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LỜI NÓI ĐẦU 

Lịch sử luôn luôn là một bài học sống động và quý 
giá. Tìm hiểu về Dòng Tên, chúng tôi thấy lịch sử 
Đòng cũng mang những bài học sống động và quý giá. 
Chúng tôi đã cố ghi chép lại đây đó một số điều, đôi 
khi thêm một vài suy nghĩ. Tập này thành hình như 
một vải góp nhặt chưa hệ thống, chưa hoàn chỉnh và 
chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Ước mong một bản 
khác đây đủ hơn và mạch lạc hơn sớm được những 
nhà chuyên môn cho chào đời, nhờ đó Dòng được 
nhiều người biết, yêu và theo, để tôn vinh Thiên Chúa 
hơn. 
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PHẦN I: KHAI NGUYÊN 


THÁNH INHÃ: BỐI CẢNH LỊCH SỬ 


I. Châu Âu thế ki XVI 


Đế quốc Roma bao trùm quanh Địa Trung Hải 
chính thức chia đôi năm 395, và từ đó suy yếu hẳn. 
Trước sức tấn công của dân man-di, đế quốc Tây sụp 
để năm 476. Người man-di sống thành những bộ lạc 
hay những quốc gia nhỏ xíu. Năm 800, với sự ủng hộ 
của Giáo hội, Charlemagne tái lập đế quốc Roma, bắt 
vua chúa các nước nhỏ phải phục tùng. Đế quốc này 
kéo dài chẳng được bao lâu cũng tan rã. Năm 962, ©tto 
Ï quy tụ các nước nhỏ ở Đức và Ý thành lập đế quốc 
La Đức. Trong thực tế, Châu Âu đây những quốc gia 
nhỏ độc lập theo chế độ phong kiến. Tuy nhiên, cả 
Châu Âu vẫn còn một nguyên lý thống nhất là Kitô 
giáo, được tượng trưng cụ thể bằng Đức Giáo Hoàng. 
Chính vì thế mà cả Châu Âu đồng lòng trong những 
trận viễn chinh của các đoàn binh Thánh Giá vào thế 
kỉ XI-XII. 

Những cuộc viễn chinh thánh giá không đem lại kết 
quả lâu bên nảo, trái lại, người Hỏi bành trướng không 
ngừng. Năm 1453, kinh thành Ponstantinopoli của đế 
quốc thất thủ. Toàn bộ đế quốc Roma cũ sụp đổ. Đến 
thế kỉ XVI, người Arập chiếm trọn bán đảo Balkan, 
đầy biên giới của Châu Âu Kitô giáo đến tận Wiên (thủ 
đô Áo). 

IL Phong trào phục hưng 


Triết lý kinh viện ngự trị độc tôn suốt hai thế kỉ 
trong khắp các đại học Châu Âu từ thời thánh Tôma. 
Quá lệ thuộc, người ta chỉ quanh quẩn trong những 
vấn đề giả tạo, chẳng dính dáng gì đến đời sống cụ thể. 


Vào thế kỉ XV, một trào lưu tư tưởng mới xâm nhập 
giới trí thức Châu Âu. Khi đế quốc Đông sụp đổ, nhiều 
nhà trí thức lánh nạn sang phương tây, đem theo cả 
những tư tưởng Hy Lạp. Người ta nô nức trở về với 
nên văn hóa ngoại giáo cổ truyền. Phong trào phục 
hưng khỏi đâu ở Ý chẳng bao lâu sau đã lan rộng khắp 
Âu Châu, làm thay đổi mọi thứ cảm quan của thời 
Trung Cổ. Một thời đại mới đang bát đầu với lối suy 
tưởng mới, nên văn chương mới, lối kiến trúc mới, nếp 
sống mới. 

Phong trào phục hưng được nhiều vị Giáo hoàng 
bảo trợ như Sixtô V (1471-1484), Giuliô II (1503- 
1513), Leô X (1513-1521). Phong trào cải cách Tin 
lành phần nào là phản ứng chống lại phong trào phục 
hưng mang nặng tính cách thế tục đã xâm nhập nhiều 
lãnh vực của Giáo hội. 


IH. Giáo hội 


Vào cuối thời Trung Cổ, Giáo hội xảy ra một cơn 
khủng hoàng lón trong nội bộ, gây chia rẽ trong dân 
Chúa và làm suy giảm uy tín hàng giáo phẩm. Do áp 
lực của triều đình Pháp, bảy đời Giáo Hoàng trong gần 
7Ô năm (1309-1376) đã lập Tòa Thánh ở Avignon. Sau 
đó là thời chia rẽ trầm trọng kéo dài gồm 4Ô năm 
(1378-1417): trong cùng một lúc có hai rồi ba Giáo 
Hoàng, vị này tuyệt thông vị kia, đến cả những vị 
thánh cũng không biết ai thật ai giả. Cuộc khủng 
hoảng kéo dài hơn một thế kỉ làm Giáo hội như bị tê 
liệt, và mất hết uy tín đối với các quốc gia Châu Âu. 

XWieliff (1328-1384) ở Anh và Ơioan Huss (1369- 
1415) ở Tiệp Khắc tự do gieo rắc những tư tưởng lạc 
giáo. Trong khi đó, các Giáo Hoàng thường Ïo việc thế 
tục hơn việc mục vụ. Các giám mục phần đông sống 


3 


xa hoa và làm chính trị. Các linh mục hầu hết nghèo 
túng, và không được huấn luyện gì cả về văn hóa lẫn 
đạo đức. Đa số sống vô trật tự. Giáo dân giữ lòng đạo 
đức khá, nhưng vì thiếu chiều sâu, nên chỉ có một thứ 
đạo đức sợ sệt, nặng về tình cảm, đầy rẫy mê tín dị 
đoan. 

Đây đó nhiều người lên tiếng kêu gọi cải tổ Giáo 
hội, nhưng thường là thất bại. Một trường hợp điển 
hình là linh mục Savonarola (1452-1498) dòng ĐÐa- 
minh bị thiêu sống ở Firenze (Ý). Năm 1517, Luther 
khỏi đầu phong trào cải cách Tin lành gây nên một 
cuộc khủng hoảng chưa từng có trong Giáo hội và kéo 
đài đến ngày nay. 


IV. Tây Ban Nha và miền Basque 


Người Ảrập chiếm Tây Ban Nha từ năm 711. Từ đó 
trong suốt hơn bảy thế kỉ người Tây Ban Nha phải 
chiến đấu để giải phóng đất nước. Các chiến khu được 
thiết lập ở miễn bác và dân dẫn mở rộng vùng giải 
phóng xuống phía nam. Đến cuối thế kỉ XIII, người 
Arập chỉ còn kiểm soát được miền Granada. Năm 
1492, Isabel và Fernando kết hợp lực lượng hoàn 
thành giải phóng Granada: cuộc kháng chiến đã thành 
công trọn vẹn, người Arập chẳng những bị đuổi ra 
khỏi Tây Ban Nha mà còn bị quét sạch khỏi Tây Âu. 

Đân tộc Basque là một sắc tộc đặc biệt sống ở miễn 
nam nước Pháp và miền bắc nước Tây Ban Nha. Họ 
có ngôn ngữ và phong tục riêng, ở Tây Ban Nha có 
bốn tỉnh Basque là Guipúzcoa, Vizcaya, Álava và 
Navarra. Từ năm 1284, tỉnh Navarra là một miễn tự 
trị liên minh với Pháp và thù nghịch với Tây Ban Nha. 
Năm 1513, Navarra bị sáp nhập vào vương quốc 
Castilla của Tây Ban Nha. Riêng ba tỉnh kia trước sau 
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vẫn trung thành với triều đình Castilla. Tuy nhiên dân 
Basque vẫn có quy chế chính trị riêng. Có thể nói họ 
phần nào được tự trị. 


V. Những khám phá mới 


1. Máy in do Gutenberg (1394-1468), người Đức, 
chế tạo năm 1440, nhờ đó các tư tưởng mới được phổ 
biến nhanh chóng và sâu rộng. 

2. Đất mới. 

- Năm 1492, Colombo (1431-1506) khám phá ra 
Châu Mỹ mà lúc đó ông tưởng là Ấn Độ. 

- Năm 1497, Vasco da Gama (1469-1524) khám 
phá ra đường biển từ Châu Âu đi Ấn Độ qua mũi Hảo 
Vọng. 

Những khám phá này đã làm cho biên giới mặt đất 
như mở rộng, đồng thời kích thích óc phiêu lưu và 
chinh phục của người Châu Âu. Thực vậy, chẳng bao 
lâu sau, các thuộc địa Tây Ban Nha và Bỏ Đào Nha 
được thiết lập khắp nơi, ở Trung và Nam Mỹ, ở duyên 
hải Châu Phi và Ấn Độ, cũng như ở nhiều cửa biển 
khác. 

VI. Gia đình Loyola 


Gia đình Loyola là một gia đình võ biển, rất trung 
thành với triều đình Tây Ban Nha, kể cả khi chống lại 
người đồng chủng ở Navarra. Đây là một trong 24 gia 
đình cường hào ở tỉnh Guipuzcoa. Dân chúng tỉnh này 
hầu hết làm nghề nông và thợ rèn, nhưng nổi tiếng là 
hiếu chiến. Cũng như các gia đình cường hào khác, 
thỉnh thoảng gia đình Loyola dùng võ lực đi cướp đoạt 
tài sản những kẻ yếu hơn. Trong trận Beotibar năm 
1324, liên quân Tây Ban Nha và Ouipuzcoa đại thắng 
liên quân Pháp và Navarra. Pérez de Loyola cùng với 
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bảy người con trai đã nổi 
bật trong cuộc chiến 
thắng. Ngày nay, mỗi 
năm vào lễ thánh Gioan 
Tẩy Giả, dân làng Tolosa 
vẫn còn hội họp nhau để 
ca ngợi chiến công ấy của 
Mu ga đình Loyola. Khi 
§ thánh Inhã chào đòi, 


hình như thân sinh còn 





Lâu đãi Loyola đang chiến đấu ở 
Granada. 

Về mặt tôn giáo, lâu 
đài Loyola nằm trong họ đạo Azpcilia, thuộc giáo phận 
Pamplona, thủ phủ của Navarra. Hơn nữa, gia đình 
Loyola còn được quản lý tài sản của nhà thờ họ đạo. 
Mỗi năm nhà thờ họ đạo có lợi lức 1Õ ngàn đucat mà 
gia đình Loyola được hưởng 10O%. Ngoài ra, gia đình 
còn có 2Ô nông trại, lợi lức hàng năm tổng cộng chừng 
700 đucat. Chính thánh Inhã cho biết để một sinh 
viên ăn học trong một năm ở Paris cần 50 đucat. Như 
vậy, gia đình Loyola thật là giàu. Có lẽ vậy mà sau này 
thánh Inhã đè đặt với giáo bồng. 

Liên kết chặt chẽ với triều đình Tây Ban Nha trong 
kháng chiến cũng như trong các cuộc viễn chinh, cha 
mẹ của thánh Inhã có bốn người con trai chết cho triều 
đình: Juan và Beltrán năm 1498 ở Napoli, Fernando 
năm 1510 ở Mêhicô, Ochoa năm 1502 ở Hungari. 
Sống trong một gia đình như vậy, thánh Inhã dễ nhìn 
đời sống như một cuộc chiến đấu tự vệ và chinh phục. 
Khi trở thành tông đỏ, ngài nhìn đời sống như một 
cuộc chiến giữa Đức Kitô và Satan. Một hiệp sĩ trong 


cuộc chiến đấu ấy sẽ phải hiến thân để bảo vệ và truyền 
bá đức tin: đó chính là sứ mạng của Dòng. 


TUỔI TRẺ (1491-1521) 


Chúng ta có rất ít tài liệu về tuổi trẻ của thánh Inhã 
cho đến ngày ngài bị thương ở Pamplona. Ít ai ngờ 
được ngài sẽ là một khuôn mặt lón trong lịch sử Giáo 
hội và thế giới. 

I. Năm sinh 


Mỏ đầu cuốn /ốï #, thánh Inhã viết: “Từ thời niên 
thiếu cho đến năm 26 tuổi, chàng chỉ lo chạy theo 
những chuyện tào lao của người đời...” Năm 26 tuổi 
thánh nhân muốn nói tới là năm 1521, khi ngài bị 
thương ở Pamplona và bắt đầu cuộc hoán cải thời danh 
trong Giáo hội. Như vậy ngài phải sinh năm 1495, 
Nhưng cũng trong cuốn #27 #, số 30, chúng ta đọc 
thấy: “Nếu tính chung tất cả những điều Chúa đã ban, 
và những điều chàng đã học suốt cả đòi, tức là 62 năm 
qua...” Thánh nhân kể đoạn này vào năm 1555. Nếu 
vậy, ngài phải sinh năm 1493. Thực ra, cũng như bao 
nhiêu người đương thời, thánh Inhã không biết chính 
xác mình sinh năm nào. 

Năm 1556, sau khi thánh Inhã qua đòi, người ta đã 
hỏi về năm sinh của ngài, bà vú nuôi cho biết không 
phải năm 1493 nhưng là 1491. Cha Nadal cho rằng 
thánh Inhã qua đời năm 64 tuổi, tức là ngài sinh năm 
1492. Polanco trước nhận năm 1491, nhưng sau lại 
nhận năm 1495. Ribadcneira, người đầu tiên viết tiểu 
sử thánh Inhã, sau khi đắn đo cân nhắc cần thận, trong 
cuốn sách xuất bản năm 1572, đã nhận năm 1491. 
Niên đại này được coi như chính xác cho mãi tới đầu 
thế kỉ XX người ta mới đặt lại vấn đề ở Đức và ở Pháp. 
Cha Đuđon trong cuốn Šz/ Jgnace de Loyola (Paris, 


1934) trỏ lại với năm 1493, nhưng lại thêm dấu chấm 
hỏi do dự. 

Cha Leturia, trong cuốn #7 Œenhombre lnigo 
topez de Loyoia, cho biết đã phát hiện ra trong một 
đống các tài liệu chép tay một văn kiện của viên trưởng 
khố Azpeitia đề ngày 23.10.1505. Đây là văn kiện bán 
một con ngựa, trong đó có kể tên ba người chứng gồm 
một linh mục và hai giáo dân. Trong hai giáo dân, một 
người là /n7eo de Loyoia. Cho đến nay, người ta chưa 
tìm ra một ai khác đương thời trùng tên với thánh 
Inhã. Nhưng theo luật Roma, luật Tây Ban Nha, luật 
Basque cũng như luật Giáo hội, không ai có quyền làm 
chứng như vậy nếu chưa tròn 14 tuổi. Như vậy có thể 
kết luận thánh Inhã phải sinh trước ngày 23.10.1491. 
Điều này trùng họp với lời chứng của bà vú nuôi. Hiện 
nay người ta lại đồng ý với niên đại này. 

Nếu làng Azpeitia hiếu hòa hơn để số rửa tội khỏi 
bị thiêu hủy, hắn chúng ta đỡ tốn bao nhiêu công sức 
và giấy mực về ngày sinh của thánh l-nhã. Nhưng biết 
đâu nếu vậy Inigo de Loyola lại chẳng bao giờ trở thành 


thánh Inhal 
II Thiếu thời 


Ông Beltrán Yáncz de Loyola và bà María Sánchez 
de Licona thành hôn ngày 13.07.1467. Ông bà sinh 
được tất cả bảy người con trai và bốn người con gái. 
Thêm vào đó phải kể ba người con ngoại hôn. Thánh 
Inhã là con út, hay ít nhất cũng là con trai út. 

Ông Beltrán qua đời ngài 23.10.1507. Bà María qua 
đời khi nào không rõ, không khi nào thánh Inhã nhắc 
đến mẹ. Có lẽ bà qua đòi từ khi thánh Inhã còn nhỏ, 
nên ngài không có kỉ niệm nào về mẹ, trái lại rất quý 
mến bà chị Magdalena de Araoz, vì hình như bà này 
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chăm sóc ngài thay cho mẹ. Năm 1496, anh lớn là ]uan 
Pérez chết trận, quyền thừa kế chuyển qua Martín 
García. Anh này cưới cô Magdalena ngày 11.9.1498. 
Theo thói quen, 
mỘột người con 
trong gia đình làm 
linh mục để hưởng 
giáo bổng nhà thờ 
San Sebastián họ 
đạo Azpeilia, đó là 
te: Pero López. Cuộc 
đời vị linh mục 
này không nêu 
gương sáng bao 
cơ. +. nhiêu. Năm 1529, 
Azpeitia — ngài qua đời khi 
đang giữ chức chánh xứ, để lại bốn người con rơi. Tuy 





nhiên, vào thời ấy, điều này chẳng làm ai ngạc nhiên! 

Nói chung, gia đình Loyola kém học thức. Trong số 
mấy người con gái, chỉ có một người biết ký tên. 

Vẻ mặt đạo, có thể nói gia đình Loyola có đức tin 
mạnh mẽ, sẵn sảng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức 
tin, nhưng đời sông luân lý không phù họp mấy với 
Tin Mừng. 

Ngay từ nhỏ, có lẽ vì mẹ đã qua đời, thánh Inhã 
được trao cho vợ một người thợ rèn nuôi. Cha Futrell 
viết: “Chú bé Inigo trộn lẫn đức tin của cha mẹ quý 
phái với lòng đạo đức đơn sơ của giới bình dân”. Nhà 
bà vú nuôi cách lâu đài Loyola chừng một cây số. 
Chính bà dạy thánh Inhã nói tiếng Basque cũng như 
đọc kinh cầu nguyện. Thánh Inhã thích nhạc, điều đó 
đương nhiên vì người Basque nào cũng vậy. Ngài cũng 
học những điệu múa dân gian rất phổ biến ở miền ấy. 
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Một món ăn đặc biệt của xứ Basque là hạt lạt rang, 
thánh Inhã khi đã già vẫn còn thích. Sau này, khi ngài 
đau yếu, hễ được nghe nhạc là ngài thấy thoải mái. Và 
ở Roma, anh em trong Dòng thường chiêu đãi ngài 
bằng cách dọn cho ngài ít hạt lạt rang. 

Thánh nhân có kể lại cho Ribađeneira chuyện một 
lần, khi còn nhỏ, ngài đã vào vườn người khác ăn cắp 
trái cây. Khi kể chuyên này, dù lúc ấy đã già, ngài vẫn 
đỏ mặt vì xấu hồ. Ông Beltrán cho Inigo đi học, hy 
vọng sau này làm thư ký, một nghề rất có giá thời ấy, 
vì hầu hết dân chúng không biết đọc biết viết. Nhưng 
Inigo không thích học bao nhiêu. Ông Beltrán đổi ý: 
cho Inigo chịu chức cắt tóc để gia nhập hàng giáo sĩ, 
hy vọng được hưởng một giáo bổng khá. 


II. Tiểu đồng ở Arévalo 


Ông Beltrán có người bạn là Juan Velázquez làm 
Tổng Giám đốc công khố hoàng gia, trụ sở tại Arévalo. 
Inigo được gởi đến Arévalo để được huấn luyện trở 
thành một quan chức của triều đình. Chắc thánh Inhã 
đến Arévalo trước năm 1507 khi ông Beltrán chết và 
sau năm 1504 khi hoàng hậu Isabel chết. 

Thánh Inhã học được những gì ở Arévalo? Không 
biết rõ. Nhưng chắc cũng như các tiểu đồng thời ấy: 
học văn chương và võ nghệ. Thời ấy văn võ chưa phân 
biệt nhiều, nên tuy Inigo được huấn luyện trở thành 
quan chức dân sự, nhưng lại ăn mặc và xử sự như một 
chiến sĩ. Vì công vụ, chắc InTgo thỉnh thoảng cũng đi 
đây đó, và có thể tham dự vào các trận chiến nữa. Năm 
1512, Tây Ban Nha chiếm Navarra, hẳn sự kiện nảy có 
ảnh hưởng trên con người Inigo. 

“Nàng không phải chỉ thuộc hàng bá tước hay công 
tước, nhưng còn cao sang hơn thế nữa” (HK 6). Các 
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tiểu đồng thường đọc tiểu thuyết hiệp sĩ: đầu óc mơ 
tưởng những cuộc phiêu lưu. Mỗi chàng nhận một tiểu 
thơ làm người lý tưởng để phục vụ. Inigo rất thích loại 
tiểu thuyết này (HK 5). Cũng trong chiêu hướng đó, 
các tiểu đồng thường làm thơ dâng cho người đẹp lý 
tưởng. Đầy cao vọng, Inigo không chỉ chọn tiểu thơ 
trong hàng công tước hay bá tước, nhưng cao sang hơn 
thế nữa: hắn là một công chúa. Dinh bà thái hậu đặt ở 
Arévalo. Bà này giữ khư khư bên mình công chúa 
Catarina. Phục vụ tại sở công khố hoàng gia, hẳn là đã 
có địp Inigo được gặp mặt công chúa. Và máu hiệp sĩ 
của chàng nổi lên: chàng nghĩ đến một ngày kia sẽ giải 
thoát công chúa khỏi chiếc lỏng vàng của bà thái hậu. 
Thánh Inhã nói thời đó ngài làm một bài thơ kính 
thánh Phêrô mà ngài sùng mộ cách riêng. Cha ]ames 
Brodrick bình luận: “Tiếc là bài thơ đã hoản toàn thất 
lạc. Có lẽ nền văn chương thế giới cũng chẳng thiệt hại 
gì. Có điều người ta tò mò muốn biết một người viết 
văn không xuôi như thánh Inhã thì làm thơ thế nào!” 

Tại Arévalo, tâm trí của Inhã được nhào nắn với 
những ý tưởng Tây Ban Nha về danh dự, trung tín và 
phục vụ đức vua. 

Trong khoảng 1Ö năm ở Arévalo, chắc Inĩgo về quê 
nhiều lân. Đặc biệt mùa hội hoá trang năm 1515. Vì 
thiếu tài liệu, đến nay vẫn chưa ai rõ việc gì đã xảy ra 
trong đêm ấy. Chỉ biết hình như Inigo là thủ phạm, và 
linh mục Pero là đồng lõa, đã “phạm những tội tẩy trời 
vào ban đêm, có suy tính trước, bằng một cuộc mai 
phục và phản bội...” Cả hai bị tố cáo trước tòa án tỉnh 
Guipúzcoa. [nigo nại đến chức cắt tóc để được xử trước 
tòa án đạo (thời ấy hàng giáo sĩ được xét xử do tòa án 
của Giáo hội, và ai chịu chức cắt tóc thì được kể vào 
hàng giáo sĩ). Nhưng tòa án bác bỏ vì từ lâu không thấy 
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Inigo bận áo của hàng giáo sĩ, hơn nữa lại để tóc dài, 
mang kiếm và võ khí, ăn mặc như một hiệp sĩ. Vả lại, 
trong danh sách các giáo sĩ đăng ký tại giáo phận 
Pamplona, người ta không thấy có tên Inigo. Nhưng 
cuối cùng, vì gia đình Loyola vận động với triều đình, 
nên tòa án không thụ lý, và vụ án chẳng đi đến đâu. 

Năm 1516, vua Fernando chết. Carlos VÌ kế vị sửa 
di chúc, bắt Arévalo trợ cấp cho hoàng hậu. Velázquez 
phản đối và dùng cả đến võ lực để chống lại triều đình. 
Không rõ hai bên có giao tranh không. Kết quả 
'Velázquez mất chức và qua đời ngày 12.8.1517. Không 
biết Inigo có dính líu gì vào vụ này không. 


IV. Cố thủ tại Pamplona 


Velázquez mất chức, Inigo đến giúp việc cho công 
tước Antonio Manrique de Lara thành Nájera, vừa 
được bố nhiệm làm phó vương Navarra, mà thủ phủ 
là Pamplona. Vua Francois I nước Pháp từ lâu vẫn thù 
nghịch với Carlos V của Tây Ban Nha. Henri d'Albret, 
con của vị vua cuối cùng nước Navarra, sống lưu vong 
tại Pháp. Lợi dụng lúc Tây Ban Nha gặp nhiều khó 
khăn, tháng năm, 1521, quân Pháp gồm 12 ngàn bộ 
binh, 6Ø0 tay lao, 29 đại pháo, dưới quyển chỉ huy của 
tướng André de Foix xâm nhập Tây Ban Nha. Quân 
Pháp tiến nhanh như vào chỗ không người. Cùng đi 
với đoàn quân Pháp là Henri dAlbret và đám tùy tùng, 
trong đó có hai người anh ruột của thánh Phanxicô 
Xavier. Dân Pamplona, phần còn trung thành với triều 
đình cũ, phần thấy sức mạnh của quân Pháp, đã tự 
động cử người đến gặp viên tướng Pháp để điều đình, 


! Vụa Carlos sinh ra tại Flandre và trở nên vua Tây Ban Nha với tên là 
Carlos I, và hoàng đế của Đức với tên là Carlos V. 
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và nhận đầu hàng với điều kiện quân Pháp không được 
cướp của hay giết người. 

Ngày lễ Hiện xuống (19.5.1521) quân Pháp vào 
thành. Chỉ còn toán quân trong đồn kháng cự. 

Không rõ Inigo đến Pamplona lúc nào. Chỉ biết 
trong cuộc điều đình giữa quân Pháp và quân Tây Ban 
Nha trong ngày lễ Hiện Xuống năm ấy, Inĩgo có mặt 
trong đoàn thương thuyết. Quân Pháp đặt ra những 
điều kiện mà Inigo coi là nhục nhã, nên thuyết phục 
cấp chỉ huy quân Tây Ban Nha tử thủ: thà chết chứ 
không đầu hàng. Hình như viên tướng Pháp cảm phục 
khí phách của Inigo từ lúc đó, nên sau này đối xử với 
tỉnh thần mã thượng. Lưu ý điều này là Inigo không 
phải là một quân nhân chuyên nghiệp và cũng không 
phải là chỉ huy trưởng toán quân đồn trú tại Pamplona. 
Inigo là một hiệp sĩ và có lẽ nhận sứ mạng khích lệ 
tỉnh thần chiến đấu của binh sĩ tại đó. 

Trong đồn, trước sức mạnh của quân Pháp, ai cũng 
muốn đầu hàng, kể cả viên chỉ huy. Có người trốn ra 
ngoài để khỏi mang vạ. Có người hạ cờ Tây Ban Nha 
và treo cờ Pháp lên. Chỉ một mình Inĩgo cương quyết 
tử thủ và thuyết phục được viên chỉ huy. Biết chắc sẽ 
chết trong đồn, Inigo xưng tội với một chiến hữu, theo 
thói quen thời Trung Cổ, khi không có linh mục. 

Ngày 20.5.1521, quân Pháp bắn pháo vào đồn. 
Quân Tây Ban Nha bắn trả. Sau sáu giờ giao tranh, 
Inigo bị trúng đạn pháo, chân phải bị gãy, chân trái bị 
thương. Linh hồn của cuộc tử thủ đã ngã xuống, viên 
chỉ huy đồn cho kéo cờ trắng đầu hàng. 

Sau chiến thắng Pamplona, quân Pháp kéo đến bao 
vây Logronõ, nhưng bị quân Tây Ban Nha ở đó kháng 
cự mãnh liệt, phải rút lui. Trên đường rút quân về 
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Pamplona, quân Pháp bị quân Tây Ban Nha đánh tan. 
Ngày 30.6.1521, quân Tây Ban Nha tái chiếm 
Pamplona mà không mất một viên đạn nào. Tướng 
André đe Foix bị bắt, và Pháp phải trả mười ngàn ducat 
để chuộc mạng. 
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HOÁN CẢI 


Sau khi quân Tây Ban Nha đầu hàng, Inigo được 
quân Pháp đối xử tử tế theo tinh thản thượng võ. 
Người ta băng bó và lo thuốc thang, nhưng vì vết 
thương nặng, nên người ta cho khiêng chàng hiệp sĩ 
ngã ngựa về lâu đài Loyola để lo chữa trị. Chính tại đây 
đã xảy ra cuộc hoán cải thời danh trong Giáo hội, tạo 
nên thánh Inhã, Dòng Tên, và một giai đoạn mới trong 
lịch sử Giáo hội. 

I. Còn mê sự đời 


Đón Inigo tại lâu đài Loyola lúc đó là người chị dâu 
tốt bụng Magdalena Araoz. Anh Martín là trưởng tộc 
còn đang tham chiến ở Castilla. 

Các thầy thuốc tiến hành phẫu thuật đầu gối phải 
để bó lại các xương bị võ. Đã có lúc tưởng chừng như 
Inigo không qua khỏi. Hôm trước ngày lễ thánh Phêrô 
và thánh Phaolô tông đỏ, Inigo chịu các bí tích sau hết. 
Các thầy thuốc cho biết nếu đến nửa đêm hôm đó 
bệnh nhân không cảm thấy khá hơn thì coi như hết 
hy vọng. Nhưng chính đêm ấy, [nigo cảm thấy khá hơn 
và chỉ ít hôm sau các thầy thuốc cho là đã qua nguy 
hiểm. 

Chẳng bao lâu, Inigo nhận ra một cái xương lòi ra 
ở đầu gối. Điều đó chẳng làm cho bệnh nhân đau đớn 
gì. Nhưng Inigo cho như vậy là khó coi, nên nhất định 
đòi các thầy thuốc mổ lại lần nữa. Anh Martín hết sức 
can ngăn, nhưng Inĩgo vẫn cương quyết. Thế là lại tiến 
hành phẫu thuật một lần nữa. Lần nào cũng vậy, dù 
đau đón đến đâu, Inigo chỉ nắm tay chịu đựng chứ 
không kêu la tiếng nào. 
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Nguy hiểm đã qua, Inigo muốn giết thời giò trên 
giường bệnh bằng những cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ. Chị 
Magdalena hẳn đã tìm khắp nơi, nhưng không tìm 
được. Bản thân chị không biết đọc tiểu thuyết hiệp sĩ, 
mà chỉ có hai cuốn sách đạo, chị đưa cho Inigo đọc đỡ. 
Đó là cuốn Cuóc #33 Chúa Œïêsu của đan sĩ Ludolphô 
dòng Chatreux, và cuốn Đóng Hoa các Thánh của 
chân phước Giacôbê dê Voraginê, dòng Đa minh, 
thường được gọi một cách bình dân là cuốn Những 
Truyện Vâng Ngọc. 


II. Nhận định thân loại 


Cuộc 3i Đúc Kïrô nguyên tác bằng tiếng Latinh, 
là cuốn sách đầu tiên về cuộc đời Chúa Cứu Thế, được 
xuất bản năm 1474. Bản dịch tiếng Tây Ban Nha xuất 
bản năm 1502 do linh mục Ambrosio đc Monlcsino 
dòng Phanxicô thực hiện. Vị này là một thi sĩ và là 
tuyên úy của nữ hoàng Isabel. Đây không phải là một 
bản tiểu sử, nhưng là những bài gợi ý suy niệm dựa 
trên những biến cố trong cuộc sống trần thế của Chúa 
Giêsu. Cha Brodrick viết: “Người ta tìm được ở đó 
cùng với một kiến thức rộng về Kinh Thánh là một 
lòng đạo đức vừa dịu dàng vừa sâu sắc của thời Trung 
Cổ, tương tự như nơi thánh Bernardo, thánh Phanxicô 
và thánh Bonaventura.” Cha Ơ. Cusson nhận xét: “Có 
thể nói tóm tắt là cái nhìn thiêng liêng của Ludolphô 
sâu sắc cả trong tính Kitô lẫn trong tính Ba Ngôi, vì 
Đức Kitô không bị tách ra khỏi tâm điểm của Ngài là 
đời sống thần linh hoặc bị coi là một con người thần 
linh đơn độc. Cái nhìn này cũng trình bày một cảm 
thức rất minh bạch về thụ tạo, về sự dữ và về cứu độ, 
trong tương quan với Đức Kitô như được nói trên.” 
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Cuốn Đóng hoa Thánh Thiện nguyên tác là #/os 
Sanctforum, bản dịch Tây Ban Nha không rõ của ai, ấn 
hành lần đầu tại Zaragoza, sau đó tái bản tại Toleđô 
năm 1511. Mỏ đầu, dịch giả giới thiệu Chúa Giêsu là 
“Đức Vua muôn đời”, các vị thánh là những người theo 
“ngọn cờ bách chiến bách thắng” của Ngài, bắt chước 
đời sống và cái chết “kỳ diệu” của Ngài. Cha ]. de 
Gulberl ghi nhận: “Những câu truyện nhiều tình tiết 
mạo hiểm lạ thường và đôi khi lãng mạn này đã lôi 
cuốn Inigo hơn các bài suy niệm khô khan của 
Ludolphô dòng Chartreux nhiều.” Đặc biệt gương 
thánh Onuphriô đã làm Inigo say mê. Theo truyền 
thuyết, đó là một nhà ẩn tu Ai Cập, suốt 7Õ năm sống 
một mình trong sa mạc, tóc dài chấm đất, lấy lá cây kết 
lại làm quần áo. Một hôm, viện phụ Paphnuxiô có địp 
đi ngang qua sa mạc nhìn thấy như vậy thì tưởng là 
một quái vật nên ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nhưng 
Onuphriô lên tiếng gọi, rồi hai người cầu nguyện với 
nhau suốt đêm. Sáng hôm sau, Onuphriô qua đòi. 
Ngay lúc đó, cái hang ngài trú bao nhiêu năm nay bỗng 
nhiên sập xuống, và cây chà là, nguồn thức ăn duy nhất 
của ngài cũng héo đi. 

Đọc hai cuốn sách trên đây, Inigo không khỏi suy 
nghĩ. Đức tin của ngài thật ra xưa nay không bao giờ 
lay chuyển, nhưng đó chỉ là những xác tín trong đầu 
óc, chưa thể hiện ra cuộc sống. Nay đọc truyện các 
thánh, Inigo nảy ra ý định bắt chước các ngài. Nhưng 
hình ảnh một tiểu thơ đã ngự trị trong đầu óc từ bao 
năm nay lại trỗi dậy. Inigo bị giằng co đôi đường: lúc 
thì muốn đi theo Đức Kitô như các thánh, lúc lại muốn 
được lòng một tiểu thơ. Có khi đã như dứt khoát: 
thánh Phanxicô đã làm như thế, thì tôi cũng phải làm 
như thế, thánh Đa minh đã làm như vậy thì tôi cũng 
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phải làm như vậy. Nhưng có khi lại cảm thấy lên tỉnh 
thần khi nghĩ đến những chiến công và những bài thơ 
tặng cho người đẹp. 

Inigo suy nghĩ nhiều về những gì đang diễn ra trong 
tâm hồn mình. Ngài nhận ra một điều thú vị, nghĩ đến 
một tiểu thơ làm cho ngài vui lúc đó, nhưng sau lại 
thấy trống rỗng, chán nản. Trái lại, nghĩ đến việc noi 
gương các thánh đi theo Đức Kitô ngài cảm thấy chẳng 
những chỉ lúc đó mà mãi về sau vẫn cảm thấy vui. Inigo 
nhận ra chỉ Chúa mới đem lại niềm vui đích thực. Và 
đĩ nhiên, ngài muốn có niềm vui sâu xa và bên vững 
hơn. Ngài phân biệt được “tinh thần ma quỷ” với “tỉnh 
thần Thiên Chúa” mà ngài gọi là “thần dữ” với “thần 
lành”. 

II. Ơn hoán cải 

Những ý nghĩ 
về việc phục vụ 
một vị vua trần 
gian vẫn nối tiếp 
và đắp đổi với 
những ý nghĩ về 
việc phục vụ 
Đức Ki tô là vị _A 
vua muôn đời, t=‡h _ 
Inigo chưa nhất Ñ` sợế 
quyết sẽ đi 
đường nào. Một 
đêm kia, không 
ngủ, Inigo thấy 


dày 





rõ ràng hình  chuy# #nú phục vụ Thiên Chúa - 
Đúc Mẹ với 
Chúa Giêsu Hài Đồng và ngài cảm thấy rất phấn khỏi. 
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Ngài cảm thấy chán ngán cuộc đời quá khứ, nhất là 
những yếu đuối xác thịt. Những thay đổi bên trong 
tâm hồn cũng ảnh hưởng đến đời sống bên ngoài, anh 
Martín và cả gia đình đều nhận thấy điều này. 

Riêng Inigo giờ đây cảm thấy thích thú với những 
điều người ta viết trong hai cuốn sách. Ngài đọc đi đọc 
lại và suy nghĩ nhiều lần. Rồi ngài nảy ra ý trích dẫn 
tóm tắt những điều quan trọng trong đời sống Đức 
Kitô và các thánh, làm thành cả một tập chừng 300 
trang. Trong cuốn tập đó, lời của Đức Kitô được chép 
bằng mực đỏ, lời của Đức Mẹ được chép bằng mực 
xanh. Hàng ngày, ngài dùng nửa thời giò để chép, và 
nửa thời giờ còn lại để cầu nguyện. Đêm đến, ngài 
thích nhất là ngước mắt lên trời nhìn bầu trời và tỉnh 
tú. Ngài làm như vậy thường xuyên và lâu giờ, và ngài 
cảm thấy nơi mình có một thúc đẩy rất mạnh đến việc 
phục vụ Chúa Ơiêsu. Các nhân vật và tình tiết trong 
truyện hiệp sĩ không bị quên hẳn, nhưng giờ đây chỉ 
thêm giúp ngài dũng cảm và tha thiết hơn với việc phục 
vụ Đức Kitô. Từ chỗ là một hiệp sĩ quảng đại và trung 
tín của vua Tây Ban Nha, Inigo đã trở thành một hiệp 
sĩ quảng đại và trung tín của Đức Kitô. 

Kết quả của cuộc hoán cải này là Inigo quyết định 
sẽ đi hành hương Ơiêrusalem như một hối nhân, rồi 
ngài thay đổi nếp sống, và vạch ra trong đầu một nếp 
sống khắc khổ. Như vậy, ở Loyola, vào khoảng cuối 
năm 1521, Inigo đã lựa chọn và quyết tâm phục vụ 
một mình Đức Kitô. Đó là kết quả của việc nhận định 
thân loại đầu tiên. Nhưng về cách thức (phục vụ thế 
nào) thì ngài chưa biết rõ phải làm gì. Theo bản tính 
hào hiệp, ngài dự định thi đua với các thánh trong đời 
sống anh hùng bên ngoài. 
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IV. Kết luận 


Nhờ các bài suy niệm về cuộc đời Đức Kitô, Inigo 
được soi sáng để có được một sự hiểu biết thiêng liêng 
về Đức Kitô, khám phá ra những đòi hỏi của lời Ngài 
mời gọi, và thẩm định được giá trị đời sống bản thân. 
Mặt khác, những mẫu gương sống động, anh hùng và 
hấp dẫn, ảnh hưởng trên ý chí của Inĩgo, cho ngài thấy 
lý tưởng kia có thể thực hiện được, và kích thích bầu 
máu nóng của ngài quyết tâm dấn thân. 

Cha Ơ. Cusson viết: Loyola là giai đoạn của một 
cuộc hoán cải tận căn, ở đó Inigo có được một “trái tim 
quảng đại và bừng cháy Thiên Chúa”, một “đà rất 
mạnh để phục vụ Chúa”, một “tâm hồn khát khao 
phục vụ theo những ánh sáng có được”. Những con 
đường Inigo chọn liền sau đó, vì bị thu hút bởi gương 
các thánh, cho thấy trong nỗ lực nhân loại và hoạt 
động ý chí việc tìm một câu trả lời còn quá ngoại điện 
đối với một ước ao nội tâm sâu xa muốn gắn bó với 
Chúa. Dầu sao, các bài suy niệm ở Loyola cũng đã đặt 
nền cho một đời sống thiêng liêng được kết cấu vững 
chắc chung quanh ba thực tại chính yếu: Ba Ngôi 
Thiên Chúa, Đức Kitô và thân phận thụ tạo của chúng 
ta. Như vậy, Loyola chuẩn bị cho những kinh nghiêm 
ở Manresa, khi ân sủng bắt được những dữ kiện của tự 
nhiên. 


2 





Đúc Mẹ Aránzazu 
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ƠN GỌI TÔNG ĐỎ 


I. Lên đường 


Cuối tháng hai hoặc đầu tháng ba năm 1522, Iñigo 
rời bỏ gia đình đi về hướng tây. Mục đích hình như để 
đàn xếp công chuyện cũ, trước khi rảnh rang đi hành 
hương Đất Thánh. Ngài đi với hai người tùy tùng, 
giống như đi nhận việc lại. Một người anh, hình như 
là linh mục Pero, cũng đi theo, có lẽ vì việc riêng. 

Trước hết, ngài đi viếng một tượng Đức Mẹ 
Aránzazu (nghĩa là Đức Mẹ trong bụi gai, vì người ta 
tìm được trong một bụi gai). Hình như ngài khấn với 
Đức Mẹ sẽ sống khiết tịnh suốt đời. (Lưu ý: lời khấn 
như vậy không có giá trị thần học, vì chính ra phải 
khấn với Chúa). Đưa anh Pero đến với Đức Mẹ 
Aránzazu, hình như ngài muốn kêu gọi vị linh mục này 
hoán cải. 

Sau đó, ngài đến Navarrêtê đòi nợ. Được đề nghị 
làm quan, nhưng ngài từ chối. Sau khi thanh toán hết 
nợ nần, ngài cúng hết số tiền còn lại vào nhà thờ để 
sửa chữa tượng Đức Mẹ ở đó. Tại đây, ngài cho những 
người đi theo được quay về Loyola, còn ngài quay 
ngược về hướng đông. Từ đây, ngài luôn luôn cố giấu 
tông tích mình. 

II. Gặp người Hỏi 

Sau bảy thế kỉ đô hộ Tây Ban Nha, người A-rập khi 
rút đi vẫn để lại một số những người đã gần như bị 
đồng hoá. Họ bị chính quyền Tây Ban Nha cưỡng ép 
theo đạo, nhưng hảu hết chỉ phục tùng ngoài mặt. 
Người Tây Ban Nha gọi họ là người Môrô (nghĩa là 
người gốc Marốc). 
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Chắc Iñigo đang 
trên đường từ Aránzazu 
đi Montserrat, cả hai 
đều là những địa điểm 
hành hương về Đức Mẹ 
ø, nổi tiếng. Có lẽ đến 
ầ Lérđa thì lõñigo gặp 
người Môrô. Có lẽ Iñigo 
4 cho biết mình đi hành 
f hương viếng Đức Mẹ. 
Đầu sao, câu chuyện 





cuối cùng đề cập đến 
Đúc Mẹ. 

Người Môrô tin Đức Mẹ đồng trinh khi thụ thai 
Chúa Giêsu, nhưng không tin Đức Mẹ đỏng trinh trọn 
đời. Iñigo xưa nay chỉ biết vậy chứ chẳng hiểu gì, nên 
không làm sao “bênh vực” được Đức Mẹ. Có lẽ người 
Môrô thấy Iñigo nổi máu nóng nên sợ và chạy. Ngài 
phân vân không biết có nên đuổi theo giết người Môrô 
vì đã “xúc phạm” đến Đức Mẹ không. Cuối cùng, ngài 
thả dây cương lừa, tùy con vật định đoạt. Đó là một 
cách “tìm ý Chúa” kỳ cục, nhưng trong thời Trung cổ, 
nhiều người tin rằng loài vật được Chúa hướng dẫn, 
may là con lừa đi hướng khác. Sau này I[ñigo nhìn nhận 
lúc ấy ngài thật là mê muội. 

Hình như đến Igualađa, lñigo mua vải thô may áo 
đài chấm đất, mua một chiếc gậy, một bầu đựng nước 
và một đôi dép đan: đó chính là những đồ trang bị của 
một người hành hương. Iñigo chỉ mang một chiếc giày, 
không phải vì lập đị, nhưng vì chân mặt còn đau. 

Nhận xét về giai đoạn này: 1) Iñigo rất ao ước phục 
vụ Chúa; 2) rất khao khát làm những việc phi thường 
để tỏ lòng mến Chúa; 3) nhưng tâm hồn vẫn thô thiển, 
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chưa biết nhận định chín chắn. Có đức mến, nhưng 
thiếu nhận định. Việc nhận định, ngài sẽ phải tập lần 
lần. 


HI. Montserrat 


Montserrat là chữ ghép của monre serrafo, nghĩa là 
núi cưa. Từ xa nhìn các ngọn núi này lởm chỏm như 
những răng cưa. Dân gian truyền tụng rằng Chúa 
Giêsu Hài Đồng ngày xưa khi chơi đùa đã cưa dãy núi 
ra như vậy! Dãy núi này nằm về phía đông bắc Tây 
Ban Nha, dài chừng 1Ô km, rộng chừng 5 km, đỉnh cao 
nhất chừng 1.200 m. Đây là nơi tụ tập nhiều ẩn tu 
cũng như nhiều đan viện. Vào thời thánh Inhã, ở đó 
có tất cả 12 đan viện. 

Tại sao lõñigo tới Montserrat? Có lẽ vì trước khi đi 
Barcelona để xuống tàu, ngài muốn dọn mình bằng 
việc xưng tội rước lễ. Các đan sĩ Biển Đức ở đó có thói 
quen nhận giúp các khách hành hương trong ba ngày, 
và chỉ ba ngày thôi. Cha Gioan Chanon, người Pháp, 
là một vị linh hướng nổi tiếng ở đó. Năm ấy cha 43 
tuổi, sau này cha mất năm 1568. Trong ba ngày này, 
Iñigo bày tỏ cho cha Chanon biết hết về đời sống quá 
khứ cũng như dự tính tương lai của mình. Rồi ngài 
xưng tội chung. 

Ở Montserrat, Iñigo bắt đầu thực hiện dự tính sống 
nghèo. Ngài tặng đan viện con lừa, dâng cho Đức Mẹ 
thanh kiếm và dao găm là những thứ từng theo sát ngài 
trong suốt đời hiệp sĩ. Thay vì một tiểu tho, ngài nhận 
Đức Mẹ làm người đẹp lý tưởng, cũng như đã nhận 
Đức Kitô để phục vụ thay vì vua Tây Ban Nha. Ngài 
đổi bộ đỏ hiệp sĩ đẹp và oai của mình lấy bộ đỏ rách 
rưới của một người ăn xin. Đêm 24 tháng ba, ngài canh 
thức, theo nghi lễ tấn phong hiệp sĩ trước tượng Đức 
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2œ z Đá: + P . xẻ Ä# 
Mẹ đen.“ Sáng sớm hôm sau, lễ Truyền Tĩn, ngài dự lễ 
và rước lễ, rồi xuống núi đi Manresa. 


IV. Manresa 


Khi ấy Manresa là một làng nhỏ cách Montserrat 
chừng 30 km về phía bác. Tại sao thánh Inhã không 
đi thẳng Giêrusalêm mà lại ghé Manresa? Có nhiều giả 
thuyết. 

Trước hết, có người cho rằng vì ở Barcelona có dịch. 
Nhưng lúc đó, chắc Iñigo coi thường mọi thứ bệnh 
dịch, như sẽ thấy sau này ở Ý. Vả lại bệnh dịch mãi 
đến ngày năm tháng năm mới phát hiện. 

Có người cho rằng vì Barcelona sắp đón những 
nhân vật tai mắt theo Đức Giáo Hoàng Adrianô mới 
đắc cử sắp đến đó để xuống tàu sang Roma. lñigo có 
thể sợ ở đó vào lúc ấy sẽ bị lộ tung tích. Nhưng thực 
ra, đến cuối tháng ba, Đức Giáo Hoàng và đoàn tùy 
tùng vẫn còn ở Calahorra, và như vậy Iõigo có dư giờ 
để đến Barcelona và xuống tàu đi Ý trước. 

Lại có người cho rằng Iñigo không đi Roma ngay, 
vì muốn đi hành hương Đất Thánh phải xin Đức Giáo 
Hoàng chúc lành trước đã, mà lúc đó Đức Giáo Hoàng 
chưa đến Roma. Nhưng khi Đức Giáo Hoàng vắng, 
người ta có thể xin phép lành ở tòa Xá giải. Hơn nữa, 
Đức Giáo Hoàng rời Barcelona ngày sáu tháng tám, tại 
sao lñigo còn chờ thêm nửa năm nữa? 

Hình như có hai lý do chính khiến thánh Inhã 
không muốn ởi Barcelona ngay: 1) ngài có thể cần phải 
nghỉ ngơi đôi chút sau những ngày đi lại mệt nhọc, và 
có thể đau đón vì mới lành bệnh. Vả lại, ngài phải dự 
trù sức lực cho một cuộc hảnh trình vất vả lâu đài; 2) 





? Tượng Đức Mẹ Montserrat có màu da đen. 
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ngài có thể được cha linh hướng khuyên nên dành ít 
ngày tĩnh tâm và học hỏi thêm để chuẩn bị cuộc hành 
hương cho sốt sắng. 
Nhưng tại sao lại 
chọn Manresa chứ 
không phải một nơi 
nào khác Có giả 
thuyết cho rằng Iñigo 
đang không biết phải 
đi đâu thì có một 
nhóm phụ nữ, trong 
đó có bà Inés Pascual, 
họ chỉ cho ngài biết tại 
Manresa có một bệnh 





viện ở trọ được. Ngoài . 





ra, họ còn hứa giúp đỡ XS 1720 QhaNu 
Bệnh xá thánh Luxia 


ngài nữa. Vì thế Iñigo 
đã đến Manresa. Thực ra, ngài có gặp bà Pascual cùng 
với mấy phụ nữ khác nữa, nhưng là khi đã gần đến 
Manresa rồi. Như vậy, khó tin vào giả thuyết này: chắc 
chắn Iñigo đã có ý định đến Manresa chứ không phải 
ngẫu nhiên. 

Manresa lúc ấy là một làng có chừng 4.000 dân, có 
ba bệnh xá nhỏ, một đan viện Đa minh, một đan viện 
Xitô, một nhà thờ chánh tòa cũ (chỉ trước đó ít lâu 
Manresa còn là một giáo phận riêng), và mấy nhà 
nguyện nhỏ khác. Dòng sông Llobregat bắt nguồn từ 
núi Pirêncô chảy ra biển phía nam thành phố 
Barcelona. Sông này có một phụ lưu là Cardoner chảy 
qua thung lũng dưới chân làng Manresa. Thung lũng 
này thật đẹp, nên được mệnh danh là “thung lũng địa 
đàng”. Bên bờ Cardoner, có nhiều hang động nhỏ rất 
yên tĩnh và vắng vẻ. Như vậy, Manresa là một địa điểm 


+? 


thuận lợi cho những ai muốn sống hồi tâm cầu nguyện. 
Hơn nữa, Manresa lại gần Montserrat, nên cha 
Chanon có thể đã biết rõ hơn và chỉ cho Iõñigo, và từ 
đó ngài cũng tiện đi lại gặp cha lĩnh hướng hơn. 

Tại Manresa, Iñigo trú khi thì tại bệnh xá thánh 
Luxia, khi thì tại tu viện Đa minh, hay ở một vài gia 
đình đạo đức khác. Ngài cũng thường đến các hang 
động bên bờ sông để cầu nguyện và làm việc đến tội. 

Manresa được gọi là “Giáo hội sơ khai” của thánh 
Inhã, chúng ta ghi nhận ba nét chính: 1) sống nghèo 
và khổ hạnh; 2) cám dỗ và bối rối; 3) ơn đại ngộ. 

V. Đời khổ hạnh 

Hàng ngày: 

e - Dự lễ và kinh thần vụ. 

e _ Quỳ gối cầu nguyện bảy giờ. 

se - Đánh tội từ ba đến năm lần bằng dây sắt. 

e_ Đêm ngủ dưới đất, gối đầu bằng cục đá hoặc 
khúc gỗ. 

e Chỉ ăn mỗi ngày một bữa với bánh mì và nước 
lạnh, trừ Chúa nhật uống một chút rượu và 
ăn một chút thịt. 

e Minh mặc áo nhặm. 

e®_ Lưng đeo dây xích. 

se Hòa mình với những người hèn kém nhất 
trong xã hội như người bệnh nghèo, người ăn 
xin... 

e_ Chăm sóc và giúp đỡ những người đau yếu 
trong bệnh xá. 

Trong thực tế, lñigo sống như một người rốt cùng 
trong xã hội. Ở tu viện, ngài sống như một kẻ du thủ 
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du thực, ở bệnh xá ngài được coi như một người vô 
sản. Bệnh xá thực tế là những căn nhà các gia đình giàu 
có và tốt bụng dành cho những người nghèo khó bệnh 
tật không có phương tiện chạy chữa hoặc không nơi 
nương tựa. Mỗi bệnh xá như vậy thường chỉ có chỗ 
cho năm bảy người. Thấy ở bệnh xá khó cầu nguyện 
và đánh tội, lñigo tìm đến chỗ yên tĩnh hơn: một hang 
đá bên bờ sông Cardoner. Hang này (do những người 
hiếu kỳ biết và chỉ) nay được gọi là Sanza Cueva nghĩa 
là Hang Thánh. Đây là một hang khá lớn, sâu nhất là 
10,5 m, rộng nhất 3,5 m và cao nhất là 2,5 m. Tại Hang 
Thánh, Iñigo gia tăng cầu nguyện và hãm mình: 

® - bót giờ ngủ, thêm giờ cầu nguyện, 

® có khi mấy ngày liền không ăn không uống gì, 

e® bắt chước thánh Giêrônimô lấy đá đánh ngực, 

e_ chịu gió và lạnh mùa đông. 

Ai làm linh hướng cho Iñigo trong thời gian này? 

e_ cha bề trên tu viện Đa minh? 

se cha giảng thuyết nhà thờ chánh tòa cũ? 

e_ cha Gioan Chanon ở đan viện Biển Đức? 

Hiện nay, chúng ta có được chứng từ về sự giúp đỡ 
của cả ba vị trên đây. Hình như lúc bối rối, lñigo đi 
hỏi tứ tung, nghe đâu có ai giúp đỡ thì tìm đến: có 
bệnh thì vái tứ phương. Nhưng thường xuyên có lẽ 
Iñigo giữ liên lạc chặt chẽ hơn với cha Chanon. 

Đời sống khổ hạnh trên đây hẳn là Iñigo học được 
trong cuốn Đông Hoa Thánh Thiện, với quan niệm về 
đời sống thánh thiện của thời Trung cổ. Hơn nữa, sẵn 
máu hiệp sĩ, [ñigo còn muốn trổi vượt trong đời sống 
thánh thiện kiểu ấy, nên có vẻ như muốn thi đua với 
cả các thánh nữa. Iñigo thú nhận rằng lúc đó ngài khờ 
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khao, cứ tưởng bắt chước các thánh trong những việc 
bên ngoài như vậy là theo gương các thánh. Hơn nữa, 
ngài đồng hóa những hình thức kỳ dị bên ngoài như 
để râu tóc hay móng tay móng chân mọc tùm lum là 
cách diễn tả đời sống một người dứt bỏ thế gian để 
theo Đức Kitô. Chúa sẽ giáo dục ngài từng bước để 
nhận ra Chúa muốn ngài theo phục vụ Đức Kitô như 
thế nào. 


VI. Cám dỗ và bối rối 


Sau một thời gian sống khổ hạnh và cầu nguyện, 
I[ñigo trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn trong 
đòi sống thiêng liêng. 

Trước hết là cám đỗ bỏ cuộc. Sức con người có hạn, 
liệu lñigo có thể chịu đựng nổi một đời sống khổ hạnh 
như vậy suốt đời, “7Ô năm nữa” không? Kế đến là một 
tình trạng chán nản và sầu khổ: không còn cảm thấy 
những dịu ngọt của đời sống thân thiết với Chúa. Tiếp 
theo, lõigo rơi vào tình trạng bối rối: cái gì cũng thấy 
là tội lỗi. Đi tìm sự giúp đỡ khắp nơi mà không hết, 
Iñigo gần như tuyệt vọng. Ngài bị cám dỗ muốn chấm 
dứt cuộc đời bằng cái chết. Nhưng tự vận là chống lại 
Chúa, nên ngài lại không dám. Cuối cùng, ngài tha 
thiết cầu xin Chúa để được biết ý Chúa, “dù phải đi 
theo một con chó nhỏ.” Đến đây, cơn thử thách qua 
khỏi, và ngài tìm lại được sự bình an nội tâm sâu xa. 

Đây là quãng đời thanh luyện thường xảy đến cho 
bất cứ ai muốn hoán cải. Qua những kinh nghiệm này, 
Iñigo đã rút ra những quy luật về nhận định thần loại, 
cũng như những qui tắc phải theo khi lâm cơn sầu khổ 
hay bối rối mà ngài sẽ chép trong tập ⁄⁄nh Thao. Với 
kinh nghiệm này Iñigo xác tín hơn vào lòng nhân từ 
của Chúa. 
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VỊI. Cn soi sáng 


Sau giai đoạn thanh tẩy, Iñigo được soi sáng: Chúa 
đối xử với ngài như thầy giáo với một chú bé. Có thể 
tóm những điều được soi sáng vào năm điểm: 

— Chúa Ba Ngôi: như ba phím đàn hòa họp. lñigo 
được an ủi nhiều với “bài học” này. 

— Công cuộc sáng tạo: mọi sự xuất phát từ Thiên Chúa 

và trở về với Thiên Chúa. 

— Chúa Giêsu Thánh Thể: mầu nhiệm vượt qua. 

— Nhân tính Chúa Giêsu: mầu nhiệm nhập thể. 

— Đức Mẹ: mầu nhiệm Giáo hội. 

Ngài cảm nghiệm sâu xa về những chân lý mặc khải 
này đến nỗi dù không có Kinh Thánh ngài cũng sẵn 
lòng chết để bênh vực. 

Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là ơn đại ngộ bên bờ 
sông Cardoner. Với những kinh nghiệm thiêng liêng 
trên đây, Iñigo đã cảm nghiệm sâu xa những chân lý 
nền tảng, nhưng hình như vẫn còn thiếu một cái nhìn 
tổng hợp. Đại ngộ Cardoner sẽ đem lại cái nhìn tổng 
hợp này. 

Một hôm Iñigo đi trên bờ sông Cardoner, đến gần 
nhà thờ thánh Phaolô ẩn tu, bên cạnh đan viện Xitô 
cùng tên, bỗng con mắt nội tâm của ngài như được mở 
ra để thấy minh bạch mặc khải. Đó không phải là một 
thị kiến. Iñigo được soi sáng trí khôn để thấy mọi sự 
một cách mới. Chúng ta không biết rõ chỉ tiết, chỉ biết 
phản ứng của ngài lúc đó là rất phấn khỏi và tạ on. 
Ngài viết: “Trí tuệ được một luỏng sáng rực rỡ đến độ 
có cảm tưởng đã biến thành người mới, và có trí tuệ 
khác trước.” Sau nảy, có bao nhiêu điều ngài thấy phải 
làm mà hễ được hỏi lý do thì ngài cho biết đã thấy ở 
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Manresa. Vào những năm cuối đời, ngài vẫn quả quyết 
là tất cả những gì học được trong suốt cả đời cũng 
không bằng những gì đã được soi sáng ở Manresa. 

Theo Cha Cusson, có thể phân biệt trong ơn đại 
ngộ Cardoner hai bình diện: 

1) Đình diện khách thể: một nền thần học về ơn 

cứu độ đặt cơ sở trên mối tương quan sống động mà 

Đức Kitô thiết lập giữa thụ tạo và Tạo Hóa. 

2) B¡nh diện chủ thể: 

® nghèo khó thiêng liêng, 

se đức tin mãnh liệt, 

se phó thác trọn vẹn, 

se linh đạo thần hữu (5éojaøaie, 

se Đức Kitô trung gian và cứu độ (phản ánh 
trong các bài Tiếng Gọi Vua Hằng Sống và 
Hai Cò Hiệu trong Linh thao), 

® ước muốn giúp đỡ tha nhân, 

e®_ nhận định thiêng liêng. 

Với ơn soi sáng và đặc biệt ơn đại ngộ Cardoner, 
tập Linh thao thành hình trong những điểm then chốt: 
tóm lược cả đời sống và linh đạo của thánh Inhã cũng 
như đường hướng tông đỏ của Dòng Tên. 


VIII Kết luận 


Manresa đã đưa Iñigo đến một cuộc hoán cải triệt 
để. Dân chúng Manresa lúc đầu gọi ngài là ông bao bố 
(hơme del sach)} về sau gọi ngài là ông thánh (home 
san) Manresa tạo nên điều thường được gọi là khúc 
quanh cuối năm 1522: Phải phục vụ Đức Kitô bằng 
việc giúp đỡ các linh hồn. Ngài hiểu được khổ chế chỉ 
là một phương tiện tạm thời chứ không phải là mục 
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tiêu của ơn gọi. Vì phải giúp đỡ người khác, nên không 
được lập dị mà phải sống giống họ để có thể gần họ. 

Từ đây, Iõñigo cắt tóc, cạo râu, thay áo, ăn uống ngủ 
nghỉ bình thường... Tóm lại là cởi bỏ cách sống “rừng 
rú” và trở lại với nếp sống “văn minh.” Hơn thế nữa, 
ngài bớt giờ cầu nguyện và dành nhiều giờ đi nói 
chuyện về những đề tài đạo đức với người khác. lñigo 
đã “bỏ Chúa vì Chúa” (gu/er IÖeu pour !3/eu} ngài 
không còn phải là một nhà khổ tu nữa, nhưng đã trở 
thành một người tông đỏ. 





Manresa: “Hang Thánh ” 
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HÀNH HƯƠNG GIÊRUSALEM 


Vì sao thánh Inhã nghĩ đến việc đi hành hương 
Giêrusalem? Từ lâu đời, người công giáo Châu Âu nói 
chung, người Tây Ban Nha nói riêng, và đặc biệt người 
Guipúzcoa vẫn kính trọng Đất Thánh và ước ao đến 
viếng. Trước khi bị thương, có lẽ Iñigo đã từng biết đến 
những đoàn hành hương khá thường xuyên lúc đó. 
Trong lời nói đầu cuốn Cuộc Ji ức K/rô, tác giả 
dành một trang để ca ngợi Đất Thánh, “nơi Chúa 
Giêsu nhân lành của chúng ta đã sinh ra, đã chiếu sáng 
bằng lời giảng và lời dạy của Ngài, đã hiến thánh bằng 
máu rất châu báu của Ngài. Được thấy tận mắt và hình 
dung trong tâm trí tại mỗi nơi Chúa đã thực hiện ơn 
cứu độ cho chúng ta như thế nảo thì vui sướng biết 
bao.” Hơn nữa, gương thánh Phanxicô trong Bông Hoa 
Thánh Thiện hẳn cũng thôi thúc ngài. “Thánh 
Phanxicô đã làm như vậy, tôi cũng phải làm như vậy.” 
Thánh Phanxicô đã đi hành hương Đất Thánh năm 
12/19; 

Ngay từ Loyola, Iñigo đã quyết định đi hành hương 
Đất Thánh. “Nghĩ đến việc đi chân không đến Đất 
Thánh, không ăn uống gì trừ rau cỏ, và sống khắc khổ 
như các thánh đã sống, lõñigo cảm thấy phấn khỏi...” 
Đó là những ý nghĩ có khi đọc gương các thánh. Khi 
đã quyết tâm hoán cải phục vụ Đức Kitô, “lñigo hay 
nghĩ đến dự tính đi Giêrusalem và mong sao chóng 
khỏi để lên đường.” Như vậy là lñigo quan niệm việc 
hành hương Đất Thánh như một việc đền tội, và sống 
khổ hạnh theo gương các thánh tu rừng. Nhưng sau 
này, ngài cho thấy hình như mục tiêu của chuyến hành 
hương đã thay đổi: “lñigo có ý định ở lại Giêrusalem 
để viếng các nơi thánh và đồng thời giúp đỡ các linh 
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hồn.” Chúng ta thấy rõ ràng điều thánh Marcô nói về 
các tông đồ (Mc 3: 14): ở với Chúa và được Chúa cử 
đi. Đã ý thức ơn gọi tông đỏ ở Manresa, ngài vẫn thực 
hiện cuộc hành hương đã dự định từ trước, nhưng 
không phải như một hối nhân, mà như một người bạn 
đường. Cha de Guibert ghi nhận: “phần thứ hai của 
chặng đầu tiên trong hành trình thiêng liêng của thánh 
Inhã là cuộc hành hương Ơiêrusalem. Chuyến đi này 
có hiệu quả là làm phát triển thêm lòng mộ mến tha 
thiết đối với nhân tính Đức Kitô và các mầu nhiệm 
trong đời sống trần thế của Ngài, và hình như cũng 
tăng cường ước nguyện giúp đỡ tha nhân, như ngài dự 
lính làm ở Đất Thánh, dù không bày tỏ cho người 
chung quanh biết.” Cha Guillermou cũng nhận xét: 
“Đầu sao chăng nữa, từ đây đã qua một trang mới, nhà 
tập đã chấm dứt. Giêrusalem không chỉ là nơi phải đến 
để đến tội, nhưng chính là nới có thể làm việc tông 


đỏ.” 
I. Nên giống Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế 


Đi hành hương như người bạn đường, Iõigo trải qua 
những kinh nghiệm xưa nay một hiệp sĩ hào hoa như 
ngài chưa hề biết tới, nhưng đó chính là cách thực tập 
trong trường của Chúa Giêsu. 

Trước hết là cái nghèo. Chúa Giêsu nói: “Con cáo 
có hang, con chim có tổ, Con Người không có chỗ gối 
đầu.” Iñigo đi hành hương hoàn toàn không có tiền 
bạc gì. Đi đến đâu xin đến đó, xin ăn, xin uống, xin 
ngủ nhò, xin đi tàu... Một chiếc áo cũ rách, một chiếc 
bị đựng vài cuốn tập đã ghi chép những điều đọc được 
trong các sách và những kinh nghiệm thiêng liêng ở 
Manresa với vài vật dụng lặt vặt, một cái gậy như thói 
quen của các khách hành hương. Trên đường gặp đâu 
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ngủ đó: lễ đường, công trường, chuồng ngựa, nhà một 
người tốt bụng... Về khả năng trí thức, Iñigo chỉ biết 
đọc biết viết, không biết tiếng nào khác ngoài tiếng mẹ 
đẻ (Basque) và Tây Ban Nha. 

Thứ đến là cái khổ. Đó là hậu quả tất yếu của cái 
nghèo. Ăn uống chắc chắn là hết sức thất thường. 
Quần áo thường là không đủ ấm lúc trời vào mùa 
đông. Dưới tàu, chắc là có được chỗ chót hết. Bao 
nhiêu quãng đường phải đi bộ, lội suối, mưa tuyết, té 
SÔNng... 

Sau nữa là cái nhục. Một hiệp sĩ thà chết chứ không 
chịu nhục. [ñigo đã có một quá khứ ngang tàng. Nhưng 
trong cuộc hành hương, Iñigo đã trải qua nhiều kinh 
nghiệm bị sỉ nhục khiến không ai có thể nghĩ ngài từng 
là một hiệp sĩ. Ngài phải sống nhờ của bố thí: xin ăn, 
xin ở trọ, xin quá giang tàu biển... Đôi khi ngài bị 
những người bạn đường bỏ rơi. Ở Giêrusalem ngài bị 
bát và dẫn đi như một kẻ gian phi. Trên đường vẻ, 
ngang qua biên giới Pháp-ŸÝ, ngài bị khám xét, lột quần 
áo, bị đối xử như một tên điệp viên. Sau đó, ngài lại bị 
người ta coi là khùng. 

Tất cả những điều đó, Iñigo đã vui vẻ chịu, vì ngài 
muốn bắt chước đời sống của Chúa Ơiêsu. Tâm điểm 
sự chú ý của ngài là Chúa Ơiêsu trong đời sống trần 
thế, với tất cả những nỗi cay đắng của kiếp người và 
kiếp nghèo. 

IL Thực tập lòng tin cậy mến 

Thánh Inhã cho biết ngài muốn đi hành hương để 
thực tập lòng tin cậy mến. Do đó, ngài không đem theo 
gì, “ngoài trừ lòng trông cậy vào Chúa.” Không đem 
theo tiền bạc hay bạn đồng hành, vì sợ rằng như vậy 


sẽ mất lòng trông cậy vào Chúa. Dù không một ai đồng 
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ý về cách thức đi hành hương của ngài như vậy, vì nghĩ 
rằng sẽ không thể nào thực hiện được, nhưng ngài vẫn 
nhất định làm và ngài đã làm được. 

Đến Giêrusalem, lñigo ước mong được ở lại đây. 
Trước hết vì như vậy ngài được sống gần gũi với những 
gì đã gần gũi với Chúa Giêsu xưa kia. Sau nữa là ngài 
muốn làm việc tông đồ cho người Hồi giáo. Vào thời 
đó, Đất Thánh do người Hồi giáo cai trị, mà giữa người 
. Hồi giáo và người 
s1 Công giáo vẫn có 
một mối hiểm 
khích rất lón; nên 
= ở lại có thể là mối 
“z2 nguy thường 
xuyên. Nhưng 
ï chính vì sẵn máu 
hiệp sĩ,  Ilñigo 
SỐ muôn tỏ ra hào 
hiệp với Chúa, 
5 nên ngài sẵn sàng 





đương đâu với mọi 
nguy hiểm. Khi 


Đền Hỏi giáo nơi Chúa lên Trời 


được cha giám 
tỉnh dòng Phanxicô, đại điện Tòa thánh ở Giêrusalem, 
cho biết những nguy hiểm cho ai muốn ở lại, ngài trả 
lời rất xác tín: “Bị tù hay phải chết con đều thích cả.” 
Khi được biết không thể ở lại để làm việc tông đồ 
như lòng mong ước, lñigo đã lén bỏ đoàn đi xem núi 
cây Dầu một mình. Truyền thuyết nói Chúa Giêsu đã 
lên trời ở đó, và Chúa còn để lại vết chân trên phiến 
đá. Lòng yêu mến Chúa Ơiêsu thúc đẩy ngài, nên dù 
không có người dẫn đường, có nguy cơ bị bắt hoặc bị 
giết, ngài vẫn cứ đi, dù trước đó đã được xem rồi. Ngài 
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phải đút lót cho người bảo vệ một con dao mới được 
vào. Đến nơi, ngài “cầu nguyện rất sốt sắng.” Trên 
đường về, ngài lại trách mình quên không để ý bàn 
chân Chúa hướng về phía nào. Một lần nữa, ngài quay 
lại và đút lót cho người bảo vệ cái kéo để được vào. Vì 
mọi sự liên hệ đến Chúa Giêsu đối với Iñigo đều là cái 
gì quý báu. 

Sau đó, trên đường về; ngài bị một người giúp việc 
các cha dòng Phanxicô đem gậy đến dọa đánh và lôi 
ngài về. Ngài để mặc người ấy kéo mình đi, trong lòng 
được đầy tràn niềm an ủi suốt quãng đường về tới tu 
viện. 

II. Kết luận 


Chỉ ở Giêrusalem 2Ô ngày (4 - 23⁄9), nhưng Iñigo 
đã dành ra gần cả một năm để thực hiện chuyến hành 
hương. Thực là ngài được “biết Chúa Giêsu thâm sâu 
hơn,” để “yêu Chúa hơn và theo Chúa hơn.” Lòng gắn 
bó với Chúa Giêsu của ngài đã được thử luyện kỹ càng, 
khiến sau này không một khó khăn hay gian khổ nảo 
làm ngài nản lòng. Cha Brodrick nhận xét về [ñigo sau 
cuộc hành trình vất vả: “Người nghèo nhất và đói nhất 
trong số các hành khách vẫn đứng vững trên đôi chân 
mang thương tật hoặc vẫn quỳ gối cầu nguyện trên con 
tàu nhấp nhô theo sóng, đến cuối cùng vẫn không lay 
chuyển, mặc dầu đã qua bao ngày tháng ê chẻ và bão 
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tô. 
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BƯỚC ĐẦU TIÊN HỌC TẬP 


Khi được biết không thể ở lại Giêrusalem để sống 
và làm việc tông đỏ, Iñigo thường tự hỏi: “Phải làm gì?” 
Câu hỏi này của ngài sẽ được Chúa trả lời từ từ theo 
các biến cố xảy ra mà ngài dấn thân vảo. 


L. Barcelona 


Iñigo về đến Barcelona vào mùa chay năm 1524. 
Chác là cách sống đặc biệt của ngài đã làm cho một số 
người lưu ý, trong đó có một phụ nữ đạo đức là Isabel 
Roser. Bà này đề nghị với Iñigo dành ra một thời gian 
học hành để có thể làm việc tông đỏ hiệu quả hơn. 
Chính bà tự nguyện lo về đời sống cho ngài, và một 
nhà giáo tên là Giêrônimô Arđdevol nhận giúp ngài việc 
học. lñigo nhớ khi còn ở Manresa có biết một đan sĩ 
Xitô rất đạo đức và muốn về đó để phần nào tiếp tục 
đời sống đã bát đầu nhưng bị cắt quãng do cuộc hành 
hương. Nhưng khi trở lại Manresa, ngài mới biết vị đan 
sĩ đó đã qua đòi rồi, nên ngài quay lại Barcelona để bắt 
đầu việc học. 

Đù được bảo đảm đời sống vật chất, ngài vẫn hàng 
ngày đi xin ăn như một phần trong đời sống của người 
hành hương. Lúc ấy đã 33 tuổi, ngài chăm chỉ ngồi 
dưới đất chung với đám trẻ con để nghe giảng và viết 
bài. Trong hai năm ở đây, ngài học những gì? Chắc chủ 
yếu là tiếng Latinh. Cha linh hướng cũng như các bạn 
đều khuyên ngài nên học cuốn 7Öồú Bản Chiến Sĩ K7rtô 
(En-chiridlion milfis chrístian/) của Erasmus, để tiến 
tới cả về tiếng Latinh lẫn lòng đạo đức. Tác giả nổi 
tiếng nảy là một nhà học giả gốc Hà Lan, thích sống 
thoải mái và phóng khoáng, ưa chỉ trích giáo quyển và 
rất ghét các dòng tu. Dù vị này được coi là ông vua 
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cá học giới 
ý: Châu Âu, 
nhưng  lãñigo 
không ưa lắm, 
vì thấy rằng nơi 
con người 
thông thái này 
có nhiều điều 
| nặc mùi thế tục 
hơn là hương vị 
đạo đức và ngài 
*° cho biết, khi 


Tíøo đi học với con nít đọc Erasmus, 





ngài bị mất 
lòng sốt sắng. 

Vừa đi học, lñigo vừa làm việc tông đỏ. Ngài gặp gỡ 
khi thì một người, khi thì vài ba người, trao đổi với họ 
về đời sống thiêng liêng, giúp người này bước vào, giúp 
người khác tiến lên trên con đường đạo đức. Hầu hết 
những người này thuộc giới bình dân trong xã hội. 
Cũng có những người trẻ muốn theo ngài và bắt chước 
cách sống của ngài. Khi rời Barcelona vào tháng ba 
năm 1526, ngài cùng ởđi với ba “đệ tử” là Calixtô de Sa 
(người Bỏ Đào Nha), J]uan de Arteaga và Lope de 
Cáceres (cả hai là người Tây Ban Nha). Dù nhóm này 
sẽ không bền, nhưng dầu sao cũng cho thấy sức hấp 
dẫn của ngài. 


II Alcalá 


Sau hai năm cố gắng học hành ở Barcelona, lñigo 
được khuyên đến Alcalá để có thể đẩy mạnh hon việc 
tiếp xúc với môi trường trí thức. Cách Barcelona hơn 
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600 km và cách Madrid chừng 35 km, Alcalá tuy nhỏ 
nhưng là một thành phố văn vật của Tây Ban Nha lúc 
đó. Đại học Alcalá mới thành lập nhưng đầy sức sống 
với 3.000 sinh viên. 

Vào thời thánh Inhã đặt chân đến Alcalá, Giáo hội 
tại Tây Ban Nha đang bận tâm với hai mối nguy là 
phong trào Tin lành và phong trào giác ngộ. Phong 
trào Tin lành đang gây chia rẽ trầm trọng trong Giáo 
hội khắp nơi, trong khi phong trào giác ngộ tạo ra một 
thứ chủ nghĩa vô chính phủ trong cách sống đức tin và 
luân lý. Người Tin lành chỉ tin vào Kinh Thánh thôi, 
còn người giác ngộ cho rằng họ được Chúa Thánh 
Thần soi sáng trực tiếp phải sống thế nào, chẳng cần 
gì đến những chỉ đạo khách quan. Cả hai cùng coi 
thường quyền bính của Giáo hội. Do đó, giáo quyển 
Tây Ban Nha rất nghi ngờ những nhà truyền giáo lưu 
động, những con người trình bày các vấn đề vẻ đức tin 
và luân lý mà không được Giáo hội chính thức ủy 
quyên. Thêm vào đó, còn có những người gọi là “đạo 
mới”, tức những người gốc Do Thái bị cưỡng bức theo 
công giáo, tuy bẻ ngoài họ tuân giữ đời sống công giáo, 
nhưng họ vẫn lén lút thực hành và truyền bá giáo lý 
Đo Thái giáo. 

Đến Alcalá, Iñigo cho các bạn ở nhà trọ, còn chính 
mình đến sống trong một bệnh xá. Hằng ngày cả bốn 
vừa xin ăn vừa học hành. Iñigo cho biết ngài học sách 
luân lý của Soto, sách vật lý của thánh Alberto, và C*e 
Luận Đề Thần Học của Phêrô Lombarđô, tức là những 
tác giả danh tiếng nhất thời đó. Đồng thời ngài cũng 
nói chuyện đạo đức với người khác. Tùy khả năng và 
nhu cầu mỗi người, ngài giúp họ cầu nguyện, xét mình 
hằng ngày, xưng tội và rước lễ hằng tuần... Nhờ ngài, 
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nhiều người có được những hiểu biết và cảm nếm sâu 

xa những 

Đại học Aloalá điều 

`_`...... thiêng 
liêng. 

Cách 

HI sống và 

ụ làm việc 

lŠ tông đô 

đặc biệt 

của ngài 





và các bạn 
chẳng bao lâu gây nghi ngại cho nhiều người. Ban 
thanh tra giáo lý ở Toledo cho người đến điều tra. Linh 
mục Tổng Đại Diện tại Alcalá gặp lñigo và cho biết 
người ta không thấy nơi ngài và các bạn điều gì sai trái, 
nhưng cấm bốn người mặc đồng phục và đi chân đất, 
vì không phải là tu sĩ. Iñigo tuân phục. Ít lâu sau, ngài 
lại được linh mục Tổng Đại Diện điều tra lại: vẫn 
không thấy gì sai trái. Mấy tháng sau, ngài bị bắt mà 
không biết lý do tại sao. Mười bảy ngày sau người ta 
mới cho biết ngài bị nghi ngờ đã xúi giục hai mẹ con 
một gia đình kia đi hành hương. Sự thực hoàn toàn 
trái ngược, ngài đã can ngăn họ đi hành hương nhưng 
không được. Dầu sao, ngài cũng bị giam hết sáu tuần, 
tới khi hai mẹ con kia về ngài mới được tha. 

Dù thấy Iñigo và các bạn không có gì đáng trách, 
nhưng vị Tổng Đại Diện vẫn cấm nói về đạo với bất 
kỳ ai, dù công khai hay riêng tư, trước khi học xong ba 
năm thần học, lại phải có phép của giáo quyên địa 
phương nữa. Nếu không tuân lệnh, ngài và các bạn sẽ 
bị tuyệt thông và trục xuất vĩnh viễn khỏi Tây Ban 
Nha. Án lệnh làm cho Iñigo suy nghĩ nhiều. Ngài bị 
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cấm làm việc tông đồ chỉ vì không có học. Ngài do dự 
một thời gian rồi quyết định đưa các bạn đi Salamanca. 

Một năm rưỡi ở Alcalá không phải là vô ích. Iñigo 
đã dụng chạm đến bao nhiêu vấn đề thực tế đang chờ 
đợi một đời sống tông đỏ. Mặt khác, cách sống của 
Iñigo và các bạn cũng cảm hóa được nhiều người. Đặc 
biệt nhất là ở đây ngài có thêm một “đệ tử” nữa là một 
thanh niên người Pháp tên Jean de Raynalde mà ngài 
thường gọi thân mật là Juanico (Gioan nhỏ), có lẽ để 
phân biệt với Juan de Arteaga lớn hơn. Chẳng những 
vậy, Diego (Giacobê), Laynez và Anphon Salmerón 
nhờ biết ngài ở Alcalá nên sẽ trở thành “đệ tử” ở Paris, 
và Martín Olavê cũng biết ngài ở Alcalá và sau này sẽ 
vào Dòng ở Roma khi đã có học vị tiến sĩ. 


III. Salamanca 


Vào đầu thế kỉ XVI, đại học Salamanca là một trong 
năm vì sao sáng trong bầu trời học thức Châu Âu (bốn 
đại học kia là Paris, Oxford, Cambridge và Bologna). 
Lúc đó đại học này có chừng 4.000 sinh viên, với 
những nhà thần học thời danh trong ban giảng huấn. 

Iñigo cùng với bốn đệ tử đến Salamanca vào giữa 
tháng bảy, mà năm học mãi đến giữa tháng mười mới 
bắt đầu. Cách sống “không giống ai” của nhóm khiến 
người ta chú ý. Không phải là chủng sinh hay linh mục, 
cũng chẳng phải là tu sĩ của Dòng nảo, vậy mà họ cứ 
tụm năm tụm ba, khi chỗ này lúc chỗ kia, để nói với 
nhau về những chuyện đạo, dạy điều này chỉ điều khác 
cho những ai muốn nghe. 

Như thói quen, Iõñigo xin một cha dòng Đa minh 
làm linh hướng. Một hôm cha này mời ngài tới tu viện 
để gặp cha Bề trên, và ngài bị giữ ba ngày ở đó, sau khi 
đã bị thẩm vấn đủ điều. Qua ba ngày, ngài bị đưa đến 
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nhà giam của giáo phận. Thời đó, Giáo hội có tòa án 
và nhà giam riêng để xét xử những trường hợp phạm 
đến đức tin và luân lý. Người ta xích chân ngài với 
Calixto chung, và cho ở trong một phòng rất dơ bẩn. 
Hai đệ tử khác bị nhốt chung với những người khác. 
Riêng Gioan nhỏ đã vào dòng rồi. Trong lúc bị giam 
giữ, ngài được nhiều người đến thăm và ngài nói 
chuyện thiêng liêng với họ. Có người tìm cách vận 
động để ngài được trả tự do, ngài trả lời: “Bộ ở tù là 
một tai họa lớn lắm sao? Phần tôi, tôi cho rằng không 
có đủ xiêng xích ở Salamanca như tôi mong ước được 
chịu vì lòng mến Chúa đâu.” Một ngày kia, tù nhân 
phá ngục trốn hết, riêng Iñigo và các đệ tử vẫn ở lại, 
dù cửa đã mở tung, làm ai nấy đều ngạc nhiên. 

Cuối cùng linh mục Tổng Đại Diện cho biết không 
tìm thấy gì sai trái nơi đời sống hay giáo lý của lñigo. 
Vậy ngài có thể tiếp tục làm tông đồ như cũ, nhưng 
không được xác định đâu là tội trọng, đâu là tội nhẹ, 
nếu chưa học xong bốn năm nữa. Iñigo không bằng 
lòng với phán quyết này, ngài cho biết sẽ tuân giữ như 
vậy bao lâu còn ở Salamanca. Ra khỏi nhà giam, lñigo 
lại tự hỏi phải làm gì. Cuối cùng, ngài quyết định đi 
Paris để học và để kết nạp thêm những người cùng chí 
hướng. Nhiều người thế giá can ngăn, nhưng lñigo đã 
quyết. Giữa tháng chín, ngài một mình rời Salamanca, 
nói ba đệ tử ở lại đó đợi ngài đến Paris sẽ sắp xếp để 
họ qua sau. Chúng ta biết rằng đó là cuộc chia tay vĩnh 
viễn, vì sau đó mỗi người đi một ngả. 
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ĐẠI HỌC PARIS 


Rờòi Salamaneca, Iõigo trước hết đi Barcelona, có lẽ 
để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi Paris. Bà Isabel 
Roser tặng cho ngài một ngàn phiếu để lãnh ở Paris, 
nhờ đó có thể yên tâm học hành. Đầu tháng một, năm 
1528, Iñigo một mình một lừa đi Paris. Chúng ta 
không biết rõ đường ngài đã đi, nhưng đường ngắn 
nhất giữa Salamanca và Barcelona là gần 900 km, còn 
đường ngắn nhất giữa Barcelona và Paris là 1.100 km. 
Ngày 2.2.1528 Iãigo đặt chân đến Paris. Tại sao lñigo 
lại chọn đại học Paris? 

Có lẽ vì ba lý do. 

— Ở Tây Ban Nha, ban thanh tra giáo lý làm việc tích 
cực, ngài thường bị khó khăn. 

— Ở Tây Ban Nha, ngài bị lôi cuốn nhiều vào việc 
tông đỏ, nên khó khăn vẻ việc học. Trên đất Pháp, 
vì không biết tiếng Pháp, cơ hội làm việc tông đồ sẽ 
hạn chế hơn, nhờ đó ngài có điều kiện để học hành 
đến nơi đến chốn hơn. 

— Có lẽ ngài đã nghĩ đến một cái gì lớn: đến Paris 
một phần để kiếm cách đưa các bạn đã theo ngài từ 
Alcalá đi học, một phần để chiêu mộ thêm những 
bạn mới, theo một dự tính tông đỏ chắc chưa rõ 
nét, nhưng cũng đã mạnh mẽ. 

L. Học viện Montaigu 

Iñigo đặt chân tới Paris ngày 2.2.1528, và ghi tên 
theo học tiếng Latinh tại học viện Montaigu. Nhờ số 
tiền bà Roser giúp, ngài ở trong một nhà trọ. Nhưng vì 
muốn hết sức nghèo khó, ngài trao tất cả số tiền 25 
êcus (đủ để ăn học trong một năm) cho một sinh viên 
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Tây Ban Nha cùng ở nhà trọ giữ giùm. Tháng bốn 
1528, hắn đi đâu mất, mang theo cả số tiền của ngài, 
nên ngài bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Ngài đến ở nhờ bệnh 
xá thánh Giacobê và hằng ngày đi hành khất ngoài 
đường. Nhưng có điều bất tiện là buổi sáng bệnh xá 
mở cửa trễ hơn học viện và buổi chiều lại đóng cửa 
trước giờ tan học ở học viện. Do đó, theo lời khuyên 
của một số người, mỗi năm vào kỳ hè, ngài bỏ ra vài 
tuần qua miễn Flandre (Bỉ-Hà Lan) để xin các thương 
gia giàu có người Tây Ban Nha tại đó, nhờ vậy có thể 
yên tâm ăn học cả năm. Cũng có lần ngài qua tới Anh 
để hành khất nữa. Làm như vậy được mấy năm thì 
người ta nói ngài khỏi phải đến, họ sẽ gởi tiền về Paris 
cho ngài. 

Sau chuyến đi Flandre lần đầu (1528) trở vẻ, lñigo 
lại bát đâu gặp gỡ trò chuyện thiêng liêng với người 
khác. Nhiều khi ngài cũng hướng dẫn Linh thao nữa. 
Trong số những người tập Linh thao có ba người Tây 
Ban Nha đã tiến khá xa trên đường học vấn: 

—C3astro đã học đến mười năm thần học (giáo trình 

đây đủ kéo dài 13-14 năm). 

—Peralta đã có cử nhân triết. 

—Amador (người Basque). 


Hai người trên ở học viện Sorbonne, còn người thứ 
ba ở học viện Sainte Barbe. (Lúc đó đại học Paris gồm 
nhiều học viện). Sau khi tập Linh thao, họ thay đổi 
cách sống hoàn toàn. Họ phân phát hết những gì họ 
có, kể cả sách vỏ, cho người nghèo, rồi bỏ học viện đến 
sống với nhau ở bệnh xá thánh Giacobê và đi hành 
khất như lIõigo. 

Sự việc đó gây xôn xao trong giới Tây Ban Nha tại 
khu đại học Paris, đặc biệt tại học viện Sainte Barbe. 
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Sau khi khuyên nhủ không được, bạn bè của ba người 
này đã đem theo cả võ khí đến bệnh xá để ép buộc trở 
về học viện. Cuối cùng hai bên đi đến thỏa thuận là ba 
người trở về học viện để hoàn tất việc học đã, rồi sau 
đó tùy ý muốn sống thế nào cũng được. 

Ai gây ra thái độ cực đoan của ba người đó? Trước 
mắt mọi người thì đó là Linh thao của Iñigo. Giám đốc 
học viện Sainte Barbe tố cáo Iñigo đã làm cho Amador 
mất trí, và tuyên bố nếu ngài vào học viện của ông, ông 
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dẫn đi qua 
giữa các 
giáo viên xếp thành hai hàng, trước sự chứng kiến của 
tất cả sinh viên, mỗi giáo viên cảm roi đánh người có 
lỗi một roi. lñigo cảm thấy sẵn sàng chịu hình phạt 
này, nhưng vì sợ có ảnh hưởng đến hoạt động tông đỏ, 
nên ngài đã dàn xếp. 

Ribadeneira giải thích: Iñigo đến gặp vị giám đốc để 
trình bày, và thay vì phạt, ông đã công khai xin lỗi ngài. 
Người ta không tin lắm là sự kiện đã xảy ra như vậy. 
Có điều chắc chắn là trước khi vào học viện Sainte 
Barbe, ngài đã làm hòa với vị giám đốc rồi. 

Một điều khác quan trọng hơn là lñãigo bị tố cáo 
trước ban thanh tra giáo lý ở Paris. Alcalá và Salamanca 
tái diễn chăng? May mắn là ban thanh tra ở Paris 
không đa nghi như ở Tây Ban Nha. Mặt khác, phân 
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khoa thần học cũng lưu ý ban thanh tra là không được 
dẫm chân lên quyền riêng của họ về việc xét định phải 
trái trong đức tin nơi các sinh viên của trường. Do đó, 
vụ tố cáo chẳng có biên bản gì và cũng chẳng có bản 
án nảo. 

Khi Iñigo vào học viện Sainte Barbe, hình như mọi 
sự việc trên đây đã ổn định cả. Có lẽ chính ngài dè đặt 
hơn trong tương quan với các sinh viên nội trú khác. 
Ngài có giữ liên lạc với nhóm thánh Giacobê không? 
Chúng ta không biết rõ. Điều chắc chắn là không một 
ai trong ba người ấy có mặt trong nhóm Montmartre 


sắp thành hình. 
Bốn người bạn Alcalá và Salamanca làm lñigo thất 
VỌng. 

— kkan Reynald đã vào Dòng tu gần Salamanca ngay 
khi ngài còn ở đó. 

— Cceres trở về quê ở Segovia và “sống như thể 
chưa hề nghĩ đến đời sống nghèo khó và tông đồ 
bao giờ.” 

— Arrfeaga qua Mehicô làm giám mục và chết vì 
uống lầm thuốc độc. 

— Caxtô đe Sa được ngài gỏi tiền và lừa để đến 
Paris học, nhưng lại dùng để đi Bỏ Đào Nha, rồi 
đi Ấn Độ và trở vẻ Salamanca sống, nhà đầy vàng. 

Như vậy, hai lần thí nghiệm chiêu mộ bạn bè sống 

theo “lối sống” của ngài xem ra thất bại. Tuy nhiên cần 
ghi nhận: 

— Họ chỉ giống nhau một điểm: tất cả đều là sinh 
viên. Còn lại, họ khác nhau cả về tính tình lẫn ơn 
riêng. Iñigo không tuyển lựa chi hết: thấy ai “ước 
ao phục vụ Chúa” thì nhận, không “cứng rắn” 
trong việc chiêu mộ. 
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— Iñigo không nóng lòng sốt ruột: cứ bày tỏ “lối 
sống” của mình, ai bị lôi cuốn thì theo. Rồi ngài 
giúp họ trong con đường của họ, nếu họ không 
gắn bó với nhóm thì cũng vẫn là bạn. Sau này về 
lại Tây Ban Nha, ngài vẫn đến thăm Rayhald. 

— Dù thất bại, ngài không nản chí. Theo các nhà 
tâm lý thì ngài là con người tính khí hoạt động, 
gặp khó khăn lại càng hoạt động hơn. Vì vậy mà 
nhóm thứ ba lại thành hình, và không tan rã nữa, 
nhưng qua bao thăng trầm đã biến thành Dòng 
Tên. 


IL Học viện Sainte Barbe 


Tháng mười 1529, Iñigo vào nội trú học viện Sainte 
Barbe để học triết lý. Ngài được chỉ định ở chung 
phòng với Phêrô Favre và Phanxicô Xavier. Ở đây, ngài 
học hành đến nơi đến chốn. Năm 1533 sau kỳ thi tốt 
nghiệp, ngài được chấm đậu với hạng giỏi (honoraie, 
được xếp hạng 30/100 thí sinh. (Trước đó Xavier được 
xếp thứ 22 và Favre thứ 24). Ngài không nhận học vị 
cử nhân văn khoa (7n4/7e ẻs arfs) ngay, vì tốn tiền và 
vì không muốn làm nghề dạy học. Mãi năm 1535 ngài 
mới làm thủ tục nhận học vị. 

Từ học viện Sainte Barbe này đã manh nha nhóm 
bạn sau này sẽ biến thành Dòng Tên. 
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NHÓM BẠN MONTMARTRE 


Ngày 15.8.1534, Iñigo cùng với sáu người bạn đưa 
nhau đến nhà thờ Montmartre tuyên khấn. Tình bạn 
trong Chúa của họ đã bên vững và hình thành một 
đòng tu. 


L. Phêrô Favre 


— quê ở Savoie (đông nam Pháp), 

— sinh tại làng Villaret trong 
thung lũng Grand Bornand vào 
khoảng Phục sinh năm 1506. 

— gia đình nông dân: lúc nhỏ ởđi 
chăn cừu, lớn lên dự tính sẽ đi 





làm ruộng như cha, 


Pherô Favre 


— nhưng trong lòng nuôi ước 
mộng khác: “Vào năm chừng mười tuổi, tôi cảm thấy 
có ước muốn ởi học, nhưng vì là mục đồng và cha tôi 
định cho tôi ở thế gian, tôi buồn lắm và tôi khóc, vì 
tôi rất thèm đi học, đến nỗi ba má tôi bất đắc dĩ buộc 
lòng phải cho tôi đi học. Thấy tôi tiến tới, ông bà cụ 
không ngăn cẩn tôi tiếp tục. Thiên Chúa đã để cho 
người ta thấy nơi tôi chẳng có chút gì thích hợp với 
đời sống thế gian.” 

— học Latinh với một linh mục ở làng bên cạnh suốt 
hai năm, 

— 1516 vào học trường La Roche thời danh, cách nhà 
chừng 9 km. Tiến bộ nhanh về học vấn và đạo đức. 
— Tháng chín 1525, theo lời khuyên và sự trợ giúp của 
người chú làm bề trên tu viện Chartreux ở Reposoir, 

đến Paris học, 
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— tính tình hiền lành và nhạy cảm, hướng nội, hay lo 
âu, bối rối. 

— Sắp lãnh học vị cử nhân văn khoa thì gặp được [ñigo 
đến sống cùng phòng. Mười ba năm sau, ngài viết: 
“Chúc tụng Chúa quan phòng đã sắp xếp như vậy vì 
ích lợi và phần rỗi linh hồn tôi. Peña đã ra lệnh cho 
tôi dạy con người thánh thiện ấy học. Ban đầu, tôi lợi 
dụng những buổi nói chuyện bên ngoài, sau đó là 
những buổi tâm sự thân mật. Chúng tôi sống cùng 
phòng, ăn cùng bàn, tiêu cùng quỹ. Ngài là thầy của 
tôi trong những việc thiêng liêng, và chỉ đường cho 
tôi lớn lên trong sự nhận biết ý Chúa. Vậy là cuối 
cùng chúng tôi đã nên một trong các ước nguyện và 
dự tính lựa chọn cuộc sống trong Dòng, dù tôi bất 
xứng.” 

— Mặc dâu Phêrô Favre rất nhiệt tình, Iñigo không hối 
thúc tập Linh thao. Trước hết phải giúp Phêrô Favre 
tháo gỡ các bối rối. lñigo giúp phân biệt rõ điều mình 
muốn với điều mình phải chịu và khuyên xưng tội 
chung để dứt khoát với quá khứ. Sau đó, lñigo 
khuyến khích xưng tội rước lễ hằng tuần và xét mình 
mỗi ngày. 

— Trên cơ sở đơn giản đó, Phêrô Favre xây dựng được 
một đời sống thiêng liêng cao độ. 

— Trong vòng hai năm, không có vấn đề theo lñigo. 
Chính Phêrô Favre không biết có nên lập gia đình 
không, nên làm bác sĩ hay luật sư, nên lấy bằng tiến 
sĩ thần học hay chẳng cần bằng cấp, làm linh mục 
hoặc vào đan viện. Phêrô Favre do dự và lñigo chờ 
đọi. 

— Chừng cuối năm 1531, Phêrô Favre tự ý quyết định 
theo cách sống của Iõñigo. Ngài không hối thúc, cũng 
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không thay đổi gì nhịp sống thiêng liêng của Phêrô 
Favre. 

— Tháng bảy 1533 trở về quê sống bảy tháng. Đầu năm 
1534 trở lại Paris làm tháng Linh thao. Có lẽ Phêrô 
Favre là người đầu tiên làm Linh thao một tháng. 

— lñigo rút kinh nghiệm trong những lản trước, lần 
này ngài kiên nhẫn và cần thận hơn. Phêrô Favre chỉ 
làm Linh thao khi đã biết ngài bốn năm, đã quyết 
tâm theo ngài hai năm và đã nhiều lần xin. Trước kia 
có lẽ chỉ hướng dẫn qua loa, giờ đây ngài cho Phêrô 
Favre tập Linh thao nguyên một tháng. 

— Phêrô Favre làm Linh thao thật hết lòng: sáu ngày 
không ăn uống gì, hằng ngày dự lễ và rước lễ, mùa 
đông năm ấy nước sông Seine đóng băng, nhưng 
Phêrô Favre không sưởi ấm mà đôi khi còn ra ngoải 
trời suy niệm. Trong tháng Linh thao này, Phêrô 
Favre tái khẳng định quyết tâm theo lñigo và cũng 
quyết định làm linh mục. 

— Chịu chức linh mục ngày 30.5.1534, Phêrô Favre 
đành ra hai tháng để chuẩn bị dâng lễ mở tay. Ngày 
lễ thánh Madalêna (22.7) dâng lễ mở tay. 


II. Phanxicô Xavier 


Tính tình Phanxicô Xavier khác hẳn với Phêrô 
Favre. Sinh năm 1506 như Phêrô Favre, nhưng 
Phanxicô Xavier thuộc gia đình thế giá. Cha có học vị 
tiến sĩ và làm giám đốc ngân khố, thẩm phán tòa án, 
chủ tịch hội đỏng hoàng gia của vương quốc Navarra. 
Tuổi thơ được hưởng mọi tiện nghi và chiều chuộng. 

Năm 1512, Navarra bị xóa tên và sát nhập vào Tây 
Ban Nha. Ba năm sau, cha qua đời. Đến năm 1517, lâu 
đài của gia đình bị triệt hạ vì trung thành với vua cũ. 
Gia đình tan nát: hai anh bị tù rồi bị kết án tử hình vì 
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chống đối triều đình Tây Ban Nha, tài sản bị tịch thu. 
Sau này, hai anh được hoàng đế Carlos V ân xá. 

Lúc nhỏ, ngài được giáo dục tại gia đình. Có lẽ đi 
học một thời gian tại Sanguesa. Khoảng đầu tháng 
mười năm 1525, ngài qua Paris học và ở đó suốt l1 
năm. Tại học viện Sainte Barbe, ngài sống cùng phòng 
với Phêrô Favre cùng tuổi. Ngài theo học các giáo trình 
thường lệ cho đến hết cử nhân. Sau đó, dược cử làm 
phụ khảo tại học viện De Beauvais thuộc đại học Paris. 
: Phanxicô Xavier 
là con người thông 
minh và nhiều 
tham vọng. Ngài 
ước mong tiến 
thân bằng con 
đường trí thức. 
óc mong của 
ngài là có học vị để 
kiếm được một 
3 giáo bồng khá, 
chẳng hạn làm 





giám mục. Đó 
cũng là một con 


co chính phục Xavier 


người hiếu động. 
Ngài có nhiều thành tích về điền kinh trong đại học. 
Như nhiều sinh viên khác, ngài cũng thường trèo 
tường trốn đi chơi đêm ngoài phố. Chính ngài thú 
nhận là nếu không sa ngã trụy lạc chỉ vì ngài sợ bị 
bệnh. 

Đầu năm học 1529, có thêm Iñigo đến ở chung. 
Ban đầu, Phaxicô Xavier coi lñigo là đầu đề chế diễu 
và cười nhạo. Hơn nữa Phanxicô Xavier cũng không 
quên mối thù Pamplona: khi Iñigo cố thủ thì hai anh 
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của Phanxicô Xavier là sĩ quan trong đoàn quân “phục 
quốc,” để rồi sau này bị kết án tử. 

Riêng Ilñigo thấy nơi Phanxicô Xavier một con 
người cần chinh phục cho Chúa. Diễn tiến thế nào? 
Cho đến nay, chúng ta chưa biết rõ Phanxicô Xavier 
đã hoán cải và theo lñigo thế nào. Chắc chắn không 
phải vì Iñigo lặp lại câu “Được lợi lãi cả thế gian mà 
mất linh hồn nào được ích gì?” Theo lời chứng của 
Edmond Auger (vào Dòng 1550), thì Phanxicô Xavier 
là nắm bột thô nhất mà Iñigo phải nhào nắn. Hẳn là 
cuộc hoán cải không xảy ra trong một sớm một chiều. 
Có thể tách được hai bước hoán cải và theo lõñigo 
không? Chúng ta không rõ. Theo cha Schurhammer 
thì việc đó xảy ra trong khoảng từ tháng 12.1532 đến 
tháng sáu năm 1533. 


II. Simon Rodrigues 


Trong số các bạn tuyên khấn ơ Montmartre, ai cũng 
đồng ý Favre và Xavier là hai người đầu tiên. Nhưng 
kế đó là ai? Hiện chúng ta không có câu trả lời chắc 


chắn. 


Trong cuốn /3öng Tên Khai Sinh 
và Phát Triển, Simon Rodrigues kể 
tên các bạn theo thứ tự vào nhóm, và 
đặt tên mình ngay sau Xavier. Trong 
cuốn Hạnh Thánh Inhã, Polanco lại 
đặt Simon Rodrigues ở vị trí cuối 
TẤN cùng. Có lẽ vì sau này Simon gây 

Smon Rođrjgues nhiều rắc rối trong Dòng nên bị 
Polanco coi như chót hết. Do đó, có 
lẽ thứ tự của Simon Rodrigues nêu ra là đúng hon. 





Simon Rodrigues sinh năm 1509 lại Vouzela, miễn 
bắc Bỏ Đào Nha, trong một gia đình quý phái và giàu 
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có. Ngài lớn lên tại Lisboa dưới sự coi sóc của vị niên 
trưởng tuyên úy hoàng gia. Có lẽ ngài đưọc hưởng một 
trong 50 học bổng vua Ơioan [II của Bỏ Đào Nha cấp 
cho các sinh viên qua học tại học viện Sainte Barbe. 


Đến Paris khoảng tháng sáu năm 1527 và vào nhóm 
khoảng năm 1533. “Tôi được từ trên cao thúc giục 
chuyển cách sống trước đây của tôi thành một của lễ 
hoàn toàn dâng lên Thiên Chúa. Chưa bao giờ tôi trao 
đổi với cha Inhã trước, nhưng cha rất nổi tiếng là 
thánh thiện, nên tôi được biết và tâm sự với cha các 
tâm tư thầm kín. Tôi không hẻ biết dự định của ba bạn 
kia sẽ đi Giêrusalem và dâng hiến đời mình cho phản 
rỗi các linh hồn.” Như vậy là hình như chính Simon 
Rodrigues đã có sáng kiến chứ không phải thánh Inhã. 


IV. Điego Laynez 


Thứ tư và thứ năm là hai 
người bạn thân: Laynez (Laínez) 
và Salmerón. Cả hai cùng học ở 
Alcalá khi Iñigo cũng học ở đó. 
Có người cho rằng hai người đã 
đi Paris để gặp lại lñigo, vì ở 
Alcalá ngài đã nổi tiếng là thánh 





thiện. Ngược lại, có người cho ' 
rằng hai người đi Paris để đào sâu 


seo Laynez 


triết lý và thản học, rồi Öấr ngở 
may mắn gặp lõñigo ngay từ ngày đầu tiên. Chúng ta 
cũng không biết quyết định theo Inhã là quyết định 
riêng rẽ mỗi người hoặc hai người bàn định với nhau 
và cùng đi đến quyết định chung. 

Điego Laynez sinh năm 1512 tại Almazán, cách 
Madrid chừng 200 km về phía đông bắc, cha mẹ ngài 
thuộc hàng danh giá và khá giả. Gia đình gốc Do thái, 
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ít là bên nội: đó là điều tại Tây Ban Nha lúc ấy còn ô 
nhục hơn cả con hoang nữa. Tuy nhiên tổ tiên từ mấy 
đời vẫn sống đạo đức. 

Lúc nhỏ, ngài được gởi học tại Soria rồi Siguenza, 
sau đó vào đại học Alcalá. Ngài được các thầy và bạn 
quý mến vì trí khôn rất nhạy bén, tận tâm, cần cù, lịch 
thiệp và dễ mến. 


V. Anphong (Alfonso) Salmerón 


Sinh năm 1515 tại Toleđdo trong 
một gia đình nghèo nhưng hiếu học. 
À_ Đến Alcalá học La tinh, Hy lạp và triết 
lý, gặp Laynez và trở thành “cặp bài 





?h trùng.” Cả hai cùng đi Paris năm 
Affonso Salmerón _ 1533, cùng vào nhóm của Iñigo. 


VI. Nicolás Bobađilla 


Không rõ tên thật là gì, Bobadilla là tên làng quê. 
Sinh năm 1509 tại miễn bắc Tây Ban Nha. Trong số 
các bạn của lñigo, chỉ có Rodrigues 
mới theo kịp Bobadilla trong việc 
gây ra những bận tâm cho nhóm. 
Nhưng thánh Inhã biết đó là một 
con người có giá trị, cách nói “thẳng 





thừng” luôn luôn chứa đựng phần 
Mcolás Bobadila lớn sự thật, con người tông đỗ 
không biết mệt mỏi. Gia đình 

nghèo, ngài học tiểu học tại quê nhà, trung học lại 
Valladolid, triết học tại đại học Alcalá và có học vị cử 
nhân tại đây. Rồi ngài vừa đi dạy trung học vừa học 
thần học trong bốn năm. Vì muốn học thêm tiếng La 
tỉnh, Hi lạp và Do thái, nên qua Paris, trễ nhất là mùa 
thu năm 1533. Cặp lIñigo và vào nhóm đầu năm 1534. 
Iñigo băn khoăn thấy Nicolás Bobadilla thuộc nhóm 
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sinh viên “ba ngôn ngữ” vì đó là môi trường xuất phát 
nhiều kẻ rối đạo nhất. Dân dân Ilõñigo giúp Nicolás 
Bobadilla bỏ ý định ban đầu để đào sâu Kinh Thánh 


và thần học. 
VỊI. Khấn hứa tại Montmartre 


I[ñigo cùng với sáu người bạn dù khác nhau về tuổi 
tác, trình độ văn hóa, quốc tịch, tánh tình, gia thế, kinh 
nghiệm, nhưng tất cả có chung một “tinh thần.” Tĩnh 
thân này được bộc lộ nhất trong dự tính chung, đó là 
đi hành hương Giêrusalem và cống hiến đời mình cho 
“phần rỗi các linh hỏn.” Dự tính ấy được xác định 
trong một “lối sống” là chính lối sống của lñigo: nghèo 
khó theo Tin Mừng và làm tông đỏ. Dự tính ấy, họ 
không có thực hiện trong một dòng tu có sẵn hoặc 
trong một dòng tu mà chính họ sẽ lập ra, họ hoàn toàn 
xa lạ với ý tưởng lập một dòng tu, chỉ có liên kết với 
nhau theo kiểu một “hội tông đỏ.” 

Tĩnh thản chung được nuôi dưỡng bằng những lần 
gặp nhau để chia sẻ và cầu nguyện. Ngoài những dịp 
nói chuyện riêng, hằng tuần lñigo cùng với các bạn rủ 
nhau đến đan viện Chartreux để chia sẻ và cầu nguyện. 
Những buổi sinh hoạt như vậy ai muốn đến dự cũng 
được, khi nào chán thì bỏ, thấy thích họp thì tiếp tục. 
Bằng cách đó, Iõñigo liên kết với sáu người bạn cùng chí 
hướng để việc tông đồ được rộng lớn và hiệu quả hơn. 

Trong những buổi gặp gỡ như vậy, họ trao đổi với 
nhau về tương lai. Dân dân họ đi đến hai quyết định: 
1) dành ra ba năm để tiếp tục học thản học, không 
thay đổi gì trong cách sống bên ngoài; 2) tăng cường 
hơn nữa đời sống nội tâm để có thể tiến tới, lướt thắng 
mọi trở ngại, và tránh được mọi hiểm nguy thường gặp 
phải khi thực hiện những dự tính như vậy. 
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Tiếp đến là một cuộc bàn bạc lâu dài. “Sau khi đã 
thảo luận lâu dài để xác định mình muốn gì, họ quyết 
định mọi người sẽ buộc mình với lời khấn nghèo khó, 
khiết tịnh, hành hương Giêrusalem, và khi trở về, nhờ 
Chúa giúp, sẽ hết lòng làm việc cho tha nhân được cứu 
độ, cả dân ngoại cũng như tín hữu, giảng Lời Chúa cho 
mọi người, ban miễn phí các bí tích giải tội và Thánh 
Thể.” 

Rồi họ giải thích cho rõ hơn về các lời khấn. Lòi 
khấn nghèo khó chỉ có hiệu lực đây đủ khi đã học 
xong. Mặt khác lộ phí đi Giêrusalem không kể vào lời 
khấn. Về hành hương, nếu một năm sau khi học xong 
mà chưa đi được, hoặc nếu sau khi đi hành hương họ 
quyết định trở vẻ Châu Âu, họ sẽ để cho Đức Giáo 
Hoàng ấn định cách sống đời tông đỏ, các hoạt động 
mục vụ hay từ thiện, địa phương hoạt động... Nếu ai 
được Đức Giáo Hoàng ủy thác “sứ mạng” thì đã thấy 
rõ đó lá ý Chúa rồi, chẳng cần đắn đo gì nữa. 

Về tất cả những điểm trên đây, cả nhóm nhất trí. 
Tuy nhiên, trong khi thảo luận có một điểm chưa rõ, 
làm cho nhóm không nhất trí được, đó là có người đòi 
phải quyết định ngay là sẽ “đem ánh sáng chân lý đến 
cho dân ngoại.” Và cả nhóm đã bàn bạc về điểm này. 
Mọi người đã mau chóng đồng ý là nếu cần, họ sẽ cống 
hiến trọn đời cho bất cứ việc gì phục vụ và tôn vinh 
Chúa hơn. Vì vậy, họ nhất trí về lời khấn truyền bá 
đức tin như sau: Tất cả sẽ theo đường biển đi 
Giêrusalem. Ở đó sẽ xin ơn Chúa để làm lại việc lựa 
chọn. Nếu lúc ấy đa số đỏng ý làm việc giữa dân ngoại, 
họ sẽ nắm lấy cơ hội Chúa ban cho, tức là tất cả sẽ ở 
lại Đất Thánh để truyền giáo cho người Hỏi giáo. 
Nhưng nếu đa số không đồng ý, thì tất cả, không trừ 
ai, sẽ trở về Venezia. Như vậy là họ đã quyết định gắn 
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bó với nhau, không để cho những ý kiến khác biệt chia 
lìa nhau. 





Montinartre thời các bạn đã tuyên khấn 


Đọc đi đọc lại bản tường trình về cuộc bàn bạc, 
chúng ta thấy quyết định của thánh Inhã và các bạn 
vừa quảng đại vừa khôn ngoan, vừa trọn vẹn vừa quân 
bình. Cần lưu ý là bản tường trình không cho biết đâu 
là ý kiến hoặc vai trò của ai, ngay cả của thánh Inhã. 
Đó là một cuộc nhận định cộng đoàn. Là sinh viên, đa 
số đã làm tháng Linh thao, họ đều đây nhựa sống, nặng 
tỉnh đồng chí, nhiều hứng khởi và sáng kiến, tạo nên 
những dự tính mạo hiểm đây thi vị thiêng liêng. Vì 
vây, có thể nói các lời khấn ở Montmartre là lời khẳng 
định, là sự kết tỉnh của một đỉnh cao thiêng liêng họ 
đã cùng nhau đạt tới. 

Ngày 15.8.1534, cả nhóm bảy người rủ nhau lên 
đền thờ các thánh tử đạo Montmartre từ sáng sớm. Lúc 
ấy, Phêrô Favre là linh mục duy nhất trong nhóm. Ngài 
dâng lễ và cả nhóm dự lễ sốt sắng. Trước khi hiệp lễ. 
mỗi người lần lượt tuyên khấn. Kết thúc thánh lễ, mọi 
người ra về lòng tràn ngập niềm vui thiêng liêng. Vui 
vì đã cho cuộc sống mình một ý nghĩa vĩnh viễn. Vui 
vì được thuộc về Đức Kitô trọn vẹn. Vui vì được tham 
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dự vào sự nghiệp cứu độ vĩ đại, một sự nghiệp không 
giới hạn, không biên cương. Vui vì được sống trong 
một cộng đoàn tin cậy mến. Suốt ngày hôm ấy, họ sống 
ngoài trời với nhau, cầu nguyện và chia sẻ thiêng liêng 
cho đến tối. 

Nếu thánh Inhã được gọi là Cha của Dòng Tên, thì 
Paris được go j Xe. 
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THÁNH INHÃ MỘT MÌNH VỀ TÂY BAN NHA 
RỒI ĐI VENEZIA 


Cuối tháng ba năm 1535, lñigo tạm biệt các bạn để 
về Tây Ban Nha. Vì sao? 

Trước hết, có lẽ vì ngài bị bệnh. Ngài bị mệt mỏi và 
bị đau trong bụng mà ngài bảo là đau bao tử. Thực ra, 
ngài bị sạn trong mật như — sau này các y sĩ khám 
nghiệm mô tả và ngày nay người ta mới kết luận được. 
Thời đó, người ta chưa biết đến thứ bệnh này và không 
có thuốc gì để chữa trị. Chỉ còn cách nhờ đến khí hậu 
của quê hương. 

Thứ đến, ngài phải đi gặp gia đình các bạn, đa số ở 
Tây Ban Nha, để giải thích về tình trạng mới của mỗi 
người, đồng thời dàn xếp giùm các bạn những công 
chuyện liên quan đến lời khấn nghèo khó. 

Cũng có thể là ngài muốn tránh cho các bạn khỏi 
bị ban thanh tra làm khó dễ. Trước đó không lâu, ngài 
lại bị tố cáo lần nữa, cả cách sống của ngài cũng như 
tập Linh thao của ngài. Để khỏi rắc rối lâu dài và sinh 
lớn chuyện, ngài đã đích thân đi dàn xếp, và xin được 
một giấy chứng nhận bảo đàm đời sống và giáo thuyết 
của ngài tốt. Nhưng ai biết được còn những gì sẽ xảy 
đến? Phải để cho các bạn được yên ổn học hành, lấy 
bằng và chuẩn bị chịu chức linh mục. 

Sau hết, chúng ta cũng có thể nghĩ rằng ngài muốn 
thử xem nhóm có bền vững không. Nếu chỉ vì ngài thì 
đây là dịp tốt nhất để nhóm tan rã. Nhưng nếu vì 
Chúa, thì chỉ một mình Đức Kitô là người quy tụ các 
bạn, không ai được làm tấm màn ngăn cách họ với 
Chúa. Chính Thánh Linh hướng dẫn nhóm chứ 
không phải ngài. 
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Phêrô Favre vừa là linh mục, vừa là nhóm viên đầu 
tiên, lại nhiều tuổi nhất, sẽ thay chỗ của Iõñigo để hiệp 
nhất và linh hoạt các bạn. 


I. Lữ khách tại quê nhà 


Một mình trên lưng lừa. Iñigo bỏ Paris về Tây Ban 
Nha. Khi đến ranh giới tỉnh Guipúzcoa, ngài gặp hai 
gia nhân của anh Martín đến đón. Họ nài nỉ ngài về ở 
trong lâu đài, nhưng ngài đến tá túc tại bệnh xá thánh 
Madalêna ờ Azpeitia. Trước lời phản đối của anh, ngài 
cho biết ngài không về Tây Ban Nha để sống trong các 
lâu đài, nhưng để truyền bá lời Chúa, và giúp người ta 
hiểu tội trọng nguy hiểm thế nào. Trong ba tháng tròi, 
ngải ăn uống chung với các bệnh nhân nghèo, ngủ dưới 
nền nhà chứ không ngủ trên chiếc giường vừa êm vừa 
ấm do anh Martin gởi vào. Hằng ngày ngài đi hành 
khất. Mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu, ngài giảng giáo lý 
cho trẻ con. Có nhiều người đến nghe, kể cả anh 
Martin. Mỗi Chúa nhật, ngài đến nhà thờ họ đạo 
giảng, mỗi lần giảng lâu đến 3 giờ. Ngoài ra, ngài can 
thiệp vào nhiều chi tiết trong đời sống xã hội, bộc lộ 
hướng cải tạo một thế giới theo tinh thần Tìn Mừng. 
Cũng tại đây, ngài thuyết phục được các nhà thờ và tu 
viện mỗi ngày rung chuông 3 lần: sáng, trưa và tối, để 
nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho những người mắc 
tội trọng. Điều này sau đó đã phổ biến khắp Giáo hội 
với việc đọc kinh truyền tin. 

Khi sức khỏe đã khả quan, Iõñigo lên đường lo việc 
cho các bạn. Trước hết, ngài đến Obanos gần 
Pamplona để tiếp xúc với gia đình của Xavier, ở đây, 
ngài được tiếp đón lạnh nhạt. Rồi ngài đến với gia đình 
của Laynez ở Almasan, và được tiếp đãi nồng hậu. Gia 
đình này muốn cho ngài một con ngựa và số tiền để 
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ch¡ phí cho chuyến đi, nhưng ngài không nhận chút gì. 
Sau đó, ngài đi Siguenza thăm người bạn cũ gặp ở 
Alcala. Đến Madrid, ngài được một mệnh phụ quý 
mến và giới thiệu với các hoàng tử mà bà có nhiệm vụ 
chăm sóc. Rồi đi Toledo gặp gia đình Salmeron. Nhiệm 
vụ đối với các bạn đã xong, ngài đi hơn 350km đến 
Valencia để thăm Gioan Castro, người bạn ở Paris, nay 
vào dòng Chartreux. Cuối cùng, ngài đến Barcelona 
xuống tàu đi Ý để hoàn tất giáo trình thần học, trong 
khi chờ đợi các bạn sẽ cùng đến Venezia. 


II Lữ hành trên đất Ý 


Iñigo đến Genova vào giữa tháng 1Í năm 1535. 
Quãng đường từ Genova đến Bologna ngài không thể 
quên được: “Chưa bao giờ tôi phải trải qua những giờ 
phút mệt nhọc và nguy hiểm như vậy. Nhưng cuối 
cùng tôi cũng qua được”, ở Bologna, ngài bị đau sạn 
mật nữa, nhưng ngài nghĩ là do sương mù ở vùng ấy. 
Sau lễ Giáng sinh, ngài đi Venezia, hy vọng ở đó có thể 
lo liệu để khi các bạn ở Paris qua sẽ sẵn tàu đi 
Giêrusalem. 

Suốt năm 1526, ngài ở Venezia một mình, trọ nhà 
một người quen, chuyên chăm cầu nguyện và hãm 
mình, tự học thần học một mình, và hướng dẫn Linh 
thao, ngài liên lạc với nhiều nhân vật quan trọng của 
thành phố. Trong số này, Giacôbê Hoces, quê tại 
Malaga (miền nam Tây Ban Nha) đã quyết tâm theo 
ngài. Hoces tham dự vào đời sống của nhóm tới khi 
qua đời vào tháng ba năm 1538. Ngoài ra, cũng phải 
kể đến hai anh em nhà Eguía là Esteban và Điego. 
Esteban góa vợ và Điego là linh mục. Hai anh em giàu 
có này đã đi hành hương Giêrusalem và về sống tại 
Venezia. lñigo hướng dẫn cả hai làm Linh thao, và họ 
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quyết định vào nhóm. Tuy nhiên, họ phải dành một 
thời gian để dàn xếp công việc. Sau này cả hai cũng giữ 
lời hứa vào Dòng. 

Qua Hoces, Iñigo được biết Gioan Phêrô Carafa, lúc 
đó là giám mục Chieti, sau này là Giáo hoàng Phaolô 
IV. Ban đầu, hai người có thiện cảm với nhau, và 
thường chuyện trò thân mật. Nhưng sau đó hai bên 
đoạn tuyệt. Sự bất hòa này sao đó có nhiều hậu quả 
trên đời sống của thánh Inhã. Nhưng đây là một dịp 
để chúng ta thấy rõ hơn quan niệm của ngài về một dự 
án tông đỏ. Đó là một lá thư ngài đã viết và gởi cho 
Carafa có lẽ năm 1536 (không ghi rõ ngày). 

Giám mục Carafo cùng với thánh aetano sáng lập 
một tu hội mà Iõigo gọi là #)oản 7ea#no. [ñigo nhận 
thấy tu hội này không phát triển được trong khi nếu 
phát triển được thì có thể phục vụ và ca ngợi Chúa 
hơn. Tại sao không phát triển được? Ngài cho là có hai 
lý do: 1) Catafa sống sang trọng như một giám mục 
chứ không như một tu sĩ, nghĩa là “theo tinh thần của 
thánh Phanxicô, thánh Đa minh và nhiều vị thánh 
sáng lập khác”; 2) cách sống nghèo của tu hội không 
thích ứng với những đòi hỏi của đời tu. Các tu sĩ không 
đi khất thực, nên thiếu ăn; không ởi giảng, lại cũng 
không lo cả đến các việc từ thiện như chôn người chết 
và dâng lễ cho họ. Vì vậy, các tín hữu ít biết đến tu 
hội, và các tu sĩ không giúp ích cho Giáo hội, trong khi 
sống vất vưởng. 

Iñigo giải thích thêm: Nếu họ làm những điều ngài 
nói, Thiên Chúa sẽ được phục vụ hon, các tín hữu sẽ 
được thúc đẩy lo cho họ sống với lòng bác ái lớn hơn, 
các giáo sĩ khác quá ham tiền sẽ được thúc giục hối cải 
hơn, cuối cùng những ai sống công chính sẽ được 
khích lẹ để bản vững và tiến bộ hơn. Nhìn vào gương 
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các vị thánh lập dòng, các ngài chờ mong mọi sự với 
lòng tin tưởng vô biên nơi Chúa, nhưng vẫn không bỏ 
qua những phương tiện hữu hiệu nhất để duy trì và 
phát triển tu hội nhằm phục vụ và ca ngợi Chúa hon. 
Làm khác đi là các ngài thử thách Chúa hơn là đi theo 
con đường phải theo để phục vụ Chúa. 

Lời trách móc thật nghiêm khắc. Nhưng bản văn 
này đặt ra một số câu hỏi cho các nhà sử học: 

1- Lá thư có được gởi không? Hình như tài liệu 
hiện còn giữ được không phải là một lá thư vì không 
để nơi viết và ngày tháng. Có lẽ đây chỉ là một bản 
nháp của một lá thư không gởi. Không có bằng chứng 
nào cho thấy lá thư đã đến tay Carafa. Tuy nhiên, chắc 
chắn Carafa biết quan điểm của lñigo, vì hai người 
đoạn tuyệt với nhau, và sau này còn nhiều hậu quả 
nữa. 

2- Tại sao lại Iñigo can thiệp thô bạo như vậy vào 
việc của người khác? Hình như có lúc ai đã có ý định 
hợp nhất hai nhóm. Sinh thời, thánh Inhã đã hai lần 
nói đến để nghị ấy. Chắc không phải bỗng dưng ngài 
có sáng kiến chỉ trích việc của người khác như vậy, 
nhất là đứng đầu lại là một giám mục. 

Đầu sao, đây là một bản văn quan trọng, vì cho 
chúng ta biết được tâm điểm quan niệm của ngài về 
một tu hội tông đỏ. 


II. Từ Iñigo đến Ignatius hay Ignacio 


Khi thánh Inhã rửa tội, cha mẹ đặt tên là [ñigo, một 
tên khá phổ biến ỏ Tây Ban Nha, dù trong gia đình 
ngài không có ai mang tên ấy. [ñigo là tên một vị thánh 
người Tây Ban Nha (có lẽ sinh tại Calatayud, gần 
Zaragoza) ở thế kỉ XI. Ngài đang sống ẩn tu trong rừng 
thì được nhà vua Castilla mời về làm viện phụ của 
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Oña, một đan viện cải cách theo phong trào Cluny. 
Dưới sự hướng dẫn của ngài, đan viện phát triển 
nhanh chóng và tốt đẹp. Ngài nổi tiếng là vị thánh làm 
cho trời mưa. 

Trong các thư từ, thánh Inhã vẫn ký tên là lñigo 
cho đến năm 1537. Trong lá thư viết tại Vicenza tháng 
tám năm 1537, lần đầu tiên thấy ngài ký là lgnatius. 
Đây không phải là kiểu viết La tinh của Iñigo. lñigo 
được la tỉnh hóa là Ennecus. Từ 1537 đến 1542, cuối 
các thư bằng tiếng Tây Ban Nha, ngài ký tên là Iñigo, 
các thư bằng tiếng La tinh ký tên là lgnatius và các thư 
bằng tiếng Ý ký tên là Ignacio. Nhưng từ 1542, ngài 
chỉ dùng Ignatius hay lgnacio, trừ lần duy nhất vào 
năm 1546 ngài dùng Iñigo. Năm ấy một linh mục tên 
là Barbarán ngỏ lời vời công chúng là mong ước tất cả 
các Giêsu hữu “từ Perpignan đến Sevilla” đều bị thiêu 
trên giàn hỏa hết. Ở Roma, thánh Inhã biết tin ấy nên 
viết thư cho một người bạn ở Tây Ban Nha: “Xin nhắn 
giùm cha Barbarán là tôi chúc ngài và tất cả bạn hữu 
cũng như thân nhân của ngài, chẳng những từ 
Perpignan đến Sevilla, mà cả trên toàn thế giới, được 
cháy lửa Thánh Thần, để hết thảy có thể đạt tới sự 
hoàn thiện lớn lao và trổi vượt trong việc tôn vinh 
Chúa chí tôn.” Trong thư này, lần cuối cùng ngài ký 
tên là lõñigo. 

Tại sao thánh Inhã lại thay đổi như vậy? Có thể vì 
Iñigo chỉ thông dùng ở Tây Ban Nha, bên ngoài ít ai 
biết, nhưng chắc còn lý do gì sâu xa hơn nữa. Khi 
dưỡng bệnh ở Loyola, hẳn là ngài có đọc hạnh thánh 
Inhã thành Antiokia, với những chỉ tiết đạo đức hơn 
là lịch sử. Chẳng hạn khi còn nhỏ vị tử đạo này đã 
từng được Chúa Ơiêsu ôm vào lòng khi nói: “Hãy để 
các em bé đến với ta.” Sau khi bị thú dữ ăn thịt, người 
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ta thấy nơi trái tim của vị tử đạo hình chữ IHS khắc 
bằng vàng. Dầu sao, chắc thánh Inhã thành Loyola đã 
cảm phục lòng yêu mến Chúa Giêsu nồng nàn của 
thánh Inhã thành Antiokia, yêu mến đến khao khát 
được tử đạo. Trong lá thư gởi thánh Phanxicô Borja 
năm 1547, ngài cũng viết: “Tôi hết sức đặc biệt kính 
trọng và mộ mến ngài (thánh Inhã thành Antiokia).” 
Ribađeneira xác nhận: “Trái tim cha (thánh Inhã 
thành Loyola) cũng cháy lửa yêu mến thánh danh 
Giêsu như thánh giám mục và tử đạo Inhã, và cho nỗ 
lực noi gương ngài chẳng những bằng việc nhận tên 
của ngài, mà hơn nữa bằng cả hành dộng.” 

Chính lòng trung thành và quảng đại yêu mến 
Chúa Giêsu của Iñigo đã làm ngài cảm phục đặc biệt 
thánh Inhã thành Antiokia, một con người tha thiết 
trung thành và quảng đại với Chúa Giêsu. Chữ IHS 
(viết tắt tên Chúa Giêsu bằng tiếng Hy lạp) cũng được 
ngài dùng khắp nơi, đặc biệt là được khắc vào con dấu 
Tổng Quản của ngài sau này. 
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ĐOÀN TỤ 


Trước khi chia tay, thánh Inhã đã đồng ý với các 
bạn là cả nhóm sẽ rời Paris ngày 25.1.1537 và gặp lại 
nhau lại Venezia để đón tàu đi hành hương 
Giêrusalem. Trong khi chờ đợi ngày đoàn tụ, các bạn 
ở Paris tiếp tục học hành và sinh hoạt thường lệ, dưới 
sự hướng dẫn của Favre. 


L. Ba bạn mới 


Bằng Linh thao, Favre đã đưa thêm được ba người 
nữa tham dự vào lý tưởng và sinh hoạt của nhóm. 


Trước hết là C7Z2udö jJay. Sinh khoảng 1500-1504 
tại Mieussy miễn Savoie như Favre, trong một gia đình 
nghèo mà cha mẹ là nông dân chất phác 
và tốt lành. Cũng học tại La Roche như 
Favre, nhưng học lớp trên, rồi học tại 
Genève và chịu chức linh mục năm 1528 
tại đó. Năm 1533, Favre về quê có dịp gặp 
Jay và khuyên nên ởi Paris học thêm thản 





Chudio jay học. Tại Paris, làm Linh thao với Favre. 

Ngày 15.8.1535, khi Favre và các bạn 

đến Montmartre lặp lại lòi khấn thì Jay cũng đến và 
khấn với các bạn. 

Tại Montmartre ngày 15.8.1536, nhóm có thêm 

hai bạn mới cũng khấn: Paschase Broet và Gioan 


Codure. 
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ạschase Broer sinh tại làng 
Bertrancourt miễn bắc nước Pháp 
khoảng năm 1500, trong một gia đình 
nông dân khá giả. Lúc nhỏ học tại 
trường làng, lớn lên đến thành phố 





Amiens học, rồi chịu chức linh mục. vPi 
Năm 1534 đến Paris học thêm, cùng _72scñase Đroer 
lãnh học vị cử nhân văn hóa với 
Rodrigues và Codure. Sau đó biết Favre và nhận làm 
linh hướng rồi tập Linh thao. Không biết rõ quyết định 
vào nhóm khi nảo. 

oan Cođure sinh năm 1508 
hoặc 1509 tại Seyne, miễn nam nước 
Pháp. Không biết gì về tuổi nhỏ. 
Đang học dở thần học thì lên Paris 
học tiếp rồi cùng lãnh học vị với 
Rodrigues và Broet. Làm tháng Linh 





_ thao với Favre và quyết định gia 
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Gïoan Cođure nhập nhóm. 
II. Tiến về điểm hẹn 


Kỳ hạn ba năm dành cho việc đã gần kết thúc. 
Theo đúng hẹn, nhóm Paris phải lên đường ngày 
25.1.1537. Nhưng tháng sáu 1536, Carlos V của Tây 
Ban Nha tuyên chiến với Francois I của Pháp vì vụ kế 
vị tại Milano. Tháng bảy năm 1536, quân Tây Ban Nha 
tiến vào miền bắc và tháng tám năm 1526 tiến vào 
miễn nam Pháp. Ở Paris tỉnh thân bài Tây Ban Nha 
bát đầu nối lên. Favre và các bạn đỏng ý ngưng học để 
lên đường sớm hơn dự định. Nhiều người bên ngoài 
phản đối quyết định ấy, vì cho rằng ở Paris các bạn có 
thể làm việc tông đỏ bằng hai bất cứ nơi nào khác, và 
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lên đường trong lúc chiến tranh là phạm tội trọng vì 
liệu mạng. Nhưng các bạn đã quyết định dứt khoát. 

Để tránh những chiến tuyến, không theo lối miễn 
nam vừa gần vừa dễ hơn, nhưng qua lối miễn đông. 
Tất cả đều đi bộ, mặc áo sinh viên đã cũ, mỗi người 
mang trên vai một cái bị đựng quần áo để thay và cuốn 
Kinh Thánh, riêng các linh mục có thêm cuốn sách 
nguyện, cổ đeo tràng hạt mân côi, để tỏ ra mình là 
người công giáo chứ không phải là Tin lành. Họ chia 
thành từng nhóm hai hoặc ba người, nhóm nào cũng 
có người biết tiếng Pháp và có người biết tiếng Tây Ban 
Nha, để tránh những rắc rối có thể xảy ra khi quân đội 
Pháp hoặc Tây Ban Nha nghi ngờ. Mùa đông năm ấy 
rất lạnh, họ phải chịu cảnh băng tuyết và bão tuyết 
trên đường trong tám tuần lễ, vượt qua gần 1000 km. 
Đầu vậy, Rodrigues ghi nhận là họ hạnh phúc đến nỗi 
hầu như chân họ lướt trên mặt đất. Đối với đa số các 
bạn, đây là kinh nghiệm đầu tiên về “con đường nghèo 
khó và cầu nguyện” cũng như về nghị lực tỉnh thần. 
Sau nhiều vui buồn, họ đến Venezia bình an ngày 
8.1.153:. 

Nhóm giò đây có tất cả mười một người, trong đó 
có bốn linh mục (Favre, Jay, Broet và Hozes). 

IH. Trong khi chờ đợi 

Binh thường phải đến mùa hè mới có tàu đi Đất 
Thánh, như vậy họ phải đợi thêm sáu tháng nữa. 

Từ 10.1 đến 10.3, họ chia nhau đi phục vụ trong 
các bệnh viện trong vùng, năm người tại bệnh viện nan 
y, năm người tại bệnh viện thánh Gioan và thánh 
Phaolô. Riêng Inhã ở nhà trọ vì không khỏe mạnh lắm 
và cũng vì phải hoàn tất giáo trình thần học. Như vậy 
thời gian chờ đợi đã được biến thành một kinh nghiệm 
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rất thực tiễn về cảnh cùng khốn của con người. Xavier, 
để thắng cái ghê tỏm, đã làm lại hành vi của các vị 
thánh: hôn vết thương người phong. Việc phục vụ 
người nghèo, người quê kệch, người bị dịch... sẽ luôn 
luôn là một thừa tác vụ đặc biệt của người bạn đường 
Chúa Giêsu. 

Muốn hành hương Đất Thánh, phải được Đức 
Giáo Hoàng chúc lành. Sau thời gian phục vụ bệnh 
nhân, cả nhóm, trừ Inhã, lên đường đi Roma để xin 
Đức Giáo Hoàng chúc lành. Inhã không đám ởi vì lúc 
đó ở Roma có hai người mà ngài sợ nếu gặp sẽ gây khó 
khăn cho nhóm. Trước hết là giám mục Carafa, mới 
được làm hỏng y. Sau nữa tiến sĩ Phêrô Crtiz, người đã 
tố cáo Inhã trước ban thanh tra ở Paris. Sau chín ngày 
vất vả, đói khát, lạnh giá, họ tới Roma gần như kiệt 
SỨC. 

Điều bất ngờ là họ được chính tiến sĩ Ortiz bảo 
lãnh và giới thiệu với Đức Giáo Hoàng. Ngày ba tháng 
bốn, ngài tổ chức một buổi tranh luận thần học theo 
thói quen thường có thời ấy. Các bạn đã tỏ ra xuất sắc 
đến nỗi ngài cho biết là họ xin gì mà ngài cho được thì 
ngài cũng cho. Nhưng họ chỉ xin ngài chúc lành và cho 
phép đi Giêrusalem. Chẳng những họ được chúc lành 
mà còn được ngài và các hồng y và giám mục cho tiền 
để đi. Hơn nữa, ngài cũng cho phép sáu người trong 
nhóm chịu chức linh mục, kể cả Inhã, nhưng trừ 
Salmerón chưa đủ tuổi (mới 22). 

Các bạn về lại Venezia đầu tháng năm. Để chuẩn 
bị nhận chức thánh linh mục, họ lại chia nhau đi phục 
vụ trong các bệnh viện như trước. Ngày lễ thánh Gioan 
Tẩy giả 24.6.1537, thánh Inhã và các bạn lãnh sứ vụ 
linh mục. Để chuẩn bị dâng lễ mở tay, các bạn quyết 
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định dành ba tháng vì thấy rằng khó lòng có tàu đi Đất 
Thánh. 


IV. Họp mặt tại Vicenza 


Ngày 25 tháng bảy, Inhã và các bạn rời Venezia 
trong khi bảu khí chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ càng 
ngày càng trở nên nặng nề hơn, và hy vọng đi 
Giêrusalem càng mong manh hơn. Họ rút thăm chia 
nhóm: Inhã, Favre và Laínez đi Vicenza, những người 
khác cứ hai người một đi đến những vùng lân cận 
Venezia. Họ vẫn mong có thể dâng lễ mở tay tại 
Giêrusalem. 

Tại Vicenza, Inhã cùng với hai bạn khác được các 
anh em tu hội Đức Bà Ân Sủng dành cho một căn nhà 
hư nát, “không có cửa số, cũng chẳng có cửa ra vào,” 
mưa gió tự do tấn công, tất cả chuyên chăm cầu 
nguyện, thiếu ăn thì đi xin. Khi có gì cần phải nấu thì 
Inhã làm bếp cho cộng đoàn. Vì thiếu ăn, cả ba cùng 
bị đau, nhưng ai nấy vẫn vui vẻ và chăm chỉ cầu 
nguyện. Vicenza trở nên như Manresa thứ hai của 
Inhã, và ngài được nhiều ơn an ủi đến nỗi khóc gần hư 
cả mắt. Dầu vậy, khi được tin Rodrigues đang bị đau ở 
Bassano (cách Vicenza chừng 30 km), ngài đang bị sốt 
vẫn cứ đi thăm, và đi mau đến nỗi Favre phải mệt mới 
theo kịp. 

Cuối tháng chín, Inhã gọi tất cả các bạn về 
Vicenza. Tại sao lại tập họp sớm hơn dự tính? Có thể 
vì họ thấy Thổ Nhĩ Kỳ và Venezia sắp hòa giải và họ 
phải sẵn sàng đi Giêrusalem. Tại đây, các lĩnh mục mới 
dâng lễ mở tay, trừ [nhã và Rodrigues còn hoãn, vì vẫn 
hy vọng đi Giêrusalem được. Mặt khác, Inhã “đã quyết 
định dành ra một năm không dâng lễ để dọn mình, và 
cầu xin Đức Mẹ thương đặt mình với Con Mẹ.” 
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Sau lễ mở tay, họ lại bàn bạc xem phải làm gì. Cuối 
cùng họ quyết định Inhã cùng với Favre và Laínez đi 
Roma để chuẩn bị trường hợp không đi hành hương 
được: họ sẽ “dâng mình” cho Đức Giáo Hoàng để nhận 
bất kỳ sứ mạng nào. Còn những người khác cứ hai 
người một sống trong một đại học, sống đời sống 
nghèo khó và tông đỏ như trước kia ở Paris, hy vọng 
tìm thêm được những bạn mới. Codure và Hozes đi 
Padova, Xavier và Bobadila đi Bologna, Jay và 
Rodrigues đi Ferrara, Broet và Salmerón đi Siena. 
Trong mỗi nơi như vậy, lần lượt mỗi tuần một người 
chịu trách nhiệm quyết định sau khi đã bàn bạc với 
nhau. 


V. Đoàn Giêsu 


Một vấn để nảy sinh ra là nếu người ta hỏi họ là 
ai thì phải trả lời thế nào? Từ trước đến nay họ sống 
với nhau mà tập thể của họ không có tên chính thức. 
Người ta gọi họ là các linh mục cải cách, hoặc nhóm 
Inhã. Sau khi bàn bạc lâu đài, họ nhất trí như lời 
Polanco: “Vì giữa họ không có ai là đầu hay trưởng 
ngoài Đức Giêsu Kitô là Đấng duy nhất họ phục vụ, 
họ thấy nên lấy tên của Đấng họ coi là thủ lãnh để đặt 
cho tập thể, và họ tự xưng là Đoàn Giêsu.” 

Như những người bạn đường của Chúa Giêsu, họ 
chia tay nhau lên đường chờ ngày tái ngộ. 
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TIẾN VỀ ROMA 


L La Storta 


Vicenza đã đưa Inhã đến chỗ chìm ngập trong bầu 
khí thần linh, mà nổi bật hơn hết là ước nguyện được 
nên một với Chúa Giêsu nghèo hèn. Trên quãng 
đường 300 km từ Vicenza đến Roma, ngài được Chúa 
ban ơn sốt sắng mãnh liệt, “cặp mắt gắn chặt vào 
những thực tại trên trời mà thôi.” Ngài tha thiết xin 
Đức Mẹ khẩn cầu cho ngài ơn được “đặt với Chúa 
Con. s 

Inhã cùng với Favre và Lainez đến một địa điểm 
gọi là La %rorta, cách Roma chừng 15 km khoảng ngày 
15.11.1537. Tại đây có một nhà nguyện nhỏ nằm ngay 
bên đường, và Inhã cùng với các bạn ghé lại để cầu 
nguyện. Trong dịp này, Inhã đã được một kinh nghiệm 
thiêng liêng mãnh liệt và quyết định, mà người ta so 
sánh với việc thánh Phanxicô được in năm dấu thánh 
trên núi Alverno. 

Trong nhà nguyện La Storla hôm ấy, Inhã sống 
trong trạng thái ngây ngất. Ngài cảm thấy tâm hồn 
mình biến đổi, như trước kia ở Manresa ngài đã cảm 
thấy tâm trí mình biến đổi. Ngài cảm nghiệm sâu xa là 
Thiên Chúa đã nhận lời mình cầu xin. Ngài cảm thấy 
như Thiên Chúa khắc trong lòng mình lời này: 7a sẽ 
ở với con. Cảm nghiệm có được bày tỏ trong tâm hồn 
ngây ngất của ngài bằng một hình ảnh hùng vĩ. Ngài 
thấy trước mắt là Chúa Cha và Chúa Giêsu, Đấng 
nghèo khó và chịu đóng định mà ngài ao ước được kết 
hiệp. Rồi Chúa Cha nói với Chúa Con: Ca muốn 
Con nhận người này làm người phục vụ Con. Chúa 
Giêsu mới nói với [nhã: 7a muốn con phục vụ Chúng 


15 


Ta. [nhã xác tín mãnh liệt và không chút nghi ngờ: 
ngài và các bạn đã được liên kết vĩnh viễn với Đức Kitô 
vác thập giá. 

Ra khỏi trạng thái ngây ngất, Inhã thấy trí khôn 
không sao diễn tả được điều ngài đã cảm nghiệm. Ngài 
tin chắc như đinh đóng cột: chúng ta được liên kết với 
Đức Kitô vác thập giá, Chúa Cha hậu thuẫn chúng ta, 
chúng ta mãi mãi là những người phục vụ Chúa Ơiêsu. 
Cảm tưởng ấy mạnh đến nỗi Inhã định ninh ngài và 
các bạn khi đến Roma sẽ bị đóng định vào thập giá 
hết. Đó là sự diễn tả kinh nghiệm cơ bản: được nhận 
làm bạn đường của Chúa Ơiêsu như ngài đã cầu xin từ 
bấy lâu. Đó là ơn ngài đã xin từ Manresa: đựợc nhận 
vào dưới cờ của Đức Kitô, trong nghèo khó và hạ mình 
tột bậc. Cha Arrupe giải thích: “Do đó Chúa Con 
không xuất hiện như một em bé, hoặc đang thi hành 
sứ vụ, hoặc đã phục sinh, nhưng vác thập giá.” 


II. Tạp họp 


Đến Roma, Inhã và các bạn được tiến sĩ Crtiz giới 
thiệu với Đức Giáo Hoàng, để đặt cả Đoàn dưới quyền 
điều động của vị đại điện Đức Kitô. Đức Phaolô HII chỉ 
định Favre làm giáo sư Kinh thánh và Lainez làm giáo 
sư thần học tại đại học Sapientia. Đây là một vinh dự 
bất ngờ. Riêng Inhã được tự do làm tông đỏ bằng cách 
“gặp riêng” và hướng dẫn tập Linh thao. Điều bất ngờ 
nữa là chính tiến sĩ Ortiz, linh mục sứ thân Tây Ban 
Nha cạnh Tòa Thánh, người từng tố cáo Inhã và làm 
cho Inhã sợ, nay xin làm tháng Linh thao, dưới sự 
hướng dẫn của Inhã. Vị này làm Linh thao tốt đến nỗi 
Polanco cho biết nếu không phải vì mập và già (không 
chịu nổi vất vả của người tông đỏ) chắc đã vào đoàn 
với Inhã. Ngoài ra, Inhã cũng hướng dẫn Linh thao 
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cho nhiều người khác, trong đó có những nhân vật nổi 
tiếng ở Roma. 

Thấy bảu khí thuận lợi mà hy vọng đi Giêrusalem 
quá mong manh, trong khi thời hạn ấn định do lời 
khấn Montmartre gần hết, [nhã gọi tất cả các bạn về 
Roma. Chỉ ít ngày sau lễ Phục sinh năm 1538, tất cả 
đã có mặt, trừ Hozes đã qua đời tại Padova vì kiệt sức. 
Vào thời gian ấy, Đức Giáo Hoàng Phaolô II đang ở 
Nice (miền nam Pháp) để hòa giải hoàng đế Carlos V 
của Tây Ban Nha với vua Francois l của Pháp, nhằm 
lập một liên minh chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang 
hùng mạnh, bảo vệ Châu Âu khỏi bị người Hồi giáo 
thống trị. Các bạn không thể “dâng mình” cho Đức 
Giáo Hoàng được. Trong khi chờ đợi, họ đi làm việc 
tông đồ ở các nhà thờ trong thành phố. 

Hoạt động tông đỏ của các bạn đang tiến triển tốt 
đẹp thì lại găp rắc rối. Hai lĩnh mục Tây Ban Nha tung 
tin Inhã bị ban thanh tra Tây Ban Nha bắt giam và 
vượt ngục. Miguel Landívar mở chiến dịch ồn ào 
chống Inhã và các bạn. Landívar là một người cùng quê 
với Xavier, đã biết Inhã ở Paris, rồi tham dự vào sinh 
hoạt của nhóm ở Venezia, cùng đi với mười bạn đến 
Roma lần trước, khi Inhã một mình ở lại, rồi không 
sống được với các bạn nên phải bỏ, và trở thành kẻ thù 
nghịch. Sợ thiệt hại đến việc tông đỏ, Inhã đưa vụ này 
ra trước nhà cảm quyền Roma, Landívar bị kết án là 
vu cáo và bị trục xuất khỏi Roma. Khi Đức Giáo 
Hoàng trở về Roma, Inhã đến gặp và trình bày chỉ tiết 
sự việc xảy ra ở Alcalá và Salamanca. Đức Giáo Hoàng 
tuyên bố Inhã vô tội và công khai ca ngợi các bạn. 


Tỉ 


II. “Dâng mình” cho Đức Giáo Hoàng 


Đây là một điểm cốt tủy của Inhã và các bạn. Đáng 
lẽ việc này phải làm từ lâu, ngay khi tập họp tại Roma, 
vì thời hạn ấn định trong lời khấn Montmartre đã hết, 
nhưng vì lúc đó Đức Giáo Hoàng còn đi vắng, và sau 
đó lại có những vụ rắc rối cần dàn xếp, nên mãi đến 
tháng 11 năm 1538, Inhã và các bạn mới làm được. 

Theo dự liệu của lời khấn, cả nhóm phải đặt mình 
dưới quyên điều động của Đức Giáo Hoàng, “vị đại 
điện Đức Kitô, để ngài muốn cử đi đâu tùy ý, muốn 
trao sứ mạng nàảo tùy ý.” Nếu có cơ hội đi Giêrusalem, 
các bạn sẽ tính sau. Việc “dâng mình” này đã được làm 
trong khoảng từ ngày 18 đến ngày 23. Trong thư đẻ 
ngày 23.11.1538 gỏi cho giáo sư Gouvea, Favre và các 
bạn cho biết họ không thể đáp ứng lời mời gọi đi 
truyền giáo ở Châu Mỹ của hoàng đế Carlos V được vì 
hai lý do: 1) chúng tôi đã liên kết với nhau, và 2) chúng 
tôi đã “dâng mình” cho Đức Giáo Hoàng, đặt mình 
dưới quyền điều động của ngài. 

Đây là một giai đoạn then chốt trong sự tiến triển 
của điều các bạn dự định. Họ vẫn còn xa lạ với ý tưởng 
một tu hội. Họ vẫn hy vọng ngày nào đó đi Giêrusalem 
được, nhưng vì nay đã quá hạn, nên họ trả lại tiển lộ 
phí họ đã nhận được đây. Việc “dâng mình” diễn tiến 
thế nào? Chúng ta không rõ lắm. Nhưng Favre coi đó 
là “gân như nên tảng của Dòng.” Ý nghĩa của việc này 
rất lớn: qua vị Đại Diện Đức Kitô ở trần gian, họ 1) 
thấy rõ ý Chúa hơn, 2) tìm được nguồn phong phú 
tông đỏ, 3) đáp lại những đòi hỏi của sứ mạng Giáo 
hội phổ quát và 4) bỏ mình hoàn toàn để phục vụ Đức 
Kitô. 


78 


Dự tính đi Giêrusalem của Inhã và các bạn không 
thành tựu được, nhưng cánh cửa họ đã mở ra đối với 
Đức Giáo Hoàng ban đầu, chỉ là “dự khuyết” thì nay 
sẽ trở nên cái gì cơ bản của hướng sống và hoạt động 
tông đỏ của cả nhóm. 


IV. Mùa đông 1538-1539 


Đó là một mùa đông hết sức khắc nghiệt: người 
nghèo bị đói và lạnh, nhiều người chết ngay trên 
đường. Inhã và các bạn lăn mình vào việc cứu trợ: đi 
xin đồ ăn và quần áo, tự tay chăm sóc những người yếu 
và bệnh, giúp đỡ phần hồn những người hấp hối, mai 
táng những người chết. 

Một hôm Đức Giáo Hoàng nói với Bobadilla: “Tại 
sao ham đi Giêrusalem dữ vậy? Nếu muốn mưu ích cho 
Giáo hội thì nước Ý này đâu có thua gì Giêrusalem!” 
Một lần khác, vị sứ thần Tây Ban Nha xin Đức Giáo 
Hoàng gởi các bạn đi truyền giáo ở Châu Mỹ, ngài đáp: 
“Chẳng cần phải đi đâu xa, ở ngay Roma cũng không 
thiếu việc làm.” Quả thực là như vậy, sau khi cơn đói 
và lạnh qua đi, Inhã và các bạn lại tiếp tục với những 
công việc của thừa tác vụ linh mục như diễn giảng và 
ban bí tích. Ngay tại Roma, vẫn có những nhà giảng 
thuyết lôi kéo được nhiều người, kể cả các vị có phẩm 
chức trong Giáo hội, nhưng đó lại là những nhà giảng 
thuyết lạc giáo. Inhã và các bạn không bao giờ thiếu 
việc để làm. 

Ở Roma có một ngôi nhà thờ nhỏ gọi là nhà thờ 
Đức Mẹ Trên Đường (ÄM⁄#adonna !Sela Strad2). Vị quản 
nhiệm nhà thờ này cảm phục Inhã và các bạn nên tìm 
chỗ cho họ ở gần đó, rồi cấp dưỡng cho họ. Từ đây, 
các bạn chuyên tâm làm việc tông đỏ, không phải lo 
nhiều về chuyện ăn ở nữa. Trong nhà thờ Đức Mẹ 
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Trên Đường, có một bức ảnh Đức Mẹ, gọi là “Đức Mẹ 
Trên Đường.” Inhã và các bạn thường đến cầu nguyên 
và dâng lễ tại đây. Như một ơn của Chúa Quan Phòng, 
những người bạn đường của Chúa Giêsu có được một 
hình ảnh đẹp về Mẹ Maria như người bạn đường ưu 
việt của Chúa Giêsu làm mẹ và làm gương, để trên mọi 
nẻo đường của người tông đỏ, người bạn đường luôn 
luôn gắn bó và phục vụ Chúa Giêsu yêu mến. 
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MÙA CHAY 1539 


Cuộc Bàn Định của các Cha Đầu Tiên 

Từ tháng ba đến tháng sáu năm 1539, lần đầu tiên 
và cũng là lần duy nhất, tất cả mười anh em trong 
Đoàn Giêsu được sống chung với nhau dưới cùng một 
mái nhà tại Roma. Tháng 11.1538, sau khi dâng mình 
cho Đức Giáo Hoàng, họ được ngài chỉ định hoạt đông 
tông đỏ ngay tại Roma. Họ vẫn ước ao đi Giêrusalem 
hay Châu Á hoặc Châu Mỹ (cả hai được gọi chung là 
Ấn 9), nên thành phố Roma lúc đó với 50 ngàn dân 
có vẻ tầm thường quá. Tuy nhiên họ đã nhiệt thành 
phục vụ Ơiêrusalem hay Ấn 9 ở khắp nơi. Điều quan 
trọng là con tim. Tháng sáu 1539, trước khi chia tay, 
họ đều nhìn nhận là ngay tại Roma, nếu họ đông gấp 
bốn, họ vẫn không đủ sức để làm hết những việc phải 
làm. 

Nhưng đang khi sống chung tại Roma, họ có linh 
cảm là tình trạng này sẽ không kéo dài lâu lắm. Họ đã 
sẵn sàng nhận các sứ vụ do Đức Giáo Hoàng trao, nên 
bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bị phân tán. Và trong 
thực tế đã có những thỉnh nguyện xin Đức Giáo Hoàng 
gởi họ đi đây đi đó. Hoàng đế Carlos V của Tây Ban 
Nha muốn xin họ qua làm việc ở Châu Mỹ. Vua Gioan 
HI của Bỏ Đào Nha muốn xin họ đi truyền giáo ở 
Châu Á. Các vương công và giám mục ở Bắc Ý, những 
người đã chứng kiến hoạt động tông đồ đầu tiên của 
họ, lại muốn xin họ về phục vụ địa phương mình. Thế 
nào anh em cũng bị phân tán. 

Trong khi đó, do gương mẫu đời sống và hoạt động 
tông đỏ của Inhã và các bạn, nhiều người bị lôi cuốn 
và muốn gia nhập đoàn. Nhưng đoàn lấy tư cách gì để 
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thâu nhận? Chưa gì đã có người nghĩ là các bạn thâu 
nhận như thể lập một tu hội mà không có phép của 
Tòa Thánh. Và lại nếu phải phân tán thì thâu nhận 
làm gì? 

Cuối cùng, vấn đề được nêu lên là nếu thực sự 
nhóm bị phân tán thì sao? Chẳng lẽ để mai một luôn 
tình thân hữu thiêng liêng vừa tươi đẹp vừa tự do đã 
nối kết họ quanh Chúa Giêsu đã năm năm, bảy năm 
và cả đến mười năm rồi? 

Vì có vấn để quan trọng như vậy được đặt ra, nên 
theo thói quen, họ cùng ngồi lại với nhau để nhận 


định? 
I. Thể thức 
1. Họp lúc nào? 


Họ rất bận rộn với những công tác mục vụ. Việc 
tông đồ đang tiến triển tốt đẹp, và tạo nên một đà canh 
tân ở Roma. Nếu ngừng lại, sợ rằng đà đó sẽ mất đi và 
phải vất vả bát đầu lại. Hơn nữa, nếu họ ngưng, những 
nhà giảng thuyết rất đưọc hâm mộ nhưng lại rối đạo 
có thể tung hoành như đã thấy trước đây. Do đó, họ 
quyết định ban ngày đi làm việc tông đỏ, ban tối về hội 
họp với nhau. 


2. Mục tiêu 


“Chúng tôi quyết định hội họp với nhau trong 
nhiều ngày trước khi chia tay, để cùng nhau thảo luận 
về ơn gọi và cách sống, nhằm đạt tới đích chúng tôi đã 
ấn định trước mau hơn.” Như vây là đích đã được xác 
định rồi, chỉ phải tìm đường nào giúp đạt tới đích mau 
hơn. Đích đây chính là ơn gọi tông đỏ mà Linh thao 
đã đưa tới và các bạn đã hoài vọng khi cùng nhau khấn 
ở Montmartre. 
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3. Chuẩn bị 


Các điểm cần đưa ra thảo luận sẽ được những 
người có thẩm quyền ấn định trước. Trong ngày, mỗi 
người xin ơn Chúa soi sáng về những điểm ấy. Khi 
dâng lễ, mỗi người suy xét các lý do thuận và nghịch 
của mỗi điểm. Đến tối cả nhóm sẽ hội họp chia sẻ với 
nhau những gì mỗi người cảm nghĩ. 


4. Khó khăn 


Trong những lần họp mặt đầu tiên, các bạn không 
đồng ý với nhau về “bậc sống” sẽ theo. Nhưng mọi 
người đều nhất trí về một điểm: đ/ ưn ý Chúa theo 
đích nhắm của ơn gọ¿ Như vậy là có bất đồng ý kiến 
không phải về mục tiêu mà chỉ về phương thế để đạt 
tới mục tiêu mà mọi người đều nhất trí. 


5. Quyết định 


Vì không đồng ý với nhau về phương thế sẽ theo 
để đáp lại ơn gọi cách tốt đẹp nhất, nên tất cả các bạn 
đi đến quyết định đầu tiên mà mọi người đều nhất trí: 
coi việc bàn định này như việc cả nhóm thảnh thật vả 
trung tín hỏi ý Chúa. Tất cả sẽ cùng nhau tìm kiếm, để 
tất cả, không trừ ai trong nhóm, đều được dâng hiến 
cho Chúa như của lễ toàn thiêu. Muốn vậy, họ tăng 
cường việc đạo đức vẫn có như đọc kinh, suy niệm, 
hãm mình. Họ quyết tâm làm tất cả những gì có thể 
làm để tìm ra ý Chúa. Đồng thời, họ phó thác mọi suy 
nghĩ cho Chúa, ý thức rằng Chúa sẽ không bỏ những 
ai thành tâm đi tìm Người. 


Và như vậy, họ tiến hành cuộc bàn định. 
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II. Câu hỏi số một: Hợp hay tan? 


Ở Montmartre, các bạn đã liên kết với nhau thành 
một nhóm tông đỏ. Giờ đây, các bạn mới dâng mình 
cho Đức Thánh Cha để người toàn quyền cử mỗi người 
đi sứ vụ. Vậy nhóm nên hợp hay nên tan? 

Một số ý kiến được nêu lên: 

- Khi đã dâng hiến con người và cuộc đời cho Đức 
Kitô, lại đặt mình dưới quyền điều động của Đức 
Thánh Cha để người gởi ai đi đâu làm gì tùy ý, chẳng 
phải là tất cả các bạn trong đoàn đã mặc nhiên chấp 
nhận đoàn sẽ tan rã sao? 

- Nếu vậy, có nên liên kết với nhau thành một 
“thân thể,” đến nỗi không có gì chia cắt được không? 
Liên kết như vây có mâu thuẫn với việc sẵn sàng nhận 
sứ vụ do Đức Thánh Cha ủy thác không? 

- Thực tế trước mắt đòi các bạn phải có đường lối 
rõ ràng: Đức Thánh Cha vừa cử Broet và Rodrigues đi 
Siena, đoàn còn phải nghĩ đến và lo cho họ không? Và 
về phần họ, họ còn phải nghĩ gì đến đoàn không? Có 
nên giữ một hình thức hiệp thông nào với nhau 
không! Hay là thôi, chẳng nghĩ gì tới họ nữa, coi họ 
như người ngoài luôn? 

Sau khi đã thảo luận, cả nhóm đi đến nhất trí với 
nhau là đoàn phải hợp chứ không được tan. Hai lý do 
được nêu lên: 

- Đoàn gồm những người bạn với nhau trong 
Chúa, tuy khác nhau về tuổi tác, tính tình, gia thế, 
quốc tịch, nhưng đã được Chúa Quan Phòng liên kết 
với nhau thành một đoàn, vì vậy không phá võ, nhưng 
phải củng cố sợi dây liên kết đã có sẵn? 
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- Hợp hay tan, không nên theo ý riêng, nhưng phải 
theo ơn Chúa soi sáng và theo sự phê chuẩn của Giáo 
hội. 

Điều đầu tiên các bạn đồng ý với nhau là phải giữ 
vững dây liên kết đã có, nhưng đó không phải là ý thích 
của họ, nhưng vì họ nhận ra ý của Chúa qua việc họ 
đã liên kết với nhau, và trong mọi trường hợp họ vẫn 
đặt ý Chúa lên trên hết, thứ đến là sự chấp thuận của 
Giáo hội. Sau này, trong MØ/ Quy, thánh Inhã sẽ nhắc 
đi nhắc lại về “thân thể Dòng”: tất cả những điều ấy đã 
nảy mầm từ đây. Đoàn Giêsu đã hình thành và các bạn 
muốn Đoàn tồn tại ngay cả khi các bạn phải chia tay 
nhau vì sứ vụ nhận từ Đức Thánh Cha. 


II. Câu hỏi số hai: Tuân phục một người trong đoàn 
hay không? 


Trước đây tất cả các bạn trong đoàn đã khấn độc 
thân và nghèo khó, bây giờ có nên thêm lời khấn thứ 
ba là “tuân phục một người trong chúng ta” không? 

Cần lưu ý là mặc dù liên hệ mật thiết với câu hỏi 
số một, đây vẫn là một câu hỏi riêng biệt. Nghĩa là 
trước tiên các bạn đồng ý phải liên kết với nhau, nhưng 
liên kết như thế nào, đó là vấn để khác. Liên kết bằng 
sợi dây bác ái như trước đến nay thôi, hoặc bằng cả sợi 
đây tuân phục nữa? Vì trước đến nay, các bạn liên kết 
với nhau bằng tình bác ái, điều đó không tất yếu đòi 
hỏi mối dây tuân phục. 

Nhưng tại sao các bạn lại đặt vấn đề tuân phục? Vì 
có những ý kiến: 

- Nếu hợp mà không có tuân phục thì sợ sẽ tan; 

- Tuân phục sẽ giúp mỗi người chu toàn Thánh ý 
Chúa và lệnh truyền của Đức Thánh Cha suốt đời, 
chân thành hơn, công phúc hơn. 
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1. Bế tắc và tìm cách khai thông 


Sau nhiều ngày câu nguyện, suy nghĩ và trao đổi, 
“không một giải pháp nào hoàn toàn thỏa mãn lòng trí 
chúng tôi.” Điều đó nghĩa là các bạn không có đủ ánh 
sáng để đi tới một quyết định dứt khoát và nhất trí. 

Phải làm sao đây? 

Gặp khó khăn, các bạn trở về với chiến thuật đã 
quen thuộc khi gặp những trường hợp tương tự, đó là 
chờ đợi, không phải là thụ động nhưng chủ động, để 
có thêm ánh sáng. 

- Trước hết, mọi người phải vững lòng trông cậy 
Chúa. Nếu hiện tại chưa thấy được ý Chúa, không phải 
là Chúa bỏ mình, nhưng vì Chúa chưa muốn cho thấy. 
Do đó, phải vững lòng trông cậy, và dọn mình tốt hơn 
nữa để sẵn sàng đón nhận ánh sáng. 

- Dừng đặt vấn đề một cách tuyệt đối như nhất 
định phải tuân phục hoặc nhất định không được khấn 
tuân phục. Nên đặt vấn đề tương đối hơn: tuân phục 
thì hơn hay không tuân phục thì hơn? Mỗi người và cả 
nhóm sẽ tìm đến lời giải đáp nào ứố hơn. 

Trong khi chờ đọi, các bạn tạm ngưng những buổi 
trao đổi và thảo luận, trái lại mọi người tăng cường cầu 
nguyện và hãm mình. 

Để dọn mình tích cực hơn, có nên: 

- Tất cả rút vào trong cô tịch ba mươi hay bốn 
mươi ngày! 

- Ủy nhiệm ba hay bốn người nhân danh cả đoàn 
vào sa mạc? 

- Chia ngày làm hai buổi, một buổi cầu nguyện và 
hãm mình, một buổi hoạt động tông đỏ. 


8ó 


Sau khi thảo luận, mọi người đều đồng ý: mỗi 
người đều làm ba điều sau đây để dọn mình: 

+ Đọc kinh, suy niệm, hãm mình, cố gắng tìm thấy 
bình an và phấn khỏi trong Thánh Linh về tuân phục, 
hết sức muốn tuân phục hơn là ra lệnh, khi Chúa được 
ca ngợi và tôn vinh như nhau trong cả hai trường họp. 

+ Không ai nói với ai về vấn đề này, để khỏi bị ảnh 
hưởng của nhau, mà chỉ theo sự soi sáng của Chúa, để 
khỏi nghiêng về tuân phục hay không tuân phục hơn, 
mà giữ được bình tâm. Mỗi người chỉ tìm kiếm trong 
cầu nguyện và suy niệm xem tuân phục và không tuân 
phục, điều nào giúp đạt tới mục đích hon. 

+ Mỗi người tưởng tượng mình không thuộc về 
đoàn, ngay cả không bao giờ thuộc về đoàn nữa, để 
khỏi phán đoán theo linh cảm, để được tự do suy nghĩ 
và trình bày ý kiến, và có thể tự mình bênh vực được 
lập trường theo đó mình nghĩ Chúa sẽ được phục vụ 
hơn và đoàn được bảo toàn trong tương lai. 


2. Nhận định 


Sau thời gian chờ đợi không rõ là bao lâu, khi tất 
cả cảm thấy đã chín muỗi, các bạn lại hội họp với nhau 
để mỗi người trình bày ý kiến và nhận định. Buổi tối 
ngày thứ nhất, mỗi người lần lượt trình bày các ý kiến 
nghịch: những tư tưởng đã đến với mình khi suy nghĩ, 
đọc kinh và cầu nguyện cho thấy không nên khấn tuân 
phục và các lý do. Hôm sau, mỗi người lại trình bày ý 
kiến thuận. 


a. Mghịch: 


- Vị chúng ta là những con người yếu đuối và tội 
lỗi, nguyên tiếng £u hội dong hay tuân phục cũng đủ 
làm chới tai quân chúng công giáo rồi. Đã khấn độc 
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thân và nghèo khó, nếu mỗi người lại thêm lời khấn 
thứ ba là tuân phục, thì Đoàn Ơiêsu sẽ trở thành một 
tu hội dòng. Hiện tại, quản chúng công giáo không 
thích các dòng, thế mà đang thành công trong việc 
tông đỏ, nếu biến đoàn thành một tu hội dòng, sợ rằng 
quần chúng sẽ xa lánh đoàn và như vậy là đánh mất 
mục tiêu tông đỏ đã đề ra ngay từ ban đầu. 

- Mỗi bạn trong đoàn đã khấn độc thân và nghèo 
khó, nêu khấn tuân phục, mỗi người sẽ thành tu sĩ và 
đoàn sẽ thành tu hội. Hiện tại Giáo hội không sẵn sàng 
công nhận một tu hội mới ra đòi, nên rất có thể nếu 
muốn khấn tuân phục, Đức Thánh Cha sẽ ghép tất cả 
đoàn vào một tu hội đã có sẵn. Trong trường hợp này, 
các bạn sẽ đánh mất dịp và không có chỗ để hoạt động 
tông đỏ, mà đó lại chính là mục đích duy nhất của 
đoàn. 

- Nếu trong đoàn có lời khấn tuân phục một người 
được đặt làm trưởng, sẽ có ít người muốn vào đoàn để 
đi làm việc trong đồng lúa của Chúa. Hiện tại mùa gặt 
rất lớn mà thợ gặt lại ít. Lời khấn tuân phục ràng buộc 
người tông đồ nhiều khiến những người muốn làm 
việc tông đỏ thì không muốn vào đoàn nữa. Như thế 
cũng là thiệt hại cho chính mục tiêu tông đồ của đoàn. 

Cũng còn nhiều lý do khác nữa, nhưng trên đây là 
ba lý do chính. 

b. 7ñuận: 

- Kinh nghiệm cho thấy là cha chung không ai 
khóc: cả trong lãnh vực thiêng liêng cũng như trong 
lãnh vực vật chất, nếu không có ai được ủy thác Ïo việc 
chung, thì sẽ chẳng ai lo hết. Vì vậy, nếu không có tuân 
phục thì sẽ có hỗn loạn. 
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- Mọi người đã đồng ý phải bảo vệ và củng cố sự 
hiệp nhất trong đoàn, mà không có gì bảo vệ và củng 
cố một tập thể cho bằng lời khấn tuân phục. Hiện tại 
các bạn đang xả thân lo những việc tông đồ trong lãnh 
vực thiêng liêng cũng như trong lãnh vực vật chất làm 
cho ai nấy đều bận rộn hết. Vả lại, mỗi người một việc 
khác nhau, các bạn dễ có khuynh hướng sẽ tách rời 
nhau. Vì vậy, nếu không có lời khấn tuân phục ít có 
cơ may đoàn tồn tại được lâu dài. 

- Ai sống tuân phục sẽ mau mắn thi hành sứ vụ, 
dù sứ vụ khó khăn và làm mình “mất giá.” 

- Không gì trái ngược với kiêu ngạo hơn tuân phục. 
Kiêu ngạo làm chúng ta theo phán đoán và ý muốn 
riêng mình, bất chấp người khác. Tuân phục làm cho 
chúng ta theo phán đoán và ý muốn người khác và 
nhường bước cho mọi người. Như vậy tuân phục đi đôi 
với khiêm tốn. 

- Dù chúng ta đã dâng mình cho Đức Thánh Cha, 
nhưng người không thể lo cho bao nhiêu việc cá nhân 
của chúng ta. Và nếu người lo được, thì cũng không 
nên để người lo. Vì vậy, nên khấn tuân phục một 
người trong đoàn, để người này lo những việc đó, thay 
cho Đức Thánh Cha. 

Sau nhiều ngày bàn định, cân nhắc những lý do 
quan trọng nhất, và đặc biệt suy nghĩ, đọc kinh, cầu 
nguyện, dâng lễ... cuối cùng tất cả mười bạn trong đoàn 
đã nhất trí kết luận: khấn “tuân phục một người trong 
chúng ta” thì nên hơn và cần hơn. Ba lý do được nêu 
Ta: 

+ Có thể thực hiện tốt đẹp hơn và chính xác hơn 
ước nguyện đầu tiên của mỗi người và của cả đoàn là 
chu toàn ý Chúa trong mọi hành động. 
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+Đoàn được duy trì và bảo đảm hơn. 





+ Những vấn đề trong đời sống hằng ngày của mỗi 
người, cả về tinh thần lẫn vật chất, được lo liệu đến nơi 
đến chốn hơn. 

Như vậy, những lý do chính khiến các bạn đi đến 
quyết định khấn tuân phục là 1) công tác tông đồ; 2) 
thân thể đoàn; và 3) liên lạc cá nhân giữa trưởng và 
từng người trong đoản. 

Đó là những điểm đã khiến mười người bạn đầu 
tiên của Đoàn Giêsu, dưới sự soi sáng của Chúa, biến 
đoàn thành một tu hội dòng, dù phải hy sinh tính cách 
tự do của tình bạn trong dòng mà họ rất thích. Đây là 
thời điểm lịch sử của Đoàn Giêsu. Đây không phải là 
một khúc quanh của đoàn, nhưng là một bước nhảy: 
Đoàn không thay đổi ơn gọi ban đầu, nhưng được liên 
kết chặt chẽ hơn để thể hiện on gọi ấy hữu hiệu hơn. 

Chúng ta cần lưu ý hai điểm: 

1) Nên khấn tuân phục thì ñơm: 

e Có cân nhắc, lựa chọn; 

e Có lý do để bênh vực và chấp nhận điều ngược 

lại; 

e Không chối bỏ tự do và bình đẳng trong tình 

bạn đã có. 

Như vậy, khấn tuân phục không phải là cắt đứt 
với quá khứ, nhưng là xác định rõ hơn, trong hoàn 
cảnh mới của Đoàn. 

2) Tuân phục “một người trong chúng ta”: 

se Nằm trong lòng việc tuân phục Đức Thánh 

Cha; 

® Là hậu quả của việc tuân phục Đức Thánh Cha. 

Như vậy, việc tuân phục Đức Thánh Cha không 
chỉ là việc “dâng mình” nhưng còn là một lời khấn. 
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Chúng ta sẽ còn trở lại với hai ý tưởng then chốt 
nảy. 


3. Cam kết 


Ngày 15.4.1539, trong thánh lễ, trước khi rước lễ, 
các bạn cùng nhau long trọng cam kết sẽ khấn tuân 
phục, nếu Đức Thánh Cha cho phép. Phêrô Favre soạn 
thảo bản văn, các bạn tất cả đều tự tay ký và đọc: 

Tôi ký tên dưới đây là......, trưóc mặt Thiên Chúa 
toàn năng, Đúc Trính Nữ Maria, và cả triều đình thiên 
quốc, tôi chứng thực rằng, sau khi đã cầu nguyện vả 
cân nhắc chín chắn, tôi tự ý quyết định rằng, theo tôi 
nghĩ nếu trong đoản có khấn tuân phục thì sẽ lọi ích 
hơn cho vinh danh Chúa và sự tồn tại của Đoản: Tôi 
tự ý chọn dâng mình trong đoàn này, nếu Chúa muốn 
cho Joảän được Đúc Thánh Cha nhìn nhận, dù đây 
không phải là một lời khấn hay bó buộc øt ‡)ể ghí nhớ 
quyết định này (tôi coi đây là một on Chúa), giờ đây, 
dù bất xứng, tôi tiến đến bản tiệc thánh. 

Thứ ba, 15.4.1539, 
IV. Xác định những điểm chính yếu về đoàn 


Sau khi đã nhất trí về điều cơ bản là hợp nhất và 
tuân phục, từ ngày 15 tháng bốn đến ngày 24 tháng 
sáu năm 1539, các bạn tiếp tục cuộc bàn định để nhìn 
vào những điểm chính yếu trong cách sống của Đoàn 
Giêsu. Sau đây là những quyết định, được chia thành 
ba loạt theo thứ tự thời gian. 

Loạt một: 


1. Ai khấn vào Đoàn cũng phải khấn tuân phục 
Đức Thánh Cha: 


+ Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, đến với tín hữu hay 
dân ngoại; 
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+ Đoàn chỉ thâu nhận những người có đủ tài năng 
để lãnh nhận các sứ mạng do Đức Thánh Cha ủy thác 
để giúp đỡ các linh hồn; 

+ Lời khấn này sẽ khấn với Tổng Quản, chứ 
không khấn với Đức Thánh Cha, trừ trường hợp đặc 
biệt. 

2. Đoàn cũng thâu nhận những ứng viên ít tài 
năng hơn. Họ cũng khấn tuân phục Đức Thánh Cha, 
nếu người muốn gỏi họ đến với dân ngoại, dù chỉ có 
thể nói với người ta: “Đức Kitô là Đấng Cứu Thế,” và 
nếu được gởi đến với các tín hữu, họ sẽ dạy người ta 
học Kinh Zạy Cña, kinh Mười điều răn... Họ sẽ dạy 
chung hay dạy riêng là tùy theo trưởng hoặc Đức 
Thánh Cha ấn định. 

3. Họ sẽ giải thích Ä⁄#ưởï điều răn cho trẻ em và 
mọi người khác. 

4. Phải ấn định thời gian để họ có thể dạy Ä⁄Zưởi 
điều răn và các điều cơ bản theo một trật tự nhất định 
và theo cách thức đúng đắn. 

5. Mỗi năm họ sẽ dành ra bốn mươi ngày để dạy 
những điểm cơ bản này. Trong bốn mươi ngày ấy, có 
thể tính hoặc không tính những Chúa nhật và ngày lễ. 
Để tránh bối rối, cần hiểu bốn mươi ngày này là hơn 
hay kém vài ba ngày cũng được. 

6. Tùy trưởng quyết định, ai được gởi đến đâu sẽ 
dạy Äười điều răn, giảng dạy, làm điều này hoặc làm 
điều khác. 

7. Nếu có ai trong Đoàn cảm thấy thích đến tỉnh 
này hơn tình khác, dù là giữa tín hữu hay dân ngoại, 
người ấy không được trực tiếp hay gián tiếp, đích thân 
hay nhờ trung gian với Đức Thánh Cha để được cử đi. 
Phải tuân phục Đoàn hay trưởng. Người ấy phải trình 
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bày ý kiến và quan điểm của mình cho trưởng, và luôn 
luôn sẵn lòng làm tất cả những gì được truyền dạy. 


Loạt 2: 

8. Các thiếu nhi được dạy trong một giờ, nhưng 
không cần đúng một giờ, mà tùy theo người dạy. 

9, Các ứng viên, trước khi được nhận vào năm thử 
luyện, sẽ dành ba tháng để tập Linh thao, đi hành 
hương và phục vụ người nghèo ở bệnh viện hay nơi 
nào khác. Việc bố trí ba tháng này sẽ tùy trưởng hoặc 
Đoàn, chẳng hạn hai tháng hành hương hoặc hai tháng 
phục vụ người nghèo, hoặc mỗi thứ một tháng. Khi 
được nhận vào thử luyện, ứng viên phải thực sự không 
còn của riêng. 

16. Phải để lối thoát cho những trường hợp ngoại 
lệ: nếu ứng viên thuộc hạng quý phái cao đến độ gởi đi 
hành hương hoặc phục vụ trong bệnh viện sẽ có nguy 
hiểm, trưởng có thể chuẩn hai thứ này. 

11. Nếu có ai muốn ởi truyền giáo cho dân ngoại, 
và Đức Thánh Cha cho Đoàn quyên quyết định, phải 
cho người ấy làm Linh thao mười ngày để xem “tinh 
thần nào thúc đẩy.” Nếu trưởng hoặc Đoàn thấy nên 
thì người ấy sẽ được gởi đi. 

12. Thứ sáu sau lễ Hiện Xuống (23.5), trừ 
Bobadilla, tất cả kết luận và quyết định điều khoản 
trên đây về việc dạy trẻ em mỗi năm bốn mươi ngày, 
mỗi ngày một giờ, sẽ là một lời khấn buộc thành tội 
trọng y hệt như lời khấn tuân phục trưởng hay Đức 
Thánh Cha. 

tưu ý đây là lần đầu tiên các bạn trong Đoàn 
không nhất trí được, vì Bobadilla không đồng ý. Từ 
nay, nhiều khi Đoàn phải bằng lòng với đa số, chứ 
không đòi phải nhất trí nữa. 
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13. Trong khi bàn định, dù là điều quan trọng đến 
đâu, luôn luôn phải theo ý kiến đa số. Tuy nhiên, ai có 
ý kiến khác vẫn không mất quyên biểu quyết. 

Loạt 3: 

14. Sẽ có một người làm trưởng của tất cả Đoàn, 
người này phải được bầu và sẽ làm trưởng trọn đòi, trừ 
những trường hợp đặc biệt sẽ xét riêng. 

15. Nếu Đoàn nhận một nhà thờ hay một nhà ở 
do người ta hiến, văn kiện pháp lý phải làm sao để các 
ân nhân đã cho có thể tùy ý đòi lại mà chúng ta không 
phản đối được. Hơn nữa, phải làm sao để chúng ta 
không có quyển kiện họ ra tòa án, dù người ta đòi lại 
một cách bất công. 

16. Để thâu nhận và khai trừ một tập sinh, trưởng 
sẽ hỏi ý kiến một vài anh em trong Đoàn, những ai có 
thể biết chính xác nhất về đương sự. Rồi trưởng đến 
với Chúa và quyết định theo điều mình thấy là tốt nhất 
để ca ngợi Chúa và để Đoàn được phát triển. Trưởng 
sẽ quyết định một mình, dù là thâu nhận hay khai trừ. 

17. Trong ba trường hợp sau đây, trưởng không có 
quyên quyết định, cũng không có quyền biểu quyết về 
thâu nhận hoặc khai trừ: 

- Nếu ứng viên thuộc gia đình hay họ hàng mình; 
- Nếu ứng viên ở cùng quê hoặc gần đó; 

- Nếu trưởng là cha linh hướng, cha giải tội, cha 
hướng dẫn linh thao của ứng viên. 

Trong những trường hợp này, việc thâu nhận hoặc 
khai trừ sẽ tùy thuộc đa số các anh cm khác trong 
Đoàn. 

Loạt ba của các quyết định được biểu quyết ngày 
11 tháng sáu. Sau đó, các bạn vẫn còn họp cho tới ngày 
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24 tháng sáu, nhưng không có thêm những quyết định 
mới. Trong hai tuần lễ ấy, Đoàn đề cập đến những đề 
tài nào? Chúng ta không biết rõ. Cha Schuhammer 
trong cuốn #7anz Xaw/er cho biết trong thời gian đó: 

- Laínez đẻ nghị lập các học viện theo kiểu đại học 
Paris, để tuyển mộ thêm các bạn mới vào Đoàn. Đề 
nghị này không được đa số các bạn đồng ý vì lý do thiệt 
hại đến đời sống nghèo khó. 

- Những vấn đề như hát kinh thần vụ, âm nhạc 
trong phụng vụ, luật giữ chay và hãm mình... cũng 
được đem ra thảo luận, nhưng cũng không đi đến kết 
luận vì không hội đủ ý kiến đa số. 

Có thể người ta ngạc nhiên thấy các bạn không đả 
động gì đến việc đặt tên cho tu hội sẽ thành hình. Thật 
ra, đối với họ chẳng có lý do gì để xét lại tên đã chọn 
ở Vicenza và đã được chuẩn nhận với kinh nghiệm của 
thánh Inhã tại La Storla. Trong việc giữ nguyên tên cũ, 
chúng ta thấy được là các bạn giữ nguyên tỉnh thần đã 
có sẵn. 


V. Vai trò của thánh Inhã 


Trong cuộc bàn định, theo những chứng từ còn 
giữ được, chúng ta hoàn toàn không thấy thánh Inhã 
như người giật dây tập thể, nhưng ngài chỉ giữ vai trò 
của một người bạn giữa các người bạn. Tuy nhiên, 
chúng ta vẫn nhận ra thánh Inhã là linh hồn của Đoàn 
trong tất cả những quyết định kể trên. Ngài ở giữa 
Đoàn không phải như người điều khiển bằng quyển 
bính hay tài năng, nhưng như dấu chỉ hữu hình của 
đặc sủng. 

Có người cho là ngay từ năm 1522, khi còn ở 
Manresa, thánh Inhã đã có ý lập Dòng Tên, và thậm 
chí đã có cả những cơ cấu tổ chức Dòng rỏi. Điều đó 
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ngày nay chúng ta biết chác chắn là không đúng. 
Nhưng đến năm 153/7, thánh Inhã đã có trong lòng 
một dự định thầm kín như vậy, để rồi hướng các bạn 
từ từ đến chỗ thành lập Dòng Tên chăng? 

Trong lá thư đề ngày 24.7.1537 gởi choVerdolay, 
thánh Inhã cho biết ngài chưa biết Chúa sẽ định đoạt 
về mình thế nào. Đến ngày 19.12.1538, trong thư gửi 
Isabel Roser, ngài cũng viết: “Có bốn, năm người 
muốn vào Đoàn, họ đã giữ vững quyết định đó từ lâu 
rồi, nhưng chúng tôi không dám nhận, vì đó chính là 
một điểm người ta tố cáo chúng tôi nhận thêm người 
là lập một hội dòng mà không có phép của Tòa 
Thánh.” Khi Đoàn Giêsu đã được Giáo hội chính thức 
nhìn nhận rồi, thánh Inhã vẫn cho biết là vào năm 
1537 ngài chưa có ý định lập dòng. Tháng bảy năm 
1553, Phanxicô Palmio xin ngài phê chuẩn một cuốn 
sách giới thiệu với công chúng về nguồn gốc, bản chất 
và hoạt động của Dòng. Polanco lúc đó là thư ký Dòng 
đã trả lời: “Cha đã làm điều đó tốt lắm. Cha có thể 
thêm rằng các bạn đầu tiên mà cha Inhã qui tụ ở Paris 
không đến Ý để lập dòng, nhưng để đi Giêrusalem, để 
giảng dạy và chết ở giữa những người ngoại giáo. Tuy 
nhiên sau đó, vì không đi Giêrusalem được (suốt bao 
nhiêu năm nay, chỉ năm đó là không có tàu đi 
Giêrusalem thôi, vì giữa Venezia và Thổ Nhĩ Kỳ đang 
có chiến tranh), họ phải ở lại Ý. Đức Thánh Cha đã sử 
dụng họ trong các công tác phục vụ Chúa và Tòa 
Thánh. Khi ấy, họ đồng lòng làm thành một thân thể. 
Dòng này được Đức Thánh Cha Phaolô III và Đức 
Thánh Cha Ơiulio phê chuẩn... và ban nhiều đặc ân 
để giúp đỡ các linh hồn.” Các bạn đầu tiên khi nói về 
buổi đầu của Dòng cũng nói y hệt thánh Inhã. Và 
Polanco, người trung tín với thánh Inhã, cũng viết: 
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“Khi Inhã và các bạn đầu tiên đến Roma, họ không hẻ 
có ý định lập thành một hội dòng hay một hình thức 
tự trị nào, nhưng họ muốn đặt mình phục vụ Chúa và 
Tòa Thánh, vì họ không đi Giêrusalem được.” 

Tuy nhiên, giữa Manresa và Montmartre, giữa 
Montmartre và Roma, có một liên tục huyền diệu. 

Thiên Chúa đã dạy thánh Inhã ở Manresa, đó là 
bí quyết nhận ra đường lối của Người. Người đã dạy 
thánh Inhã những thái độ tâm hồn phải có đề: 

I1) Nghe được tiếng Người mời gọi; 

2) nhận ra Thánh Linh của Người hướng dẫn, và 

3) từng bước thực hiện kế hoạch của Người. 

Không phải là thánh Inhã biết rằng với chín người 
bạn một ngày kia mình sẽ lập dòng. Nhưng Chúa biết 
điều đó, và Chúa cần một người tâm phúc, biết chu 
toàn hoàn hảo những gì Người muốn. Khi cho thánh 
Inhã kinh nghiệm nhận định thần loại, khi dẫn thánh 
1-nhã đến chỗ lột bỏ chính mình và cho con tim của 
ngài được hít thở trong vũ trụ của Thiên Chúa, đập 
theo nhịp của con tim Thiên Chúa, khi cho thánh 
[nhã cặp mắt biết nhìn thế giới với con mắt của Thiên 
Chúa, Người đã chuẩn bị cho Người, ngay từ Manresa, 
khí cụ người sẽ dùng để thiết lập Dòng “Tên tại Roma. 
Thực vậy, cuộc bàn định năm 1539 của các bạn đầu 
tiên không khác gì kinh nghiệm thánh Inhã đã có ở 
Manresa, nhưng tại Roma được sống trong cấp độ tập 
thể và trong những hoàn cảnh mới. 

Một từ thánh Inhã và các bạn đầu tiên rất thích 
có thể tóm tắt và tiêu biểu cho não trạng của thánh 
Inhã, đó là hảnh hương. Họ chủ yếu là những người 
khách hành hương. Họ luôn luôn hướng về một 
Giêrusalem, trước là ở dưới đất, sau là ở trên trời. Họ 
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đi trên đường theo ý Chúa và theo bước Chúa. Đường, 
đó là tất cả những con đường trên thế giới: Tây Ban 
Nha, Pháp, Đức, Ý. Chúng ta tập họp họ lại và dẫn họ 
đến Roma. Nhưng qua những chặng đường trần thế, 
Thiên Chúa dẫn họ trên con đường mầu nhiệm và 
chói chang. 

Trên đường hành hương: 

- có lột bỏ, nghèo khó, đôi khi đói khát, thời tiết 
thất thường; 

- có tự do tỉnh thản, những chân trời vô biên 
không giới hạn, không cưỡng bách, những giờ phút vụt 
lên tâm tình thờ lạy, hiến dâng và tạ ơn; 

- có những bất ngò, những biến cố đột xuất, thuận 
hay nghịch, đó là những tín hiệu tốt nhất và chắc nhất 
của Chúa, chúng điều khiển nhịp độ tiến bước, những 
lúc dừng chân, những lúc lên đường, những đổi thay 
hành trình; 

- có việc gặp gỡ “tín hữu và dân ngoại,” những bạn 
đường cùng đi trong một thời gian hoặc trung thành 
đến cùng, những bạn hữu giúp đõ, những kẻ thù rình 
rập, những quân đạo tặc cướp bóc, những người giàu 
rộng lòng làm phúc bố thí, những người nghèo quảng 
đại chia sẻ cơm áo. 

Đường dẫn chúng ta đi mỗi ngày, mỗi phút, đến 
gần đích hơn, tuy còn lờ mờ nhưng đã chắc chắn. Khi 
nhìn lại sẽ thấy quãng đường đã đi thật kỳ diệu, kinh 
nghiệm đã biến đổi mình, để mình “tinh ròng” hơn, tự 
do hơn, chân thực hơn... Tóm lại Thiên Chúa ở Đích 
đã cùng đi trên Đường với mình rồi. Nhận định cá 
nhân cũng như cộng đoàn, đó là những cử chỉ quan 
trọng nhất để xét các tín hiệu, nhờ đó có thể “đi đúng 
đường.” Đó là dừng chân, là tạm dừng bước để một 
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mình hoặc cả tập thể xác định vị trí, tìm phương 
hướng, và lựa chọn. Dựa vào những thực tại thiên 
nhiên, vào tình hình thực tế, vào việc cân nhắc các cơ 
may và mâu thuẫn, và nhất là kêu cầu với Đấng tự 
xưng là Đường (Ga 14,6). Nhận định là cử chỉ của nhà 
“hiển triết”: ngồi một mình... im lặng... và Thiên Chúa 
đặt trên mình” (Aica 3,28). Ngừng lại, một mình, suy 
nghĩ, nói chuyện với Chúa, để chắc chắn mình ởi trên 
con đường của Người. 

Đó chính là cách thức Thiên Chúa đã hành động 
nơi thánh Inhã để đưa ngài đến chỗ sáng lập Dòng 
Tên. Do đó, dù chỉ là một người bạn giữa nhóm các 
bạn, ngài vẫn thực sự là khí cụ chính yếu trong tay 
Chúa để Dòng Tên được thành hình trong Giáo hội. 
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DÒNG TÊN ĐƯỢC GIÁO HỘI CÔNG NHẬN 


I. Dự Thảo Định Thức 


Những quyết định vào mùa xuân năm 1539 của các 
cha đầu tiên tại Roma chỉ có giá trị pháp lý trong Giáo 
hội khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Vì vậy, phải 
soạn thảo một bản văn tổng hợp và hệ thống hơn, để 
đệ trình lên Đức Thánh Cha. Ai đã soạn thảo bản văn 
này, chúng ta không rõ. Có lẽ là chính thánh Inhã, 
nhưng chắc là tất cả các bạn có mặt đã cộng tác. Tacchi- 
'Venturi, một sử gia nổi tiếng về Dòng Tên, đã viết: “Ai 
muốn biết chính xác vị sáng lập đã quan niệm và trình 
bày với Đức Thánh Cha về Dòng Tên thế nào, chỉ cần 
khảo sát tường tận bản lược đồ này.” 

Nội dung bản dự thảo gồm năm chương: 

Chương 1: DÒNG TÊN LÀ GÌ? VÀO DÒNG ĐỀ 
LÀM GÌ? 
1. Hai điều tiên quyết: 

— muốn chiến đấu dưới cò của Đức Kitô, 

— tận hiến cho Thiên Chúa và đặt mình dưới quyền 
điều động của Đức Thánh Cha. 

2. Mục đích: phục vụ Chúa bằng việc giúp đỡ các linh 
hồn: 

— giúp tha nhân tiến tới trong đời sống và đạo lý 
Kitô giáo, 

— truyền bá đức tin bằng việc giảng Lời Chúa, 
hướng dẫn Linh thao, dạy giáo lý cho trẻ em và người 
ít học, hoạt động từ thiện. 

3. Thái độ cơ bản của ứng viên: luôn đặt trước mắt: 


— Thiên Chúa là Đấng mình muốn phục vụ, 
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— Dòng như con đường đến với Thiên Chúa. 
4. Mỗi người phải hết sức theo đuổi mục đích đã đề ra. 
Tuy nhiên, theo ơn Chúa ban, mỗi người sẽ giữ một 
phận vụ riêng. 
5. Ai sắp đặt các phận vụ cho anh em? Người đó là 
trưởng do anh em bầu lên. Vị trưởng được gọi là Tổng 
Quản; ngài có quyền: 

— lập luật: cùng với các anh em khác, 

— chấp hành: trọn vẹn trên mọi người. 
Chương II: TUÂN PHỤC ĐỨC THÁNH CHA 

Toàn thể Dòng cũng như mỗi anh em trong Dòng 
phải hết lòng trung tín tuân phục Đức Thánh Cha, với 
tư cách là vị Đại Diện Đức Kitô trên mặt đất, về tất cả 
những sứ vụ người sẽ trao để mưu ích cho Thiên Chúa 
và Giáo hội. Hậu quả của việc lãnh nhận những sứ vụ 
đó có thể là phải chịu nhiều hy sinh và gian khổ. Do 
đó, trước khi vào Dòng, mỗi người phải cân nhắc cẩn 
thận. 
Chương III: TUÂN PHỤC TRƯỞNG 

— Tuân phục trong mọi sự, 

— vì lợi ích của Dòng và bản thân, 

— nhìn trưởng như một người thay mặt Đức Kitô. 
Chương IV: NGHÈO 

— Dòng cũng như từng anh em trong Dòng sẽ chỉ 
có những gì cần thiết cho đòi sống và việc tông đồ; 

— những người còn đang học sẽ có chế độ riêng. 
Chương V: KINH THÂN VỤ 

— Đọc riêng một mình; 

— không hát chung, không dùng nhạc cụ. 

Kết luận: Vì mục đích tông đỏ: 
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® - Dòng không buộc chay tịnh, đánh tội, áo dòng, 
khổ chế... 

® - Dòng không nhận những người chưa được thử 
luyện đây đủ. 

Thánh Inhã nhờ một vị Hồng y có thiện cảm với 
Đoàn Giêsu là Contarini để trình bản dự thảo lên Đức 
Thánh Cha Phaolô III ngày 3.9.1539. Sau khi nghe 
đọc, Đức Thánh Cha đã nói: ở đây có bàn tay Thiên 
Chúa (nguyên văn là đ/g/us !%í est híc ý nói về Chúa 
Thánh Thần). 


II. Trắc trở 


Sau khi đã chấp thuận miệng, Đức Thánh Cha 
Phaolô HI ủy thác cho hỏng y Ghinucci soạn thảo văn 
kiện chính thức phê chuẩn bản định thức về Dòng 
Tên. 

Hỏng y Ghinucci là 


` SỈ một luật gia chuyên 







E= +Ế nghiệp toHE giáo 
 Srt2^—3| triều. Cng thấy trong 
=> bản dự thảo có một số 
3 điều gây thắc mắc, đặc 
= biệt là chương II và 
chương V: 

— không hát kinh 


: đ thần vụ, bỏ đàn hát, 
ị bỏ áo dòng, không 


|Ïthứ đó thuộc vẻ 
“truyền thống trong 
đời tu của Giáo hội, và lại đang bị phong trào Tìn lành 





AT 
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phê phán. Do đó, Dòng Tên có thể là nằm trong trảo 
lưu cải cách đã bị Giáo hội kết án. 

— Tuân phục Đức Thánh Cha, đó là luật chung cho 
mọi tu sĩ và giáo sĩ, và cả đến các giáo dân nữa. Vậy thì 
cần øì phải khấn? Phải chăng là muốn gây chia rẽ trong 
Giáo hội? 

Hồng y Contarini lại mạnh mẽ bênh vực bản dự 
thảo. Dựa vào đời sống gương mẫu và hiệu quả tông 
đỏ của thánh Inhã và các bạn, phải kết luận là bản dự 
thảo tốt, vì chỉ cây tốt mới sinh trái tốt. 

Thấy một bên là hỏng y Contarini bênh vực, một 
bên là hỏng y Ghinucci nghi ngại, Đức Thánh Cha cử 
hỏng y Guidiccioni làm trọng tài. Nhà giáo luật này 
vốn ác cảm với các dòng tu, và chủ trương không cho 
lập một tu hội nào nữa, thậm chí dồn tất cả các dòng 
tu đã có vào bốn dòng: Biển đức, Âutinh, Phanxicô và 
Đa minh. Với một hỏng y như vậy làm trọng tài, dự 
thảo của Đoàn Giêsu gần như chắc chắn bị bác bỏ. 


IH. Vận động 


Thánh Inhã thấy tình trạng ngặt nghèo nên cùng 
với các bạn quyết định vận động với Chúa () và với 
những người có ảnh hưởng. 

Với Chúa, ngài hứa dâng ba ngàn thánh lễ để xin 
cho bản dự thảo được phê chuẩn. Sau này, mãi khi 
miệt mài với công việc truyền giáo ở Đông A, thánh 
Phanxicô Xavier vẫn nhớ và giữ lời hứa này. 

Với những người có ảnh hưởng, những người đã 
từng biết đời sống và hoạt động của anh em trong 
Đoàn đều được cậy nhờ: 

— ]ay nhờ công tước Ferrara giới thiệu Đoàn với anh 
là Hỏng y H. Este. 
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— Favre và Laínez hoạt động tông đỏ ở Parma nhờ 
nhà cầm quyên địa phương viết thư cho bà công tước 
Santa Fiore là cháu của Đức Thánh Cha để vận động 
với Đức Phaolô IIIL Ngoài ra, viên đại diện Parma tại 
Roma cũng đến gặp hồng y Guidiccioni trình bày về 
đời sống và thành quả của anh em trong Đoàn. 

— Paschase Broet ở Siena xin được vị Tổng giám 
mục sở tại và sứ thần Tòa thánh tại Bologna viết thư 
giới thiệu Đoàn với hỏng y trọng tài. 

— Vua GƠioan III của Bỏ Đào Nha viết thư cho Đức 
Thánh Cha, và hối thúc cả hoàng đế Carlos V của Tây 
Ban Nha cũng như vua Francois [ của Pháp giúp vào 
việc xin cho Đoàn. (Điều mỉa mai là sau này chính 
những người kế nhiệm tại ba nước này lại trục xuất 
Đòng Tên và áp lực với Tòa Thánh giải thể Dòng... hai 
thế kỉ sau). 

Chính các bạn cũng cử người đại diện trong Đoàn 
đến gặp các vị hỏng y hữu quan, và có lúc đã chịu 
nhượng bộ là chấp nhận bỏ chương V và giải thích 
chương II. 


IV. Thỏa hiệp 


Sau một năm, hỏng y trọng tài Ouidiccioni nhìn 
nhận bản dự thảo chẳng những không có gì sai trái mà 
còn hàm chứa một linh đạo cao. Ông cho biết ông 
không phản đối việc thành lập một tu hội mới trong 
Giáo hội, miễn là không trái với giáo luật. Tuy nhiên, 
ông đề nghị hạn chế số thệ sĩ trong Đoàn Ơiêsu trong 
vòng 6Ô người, để nếu sau này có gì bất tiện thấy cần 
phải giải thể thì cũng không gây sóng gió trong Giáo 
hội. Và mọi người đều hài lòng với thỏa hiệp này. 
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V. Trọng sắc “Đoàn quân của Giáo hội chiến đấu” 


Ngày 27.9.154O, bằng trọng sắc “Đoàn quân chiến 
đấu” (Negimini miltantis Ecclesiae), Đúc Thánh Cha 
Phaolô III phê chuẩn bản Z#Jnh Thúc Jöng Tên. Như 
vậy là Đoàn Giêsu chính thức thành một tu hội trong 
Giáo hội. 

Bản Định Thức ấn định thể chế Dòng Tên là điểm 
qui chiếu then chốt để biết được tinh thần và dự tính 
của thánh Inhã nói riêng và của cả các cha đầu tiên nói 
chung, với tư cách là những người sáng lập ra Dòng 
Tên. Nhờ đó, các Giêsu hữu có thể sống đặc sủng của 
mình khi não trạng thế giới biến đổi qua những thăng 
trầm của lịch sử loài người. Bản văn này cần được suy 
niệm không ngừng, cần được suy xét trước mắt Chúa, 
và cần được hồi tâm hóa tối đa. Với tài liệu này, chúng 
ta đụng chạm đến kinh nghiệm của chính thánh Inhã 
và các cha đầu tiên. Dòng Tên trong lịch sử chẳng có 
gì khác hơn là những con người làm lại cuộc hành 
trình lâu dài với các ngài, cuộc hành trình vừa đau đón 
vừa can trường, vừa hữu lý vừa thản bí, đó chính là 
quãng đường các ngài đã cùng đi với nhau. 

Khi Đức Thánh Cha Phaolô III phê chuẩn bản 
Định thức, ở Roma chỉ còn lại thánh Inhã cùng với 
Salmerón và Codure. Xavier và Rodrigues đang chờ 
tàu tại Lisboa để đi Ấn Độ. Favre có lẽ đang trên đường 
đến Worms để dự hội nghị thương thảo với anh em 
Tin lành trong cương vị cố vấn thần học của sứ thần 
tiến sĩ Ortiz. Laínez, Jay, Bobadilla và Broet cũng đang 
đi sứ vụ tại Piacenza, Brescia, Bisignano và Siena. Như 
vậy, đứng về mặt thực tế, trọng sắc #)oä7 guân chiến 
đấu không khai sinh ra Đoàn Giêsu, nhưng chỉ là nhìn 
nhận Đoàn Ơiêsu theo pháp lý. Thánh Linh thúc đẩy 
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và Giáo hội phê chuẩn, đó vẫn là tiến trình của mọi 
sáng kiến thiêng liêng trong lịch sử dân Thiên Chúa. 


)7{IEw To 


#OngẺ 
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HỌP MẶT MÙA XUÂN 1541 


Trọng sắc #Öoän quân chiến đấu của Đức Phaolô [II 
cho phép Dòng được soạn thảo M@/ @/ để theo đó 
điều hành sinh hoạt của Dòng. Đầu tháng ba năm 
1541, Laínez, Jay và Broet được Đức Thánh Cha cho 
phép trở về Roma họp với thánh Inhã, Salmerón và 
Codưre để ấn định những điểm cơ bản của Nội Qưi và 
bầu cử Tổng Quản. 

I. Lược đỏ Nội Qui 

Sáu anh em hội họp nhau chẳng bao lâu trao cho 
thánh Inhã và Cođure nhiệm vụ soạn thảo Nội Qui, 
sau đó sẽ đem ra thảo luận chung và quyết nghị. Kết 
quả thánh Inhã và Codure đưa ra một văn kiện gồm 
49 điểm được cả nhóm nhất trí thông qua. Đây có thể 
coi là cái khung cho bản Nội Oưi sẽ hình thành sau 
này. Nội dung đề cập đến những vấn đề chính yếu sau 
đây: 

— đời sống nghèo khó của thệ sĩ, 

— thử luyện tập sinh, 

— khai trừ, 

— tu phục, 

— giáo dục thiếu nhi, 

— kinh thần vụ, 

— huấn luyện về trí thức, 

— thành lập học viện, 

— quyền hạn Tổng Quản. 

Bản lược đỏ 49 điểm này khai triển năm chương 
của bản Định thức, và được nhận làm bản Nội Qui 


tạm thời cho tới khi có bản chính thức. 
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IL Bầu cử Tổng Quản 


Từ trước đến nay, thánh Inhã đương nhiên được 
coi như đứng đầu cả nhóm. Khi ngài đi vắng thì những 
người khác thay phiên nhau đứng đầu hằng tuần hoặc 
hằng tháng. Nhưng ngay theo bản Định thức cũng như 
theo bản lược đồ nội qui, phải bầu một Tổng Quản, để 
chính thức lo cho từng anh em và cho cả Dòng. 

Cuộc bầu cử dù diễn ra trong khung cảnh nhỏ bé 
với sáu anh em có mặt, nhưng cũng không kém phần 
trang trọng. Mở đầu là ba ngày thinh lặng cầu nguyện. 
Sau đó, mỗi người viết một phiếu bầu, sáng tác tự do, 
không có mẫu nhất định. Trước khi đi sứ vụ, Xavier, 
Favre và Rodrigues đã viết phiếu sẵn và để lại Roma. 
Chỉ thiếu phiếu của Bobadilla. Có thể Bobadilla nghĩ 
rằng mình sẽ dự cuộc họp mặt được, nên không để lại 
phiếu, nhưng cuối cùng đã không về được. Tất cả các 
phiếu được bỏ vào trong một cái hộp. Cả nhóm dành 
thêm ba ngày nữa để thinh lặng cầu nguyện, dọn lòng 
đón nhận ý Chúa thể hiện qua các phiếu. Ngày tám 
tháng bốn, thứ sáu trước lễ Lá, cả nhóm cùng nhau 
kiểm phiếu. 

Sau đây là nội dung cốt yếu của các phiếu: 

Inhã: Giêsu. Ngoại trừ chính mình, tôi bầu làm 
trưởng người nào được nhiều phiếu nhất. Tôi 
không chỉ định ai vì có những lý do chính 
đáng, nhưng nếu Dòng nghĩ khác, hoặc nếu 
nên xác định người nào vì vinh danh Chúa, tôi 
sẵn lòng làm. 

Xavier: Tôi, Phanxicô, tôi nói và tôi khẳng định rằng 
theo ý tôi người phải được bầu làm Tổng Quản 
của Dòng chính là vị thủ lãnh cũ và cha thật 
của chúng ta, ngài [nhã, người đã vất vả tụ họp 
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chúng ta... và sau khi ngài chết, người kế nhiệm 
phải là cha Pherô Favre. 

Favre: Về vị trưởng Tổng Quản mà chúng ta sắp 
tuyên hứa tuân phục, tôi bầu cho Inhã, và nếu 
ngài chết, xin Chúa thương đừng để xảy ra như 
vậy, tôi bầu cho Phanxicô Xavier. 

“Ay — 
Km 4, (tạ 77" Z c-/ 24/2. 


*“ 


V““ +4. /}? `“ 102167 /207- -++1Ós 
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Phiếu của Cha “ é⁄ x4 nh 

Phêrô Favro xế 

Laynez: Giêsu, Maria. Tôi là Điego Laynez, do lòng 
nhiệt thành với vinh quang Thiên Chúa và 
phần rỗi linh hỏn mình thúc đẩy, tôi chọn cha 
Inhã Loyola làm trưởng của tôi và trưởng của 
Dòng Tên. 

Salmerón: Nhân danh Đức Giêsu Kitô, amen. Tôi là 
Anphong Salmerón, người bất xứng nhất trong 
Dòng này, sau khi đã cầu xin Thiên Chúa và 
suy nghĩ chín chắn, tôi chọn Inhã Loyola làm 
trưởng của tất cả tu hội, ngài đã sinh ra tất cả 
chúng ta trong Đức Kitô, và đã nuôi dưỡng 
bằng sữa khi chúng ta còn nhỏ, giờ đây chúng 
ta đã lớn, ngài sẽ cho chúng ta thức ăn cứng là 
tuân phục, và sẽ dẫn chúng ta đến những cánh 
đồng xanh tốt ở Thiên Đàng. 

Rodrigues: Ca ngợi Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Mẹ 
Người. Theo ánh sáng có được, tôi thấy hình 
như Inhã là người duy nhất trong chúng ta có 
thể được chọn làm thủ lãnh, và nếu bất hạnh 
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là điều đó không thực hiện được, Pherô Favre 
phải kế nhiệm ngài... 

Jay: — Tôi mong ước và phán đoán rằng Inhã, người 
đã được Thiên Chúa ban cho chúng ta như 
một người cha trong những năm này, được bầu 
làm trưởng... và tôi phó thác hỏn xác cho ngài 
sau Thiên Chúa và các thánh. 

Broet Nhân danh Đức Giêsu Kitô, amen. Tôi là 
Paschase Broet, tôi chọn cha Inhã Loyola làm 
Tổng Quản. 

Codưre: Xét đến vinh quang lớn hơn cho Thiên Chúa 
và lợi ích của toàn Dòng, tôi cho rằng người mà 
tôi luôn luôn biết như là người nhiệt thành 
nhất trong việc thăng tiến vinh quang Thiên 
Chúa và phản rỗi các linh hồn, phải được đặt 
lên trên những người khác, vì ngài luôn luôn 
đặt mình ở chỗ chót bằng cách phục vụ mọi 
người. Tôi muốn nói đến cha Inhã Loyola. 

Như vậy thánh Inhã được các bạn nhất trí bầu làm 
Tổng Quản, trừ phiếu của mình ngài, và Bobadilla 
không có phiếu. 

Nhưng thánh Inhã nêu ra hai lý do để từ chối: 

1) bản thân cảm thấy mình tội lỗi, không thể chu 
toàn được trách nhiệm trao phó; 

2) một số phiếu có đề cập đến trường họp dự 
khuyết, và Xavier với Favre được nêu đích danh. 

Đo đó, thánh Inhã đẻ nghị bầu phiếu lại. Cả nhóm 
lại dành thêm ba ngày nữa để suy nghĩ và cầu nguyện, 
rồi mỗi người lại viết phiếu mới. Ngày 13.4 tức thứ tư 
tuần thánh, cả nhóm kiểm phiếu. Kết quả: một lần 
nữa, anh em nhất trí bầu thánh Inhã làm Tổng Quản. 
Nhưng một lần nữa thánh Inhã từ chối. Mọi người cố 
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gắng thuyết phục ngài, thậm chí Laínez phải dọa là nếu 
ngài từ chối thì Laínez sẽ bỏ Dòng. Thánh Inhã xin 
được đi trình bày với cha linh hướng, và nếu cha linh 
hướng bắt phải chấp nhận thì ngài sẽ chấp nhận. Tất 
cả các anh em đều đồng ý. 

Thánh Inhã đến tu viện thánh Phêrô của dòng 
Phanxicô cầu nguyện và bàn với cha Theodosio đa 
Loởi suốt ba ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy Tuần 
thánh. Cha linh hướng nói nếu thánh Inhã từ chối là 
chống lại Chúa Thánh Thần. Vẫn chưa bằng lòng, 
thánh Inhã xin cha linh hướng cầu nguyện thêm và 
bình tĩnh viết giấy gởi đến sau. Ngày 19 tháng bốn, câu 
trả lời của cha linh hướng được gởi đến bằng thư: ngài 
cho biết Inhã phải nhận việc điều hành Dòng. Cuối 
cùng, sau mười ngày do dự, thánh Inhã chấp nhận việc 
bầu cử của các bạn vào chức vụ Tổng Quản Dòng “Tên. 


II. Tuyên khấn trọng thể 


Ngày 22.4.1541, thứ sáu trong tuần Phục sinh, từ 
sáng sớm, thánh Inhã và các bạn đi viếng bảy Vương 
cung Thánh đường ở Roma như một cuộc hành 
hương. Đến đền thờ thánh Phaolô Ngoại Thành, các 
bạn xưng tội với nhau, rồi thánh Inhã dâng lễ tại nhà 
nguyện Đức Mẹ trong đền thò, và các bạn cùng dự. 
Trước khi rước lễ, thánh Inhã quay xuống (vì thời đó 
làm lễ quay lên), một tay cảm đĩa có Minh Thánh 
Chúa, một tay cầm tờ giấy đã viết sẵn mẫu lời khấn, và 
đọc: 

Tôi là Inhã Loyolx trước mặt Đúc Trinh Nữ 

Thánh Mẫu và cả triều đình thiên quốc, trước 

mặt tất cả lòng hiện diện nơï đây, tôi xin khấn 

cùng Thiên Chúa toản năng và với Đúc Thánh 

Cha, v7 Đại diện của Người dưới đất, trọn đời 
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sống nghẻo khó, khiết tịnh vả tuân phục, theo 
cách sống được trình bày trong Nội Qui đã hay 
sẽ được công bố. Tôi cũng húa đặc biệt tuân 
phục Đúc Thánh Cha về các sứ vụ, như đã 
được ấn định trong trọng sắc. Tôi cũng hứa 
hoạt động để các thiếu nhí được giáo dục về 
những điều cơ bản trong đúc tín, cũng theo 
trọng sắc và Nội Qui. 

Sau đó thánh Inhã rước lễ. Rồi tới các bạn lần lượt 
tuyên khấn tương tự, chỉ thay vì khấn với Đức Thánh 
Cha thì khấn với thánh Inhã. Và mọi người đều rước 
lễ. 

Sau thánh lễ, các bạn lần lượt đến trao hôn bình an 
với thánh Inhã “với nhiều sốt sắng và nước mắt” như 
chính thánh Inhã thuật lại. Ngài còn thêm: “Chúng tôi 
thấy trong mình được bình an lón lao và liên lỉ, và tâm 
tình đó càng lúc càng tăng, để ca ngợi Chúa chúng ta 
là Đức Giêsu Kitô.” Trên đường vẻ, họ không giấu 
được niềm vui: Codure vừa đi vừa hát. 

Về đến nhà, họ viết thư báo tin cho các bạn hiện 
đang đi sứ vụ. Favre khấn ở Đức ngày 9./.1541, 
Bobadilla khấn ở Roma khi đi sứ vụ ngang qua đó, 
nhưng không rõ ngày, Xavier khấn ở Goa (Ấn Ð@) 
tháng 12 năm 1543, Rodrigues khấn ở Evora (Bỏ Đào 
Nha) ngày 25.12.1544. 


IV. Nhà Đức Mẹ Trên Đường 


Linh mục quản nhiệm nhà thờ Đức Mẹ Trên 
Đường là Pherô Cođazzo đã có cảm tình với thánh 
Inhã và các bạn ngay từ những ngày đầu các ngài hoạt 
động tông đồ tại Roma. Từ năm 1539, vị này đã tham 
dự các sinh hoạt của đoàn, và đây là Giêsu hữu người 
Ý đầu tiên. Sau khi thánh Inhã và các bạn khấn trọng, 
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Pherô Cođazzo chính thức xin vào Dòng. Bằng trọng 
sắc ngày 24.6.1541, Đức Thánh Cha trao nhà thờ Đức 
Mẹ Trên Đường cho thánh Inhã và Dòng Tên. Ngôi 
nhà thờ khiêm tốn, nhỏ bé và đổ nát này cùng với khu 
nhà xứ cũ trở thành trụ sở đầu tiên của Dòng Tên. 
Hiện nay ngôi nhà thờ này không còn nữa vì đã được 
thay thế bằng ngôi nhà thờ Giêsu vĩ đại và tráng lệ. 
Tuy nhiên bức ảnh Đức Mẹ Trên Đường cũng như căn 
phòng nhỏ nơi thánh Inhã sống và làm việc trong 15 
năm với tư cách là Tổng Quản Dòng Tên vẫn được giữ 
nguyên. Nhờ gia tài của Pherô Codazzo để lại, Dòng 
được bảo đảm nhiều về vật chất trong những năm 
tháng đầu tiên. Thánh Inhã coi cha Pherô Codazzo là 
vị sáng lập nhà thệ sĩ đầu tiên của Dòng tại Roma. 

Chắc là danh hiệu Đức Mẹ Trên Đường làm cho 
thánh Inhã và các bạn đều thích vì họ đều là những 
người hành hương luôn luôn ở trên đường. Trong thực 
tế, suốt mười lăm năm làm Tổng Quản, ít khi thánh 
Inhã ra khỏi nhà, nhưng từ căn phòng nhỏ ở nhà Đức 
Mẹ Trên Đường là nơi qui tụ mọi thành công và thất 
bại, mọi đau khổ và vui mừng, mọi tin tức tốt cũng 
như xấu về Dòng. Đây là nơi hằng trăm Giêsu hữu đầu 
tiên đã qua để thụ huấn, để làm việc, để nghỉ ngơi, để 
chia sẻ và cầu nguyện với thánh Inhã. Nhà Đức Mẹ 
Trên Đường trong nhiều năm đã là trái tim của cả 
Đoàn Giêsu đã trở thành Dòng Tên. Chính tại đây, 
trong khi theo sát từng bước chân của các bạn trên 
đường sứ vụ, trong khi nỗ lực đào tạo những anh em 
mới, trong khi xả thân cho việc tông đỏ, thánh Inhã 
đã soạn thảo bản Nội Qui để giúp Dòng tiến lên trên 
con đường phục vụ và ca ngợi Chúa. 
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NHỮNG SỨ VỤ ĐẦU TIÊN 


Cha Dudon cho biết: “Nói đúng ra, trọng sắc của 
Đức Thánh Cha Phaolô III có khai sinh ra Dòng Tên 
về mặt giáo luật, nhưng không tạo ra Dòng Tên: Dòng 
đã tồn tại từ trước. Và lúc được khai sinh, Dòng đã có 
tên, có thủ lãnh, có tỉnh thần, có chiêu mộ, có công tác 
và có cả một môi trường hoạt động rộng lớn, nhờ được 
Đức Thánh Cha tín nhiệm” (S3+z Jgnace, tr. 380). 

Tháng 11.1538, thánh Inhã và các bạn chính thức 
dâng mình cho Đức Thánh Cha, sẵn sàng nhận các sứ 
vụ ngài ủy thác. Ban đầu hình như ngài muốn giữ các 
“linh mục hành hương” này làm việc tại Roma. Tuy 
nhiên, chính ngài nhận được các lời thỉnh cầu từ nhiều 
phía. Bác Ý, Nam Mỹ, Đông Á đều muốn được đón 
các vị tông đỏ. Cha Broet nói: “Xa xôi hoặc phải vất vả 
học tiếng nói đều không làm chúng tôi sọ, miễn là ý 
muốn của Đức Kitô được thi hành. Nếu giờ đây Đức 
Thánh Cha gửi chúng tôi đi Ấn Độ, chúng tôi sẽ hân 
hoan lên đường.” Và trong thực tế, nhiều sứ vụ đã khởi 
sự trước khi có quyết định biến Đoàn Giêsu thành một 
tu hội cũng như trước khi quyết định đó được chính 
thức phê chuẩn. 


I. Trước khi Dòng được phê chuẩn 
1. Broet, Rodrigues và Strađa ở Siena 


Theo lời xin của Giám mục Siena và của nhiều viên 
chức khác, Đức Thánh Cha cử Broet cùng với một bạn 
khác đi Siena với sứ mạng cải tổ hai đan viện nữ của 
dòng Biển Đức tại địa phương. Ứng sinh Strađa, lúc đó 
26 tuổi, được chỉ định cùng đi. Sau đó, Rodrigues cũng 
đi, đang khi cuộc bàn định còn tiến hành (tháng 
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5.1539). Anh em không những lo việc cải tổ hai đan 
viện mà còn hoạt động tông đồ trong thành phố, nhất 
là nơi giới trẻ đại học. 

Tháng 11.1539, Rodrigues bị đau phải về Roma. 
Ngay lúc đó, nhận lời thỉnh nguyện của vua Bỏ Đào 
Nha là Gioan III, Đức Thánh Cha yêu cầu thánh Inhã 
gởi một số anh em qua truyền giáo ở Ấn Độ. Thánh 
Inhã và các bạn chỉ định Bobadilla và Rodrigues. 


2. Favre và Laínez ở Bắc Y 


Hai thành phố Parma và Piacenza miễn bắc nước Ý 
được sát nhập vào nước Tòa Thánh và do một hỏng y 
cai quản. Theo lời thỉnh nguyện của vị này, Đức Thánh 
Cha cử Favre và Laínez đến phục vụ tại đó. Hai anh 
em đến Parma đầu tháng bảy năm 1539, vào lúc thành 
phố này đây dãy chuyện trộm cướp và giết người. Hai 
anh em giảng Lời Chúa và hướng dẫn Linh thao, làm 
nổi dậy phong trào hoán cải. Nhiều thanh niên xin gia 
nhập Đoàn Giêsu. Giáo dân cũng tích cực cộng tác vào 
hoạt động tông đỏ đến nỗi họ đi hết nhà này tới nhà 
khác để hướng dẫn phụ nữ và trẻ em. Tháng 5 năm 
1540, Laínez bát đầu hoạt động tại Piacenza, và thâu 
được nhiều kết quả. Có tiếng đồn là hai anh em sắp 
được Đức Thánh Cha cử đi Tây Ban Nha, dân Parma 
thỉnh nguyện xin Đức Thánh Cha để lại. Nhưng tháng 
chín 1540, Favre được chỉ định làm chuyên viên thản 
học cho tiến sĩ Crtiz đi dự hội nghị Worms với anh em 
Tin lành. Còn Laínez được cử đến Reggio (gần Parma) 
để cải tổ các đan viện cũng như thuyết giảng Lời Chúa 
cho dân chúng. Khi bản Z#J⁄nñ thức được phê chuẩn, 
thánh Inhã xin được Đức Thánh Cha cho Laínez về 
Roma để bầu Tổng Quản. 
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3. Bobadilla ở Napoli 


Tháng chín năm 1539, Bobadilla được cử đến đảo 
Ischia (ngoài khơi Napoli) để hòa giải hai vợ chồng 
công tước Ascanio Colonna, vì vụ này gây gương xấu 
lớn cho dân chúng. Sứ mạng không thành công, vì 
Bobadilla chỉ giúp họ hoãn được quyết định l¡ dị. Mười 
ba năm sau, chính thánh Inhã đích thân can thiệp 
nhưng cũng thất bại. Lợi dụng thời giò rảnh rỗi, 
Bobadilla giảng dạy dân chúng trên đảo cũng như tại 
cảng Gaeta. 


Đầu tháng ba, 1540, Cơn comtundar vn 


“tếr nu „ 


Bobađdila về lại Roma. 
Thánh Inhã định gởi đi 
Lisboa với Rodrigues để 
chuẩn bị sứ vụ Ấn Độ. ; 
Nhưng đến ngày phải lên Ÿ 
đường, Bobadila lại bị Ÿ 
đau. Sứ thân Bỏ Đảo Nha ' 
(Pedro đa Mascarenhas) 
không thể hoãn lại, nên 
Xavier được chỉ định thế : : 
chỗ. Khi khỏi bệnh, mùa nIcọt vn Bo Ph "À 
thu năm 1540, Bobadilla hy 


tiếp tục sứ mạng tại nam Ý. Ở Bisignano, Bobadilla đi 





thanh tra cả giáo phận, giảng thuyết, giải tội, cải tổ các 
đan viện, cải tổ hàng giáo sĩ, đấu tranh chống tư tưởng 
Luther xâm nhập. Nhiều khi Bobadilla làm mạnh quá, 
nhưng ai cũng nhìn nhận là con người nhiệt thành với 
việc tông đỏ. Đầu năm 1541, theo lời xin của thánh 
Inhã, Đức Thánh Cha cho Bobadilla về Roma để bầu 
Tổng Quản, nhưng không hiểu vì sao Bobadilla không 
có phiếu. 
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4. Jay ở Bác Ý 


Jay được cử đến Bagnoregio hoạt động tông đỏ. Jay 
phải đương đầu với không khí thù nghịch. Tuy nhiên, 
Jay cương quyết đứng vững, và cuối cùng đã chiếm 
được lòng người và thu được nhiều hoa trái thiêng 
liêng. Mùa thu năm 1540, Jay qua Brescia, được đón 
tiếp nồng hậu. F. Strađa đã đến đó trước. Cả hai cùng 
làm việc ở đây cho đến mùa xuân năm 1541. Sau đó, 
Jay về Roma tham dự kỳ bầu Tổng Quản, còn Strađa 
đi Paris gia nhập nhóm sinh viên ứng sinh ở đó. 

II. Sứ vụ tại Châu Âu 

Giáo hội tại Châu Âu giữa thế kỉ XVI bị sóng gió 
vùi đập nặng nề: suy đồi về giáo lý, suy đồi về luân lý, 
thiếu người lãnh đạo tài năng và uy tín. Tư tưởng cải 
cách lan tràn khắp nơi. Thường người ta chỉ biết kết 
án hoặc thỏa hiệp chứ không làm được øì tích cực. Các 
Giêsu hữu đầu tiên góp phần không nhỏ vào phong 
trào canh tân trong Giáo hội, đem đến một sinh khí 
mới và một bộ mặt mới cho toàn thể Giáo hội. 


1. Sứ vụ tại Đức 


Vào năm 1540, Đức Thánh Cha quan tâm nhiều 
nhất đến tình hình tại Đức, vì đây là nơi phát sinh và 
phát triển phong trào Tïn lành. Trong vòng 2Ô năm, 
phong trảo này từ miền Hessen và Sachsen (Saxe) đã 
tiến đến Schwaben (Suabe), Wurtenberg, Westfalia, 
các thành phố miền Hanse, rồi tới Brandenburg và đe 
dọa miền sông Rhin. Các giám mục thường là con cái 
hàng quý tộc, chẳng có lý tưởng tông đồ chi cả, nên bị 
lung lạc nặng nề. Hàng giáo sĩ triều cũng như dòng đều 
bị tật xấu và ngu đốt thống trị. Dưới sự chăn dắt của 
các mục tử như vậy, đàn chiên Chúa mù tịt về đức tin 
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cũng như sa sút về đạo đức. Trong khi đó, sách vở của 
Luther không tiếc lời công kích Giáo hội Roma. Mờ 
mắt trước tài sản của Giáo hội, các lãnh chúa dễ dàng 
ngã theo phong trào Tìïn lành để chiếm đoạt cho mình. 
Nhiều người khác không chịu nổi tình trạng trì trệ của 
Giáo hội cũng theo. Thành tâm thiện chí cũng có mà 
tham của tham quyển cũng có. Nhiều nhà thần học 
công giáo viết sách phỉ báng giáo lý của Luther, nhưng 
cuộc canh tân Giáo hội không chỉ hệ tại ở sách vỏ. 

Vào thế kỉ XVI, người ta không nghĩ được rằng 
nhân dân thuộc cùng một chính quyển có thể thống 
nhất được khi người tin thế này, người tin thế kia. Do 
đó, giới cầm quyền trong đế quốc tổ chức các hội nghị 
để cố gắng hòa giải bằng những thỏa hiệp nhiều khi cả 
về giáo lý. 

Cuối năm 1540, Favre được Đức Thánh Cha cử làm 
chuyên viên thần học cho sứ thần Ortiz của hoàng đế 
Carlos V trong hội nghị Worms với người Tïn lành. 
Ngoài các phiên họp, Favre đi gặp gỡ riêng, trao đổi, 
giải tội, hướng dẫn Linh thao cho nhiều nhân vật thế 
giá người Tây Ban Nha, người Ý và người Đức. Favre 
cho biết cảm tưởng: “Hầu như mọi sự tốt lành đến với 
nước Đức đều phát xuất từ Linh thao.” Thực vậy, nhờ 
Linh thao, Favre đào tạo được hàng loạt những người 
ưu tú, không những giữ vững đức tin mà còn trung 
thành với Giáo hội và nhiệt thành làm việc tông đỏ. 
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Sau một thời gian 
đi Tây Ban Nha, Favre 
lại được Đức Thánh 
Cha gọi về Đức để giúp 
cải tổ hàng giáo sĩ tại 
Speyevr  (Spira) và 
Mai: Tại Mainz, 
năm 1541, Favre đã 
gặp thánh Phêrô 
Canisio”, lúc ấy là một 
sinh viên 20 tuổi, 





hướng dẫn Canisio 
làm Linh thao và nhận 
vào Dòng Tên. Sau này Canisio sẽ là cánh chim đầu 
đản cho phong trào canh tân Giáo hội chẳng những 
tại Đức mà cả vùng Trung Âu, gây ảnh hưởng vừa sâu 
rộng vừa lâu đài trên toản thể Giáo hội. Năm 1543, 
Favre đến Koln (Colonia: Tây bắc nước Đức) để cùng 
với Canisio đương đầu với Tổng giám mục Hermann 
đe Wied ở đó đã ngả theo Tin lành, nâng đỡ đức tin 
hàng giáo sĩ và giáo dân bị viên giáo sĩ bất trung này 
lung lạc. Qua cơn sóng gió, Colonia sẽ đứng vững như 
thành trì của phong trào canh tân. 

Jay và Bobađilla dù đang thành công ở Ý, nhưng vì 
thánh Inhã thấy ở Đức cần hơn nên đã cử hai anh em 
sang đó để cùng với Favre hoạt động cho hữu hiệu hon. 
Ba anh em đi đó đây, giảng Kinh Thánh trong các đại 
học, giảng thuyết cho dân chúng trong nhà thờ cũng 
như ngoài đường phố, hướng dẫn Linh thao... làm cho 
phong trào canh tân lớn mạnh đáng kể, chuẩn bị cho 
hoạt động rất hữu hiệu của thánh Phêrô Canisio sau 





3 Bằng tiếng Hà Lan ngài tên là Kanijs được latinh hóa (phổ quát) 
ra Canisius. 
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này. Năm 1549, thánh Phêrô Canisio chính thức bắt 
tay vào việc tông đồ tại đại học Ingolstad để chẳng bao 
lâu sau tình hình Giáo hội tại Đức và Trung Âu sẽ tươi 
sáng hẳn lên. 


2. Sứ vụ tại Ái-nhĩ-lan 


Sau khi ly khai với Roma năm 1534, vua Henry 
VIII của nước Anh cưỡng ép dân Ái nhĩ lan ly khai 
theo. Nhưng người Ái nhĩ lan không chịu, trái lại họ 
phản đối mạnh mẽ. Dân bé hạt tiêu này xưa nay vẫn 
nổi tiếng là cứng đầu, không bao giờ chịu khuất phục 
bạo lực. Đáp lại, người Anh cũng làm mạnh hơn. Năm 
1541, Đức Thánh Cha Phaolô HI cử Broet và 
Salmerón làm sứ thần qua Ái nhĩ lan với sứ mạng qui 
tụ người công giáo lại để kháng cự hữu hiệu sự xâm 
nhập của Anh giáo. Đây là một sứ vụ vừa khó khăn 
vừa tế nhị. Hai anh em chỉ tới được Ái nhĩ lan sau bao 
nhiêu ngày tháng gian khổ và nguy hiểm, và chỉ ở đó 
được 34 ngày, trong khi tính mạng bị đe dọa trầm 
trọng. Salmerón nói “những ngày ở Ái nhĩ lan thật là 
không thiếu thập giá Đức Kitô... vì chúng tôi bị đói, bị 
khát, không có chỗ gối đầu, cũng chẳng thế nào đọc 
được kinh Lạy Cha bình an...” Dù cố gắng hết sức, hai 
anh em phải công nhận là bất lực trước sự chia rẽ và 
vô tổ chức của Giáo hội tại đây. Cha James Brodrick 
(người Ái nhĩ lan) nói “những kẻ hiếu chiến này luôn 
luôn thích tranh chấp với nhau hơn là lo cho lợi ích 
của mình và của dân tộc.” Salmerón kết luận: chỉ Chúa 
mới chữa được. 


3. Sứ vụ tại Tây Ban Nha 


Năm 1539, Antôn Araoz (cháu gọi chị Magdalena 
vợ anh Martín là cô) lúc đó 24 tuổi được thánh Inhã 
nhận vào Đoàn Ơiêsu. Cuối năm, Araoz từ Roma về 
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quê ở Tây Ban Nha dàn xếp chuyện gia đình. Dù mới 
là tập sinh, chưa làm linh mục, chưa được học hành gì 
vốn liếng duy nhất là tháng Linh thao, Araoz được 
người ta thán phục và mời giảng tại Barcelona. Nhận 
lời giảng, Araoz đã thành công đáng kể. Sau đó, người 
tập sinh này còn thành công rực rỡ hơn nữa tại quê 
nhà ở tỉnh Guipúzcoa. Sau khi chịu chức linh mục năm 
1542, Araoz đi giảng khắp Tây Ban Nha, dù vẫn đang 
phải học tiếp giáo trình thản học. Triều đình vua 
Felipe II rất thích nghe Araoz giảng. Do ảnh hưởng của 
Araoz, có nhiều người xin vào Dòng. Đến năm 1547, 
số này đã lên lới 41 người được chia thành bảy cộng 
đoản ở Alcalá, Valencia, Valladolid, Gandiía, Barcelona 
và Zaragoza. Năm đó, thánh Inhã cho thành lập Tỉnh 
đòng Tây Ban Nha với Araoz làm giám tỉnh đầu tiên 
(32 tuổi). Vị giám tỉnh này say sưa đi giảng, thánh Inhã 
phải đặt một giáo sư thần học đi theo để dạy mỗi khi 
có thể được. 

Trong khi 
chuyến đi sứ vụ tại ‹ 
Tây Ban Nha vào | Ÿ 
các năm 1541-1542 
và 1545-1546, chân Ƒ 
phước Phêrô Favre Ê 
đã hướng dẫn Linh 
thao cho nhiều 
người, giảng thuyết 
cho nhiều giới, để 
lại một hình ảnh rất |:, 





đẹp về người Giêsu 


hữu, và góp phần San mm, Trang (ơncimam 1... 
R Ẩ $ n #rneu4?, 8 rdftgtm urrit huẩmwt Ảnkrme 
đáng kể VAO VIỆC thì le ruấmưn 4 Nemvmr pm templix. 


củng cố đức tin &c pÏaletz murït, 
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người Tây Ban Nha cũng như việc phát triển của Dòng 
tại đây. 

Nhưng đặc biệt phải kể đến thánh Phanxicô Borja 
(Borgia). Âm thâm khấn vào Dòng năm 1546, sau khi 
từ bỏ gia tải lớn lao và địa vị sang trọng, tin này khi 
được tiết lộ đã gây sửng sốt cả trong lẫn ngoài Tây Ban 
Nha. Thánh nhân ởi giảng nhiều nơi, và ở đâu cũng 
thành công, nhờ gương sáng đời sống thánh thiện 
trong hãm mình, cầu nguyện và bác ái. Có thể nói 
thánh nhân là linh hỏn của phong trào canh tân Giáo 
hội tại Tây Ban Nha. Nhờ ngài, hoàng đế Carlos V 
cũng như sau này vua Felipe II rất quý mến Dòng. Ngài 
thu hút nhiều người vào Dòng, cũng như thu hút 
nhiều người hiến cho Dòng những cơ sở để huấn 
luyện, cư trú và làm việc. Với ngài, Dòng đã phát triển 
mạnh. Chẳng bao lâu sau, Tây Ban Nha đã có tới ba 
tỉnh Dòng. 


4. Sứ vụ tại Nam Y và Sicilia 


Khu vực này lúc đó thuộc quyền cai trị của Tây Ban 
Nha. Phó vương ]uan de Vega trước kia là sứ thần Tây 
Ban Nha tại Tòa Thánh, vì vậy ông biết và mến thánh 
Inhã. Khi lãnh nhận chức vụ phó vương, ông xin 
thánh Inhã gởi anh em đến làm việc tông đỏ. 
Đoménech được ủy thác sứ vụ này. Các cuộc hành 
quân của phó vương tại Bắc Phi đã đưa Laínez (1550) 
và Nadal (1551) lần đầu tiên đặt chân lên Châu Phi với 
tư cách là tuyên úy trong quân đội Tây Ban Nha. 


5. Sứ vụ tại Bỏ Đào Nha 


Để chuẩn bị đi Ấn Đọ, Rodrigues và Xavier đến 
Lisboa tháng bốn năm 1540. Đang khi chờ tàu, hai anh 
em đi làm việc tông đồ tại đây. Vua Gioan III thấy 
những thành quả của hai anh em thì rất hài lòng và 
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muốn giữ lại Bỏ Đào Nha luôn. Sau khi trao đổi với 
thánh Inhã, nhà vua bằng lòng để cho Xavier đi và giữ 
Rodrigues lại. 

Vua Gioan III vừa thành lập đại học Coimbra. Ông 
dự tính lập một học viện lớn cho Đòng tại đó để đào 
tạo thừa sai cho các thuộc địa Bỏ Đào Nha. (Lúc đó Bỏ 
Đào Nha và Tây Ban Nha là hai cường quốc mạnh 
nhất và có nhiều thuộc địa nhất thế giới). Từ học viện 
Coimbra này sẽ xuất hiện nhiều thế hệ thừa sai Dòng 
Tên, đặc biệt cho hai vùng Đông Á và Nam Mỹ. 


II. Sứ vụ giữa dân ngoại 


Vào thế kỉ XVI, các đoàn thương thuyền Châu Âu 
đi kháp thế giới để buôn bán với những dân tộc xưa 
nay họ chưa biết. Sức mạnh quân sự của Tây Ban Nha 
và Bỏ Đào Nha cũng được dùng để chiếm đóng các 
thuộc địa. Những trái tim tông đỏ không chịu thua 
kém những đầu óc thương mại và chính trị. Ngay từ 
đầu, các thừa sai Dòng Tên, sáng chói nhất là thánh 
Phanxicô Xavier, đã lên đường đến với thế giới dân 
ngoại. 


1. Sứ vụ tại Đông Á 


Ngày 4.7.1541, thánh Phanxicô Xavier xuống tàu đi 
Ấn Độ với tư cách sứ thản Tòa Thánh tại Đông Á và 
sứ thần Bỏ Đào Nha tại Êtiôpi. Đây là vị thừa sai đầu 
tiên và cũng là vị thừa sai tiêu biểu của Dòng. Đến Goa 
ngày 6.5.1542, ngài ở lại đây năm tháng để giảng dạy 
người Bỏ Đào Nha. Thấy không có kết quả lắm, ngài 
bỏ người Bỏ Đào Nha đến giảng cho người bản xứ tại 
bờ biển Ngư Phủ rồi miễn Travancore ở cực nam Ấn 
Độ. Từ làng này qua làng khác, ăn mặc nghèo nàn, ngài 
đi bộ suốt miền bờ biển dài 250 km, giảng giáo lý cho 
trẻ con, dạy đạo cho người lón, lập được 30 họ đạo với 
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chừng 2Ô ngàn giáo dân. Ngài chỉ dạy những điều đơn 
giản như kinh Tìn kính, kinh Mười điều răn, kinh Lạy 
Cha... Ngài huấn luyện các giáo lý viên để tiếp tục công 
việc tông đỏ khi ngài đã đi khỏi. Ngài còn đặt tại mỗi 
nơi một số chức việc để điều khiển đời sống cộng đoàn. 
Ngoài ra, ngài gởi một số thiếu niên về Goa học để 
chuẩn bị hàng giáo sĩ bản xứ. Tạm thời ngài xin được 
thánh Inhã gởi nhiều anh em từ Châu Âu đến cộng 
tác. 

Cuối năm 1545, thánh Phanxicô lên đường đi 
Moluccas, một quần đảo phía đông Indonexia hiện 
nay. Dân chúng ở đây đã từng được nghe giảng Tìn 
mừng và nhiều người được rửa tội. Tuy nhiên, họ hay 
dùng bùa ngải để giết người, nên cuối cùng chẳng còn 
thừa sai nào ở với họ. Động lòng thương những con 
chiên lạc, thánh nhân quyết tâm đến với họ, dù nhiều 
người can ngăn. Viết thư vẻ Châu Âu, ngài cho biết 
chưa bao giờ ngài cảm thấy phấn khởi như ở đó, lý do 
là chưa bao giờ ngài phải chịu thiếu thốn như ở đó. 
Ngài giảng dạy giáo dân, dựng lại những ngôi nhà thờ 
đã đổ nát, huấn luyện những giáo lý viên, đặt các chức 
việc trong mỗi cộng đoàn, và khích lệ các linh mục Bỏ 
Đào Nha ở vùng lân cận. Ngoài ra, ngài còn soạn tập 
giáo lý cho vừa tảm hiểu biết của dân chúng địa 
phương, đưa 2Ô thiếu niên về Goa học để chuẩn bị 
thiết lập hàng giáo sĩ bản xứ. Khi về tới Goa, ngài còn 
cho gởi hai thừa sai đến tiếp tục công việc ngài đã khởi 
SỰ. 

Trong thời gian thánh Phanxicô Xavier đi sứ vụ tại 
Moluccas, số anh em được Dòng gởi đến Ấn Độ đã lên 
tới 23, trong số đó mười lăm linh mục. Trở về Goa, 
ngài tổ chức sắp xếp đời sống và sinh hoạt của anh em. 
Ngoài hai thừa sai được gởi đi Moluccas, ngài còn gởi 
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một người khác đi sứ vụ tại eo biển Hormuz ở cửa vịnh 
Batư. Tại Goa, ngài lập hai trường học cho trẻ em Bỏ 
Đào Nha và trẻ em bản xứ học chung, và coi gần như 
những chủng viện đầu tiên của vùng Đông Á. 

Tại Malacca, cảng chính của Malaixia, thánh 
Phanxicô Xavier gặp một người Nhật tên là Anjiro. 
Ngài nhận thấy trong khi người Ấn Độ không thích 
học thì người Nhật Bản lại rất thích học, vì vậy ngài 
quyết định đến Nhật Bản truyền đạo. Sau khi sắp đặt 
mọi công việc cho anh em, vào tuần thánh năm 1549, 
ngài xuống tàu cùng với linh mục Cosma đe Torres và 
tu huynh Fernandes đi Nhật Bản. Sau nhiều ngày lênh 
đênh đây nguy hiểm vì bão và cướp, ba anh em đến 
Kagoshima ngày 15.8.1549. Vị tổng đốc địa phương 
giữ ngài lại suốt một năm trước khi cho đi Myako là 
kinh đô lúc đó. Trong thời gian này, ngài rửa tội cho 
Anjiro cùng gia đình và nhiều người khác nữa. Ngài 
muốn đến Myako để xin phép hoàng đế cho tự do 
truyền đạo trên khắp nước, nhưng tới nơi ngài thất 
vọng thấy hoàng đế chỉ có hư vị mà không có thực 
quyên. Bao nhiêu quyên hành nằm cả trong tay các vị 
tướng quân. Trên đường về Kagoshima, ngài lại ghé 
Yamaguchi. Lần trước, trên đường đi, ngài đã ghé đây 
trong bộ quần áo nghèo hèn thì không được tiếp đón 
và ngài giảng cũng chẳng ai thèm nghe. Lần nảy ngài 
ăn mặc sang trọng như một ông hoàng, và được tiếp 
đón nồng hậu. Trong sáu tháng được tự do giảng đạo 
tại đây, ngài giúp giới trí thức, nhưng chẳng ai xin rửa 
tội, trái lại tu huynh Fernandes giảng cho người bình 
dân và có đến năm trăm người theo đạo. Khi về đến 
Kagoshima, ngài được biết viên tổng đốc sở tại đã ra 
lệnh cấm đạo. Một trăm năm mươi tín hữu người Nhật 
Bản đầu tiên ở đây giữ lòng trung tín với Chúa. Nhưng 
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ngài phải trở lại Ấn Độ để sắp xếp việc Dòng và chuẩn 
bị sứ vụ đi Trung Hoa. Linh mục Cosma đe Torres một 
mình ở lại với đoàn chiên nhỏ và cánh đồng lón. 

Về tới Goa ngày 15.2.1552, thánh Phanxicô Xavier 
biết tin ngài được thánh Inhã bổ nhiệm làm giám tỉnh 
Ấn Độ với toàn quyền quyết định từ ngày 10.10.1549. 
Quyết định đầu tiên của ngài là giải nhiệm và khai trừ 
linh mục viện trưởng Antôn Oomes vì thiếu khôn 
ngoan và khiêm tốn trong việc quản trị học viện, dù là 
người tài ba hiếm có. Các tin tức khác đều phấn khỏi. 


Linh mục Antôn Criminali, người Ý, bị dân ngoại sát 
hại ngày 15 hay 16.6.1549: đây là Giêsu hữu đầu tiên 
lãnh nhận triều thiên tử đạo. 


Năm 1551 
có thêm 12 thừa 
sai nữa được 
Dòng gởi từ Bồ 
Đào Nha tói. 
Tuy nhiên, 
thánh Phanxicô 
Xavier vẫn 
mong có nhiều 
hơn nữa để làm 
việc trong cánh 
đồng mênh 
mông của vùng 
Đông Á. Dù biết 
rằng lúc ấy khó lòng đặt chân vào đất Trung Hoa, cửa 





đóng then cài của nhà Minh, nhưng ngài vẫn cố tìm 
cách đi bằng được. Ngài xin với phó vương Bỏ Đào 
Nha tại Ấn Độ cử bạn ngài là nhà buôn tơ lụa Pereira 
làm sứ thần đi thương thuyết với hoàng đế Trung Hoa 
về chuyện buôn bán. Ngài sẽ đi với phái đoàn, và vị sứ 
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thần sẽ xin hoàng đế Trung hoa cho phép ngài ở lại 
truyền đạo. Sứ bộ đến Malacca thì bị viên chỉ huy 
trưởng sở tại là Ataide chặn lại. Ngài ra vạ tuyệt thông 
cho viên chỉ huy, rồi thuê ghe đi Trung hoa với tư cách 
riêng. Tháng tám năm 1552, ngài tới Thượng Xuyên, 
một đảo nhỏ chỉ cách lục địa Trung hoa mười cây số. 
Ngài phải trả nhiều tiền để thuê một chiếc ghe nhỏ đưa 
ngài vào thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng 
đông, nhưng ngài bị gạt, vì người chủ ghe không bao 
giò tới rước ngài. Đang khi đó, ngài bị đau và qua đời 
trong cảnh cô đơn ngày 3.12.1552. 

Thánh Phanxicô Xavier chỉ trong mười năm đã đi 
gieo rắc Tin Mừng hầu như khắp vùng Đông Á, để lại 
trong lịch sử Giáo hội một hình ảnh gương mẫu về 
người tông đỏ, và thúc đẩy nhiều tâm hồn quảng đại 
khác, trong Dòng nói riêng và trong Giáo hội nói 
chung, hiến thân đi xây dựng Triều đại Thiên Chúa 
trên khắp mặt đất. 


2. Sứ vụ tại Châu Phi và Châu Mỹ 


Ở học viện Coimbra, hầu như ai cũng mong được 
đi truyền đạo và chết ở Ấn Độ. Nhưng ngoài Ấn Độ 
ra, đế quốc Bỏ Đào Nha còn có nhiều thuộc địa khác 
ở Châu Phi và Châu Mỹ cũng rất cần đến các thừa sai. 

Năm 1547, để hỏi sinh một cộng đoàn tín hữu tại 
Congo, bốn anh em đã được gởi tới làm việc tông đỏ ở 
đó. Đến năm sau, lại thêm ba anh em nữa được gỏi đến 
tăng cường. Nhưng sứ vụ này chấm dứt năm 1555 vì 
thất bại. Chính vua Bỏ Đào Nha cũng không thiết tha 
gì với vùng đất này, vì dồn hầu hết nỗ lực cho Châu 
Á. Ngoài ra, đoàn thừa sai ở Tetuan (Bác Phi) bát đầu 
năm 1548 cũng không tồn tại được bao lâu. 
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Êtiôpi là một nước độc lập ở vùng rừng Châu Phi. 
Toàn dân ở đó theo Kitô giáo nhưng đã ly khai với 
Giáo hội công giáo từ lâu. Bị người Hồi giáo tấn công, 
năm 1545 hoàng đế Êtiôpi kêu cứu Bỏ Đào Nha với 
lời hứa cả nước sẽ trở lại công giáo, phục quyển một vị 
thượng phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Vua Gioan 
HI trình bày vấn đề với Tòa Thánh, và Đức Thánh 
Cha trao sứ vụ này cho Dòng Tên. Thánh Inhã chỉ 
định cha Gioan Nunses là Thượng phụ Tổng giám mục 
và hai cha Melchior Carneiro và Anrê Cviedo là giám 
mục phụ tá. Ngoài ra còn có chín thừa sai khác được 
chỉ định cùng đi. Thánh Inhã đã cho phái đoàn những 
huấn thị nổi tiếng là khôn ngoan và thích nghi. Đầu 
năm 1555, phái đoàn tập họp tại Lisboa để chuẩn bị 
lên đường. Ngay lúc đó, Đức Thánh Cha qua đời mà 
chưa ký sắc lệnh bố nhiệm thượng phụ và các phụ tá. 
Thượng phụ được chỉ định nhưng chưa được tấn 
phong, Carneiro cùng với chín thừa sai khác xuống tàu 
đi Goa trước, Barreto và ©Oviedo được tấn phong giám 
mục ngày 5.5.1555. Đến 30.3.1556, cả hai xuống tàu, 
mỗi người một tàu để rủi chết người này thì còn người 
kia. Sau bao thương nghị, hoàng đế Êtiôpi vẫn không 
cho các thừa sai đến. Cuối cùng Cviedo cùng với năm 
anh em khác liễu mạng đến được Êtiôpi năm 1557, 
nhưng không được hoạt động gì mà phải sống trong 
tình trạng tù đày và mòn mỏi hơn 2Ô năm cho tới khi 
qua đòi. 

— Năm 1549, cha Manuel đe Nóbrega cảm đầu một 
nhóm anh em đi truyền đạo cho người da đỏ tại 
Braxin. Đến năm 1553, miền này đã có bốn nhà với 
30 anh em, và được thánh Inhã nâng lên thành tỉnh 
dòng. Anh em len lỏi tận rừng sâu suối vắng để sống 
với thổ dân, dạy nghẻ và dạy đạo cho họ. Nổi tiếng 
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nhất là chân phước Ơiuse Anchieta hơn 4Ö năm tự 
nguyện làm con tin để được sống với người da đỏ, dạy 
họ văn hóa và nghề nghiệp, đồng thời loan báo Tìn 
Mừng cho họ. Chỉ 35 năm sau, tại đây đã có một giáo 
đoàn 100 ngàn tín hữu, dù thiếu thừa sai nặng nề, nhất 
là vì đoàn thừa sai 7Ô người của chân phước Inhã 
Azevedo bị sát hại trên Đại Tây Dương. 


IV. Kết luận 


Được thành lập để bảo vệ và truyền bá đức tin, ngay 
từ những ngày đầu tiên, Dòng Tên đã xả thân với sứ 
mạng. Với những vị tông đồ chìm sâu trong cầu 
nguyện, nhiệt thành và sáng tạo trong công tác, ngay 
từ đầu Dòng đã góp phần đáng kể vào việc tạo nên một 
khí thế cho Giáo hội sau những năm tháng dài mòn 
mỏi, để Giáo hội chẳng những đứng vững ở Châu Âu 
mà còn vươn mình mạnh mẽ đến những vùng đất mới. 
Ngay từ đầu người ta đã nhận ra thánh Inhã và các 
người bạn trong Chúa của ngài thực là một làn gió mát 
Chúa Thánh Thần thổi vào Giáo hội đang lúc uể oải 
và cả đến tê liệt nữa, để sức sống thản linh thể hiện 
được tác dụng trong Giáo hội cũng như trong thế giới. 
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GÂY DỰNG MẢM NON 


Từ cuộc họp mặt mùa thu 1537 ở Vicenza, thánh 
Inhã và các bạn đã có ý đi chiêu mộ thêm những bạn 
mới. Trước khi bản Zñ £húc được phê chuẩn, đã có 
nhiều ứng sinh, nhưng thánh Inhã chưa biết phải giúp 
họ thế nào vì một mặt bị tố cáo là nhận người như vào 
một tu hội mà không có phép của Tòa Thánh, một mặt 
cũng chẳng rõ tương lai của Đoàn Giêsu rồi sẽ ra sao. 
Nhưng khi đã có quyết định thành lập Dòng, thánh 
Inhã và các bạn mạnh đạn hơn trong việc chiêu mộ. 
L. Nhóm sinh viên ở Ý 

Tại Parma, do ảnh hưởng của Laínez và Favre, có 
nhiều thanh niên muốn vào đoàn, một số sau này sẽ 
nổi tiếng, trong đó có Antôn Criminan, vị tử đạo tiên 
khởi của Dòng Tên tại Ấn Độ năm 1549. Ở Roma có 
linh mục Phêrô Codazzo, quản nhiệm nhà thờ Đức Mẹ 
Trên Đường, linh mục Phaolô Camerino, người bạn 
đường đầu tiên của thánh Phanxicô Xavier sang Ấn 
Đọ, và hai thanh niên khác. Một số ứng sinh khác, 
người Tây Ban Nha, như Giêrênimo Đoménech là 
kinh sĩ ở Valencia; hai anh em Francisco và Diego đe 
Eguía là bạn cũ của thánh Inhã khi ngài ở Venezia, cả 
hai đã đi hành hương Đất Thánh. Antôn Araoz là cháu 
của chị dâu thánh Inhã, sau này sẽ nổi tiếng về tài giẳng 
thuyết và làm giám tỉnh đầu tiên của tỉnh dòng Tây 
Ban Nha. Pedro Ribadecneira là tiểu đồng của hỏng y ở 
Toledo, theo hỏng y qua Roma. Sau một cuộc ẩu đả 
với một tiểu đồng khác, Ribadeneira bỏ lâu đài của 
hỏng y, trốn đi không dám về nữa. Đêm xuống, 
Ribadeneira đến xin trọ với thánh Inhã. Sau đó tập 
linh thao và gia nhập cộng đoàn lễ Giáng sinh năm 
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1540. Ribadeneira đã làm nhiều trò tỉnh nghịch khi 
còn trẻ và sau này sẽ là người đầu tiên viết tiểu sử thánh 
Inhã. Ngoài ra còn nhiều người khác nữa. 

Các ứng sinh này hầu hết còn trẻ. Họ tham gia vào 
việc tông đỏ của đoàn bằng việc dạy giáo lý cho trẻ em. 
Cũng có những người đi giảng và rất được hâm mộ 
như Erancisco Estrada ở Ý và Araoz ở Tây Ban Nha. 
Nhưng về lâu về dài, cần phải học trước đã. Thánh 
Inhã quyết định tổ chức cho nhóm trẻ có điều kiện học 
hành đến nơi đến chốn. Theo kinh nghiệm của các 
anh em đầu tiên, đại học Paris là tốt nhất, vì vậy ngài 
gởi họ đi Paris, dưới sự hướng dẫn của linh mục Điego 
đe Eguía. Đó là năm 1546. 

Tháng ba năm 1541, Đoménech thay thế Eguía làm 
trưởng nhóm sinh viên. Nhóm này chẳng những hăng 
say cầu nguyện mà còn hăng say học tập và hăng say 
làm việc tông đỏ nữa. Do đó, có nhiều người xin vào 
nhóm. Hoàng đế Carlos V của Tây Ban Nha và vua 
Francois [ của Pháp vẫn thường xuyên bất hòa, và nguy 
cơ chiến tranh lúc nào cũng đe dọa. Để tránh nguy cơ 
bị tan rã do tình trạng chính trị, ĐÐoménech chia làm 
hai nhóm: chính mình dẫn những anh em Tây Ban 
Nha đi Bỉ theo học tại Louvain, và những anh em khác 
còn lại được đặt dưới sự hướng dẫn của Phaolô 
đ Achille. Nhóm Paris sau đó thâu nhận thêm nhiều 
anh em người Pháp và trở thành tỉnh dòng năm 1552. 
Còn nhóm Louvain thâu nhận nhiều thanh niên 
người Đức và người Flamand để trở thành tỉnh Đức 


Hạ năm 1556. 


132 


II. Học viện Coimbra ở Bỏ Đào Nha 


Đáp lại nhã ý của vua Gioan III nước Bỏ Đào Nha 
muốn bảo trợ một học viện Dòng Tên tại đại học 
Coimbra để đảo tạo thừa sai cho Châu Á, Châu Mỹ và 
Châu Phi, thánh Inhã gởi một số anh em trẻ từ Roma 
và từ Paris tới lập thành nhóm hạt nhân ở đây, năm 
1542. Khởi đầu với mười hai sinh viên dưới sự hướng 
—=— dẫn của Rodrigues, học viện 

kIỄ£ -2 này phát triển mau lẹ: năm 

v2À NI ` lộ e 1543 có 25 học viên và sáu linh 

3l XẺ mục; năm 1546 có 8O học viên 
và 15 linh mục; năm 1547có 
92 học viên và 23 linh mục. 





Í° Vua Gioan III cho xây dựng 
lÄÑÐ ƒf một cơ sở có chỗ cho 200 học 
› : | 3. ¡ viên ăn học. Các học viên theo 
dể ứng học tại đại học Coimbra. Năm 
Sài ã '$ 1555, nhà vua trao cho Dòng 

Tên phụ trách khoa Văn gồm 
có ngữ và triết lý của đại học. Anh em học viên chung 
với người ngoài. Sau đó, anh em học thần học tại nhà 
với các giáo viên của Dòng. 

Dưới sự thúc đẩy của Rodrigues, các học viên 
Coimbra say mê học tập và trau đồi đức hạnh. 
Rodrigues rất được lòng vua Ơioan lII nên Dòng được 
hưởng nhiều đặc ân. Năm 1543, Rodrigues được nhà 
vua đặt làm thái sư để lo giáo dục thái tử sẽ kế nghiệp. 
Năm 1546, thánh Inhã thành lập tỉnh Dòng Bỏ Đào 
Nha với Rodrigues làm giám tỉnh. Đây là tỉnh đầu tiên 
của Dòng. 
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II. Các trung tâm giáo dục 


Giáo dục giới trẻ trong các trường trung học hay đại 
học không được bản Z5 £húc kể vào số những công 
tác của Dòng Tên. Tuy nhiên, công tác đầu tiên mà 
Đức Thánh Cha trao cho Laínez và Favre với tư cách 
Giêsu hữu là dạy thản học và Kinh Thánh tại đại học 
Sapientia tại Roma. Nhưng công tác này chỉ là ngắn 
hạn. Theo thánh Inhã quan niệm, một Giêsu hữu thệ 
sĩ phải luôn luôn sẵn sàng di chuyển, điều mà một giáo 
viên nhà trường không làm được. 

Theo bản Định thức và bản lược đỏ 49 điểm, các 
“học viên” của Dòng gồm toàn sinh viên của Dòng. 
Năm 1544, Đức Thánh Cha Phaolô HI hủy bỏ điều 
khoản giới hạn số thệ sĩ của Dòng là 6Õ người, như 
trong trọng sắc phê phuẩn lần đầu ấn định. Lúc đó 
Đòng có chừng 20 anh em hoạt động và gần 6Ø anh 
em trẻ đang học. Các anh em này được bố trí trong 
năm học viện: Roma, Paris, Padova, Coimbra và 
Louvain. Tiếp sau đó, các học viện khác được mở tại 
Alcalá và Valencia ở Tây Ban Nha. Mỗi học viện này 
có một trưởng đứng đầu lo cho anh em vừa được huấn 
luyện về trí thức vừa được huấn luyện về thiêng liêng 
cho thích hợp. Các học viên khi rảnh thì hướng dẫn 
giáo lý cho trẻ em và người ít học, thăm viếng an ủi 
người bệnh và tù, và giúp nhau tiến tới trong đường 
thiêng liêng bằng những cuộc nói chuyện đạo đức. 

Năm 1546, Đức Thánh Cha cho phép Dòng được 
thâu nhận các trợ sĩ linh vụ và thế vụ. Thánh Inhã 
thấy rõ ràng Dòng phải đảm nhận công tác giáo dục 
giới trẻ, nhưng điều đó các thệ sĩ không làm được, vì 
thiệt hại đến tính di động của Dòng. Các học viện của 
Dòng sẽ đem lại nhiều ích lợi hơn cho Giáo hội nếu 
cho một số sinh viên ngoài Dòng đến học chung với 
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anh em trong Dòng. Đầu tiên là học viện Gandía do 
thánh Phanxicô Borja thiết lập để đào tạo giới trẻ của 
Đòng, sau đó thâu nhận thêm sinh viên ngoài, và năm 
1548 được nhìn nhận là đại học. Còn học viện 
Messina do nhân dân địa phương thiết lập và nhờ 
Dòng đảm trách. Thánh Inhã cử mười anh em, đứng 
đầu là Nadal, đến nhận công tác. Theo đúng dự kiến, 
học viện này được dành cho học sinh ngoài Dòng, 
nhưng khi có người muốn xin vào Dòng ở đó, họ cũng 
được gởi học chung với người ngoài. Chúng ta không 
rõ loại học viên thứ ba, hoàn toàn dành cho sinh viên 
ngoài Dòng, được khỏi sự ở đâu. 

Học viện Roma (Co/ego Romano) mở đầu năm 
1551 với một nhóm anh em trẻ của Dòng. Năm sau 
học viện đón nhận 3Ô sinh viên ngoài đến dự. Học 
viện gặp nhiều khó khăn về tài chính vì phải cấp 
dưỡng cho 15 giáo viên, 6Ô học viên của Dòng và nhiều 
sinh viên ngoài Dòng ăn học miễn phí theo luật Dòng. 
Trước đây chính thánh Phanxicô Borja tài trợ cho toàn 
thể học viên, nhưng sau này người con lên kế nghiệp 
ngài đã rút lại khoản tài trợ ấy. Suốt 2Ô năm những 
người lo đời sống cho học viện phải chạy ngược chạy 
xuôi xin tiên. Cuối cùng, năm 1582 chính Đức Thánh 
Cha Gregorio XIII đứng ra bảo trợ học viện. Lúc ấy 
học viện đã có 1500 sinh viên. Học viện Roma được 
đổi tên là đại học CGregoriana đáp ứng nguyện vọng của 
thánh Inhã là một trường huấn luyện tông đồ cho 
Đòng và cho Giáo hội, đồng thời là một trung tâm 
chiếu giãi ánh sáng văn hóa công giáo trên thế giới. 

Học viện Đức quốc (Coiegưzn Œermanicum) được 
thành lập ở Roma ngay sau học viện Roma để đào tạo 
một hàng lãnh đạo vừa có học thức vừa có đạo đức cho 
Giáo hội Đức. Các sinh viên được gửi từ Đức tói, họ 
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sống chung với nhau và theo học tại học viện Roma. 
Khỏi đầu với 24 sinh viên do thánh Pherô Canisio gởi 
tới. Học viện Đức quốc đã đào tạo được nhiều thế hệ 
“lực sĩ đức tin đũng cảm.” Ngay cuối thế kỉ XVI, nhiều 
giáo phận đã được trao phó cho các giám mục cựu học 
viên Học viện Đức quốc. Ngoài ra, còn nhiều cựu học 
viên khác làm giám mục phụ tá, kinh sĩ, chánh sở, giám 
đốc và giáo viên chủng viện. Họ đã góp phản đáng kể 
vào công cuộc canh tân Giáo hội Đức, nhất là ở miền 
Nam. 


IV. Kết luận 


Khỏi đi từ nhu cầu đào tạo mắm non cho Dòng, 
nhờ lòng nhiệt thành và quảng đại của những người 
hằng tâm hằng sản, Dòng đã khám phá ra một hình 
thức tông đỏ đặc biệt hiệu quả rộng lớn và lâu đài là 
việc giáo dục giới trẻ. Ngay từ khi thánh Inhã còn sống, 
việc giáo dục đã đóng một vai trò quan trọng trong các 
công tác tông đỏ của Dòng, và đã bắt đầu tác dụng nhờ 
các giáo sĩ và thừa sai được đào tạo chu đáo trong kiến 
thức và đức hạnh. 
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SOẠN THẢO NỘI QUI 


Theo ý định của các bạn đầu tiên cũng như theo qui 
định của trọng sắc ®#eø/min/ milfantis Ecclesiae của 
Đức Thánh Cha phê chuẩn Dòng Tên, Nội Qui sẽ do 
các bạn củng nhau soạn thảo. Tuy nhiên, hoàn cảnh 
thực tế đã dẫn đến việc một mình thánh Inhã lãnh 
trách nhiệm soạn thảo. Dầu sao, Nội Qui không phải 
là tác phẩm của một mình thánh Inhã, vì trong quá 
trình hình thành, cả nhóm đã đóng góp bằng kinh 
nghiệm chung mà thánh Inhã chỉ là “thư ký,” từng 
điểm một đều có sự góp ý của các bạn, và cuối cùng 
chính Đại Hội I của Dòng phê chuẩn Nội Qui năm 
1558, tức là sau khi thánh Inhã đã qua đời hai năm. 
Do đó thực sự Nội Qui là tác phẩm của ơn Chúa, của 
thánh Inhã và của tất cả các bạn đầu tiên. 


I. Soạn thảo 


Dự án tông đồ mang tên Đoàn Giêsu được khai sinh 
ở Paris và đi vào một bước quan trọng với lời khấn 
Montmartre năm 1524. Trước đó chỉ có những cá 
nhân riêng lẻ, nhưng từ đó họ trở thành một nhóm. Ý 
định của họ là làm linh mục và làm tông đỏ. Họ ước 
muốn đi Giêrusalem rồi có thể ở lại đó để hoạt động 
tông đỏ. Tuy nhiên họ cũng đưa ra một điểm phòng 
hò: Nếu không đi Giêrusalem được hoặc nếu không ở 
đó được, họ sẽ để tùy ý Đức Thánh Cha điều động. 
Hon nữa, họ còn khấn sống nghèo khó. Như vậy, đây 
là một nhóm linh mục đặc biệt: 

- Sống nghèo, 

- Sống tập thể, 

- Hoạt động tông đỏ, 
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thuộc quyên Đức Thánh Cha. 

Chắc chắn đến khi họ quyết định biến Đoàn Ơiêsu 
thành Dòng “Tên, nhóm chưa có bản văn nào hướng 
dẫn cách sống như Nội Oưi sau này, nhưng lời khấn ở 
Montmartre đã cho thấy vài ba nét phác họa về Dòng 
Tên sau này. 


Mùa chay năm 1539, đứng trước nguy cơ tan rã, 
nhóm đã họp nhau ở Roma để bàn định phải làm gì. 
Ngày 15.4.1539, nhóm nhất trí xin Đức Thánh Cha 
cho phép biến Đoàn Giêsu thành một hội dòng. Liền 
sau đó, những nét cơ bản về tu hội mới đã được bàn 
luận và soạn thảo. Công việc này tiếp tục dưới nhiều 
hình thức cho đến khi bản văn được Đại hội I phê 
chuẩn năm 1558. Trong mười tám năm đó, Dòng Tên 
đã trải qua nhiều kinh nghiệm mới thêm vào những 
kinh nghiệm cũ khi chưa thành tu hội và chưa có sứ 
vụ. Tất cả những kinh nghiệm ấy được đúc kết lại để 
hướng dẫn những người đến sau làm lại kinh nghiệm 
của những người đi trước. 


1. Các bạn đầu tiên cùng làm việc với nhau 
a. #t một (mùa Phục sính 1539) Nội Qui năm 1239 


Sau khi quyết định khấn tuân phục một người trong 
nhóm, các bạn đầu tiên cùng bàn bạc và quyết định về 
những điểm cơ bản của tu hội mới, thường được gọi là 
Nội Qui năm 29 

Trong quyết định khấn tuân phục, cả mười người 
đều ký tên. Nhưng bản MØ/ Qui Năm 9 chỉ có sáu 
người ký tên: ba người đã đi sứ vụ, còn Bobadilla 
không đồng ý đặt bổn phận dạy giáo lý cho trẻ em mỗi 
năm bốn mươi ngày, mỗi ngày một giò, thành lời khấn. 
Đầu sao, MØ/ Qui Năm 9cho thấy những cột mốc về 
tinh thần Dòng cho những văn kiện sau này. 
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b. Øœr hai: bản nh thúc thể chế 


Cuối tháng sáu năm 1539, những bạn còn ở lại 
Roma cùng nhau soạn thảo bản “định thức về thể chế” 
Dòng để đệ trình Đức Thánh Cha cứu xét và phê 
chuẩn như bản cương lĩnh Dòng. Đây thực là tác phẩm 
của tập thể, dù chắc thánh Inhã ảnh hưởng không nhỏ 
nhờ uy tín cá nhân. Chúng ta không có chứng từ về sự 
đóng góp của từng người, nhưng chỉ cần thấy Bobadilla 
ăn nói tự do thế nào cũng đủ hiểu là trong khi bàn 
định, ai cũng có quyên phát biểu và đóng góp, nhưng 
quyết định cuối cùng sẽ là quyết định của tập thể. 

c. ai sửa đổi 

Bản định thức được Đức Thánh Cha phê chuẩn 
ngày 27.9.1540. So sánh với bản dự thảo, ngoài việc 
hạn định số thệ sĩ là sáu mươi, còn có việc thành lập 
các học viện. Bản dự thảo năm 1539 tiên liệu Dòng có 
thể sở hữu những tài sản cố định và lợi tức, để cấp 
dưỡng cho những anh em còn đang theo học tại các 
đại học, nghĩa là tương tự như các bạn đầu tiên khi ở 
Paris. Nhưng trong trọng sắc #eø/m/ní milfantis bản 
định thức lại đưa ra một giải pháp khác là thành lập 
cho các sinh viên này những học viện cố định: tài sản 
cố định và lợi tức thuộc quyền sở hữu của các học viện, 
Đòng chỉ có quyên quản lý. Đó là sáng kiến của Laínez. 
Thánh Inhã cho biết chính Laínez đã “phát minh ra 
các học viện” và tìm ra giải pháp cho “những gì liên 
quan đến đời sống nghèo khó.” Điều đó chứng tỏ 
không phải chỉ có một mình thánh Inhã làm việc. 

Ngày 18.11.1540, Đức Thánh Cha trao cho Dòng 
phụ trách nhà thờ Đức Mẹ Trên Đường. Đây là một 
nhà thờ giáo xứ, nên có lợi tức. Bản Định Thức từ chối 
mọi lợi tức, trừ lợi tức dành cho những anh em đang 
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học, vậy phải xử trí thế nào? Một văn kiện mang tên 
Qư? bảo trợ một nhà cho phép Dòng có lợi tức cho 
một số mục tiêu nào đó, đặc biệt là cho các nhà thờ mà 
Dòng phụ trách. Đó là quyết định chung của tập thể. 
Nhưng sau này, thánh Inhã sẽ quyết liệt từ chối lợi tức 
đành cho nhà thò, loại bỏ tất cả những nhượng bộ đã 
có. Điều này cho thấy ban đảu Dòng phải dò dẫm. 
Kinh nghiệm thiêng liêng sẽ đưa Dòng đến chỗ hiểu 
biết về chính mình ngày một hơn. 


d. gz ba: Nội Qui năm 4Í 


Trước khi tiến hành việc bầu cử Tổng Quản, nhóm 
lúc ấy chỉ còn sáu người ở Roma lại làm việc chung. 
Các bạn đi vắng trước đó đã ủy nhiệm cho các bạn ở 
lại “làm Nội Qui như thể cả Đoản đều có mặt.” Thánh 
Inhã và Codure được đề cử nghiên cứu những vấn đẻ 
cần được ấn định, rồi chính tập thể sẽ quyết định. Kết 
quả là dựa trên năm chương của bản Định Thức đã 
được Giáo hội phê chuẩn, các bạn đồng ý với nhau về 
49 điểm tạm thời coi như Nội Qui để sống và làm việc 
với nhau. 


2. Một mình thánh Inhã 


Ngày 4.3.1541, sáu bạn ở Roma ủy nhiệm cho 
những ai còn ở Roma, có thể về Roma hoặc có thể gởi 
phiếu về Roma, quyên làm Nội Qui. Vì nhận sứ vụ của 
Đức Thánh Cha, nên sau khi bảu Tổng Quản ít lâu, 
các bạn phải đi xa hết, chỉ còn lại thánh Inhã và 
Codure ở Roma. Ngày 29.8.1541, Codure qua đời, 
thánh Inhã là người duy nhất còn lại ở Roma phải làm 
việc các bạn đã ủy nhiệm. 

Giai đoạn 41-47 bị nhiều sử gia coi là trống rỗng 
trong việc soạn thảo Nội Qui. Nadal viết: “Inhã không 
nghiêm túc bắt tay vào việc soạn thảo Nội Qui trước 
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năm 1546.” Nếu so sánh với giai đoạn một và ba, quả 
thực giai đoạn này có vẻ trầm lặng hơn. Tuy nhiên, 
công việc vẫn có những bước tiến đáng kể. 

a) Năm 1542, thánh Inhã xin được Đức Thánh Cha 
cho Tổng Quản quyền gởi các bạn đi sứ vụ giữa các tín 
hữu, các sứ vụ giữa dân ngoại vẫn dành riêng cho Đức 
Thánh Cha. 

b) Từ năm 1543 đến 154, có đến sáu bạn đầu tiên có 
nguy cơ làm giám mục hay hỏng y. Ngoài ra, người ta 
đã bắt đầu kháo láo về chức Thượng phụ Etiôpi nữa. 
Nếu sự thực xảy ra như vậy, thì Dòng Tên sẽ tan rã. 
Thánh Inhã phải soạn thảo điều luật về việc anh em 
trong Dòng không nhận các phẩm chức trong Giáo 
hội. 

c) Qua thời gian và kinh nghiệm, thánh Inhã thấy một 
số điểm trong bản Định Thức năm 1540 cần được điều 
chỉnh: 

- Thiết lập bậc trợ sĩ linh vụ và thế vụ, 

- Hủy bỏ giới hạn số thệ sĩ là sáu mươi người, 

- Thiết lập những chức vụ trung gian giữa Tổng 

Quản và anh em, như trưởng cộng đoàn, giám tỉnh, 

đại diện... 

Tất cả những điểm này được Đức Thánh Cha phê 
chuẩn trong sắc lệnh šxpon/ nob (5.6.1 546). 

đ) Cũng có thể trong thời gian này, để đáp ứng nhu 
cầu thu nhận những chi thể mới vào thân thể Dòng, 
thánh Inhã đã soạn thảo một vài phần của văn kiện 
sau này trở thành bản K đảo sát tổng quát. 

đ) Bản tám mươi bảy câu hỏi, không rõ ai là tác giả, 
nhưng nhiều trang do chính tay thánh Inhã viết. Các 
bạn đi sứ vụ xa, không có điều kiện dự phần bàn định 
về các điều khoản Nội Oui. Thánh Inhã cho soạn một 
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bản 87 câu hỏi và đáp liên quan đến thể chế Dòng, để 
ai có dịp ghé Roma đôi ba ngày cũng có thể đọc và cho 
ý kiến. Nhưng câu trả lời trong bản tài liệu này hầu hết 
sẽ được đưa vào thành những điều khoản của Nội Qui. 

e) Tập Nhật Ký Thiêng Liêng, trong phần chúng ta 
còn giữ được (từ tháng hai-44 đến tháng hai-45) cho 
thấy thánh Inhã rất bận tâm về việc soạn thảo Nội ©ui. 
Năm 1544, ngài chú tâm vào vấn để nghèo khó: táo 
bạo đặt lại vấn đề đã được tất cả các bạn nhất trí thông 
qua năm 1541, và sau đó đã được Đức Thánh Cha phê 
chuẩn về việc nhận lợi tức cho các nhà thờ của Dòng. 
Ngày 12.3.1544, thánh Inhã ghi: “Tôi dành ra bốn 
ngày không xem xét một điểm nào về Nội Qui.” Điều 
này cho thấy đây là một ngoại lệ. Ngày 17.3.1544, ngài 
lại ghi: “Tôi bắt đầu nhìn về các sứ vụ.” Có thể cốt tủy 
của phản VII Nội Qui đã được thai nghén từ đây. Như 
vậy, nhiều điểm trọng yếu trong Nội Qui như nghèo 
khó, sứ vụ và có lẽ nhiều điểm khác nữa, đã được 
thánh Inhã thai nghén trong cầu nguyện và thánh lễ 
của giai đoạn này. 

Vì vậy, chúng ta nên tin lời chứng của Ðomenech. 
Đầu năm 1544, trong một lá thư gởi các bạn ở Tây Ban 
Nha, Đomenech cho biết một trong những hoạt động 
quan trọng nhất của thánh Inhã lúc đó là soạn thảo 
Nội Qui. Dù bận trăm công ngàn việc, thánh Inhã vẫn 
không quên nhiệm vụ các bạn đã ủy thác là soạn thảo 
Nội Qui. Thực sự trong giai đoạn này, việc soạn thảo 
đã tiến được những bước đáng kể, nếu không phải 
thành chữ viết thì ít là cũng đã có trong tỉnh thần. Hơn 
nữa, bên ngoài có vẻ thánh Inhã soạn thảo một mình, 
nhưng thực tế tất cả các bạn đã có nhiều cơ hội để đóng 
gÓp vào việc chung. 
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3. Thánh Inhã có Polanco giúp (1547-1551) 


Tháng ba 1547, Gioan Anphong Polanco được 
thánh Inhã gọi về Roma làm thư ký Dòng. Polanco sẽ 
giữ vai trò này trọn 1⁄4 thế kỉ, giúp việc ba vị Tổng 
Quản đầu tiên của Dòng. Khi thánh Phanxico Borja 
qua đời, Polanco được bầu là Tổng Đại Diện, và nếu 
không có việc can thiệp của Tòa Thánh thì gần chắc là 
Polanco đã được bầu làm Tổng Quản thứ tư của Dòng. 

Polanco sinh ngày 16.12.1517 lại Burgos, miễn 
trung-bắc Tây Ban Nha, trong một gia đình quý phái 
và thế lực gốc Do thái. Lúc nhỏ học tại quê nhà, năm 
13 tuổi qua Paris học văn chương tồi triết lý; năm 22 
tuổi qua Roma làm thư ký trong giáo triều. Mùa hè 
1541, Polanco làm Linh thao dưới sự hướng dẫn của 
Laínez và quyết định vào Dòng, dù gia đình hết sức 
phẫn nộ. Sau khi thụ huấn với thánh Inhã một năm 
tại nhà Đức Mẹ Trên Đường, Polanco được ngài gỏi đi 
học thần học tại Padova. Chịu chức linh mục xong, 
Polanco được ủy nhiệm chuẩn bị thiết lập một học viện 
cho Dòng lại Toscana (Ý); nhưng gặp nhiều khó khăn 
với gia đình. Để giúp Polanco thoát khỏi các áp lực của 
gia đình muốn lôi kéo ra khỏi Dòng, thánh Inhã gọi về 
Roma trao cho chức vụ thư ký Dòng. Khi nhận chức 
này, Polanco 3Ô tuổi là một người đây nghị lực, trí 
khôn minh mãn, sức khỏe đồi dảo, có óc tổ chức, có 
khả năng suy nghĩ lâu dài và sâu xa, vừa có tài phân 
tích vừa có tài tổng hợp. Ngoài ra đó còn là một con 
người đức hạnh và trung tín. Tất cả những điều đó làm 
cho Polanco trở thành một thư ký lý tưởng. 

Công việc đầu tiên của Polanco là tìm hiểu cặn kẽ 
và thấm nhuần tư tưởng của thánh Inhã. Polanco đọc 
tất cả những gì thánh Inhã viết, xếp loại các vấn đẻ cho 
có thứ tự. 

143 


Công việc thứ nhì là nghiên cứu các bộ luật các 
đòng tu, để xem điều nảo có thể áp dụng vào Dòng 
Tên. 

Công việc thứ ba là khảo sát có hệ thống những văn 
kiện Tòa Thánh liên quan đến Dòng. 

Mỗi việc làm Polanco đều đệ trình thánh Inhã để 
xin ý kiến. Bên lễ những bản này, chúng ta thấy chính 
thánh Inhã đã viết xác nhận hay sửa đổi nhiều điều. 
Sau đó, Polanco làm công tác tổng hợp: ghi thứ tự 
những câu hỏi và những câu đáp của thánh Inhã. Đây 
là một tài liệu quan trọng trong việc hình thành bản 
Nội Qui. 

Polanco viết một văn kiện có ảnh hưởng lớn đến 
việc soạn thảo Nội Qui mang tên “Mười hai phương 
thức cần có để giúp Dòng tiến tới mục đích.” Chúng 
ta không rõ thánh Inhã hay Polanco là tác giả. Bản này 
có dàn ý tương tự bản Nội Qui hiện nay. Năm 1550, 
Đức Thánh Cha Ơiulio II ban hành tông thư Exposc/f 
# deb/„n chuẩn nhận tất cả 
==s những gì Đức Phaolô HII đã 
: quyết nghị về Đón: nã trong 


®%thêm nhiều đặc ân nữa. 
" Khoảng cách mười năm giữa 
KG Fcơ/ni/n/ ma/irariis và Exposcir 

Z\ debiftun cho thấy Dòng Tên 
9 vừa nguyên vừa khác: Dòng đã 
trưởng thành. Có sử gia cho 
rằng từ 1540-1550, Dòng Tên đã thay đổi nhiều hơn 
từ 1550-1950. Dĩ nhiên nói như vậy là quá đáng, 
nhưng cũng cho thấy những kinh nghiệm trong mười 





năm này thật đáng kể và sẽ trở thành cái khung của 
bản Nội Qui. 
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Đến năm 1547, kể như bản dự thảo Nội Qui đã 
thành hình. Người ta gọi đây là bản a. Năm 1550 là 
năm thánh, tất cả các bạn sẽ hành hương về Roma, 
thánh Inhã dự tính nhân dịp ấy sẽ tập họp các bạn đầu 
tiên và một số thệ sĩ khác tại nhà Đức Mẹ Trên Đường 
để thảo luận về bản dự thảo. Từ 1547-1550 bản a vẫn 
được sửa đổi và hoàn chỉnh để hình thành bản A là 
bản thực sự được trình bày cho hội nghị năm 1550. 

Bản a và bản A giống nhau về việc phân chia mười 
phần, nhưng khác nhau về việc sắp xếp các chương 
trong mỗi phần, và có nhiều điểm được sửa đổi hoặc 
thêm bót. Trong hội nghị, các bạn được hoàn toàn tự 
do góp ý. Nói chung, hội nghị phê chuẩn tổng quát 
bản Nội Qui và đề nghị sửa đổi một số điểm. Theo các 
đề nghị này, trên bản A đã có sẵn, thánh Inhã đích 
thân sửa chữa hoặc thêm bớt hơn 220 chõ, đó là chưa 
kể những ghi chú của Polanco. Hình như ban đầu 
thánh Inhã dự tính chỉ sửa như vậy thôi, vì năm 1552 
ngài đã có ý định cho in, tức là coi như đã hoàn chỉnh. 


4. Hoàn chỉnh bản A (1551-1556) 


Dự tính cho in bản Nội Qui vào năm 1552 không 
được thực hiện. Lý do chính có lẽ là vì với kinh nghiệm 
và góp ý của các bạn, thánh Inhã thấy là còn phải chờ 
thêm thời gian nữa để bản Nội Qui được thực sự hoàn 
chỉnh. Bản được Đại Hội I chính thức phê chuẩn được 
gọi là bản B, tức là bản A được sửa chữa và thêm bót. 

So sánh bản A với bản B, chúng ta thấy thánh Inhã 
và Polanco đã phải làm việc không ít. Bobadilla than 
phiền là bản văn (A) quá dài, không ai có sức mà đọc 
được; và nếu có đọc được thì cũng chẳng hiểu gì! Từ 
bản a đến bản A, nhiều điều khoản đã được đưa xuống 
làm ghi chú, nhưng Salmerón đề nghị đưa thêm nhiều 
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điều khoản khác nữa xuống làm ghi chú, như vậy bản 
văn chính thức ngắn đi nhưng vẫn đây đủ. Trong khi 
đó, Nadal được thánh Inhã trao sứ mạng đi công bố 
Nội Qui ở nhiều nơi, thâu thập thêm nhiều đề nghị 
mới. Do đó, mặc dù bản B đã thành hình thực sự từ 
1552, nhưng thánh Inhã vẫn không ngừng hoàn chỉnh 
theo ý kiến từ nhiều nơi gởi đến. 

Chúng ta hiểu được vì sao bản Nội Qui vẫn chưa 
hoàn thành vào lúc thánh Inhã qua đòi. Đối với ngài, 
đời sống phải đi trước bản văn. Vả lại, Nội Qui không 
phải là công trình suy tư của riêng ngài, mà phải là đúc 
kết kinh nghiệm thiêng liêng và tông đồ của tất cả các 
bạn. Một khi ngài qua đòi, cả tập thể được tự do hơn 
để quyết định về Nội Qui cho Dòng. 

Thực ra, ngay từ khi thánh Inhã còn sống, nhiều 
người trong các bạn đầu tiên đã công khai tỏ ra không 
đồng ý về một số điểm trong bản dự thảo Nội Oui. Khi 
thánh Inhã qua đời, nhiều người đã đòi phải sửa đổi. 
Năm 1557, Bobadilla viết cho Đức Thánh Cha Phaolô 
IV: “Nội Qui và các ghi chú thật là một mê thất loạn 
xạ hạng nhất, dài dòng đến nỗi bề dưới cũng như bề 
trên chẳng ai biết hết được, và càng không thể tuân giữ 
được.” Tuy nhiên, ở Đại Hội Ï năm 1558, mọi đại biểu 
đều nhất trí giữ nguyên bản văn thánh Inhã để lại. 
Chính Bobadilla cũng hăng hái đòi phải giữ nguyên 
như thánh Inhã để lại! 

Chúng ta không hiểu được điều đó nếu quan niệm 
Nội Qui là tác phẩm riêng của thánh Inhã và đã hoàn 
tất, không ai được đụng tới nữa. Rõ ràng là thánh Inhã 
muốn bản văn được các bạn duyệt xét và phê bình. 
Nhất là thánh Inhã muốn thấy Nội Qui được thử 
thách trong lò kinh nghiệm. Năm 1552, Polanco viết 
cho thánh Phanxicô Xavier: “Chúng tôi tin rằng, nhờ 
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sự Quan phòng đặc biệt của Chúa, Nội Qui sẽ chỉ hoàn 
tất khi kinh nghiệm dạy cho chúng ta được nhiều điều 
như đã xảy ra trong quá khứ, và bén rễ chắc hơn trong 
nhiều miễn.” Cho đến lúc qua đời, thánh Inhã vẫn 
chưa muốn biến Nội Qui thành luật buộc: chỉ một Đại 
hội thay mặt cho toàn Dòng và không bị trói buộc vì 
sự có mặt của ngài, mới có quyền lập luật theo đúng 
nghĩa. Chính vì vậy mà đến cuối đời, ngài vẫn chưa 
hoàn tất bản Nội Qui: chính Dòng phải hoàn tất, còn 
ngài chỉ giữ vai trò các bạn đã trao là soạn thảo và đệ 
trình để các bạn tự do quyết định. Thánh Inhã đã tôn 
trọng tập thể Dòng, và như để đáp lại, chính Dòng 
cũng tôn trọng ngài khi công nhận chính thức bản văn 
ngài đã soạn thảo. 
IL Kết cấu và ý nghĩa 

Nội Qui là bản đúc kết kinh nghiệm hình thành 
thân thể Dòng của thánh Inhã và nhóm bạn đầu tiên. 
Từ đây, “cá thể phát sinh” của mỗi Giêsu hữu sẽ tái 
diễn “tập thể phát sinh” của cả Dòng. 
1. Hướng chuyển động 

“Thân thể Dòng gồm các chi thể, và trong sự thể 
hiện, xảy ra trước hết là những điều liên quan đến các 
cá nhân, cả trong việc thâu nhận cũng như trong việc 
thăng tiến và phân phối họ trong vườn nho của Chúa 
chúng ta là Đức Kitô...” 

Đòng phải xử trí thế nào khi gặp một người xin vào 
Dòng? Nội Qui sẽ tuần tự trình bày những bước phải 
đi để dẫn đưa người ấy vào trong thân thể Dòng. 


a. Khảo sát 


“Tu hội nhỏ xíu này, ngay từ khi mới thành lập, đã 
được gọi là Đoàn Giêsu.” Dòng tự giới thiệu như vậy 
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với ứng sinh. Tại sao lại kết đoàn? Không những lo cứu 
độ và thánh hóa bản thân (mục đích của Linh thao) 
mà còn lo cứu độ và thánh hóa tha nhân (mục đích 
của Nội Qưi): đó là hình ảnh của nhóm bạn thành 
hình ở Montmartre. 

Từ nhóm bạn Montmartre đến khi hình thành 
Dòng Tên thực sự, thánh Inhã và các bạn đầu tiên đã 
qua nhiều kinh nghiệm đặc biệt. Các kinh nghiệm ấy, 
người ứng sinh sẽ làm lại trong các thực nghiệm: Linh 
thao, hành hương, bệnh viện, giáo lý, giảng thuyết và 
giải tội. Các thực nghiệm đó có mục đích vừa thử vừa 
luyện người ứng sinh, để họ có thể có thái độ nội tâm 
thích hợp với on gọi, đó là tin tưởng vào Thiên Chúa 
và nhắm thẳng tới đích là Thiên Chúa, đến nỗi ước ao 
nên giống Đức Kitô trong sỉ nhục, và bất công. Vẻ 
phần Dòng sẽ phải giúp ứng sinh đạt được những thái 
độ nội tâm cần thiết ấy. 

b. Z#34o tạo 


Sau khi hoàn tất hai năm thử luyện, ứng sinh sẽ 
khấn trọn đời sống khiết tịnh, nghèo khó và tùng 
phục, cùng với lời hứa sẽ vào Dòng sau thời gian thụ 
huấn. Đây là những lời khấn chỉ bó buộc đương sự, 
còn chính Dòng không cam kết gì. Dòng sẽ dành cho 
người học viên nhiều năm để được đào tạo về nhân 
bản, trí thức và thiêng liêng, giúp họ trở nên “thợ hữu 
dụng” trong “vườn nho của Chúa.” Ðó là thời gian Nội 
Qui gọi là “trường đào tạo trí tuệ.” Giai đoạn thụ huấn 
sẽ kết thúc với “trường đào tạo tâm hồn,” tức là năm 
thử luyện thứ ba. Đây là thời gian người học viên làm 
lại kinh nghiệm chính yếu trong giai đoạn Paris của 
thánh Inhã và các bạn đầu tiên, với đỉnh cao là lời 
khấn Montmartre, và giai đoạn Venezia với đỉnh cao 
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là sứ vụ linh mục, giai đoạn “4Ô ngày sa mạc” ở Vicenza 
với tháng Linh thao của năm ba. 

Kết thúc thời gian thụ huấn lâu dài về trí tuệ và tâm 
hồn, người bạn đường làm lại điều các anh em đầu tiên 
đã làm tại nhà thờ thánh Phaolô ngoại thành, ngày 
22.4.1541, với lời khấn cuối. Giờ đây người bạn đường 
đã được đưa vào sâu xa trong thân thể Dòng để tham 
dự đây đủ vào các sứ vụ mà thân thể được ủy thác. 


c. Sứ vụ và thân thể 


Phần VI - IX của Nội Qui tương ứng với những năm 
sau cuộc bàn định năm 1539. Đoàn Ơiêsu trước kia chỉ 
là một nhóm bạn tông đỏ, giờ đây trở thành một tu 
hội. 

Là tu sĩ, người Giêsu hữu có một bậc sống đặc biệt 
trong Giáo hội: khiết tịnh, tuân phục, nghèo khó. 
Nhưng đây lại là một cách sống đời tu đặc biệt vì các 
Giêsu hữu họp thành một đoàn tông đỏ. Cộng đoàn 
Đức Mẹ Trên Đường là cộng đoàn tiêu biểu về nếp 
sống này: vừa nhân bản vừa thiêng liêng, vừa vui tươi 
vừa hiệu quả, vừa chiêm niệm vừa hoạt động. 

Là tông đỏ, người Giêsu hữu lãnh nhận sứ mạng để 
“bảo vệ và truyền bá đức tin.” Vì sứ mạng, người Giêsu 
hữu sẽ đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì cho vinh danh Chúa 
hơn, dưới sự hướng dẫn của Giáo hội, cụ thể là Đức 
Thánh Cha và Trưởng Dòng. Sứ vụ có thể là giữa các 
tín hữu như thánh Canisio, có thể là giữa dân ngoại 
như thánh Xavier. Khi Đoàn Giêsu trở thành Dòng 
Tên, tất cả mới có mười anh em ở Roma, nhưng khi 
thánh Inhã qua đời mười lăm năm sau, Dòng đã có 
mặt trên “khắp cùng mặt đất” với chừng 1.O0O anh em. 

Tuy nhiên, mặc dầu bị phân tán khắp nơi vì sứ vụ, 
tất cả các tông đỏ đó vẫn là chi thể của một thân thể. 
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Ngay từ Paris, thánh Inhã và các bạn đã ý thức rằng 
muốn việc tông đỏ hiệu quả hơn, họ phải liên kết 
thành một thân thể. Sau khi lãnh các sứ vụ do Đức 
Thánh Cha trao, nhóm bị phân tán và đó là vấn đề 
chính trong cuộc bàn định năm 1539. Lòng yêu mến 
Đức Kitô và tuân phục sẽ là dây liên kết anh em lại với 
nhau. Để giúp vào sự liên kết đó, thông tin và bàn định 
Nội Qui ấn định cũng chính là những điều Dòng đã 
nhận thấy là cần thiết và thực hành ngay từ ban đầu 
Như một thân thể, Dòng có đầu và các chi thể. Từ 
Paris, nhóm bạn không có một thủ lãnh pháp lý, dù 
vẫn có thánh Inhã là thủ lãnh tinh thần. Cuộc bàn 
định năm 1539 đã đi đến quyết định chọn “một người 
giữa chúng ta” làm đầu, để nối kết và điều hành toàn 
thân Dòng. Đó chính là vai trò của vị Tổng Quản. 


d. Nướng về tương lai 


Nội Qui kết thúc với tương lai, một tương lai không 
nằm trong tay con người, nhưng nằm trong tay Thiên 
Chúa: “Hy vọng duy nhất của chúng ta là Đức Kitô.” 
Do đó, thái độ cơ bản là cầu nguyện và dâng lễ. Tuy 
nhiên, Dòng không coi thường các phương tiện nhân 
loại. Những phương thế tự nhiên tìm được ý nghĩa và 
sức mạnh trong những phương thế siêu nhiên. Nội Qui 
là đời sống của thân thể Dòng, nên không chấm dứt 
mà chỉ mở ra để hướng về tương lai. 

Nhìn vào những nét chấm phá trên đây, chúng ta 
thấy Nội Qui không phải chủ yếu là một bộ luật hay 
một khái luận tu đức, nhưng là một điễn tiến phát sinh 
và hình thành thân thể Dòng. Diễn tiến này đã thực 
sự xảy ra nơi thánh Inhã và các bạn đầu tiên của ngài, 
để được tiếp tục với Dòng Tên hôm nay. 
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2. Chi thể trong thân thể 


Nội Qui được soạn thảo để “giúp Dòng tiến tới hơn 
theo thể chế Dòng trên đường phục vụ Chúa mà chúng 
ta đã bước vào.” Trên đây, chúng ta đã thấy hướng 
chuyển động của Nội Qui là việc hình thành thân thể 
Dòng. Trở nên Giêsu hữu là càng ngày càng tham dự 
vào sự sống của Dòng. Mỗi chi thể được đưa vào một 
tiến trình hội nhập để cuối cùng tìm thấy “ngã” của 
mình trong thân thể của Dòng. Điều này đòi hỏi nơi 
người vào Dòng hai cuộc hội nhập phải làm song song 
và đồng thời: hội nhập tỉnh thần Dòng vào đời sống 
mình và hội nhập đời sống mình vào thân thể Dòng. 


a. Chiều ngang 


Có người tưởng rằng mọi Giêsu hữu đều được đào 
tạo “rập một khuôn.” Thực ra họ vừa rất giống nhau, 
vừa rất khác nhau. 

Hãy nghĩ đến nhóm bạn đầu tiên của thánh Inhã. 
Họ thật khác nhau về chủng tộc, văn hóa, tính tình, 
gia thế... Mỗi người một cá tính: Favre dịu dàng, Xavier 
sôi động, Laínez quân bình, Salmerón lãng mạn, 
Bobadilla ương ngạnh, Broet trầm lặng, riêng thánh 
Inhã hòa hợp nơi mình một cách khó hiểu những điều 
thật mâu thuẫn. Tóm lại, dù trước hay sau khi liên kết 
với nhau thành một tập thể, mỗi người vẫn là chính 
mình. 

Đầu vậy, tất cả nhóm đã liên kết với nhau và nên 
một. Chất keo nào đã gắn họ với nhau? Đó là ơn gọi: 
họ cùng được Đức Kitô gọi, và họ cùng đáp lại bằng 
việc từ bỏ mọi sự để theo Chúa trên đường cứu thế. 
Đưới tác động của Thánh Linh, họ đã trở nên “một 
lòng một ý trong quyết tâm phục vụ Đức Kitô và vị 
Đại Diện của Ngài dưới đất.” Với những ai muốn tham 
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dự vào đời sống của tập thể, họ phải có thái độ cơ bản 
là muốn “chiến đấu cho Thiên Chúa dưới cò thập giá, 
phục vụ Thiên Chúa và vị Đại Diện của Ngài dưới 
đất.” Chúng ta gặp lại ở đây hình ảnh của bài Linh 
thao #2/ mâu cỏ: Nếu những người bạn đường của 
Đức Kitô liên kết với nhau nên một, đó không phải là 
vì họ có tính khí hòa hợp, nhưng vì họ có chung một 
dự phóng, hay đúng hơn, chung một tình yêu: đó 
chính là Đức Giêsu Kitô. 

Trong bầu khí ấy, cá nhân không chết ngộp, nhưng 
được triển nở trong cộng đoàn. Từ việc ăn mặc đến 
việc cầu nguyện cũng như hoạt động tông đỏ, bao giờ 
cá nhân cũng được tôn trọng. Trong cuộc bàn định 
năm 1539, nhóm đã thấy cần có một trưởng mà một 
trong những lý do chính yếu là để lo cho từng anh em. 
Mỗi Giêsu hữu hoàn toàn không phải là một con số, 
nhưng là một người bạn đường. 

Tuy nhiên, cá nhân không phải là tiêu chuẩn số 
một. Thân thể Dòng vẫn ưu tiên hơn chỉ thể. Mỗi cá 
nhân không ích lợi hoặc gây chia rẽ sẽ bị loại trừ. Mỗi 
người phải bỏ cả phán đoán riêng để hòa hợp với phán 
đoán của trưởng như hiện thân của Chúa và của Dòng. 
Điểm của Nội Qui vẫn là tập thể chứ không phải là cá 
thể, thân thể chứ không phải chỉ thể. 

Tất cả những điều ấy chỉ hiểu được với bầu khí 
huynh đệ cao độ trong nhóm của thánh Inhã và các 
bạn đầu tiên của ngài. Một lần nữa, chúng ta cần để ý 
là Nội Qui diễn tả sự sống thực của Dòng ban đầu, lấy 
đó làm khuôn mẫu cho những thế hệ tiếp nối. Vẻ điều 
này, chúng ta có thể nhờ lời của thánh Phanxicô 
Xavier: Dòng Tên là Dòng yêu thương. 
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b. Cñ/ều dọc 


Trên đây chúng ta nhìn vào những cá nhân khác 
nhau trong Dòng. Giờ đây chúng ta nhìn vào từng cá 
nhân trong cuộc hành trình hội nhập vào Dòng. 

Đọc suốt chặng đường Nội Qui, chúng ta gặp những 
khuôn mặt kế tiếp nhau của một người bạn đường 
Chúa Giêsu theo lý tưởng của thánh Inhã và các bạn 
đầu tiên. 

Trước hết là khuôn mặt một ứng sinh trong bản 
Khảo Sát Tổng Quát. Tất cả hầu như mới ở trong tiềm 
thể: thể lý, nhân bản, trí tuệ, đạo đức. Tuy nhiên, phải 
có một lý tưởng rất cao: ước ao nên giống Đức Kitô 
trong nghèo khó, sỉ nhục, bất công và sẵn lòng làm 
những việc hèn hạ để rèn luyện bản thân. 

Kế đến là khuôn mặt một học viên trong bốn phần 
đâu. Học tập để chuẩn bị lãnh nhận sứ mạng. Vận 
dụng tất cả những phương tiện nhân loại. Tuy việc học 
tập là điều học viên có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa 
nhất, đến nỗi hy sinh phần nào đời sống cầu nguyện 
và tông đỏ, nhưng vẫn phải có “ý ngay lành,” nghĩa là 
nhắm đến mục đích của Dòng. Do đó, “trường đào tạo 
trí tuệ” phải được kết thúc bằng “trường đào tạo tâm 
hồn.” 

Rồi trong ba phần tiếp theo, chúng ta thấy Nội Qui 
trình bày khuôn mặt một Giêsu hữu trưởng thành, thệ 
sĩ hay trợ sĩ. Đó là một người đã biết mình là ai. Đời 
sống hiến thánh và tông đồ đã thuần thục để trở thành 
cái gì gần như tự nhiên và đỏng thời hoàn toàn hòa 
hợp với nhau. Luôn luôn đồng hành với Đức Kitô 
trong Giáo hội và Dòng, đó là một người chiêm niêm 
trong hoạt động, đồng thời xả thân góp phần hiệu quả 
nhất vào sự nghiệp của Đức Kitô. 
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Sau hết, trong ba phần cuối, chúng ta thấy nổi bật 
khuôn mặt của vị Tổng Quản. Đây là khuôn mặt mẫu 
cho mỗi Giêsu hữu ở bất cứ chặng đường nào. Đó là 
con người của Chúa, của Giáo hội, của Dòng, của anh 
em, của tha nhân. Đây chính là bức chân dung của 
thánh Inhã, người Giêsu hữu số một, chẳng những vì 
là đầu tiên, nhưng còn vì là hơn hết. 

Những khuôn mặt kế tiếp trên đây vừa y nguyên 
vừa biến đổi. Đó là một con người cảng ngày càng tìm 
thấy bản thân trong Thiên Chúa hơn, tìm thấy chẳng 
những trong đầu óc mà cả trong cuộc sống. Nội Qui 
như vậy là hành trình của một con người có lý tưởng 
Tin Mừng trong tâm trí đến một con người có thực tại 
Tin Mừng trong cuộc sống. 

Kết luận: Như vậy, từng điều khoản Nội Qui không 
phải là một cái gì tĩnh, nhưng là cái gì động. Nội Qui 
không phải là những suy nghĩ của một triết gia chủ yếu 
tính, nhưng là những kinh nghiệm hiện sinh của một 
tập thể tông đỏ. Từng câu văn là những tác động của 
Thánh Linh trong cuộc sống những con người bằng 
xương bằng thịt. Và đó lại là một gợi ý để cả Dòng cùng 
từng anh em nhận ra và đáp lại ơn soi dẫn của Thánh 
Linh trong cuộc sống hiện tại của mình. 
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THAM DỰ CÔNG ĐỒNG TRENTO 


Để đáp ứng với những hoàn cảnh mới của Kitô- 
hữu. Ngay từ năm 1530, Đức Thánh Cha Clementê 
VII đã loan báo sẽ triệu tập Công đồng. Nhưng mãi 
đến ngày 13.12.1545, Đức Thánh Cha Phaolô III mới 
thực sự khai mạc được Công đồng tại nhà thờ chánh 
tòa Trento, miễn bắc nước Ý.! 

Đo lòng ưu ái và tin tưởng, Đức Thánh Cha Phaolô 
HI yêu cầu thánh Inhã chỉ định ba anh em Giêsu hữu 
làm nhà thần học riêng của ngài tại Công đồng. Thánh 
Inhã chỉ định La/nez, Saửnerón và Favre. Tuy nhiên, 
chân phước Phêrô Favre từ Tây Ban Nha mới lên 
Roma đã qua đời. Trước khi Laínez và Salmerón đến 
Công đồng, thì Jay đã có mặt ở đó với tư cách thụ ủy 
hồng y tổng giám mục Augsburg. Sau này thánh #5érôö 
C2n¡sío, lúc ấy mới 25 tuổi, cũng được cử làm thụ ủy 
của hỏng y trên cùng với Jay. Giữa các hồng y và giám 
mục cũng như các đại sứ và các chuyên viên, ai cũng 
bệ vệ và sang trọng, bốn anh em Giêsu hữu thoạt đầu 
không ai để ý vì trẻ và nghèo. Tuy nhiên chẳng bao lâu 
sau, họ sẽ chói sáng và thu phục lòng tin tưởng nhờ 
đời sống gương mẫu cũng như giáo thuyết vững chắc. 

Theo huấn thị của thánh Inhã, ngoài giờ làm việc 
tại Công đồng, họ sống tại bệnh xá để phục vụ bệnh 
nhân, đi xin đồ ăn và quần áo để giúp đỡ những người 
thiếu thốn, dạy giáo lý cho trẻ con, giảng thuyết trong 
nhà thờ, và hướng dẫn Linh thao. Cách sống của các 
bạn họa lại những ngày ở miễn Venezia đã khiến cho 
dân chúng cũng như các nghị phụ cảm phục. 





* Khi ấy miễn đó thuộc về Đế quốc Đức dưới Carlos V. 
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Nhưng việc chính của họ vẫn là tham dự các buổi 
hội họp và thảo luận của Công đồng. Để cho dễ dàng 
tiến hành, mỗi ngày Công đồng họp hai buổi, buổi 
sáng bàn việc cải tổ Giáo hội, buổi chiều bàn về những 
vấn đề tín lý. Việc cải tổ gồm những vấn đề chính như 
thẩm quyền, luật thường trú và quyên nhận giáo bổng 
của giám mục, việc đào tạo các linh mục, việc chấn 
chỉnh đời tu trong các hội dòng. Những vấn đẻ chính 
về tín lý gồm tội nguyên tổ, việc công chính hóa và các 
bí tích. Trong cả hai để tài, các bạn có nhiều việc phải 
làm. Những người đến dự Công đỏng không phải ai 
cũng thông thái và thánh thiện, nói đúng hơn, nhiều 
người đầy tinh thần thế gian, bị nhiễm giáo thuyết Tìn 
lành trong nhiều lãnh vực. Diễn đàn Công đỏng thực 
sự trở thành nơi anh em phải đấu tranh quyết liệt với 
những tệ nạn và lầm lạc trong Giáo hội. 

Những lần lên tiếng của các Giêsu hữu tại Công 
đồng rất được lắng nghe. Luật chung là mỗi người chỉ 
được đọc tham luận một giò, nhưng riêng Laínez được 
phép nói trong ba giờ liên, để có thể trả lời hết những 
vấn nạn. Bài tham luận của Laínez về việc công chính 
hóa được Công đồng dùng nguyên văn trong sắc lệnh 
chính thức. Cuối cùng các nghị phụ phân công cho 
Salmerón lên tiếng đầu tiên khi vào một đề tài mới. Kế 
đến, các nghị phụ và các chuyên viên tham luận. Cuối 
cùng Laínez đúc kết và đưa ra dự thảo nghị quyết. Với 
thể thức làm việc ấy, Laínez nói riêng và các Giêsu hữu 
nói chung đã ảnh hưởng không nhẹ trên các quyết 
định của Công đồng, cũng như trên đời sống Giáo hội 
sau đó. Riêng Jay và Canisio, nhờ những kinh nghiệm 
ở Đức, góp phần vào việc thành công của Công đồng 
nhiều với những vấn đề cụ thể và thực tế Giáo hội phải 
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đối diện khi sống kể cận với phong trào cải cách Tìn 
lành. 

Vì ở Trento có cơn dịch, nên ngày 11.3.1547 Công 
đồng được chuyển đi Bologna. Nhưng hoàng đế Carlos 
V bất mãn, nên các nghị phụ Đức và Tây Ban Nha 
không dự được, và Công đồng buộc phải hoãn họp. 

Đức Thánh Cha Giuliô II cho Công đồng tái 
nhóm ngày 1.5.1551 tại Trento, mặc dầu các nghị phụ 
Pháp không tới được. 





Trento toản cảnh 


Một lần nữa, Laínez và Salmerón được Đức GƠiuliô 
HI tín nhiệm với chức vụ nhà thần học riêng của ngài 
tại Công đồng. Theo Polanco, có những nghị phụ đã 
nói khi hai Giêsu hữu đến Trento vào tháng bảy: “Giờ 
đây hai người này đã đến, chúng ta sắp có một Công 
đồng thực sự.” Vì làm việc nhiều quá, Laínez bị đau, 
Công đồng quyết định chỉ làm việc khi nào Laínez tới 
dự được. Một học giả nổi tiếng đương thời cho biết từ 
lâu ông vốn lấy làm tiếc là không được sinh ra trong 
thời của thánh Âu-tinh và các giáo phụ, nhưng khi gặp 
Laínez, ông thấy ước nguyện của mình đã thành tựu. 
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Ở Trento, trong kỳ họp thứ hai này, Laínez đã có 
địp gặp nhà thần học nổi tiếng của Dòng Đa minh là 
Melchor Cano, người đã gây nên sóng gió cho Dòng ở 
Tây Ban Nha. Đơn sơ và thành thật, Laínez và 
Salmerón có ý kiến đẹp là tỏ tình huynh đệ với Cano 
bằng một cuộc thăm viếng để giải thích về mục đích 
của Dòng. Hai anh em được đón tiếp lạnh nhạt. Sau 
hai giờ tranh luận vô ích, Laínez nói: “Thưa cha, tại sao 
cha lại tranh quyền với các giám mục và mục tử tối cao 
là Đại Diện của Đức Kitô, vì cha kết án điều các ngài 
đã công nhận?” Cano trả lời: “Thưa ngài, hẳn là ngài 
muốn rằng khi người chăn cừu ngủ thì chó đừng sủa?” 
Laínez đáp: “Chó cứ sủa, nhưng sủa sói chứ đừng sủa 
những con chó khác.” Sau đó cả hai cùng nổi giận, đến 
nỗi Laínez phải chửi thẻ! Được biết là hễ ai nói gì 
chống Giáo hội hay Dòng Tên thì đều có thể làm cho 
Laínez mất bình tĩnh như vậy. Trên đường về, Laínez 
hối hận và trở lại quỳ gối dưới chân Cano để xin lỗi, 
nhưng Cano từ chối tha thứ, và sau đó than phiên về 
điều này khắp nơi. 

Tháng 4.1552, Công đồng lại phải hoãn họp. Dịp 
đó, Laínez được thánh Inhã bố nhiệm làm giám tỉnh 
Ý. Khi Inhã qua đòi năm 1556, Laínez được bầu làm 
Tổng Đại Diện, rồi năm 1558 được Đại hội I bầu là 
Tổng quản kế nhiệm thánh Inhã. Khi Công đồng tái 
nhóm vào năm 1562, Laínez đang trên đường đi sứ vụ 
ở Pháp: họp hội nghị với anh em Tìn lành tại Poissy. 
Các nghị phụ Công đồng đề nghị triệu hỏi ngài về họp 
Công đồng ngay. Được lệnh, Laínez về đến Trento cuối 
tháng tám năm 1562. Salmerón đã có mặt ở đó trước 
rồi. Cùng với Salmerón còn có Covillon dự Công đồng 
với tư cách sứ giả đặc biệt công tước miễn Baviera 
(Bayern). Trước đó, vào tháng năm và tháng sáu, 
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Canisio cũng đã đến dự công đồng theo lời yêu cầu của 
các nghị phụ, để tường trình chính xác về tình trạng 
tôn giáo và chính trị ở Đức. 

Khi Laínez đến, các hỏng y thụ ủy của Đức Thánh 
Cha chỉ ngài vào ghế đầu trong hàng ghế dành cho 
Tổng Quản các hội dòng, nhưng Laínez khiêm tốn 
ngồi ở ghế cuối của hàng giám mục. 

Đo ảnh hưởng của Laínez và các bạn, mặc dầu mới 
ra đời được trên dưới 2Ô năm, Dòng Tên đã được các 
giám mục khắp nơi biết đến. Bao nhiêu lời vu cáo và 
hiểu lắm được xóa đi, bao nhiêu dự tính tông đồ tương 
lai được thai nghén. Ngày 1.11.1562, ban chủ tịch 
Công đồng gốm bốn hỏng y thụ ủy đã công bố bức thư 
ngỏ gởi toàn thế giới Kitô giáo trình bày về chỗ ngồi 
của Laínez tại Công đồng, mặc nhiên nhìn nhận Dòng 
Tên là một tu hội giáo sĩ. Chỗ đứng của Dòng Tên đã 
được bảo đảm trong Giáo hội, mặc dầu vẫn có những 
người hiểu lảm hay thù ghét tiếp tục tìm cách phá hoại. 

Ngày 4.3.1563, Công đồng bế mạc. Laínez và các 
bạn rời Trento sáu ngày sau, đi Venezia, Padova, 
Ferrara, Bologna, Forli và Loretto để về Roma. Đây là 
hành trình tông đô cuối cùng của Lainez. 
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THÁNH INHÃ TẠI NHÀ 
ĐỨC MẸ TRÊN ĐƯỜNG 


Nhìn thánh Inhã thinh lặng làm việc trong căn 
phòng nhỏ tại nhà Đức Mẹ Trên Đường, chúng ta thấy 
thật là tương phản với sức sống đồi dào và năng động 
của cả Dòng “khắp cùng mặt đất.” Nhưng chính ngài 
lại phản ảnh sức sống kia, và ngược lại sức sống kia 
phản ánh chính con người của ngài. Muốn biết thánh 
Inhã làm những gì ở đó, chúng ta chỉ cần đọc lại 
chương hai của phần chín Nội Qui. 

Ngài có một phòng nhỏ vừa để làm việc vừa để ngủ 
nghỉ. Ngay bên cạnh là phòng ăn. Thường ngài dùng 
bữa với một vài anh em ngài cần hỏi ý kiến về những 
vấn đề đang cần phải giải quyết. Thỉnh thoảng cũng có 
khách. Dầu sao, bao giờ bữa ăn cũng thanh đạm. Cũng 
bên cạnh nhưng ở phía bên kia của phòng ngài là nhà 
nguyện: ngài dâng lễ hoặc dự lễ ở đó, tùy tình trạng sức 
khỏe và theo lời khuyên của các y sĩ. Ở phòng thứ tư 
có một tu huynh cần vụ. Đời sống ở đây đơn giản, 
nghèo, đơn điệu, chẳng có gì là ôn ào và hào nhoáng 
bên ngoài. Những công việc chính yếu của thánh Inhã 
là gì? 

I. Cầu nguyện 


Trước hết và trên hết thánh Inhã cầu nguyện. Ngài 
đến trước mặt Chúa với cả thân thể Dòng. Ngài thấy 
mình là trung gian giữa “nguồn mạch mọi sự tốt lành” 
với toàn thể Dòng. “Trong các đức tính mong ước 
trong vị Tổng quản, điều thứ nhất là sự kết hợp mật 
thiết với Thiên Chúa là Chúa chúng ta, trong cầu 
nguyện cũng như trong mọi hành động, để có thể cầu 
xin Chúa là nguồn mọi sự lành cách hiệu quả hơn, cho 
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toàn thân Dòng được dự hưởng đồi dào những ơn huệ 
và ân sủng của Chúa, và cho mọi phương tiện Dòng sử 
dụng để giúp các linh hồn được nhiều giá trị và hiệu 
lực” NQ 723). Điều Nội Qui ấn định trên đây phản 
ảnh chính xác những gì thánh Inhã làm. 

Buổi tối trước khi đi ngủ, ngài lấy sách lễ đọc đi đọc 
lại nhiều lần các bài sách thánh, các lời ca, lời nguyện 
của thánh lễ hôm sau để chuẩn bị. Vừa thức dậy, ngay 
cả chưa ra khỏi giường, ngài cầu nguyện lần thứ nhất 
mà ngài gọi là “cầu nguyện thường lệ.” Trước giò lễ, 
ngài cầu nguyện lần thứ hai mà ngài gọi là “cầu nguyện 
đọn lòng,” trong đó ngài suy niệm về những lời nguyện 
ngài sắp đọc trong thánh lễ. Qua nhà nguyện, ngài vừa 
mặc lễ phục vừa cầu nguyện lần thứ ba. Kế đến là 
thánh lễ thường kéo dài một giờ hoặc hơn nữa. Sau 
thánh lễ, ngài ở lại nhà nguyện cám ơn chừng một đến 
hai giò. Trở về phòng, ngài tiếp tục ở một mình với 
Chúa, suy nghĩ hoặc cầu nguyện, khó lòng phân biệt 
được khi tâm hồn đã đây Chúa như vậy. Trong ngày, 
mỗi khi được thư thái, ngài đễ dàng chìm sâu trong 
Chúa, tìm thấy trong đó niềm vui sâu xa, ánh sáng chói 
lòa và sức mạnh thần kỳ cho đời sống và sứ vụ của bản 
thân cũng như của anh em và Giáo hội. Luis 
Gonzcalves da Câmara, viên quản lý nhà Đức Mẹ Trên 
Đường, cho biết: “Tôi nhớ đến bao nhiêu lần gặp ngài 
trong nhà nguyện với lòng sốt sắng mà chỉ cần thấy 
mặt ngài là đủ biết, và tôi không quên rằng điều đó có 
thể gặp thường xuyên.” 

Thánh Inhã đến trước mặt Chúa không chỉ một 
mình, nhưng với tất cả thân thể Dòng. Một số trang 
còn giữ lại được của tập Nhật Ký Thiêng Liêng giúp 
chúng ta hiểu được ngài cầu nguyện thế nào. Những 
vấn đề toàn thân Dòng hoặc từng anh em trong Dòng 
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phải đối diện thì ngài mang trong mình đến trước mặt 
Chúa, sẵn sàng đón lấy ánh sáng cũng như tác động 
nhẹ nhàng nhất. Ngài làm như thế với từng điểm của 
Nội Qui cũng như các điều luật khác. Những việc nhỏ 
nhặt như Luật Khiếm Nhã ngài cũng phải cầu nguyện 
tới bảy lần trước khi đưa ra cho anh em thực hành. 
Chúng ta có thể chắc chắn rằng khi thánh Inhã vận 
động cả Dòng cầu nguyện 
cho một việc hệ trọng 
nào đó trong Giáo hội, 
chẳng hạn việc nước Đức 
hay nước Anh trỏ lại, việc 
truyền giáo tại Ấn Độ hay 
Braxin, thì chính bản 
thân ngài đã bị cuốn hút 
vào đó trước hết. Hơn 
nữa, “vị đại diện Đức 
Kitô trên trần gian” đối 
“ với ngài không chỉ là 





người gởi đi sứ vụ, mà còn 

Cha Codaxiô biếu nhà nảycho là người mang trách 

Inhã và các bạn ở nhiệm nặng nể về cả 

Giáo hội. Ngày nào ngài 

cũng cầu nguyện riêng cho Đức Thánh Cha, và khi 

Đức Thánh Cha bị bệnh, ngài cầu nguyện như vậy hai 

lần. Khi một Đức Thánh Cha qua đời, ngài cầu nguyện 

nhiều cho việc bầu cử vị kế nhiệm. Trong việc cầu 

nguyện cho Đức Thánh Cha, công cuộc canh tân Giáo 
hội chiếm hàng đầu. 

Còn về việc cầu nguyện cho anh em trong Dòng, 
mọi trường hợp cụ thể của từng người mà ngài biết 
được đều được ngài để cập tới: người này đang bị cám 
đỗ, người kia phải quyết định về ơn gọi, người này cần 
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phải khai trừ, người kia đã bỏ Dòng, người này phải lo 
những việc khó khăn hay nặng nhọc, người khác đang 
đau yếu... Chẳng có gì xảy đến cho các anh em trong 
đời sống mà lại không đến với ngài trong giờ cầu 
nguyện. Trước mặt Chúa, ngài theo chân từng anh em 
trên các nẻo đường sứ vụ, cũng như đưa anh em trên 
khắp các nẻo đường sứ vụ về với Chúa. Lời cầu nguyện 
của ngài phản ánh tất cả những quan tâm của Dòng ở 
từng thời điểm. 

Thánh Inhã không bao giờ muốn áp đặt mọi người 
phải cầu nguyện như nhau, nhưng ngài luôn luôn quan 
tâm sao cho đừng ai lạc đường. Nhiều người như Borja 
và ©viedo có khuynh hướng dành nhiều giờ để cầu 
nguyện và hãm mình phạt xác quá đáng, ngài phải giúp 
điều chỉnh, vì không thích hợp với ơn gọi của một 
Giêsu hữu. Trái lại, có người chếnh mảng trong việc 
cầu nguyện vì quá bận tâm đến việc học hành hay việc 
tông đỏ, ngài phải thúc giục họ dành địa vị xứng đáng 
hơn cho việc cầu nguyện. Qua kinh nghiệm bản thân, 
ngài đã cố gắng để tìm ra và duy trì sự quân bình trong 
đời sống cầu nguyện được trình bày ở bản Nội ©ui. 
Thí dụ sau đây cho chúng ta thấy lập trường của ngài. 
Sau khi giám sát ở Tây Ban Nha vẻ, Nadal cho ngài 
biết là có những anh em than phiền vì chỉ được cầu 
nguyện mỗi ngày một giò, và chính Nadal cũng muốn 
xin có thêm giờ cầu nguyện. Kết quả là Nadal phải làm 
việc đền tội và được trả lời: “Một người thực sự hãm 
mình thì chỉ cần mười lăm phút cũng đủ để kết hiệp 
với Chúa trong cầu nguyện.” Ngài luôn nhìn vào việc 
biết bỏ mình như là hiệu quả thực tế việc cầu nguyện. 
Trái lại ngài không sợ gì hơn những ảo tưởng một 
người cầu nguyện lâu giờ thường có. Tuy nhiên, ngài 
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lại coi là thiết yếu cho đời sống và hiệu quả tông đỗ 
việc kết hiệp liên lỉ với Chúa. 

Bằng câu nguyện, thánh Inhã trở nên gạch nối sống 
động giữa Chúa và Dòng, giữa Dòng với Giáo hội, và 
giữa anh em trong Dòng với nhau. 

IL Một người trong chúng ta mà mọi người sẽ tuân 
phục 


Thánh Inhã ý thức rõ ràng mình là sợi dây bằng 
xương bằng thịt nối kết toàn thân Dòng. Từ cuộc bàn 
định năm 1539, ngài không thể quên được rằng các 
bạn đã quyết định liên kết với nhau bằng lời khấn tuân 
phục chính là vì muốn giữ vững sự hiệp nhất đã có, dù 
cho phải phân tán vì sứ vụ, muốn thực hiện tốt đẹp 
hơn và hiệu quả hơn ước nguyện đã có từ ban đầu là 
chu toàn thánh ý Chúa trong mọi sự, muốn Dòng luôn 
giữ vững tinh thần đồng thời đáp ứng những nhu cầu 
vật chất cũng như thiêng liêng của tất cả các bạn. 
Thánh Inhã đã không phụ lòng các bạn trong chức vụ 
ấy. Hơn nữa, ngài cũng không hề quên những ngày 
tháng trước năm 1541, khi giữa ngài với các bạn chẳng 
có gì khác hơn là tình bạn, một tình bạn bắt nguồn từ 
tình bạn chung với Chúa Kitô, ai ai cũng một lòng một 
chí với nhau. Và ngài cố gắng đưa vào toàn thân Dòng 
tỉnh thân đã hun đúc các bạn đầu tiên từ khi chưa 
thành Dòng, cố gắng duy trì cho nguyên tuyển và sống 
động từ ngày này qua ngày khác, ngay giữa bao nhiêu 
biến đổi của hoàn cảnh. Quan tâm lớn nhất của ngài 
là bảo tồn và phát huy trong mọi anh em cái thực tại 
vừa khó định nghĩa vừa rất đòi hỏi này là “tỉnh thần 
và cách thức của Dòng.” 

Tĩnh thần và cách thúc của Lòng là thành ngữ diễn 
tả toàn thể cuộc sống của thánh Inhã và các bạn. Đó 
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là kiểu ăn mặc, kiểu đi đường (hành hương và khất 
thực). Đó cũng là kiểu lựa chọn việc tông đỏ, kiểu tổ 
chức một trường học, kiểu đi vào một thành phố hay 
một miễn, kiểu chịu đựng các thử thách và thắng vượt 
các trở ngại, kiểu đối xử với những người có địa vị 
trong xã hội hay với giới bình dân, kiểu đón tiếp những 
anh em đi ngang qua có dịp ghé thăm, kiểu điều hành 
một cộng đoàn, kiểu tham dự công đồng, và cả đến 
kiểu tuyên khấn nữa. Đó là một nếp sống chỉ hiểu được 
qua những gì nó đón nhận cũng như qua những gì nó 
từ khước. Đó là một “cách ăn ở” độc đáo phải tìm thấy 
nơi anh em, dù khác biệt nhau về tính tình và công 
việc, dù lúc ở một mình hay khi ở giữa đám đông. 

Một trong những nhiệm vụ trong việc duy trì và 
phát huy đặc sủng của Dòng mà thánh Inhã phải đảm 
nhận là đào tạo những thế hệ mới cho Dòng. Bản Gñ¿ 
chép của L. G. da Câmara đây những hoạt động của 
ngải trong tư cách tập sư. Nếu vào những năm cuối đời 
ngài có người phụ tá, trước sau ngài vẫn lãnh phản 
trách nhiệm chính yếu. 

Và chẳng khi nảo là không có tập sinh ở nhà Đức 
Mẹ Trên Đường. Ngoài các tập sinh của toản nước Ý, 
ngài còn nhận hảu hết các tập sinh ở khắp nơi gởi về, 
khi trong các tỉnh chưa tổ chức được tập viện riêng. Và 
ngay khi đã có các tập viện khác, nhiều người sau khi 
đã làm tập viện tại địa phương lại được gởi đến nhà 
Đức Mẹ Trên Đường hoàn tất việc huấn luyện với 
“Cha Inhaã.” Lúc nào cũng có những người chờ đợi sẵn 
để được nhận vào cộng đoàn, và lớp này vừa được gởi 
đi các học viện thì lớp khác lại đến thế chỗ. Có thể nói 
hầu hết các Giêsu hữu thuộc thế hệ thứ nhất đều được 
trực tiếp thụ huấn nơi thánh Inhã. Mặc dầu thực ra 
các tập sinh không ở nhà Đức Mẹ Trên Đường trọn 
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hai năm (nhất là trong giai đoạn đầu), nhưng để đo 
lường được gánh nặng của ngài, chúng ta phải nhớ là 
ngay từ đầu thời gian thử luyện các tập sinh đã gồm 
các thực nghiệm, trong đó có tháng Linh thao mà ngài 
thường trực tiếp hướng dẫn. 


Thánh 
Inhã điều 
hành công 
việc của Dòng Ï 
hoàn toản 
không phải 


bằng những 
mệnh lệnh 
hành chánh 
mà là với tình 
yêu của một 
người mẹ BE: 
hiển. Ngài để 
ý đến từng 
người, ở gần 
cũng như ở 
xa Mỗi khi 
muốn gởi ai đi học, hoặc cho ra ngoài, hoặc trao phó 





nhã đón nhận Phanxicô Borja 


cho họ chức vụ gì, ngài nhận xét để xem người ấy thiên 
về điều gì hon, giả thiết là họ đã có bình tâm. Ngài cho 
họ cầu nguyện hoặc dâng lễ rồi trả lời bằng giấy về ba 
điểm: I) có sẵn sàng đi theo đức tuân phục không; 2) 
có thấy mình thiên về điều nào hơn không; 3) và nếu 
được tự do sẽ chọn điều nào. Đó là gặp những việc 
quan trọng. Còn thường xuyên hơn, ngài hỏi ý kiến 
người khác để biết đương sự có thiên về điều sẽ được 
ủy thác không, trước khi ngài ra lệnh. 
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Thánh Inhã đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe của từng 
anh em. Có lần ngài tỏ ra muốn biết đến cả việc mỗi 
đêm anh em bị bao nhiêu con rệp cắn! Ngài chỉ cho cả 
nhà bếp biết là đừng chỉ nếm đỗ ăn một lần thôi, 
nhưng phải nếm làm ba lần, lần đầu nửa số muối dự 
trù rồi nếm, lần thứ nhì một nửa số còn lại rồi nếm, 
cuối cùng mới cho hết. Làm như vậy để tránh trường 
hợp rủi đồ ăn mặn quá, anh em ăn không ngon! Ai 
làm quản lý trước bữa ăn cũng phải đi nếm đồ ăn hai 
ba lần trước khi dọn lên bàn để bảo đảm đồ ăn chín 
và ngon! Thực ra bản thân ngài chỉ ăn mỗi bữa một 
mầu bánh mì nhỏ, và có gì ăn kèm cũng được. Ai ăn 
nhiều thường được ngài gọi đến ngồi bên cạnh để được 
tự do ăn cho no. Ngài đặc biệt lo cho những anh em 
bị bệnh. Đích thân ngài giữ nhiệm vụ chăm sóc người 
bệnh. Ai chếnh mảng trong việc này có thể bị ngài khai 
trừ dễ dàng, hoặc ít nữa là phải làm việc đến tội nặng 
nẻ. Để cho một tập sinh có chỗ nằm dưỡng bệnh, ngài 
cho phá cả một căn phòng đi. Chỉ những ai được người 
bệnh đồng ý ngài mới cho đến thăm, để họ được an ủi. 

Đối với những người gặp cám dỗ hay bị thử thách, 
ngài tỏ ra hết sức trìu mến. Chẳng những an ủi, tâm 
sự, có khi ngài khóc nữa. Tuy vậy, khi phải sửa lỗi ai, 
nhất là những người đã ở lâu trong Dòng hoặc giữ 
những chức vụ quan trọng, ngài không ngần ngại làm 
rất thắng tay. Nhiều khi Polanco phải thanh minh 
trong những lá thư gởi đi là vì thánh Inhã buộc phải 
viết như vậy thì viết, còn tự mình không bao giờ đám. 
Thường ngày trong cộng đoàn, ngài vui vẻ, cười đùa, 
nhiều khi chọc ghẹo người khác, đúng như một người 
bạn giữa các bạn. Chỉ dùng quyền hành khi cần thiết 
và để mưu ích lớn, thánh Inhã dù là trưởng nhưng vẫn 
là bạn, và luôn luôn là bạn trước khi là trưởng. 


1ó8 


Cộng đoàn Đức Mẹ Trên Đường, thường gọi là 
“Dòng Roma,” càng ngày càng được khắp nơi coi là 
kiểu mẫu. Anh em ai cũng muốn đến thụ huấn ở đó, 
muốn thấy cộng đoản sinh hoạt thế nào, hay ít nữa là 
được tiếp xúc với các viện trưởng và giám tỉnh đã có 
địp tham dự đời sống của Dòng Roma. Đáp lại, thánh 
Inhã thường gởi đến một cộng đoàn mới thành lập một 
người đã sống ở cộng đoàn Đức Mẹ Trên Đường, dù 
không phải là để làm trưởng, nhưng vẫn là để tạo một 
gạch nối sống động giữa ngài với cả Dòng. 

Để gây dựng và gìn giữ “tinh thần và cách thức của 
Đòng” khắp nơi trên thế giới, thánh Inhã đã vận dụng 
tối đa phương tiện thông tin liên lạc có được trong thời 
ngài là viết thư. Hiện nay chúng ta còn giữ được chừng 
7.000 bức thư hay huấn thị của ngài, có khi chỉ một 
trang, nhưng có khi đến mấy chục trang. Ngài dùng 
những lá thư ấy để hướng dẫn, an ủi, khích lệ, sửa bảo 
anh em trên khắp thế giới, đưa cả Dòng vào từng sứ vụ 
cũng như đưa mỗi sứ vụ đến với cả Dòng. Nếu đọc thư 
từ của các bạn đầu tiên, chúng ta thấy rõ tất cả đều có 
cùng một “tinh thần và cách thức” với ngài, vì trước 
hết đó chính là tỉnh thần và cách thức của ngài, điều 
mà các bạn đầu tiên gọi là “theo tỉnh thản của Inhã.” 


II. Một người bạn giữa các bạn 


Một điều đáng lưu ý là ngay khi thánh Inhã làm 
Tổng Quản, ngài vẫn hoạt động tông đỏ: Các bạn khác 
hoạt động tông đồ ở nơi khác, riêng ngài hoạt động 
tông đồ ngay tại Roma. Muốn cho chính xác, phải gọi 
là ngài thi hành sứ vụ. Thực vậy, đó chính là sứ vụ Đức 
Thánh Cha đã ủy thác cho Đoàn Giêsu từ năm 1538. 
Khi các bạn khác đã đi sứ vụ xa, thánh Inhã coi là sứ 
vụ ở Roma vẫn còn: hơn đâu hết, Roma cần phải hoán 
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cải, Roma cần phải canh tân. Ngài lăn xả vào công việc, 
cùng với bạn nào còn ở lại, cùng với những người mới 
vào Dòng, cùng với những ân nhân và trợ tá ngoài 
Dòng. Nhà Đức Mẹ Trên Đường chẳng bao lâu sau đã 
trở thành một trung tâm tông đỏ. 

Ngoài việc hướng dẫn Linh thao và hướng dẫn 
thiêng liêng cho nhiều người, thánh Inhã đặc biệt lưu 
tâm đến những người bị áp bức và bóc lột. 

Trước hết là 
giới /Ủo_ nhát. 
Sống trong một 
xã hội công giáo, 
nhiều người Do 
thái hoán cải vì 
xác tín, nhưng 
cũng không 
thiếu người hoán 
cải vì tính toán 
hoặc vì áp lực. 
Điều bất công là 
khi họ rửa tội, 
gọi là để tỏ ra 





nhã giải phóng lsaac, người Lo thái 


thực lòng hoán cải, họ phải nộp hết tài sản vào công 
quỹ. Thánh Inhã vận động với Tòa Thánh để cuối 
cùng, năm 1542, Đức Thánh Cha Phaolô HI ban hành 
sắc lệnh cho phép người Do thái khi rửa tội được giữ 
nguyên tài sản của mình. Hon thế nữa, coi thường mọi 
thành kiến đương thời, ngài đón nhận họ ngay tại nhà 
Đúc Mẹ Trên Đường. Sau này, nhờ công chúa 
Margarita (con gái hoàng đế Carlos V) bảo trợ, ngài 
thành lập một “Nhà Dự Tòng” dành cho họ, và đích 
thân ngài dạy giáo lý cho họ, có năm được tới bốn mươi 
người rửa tội. 
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Thứ nhì là giới hảnh khấ:. Luật thành phố Roma 
cấm ăn xin. Thực ra có những kẻ lười biếng, nhưng 
cũng có những người thiếu thốn mà không có kế sinh 
nhai nào khác. Thánh Inhã xin với Đức Thánh Cha 
ban hành sắc lệnh năm 1542 giảm nhẹ lệnh cấm. Phản 
mình, ngài thành lập JØ/ bảo trợ Có Nhĩ để phân biệt 
những người thực sự nghèo khổ, đau yếu và bệnh tật 
với những người khỏe mạnh và lành lặn có khả năng 
lao động. 

Thứ ba là giới đ đếm. Trước đây họ bị bắt bỏ vào 
trong một tu viện để sống ở đó suốt đời. Thánh Inhã 
cho lập Nha 7hánh Martha đón nhận họ, giúp họ đi 
xây dựng gia đình hoặc hòa giải với chồng, nếu ai muốn 
đi tu thì tự do chứ không bị ép buộc. Để bảo trợ cho 
Nhà Thánh Martha, ngài thành lập Hội Ân Sủng gồm 
những người đạo đức và khá giả, trong đó có đến 15 
hồng y, nhiều giám mục và những người vị vọng khác 
ở Roma. 

Cuối cùng là giới hzếu nữ lâm nguy. Vì nghèo họ 
có nguy cơ làm mỏi cho các tệ nạn xã hội. Thánh Inhã 
cho lập nhà thánh Catharina để giúp họ chuẩn bị cho 
một tương lai sáng hơn. Để bảo trợ cho nhà này, ngài 
lập Hội Thánh Thể và lôi kéo được nhiều người tham 
dự vào việc cải thiện đời sống của những người cùng 
khổ. 

Thánh Inhã luôn ý thức rằng những gì ngài làm hay 
không làm ở Roma sẽ ảnh hưởng khắp nơi trong Dòng. 
Và dù ở Roma không phải là thiếu những người lo 
những công tác từ thiện hay mục vụ ấy, nhưng người 
muốn góp phần nhỏ bé vào việc canh tân cả Giáo hội. 
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IV. Những năm cuối đời 


Đến cuối năm 1551, thánh Inhã còn trực tiếp coi 
sóc hầu như tất cả các cộng đoàn trong Dòng. Lúc ấy 
Dòng có 27 nhà, nhưng chỉ mới có ba tỉnh tại Bỏ Đào 
Nha, Tây Ban Nha và Ấn Độ bao gồm mười một cộng 
đoàn. Khi Dòng bát đầu đảm nhận công tác giáo dục, 
sỐ cơ sở tăng lên mau chóng, đặc biệt ở Tây Ban Nha 
với thánh Phanxicô Borja và ở Đức với thánh Pherô 
Canisio. Lần lượt nhiều tỉnh mới được thành lập: Ý 
(1551), Pháp (1552), Sicilia (1553), Braxin (1553). Năm 
1554, Tây Ban Nha được chia thành ba tỉnh. Năm 
1556, thành lập hai tỉnh Đức Thượng và Đức Hạ. 

Dòng lón mạnh nhưng không phải là không gặp 
nhiều thử thách cả từ bên ngoài lẫn ngay nội bộ. 

Ở Toledo và Alcalá năm 1547 nổi lên một trận bão 
chống đối Linh thao, và từ đó lan ra nhiều nơi để trở 
thành phong trào chống đối Dòng Tên. Thánh 
Phanxicô Borja xin Tòa Thánh kiểm tra về giáo thuyết 
của Linh thao. Kết quả, Đức Thánh Cha tuyên bố Linh 
thao “đây những việc đạo đức và thánh thiện, rất hữu 
ích cho các linh hồn,” nên phê chuẩn “toàn bộ và từng 
điểm” cuốn Linh thao. Có lẽ đây là lần duy nhất trong 
lịch sử Tòa Thánh ban hành một nghị định phê chuẩn 
một cuốn sách như vậy. 


Ở Salamanca năm 1548, Melchor Cano đã gây ra 
một trân bão khác. Là một linh mục Dòng Đa minh, 
giữ chức giáo sư thần học tại đại học Salamanca, ông 
có nhiều ảnh hưởng và nổi tiếng là ăn nói bạo miệng. 
Mùa chay năm 1546, trước các sinh viên trong bài 
giảng, ông tố cáo “những tiến sĩ giả, tiền hô của qủy 
vương: không hát kinh thần vụ, không ăn chay hãm 
mình như các tu sĩ khác, và muốn dùng Linh thao để 


172 


làm cho người ta nên thánh thiện chỉ trong vòng mấy 
ngày.” Cano nhìn nhận những người đó “bên ngoài có 
vẻ tốt lành và làm những việc tốt lành, nhưng thực 
chất chỉ là giả đạo đức và thủ đoạn quỷ quái.” Mặc dầu 
điễn giả không nêu đích danh Dòng Tên, nhưng ai 
cũng hiểu. Hoạt động của Dòng tại Salamanca lập tức 
bị tê liệt. Thánh Inhã gặp Tổng Quản Dòng Đa minh, 
và vị này viết thư riêng cho Cano cũng như thư chung 
cho toàn dòng, trong đó ngài ca ngợi Dòng Tên và 
nghiêm cấm ai công kích Dòng Tên. Đức Thánh Cha 
Phaolô III cũng ra văn thư kết án những lời công kích, 
và bổ nhiệm hai giám mục thành lập tòa án để xét xử 
nội vụ, nhưng anh em Dòng Tên xin miễn tố. Đầu 
năm 1549, dư luận Salamaneca lại thuận lợi cho Dòng. 

Tuy nhiên, tư tưởng của Cano đã ảnh hưởng trên 
nhiều người. Tổng giám mục Toledo năm 1551 tước 
quyền mọi giáo sĩ đã làm Linh thao và huyền chỉ (treo 
chén) anh em Dòng Tên trong toàn giáo phận. VỊ sứ 
thân Tòa Thánh được vua Felipe II hỗ trợ đã buộc 
được vị tổng giám mục này rút lại lệnh cấm vào tháng 
1.1552. Ở Zaragoza, vị tổng giám mục để cho viên tổng 
đại diện ra lệnh cấm giáo dân đến dự lễ ở nhà thờ Dòng 
Tên. Sau đó, những người chống đối Dòng đã kích 
động dân chúng đến độ anh em phải rời khỏi thành 
phố. Nhưng năm 1555, do lệnh của công chúa nhiếp 
chính, nhà cầm quyên Zaragoza lại đón Dòng “Tên vẻ. 

Qua bao khó khăn, Dòng tại Tây Ban Nha vẫn tiến 
triển không ngừng: tính đến năm 1556, có tất cả mười 
sáu trường học và ba trăm anh em. 

Những bước đầu ở Pháp, Dòng cũng gặp nhiều khó 
khăn. Biết Dòng Tên qua Jay ở công đồng Trento, giám 
mục giáo phận Clermont muốn giúp đỡ để Dòng phát 
triển ở Pháp. Lúc đó Dòng đã có một nhóm bốn mươi 


173 


sinh viên ở Paris, nhưng vì sống nhờ của bố thí nên rất 
chật vật. Ngài muốn hiến cho Dòng một cơ sở làm nơi 
huấn luyện và hoạt động tại Paris. Theo pháp lý, việc 
này phải được nghị viện Paris chấp thuận. Nghị viện 
hỏi ý kiến tổng giám mục Paris và phân khoa thần học. 
Người Pháp vốn nặng đầu óc quốc gia, nên không 
muốn những người đã hăng say bênh vực quyển tối 
thượng của Đức Thánh Cha tại công đồng nay tràn lan 
trên nước Pháp. Cả tổng giám mục lẫn phân khoa thản 
học đều đưa ra những lý do tiêu cực để chống đối việc 
gầy dựng Dòng Tên trên nước Pháp. Trước những lời 
vu cáo, nhiều người để nghị thánh Inhã xin Tòa Thánh 
ra văn thư kết án, nhưng ngài đã từ chối vì kính trọng 
đại học Paris mà ngài gọi là “mẹ của các anh em đầu 
tiên.” Cuối cùng giám mục Clermont cho Dòng cơ sở 
để lập học viện tại Billon, trong giáo phận của ngài. 
Năm 1556, học viện khai giảng với năm trăm học sinh 
trung học. 

Trong nội bộ Dòng, Bobadilla và Rodrigues lại gây 
ra những chuyện rắc rối khiến thánh Inhã phải mất 
nhiều công sức và thời giờ để giải quyết. 

Năm 1542, Bobadilla được Đức Thánh Cha đặt làm 
cố vấn thần học cho Sứ thần Tòa Thánh tại hội nghị 
Spira ở Đức. Bobadilla là một tông đỏ năng nổ và đạt 
được nhiều thành công. Từ thành phố này qua thành 
phố khác, từ triều đình này tới triều đình khác, lời nói 
và bài viết của Bobadilla làm những người công giáo 
khắp nơi đã mệt nhoài, nay chỗi dậy. Thành công 
trong việc làm, được quần chúng ngưỡng mộ, được các 
vua chúa quý mến, Bobadilla trở thành tự tin đến mức 
tự mãn. Bobadilla tự ý quyết định và làm nhiều điều 
do lòng nhiệt thành nhưng thiếu suy xét và khôn 
ngoan. Tất cả những điều đó khiến thánh Inhã phải 
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bận tâm sâu xa. Mặc dầu vậy, khi bị hoàng đế Carlos 
V ra lệnh trục xuất khỏi Đức vì đám viết thư chỉ trích 
thái độ của ông đối với người Tìn lành, Bobadilla vẫn 
được thánh Inhã cho tự do làm việc tông đồ tùy sở 
thích tại Napoli, rồi được ủy thác coi sóc cả một học 
viện nữa. 

Vấn để do Rodrigues gây ra lớn hơn vì ảnh hưởng 
trên nhiều người, trực tiếp là anh em ở Bỏ Đào Nha. 
Đưới sự hướng dẫn của Rodrigues, Dòng phát triển rất 
nhanh tại Bỏ Đào Nha. Vua Gioan III hết sức ưu ái 
đối với Dòng, và các tập sinh kéo đến nhà Dòng như 
đi hội. Chỉ chừng mười năm, Dòng Tên tại đây đã có 
hơn ba trăm anh em, tức là một phản ba sĩ số toàn 
Đòng. Ngay từ đầu năm 1545, thánh Inhã đã nhận 
được những báo cáo tỏ ra e ngại về cách thức của 
Rodrigues, nhưng năm sau ngài vẫn đặt Rodrigues làm 
giám tỉnh của tỉnh đầu tiên của Dòng. Nhưng trong 
mấy năm sau đó, càng ngày Rodrigues càng tỏ ra bất 
ổn. Năm 1548, Rodrigues bất ngờ nghĩ đến việc đi Ấn 
Độ hoặc Êtiôpi, bất chấp nhà vua, nhưng sau đó lại đổi 
ý muốn ởi Braxin. Nhưng cuối cùng Braxin cũng tan 
biến, và Rodrigues bằng lòng với những lời khen ngợi, 
những cử chỉ chiều chuộng để sống ngay trong cung 
điện nhà vua. Tất cả những điều ấy, Rodrigues quyết 
định mà chẳng đếm xỉa gì đến tổng quản Inhã hết. 

Đo ảnh hưởng của Rodrigues, anh em Dòng Tên ở 
Bỏ Đào Nha làm việc hãm mình đền tội bên ngoài 
nhiều quá, trong khi chếnh mảng về kỉ luật, tuân phục 
và huynh đệ. Đầu năm 1551, Rodrigues về Roma và 
có vẻ thay đổi nhiều, nên thánh Inhã quyết định giải 
nhiệm. Để cho có vẻ nhẹ, ngài đặt Rodrigues làm giám 
tỉnh Aragón mới thành lập tại Tây Ban Nha. Nhưng 
Rodrigues cứ về lại Bỏ Đào Nha, làm gương xấu lớn 
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cho mọi người, và gây cản trở cho vị giám tỉnh mới. Vị 
giám sát được thánh Inhã gởi tới Bỏ Đào Nha đã khai 
trừ hơn nửa tỉnh Dòng (từ 15Ô xuống còn 105). Những 
người bị khai trừ quyết định lập thành một Dòng Tên 
Bỏ Đào Nha độc lập, với Rodrigues đứng đầu. Vua 
Gioan III không chấp thuận dự định ấy, nên việc 
không thành. 

Bằng những lời dịu dàng, thánh Inhã thuyết phục 
được Rodrigues trở về Roma. Tại đây, cho rằng mình 
bị đối xử bất công, Rodrigues đòi được xét xử trước 
một ủy ban của Dòng. Kết quả Rodrigues bị kết án về 
đủ thứ tội, và bị buộc chịu nhiều hình phạt, nhưng 
thánh Inhã chỉ giữ lại một điều là không cho Rodrigues 
về lại Bỏ Đào Nha. Vẫn chưa chịu, Rodrigues đòi kiện 
lên Đức Thánh Cha, nhưng thánh Inhã đã nhờ 
Salmerón và Bobadilla thuyết phục được. Sau đó, trong 
20 năm, Rodrigues hoạt động tông đỏ tại Ý và Tây Ban 
Nha, đến năm 1574 mới được phép về lại Bỏ Đào Nha 
và chết ở đó năm 1579. 


V. Thánh Inhã qua đời 


Trong mười tám năm, thánh Inhã gần như giam 
mình trong nhà Đức Me Trên Đường, nhưng thực sự 
ngài vẫn cùng với cả Dòng tiến bước, trong việc củng 
cố Giáo hội ở Châu Âu, gây dựng Giáo hội ở Châu Á, 
Châu Phi và Châu Mỹ, trong việc soạn thảo Nội Qui, 
giải quyết những vấn đề của đời sống hằng ngày liên 
quan đến Dòng nói chung và cộng đoàn Đức Me Trên 
Đường nói riêng, trong việc đào tạo những lớp người 
mới cũng như tu dưỡng những người được giao trọng 
trách. Từ việc nhiều anh em có nguy cơ làm giám mục 
đến việc bà Isabel Roser cùng với hai người bạn xin 
được Đức Thánh Cha cho khấn tuân phục trong 


176 


Dòng, và bao nhiêu việc khác nữa, từng ngày ngài phải 
cầu nguyện, bàn hỏi, quyết định, hướng dẫn, sửa bảo, 
để Dòng được tiến bước vững mạnh theo mục đích đã 
đề ra. Tuy có nhiều khó khăn, nhưng thực sự Dòng đã 
tiến triển trông thấy được. Đến năm 1556, Dòng đã có 
chừng 1000 anh em được chia làm 12 tỉnh với ?6 cộng 
đoàn trên khắp mặt đất: Ý, Đức, Bi, Hà lan, Pháp, Tây 
Ban Nha, Bỏ Đào Nha, Áo, Tiệp khác, Nhật Bản, Ấn 
Độ, Etiôpi và Nam Mỹ. Dòng mang mầm phát triển 
mạnh và mang màu sắc quốc tế, nhờ những người trẻ 
xin vào Dòng ở khắp nơi. Sứ mạng Chúa trao phó cho 
ngài có thể nói đã được hoàn thành đây đủ. Trách 
nhiệm các bạn trao phó cho ngài cũng đã hoàn tất. 
Ngài có thể hân hoan hát bài ca của cụ Simêon: “Giờ 
đây xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an.” 

Trong 15 năm cuối đời, năm nào thánh Inhã cũng 
bị đau. Các bác sĩ đã quen với điều đó, nên cũng chẳng 
chú ý bao nhiêu khi ngài bị đau vào năm 1556. Trong 
nhà còn nhiều người bệnh khác, và ngài lo cho họ hơn 
cho mình. Tối 30.7.1556, lúc tám giờ, ngài gọi Polanco 
cho biết mình sắp chết, và nhờ Polanco qua dinh Đức 
Thánh Cha để xin ngài ban phép lành Tòa Thánh. 
Polanco mời bác sĩ tới và được biết không có gì nguy 
cấp. Hôm đó Polanco còn phải viết một số thư từ cần 
thiết, vậy việc xin phép lành Tòa Thánh có thể để đến 
sáng hôm sau. Polanco cùng với một người khác ăn 
cơm chung với thánh Inhã tối hôm đó, và trong bữa 
ăn, ngài còn đóng góp nhiều ý kiến về việc mua một 
căn nhà ở Roma để lập cộng đoàn mới. Rồi mọi người 
đi ngủ như bình thường. Sáng hôm sau, khi Polanco 
đến phòng thánh Inhã thì thấy ngài đang hấp hối. 
Polanco vội chạy qua điện Vaticanô, nhưng về đến nơi 
thì đã muộn. Thánh Inhã chết cô đơn, như Phanxicô 
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Xavier, không có phép lành Tòa Thánh, không được 
xức đầu và của ăn đàng, không trối trăng. Những lời 
cuối cùng của ngài cũng không phải là về Thiên Chúa, 
nhưng về một công việc tầm thường của đời sống hằng 
ngày. Nhưng đó thực là cái chết của tác giả Linh thao, 
tác giả Nội Qui. 





Con đấu Tổng Quản của Inhã 
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PHẦN II: NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦÂM 


DÒNG TÊN 25 NĂM SAU THÁNH INHÃ 


I. Cuộc khủng hoảng năm 1556-1558 


Từ nhóm bảy người bạn sinh viên ở Montmartre 
năm 1534, đến khi thánh Inhã qua đời, Đòng đã phát 
triển mạnh về nhân số (hơn 1.00Ô anh em), về công 
tác (truyền giáo, mục vụ, giáo dục...) và về địa lý (từ 
Nhật Bản đến Braxin). Trong hơn hai chục năm, 
thánh Inhã là hiện thân của biệt ân và sức sống cũng 
như sự hiệp nhất của anh em khắp cùng mặt đất. Việc 
thánh nhân qua đời không khỏi tạo ra một chỗ trống 
thật khó lấy gì bù đáp lại được. 

Đang khi đó, đứng đầu Giáo hội là Đức Giáo 
Hoàng Phaolô IV, một người không thân thiện lắm với 
Dòng. Vị Giáo hoàng này, lúc ấy đã trên 80 tuổi, là 
một người sống khắc khổ, yêu mến Giáo hội, nhiệt 
thành và cương quyết, nhưng nhiều khi thiếu mềm 
mỏng, nặng đầu óc quốc gia, nóng nảy và độc đoán. 
Phần nào vì vậy mà Giáo hội gặp không ít khó khăn 
trong nội bộ cũng như trong quan hệ với chính quyền. 
Thù ghét người Tây Ban Nha, ngài công khai liên minh 
với vua Henri II nước Pháp gây nên bảu khí chiến 
tranh căng thẳng với vua Felipe II. 


Ở Roma lúc đó có chừng 150 anh em trong Dòng 
thuộc đủ mọi quốc tịch, đại đa số còn non trẻ, chỉ có 
bốn thệ sĩ. Trong những ngày cuối đời, vì không kịp 
gọi Nadal ở Tây Ban Nha vẻ, Inhã đã ủy thác việc quản 
trị Dòng cho Polanco. Ngay sau lễ an táng, Polanco tập 
họp anh em thệ sĩ và bầu Laínez lúc đó vừa qua cơn 
bệnh nặng làm Tổng Đại Diện. Laínez lập tức viết thư 
triệu tập Đại hội được ấn định họp tại Roma vào tháng 
mười một năm 1556. 
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Tuy nhiên, ở Tây Ban Nha, sau khi nghe tin Inhã 
qua đời, Nadal lại xử sự với tư cách Tổng Đại Diện, 
chức vụ đã được Inhã bổ nhiệm với phiếu bầu của các 
anh em tại Roma lừ năm 1554. Thật ra, người ta không 
rõ chức vụ Tổng Đại Diện của Nadal có tính thường 
xuyên như Giám tỉnh hay ngoại lệ như Giám sát. Nếu 
là thường xuyên thì chức vụ vẫn tiếp tục khi Inhã qua 
đời, nhưng nếu là ngoại lệ thì chấm dứt ngay khi Inhã 
qua đòi. 

Việc cùng một lúc đó hai Tổng Đại Diện làm cho 
nhiều anh em khó xử vì không biết phải tuân phục ai. 
Ngay tại Tây Ban Nha, nếu hết quyền của Tổng Đại 
Điện thì Nadal phải tuân phục Borja lúc đó là Tổng 
Ủy, nhưng nếu Nadal còn quyền thì chính Borja phải 
tuân phục Nadal. May mắn Nadal là một con người 
khiêm tốn đã tự xóa mình đi, dù có nhiều người vẫn 
đặt vấn đẻ, nhìn nhận Laínez là Tổng Đại Diên, nhờ 
đó Laínez có thể thi hành chức vụ để hợp nhất và quản 
trị Dòng. 

Vụ hai Tổng Đại Diện vừa yên thì Bobadilla lại nêu 
ra một vấn nạn nhức óc: Hiến chương chưa được phê 
chuẩn, nên không có giá trị luật buộc, do đó, sau khi 
[nhã qua đời, quyên điều hành Dòng thuộc về tập thể 
các bạn đầu tiên còn sống. Tổng Đại Diện Laínez họp 
với các tham vấn đã bác bỏ lập luận này. Bobadilla 
chưa hài lòng và sẽ đặt vấn đề với Đức Giáo Hoàng để 
đưa đến những khó khăn lớn hơn cho Dòng. 

Vì tình trạng chiến tranh giữa Tòa Thánh và Tây 
Ban Nha nên các đại biểu Tây Ban Nha không đến 
Roma để họp Đại hội được. Laínez đã có dự tính họp 
Đại hội tại Tây Ban Nha hay Pháp, nhưng Đức Thánh 
Cha lại không bằng lòng. Do đó, Đại hội phải đình 


hoãn. 
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Chịu ảnh hưởng của Bobadilla, vị quản lý nhà Đức 
Mẹ Trên Đường là Cogordan viết một bản báo cáo mật 
trình bày với Đức Thánh Cha rằng Laínez và những 
người đồng mưu, tức là Polanco và Nadal, cả ba đều là 
người Tây Ban Nha, tìm cách họp Đại hội tại Tây Ban 
Nha để khỏi bị Tòa Thánh chi phối. Chính Bobadilla, 
bạn thân của Đức Thánh Cha vì hai người tánh tình 
giống nhau, cũng đệ trình Đức Thánh Cha một bản 
báo cáo cho rằng Inhã đã một mình giành lấy quyền 
soạn thảo Hiến chương trong khi các Tông thư trao 
quyên ấy cho tất cả các bạn đầu tiên, rằng Hiến chương 
có nhiều điều khoản trái với luật lệ của Giáo hội, rằng 
Đòng Tên được Tòa Thánh cho nhiều đặc ân quá nên 
bị người ta thù ghét, và rằng sau khi Inhã qua đòi hai 
ba người khác đã nhắm mắt bắt chước Inhã. Vốn đã 
không ưa thánh Inhã và đã nghĩ phải sửa đổi thể chế 
Đòng, nay có dịp thuận tiện, Đức Giáo Hoàng ra lệnh 
cho Laínez phải đệ trình các Tông thư và Hiến chương 
để duyệt xét lại: “Điều Đức Giáo Hoàng này lập, thì 
Đức Giáo Hoàng khác có thể hủy.” Vậy là di sản thiêng 
liêng của thánh Inhã bị đe dọa trầm trọng. 

Để giải quyết cuộc khủng hoảng, Đức Thánh Cha 
chỉ định Hồng y Gh¡islieri làm trọng tài. Đây là một tu 
sĩ Dòng Đa Minh vừa khác khổ vừa khôn ngoan, chính 
là thánh Giáo hoàng Piô V sau này. Bobadilla và 
Cogordan được gởi đi sứ vụ xa, và đều tỏ ra là những 
nhà tông đồ xuất sắc. Còn Hiến chương thì được trao 
cho hai Hỏng y Scotti và Reuman duyệt xét. 


IL Đại Hội I 


Sau khi quân đội Pháp bị đánh bại trên đất Ý, Đức 
Thánh Cha Phaolô IV phải cầu hòa với Tây Ban Nha. 
Khi hòa bình được tái lập, Đại hội được ấn định sẽ 
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khai mạc tại Roma ngày 1.6.1558. Trong số 20 đại 
biểu, có tới mười người Tây Ban Nha. Đại hội được 
Đức Thánh Cha đón tiếp nồng hậu, nên có cảm tưởng 
như không còn gì khó khăn nữa. 

Trước hết, Đại hội dành ra một tuần lễ để thảo luận 
những vấn đề sơ khỏi, rồi dành bốn ngày để cầu 
nguyện xin Chúa chúc lành cho việc bầu cử Tổng 
Quản. Ngày hai tháng bảy, trong căn phòng thánh 
Inhã trước đây đã làm việc và đã qua đòi, Canisio đọc 
bài huấn dụ anh em về việc bầu cử Tổng Quản. Hồng 
y Pacheco, đại diện đặc biệt của Đức Thánh Cha cũng 
có mặt. Rồi sau một giò cầu nguyện, cuộc bầu cử được 
diễn ra trước mắt vị đại diện Đức Thánh Cha. Kiểm 
phiếu, Laínez được 13 phiếu, Broet với tư cách thệ sĩ 
kỳ cựu nhất của Đại hội, nhân danh toàn thể Dòng, 
Cả Đại hội đến hôn tay 
tỏ lòng tôn kính và 
cùng nhau hát kinh tạ 
ơn. 

Ngày sáu tháng bảy, 
Đại hội lại được Đức 
Thánh Cha tiếp đón 
nồng hậu. Trong diễn 
-từ ngài gọi Dòng là 
một Dòng hỏng phúc, 
và nhắc nhở các anh 
em mạnh dạn lãnh 





nhận thập giá vì 


[rxss IV : PAFA NEAFOLITANvs 
.._——ỶƑ...e22nTSYsvevnmerpecseeseervrf 


“không được kêu gọi để 
hưởng lạc thú và thoải 
mái, nhưng để chịu lao nhọc, khinh để, đàn áp và chịu 


chết vì danh Chúa Giêsu.” 


Trở về, Đại hội phấn khởi bắt tay vào việc thảo luận 
về bản Hiến chương. Câu hỏi đầu tiên: có nên thay đổi 
gì trong bản văn của Inhã không? Trả lòi: phải tôn 
trọng và giữ nguyên... không tranh luận về những đoạn 
trọng yếu. Còn về những chỉ tiết khác, chỉ thay đổi nếu 
có lý do hệ trọng. Đại hội nghe các tham luận, trao đổi 
về các thắc mắc và gợi ý, rồi cho tu chỉnh một vài điểm. 
Chẳng hạn bản dự thảo cho phép các thệ sĩ, nếu có 
phép của Tòa Thánh, được nhận di sản và di tặng để 
dùng vào những công việc đạo đức, nhưng Đại hội đã 
gạt bỏ điều khoản này. 

Lúc đó Dòng đã nặng tính quốc tế, nên cần có bản 
Hiến chương bằng tiếng La tỉnh để mọi người có thể 
đọc được. Trước đây bản dịch La tính đã được làm vội 
vã để trình lên Đức Giáo Hoàng duyệt xét, nay được 
Đại hội cho sửa chữa lại và nhìn nhận là bản chính 
thức làm cơ sở cho việc điều hành và sinh hoạt của 
Đòng. Bản văn được in và phổ biến ngay. 

Đại hội cũng phân chia Dòng thành bốn vùng và 
đặt bốn phụ tá giúp Tổng Quản, mỗi phụ tá phụ trách 
một vùng: vùng Ý, vùng Bỏ Đào Nha, vùng Tây Ban 
Nha và vùng Đức. 

Khi Đại hội gần bế mạc thì hỏng y đại diện cho biết 
Đức Thánh Cha muốn Đại hội thảo luận xem Dòng 
có cần trở về với việc hát kinh thần vụ và giới hạn 
nhiệm kỳ Tổng Quản trong ba năm không? Sau khi 
cầu nguyện và thảo luận lâu dài, Đại hội nhất trí là 
theo lương tâm không thể quyết định như Đức Thánh 
Cha đề nghị, trừ khi có lệnh minh nhiên của ngài. 
Laínez được gọi đến và bị Đức Thánh Cha khiển trách 
nặng nề. Rồi ngài ra lệnh cho Dòng phải hát kinh thần 
vụ và ấn định nhiệm kỳ Tổng Quản là ba năm. Đại hội 
phải cho in thêm hai quyết định này vào một trang 
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cuối bản Hiến chương. Tuy nhiên một năm sau, khi 
Đức Thánh Cha Phaolô IV qua đời, vị kế nhiệm đã 
hủy bỏ quyết định ấy và để Dòng trở lại với cách sống 
ban đầu. 

Đù tại Trung ương Dòng phải trải qua nhiều sóng 
gió, nhưng khắp nơi đời sống vẫn tiếp tục bình thường 
và tiến triển tốt đẹp. Tại Đông Á và Nam Mỹ, công 
cuộc truyền giáo thâu lượm nhiều thành quả rực rỡ. 
Tại Trung Âu, Dòng đứng đâu là Canisio lăn xả vào 
việc giáo dục và giảng thuyết đã chặng đứng bước tiến 
của phong trào Tìïn lành và đưa nhiều miễn về với Giáo 
hội. Tại Ý và Pháp, các sứ vụ đại chúng làm sống lại 
tỉnh thần công giáo trong những tâm hồn nguội lạnh 
và ngăn cản hữu hiệu sức tấn công của phong trào Tìïn 
lành. Tại Bỏ Đào Nha và Tây Ban Nha, đứng đầu là 
Borja với bốn tỉnh Dòng tạo nên vùng đất huấn luyện 
và cung cấp các thừa sai cho Châu Mỹ và Châu Á sau 
này. Riêng đại học Alcalá trở thành như một thứ vườn 
ươm cây của Dòng: chỉ trong năm 1558 đã có 44 tiến 
sĩ vào Dòng, kể cả vị viện trưởng. 


II. Tổng Quản Laínez(1558- p&: 
1565) F 





Laínez là một con người Ệ 
dễ nổi nhưng lại thích chìm. | 
Ngài hết sức tránh những lời 
khen ngợi và chỉ ham mê 
sống trong bóng tối. Ngoại 
trừ hai lần nổi như cồn trong 
Công đồng Trento vì sứ vụ, 
ngài chỉ thích đi khắp nơi Ệ 
trên đất Ý như một thừa sai 
đại chúng. Trí thông minh và kiến thức của ngài có thể 
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sáng chói ở bất cứ thời nào, nhưng ngài chỉ muốn làm 
một vị tông đồ thầm lặng. Suốt 22 năm ngài sống như 
vậy cho đến khi được bảu làm Tổng Quản. 

Trong việc điều hành Dòng, Laínez theo sát các 
phương pháp cương quyết và khích lệ của thánh Inhaã. 
Coi Hiến chương là kho báu của Dòng, ngài hết sức lo 
sao cho hiến chương được mọi người tuân giữ chu đáo. 
Nhiều vị viện trưởng nổi tiếng đã bị ngài bắt làm việc 
đền tội vì đã tổ chức Thánh lễ hát xướng trọng thể 
hoặc đã cho hát kinh thần vụ. 

Năm 1561, Laínez được Đức Thánh Cha chỉ định 
làm chuyên viên thần học cho vị sứ Thân Tòa Thánh 
tại cuộc thương nghị giữa người Công giáo và Tïn lành 
Pháp lại Poissy (tây bắc Paris) nhằm chấm dứt các cuộc 
chiến tranh tôn giáo trong nước. Cuộc thương nghị 
chẳng đưa tới kết quả cụ thể nào. Tuy nhiên, Laínez 
nhân địp này thăm viếng nhiều cộng đoàn trên đường 
đi và về, cũng như gặp gỡ nhiều giới để củng cố và phát 
triển Dòng. Khi Công đồng Trento tái nhóm, Laínez 
từ Pháp về dự với tư cách Tổng Quản. Khắp nơi, ngài 
được mọi người mến phục vì tài năng, đức độ cũng như 
tính tình. Trong mười sáu tháng dự Công đồng, ngài 
viết tới gần 2.500 lá thư cho anh em khắp cùng mặt 
đất, trung bình mỗi ngày năm lá, để điều hành các sinh 
hoạt huấn luyện cũng như tông đồ của Dòng. Khi đẻ 
cập đến các dòng tu, Công đồng đã chấp nhận để Dòng 
Tên có cách thức riêng theo như thể chế đã được Tòa 
Thánh phê chuẩn. Vậy là chỗ đứng của Dòng trong 
Giáo hội ngày càng được nhìn nhận và củng cố. 

Ở Bỏ Đào Nha, Câamara được đặt làm thái sư cho 
thái tử Sebastian. Ở Tây Ban Nha, Borja gặp nhiều khó 
khăn vì những tiếng xấu do lòng ghen tị và thù ghét 
tạo ra. Ở Đức, Canisio xuất bản cuốn Giáo Lý thời 
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danh. Dòng cũng đặt chân đến Balan củng cố đức tin 
công giáo đang bị phong trào Tìn lành lung lạc. Năm 
1564 Dòng tại Balan đã trưởng thành và được lập 
thành phụ tỉnh. 

Ở Châu Phi, nhiều bước đầu dò dẫm được thực 
hiện. Tại Mozambique và Zimbabwê, năm 1560, 
Silveira cùng với hai anh em đến truyền giáo, rửa tội 
cho một vị vua cùng với cả triều đình, nhưng năm sau, 
Silveira bị giết trong một cuộc tàn sát của dân chúng. 
Tại Angola, cũng trong thời gian đó, Govea đến truyền 
giáo nhưng qua nhiều gian khổ mà không thâu lượm 
được kết quả nào đáng kể. Năm 1561, Christophoro 
(Cristóbal) Rodríguez và J.B. Elian được cử làm sứ thần 
Tòa Thánh ở Ai cập để giúp thượng phụ Alexandria 
về việc hiệp nhất với Hội Thánh, nhưng không thành 
công. 

Ở Đông Á, Dòng có tất cả mười hai cơ sở truyền 
giáo tại Ấn Độ, Mã lai, Indonexia và Nhật Bản, với 
tổng cộng gần 150 anh em. Năm 1562, Dòng đặt chân 
đến và lập cơ sở tại Macao, mở đầu công cuộc truyền 
giáo cho lục địa Trung Hoa. Ở Nam Mỹ, Dòng củng 
cố và phát triển nhiều giáo điểm tại Đraxin, rút kinh 
nghiệm cho những miễn khác trong những thời gian 
kế tiếp. 

Ở Roma năm 1563, một linh mục trẻ là Gioan 
Leunis tập họp một số học sinh, giúp họ tăng cường 
đời sống thiêng liêng và thể hiện đời sống bác ái, mở 
đầu phong trào #j@p Høi Thánh Mẫu sau này lan tràn 
khắp nơi và trong mọi giới của Hội Thánh cho đến 
ngày nay, đảo tạo cho Dòng những trợ tá đắc lực. 
Nhiều người coi Hiệp Hội là “dòng ba” của Dòng. 

Tổng Quản Laínez từ Công đồng Trento về đã bị 
đau nặng. Người ta tưởng ngài không qua khỏi mùa hè 
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năm 1564, nhưng ngài bình phục trở lại, và dù bị 
suyễn vẫn làm việc và giảng thuyết trong mùa Vọng 
năm ấy. Tuy nhiên, ngày 19.1.1565 ngài qua đời đang 
khi bị những cơn đau dữ đội hành hạ, hoàn toàn kiệt 
sức, năm mới 53 tuổi. Dòng lúc ấy có chừng 2.000 anh 
em sống trong 130 nhà chia làm 18 tỉnh. 

IV. Tổng Quản Borja (1565-1572) 

1. Đại hội II (1565) 

Khi Laínez qua đời, các 
thệ sĩ tại Roma bầu Borja 
làm Tổng Đại Diện. Đại hội 
I được triệu tập ngày 
21.6.1565, và ngày 2./ 
Borja được bầu làm Tổng 
Quản. 


Đại hội II họp vào lúc 





Dòng đang phát triển 
mạnh cả về nhân số cũng như về công tác. Dưới sự 
hướng dẫn của Borja, Đại hội thấy cần kiện toàn tổ 
chức cơ cấu để Dòng có thể sinh hoạt nề nếp. Đại hội 
đã đưa ra hơn 120 nghị quyết để chấn chỉnh đời sống 
và hoạt động anh em khắp nơi. Vì nhu cầu tông đỏ thì 
vô chừng nhưng khả năng của Dòng có hạn, nên Đại 
hội khuyến cáo cần chuẩn mực và đè đặt trong việc 
đảm nhận thêm các trường học mới. Từ trước đến nay, 
các tập sinh được huấn luyện ngay trong các học viện 
hay các nhà của Dòng, Đại hội quyết định từ đây thiết 
lập những nhà tập tách riêng ra. Đại hội cũng ấn định 
giò giấc và thời lượng cho việc nguyện ngắm hằng ngày 
trong Dòng. Công đồng Trento cho phép các nhà thệ 
sĩ của các Dòng được sở hữu bất động sản, nhưng Đại 
hội đã từ khước đặc ân này để trung thành với quyết 
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định Dòng đã có từ ban đầu. Lúc Đại hội gần kết thúc, 
quân đội Thổ Nhi Kỳ của Soliman kéo đến bao vây 
đảo Malta. Đức Thánh Cha Pio IV và vua Felipe II của 
Tây Ban Nha kêu gọi thành lập đạo binh thánh giá để 
bảo vệ Châu Âu công giáo. Đại hội gởi sáu linh mục đi 
làm tuyên úy. Ngoài ra, Đại hội cũng để Tổng Quản 
Borja được tự do sống trong cô tịch, hãm mình và cầu 
nguyện. 


2. Tại trung ương 


Tổng Quản Borja là người đã từng bỏ hết danh 
vọng và địa vị xã hội để trở nên người tông đỏ khiêm 
tốn và nhiệt thành. Vì vậy ngài được mọi người kính 
phục, trong đạo cũng như ngoài đời, chỉ trừ những 
người thù ghét Hội Thánh. Ngài cũng là con người có 
tài và có kinh nghiệm tổ chức và quản trị, nên đã kiện 
toàn các cơ cấu trong Dòng để Dòng có thể vững vàng 
tiến bước. 

Các vấn đề lớn của Giáo hội thời đó đều được Dòng 
quan tâm tích cực. Bên ngoài thì sức mạnh của người 
Thổ Nhi Kỳ không ngừng đe dọa. Bên trong các vua 
chúa công giáo lại thường chia rẽ, và phong trào Tïn 
lành lùi bước ở chỗ này lại xuất hiện ở chỗ khác. Hơn 
nữa, trước một thế giới mở rộng với Châu Á, Châu 
Mỹ, Châu Phi, nhu cầu truyền giáo thật cấp bách và 
lớn lao. Borja đã vận dụng tất cả khả năng bản thân 
cũng như của Dòng để giải quyết những vấn đề lón ấy. 

Đức Thánh Cha Piô V là bạn thân của Borja và rất 
quý mến anh em Dòng. Tuy nhiên, là tu sĩ Đa minh, 
ngài buộc Dòng phải thay đổi một số điểm trong thể 
chế có tính “cách mạng”: các linh mục trong các nhà 
thệ sĩ phải hát kinh thần vụ chung như trong các dòng 
khác, và anh em trong Dòng phải khấn trọng trước khi 
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làm linh mục. Borja đã cố gắng giải thích và tha thiết 
xin Đức Thánh Cha để Dòng theo cách sống riêng 
nhằm mưu ích cho Hội thánh hơn, nhưng cuối cùng 
Đức Thánh Cha vẫn không đổi ý kiến, nên Dòng phải 
tuân phục. 


3. Tại các địa phương 


Salmerón và Toledo được mời giảng mùa chay cho 
Tòa Thánh, một vinh dự hiếm có. Ngoài ra, nhiều anh 
em ở Ý được Đức Thánh Cha cử đi kinh lý các giáo 
phận. Năm 1567, thành lập tỉnh Roma và nhà tập 
thánh Anrê. Nước Pháp bị xâu xé vì các cuộc nội chiến 
tôn giáo. Hoạt động của Dòng có ảnh hưởng lớn nên 
bị các phần tử Tĩn lành trong nghị viện Paris và đại 
học Paris chống đối. Possevino phải vất vả tranh thủ 
sự ủng hộ của nhà vua để Dòng được tiếp tục đóng góp 
với Giáo hội tại Pháp. Tại Tây Ban Nha và Bỏ Đào 
Nha, Dòng cũng gặp một vài khó khăn nhỏ, nhưng 
vẫn tiến triển tốt đẹp. Ở Đức, nổi bật lên hoạt động 
tông đỏ hết sức hữu hiệu của Canisio. Ngài được Đức 
Thánh Cha cử làm đại sứ để giúp các vua chúa thi hành 
các nghị quyết của Công đồng Trento. Năm 1566, làm 
đại diện Tòa Thánh tại hội nghị Augsburg với người 
Tin lành, ngài đã giúp các vương hầu công giáo và Tìn 
lành chấm dứt các hành động chiến tranh, để những 
tranh luận về tôn giáo được giải quyết trong hòa bình. 
Tuy nhiên một điều không đẹp đã xảy ra tại Praha: vị 
viện trưởng của Dòng ở đây là Adam Heller bỏ Giáo 
hội đi làm mục sư Tïn lành. 

Ở các xứ truyền giáo, ngoại trừ Châu Phi, sau những 
thất bại thời Laínez và vì thiếu nhân lực, Dòng đành 
tạm ngừng, còn các nơi khác đều có những bước tiến 
rõ rệt. Dòng tăng cường số thừa sai và mở thêm nhiều 
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giáo điểm tại Nhật. Braxin được lập thành tỉnh Dòng, 
nhiều thừa sai được gỏi tới để đáp ứng những nhu cầu 
khổng lỏ, đáng kể nhất là phái đoàn do Azevedo dẫn 
đâu. Nổi tiếng nhất ở đây là Giuse Anchieta với tài 
năng đa dạng và nhiệt tình hiếm có. Năm 1566, 
Martínez và hai anh em khác đến Hlorida (đông nam 
Hoa Kỳ ngày nay) nhưng chẳng bao lâu sau bị dân bản 
xứ sát hại. Năm 1567, Portillo và bảy anh em đến Lima, 
mở đầu một tỉnh phỏn thịnh tại Peru sau này. 

Năm 1571, Tổng Quản Borja nhận sứ vụ của Đức 
Thánh Cha ởđi theo phái đoàn Hồng y đặc sứ Tòa 
Thánh qua Pháp, Tây Ban Nha và Bỏ Đào Nha. Ngài 
thăm viếng các cộng đoàn và tích cực hoạt động tông 
đỏ. Về đến Roma ngài qua đời vì kiệt sức ngày 
1.10.1572. Trong bảy năm nhiệm kỳ Tổng Quản của 
Borja, Dòng đã tăng số anh em lên gấp đôi, tức là từ 


2.000 lên 4.000 và lập thêm ba tỉnh mới. 
V. Tổng Quản Mercurian (1573-1580) 
1. Đại hội III 


Sau khi Borja qua đời, 
Polanco được bầu làm Tổng 
Đại Diện và ấn định họp Đại 
hội ngày 12.4.1573. Ai cũng 
dự đoán là Polanco sau hai 
mươi lăm năm làm thư ký 
Đòng sẽ được bảu làm Tổng 





Quản. Tuy nhiên, ở Tây Ban 
Nha lúc đó khuynh hướng bài Do thái đang lên cao mà 
Polanco lại là người gốc Do thái. Đức Thánh Cha 
Grêgoriô lại không ưa người Tây Ban Nha mà Polanco 
mang quốc tịch Tây Ban Nha. Trong Hiến chương, 
thánh Inhã đã lấy kinh nghiệm của nhóm bạn đầu tiên 
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làm mẫu để ấn định không được để tinh thần quốc gia 
dân tộc gây chia rẽ trong Dòng, nhưng lần này điều 
luật ấy bị vi phạm khá công khai. Theo thói quen, Đại 
hội đến gặp Đức Thánh Cha để xin phép lành. Nhân 
địp này, Đức Thánh Cha bày tỏ cho Đại hội biết ý ngài 
muốn rằng Tổng Quản mới không phải là người Tây 
Ban Nha. Sau đó, Đức Thánh Cha còn gọi một hồng 
y làm sứ giả tới yêu cầu Đại hội cử một Tổng Quản 
không phải là người Tây Ban Nha. Đại hội cử một phái 
đoàn đại biểu đến trình bày cho Đức Thánh Cha thấy 
điều ấy gây chia rẽ trong nội bộ Dòng và xin ngài rút 
lại lệnh truyền. Đức Thánh Cha chấp nhận rút lại, 
nhưng yêu cầu nếu người được bầu là một người Tây 
Ban Nha thì phải trình cho ngài biết trước khi chính 
thức công bố. Dầu sao ý kiến của Đức Thánh Cha cũng 
ảnh hưởng trên Đại hội, và bầu khí thiếu thoải mái bao 
phủ việc bầu cử Tổng Quản. Ngày 23.4, Everard 
Mercurian, người Bỉ, 68 tuổi, được đa số phiếu và được 
tuyên bố là Tổng Quản. 

Tiếp đến, Đại hội bắt tay vào công tác lập pháp và 
đưa ra 48 nghị quyết. Đại hội ấn định thể thức tiến 
hành Đại hội, thể thức bầu cử Tổng Quản, thể thức 
tiến hành hội nghị Tỉnh, chức vụ Tổng Đại Diện khi 
chưa có Tổng Quản. Một vấn đề đặc biệt được Đại hội 
thảo luận là một thệ sĩ bốn lời khấn có phải tuân phục 
một Trưởng là thệ sĩ ba lời khấn hay một quản lý chưa 
khấn lần cuối không? Đại hội đã trả lời có: việc tuân 
những người thay mặt Chúa Kitô không liên hệ đến 
cấp bậc trong Dòng. 


2. Sinh hoạt Dòng 


Mercurian là một người dịu hiền và thận trọng. 
Nhận thấy Dòng đã vững bước tiến, ngài tự trao cho 
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mình nhiệm vụ chính yếu là củng cố những gì Dòng 
đã gây dựng được từ trước đến nay. 

Trong những năm Mercurian điều hành, Dòng 
không có những sáng tạo và những hoạt động sôi nổi 
như những nhiệm kỳ trước, trừ sứ vụ tại Anh do Đức 
Thánh Cha trao mở đầu những trang sử vừa đẫm máu 
vừa hảo hùng của Dòng trong vương quốc này. Tại 
Roma, Học viện Roma được Tòa Thánh tài trợ, nhờ 
đó Dòng tiết kiệm được bao nhiêu công sức vất vả lo 
phần đời sống, để có thể dồn hết năng lực vào công tác 
giáo dục. Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng được phát triển 
nhanh chóng, và đã hơn 30.000 hội viên góp phần 
đáng kể vào việc canh tân đời sống Giáo hội. Về công 
cuộc truyền giáo, các thừa sai được gởi thêm hai địa 
điểm mới là Philippin và Creta. 

Ngày 1.8.1580 Mercurian qua đòi. Lúc đó, Dòng có 
khoảng năm ngàn anh em chia thành 2l tỉnh, 199 
cộng đoàn gồm mười nhà thệ sĩ, 144 học viện, 12 nhà 
tập và 33 nhà tông đỏ. 

Tổng kết 25 năm sau thánh Inhã, Dòng đã có 
những bước tiến rõ rệt cả về nhân sự công tác cũng 
như môi trường. Dòng bén rễ sâu vào trong sinh hoạt 
của Hội Thánh, có trong tay nhiều tông đỏ tài đức, lập 
nhiều cơ sở trên những điểm nóng của Hội Thánh lúc 
đó. Tại Châu Âu, Dòng chú tâm nhiều vào công tác 
giáo dục giảng thuyết cho đại chúng, và linh thao cho 
giới ưu tú. Tại các xứ truyền giáo Dòng đã có những cơ 
sở vững chắc tại Châu Á và Châu Mỹ. Ở khắp nơi 
Dòng phải đối đầu với những vấn đề gay go nhất của 
Giáo hội, bị chống đối, vu cáo, ngăn cản, nhiều anh 
em hy sinh mạng sống. Tuy nhiên ở Châu Phi, Dòng 
đã không đạt được thành tích nào đáng kể. Tại các xứ 
truyền giáo khác, Dòng vẫn chưa nghiêm túc thâu 
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nhận và đào tạo những anh em bản xứ. Dầu sao chúng 
ta không thể đòi hòi một Dòng còn non trẻ lại đi đầu 
trong sứ mạng truyền giáo những điều mà mãi sau nảy, 
khi Dòng thêm nhân số và thêm kinh nghiệm, cũng 
phải vất vả mới khởi đảu được. Điều quan trọng là 
Đòng thật sự đã trưởng thành về mọi phương diện và 
mang tầm vóc quốc tế. Nhờ đó, Dòng có khả năng đảm 
nhận những công tác vừa lớn lao vừa lâu đài trong 
những thế hệ kế tiếp. Thế hệ thứ nhất đã tiến những 
bước vững chắc trên con đường Chúa đã dẫn thánh 
Inhã và các bạn đầu tiên đi, trao lại cho thế hệ thứ hai 
một gia sản trong mức độ của nó có thể so sánh với 
Giáo hội lúc chuyển từ các Tông phụ qua các Giáo phụ. 
Cây Dòng Tên sum suê hoa trái thời Aquaviva chỉ có 
thể hiểu được nếu nhìn vào những năm tháng được 
chăm bón và lớn lên từ thánh Inhã, nhóm các bạn đầu 
tiên và cả thế hệ thứ nhất. 
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DÒNG TÊN DƯỚI THỜI TỔNG QUẢN 
AQUAVIVA (1581 -1615) 


I. Đại hội IV 


Sau khi Mercurian qua đời, Mannaerts được chọn 
là Tổng Đại Diện và ấn định họp Đại hội ngày 
2.7.1581. Ngay lúc ấy nảy sinh một vấn đề khó xử: 
người ta đồn đãi là Mannaerts muốn được bảu làm 
Tổng Quản. Nếu quả thực như vậy thì vị Tổng Đại 
Điện này lỗi lời khấn thệ sĩ và bị ngăn trở không thể 
được bầu làm Tổng Quản. Khi Đại hội nhóm họp, vấn 
đề lại được chính thức đặt ra cho các đại biểu. Theo 
Hiến chương, bốn thệ sĩ kỳ cựu nhất của Đại hội được 
cử ra để cứu xét. Bobadila vì đã tỏ ý bênh vực 
Mannaerts nên được đề nghị không tham gia tổ điều 
tra. Tổ này đứng đầu là Salmerón sau khi cứu xét đã 
phán quyết với ba trong bốn phiếu rằng Mannaerts 
không hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên khi kết quả của tổ 
điều tra được trình bày trước Đại hội, đa số các đại biểu 
lại phủ nhận phán quyết của tổ, và cho rằng Mannaerts 
vô tội. Bobadilla phản đối kết quả vì cho rằng mình bị 
loại ra khỏi tổ một cách bất công. Đại hội yêu cầu 
Mannaerts với tư cách Tổng Đại Diện tuyên bố kết quả 
cuối cùng theo phán quyết của Đại hội. Mannaerts 
tuyên bố mình hoản toàn vô tội trong vụ này, nhưng 
bản thân là kẻ tội lỗi nặng nề, nên không muốn phủ 
nhận phán quyết của tổ điều tra. Mannaerts cũng thấy 
trên hết mình phải hy sinh để Dòng được bình an, nên 
tự coi là mình không thể được bầu làm Tổng Quản. 
Đầu vậy, Đại hội cho rằng những lời tố cáo không có 
cơ sở, vì vậy cứ giữ tên của Mannaerts trong danh sách 
các thệ sĩ có thể được bầu làm Tổng Quản. 
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Hai tuần lễ sau ngày khai 
mạc, Đại hội bảu Claudio 
Aquaviva làm Tổng Quản 
với đa số phiếu ngay trong 
vòng đầu. 

Đại hội tiếp tục làm việc 
và đưa ra 59 nghị quyết. 
Đáng lưu ý là Tổng Quản 
được quyển giải thích Hiến 
chương, nhưng không được | 





coi cách giải thích ấy có giá 
trị phổ cập mà chỉ là những hướng dẫn thực tế. Tổng 
Quản cũng được quyền chỉ định một Tổng Đại Diện 
để điều hành Dòng sau khi mình qua đời. Nhưng Tổng 
Quản không được quyền giải thể một học viện nếu 
không có ý kiến thuận của nhiều người liên hệ. 

Đây là Đại hội cuối cùng có mặt những người bạn 
đầu tiên của thánh Inhã. Salmerón sẽ qua đời vào năm 


1585 và Bobadilla vào năm 1590. 
II. Báo vệ Thể chế 


Aquaviva thuộc dòng đõi quý phái, đã từ bỏ chức 
cận vệ danh dự của Đức Thánh Cha và cả tương lai 
tươi sáng để vào Dòng năm 24 tuổi, khi Dòng vừa mở 
nhà tập thánh Anrê tại Roma, trước thánh Stanislaô 
Kostka ít lâu. Quyết định của ngài làm cho người cháu 
là Rodolpho Aquaviva cũng xin vào Dòng theo sau đó 
ít lâu. Sau này người chú nhiều lần tỏ ra phân bì với 
cháu khi Rodolpho được gỏi đi làm thừa sai ở Ấn Độ, 
còn Claudio được đặt làm Giám tỉnh ở Napoli rồi 
Roma; sau đó Rodolpho chịu tử đạo khi Claudio được 
bầu làm Tổng Quản. Thật vậy, với lòng nhiệt thành 
truyền giáo và say mê tử đạo, ngài tình nguyện đi Ấn 
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Độ hay Anh quốc, nhưng vì là một người có tài tổ chức 
và lãnh đạo nên ngài được giao phó những trách nhiệm 
quản trị trong Dòng. Được bầu làm Tổng Quản năm 
mới 38 tuổi, và mới vào Dòng được mười bốn năm, 
ngài đã làm cả đến Đức Thánh Cha Grêgôriô XIII phải 
ngạc nhiên. Nhưng nhiệm kỳ 34 năm của ngài đã tạo 
nên một thời kỳ được gọi là vàng son của Dòng. 

Thật ra, sau bốn mươi năm, Dòng đã lớn mạnh cả 
về phẩm chất cũng như số lượng. Khi Aquaviva được 
bầu làm Tổng Quản, Dòng đã có sẵn vô số những con 
người tài đức và nhiệt thành dưới quyên, và đã tạo 
được một uy tính hết sức quan trọng trong Giáo hội. 
Sau khi thế hệ thứ nhất đã trợ giúp Hội Thánh đác lực 
trong việc canh tân và truyền giáo, tức là bảo vệ và 
truyền bá đức tin, thế hệ thứ hai đã được gầy dựng để 
kế thừa di sản vĩ đại và đáng kính, sẵn sàng xả thân 
phục vụ Hội Thánh trong những nhiệm vụ mới. Hài 
lòng về Dòng, Đức Thánh Cha Grêgôriô XIII năm 
1584 đã ban hành Tông thư 44scendente !%öomino 
(“Chúa lên thuyền”) chuẩn nhận lại thể chế Dòng và 
ban thêm nhiều đặc ân. Tuy nhiên, khi Đức Thánh 
Cha Sixto V kế nhiệm đầu năm 1585, Tổng Quản 
Aquaviva đã phải gồng mình chống đỡ những đọt tấn 
công thể chế Dòng mạnh mẽ chưa từng có từ Tây Ban 
Nha cũng như từ Roma. 

Vào lúc ấy, Tây Ban Nha đã sát nhập Bỏ Đào Nha 
vào lãnh thổ mình, và như vậy vua Felipe II có thể nói 
là người quyền thế nhất thế giới. Và Dòng Tên ở Tây 
Ban Nha và các thuộc địa cộng lại cũng là phần Dòng 
quan trọng hạng nhất. Một số anh em Tây Ban Nha 
nặng đầu óc quốc gia, đứng đầu là Đionisio Vázquez, 
không muốn Dòng ở Tây Ban Nha phải tùng phục một 
Tổng Quản không phải là người Tây Ban Nha. Họ 
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muốn có một Tổng Uỷ riêng, không thuộc quyển Tổng 
Quản ở Roma, như kiểu Dòng Đa minh. Vua Felipe II 
ủng hộ ý kiến này, vì như vậy ông đễ điều khiển Dòng 
hơn. Tuy nhiên, tại Hội nghị Đại biểu của Dòng, chủ 
trương ly khai ấy bị bác bỏ thẳng thắn. Tổng Quản 
Aquaviva gọi một đại diện đặc biệt đến trình bày vấn 
đề với vua Felipe II. Mới đầu nhà vua để nghị Dòng 
sửa đổi Hiến chương, nhưng sau cùng ông chấp thuận 
để Dòng Tên Tây Ban Nha thuộc về Roma như cũ, và 
không can thiệp vào nội bộ của Dòng nữa. 

Ở Roma, Đức Thánh Cha Sixtô V ban hành hai sắc 
lệnh liên quan đến Dòng: Cấm thâu nhận con ngoại 
hôn và dành riêng quyển thâu nhận tập sinh cho Đại 
hội hay Hội nghị Tỉnh. Riêng điểm sau này buộc Dòng 
phải thay đổi cách tiến hành từ trước tới nay. Lại có 
Julien Vincent, một linh mục Dòng Tên người Pháp, 
đệ trình Đức Thánh Cha bức thư của Inhã về tuân 
phục, cho rằng giáo thuyết của bức thư là sai trái và 
làm lạc. Đức Thánh Cha trao cho một nhóm các nhà 
thân học cứu xét. Họ kết án lối tuân phục tối mặt của 
Inhã. Robertô Bellarminô vào cuộc: ngài trưng dẫn các 
thánh Giáo phụ và các thánh tiến sĩ để bênh vực giáo 
thuyết của bức thư. Tuy nhiên vị Giáo hoàng Phanxicô 
này vẫn quyết tâm cải tổ Dòng. Những vấn đề chính 
yếu ngài đặt ra là: tên Dòng, cấp bậc trong Dòng, thời 
hạn khấn trọng, việc sữa lỗi anh em, tuân phục, và việc 
phân phát của cải cho người nghèo. 

Vẫn giữ ý định tách riêng phản Dòng tại Tây Ban 
Nha ra, những người chủ trương ly khai ở Tây Ban 
Nha xin Đức Thánh Cha giảm thiểu quyên của Tổng 
Quản, để mỗi cộng đoàn tự bầu trưởng và mỗi tỉnh tự 
bầu Giám tỉnh. Đức Thánh Cha tỏ ý tán thành đề nghị 
này. Nhưng Aquaviva trình bày cho ngài thấy thực tế 
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một Dòng hoạt động tông đồ như Dòng Tên không 
thể làm được, và nếu làm được sẽ hủy hoại tinh thản 
cũng như hoạt động của Dòng. Đức Thánh Cha hỏi ý 
kiến Hội đồng Hỏng y, đa số các hỏng y bênh vực việc 
duy trì thể chế Dòng. Cả nhiều bậc vua chúa cũng gởi 
thỉnh nguyện đến Tòa Thánh xin cho Dòng được giữ 
nguyên thể chế. Tất cả những ý kiến ấy không làm lay 
chuyển quyết định của Đức Thánh Cha. Ngài trao cho 
hồng y San Saverino tuần tự thi hành các việc thay đổi. 
Trước hết là Dòng phải đổi tên: không được mang tên 
Chúa Giêsu. Tổng Quản Aquaviva phải cúi đầu tuân 
phục tự tay viết đơn xin Đức Thánh Cha đổi tên Dòng. 
Tuy nhiên chỉ mấy ngày sau, chưa kịp ký quyết định 
đổi tên Dòng, Giáo hoàng Sixto V qua đời. Việc cải tổ 
không được đặt ra nữa. Năm 1591, Đức Thánh Cha 
Grêgôriô XIV trong Tông thư Ecciesiae Catholcae 
(“Giáo hội Công giáo”) truyền giữ nguyên danh hiệu 
và thể chế Dòng. 

Các Tổng Quản tiền nhiệm đã tổ chức nhà tập, 
Aquaviva tiếp tục định chế hóa từng giai đoạn huấn 
luyện khác trong Dòng. Chế độ “chuẩn viện” 
(uvenatus) được thiết lập năm 1608 dành cho các học 
viên mới khấn một thời gian sống với nhau tách riêng 
khỏi học viện để kéo dài chương trình nhà tập và 
chuẩn bị chương trình học viện. Mỗi năm những 
người chưa khấn cuối phải tĩnh tâm thêm hai lần, mỗi 
lần ba ngày (r/duưm), trước khi nhắc lại lời khấn lần 
đầu. Định chế về “năm ba” cũng được ấn định rõ ràng, 
tách riêng khỏi đời sống thường ngày để trở về với đời 
sống sa mạc tương tự như những năm nhà tập đầu tiên. 
Mỗi ngày, mọi anh em phải dành một giờ vào buổi 
sáng sớm để nguyện ngắm riêng, và mỗi năm, phải 
đành ra đến mười ngày làm Linh thao. Như vậy, 
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Aquaviva vừa chống đỡ với những tấn công ở bên 
ngoài vừa không quên cải tổ và củng cố các định chế 
để Dòng có thể tiến bước điều hòa hơn. 


IH. Đại hội V 


Để duy trì sự hợp nhất trong Dòng, Tổng Quản 
Aquaviva cải tổ Dòng ở Tây Ban Nha. Ngài thay đổi 
các giám tỉnh, và các chức vụ quan trọng khác trao vào 
tay những người trung thành với tỉnh thần và cách 
thức của thánh Inhã. Nhiều người gây rối bị khai trừ 
khỏi Dòng. Tuy nhiên, những người chủ trương ly khai 
vẫn còn, đứng đầu là Acosta, từng làm giám sát ở Tây 
Ban Nha và Bỏ Đào Nha. Nhóm này vận động với vua 
Felipe II và với Phanxicô Toledo vừa được Đức Thánh 
Cha đặt làm hỏng y đầu tiên trong Dòng, xin Đức 
Thánh Cha ra lệnh triệu tập một Đại hội để giải quyết 
vấn đẻ. Đức Thánh Cha Clemente VIII ưng thuận. 

Đại hội V được triệu tập ngày 3.1 1.1593. Đây là lần 
đầu tiên một Đại hội được triệu tập theo lệnh của Đức 
Thánh Cha, lần đầu tiên Đại hội được triệu tập ngay 
khi Tổng Quản còn sống, lần đầu tiên không còn một 
ai trong nhóm bạn đầu tiên của thánh Inhã dự Đại hội. 
Trong số những người thuộc nhóm chủ trương ly khai, 
không một ai được bầu làm đại biểu dự Đại hội. Tuy 
nhiên họ đệ trình Đức Thánh Cha một bản điều trần 
để yêu cầu Đại hội cứu xét. Đại hội thành lập một ủy 
ban điều tra để duyệt xét việc điều hành Dòng của 
Tổng Quản: Uỷ ban thu thập ý kiến từ mọi phía và 
trình bày với Đại hội. Đại hội bỏ phiếu phán quyết là 
Tổng Quản Aquaviva đã điều hành Dòng đúng và tốt. 
Tiếp đến, Đại hội biểu quyết bác bỏ từng điểm trong 
các đề nghị sửa đổi thể chế. Hơn nữa, hai mươi bảy 
người Tây Ban Nha, trong đó có hai mươi lăm người 
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gốc Do thái và Hỏi giáo, bị Đại hội khai trừ khỏi Dòng 
vì đã ký tên vào một văn kiện chống lại Hiến chương 
Dòng. Chẳng những vậy, Đại hội còn quyết định từ đó 
người gốc Do thái hay Hỏi giáo muốn vào Dòng phải 
có phép riêng. Đại hội cũng quyết nghị các Giêsu hữu 
không được dính dáng đến những thương lượng chính 
trị và trong lãnh vực trần thế. Vẻ phương diện giáo 
thuyết, Đại hội quyết định theo Aristote về triết lý và 
theo thánh Toma về thần học. Vì sau này vẫn được giữ 
nguyên nên trong các thế kỉ XVIII và XIX nghị quyết 
này đã làm nhiều anh em Dòng Tên đứng ngoài đà tiến 
về triết lý và khoa học. 

Sau Đại hội V, những người thuộc nhóm chủ 
trương ly khai ở Tây Ban Nha lại bày ra một âm mưu 
mới để loại trừ Tổng Quản Aquaviva. Họ để nghị Đức 
Thánh Cha đặt ngài làm Tổng Giám mục Napoli. 
Thâm ý của họ là đưa lên để đưa đi (promoveafur ut 
amoveatur). Chính hồng y đầu tiên của Dòng là 
Toledo đứng đầu vụ này. Đức Thánh Cha chỉ nhìn 
thấy những mặt tích cực, nên đã chấp thuận. Aquaviva 
hết sức trình bày để xin Đức Thánh Cha rút lại quyết 
định nhưng không thành công. Tương kế tựu kế, anh 
em trong Dòng đề nghị Đức Thánh Cha đặt Aquaviva 
làm Hồng y. Phe chủ trương ly khai sợ Aquaviva làm 
hỏng y sẽ có ảnh hưởng lớn, và Toledo không muốn 
có thêm một Giêsu hữu nữa làm hỏng y như mình, 
nên chính họ lại phải xin với Đức Thánh Cha để cho 
Aquaviva yên. Thấy âm mưu trong Giáo hội thất bại, 
nhóm chủ trương ly khai lại vận động với vua Felipe II 
mời Aquaviva qua Tây Ban Nha vẫn với thâm ý là 
không để ngài nắm quyền điều hành Dòng. Vua Felipe 
HH và cả Đức Thánh Cha Clemente VIII cũng chấp 
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thuận. Nhưng ngay lúc đó Aquaviva lại đau nặng 
không thể đi được, và về sau vấn đề rơi vào quên lãng. 


IV. Đại hội VI 


Mười ba năm sau Đại hội V, những khó khăn trong 
nội bộ Dòng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Vì vậy Hội 
nghị Đại biểu năm 1606 đã quyết định triệu tập Đại 
hội VI, để giúp Tổng Quản Aquaviva ổn định việc điều 
hành Dòng. Đây là lần đầu tiên một Đại hội được triệu 
tập theo quyết nghị của Hội nghị Đại biểu. Đại hội làm 
việc trong hơn một tháng, từ 21.2 đến 29.3.1608. 

Trước hết, Đại hội khẳng định sự ủng hộ và tin 
tưởng đối với sự lãnh đạo của Tổng Quản Aquaviva. 
Rồi Đại hội thảo luận những vấn để thuộc bản chất 
Đòng, và để ngăn ngừa mọi rối loạn, Đại hội quyết 
nghị rằng một Hội nghị Tỉnh không được thảo luận về 
bất cứ đề tài nào mà một đại biểu, dù chỉ một, cho rằng 
điều đó thuộc về bản chất Dòng. Nghị quyết này đã 
bảo vệ thể chế Dòng hữu hiệu, nhưng về sau, vì đôi 
khi áp dụng quá cứng rắn, nên có lúc các Hội nghị 
Tỉnh chỉ nặng về hình thức mà không thảo luận được 
gì: Đề nghị Dòng giữ chay và kiêng thịt trong Mùa 
Vọng như các Dòng khác để khỏi làm gương xấu đã bị 
Đại hội bác bỏ. Cho đến lúc ấy, trong thực tế công tác 
giáo dục nơi các trường học đã trở thành hoạt động 
tông đồ rộng lớn nhất và thành công nhất của Dòng ở 
Châu Âu. Đại hội chính thức chấp nhận việc Dòng mở 
những trường học dành riêng cho học sinh giáo dân. 
Đại hội thiết lập thêm vùng thứ V là vùng Pháp, vì 
được nâng đỡ Dòng đã phát triển mạnh tại đây, và giữ 
nguyên bốn vùng cũ là Ý, Đức, Tay Ban Nha và Bỏ 
Đào Nha do Đại hội I thiết lập. 
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V. Dòng tại Châu Âu 


Trong khi tại Roma Tổng Quản Aquaviva phải vất 
vả bảo vệ thể chế Dòng, thì tại Âu Châu Dòng vẫn tiến 
nhanh giữa những khó khăn to lớn khi nhận vai trò 
đứng mũi chịu sảo trong việc ngăn chặn bước tiến của 
phong trào Tìïn lành tại những nước mới bị đe dọa xa 
xa cũng như tại những nước đã bị xâm chiếm hảu hết. 

Ở Roma, Christoph 
Clavio (Klau), một nhà 
toán học và thiên văn 
học thời danh, đã đứng | 
đầu trong công tác sửa | 
chữa niên lịch thành lịch 8 
mới như chúng ta dùng Ï 
ngày nay. Vị đây là việc 
làm của Giáo hội Công 
giáo và do một Giêsu hữu 





đứng đảu, nên dù lịch Kế SH ướ. ‹‹ 
mới chính xác hơn Nhà toán học Cñhristophorus 
nhiều so với lịch cũ, Clavlus 


người Tin lành và 

Chính thống không nhìn nhận trong một thời gian 
khá lâu, có nơi đến thế kỉ XX. Cũng tại Roma, hỏng y 
Farnêsê tài trợ Dòng xây cất ngôi nhà thờ Đức Mẹ 
Trên Đường nhỏ bé đã hư nát. Nhiều địa phương 
trong nước Ý thấy được kết quả tốt đẹp, cả về trí thức 
lẫn đạo đức và tôn giáo, của hoạt động giáo dục của 
Đòng, nên đã xây dựng và trợ cấp cho các trường học 
và trao cho Dòng điều khiến. 
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Tại Tây Ban Nha và Bỏ Đào Nha, Dòng cũng tiếp 
nhận thêm nhiều trường học mới. Người ta gọi đó là 
những “pháo đài” bảo vệ Hội Thánh trước sức tấn 
công của phong trào Tin lành. Trên lãnh vực thần học, 
một vụ tranh luận sôi nổi khởi đầu với Luis Molina, 
giáo sư thần học lại học viện Coimbra của Dòng. Vị 
giáo sư này xuất bản một cuốn sách nhan đề #öa hợp 
giữa ân sủng và tự do, tuy không phủ nhận vai trò của 
ân sủng nhưng cũng nhấn mạnh đến tự do. Cuốn sách 
bị một nhà thần học Dòng Đa minh đả kích: Bánez 
không phủ nhận tự do nhưng dành cho ân sủng vai 
trò quyết định. Vậy là từ 
cuốn ;ỏa hợp đã phát 
sinh một cuộc tranh luận 
lớn trong Giáo hội về vai 
_ trò của ân sủng và tự do 
trong sinh hoạt nhân 
linh. Trong suốt một 
trăm năm tranh luận, các 
nhà thần học Dòng Tên 
và nước Pháp bênh vực 
luận điểm để cao tự do 





của Molina; còn các nhà 

Luis de Molina thần học Dòng Đa minh 

và nước Tây Ban Nha 

bênh vực luận điểm đề cao ân sủng của Bánez. Cuộc 

tranh luận chẳng đưa đến kết quả nảo cụ thể, trái lại 

có nguy cơ gây bất hòa và chia rẽ, nên bị Giáo hội ra 

lệnh đình chỉ. Dầu sao, cuộc tranh luận vừa phản ánh 

vừa đào sâu một bên là Dòng Tên với trường phái thần 

học đề cao con người, một bên là sự nghi kị giữa Dòng 

Tên và Dòng Đa minh và trường phái Tây Ban Nha 
coi nhẹ tự do và đề cao ân sủng. 
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Tại Pháp, Dòng gặp không biết bao nhiêu khó khăn 
chung quanh việc Henri IV lên ngôi, trở về với Giáo 
hội Công giáo và bị ám sát. Từ khi trở về với Giáo hội 
Công giáo, có lẽ nặng lý do chính trị, vua Henri IV 
trấn át các hoạt động chính trị của người Tïn lành. 
Đòng Tên được nhà vua sủng ái nên gây dựng được 
nhiều cơ sở khắp nơi trong nước. Đại học Paris và Nghị 
viện Paris chịu ảnh hưởng nhiều của Tin lành đã tìm 
đủ mọi cách để ngăn chặn ảnh hưởng và hoạt động của 
Đòng. Một số anh em trong Dòng nhúng tay vào 
những hoạt động chính trị bị Tổng quản cấm cản, 
nhưng lại được Đức Thánh Cha Sixtô V khuyến khích. 

Tại Đức và Áo, phong trào canh tân Giáo hội, đứng 
đầu là Canisio, hầu như đã chặn đứng và đẩy lùi được 
khá xa sức phát triển của phong trào Tïn lành. Giờ đây, 
Đòng nhắm nhiều đến việc xây dựng cơ sở vững chắc 
cho tương lai. Bằng đời sống gương mẫu, bằng giáo lý 
cho thiếu nhi và giảng thuyết cho người lớn, bằng việc 
giáo dục và đào tạo giới trẻ cũng như hàng giáo sĩ, bằng 
việc hướng dẫn Linh thao, Dòng đưa được nhiều lãnh 
tụ đạo cũng như đời về với Hội Thánh, đào tạo những 
cán bộ nòng cốt cho cuộc canh tân sâu rộng và lâu dài. 

Tại Balan, đa số các nghị sĩ đã ngả theo Tin lành, 
nhưng lại cần đến Dòng Tên để giáo dục con cái họ. 
Khắp nơi họ xây dựng trường sở và mời anh em trong 
Dòng đến đảm nhận công tác giáo dục. Nhờ đó, Giáo 
hội tại Balan thoát nguy cơ ly khai, trái lại những thế 
hệ sau đó được đào tạo trong các trường học của Dòng 
nắm quyền điều khiển xã hội cũng như tôn giáo đã giữ 
Balan gắn bó chặt chẽ với Tòa Thánh. Các nước Bắc 
Âu theo Tin lành gây sự với Balan, Đức Thánh Cha cử 
Possevino làm sứ giả Tòa Thánh đi giải hòa. Vua lvan 
nước Nga sau khi thôn tính nhiều nước khác đã đem 
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quân đe dọa Balan, nhưng bị quân đội Balan đánh bại. 
Đứng trước nguy cơ mất nước, lvan cầu cứu Tòa 
Thánh giúp giải hòa. Một lần nữa Possevino hoàn 
thành tốt đẹp sứ mạng, và nước Nga chính thống chấp 
nhận cho các thừa sai Công giáo được tự do hoạt động. 

Tại Anh, dưới thời Elisabeth I và James I, theo lệnh 
của Tòa Thánh, Dòng đã liên tục gởi các thừa sai đến 
để củng cố và nâng đỡ đức tin của tín hữu. Nữ hoàng 
Elisabeth kiện toàn các tổ chức của Anh giáo, buộc mọi 
người phải nhìn nhận nữ hoàng là thủ lãnh tối cao của 
Giáo hội Anh, tách lìa hẳn khỏi Giáo hội toàn cầu. 
Một học viện Anh quốc dành cho chủng sinh người 
Anh được thiết lập tại Roma để đào tạo những giáo sĩ 
trở về nước hoạt động tôn giáo. Vì bị đặt ngoài vòng 
pháp luật, mọi sinh hoạt của Hội Thánh đều phải làm 
lén lút, các linh mục phải giả trang, hã bị bắt là bị xử 
tử. Người Công giáo không chịu nhìn nhận và tuyên 
thệ quyền tối cao của nữ hoàng trong lãnh vực tôn 
giáo, nên bị kết án là phản quốc. Cũng như ở Pháp, 
người ta vu cáo Dòng ám sát vua Henri IV, ở Anh 
người ta vu cáo Dòng tổ chức vụ đặt thuốc nổ ám sát 
vua James Ï ở Luân đôn. Suốt mấy chục năm, dù luôn 
thấy án tử hình với dây thòng lọng trước mắt, rất nhiều 
anh em đã nhiệt thành thi hành sứ vụ linh mục một 
cách lén lút. Nhiều anh em bị bắt và xử tử. Cho đến 
chết, họ vẫn tuyên xưng lòng trung tín với tổ quốc và 
Hội Thánh. 

Tóm lại, ở Châu Âu Dòng gặp rất nhiều khó khăn, 
nhưng không nhụt chí. Có thể nói những thách đố và 
những chống đối càng kích thích lòng nhiệt thành của 
Dòng. Mạnh dạn phát huy sáng kiến, can đảm dấn 
thân vào những nơi khó khăn và nguy hiểm nhất, 
Dòng đã cho thấy sức sống mãnh liệt của Hội Thánh, 
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tạo nên ưu thế rõ ràng cho Hội Thánh trong cuộc đấu 
tranh với phong trào Tïn lành. Tại những nước công 
giáo như Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bỏ Đào Nha, Dòng 
được sự nâng đỡ của chính quyên, nên phát triển mạnh 
về nhân số, cơ sở, cũng như hoạt động. Tại những 
nước phong trào Tin lành lớn mạnh hay có nguy cơ 
ngã theo Tin lành, như Đức, Áo, Ba lan, Dòng kiên 
quyết và bẻn chí dùng công tác giáo dục và các thừa tác 
vụ linh mục để củng cố Hội Thánh, đưa người Tìn 
lành về với Hội Thánh, làm thay đổi bộ mặt tôn giáo 
tại Châu Âu. Tại nước Anh, nơi Công giáo bị coi là 
quốc cấm, Dòng liều mình vì sứ mạng, củng cố lòng 
tin của tín hữu, nuôi dưỡng một Giáo hội tưởng chừng 
đã bị đè bẹp trước bạo lực, tạo nên những trang sử bi 
hùng nhất trong lịch sử Giáo hội. 


VỊ. Dòng tại các xứ truyền giáo 


Cũng như tại trung ương và ở Châu Âu, các thừa 
sai của Dòng hoạt động trong các xứ truyền giáo ở 
Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á phải đương đầu với 
nhiều khó khăn và bách hại, nhưng vẫn tiếp được 
những bước đáng kể. 

Tại Mehicô tính đến năm 1608, một nửa dân số đã 
được rửa tội. Trong các trường học Dòng đào tạo một 
lớp người trẻ cho tương lai Hội Thánh tại miền đất 
nhiều hứa hẹn này. Các thiếu niên được đào tạo thành 
những nhân tố hun đúc đời sống đạo đức trong gia 
đình và sau này sẽ làm những vị tông đồ trong bất kỳ 
địa vị xã hội nào. 

Tại Peru, nhiều anh em bị dân địa phương sát hại, 
nhưng người này ngã xuống, người khác lại tiến bước. 
Miễn Tucumán nay thuộc Achentina từ chỗ hoàn toản 
ngoại giáo trở thành hoàn toàn Công giáo, và chẳng 
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bao lâu trở nên trung tâm truyền bá Tìn Mừng cho cả 
vùng. Năm 16Ø4, một đoàn 56 thừa sai tới Peru tăng 
cường cho những hoạt động có sẵn và đáp ứng những 
nhu cầu mới. Ở Cuzco có nhiều người mù: các thừa sai 
kể truyện tích Kinh Thánh cho họ và họ trở thành 
những người phổ biến Lòi Chúa cho người sáng. Cả 
đến những người câm điếc cũng được học đạo bằng cử 
điệu, và họ cũng trở thành tông đỏ. 

Tại Chile, các thừa sai trả tự do cho những người 
đa đỏ bị bát làm nô lệ giúp việc nhà trường. Hơn nữa, 
Valdivia còn đưa vấn đề nô lệ đến tận triểu đình 
Madrid, và vua Felipe II ra lệnh phải để cho những 
người da đỏ Công giáo được hưởng đây đủ mọi quyển 
tự do như người da trắng. Vì vậy, nhiều người da đỏ 
đón nhận Tin Mừng. Valdivia cũng đưa nhiều tù 
trưởng da đỏ đến bàn hội nghị và ký kết hòa ước với 
triểu đình Tây Ban Nha. Một khi hòa bình được bảo 
đảm, công cuộc truyền giáo được tiến hành thuận lợi 
hơn. 

Tại Braxin, công cuộc tông đồ tiến triển và thành 
công thấy rõ. Giuse Anchieta qua đời năm 1597 sau 4Ô 
năm say mê với sứ mạng, và đã rửa tội hằng trăm ngàn 
người da đỏ. Cùng năm ấy, triểu đình Madrid bãi bỏ 
chế độ nô lệ những nhà thực dân đã thiết lập đối với 
người da đỏ ở đây. Số thừa sai tăng lên đáng kể: miễn 
Bahia có 5ó, miền Rio đe ]aneiro có 62, và rải rác ở các 
địa phương khác chừng 4O. Trong công tác truyền 
giảng Tìn Mừng tại đây, các thừa sai phải vất vả với cả 
người da trắng lẫn với người da đỏ. Người da trắng thì 
tham lam vô độ, và đời sống thường không lấy gì làm 
gương mẫu. Họ tranh giành nhau về quyên lợi vật chất, 
và dùng mọi thủ đoạn để bóc lột người da đỏ. Trong 
khi đó, ngươi da đỏ sống trong tình trạng bán khai với 
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đây dãy những chuyện mê tín dị đoan. Các thừa sai 
thường bị họ đồng hóa với những nhà thực dân mà họ 
ít có cảm tình, hoặc, nhiều khi bị coi là các thây pháp. 

Tại Paraguay, các thừa sai bắt đầu công cuộc truyền 
giáo cho người Guaraní, và đặt những cơ sở đầu tiên 
cho chương trình khẩn hoang lập ấp có kế hoạch lâu 
đài sau này. 

J.Đ. Elian và Gioan Brunon được cử làm Đại diện 
Tòa Thánh tại Liban năm 1580 để giúp Giáo hội 
Thánh Maron (Ä⁄2roø/t2) gắn bó với Hội Thánh. Năm 
1596, Đức Thánh Cha lại cử Giêronimô Đandini làm 
sứ thần Tòa Thánh tại đây. Trước mặt vị sứ thần, vị 
Thượng phụ Maronita đã tuyên thệ tùng phục Đức 
Giáo Hoàng. 

Vương quốc Angola chẳng bao lâu sau khi những 
thừa sai đầu tiên đặt chân tới đã mở lòng đón nhận 
Tin Mừng. Các hải đảo ở Đại Tây Dương như Azores, 
Capoverdê, Canarias đều mang vết chân các thừa sai 
của Dòng và nghe giảng Tìn Mừng. Năm 1604, Dòng 
đến Ghinê. Ít lâu sau, vua nước Sierra-Lêonê chịu phép 
rửa, rồi cả gia đình và cả nước noi gương học đạo. Vua 
nước Tora cũng gia nhập Hội Thánh và trở nên hòa 
thuận với Sierra-Leônê sau bao nhiêu năm thù nghịch. 
Công cuộc truyền đạo được tiếp tục tại Monomotapa 
ở đông bác Zimbabwe ngày nay. Pherô Páez liều chết 
vào Êtiôpi và được hoàng đế đón tiếp vì cảm phục lòng 
can đảm. Chẳng bao lâu sau, Dòng có mặt tại nhiều 
thành phố lớn ở nước này và bắt tay vào công cuộc 
truyền giáo. 

C Ấn Độ, Rodolphô Aquaviva với hai anh em khác 
được hoàng đế Mogol là Akbar tiếp đón long trọng tại 
triều đình. Ông làm bá chủ toàn miền bắc bán đảo Ấn 
Độ, từ Afganistan đến Bangla Ðesh ngày nay. Vốn 
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trọng hiển tài, ông muốn mời các nhà trí thức khắp 
nơi đến giúp tìm hiểu chân lý. Tuy nhiên ông không 
muốn vào đạo vì không muốn thay đổi đời sống. Sau 
đó, Giêronimô Xavier (cháu thánh Phanxicô Xavier) 
kế tục để Aquaviva nhận sứ vụ mới. Chưa làm được gì, 
Aquaviva đã bị dân địa phương bán đảo Salsettê sát hại 
cùng với bốn anh em khác, khi dự tính kế hoạch 
truyền giáo tại đây. Năm 1599, thánh lễ đầu tiên được 
Xavier cử hành tại Lahore (Pakistan ngày nay). Sau khi 
hoàng đế Akbar qua đòi, có ba hoàng thân trong triều 
đình chịu phép rửa, và công cuộc truyền giáo tiến triển 
tuy không ồn ào nhưng khá vững chắc. 

Công cuộc truyền giáo phát triển mạnh và nhanh 
tại Nhật Bản. Dòng có hơn 100 thừa sai và nhiều anh 
em địa phương, phục vụ một giáo đoàn gần hai trăm 
ngàn tín hữu. Cuộc bách hại cuối thế kỉ XVI đã làm 
phân tán anh em có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Tuy 
nhiên, ba vị thánh Giêsu hữu người Nhật Bản đã mở 
đầu hàng loạt những vị tử đạo anh dũng hy sinh trong 
các cuộc bách hại đầu thế kỉ XVIIL. Như vậy dù được 
dễ dàng hay gặp khó khăn, các thừa sai vẫn cố gắng 
trung thành với sứ mạng được ủy thác. 

Alexandro Valignano được cử làm giám sát tại 
Đông Á đã mở ra một đường hướng tông đỏ mới là 
nhập hóa, mà sau này Ricci ở Trung Hoa và đe Nobili 
ở Ấn Độ cũng như Đắc Lộ ở Việt Nam là những thí 
dụ tiêu biểu. Valignano cũng cho gởi một phái đoàn 
giáo dân Nhật Bản qua Châu Âu và Roma, giới thiệu 
và nối kết Giáo hội Nhật Bản với Giáo hội toản cầu. 


VII. Tổng Quản 


Trong ba mươi bốn năm điều hành Dòng, Tổng 
Quản Aquaviva đã đưa Dòng đến nhiều đỉnh cao. Khi 
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ngài qua đời năm 1615, Dòng có hơn 13.000 anh em 
sống trong hơn 50Ô cộng đoàn trên khắp thế giới, được 
chia thành 32 tỉnh với 41 nhà tập và 123 trường học. 
Dòng đặt chân tới nhiều miền đất mới, nhận thêm 
những sứ vụ mới, manh nha những sáng kiến tông đỗ 
mới tại Châu Á và Châu Mỹ. 

Đây là thế hệ vườn Dòng trổ nhiều bông hoa thánh 
thiện. Tại các xứ truyền giáo, rất nhiều anh em hy sinh 
vì sứ mạng, nổi bật nhất là ba thánh tử đạo Nhật Bản 
và năm chân phước tử đạo tại Ấn Độ. Ở Braxin, chân 
phước Ơiuse Anchieta nổi tiếng với tước hiệu “vị tông 
đồ nước Braxin.” Tại Anh, nhiều anh em được lãnh 
triều thiên tử đạo, đáng kể nhất là các thánh Edmund 
Campion và Robert Southwell. Tại Thụy sĩ, thánh 
Pherô Canisio hoàn tất sự nghiệp tông đỏ sau khi đã 
đưa Giáo hội tại Trung Âu nói chung và nước Đức nói 
riêng đi vào một khúc quanh quan trọng. Tại Ý, thánh 
Bernardino Realino trở nên gương mẫu cho các vị thừa 
sai đại chúng. Ngay tại Roma, thánh Lu-y Gonzaga qua 
đời khi cứu trợ người bị dịch năm mới 23 tuổi, còn 
thánh Roberto Bellarmino miệt mài quên mình trong 
các công tác phục vụ Hội Thánh thuộc lãnh vực trí 
thức. Trên đảo Mallorca, thánh Anphong Rodríguez 
âm thầm với chức vụ gác cổng cho học viện của Dòng. 

Trong những năm tháng khó khăn hạng nhất trong 
lịch sử dưới thời Tổng Quản Aquaviva, Dòng đã tiến 
những bước thật đáng kể. Giai đoạn này của lịch sử có 
thể cho chúng ta thấy, với ơn Chúa và với chí phấn 
đấu, Dòng có khả năng thể hiện cao độ ơn gọi của 
mình ngay khi đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió với 
những thách đố gay go nhất. 
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DÒNG BỊ GIẢI THỂ 


I. Thái độ thù nghịch 


Việc Dòng bị giải thể bắt nguồn từ những nguyên 
nhân hết sức phức tạp mà chúng ta có thể tóm tắt như 
Sau: 


1. Não trạng duy lý của Châu Âu vào thế kỉ XVIII 


Có thể nói não trạng duy lý là đứa con hoang của 
Dòng Tên. Thực vậy, Dòng nắm phần lớn công trình 
giáo dục Châu Âu trong các thế kỉ XVI và XVII. 
người ta gọi Dòng là thây dạy của Châu Âu. Trong linh 
đạo của Dòng, vai trò của con người rất được để cao, 
trái với nên đạo đức cổ truyền thường coi rẻ con người 
và các khả năng của con người. Do đó, thay vì thái độ 
duy tín hay duy siêu nhiên, Dòng giảng dạy một thứ 
nhân bản đề cao lý trí tự nhiên. Thái độ này đi quá đà 
sẽ trở thành não trạng duy lý. 


a. Thuyết duy nghiệm ở Ảnh 


Đây là một triết thuyết chủ trương chỉ tin những gì 
nghiệm thấy được và giải thích mọi sự bằng khoa học 
thực nghiệm. 

Sáng lập: Francis Bacon (1560-1626). 

Thái độ duy nghiệm không bài bác hẳn tôn giáo, 
nhưng thu gọn vào chủ trương nhiên thần, tức là 
Thiên Chúa chỉ là điều kiện tất yếu làm nên tảng cho 
các kinh nghiệm. Đó là một thứ tôn giáo xây dựng 
thuần túy trên lý trí, và phủ nhận tất cả những gì là 
siêu nhiên hay mặc khải. 

Thơmas Hobbes (1568-1679) là một nhà xã hội học 


với cái nhìn thực tế: Homo homini lupus (con người là 
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chó sói cắn xé con người). Ông cho rằng tôn giáo là 
phỉnh gạt và Kinh Thánh là chuyện hoang đường. Với 
ksaac Newron (1642-1727), người ta càng phấn khởi 
hơn nữa trước sức mạnh của lý trí. Những phát minh 
khoa học làm cho người ta có cảm tưởng con người sắp 
hoàn toản làm chủ được vũ trụ đến nơi rồi. Do đó, 
những øì là mạc khải và tôn giáo bị nhiều người hoa 
mắt trước các thành quả của lý trí coi như cái gì lạc 
hậu. 

Ngoài ra, về phương diện chính trị, dân Anh đã trải 
qua một thời khắc khổ dưới thời @#vwer Cromwell 
(1599-1658), với nên chuyên chính thanh giáo. Thanh 
giáo là một chủ trương sống đạo khát khe, với xác tín 
đân tộc Anh là dân Chúa ưu tuyển. Nhà nước thanh 
giáo kiểm soát chi li đời sống của các công dân, buộc 
mọi người phải sống tinh tuyển. Do đó, khi Cromwell 
qua đời, nên chuyên chính thanh giáo cũng bị khai tử, 
và người ta càng thêm ác cảm với tôn giáo, vì muốn 
được sống tự do, phóng túng hơn. 


b. Chủ nghĩa tự do ở Pháp 


Suy nghĩ và hành động theo đức tin và luân lý Kitô 
giáo là điều đã thành nề nếp nơi các dân tộc Châu Âu. 
Tuy nhiên, bầu khí đó nhiều khi ngột ngạt vì chủ nghĩa 
giáo điều. Và thế kỉ XVII và XVIII, nhiều nhà trí thức 
muốn “giải phóng” lý trí khỏi ách kìm kẹp của tôn giáo. 

— Nené I%scarfes (1596-1650) được coi là cha đẻ 
của nền triết học mới, và ông tổ của chủ nghĩa tự do. 
Với cuốn Phương Pháp Luận, ông đặt lại nền tắng của 
triết lý và khoa học, đó là lý trí, chứ không phải các tín 
điều. Tuy nhiên, ông giới hạn những suy tư của mình 
trong lãnh vực lý trí, không đả phá gì, trái lại còn tuyên 
bố là tôn trọng những điều thuộc riêng lãnh vực tôn 
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giáo và luân lý. Sau này, các môn đệ ông sẽ vượt qua 
cả lằn ranh này. 

— Montesquieu (1689-1755) chủ trương một nhà 
nước hoàn toàn thế tục, và tôn giáo chỉ là công cụ của 
chính trị. 

— Voltaire (1694-1778) coi Kitô giáo là trò bịp bợm, 
và chủ trương lập một Giáo hội tự trị để giúp việc bảo 
vệ trật tự và an ninh xã hội. 

— D/derot và nhóm Bách Khoa (1751-1777) xuất 
bản bộ Từ Điển Bách Khoa gồm 28 cuốn, trong đó các 
tác giả chứng minh tính cách phi lý của tôn giáo, và 
chủ trương thay thế các tín điều bằng những kiến thức 
khoa học. 

— kkan-Jacques Rousseau (1712-1778) coi tôn giáo 
có giá trị vì là nguồn lợi ích, hạnh phúc và thi hứng, 
nhưng mặc khải, tín điều, tu đức đều không có giá trị 
gì. 

Đo ảnh hưởng của những thành quả khoa học thời 
đó, trong dân Pháp phát sinh chứng “theo mới”: bỏ cũ 
vì là cũ, theo mới vì là mới, bất chấp những điều đó tốt 
hay xấu, đúng hay sai. Tôn giáo bị đồng hóa với cái cũ, 
và khoa học được đồng hóa với cái mới. Tôn giáo bị 
coi là lạc hậu, thì khoa học mới được coi là tiến bộ. 

Vẻ phương diện chính trị, sau 72 năm sống dưới 
triều đại Louis XIV (1643-1715) phải thắt lưng buộc 
bụng, dù nước Pháp phát triển nhiều, nhưng dân Pháp 
ước mong được sống tự do thoải mái hơn. Tôn giáo đã 
được nhà vua độc tài này vận dụng rất nhiều trong 
công cuộc xây dựng đất nước, nên khi muốn được tự 
do thoải mái hơn, người ta muốn gạt bỏ cả những øì là 
đức tin và luân lý Kitô giáo. 
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c. 7ửiết học “Ánh sáng” ở Đúc 

Leibnrrz (1646-1716) mở màn cho chủ nghĩa duy lý 
và nhiên thần ở Đức. Không phủ nhận Thiên Chúa 
cũng như tôn giáo và luân lý, nhưng Leibnitz đã đi 
bước đầu dẫn đến chỗ phủ nhận mọi mặc khải siêu 
nhiên, để chỉ xây dựng tôn giáo và luân lý trên lý trí 
con người. 

Phong trào triết học “ánh sáng” xây dựng nhân sinh 
quan và vũ trụ quan trong các khoa học thực nghiệm, 
có tham vọng giải phóng lý trí và lương tâm con người 
khỏi những ràng buộc của tôn giáo và luân lý. Kinh 
Thánh được coi là những chuyện thản thoại. Chỉ 
những gì hợp với lý trí và lương lâm tự nhiên mới được 
coi là có giá trị. Tôn giáo không bị phủ nhận, nhưng 
chỉ có tính cách tự nhiên, dựa theo lương tâm và lý trí. 

Trmmanuel Kant (1724-1803) thu hẹp tôn giáo vào 
lãnh vực hoàn toàn cá nhân và nội tâm, Kitô giáo chỉ 
còn là một tôn giáo không có tín điều và cũng không 
có Giáo hội. 

Những trào lưu tư tưởng chính yếu trên đây ở Châu 
Âu đã ảnh hưởng rất lớn trên giới học thức và các nhà 
cầm quyền. Từ trước, tôn giáo nói chung và Giáo hội 
nói riêng được coi là những nhân tố thiết yếu trong đời 
sống con người và xã hội, thì nay bị đặt vấn đề. Lý trí 
loài người một khi đạt tới trình độ trưởng thành lại trở 
thành tự tôn. Dòng Tên đã góp phần không nhỏ vào 
việc phát huy các khả năng tự nhiên của con người, 
nhưng sau đó, vì bảo vệ tôn giáo và Giáo hội, Dòng đã 
trở thành mục tiêu chống đối của những người muốn 
loại trừ tôn giáo và Giáo hội. 
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2. Những lạc thuyết trong Giáo hội 
a. Chủ thuyết jansénisrne 


Cornel Jansen từng là giáo sư thần học tại đại học 
Louvain (Bì), rồi giám mục giáo phận Ipres (Bỉ). Khi 
mất vào năm 1638, ông để lại tác phẩm ⁄4ugusứ/nus mà 
đại học Louvain xuất bản năm 1640. Theo tác giả, sau 
nguyên tội, bản tính con người đã hoàn toàn hư hỏng, 
không thể làm được việc gì tốt nữa, và ân sủng Chúa 
ban xuống có sức mạnh không thể cự lại được. Nghĩa 
là không có ơn Chúa, người ta chỉ có thể phạm tội; và 
có ơn Chúa, người ta không thể phạm tội được. Cuốn 
sách này ảnh hưởng lón trên giới học thức ở Pháp. Tuy 
nhiên, ngay năm 1641 cuốn /41ugusfnus đã bị Tòa 
Thánh kết án. Điều này làm dư luận bản tán xôn xao 
trong giới học thức. 

Những người bênh vực tác phẩm cho rằng 
Augustinus phản ánh trung thực giáo thuyết của thánh 
Âutinh, nên tự cho là mình có nhiệm vụ bảo vệ vị 
“Tiến sĩ về ân sủng.” Những thủ lãnh của trào lưu này 
là linh mục Saint-Cyran (1643), nhà thần học nổi tiếng 
Antoine Arnauld (1694) cùng với đan viện nữ tu Xitô 
Porl-Royal, rất khắt khe mà đan mẫu là Angélique 
Arnauld, chị của Antoine. Họ được đại học Sorbonne 
và nghị viện Paris hỗ trọ. 

Đương đầu trực tiếp với những người bênh vực 
Agusfinus là các Giêsu hữu. Vua Louis XIV coi 
Jansénisme là một đe dọa sự đoàn kết dân tộc nên 
muốn đàn áp. Linh hướng của nhà vua lại là các Giêsu 
hữu, nên không ít thì nhiều, nhà vua cũng theo lập 
trường thần học của Dòng Tên. Trong cuộc canh tân 
Hội Thánh theo tính thản của Công Đồng Trento, 
Đòng Tên hoạt động trong giới trí thức. Trong khi làm 
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việc mục vụ, Dòng Tên nhấn mạnh đến tự do của con 
người, dù không xem nhẹ ân sủng. Dòng chủ trương 
xưng tội rước lễ thường xuyên để chấn hưng đời sống 
đạo đức của giáo dân. Những người theo chủ thuyết 
Jansénisme cho rằng làm như vậy là “thả lỏng,” là làm 
đồi bại luân lý và (1) ăn năn tội cách trọn cũng chưa 
chắc đủ để lãnh bí tích hòa giải và (2) phải hoàn toàn 
sạch mọi tội, dù nặng hay nhẹ, mới được rước lễ. 
Khoa trưởng thần học Sorbonne tóm tắt giáo thuyết 
của tác phẩm /4gus#nus trong năm luận điểm để xin 
Toà Thánh phán quyết: năm 1653, Toàn Thánh kết 
án năm luận điểm. Nhưng Arnauld cho rằng những 
luận điểm Toà Thánh kết án đó không có trong tác 
phẩm 4gus#ữnus. Năm 1656, Toà Thánh xác nhận 
năm luận điểm có trong Agustinus. Arnauld cho rằng 
Tòa Thánh không có quyển phán quyết về sự kiện có 
hay không, chỉ có quyền kết án nếu sai thôi. Sau một 
thời gian tranh luận gay go, Arnauld cùng với 6Ô tiến 
sĩ khác bị trục xuất khỏi đại học Sorbonne vì tội bất 
phục tùng Tòa Thánh. Đỏng thời, một cuộc công kích 
ác liệt Dòng Tên với nên thản học luân lý bị coi là 
“phóng túng” cũng hình thành. Pascal (1662), người có 
tương giao thân thiết với đan viện Port-Royal và Phái 
Jansséniste, trong các 7 gởi một Giám Tỉnh (1656- 
1657) phô bày đời sống vô luân của giới thượng lưu 
Pháp, đồng thời vẽ ra một bức biếm họa và cách giải 
quyết các nố lương tâm của các Giêsu hữu. Dù tác 
phẩm châm biếm này bị cả Tòa Thánh lẫn nhà vua kết 
án, nhưng đã gây ảnh hưởng xâu xa và lâu dài, làm cho 
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Đòng Tên bị mất uy 
tín chẳng những ở 
Pháp mà cả Châu Âu 
nữa. Năm 1679, 
Arnauld bị buộc 
phải qua Bỉ. Tuy 
nhiên, những người 
“ngoài mặt kính 
trọng” quyết định 
của Tòa Thánh, 
nhưng trong lòng 





không chịu vẫn còn 

Braise Pascal đông. Đầu thế kỉ 
XVIII, người ta tranh luận: những người chỉ “kính 
trọng ngoài mặt” có được chịu bí tích không. Các tiến 
sĩ Sorbonne trả lời: không có gì trở ngại. Các giám mục 
Pháp chia rẽ; các linh mục bối rối. Năm 1705, Tòa 
Thánh cho biết “kính trọng ngoài mặt” chưa đủ, phải 
“kính trọng trong lòng” nữa. Đan viện Port-royal vẫn 
không phục tùng, nên bị giải thể năm 1709. 

Ở Bị, từ 1671, Quesne/(1634-1719) cho phát hành 
những bài Suy tư luận lý về Tân Lóc. Tác phẩm được 
phổ biến sâu rộng, nhưng đây những tư tưởng của 
Jansénisme. Năm 1713, Tòa Thánh kết án 1O1 luận 
điểm rút ra trong đó. Ô Pháp có nhiều giáo sĩ và các 
Đại học Paris đòi triệu tập công đồng để giải quyết, chứ 
không chịu tùng phục ngay. Giới thần học và hàng giáo 
sĩ chia làm hai phe: chấp nhận hay khiếu nại. Năm 
1718, Tòa Thánh kết án những người khiếu nại. 

Sau một thế kỉ, những cuộc tranh luận và rối loạn 
chấm dứt. Tuy nhiên, những hậu quả tai hại không 
phải là nhỏ vẫn tôn tại ở Pháp: 

1) Lối đạo đức quá khát khe 
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2) Tinh thản phản kháng Tòa Thánh 
3) Lòng thù ghét Dòng Tên 
b. Chủ thuyết Giáo hội Pháp tự trị 


Trong lịch sử đã có nhiều lần giữa Tòa Thánh và 
triều đình Pháp gặp khó khăn vì những vấn đề tôn giáo 
tại Pháp. Năm 1564, các nghị quyết của Công đồng 
Trento được công bố trong toàn thể Giáo hội để thi 
hành. Tuy nhiên, triều đình Pháp không chấp nhận vì 
cho rằng có nhiều khoản nghịch với tự do của Giáo 
hội Pháp. Tình trạng căng thẳng ấy kéo dài cho tới năm 
1615: Hội đồng giáo sĩ Pháp phải đứng ra đón nhận và 
thi hành. Đến thời Louis XIV, nhà vua muốn nắm 
quyên trên cả Giáo hội Pháp. Năm 1673, nhà vua ra 
sắc chỉ coi mình có một số quyển trên những vấn đẻ 
vật chất cũng như thiêng liêng của Giáo hội. Hàng giáo 
sĩ Pháp từ lâu vẫn quen tùng phục nhà vua nay cũng 
chấp nhận dễ dàng. Trong số 120 giám mục (tất cả đều 
do nhà vua bổ nhiệm với sự phê chuẩn của Tòa thánh), 
chỉ có hai vị phản kháng. Hầu hết các nhà thần học 
Sorbonne cũng ủng hộ nhà vua. Tuy nhiên, các nhà 
thân học Dòng Tên cương quyết chống đối. Ngay từ 
1661, Coret đã đưa ra luận điểm Đức Giáo Hoàng 
được ơn bất khả ngộ, và Villeneuve cũng chủ trương 
đề cao quyền Tòa Thánh. Do đó chiếu chỉ của nhà vua 
gây xôn xao trong dư luận không ít, làm cho giữa Tòa 
Thánh và triểu đình có sự căng thắng. Những lời cảnh 
cáo và ý kiến của Tòa Thánh chẳng được nhà vua để ý 
bao nhiêu. Năm 1680, Hội đỏng toàn thể giáo sĩ Pháp 
công khai đứng về phía triều đình chống lại Tòa 
Thánh. Năm 1682, Hội đồng giáo sĩ nhóm họp kỳ đặc 
biệt và ra bản thảo 7uyên Ngôn Bốn Miều Khoản, theo 
đó Giáo hội Pháp được độc lập đối với quyền Tòa 
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Thánh, và quyển hạn của Đức Giáo Hoàng bị giới hạn 
bởi các luật lệ Giáo hội, bởi quyển của các giám mục, 
và bởi Công đồng. 

Đòng bị đặt vào một tình huống hết sức khó xử, 
đặc biệt là Lachaise đang làm linh hướng cho nhà vua. 
Không thể chấp nhận bản tuyên ngôn được, nhưng 
phải khôn khéo để khỏi đưa Giáo hội Pháp đến chỗ ly 
khai hoặc đưa Dòng đến chỗ bị trục xuất. 

Năm 1690, Tòa Thánh tuyên bố bản tuyên ngôn 
Pháp giáo là không có giá trị. Do những hậu quả tai hại 
gây khó khăn và chia rẽ tại nội bộ, trong khi nước Pháp 
đương đầu với nhiều vấn đề khó khăn bên ngoài, cuối 
cùng nhà vua chấp nhận thái độ hòa hoãn. Năm 1693, 
nhà vua thu hồi bản tuyên ngôn. Như vậy về cơ bản 
vấn đề đã được giải quyết mà Giáo hội Pháp không ly 
khai. Tuy nhiên, chủ thuyết Giáo hội tự trị cám dỗ 
nhiều triều đình khác, và vẫn còn lắng vắng trong đầu 
óc nhiều người Pháp. 

Vì Dòng Tên luôn luôn bênh vực sự hiệp nhất của 
Hội Thánh, nên mặc nhiên bị nhiều nhà chính trị 
Châu Âu lây nhiễm chủ trương Pháp giáo coi là thù 
nghịch. 


3. Hội tam điểm 


Năm 1717 thường được coi là năm khởi đầu Hội 
Tam điểm thời mới, vì Hội được tổ chức có qui củ chặt 
chẽ. Trước đó, Hội đã có nhiều chuyển biến. Khỏi đầu 
với một số những người thợ xây công giáo “trung thành 
với Thiên Chúa và Giáo hội,” dân dân Hội thâu nhận 
cả những người Tìn lành, sau đó phần đông hội viên 
là các nhà trí thức với tư tưởng phóng khoáng. Khi có 
những người Tìn lành vào, Hội chủ trương tôn trọng 
tự do tín ngưỡng, và khi các nhà trí thức nắm phản 
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chủ động, Hội chủ trương một thứ tôn giáo tự nhiên 
theo lý trí và lương tâm. 

Các hội viên trí thức hầu hết có khuynh hướng tiến 
bộ, muốn giải phóng con người khỏi đốt nát, mê tín, 
nô lệ và áp bức, để xây dựng một thế giới tự do, bình 
đẳng và huynh đệ. Hội phát triển mau lẹ trong giới trí 
thức Châu Âu, nhất là ở Pháp. Tuy nhiên, Hội giữ bí 
mật về hội viên và hoạt động của mình. Hội xâm nhập 
khắp nơi để gây ảnh hưởng âm thầm nhưng quyết liệt. 
Chẳng bao lâu sau, Hội tự coi mình là tôn giáo tuyệt 
hảo, và coi mọi thứ tôn giáo khác là mê tín lạc hậu. 

Các Giêsu hữu là những người đầu tiên trong Giáo 
hội e ngại về hội kín này, vì nó nằm ngoài mọi sự kiểm 
soát của Giáo hội, và cấm các hội viên gia nhập Giáo 
hội, nếu không phải là trá hình để đưa Giáo hội vào 
đường hướng của Hội. Được Dòng Tên báo động, 
nhiều linh mục không cho các hội viên Tam điểm rước 
lễ và chôn cất trong Đất Thánh. Việc này được nhiều 
giám mục tán đồng. Năm 1738, Tòa Thánh kết án hội 
Tam điểm là phản tôn giáo, phản luân lý và phản xã 
hội. Những lời kết án này không có hiệu quả thực tế 
bao nhiêu, và các hội viên vẫn bí mật hoạt động ở nước 
Pháp cũng như khắp Châu Âu. 

Cha A. Barruel, S.J. (1741-1820) cho rằng người 
chủ mưu và chỉ huy tất cả các lực lượng chống Công 
giáo là Hội Tam điểm. Thật ra, Hội Tam điểm không 
có mục tiêu chống Giáo hội, nhưng trong khi gieo rắc 
những tư tưởng của chủ nghĩa tự nhiên trong lãnh vực 
tôn giáo và luân lý, thực tế các hội viên không sao 
tránh khỏi việc coi Giáo hội như một cản trở hàng đầu 
và quyết định. Do đó, Dòng Tên chắc chắn bị coi là 
mục tiêu số một của hội. 
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4. Những mối ghen tị trong Hội Thánh 


Những thành công lẫy lừng của Dòng Tên và nhiều 
khi thái độ có khuynh hướng duy lý, thiếu khiêm tốn 
của các Giêsu hữu, đã gây nên nhiều mối ghen tị ngay 
bên trong Giáo hội. Với hơn 23.000 anh em, hơn 800 
nhà tông đỏ, hơn 7Ô trường học, hơn 300 khu truyền 
giáo, Dòng làm cho nhiều người trong các dòng tu khác 
nhỏ yếu hơn ghen tị. Chỉ ở Pháp, vào năm 1761, Dòng 
đã có 111 trường học, 9 nhà tập, 21 chủng viện, 4 nhà 
thệ sĩ, 8 khu truyền giáo và 13 trung tâm tông đỏ. Cha 
Poiret dạy văn chương tại học viện Clermont Paris 
trong hơn 43 năm đã có thời gian có 16 học trò cùng 
làm viện sĩ trong Viện hàn lâm bốn mươi thành viên. 
Trong nhiều tỉnh, ảnh hưởng của Dòng được phản ánh 
cả trên việc đặt tên: Inhã và Xavier là những tên hết 
sức thông dụng trong giới trung lưu Pháp vào thế kỉ 
XVIHIL 

Nhưng ảnh hưởng của Dòng còn vượt xa những gì 
các con số có thể nói được, ở Pháp, Tây Ban Nha, Bỏ 
Đào Nha, Ba lan, ở vô số các tiểu quốc thuộc Đức và 
Ý, Dòng Tên thường giữ vai trò linh hướng cho các 
vương công, ảnh hưởng quan trọng trong việc bổ 
nhiệm giám mục và viện phụ. Con cái của hàng quý 
tộc và trung lưu đa số được đào luyện trong các trường 
học của Dòng. Tuy nhiên, Dòng không bỏ quên đại 
chúng: các Giêsu hữu nổi tiếng là những thừa sai đại 
chúng tài ba. 

Tại sao Dòng lại bị ghen ghét? Có thể nói trong cách 
tu hành và hoạt động của Dòng có nhiều thứ nhiều 
người không hiểu được, hoặc là không muốn hiểu. Có 
thể tóm tắt vào ba điểm: qui luật đời tu, lập trường đạo 
lý, và phương thức truyền giáo. Qui luật đời tu của 
Đòng Tên thật là không giống dòng nào. Bao giờ cũng 
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vẫn có những người muốn thay đổi. Cơ cấu tổ chức 
Đòng giúp thâu lượm nhiều thành công hơn các dòng 
tu khác hoặc các linh mục giáo phận cũng là điều cần 
ghi nhận. Về lập trường đạo lý, có lẽ hai điểm gây nhiều 
chống đối nhất là Dòng đề cao tự do con người và đề 
cao quyển Giáo hoàng như nguyên lý và nên tảng hữu 
hình của sự thống nhất trong Hội Thánh, về phương 
thức truyền giáo, đặc biệt là vấn đề thích nghi văn hóa 
ở Châu Á đã làm cho nhiều người nghi ngờ Dòng Tên 
là rối đạo. 


Tóm lại, vừa trung 


+ b) ng tụ Ủ 
tết Lệ =| thành vừa sáng tạo, 


n9 1 


Dòng đã bị những 
người thù ghét Thiên 
Chúa và Giáo hội 
cũng như những 
ÑL người thủ cựu trong 
FÍ Giáo hội chống đối. 
Về mặt lỗi lầm chủ 
“4| quan, chắc chắn anh 
em trong Dòng cũng 
không phải là luôn 








: bì luôn hoàn hảo; điều 
Tuyên truyền chống Dòng Tên đó cũng làm cho 

người ta chống đối 
Dòng. Tuy nhiên cũng có người muốn tiêu diệt Dòng 
Tên chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sàn hay hạ uy tín của 
người trổi vượt hơn mình. 

Những nhà triết học duy lý thế kỉ XVIII vì không 
có đức tin nên thường có nhận xét sai lảm về Hội 
Thánh, thực tế thậm chí đồng hóa Dòng Tên với Hội 
Thánh. Năm 1761, Voltaire nói: tiêu điệt được Dòng 
Tên là tiêu diệt được Giáo hội, và khi Dòng bị Tòa 
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Thánh giải thể, ông reo mừng: “Hai mươi năm nữa là 
Giáo hội tiêu tùng.” Về phương diện chính trị, những 
chuyển biến tư tưởng vào giữa thế kỉ XVIII làm cho 
các nhà chính trị đương thời linh cảm khó tránh khỏi 
những chuyển biến sâu rộng sắp xảy ra. Họ muốn kiểm 
chế Giáo hội, hy vọng như vậy sẽ cứu vãn được tình 
thế, vì họ không kiểm soát được ảnh hưởng của Hội 
thánh. 

Như vậy, rất nhiều yếu tố phức tạp đã dẫn dưa đến 
chỗ Dòng Tên bị giải thể. 
IL Giải thể từng phần 
1. Bỏ Đào Nha (1759) 


Mới năm 1748, vua Bỏ Đào Nha được Tòa Thánh 
phong cho tước hiệu “Rất Trung Tín” thì ít lâu sau đã 
tỏ ra không trung tín bao nhiêu đối với Hội Thánh. 


a. 7hủ tướng Fombal 


Đây là một nhà hoạt động chính trị có tài về nhiều 
mặt. Ông được huấn luyện tại Anh, đất nước phỏn 
thịnh nhất Châu Âu thời ấy, trong những môi trường 
tiến bộ nhất. Trở về Bỏ Đào Nha, ông trở thành một 
người dứt khoát theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa quốc 
gia, và có khuynh hướng bài giáo sĩ, nếu không muốn 
nói đó là một người vô thần. Đế quốc Bỏ Đào Nha 
hùng mạnh của thế ki XVI và XVII đã suy yếu nhiều, 
trong khi đó đế quốc Anh đang lớn mạnh trông thấy. 
Ông coi nước Anh là mẫu mực để phát triển Bỏ Đào 
Nha. 

Nhận thấy Pombal là nhà chính trị có tài, chính các 
Giêsu hữu thân cận với vua José [ đã vận động để ông 
được bổ nhiệm là thủ tướng. 
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Trong chức vụ quan trọng này, ông theo chính sách 
“chuyên chế sáng suốt.” Muốn vậy, ông thấy cần phổ 
biến sâu rộng các tư tưởng tiến bộ, loại trừ ảnh hưởng 
của Hội Thánh vốn rất mạnh ở Bỏ Đảo Nha, và cách 
riêng chế ngự hàng giáo sĩ, để ông được tự do hành 
động. Ông lợi dụng mọi cơ hội để tạo ra những khó 
khăn cho Hội Thánh: việc các đại học cứ 15 năm phải 
nộp thuế cho Tòa thánh, việc các đại diện tông tòa 
hoạt động ở Đông Á, việc chậm trễ trao mũ áo hỏng y 
cho vị Sứ thần Tòa Thánh tại Lisboa... 


b. Đóng Tên bị nhắm 


Dòng Tên ảnh hưởng rất lón tại Bỏ Đào Nha lúc 
đó: ở triểu đình thì làm linh hướng cho nhà vua và 
hoàng tộc. Ở Paraguay thì tổ chức các ấp người 
Guaraní rất thành công. Nhưng Pombal thấy rằng 
không thể sử dụng các Giêsu hữu như những công cụ 
để thực hiện ý đỏ chính trị của mình được. Do đó, ông 
tìm mọi cách để hóa giải ảnh hưởng của Dòng. 

Trước hết, Pombal thuyết phục nhà vua giải nhiệm 
các Giêsu hữu làm linh hướng trong triều đình. Sau 
đó, các Giêsu hữu không được giảng thuyết ở các nhà 
thờ chánh tòa nữa. Cũng trong khoảng thời gian đó, 
tại miền bắc Bỏ Đào Nha xảy ra một cuộc nổi loạn của 
nông dân: có đến 500 người bị bắt và 17 người bị xử 
tử. Người ta đồn đãi rằng một số linh mục Dòng Tên 
đã công khai đứng về phía nổi loạn. 

Vấn đề thực sự trở nên gay go với điều thường được 
gọi là “cuộc chiến tranh Guaraní.” Năm 1750, Bỏ Đào 
Nha ký với Tây Ban Nha một hiệp ước ấn định lãnh 
thổ thuộc địa ở Nam Mỹ. Theo hiệp ước này, chừng 
30.000 người Guaraní trong các ấp phía đông sông 
Uruguay sẽ thuộc quyển kiểm soát của Bỏ Đào Nha. 
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Nhưng khi các quan chức triều đình Bỏ Đào Nha đến 
tiếp thu đã gặp phải sự kháng cự võ trang mãnh liệt 
của người uaraní. Tại nhiều nơi, thay vì đầu hàng, 
dân bản xứ đã áp dụng chiến thuật đốt sạch rồi bỏ ởi. 
Pombal hết sức căm giận. Ông cho soạn thảo một bản 
phúc trình tố cáo Dòng Tên đã nhen nhúm cuộc 
kháng chiến để bảo vệ những tài sản khổng lỗ của 
Dòng trong các ấp Guaraní. Ngoài ra, bản phúc trình 
còn tố cáo Dòng Tên bóc lột người Quaraní và đối xử 
với họ như nô lệ. Pombal yêu cầu Tòa Thánh cho mở 
cuộc điều tra. Đồng thời, ông cho dịch bản phúc trình 
sang nhiều thứ tiếng để phố biến rộng rãi nhằm chuẩn 
bị dư luận quốc tế. 

Tòa Thánh chỉ định hỏng y Saldanha làm giám sát 
vụ Ouaraní. Vị giám sát này cùng với cả gia tộc đã chịu 
ơn của Pombal, và có thể nói là đã do Pombal gây dựng 
nên để được bổ nhiệm là thượng phụ Lisboa. Vị giám 
sát kỳ lạ này vẫn ở nguyên tại chỗ và chỉ ba tuần sau, 
đưa ra phán quyết hoàn toàn nhất trí với bản phúc 
trình (15.5.1758): Dòng Tên Bỏ Đào Nha ở Châu Âu 
cũng như ở hải ngoại đã gây nên những vụ tai tiếng vì 
thương mại, trái với giáo luật, trái với các chỉ thị của 
Tòa Thánh, và trái với qui luật đời tu. Rồi với tư cách 
thượng phụ Lisboa, hỏng y Saldanha cấm Dòng Tên 
giảng dạy trong toàn thể lãnh vực thuộc quyền. 

Ở Roma, Tổng Quản Lorenzo Ricci phản đối bản 
phúc trình Saklanha, nhưng một cách từ tốn, vì sợ 
Pombal sẽ theo gương nước Anh tách khỏi Hội Thánh. 


c. Ấn khai trừ 
Trong đêm 3.9.1758, trên đường từ nhà một tình 


nhân trở về cung điện, vua Bỏ Đào Nha bị ám sát hụt 
bằng súng. Người ta gần chắc chắn rằng các hung thủ 
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chính là chỏng và anh em của người phụ nữ. Pombal 
coi đây là cơ hội bằng vàng để tố cáo Dòng Tên. Ông 
đưa ba Giêsu hữu ra tòa xét xử. Vì không tìm được 
bằng chứng nảo để buộc tội, nên vụ án chẳng đi đến 
đâu. Tuy nhiên, trong thời gian đó, những lời vu cáo 
và thóa mạ Dòng đã lên đến tột đỉnh. 

Ngày 3.9.1759, hoàng đế Bỏ Đào Nha ban hành 
chiếu chỉ trục xuất toàn bộ Dòng Tên khỏi lãnh thổ 
chính quốc cũng như thuộc quốc. Ai chưa khấn lản 
cuối có thể được ở lại nếu chịu bỏ Dòng. Tổng cộng có 
chừng 20 người bỏ Dòng. Các nhà Dòng bị quân đội 
bao vây. Một số linh mục bị nhốt trong các trại giam, 
có người đến 20 năm. Đa số bị dồn xuống những con 
tàu chở hàng và nô lệ để đưa qua lãnh thổ Tòa Thánh. 
Vì bị đối xử tàn nhẫn đến nỗi 180 người chết trên tàu. 
Linh mục Malagrida 81 tuổi, cựu thừa sai, sau khi bị 
đưa ra tòa án dưới quyển xét xử của người em ruột 
Pombal cùng với nhiều anh em khác, vì thẳng thắn 
chống đối, đã bị kết án tử hình và bị thiêu sống năm 
1761. Sử gia Joseph Lorlz nói: “Cuộc đàn áp Dòng Tên 
ở Bỏ Đào Nha, với một chiến dịch vu cáo quỷ quái và 
với cách đối xử tàn ác đến không thể tin được, thật là 
một sự sỉ nhục cho nền văn minh của chúng ta.” 

d. Hậu quả 

Chừng 1.000 Giêsu hữu bị trục xuất khỏi Bỏ Đào 
Nha, các nhà Dòng và trường học bị nhà nước tịch thu. 
Chừng 900 thừa sai trong các thuộc địa Bỏ Đào Nha 
bị trục xuất, làm thiệt hại nặng nề đến công cuộc 
truyền giáo. Ngoài ra, Pombal tiếp tục chiến dịch bôi 
nhọ Dòng Tên khắp Châu Âu. 
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2. Pháp (1764) 


Trong khi linh mục Malagrida lên giàn hỏa ở Bỏ 
Đào Nha thì ở Pháp, trước cửa nghị viện Paris, người 
ta cũng thiêu hủy 25 tác phẩm thần học của Dòng Tên. 
Tuy nhiên, ở Pháp, diễn tiến có tính pháp lý hơn và 
không thô bạo như ở Bỏ Đào Nha. 


a. Vụ án La Vakee 


Năm 1743, linh mục La Valette được bổ nhiệm là 
kinh tài cho miền Dòng đảo Martinique (biển Caribê) 
thuộc Pháp. Vào thời điểm đó, các thừa sai Martinique 
rất chật vật về kinh tế, nên hoạt động tông đỏ gặp 
nhiều khó khăn. Với biệt tài kinh doanh, ngài đã 
thành lập nhiều đồn điền và điều khiển một số thương 
thuyền để trao đổi hàng hóa giữa Châu Mỹ với Châu 
Âu. Và ngài đã thành công: các thừa sai có thể sống và 
làm việc dễ dàng. 

Những người cạnh tranh đã tố cáo nội vụ với điện 
'Versailles (triều đình Pháp): làm sao một tu sĩ có thể lo 
việc buôn bán trái với giáo luật như vậy? La Valette 
phải đích thân đến giải thích. Anh em trong Dòng ở 
Paris công khai phê phán, nhưng La Valette lấn lướt 
được. 

Năm 1761, ngài bị Dòng gọi về Pháp và bị khiển 
trách. Tuy nhiên, lúc đó đã trễ rồi. 

Trước đó, một cơn dịch tàn sát nhiều người da đen 
làm việc trong các đồn điển của La Valette, và nhiều 
tàu hàng của ngài bị quân cướp biển người Anh đoạt 
mất: công việc làm ăn bị tiêu tan và ngài bị phá sản. 
Thiếu nợ hơn hai triệu bảng Anh, ngài kéo theo cả một 
công ty nhập khẩu ở Marseilles bị phá sản. Để đòi lại 
một triệu rưỡi bảng Anh của La Valette, một công ty 
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đã đòi Dòng Tên phải chịu trách nhiệm tập thể về sự 
việc trước tòa án. 

Đòng Tên ở Marseilles nại vào luật Dòng để từ chối: 
mỗi nhà có quỹ riêng và chịu trách nhiệm riêng trước 
pháp luật. Tòa án vẫn phán quyết Dòng phải bồi 
thường. Dòng làm một việc hết sức thất sách là khiếu 
nại lên nghị viện Paris: đúng là lao mình vào miệng sói. 
Đầu tháng 5 năm 1761, nghị viện Paris từ trước đến 
nay vẫn thù nghịch Dòng đã phán quyết y án, chẳng 
những vậy còn phải trả các thứ lộ phí và tiền lời của 
món nợ nữa. 

b. Mj/ viện Paris 


Vụ án không chỉ kết thúc với vụ tiền bạc mà còn đi 
xa hơn nữa: cho rằng Hiến chương Dòng Tên có nhiều 
điều trái với pháp luật, nghị viên Paris đòi sửa đổi Hiến 
Chương. Ngay lúc ấy, bà hầu tước Pompadour vào 
cuộc. Theo giáo thuyết Jansénisme, bà bị các linh mục 
Đòng Tên từ chối không cho xưng tội rước lễ, bà quyết 
định đứng ra cảm đầu phong trào chống Dòng Tên và 
gây dư luận trong chính trường. Thế là vụ án cá nhân 
trở thành vụ án Dòng Tên. 

Ngày 6.8.1761, nghị viện Paris, sau khi kiểm duyệt 
Hiến Chương và thần học của Dòng Tên, đã quyết 
định cho đốt hai mươi lăm tác phẩm của các tác giả 
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theo đó Dòng Tên dạy Sách tấn công Dòng Tên 
tất cả mọi giáo thuyết sai lầm và lạc giáo, từ xưa đến 
nay. Người ta có thể ngạc nhiên là một nước Pháp trí 
thức lại bị Dòng Tên mê hoặc đến thế trong gần hai 
thế kỉ 

Ngày 5.3.1762, nghị viện Paris chấp thuận bản 
Trích Văn và gởi cho mỗi giám mục Pháp một bản, yêu 
cầu dùng biện pháp đối với Dòng tại giáo phận mình. 
Trong cả hàng giám mục Pháp, chỉ có ba vị ủng hộ nghị 
viện, còn hầu hết bênh vực Dòng, đặc biệt là Tổng 
Giám mục Paris. Ngày 6.8.1762, nghị viện Paris quyết 
định giải thể Dòng Tên trong khu vực thẩm quyền. 
Một số nghị viên các tỉnh cũng bắt chước. 


c. Cñính quyền trung ương 


Vì muốn bênh vực Dòng Tên, vua Louis XV cho 
thành lập một ủy ban điều tra để giải quyết dứt khoát. 
Uỷ ban này đòi giảm quyên Tổng Quản và đặt một 
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Tổng Uỷ ở Pháp; thực tế là sửa Hiến chương và tách 
riêng Dòng Pháp ra. Đề nghị đó được trao cho Tổng 
Quản Ricci, ngài tuyên bố không có thẩm quyên. Khi 
Đức Giáo Hoàng Clementê XIII nhận được bản thỉnh 
nguyện, ngài đã trả lời bằng một câu thời danh: Sint ut 
sunt aut non sint (Giữ nguyên hoặc phá hết). 

Vận động với Tòa Thánh không thành công, vua 
Louis XV hỏi ý kiến các giám mục Pháp về ích lọi, giáo 
thuyết và đời sống của các Giêsu hữu. Trong số 51 giám 
mục, thì 50 vị trả lời bằng những lời ca ngợi Dòng Tên 
và phản đối việc giảm quyển Tổng Quản ở Pháp. 
Tháng 6.1762, Hội đồng Giáo sĩ toàn quốc gởi vua 
Louis XV một bản điều trần đã được Hội đồng nhất 
trí thông qua, theo đó các Giêsu hữu có đòi sống luân 
lý tỉnh tuyển, kỉ luật nghiêm minh, làm việc tận tâm 
với nhiều sáng kiến, phục vụ tổ quốc và Hội Thánh 
đắc lực. Trong thời gian đó, Tòa Thánh vận động để 
Pháp đừng theo gương Bỏ Đào Nha: 5Ô văn kiện. 

d. Án khai trừ 

Theo phán quyết của nghị viện Paris và một số nghị 
viên tỉnh khác, các Giêsu hữu bị đuổi ra khỏi nhà và 
phải sống nhờ sự giúp đỡ của giáo dân. Để nâng đố, 
Tòa Thánh cho phép các linh mục được hưởng lễ bổng 
để sống và các học viên cũng như tu huynh tự nguyện 
có thể tạm thời về sống với gia đình. 

Ngày 12.2.1764, nghị viện Paris buộc các Giêsu hữu 
trong thẩm quyển của mình phải thẻ bỏ Dòng và 
không liên lạc gì với các Trưởng nữa, nếu không thì bị 
trục xuất. Kết quả có 23 người tuân lệnh. Số còn lại tự 
ý lưu đây tại các miền lân cận. 

Đo áp lực của thủ tướng Choiseul và bà hầu tước 
Pompadour, ngày 18.11.1764 vua Louis XV ban hành 
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chiếu chỉ giải thể Dòng Tên ở Pháp. Tuy nhiên, nhà 
vua cho phép các Giêsu hữu được tiếp tục sống và làm 
việc ở Pháp như giáo sĩ triều. 

Vào lúc bị giải thể, Dòng Tên tại Pháp có 3.000 anh 
em và hơn 200 thừa sai. Ngày 9.1.17765, để trả lời quyết 
định của vua Pháp, Tòa Thánh công bố một tài liệu ca 
ngợi những người bị đàn áp và kết án những người đàn 
áp. Hội đồng Giáo sĩ Pháp cũng nhất trí thông qua một 
bản tuyên ngôn, theo đó việc giải thể Dòng Tên đã tạo 
ra một chỗ trống khổng lỏ trong các việc mục vụ, việc 
giáo dục, và việc truyền giáo. Vì vậy, Hội đồng xin nhà 
vua cho tái lập Dòng. 

Sau khi bị giải thể, một số anh em ở Pháp qua các 
nước khác nhưng đa số ở lại tiếp tục công việc tông đỏ 
như các giáo sĩ triều dưới quyền các giám mục, chờ đợi 
ngày Dòng được tái lập. 


3. Tây Ban Nha (1767) 


Vào cuối thế kỉ XVIHI; các vua chúa cai trị Pháp, 
Tây Ban Nha cũng như ở Ý đều thuộc cùng một dòng 
họ Bourbon. Do đó, việc nước Pháp cấm Dòng Tên 
không thể không ảnh hưởng đến Tây Ban Nha và ÝŸ. 

Vua Carlos [II là một con người đạo hạnh, liêm 
khiết, sùng kính thánh Antôn, nhưng lại rất độc đoán 
và đa nghi. Nhà vua tự cho là mình có sứ mạng cải 
cách đất nước, sao cho Tây Ban Nha theo kịp đà tiến 
của các nước khác. Trong cuộc “cách mạng văn hóa,” 
nhiều khi nhà vua bắt dân chúng phải thay đổi những 
phong tục tập quán lâu đời. Dân chúng Tây Ban Nha 
bản tính thích sống tự do nên khó chịu với những cải 
cách cưỡng ép. Vua có viên thủ tướng (Esquilache) 
thuộc loại nịnh thần: ông đưa ra nhiều sáng kiến để 
nhà vua quyết định cải cách. 
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Được viên thủ tướng cho biết không ở đâu người ta 
đội nón rộng vành như ở Tây Ban Nha, nhà vua quyết 
định cấm dân chúng đội nón rộng vành, để theo kịp 
các nước tiên tiến (1766). “Lần này sự bất mãn của dân 
chúng lên thật cao: họ đi biểu tình đả đảo thủ tướng. 
Thủ tướng chạy trốn vào hoàng cung, và dân chúng 
kéo nhau đến biểu tình trước hoàng cung. Khi bị quân 
đội giải tán bằng võ lực, dân chúng nổi loạn thật sự 
khiến cho cả nhà vua cũng phải chạy trốn. Dân chúng 
vào chiếm đóng hoàng cung. Trong tình huống phức 
tạp ấy, một số Giêsu hữu xuất hiện tình nguyện đóng 
vai hòa giải. Dân chúng chấp thuận ngưng bạo loạn để 
đi thương thuyết với nhà vua. Kết quả là nhà vua bãi 
bỏ quyết định cấm đội nón rộng vành và cách chức 
thủ tướng. Dân chúng nhiệt liệt hoan hô Dòng Tên.” 


a. 7hủ tướng Aranda 


Biến cố nón rộng vành làm cho nhà vua suy nghĩ 
nhiều. Vua thấy trong khi mình bất lực trước dân 
chúng thì Dòng Tên lại có uy quyên: điều đó không 
thể chấp nhận được. Người ta đồn đại là chính Dòng 
Tên chống việc cấm nón rộng vành, nhà vua càng nghi 
ngờ hon. 

Năm 1766, công tước Aranda được chỉ định là thủ 
tướng. Đây là một bạn thân của Voltaire và bài giáo sĩ 
quyết liệt. Ông cho nhà vua biết ông nắm chắc bằng 
cớ về việc Dòng Tên muốn triệt hạ nhà vua. Bằng cớ 
đó là một lá thư được gán cho là của Tổng Quản Ricci 
gởi cho một Giêsu hữu nào đó. Các sử gia sau này cho 
rằng chính thủ tướng Choiseul nước Pháp đã ngụy tạo 
ra và gởi cho Aranda để tác động trên nhà vua. Theo 
lá thư thì Tổng Quản Ricci cho biết ngài đã thu thập 
được đầy đủ tài liệu chứng minh rõ ràng rằng C*arlos là 
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con ngoại tình. Nếu quả thật như vậy thì đó là một 
mối nhục cho nhà vua cũng như thái hậu, và hơn nữa 
nhà vua phải bị truất phế. Aranda cũng cho nhà vua 
biết Dòng Tên ở đâu cũng bị chống đối, trong nước 
cũng như ngoải nước. Ngoài nước thì Bỏ Đào Nha và 
Pháp đã cấm, trong nước thì ít là 75% các giám mục 
không thích. Nếu nhà vua để nguyên sẽ có nguy hại 
đến uy tín. 

Ngày 27.2.1767, vua Carlos III bí mật ký chiếu chỉ 
trục xuất các thành viên và tịch thu các tải sản của 
Dòng Tên trên đất Tây Ban Nha cũng như trên các 
thuộc địa. Chiếu chỉ được giữ bí mật cho đến đêm 2 
rạng 3.4.1767, thì được đồng loạt thi hành trên khắp 
lãnh thổ Tây Ban Nha. Chiếu chỉ không cho biết Dòng 
Tên phạm lỗi gì, chỉ nói nhà vua phải làm như vậy vì 
có lý do chính đáng và cần thiết, còn lý do đó là gì thì 
nhà vua “giữ kín trong lòng.” 

Vào đêm 2.4.1767, tất cả các chỗ ở của các Giêsu 
hữu trên đất Tây Ban Nha và các thuộc địa đều bị quân 
đội bao vây, mọi người bị bát ra khỏi nhà, chỉ được 
phép mang theo quần áo và sách kinh, rồi bị đưa đến 
các cảng, nơi đó có sẵn tàu. Hơn 5.000 người bất kể già 
trẻ, mạnh yếu bị lùa xuống tàu để chở qua đất Tòa 
Thánh. Nhà vua ra lệnh nếu ở đâu còn sót lại một 
người thì viên quan địa phương sẽ bị xử tử. Nhà vua 
cũng cấm ai lên tiếng phản đối, bất tuân sẽ bị kết tội 
phản quốc. Do tình trạng thiếu thốn tỏi tệ, đã có 
chừng 800 người chết dọc đường. Riêng các tập sinh bị 
đuổi về nhà, nhưng hảu hết xuống tàu đi lưu đày. 
Những anh em thế giá dòng tộc như Nicolás và Giuse 
Pignatelli được phép ở lại, nhưng tự nguyện sống chết 
với cả Dòng. Để phản đối, Tòa Thánh không chịu 
nhận các Giêsu hữu bị lưu đày, nhà cảm quyển Tây 
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Ban Nha cho đổ bừa bãi gần 5.000 người lên đảo 
Corse, lúc đó thuộc Oenova, số người tị nạn này làm 
cho Genova đi đến quyết định nhường đảo Corse cho 
Pháp. Và điều đầu tiên nước Pháp làm khi tiếp thu đảo 
Corse là trục xuất các Giêsu hữu này. 


b. Vương quốc Hai Sïicila 


Miễn nam Ÿ và đảo Sicilia lúc đó là một thuộc quốc 
của Tây Ban Nha, và mang danh là vương quốc Hai 
Sicilia, dưới quyền cai trị của hoàng tử Fernando IV, 
con thứ của vua Carlos lIL. Vì hoảng tử còn trẻ, nên 
mọi quyền hành nằm trong tay thủ tướng Tanucci. Đây 
là một người thâm nhiễm tỉnh thần thế tục thời đại 
nên thù ghét Hội Thánh, cách riêng là các dòng tu, và 
đặc biệt là Dòng Tên. Cấm Dòng Tên sẽ cho ông được 
ba lợi ích: thách đố Tòa Thánh; được lòng vua Tây Ban 
Nha, và chiếm đoạt tài sản. Tại vương quốc này lúc đó 
có chừng 10O Giêsu hữu. 

Đêm 3.11.1767, Tanucci cho làm lại với các Giêsu 
hữu ở Hai Sicilia đúng như Carlos HII đã làm ở Tây 
Ban Nha trước đó. Nhưng lý do được nêu lên để biện 
minh cho hành động này đã làm cho người ta mãi mãi 
còn phải bật cười: Dòng Tên đã đến làm việc tại Hai 
Sicilia từ 1549 mà không có phép nào hết, đã bỏ thuốc 
độc cho vị hôn thê của Fernando IV, ngay cả đã làm 
cho núi lửa Vesuvio hoạt động trở lại! 


c. Công quốc Farma và iacenza 


Parma và Piacenza ở miền Bác Ý lúc đó là một công 
quốc do công tước Philippo cai trị; trước kia là đất 
thuộc quyền Tòa Thánh, nhưng bị Tây Ban Nha chiếm 
làm thuộc quốc. Philippo là cháu ngoại của Louis XV 
nước Pháp. Thủ tướng Tillot vốn thù nghịch với Tòa 
Thánh đầu năm 1768 đã ra lệnh trục xuất toàn thể 1 7Ô 

236 


Giêsu hữu khỏi công quốc. Đa số những người này dạy 
tại các trường học hay đại học. Đỏng thời, ông cũng 
ban hành một số luật lệ bài giáo sĩ khác. 


d. Phản ứng của Tòa Thánh 


Khi nước Pháp cấm Dòng Tên, Đức Clementê XIII 
đã viết thư cho vua Tây Ban Nha cố “tránh làm cho Ta 
đau lòng trong lúc tuổi già.” Khi được biết quyết định 
của Carlos II, ngài đã kêu lên: Tu quoque, filÏ mi! (con 
ơi, cả con nữa sao?) và viết: “Suốt chín năm là Giáo 
hoàng, ta chưa bao giò đau khổ đến vậy.” Ngày 
20.1.1768, ngài tuyệt thông công tước Parma và 





Dòng Tên bị trục xuất Antoine Arnaud (janséniste) dẫn xe 


Piacenza, vì chống lại Tòa Thánh ngay trên đất Tòa 
Thánh. Nước Pháp đòi ngài rút lại lệnh tuyệt thông, 
ngài trả lời: “Người ta đối xử với vị Đại Diện Đức Kitô 
như kẻ mạt hạng. Có lẽ ngài không có súng ống hay 
đạn pháo, nên muốn chiếm đoạt gì của ngài cũng được. 
Nhưng chẳng có sức mạnh nảo trên đời buộc ngài đi 
ngược lại lương tâm.” 

Như vậy là với ba nước Bỏ Đào Nha, Pháp cùng với 
Tây Ban Nha và các thuộc quốc, một nửa Dòng Tên 
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đã bị phân tán. Hầu hết các Giêsu hữu vẫn trung tín 
với ơn gọi, dù phải hy sinh tự do, địa vị và bổng lộc. 
IIL Giải thể toàn điện 

Các cường quốc thấy rằng dùng võ lực không tiêu 
điệt được Dòng Tên, nếu không có quyết định của Tòa 
Thánh. Do đó họ phối hợp lực lượng để vận động cho 
Đòng bị Tòa Thánh giải thể. Ai có ý buộc Tòa Thánh 
giải thể Dòng “Tên trước hết? Chúng ta không được biết 
rõ. Nhưng từ năm 1767, vua Carlos II của Tây Ban 
Nha tỏ ra hăng say nhất trong vụ này. 


1. Sức ép chính trị 
a. Jốï với Đúc Clementê XIII 


Đầu năm 1769, các cường quốc chính thức đề nghị 
Đức Clementê ra lệnh giải thể Dòng Tên, nhưng ngài 
tỏ ra “ghê tởm” thái độ của họ. Ngày 24.1, họ trao cho 
ngài tối hậu thư: nếu Dòng Tên không bị giải thể thì 
các cường quốc ấy sẽ theo gương nước Anh, tức là ly 
khai khỏi Hội Thánh Công giáo. Một tuần lễ sau, Đức 
Clementê XIII qua đời, thọ 76 tuổi, vì tuổi già sức yếu 
và chắc cũng vì quá đau khổ nữa. Cho đến chết, ngài 
vẫn cương quyết chống lại sức ép của bốn cường quốc 
đòng họ Bourbon, để buộc ngài giải thể Dòng. Nhưng 
ngài qua đời rồi, các cường quốc có cơ hội khác để bày 
tỏ lòng thù ghét Dòng của họ. 

b. Ö#ÖZ với mật viện 

Những gì đã xảy ra trong khi mật viện nhóm họp 
suốt trong ba tháng để bầu Giáo hoàng mới? Chúng ta 
không biết chắc hết được. Tuy nhiên, trong số 46 hỏng 
y vào mật viện, có 23 vị được gọi là nhiệt thành, 15 vị 
gọi là “quốc doanh,” còn 8 vị không rõ lập trường. 
Chắc chắn vấn đẻ Dòng Tên đè nặng trên bầu khí của 
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mật viện. Các hỏng y của bốn cường quốc đã được lệnh 
chỉ bầu cho người nào sẽ chính thức giải thể Dòng 'Tên. 
Họ nêu đích danh 23 hỏng y nhiệt thành và cho biết 
là không chấp nhận một Giáo hoàng trong số ấy. Họ 
cũng tuyên bố rõ ràng nếu Giáo hoàng mới không chịu 
đáp ứng cả hai điều kiện là giải vạ công tước Parma và 
giải thể Dòng Tên, thì họ sẽ lập Giáo hội ly khai trong 
nước họ. 

Ngày 19.5.1769, hồng y Ganganelli dòng Phanxicô 
thuộc nhóm 8 vị lưng chừng được bầu làm Giáo hoàng 
với danh hiệu Clemente XIV. Hai hỏng y Solís nước 
Tây Ban Nha và Bernis nước Pháp sau này cho biết đã 
làm cho hỏng y Ganganelli cam kết sẽ giải thể Dòng 
Tên trước khi bỏ phiếu bầu. Như vậy, mật viện cuối 
cùng đã phải chiều theo sức ép của các cường quốc, ít 
nữa vì lý do muốn cứu vãn tình trạng chia rẽ trong Hội 
Thánh. 


c. #ÖXð7 với Đức Clementê XIV 


Vừa nhận chức, Đức 
Clementê XIV đã tỏ ra 
như nhân nhượng đối với 
các cường quốc: công tước 
-_ Parma được giải vạ, em của 
Ñ_ Pombal được đặt làm hỏng 
'_y. Tuy nhiên, ngài vẫn do 
dự về việc giải thể Dòng 
Tên. 

Thông điệp đầu tiên 
của ngài lấy chủ đẻ truyền 





giáo. Một văn kiện như 
vậy không thể không nhắc 


Đúc Giáo hoàng Clemente XIV 


đến Dòng Tên. Ngài ca 
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ngợi lòng đạo đức và nhiệt thành của các Giêsu hữu. 
Phản ứng lại, Choiseul hùng hổ: Ai sẽ thắng? Nhà vua 
hay Dòng “Tên? “Trong thư ngày 30.9.1769, Đức Giáo 
Hoàng Clemente XIV viết cho vua Louis XV hứa rằng 
sẽ giải thể Dòng Tên. Vua Carlos III cũng hùng hổ đe 
dọa ly khai. Để xoa dịu, Đức Clementê XIV đưa ra đề 
nghị phong thánh cho giám mục Palafox, một giám 
mục người Tây Ban Nha ở Mehicô rất thù nghịch 
Dòng Tên. Tuy nhiên, nhà vua đòi ngài phải đi thẳng 
vào vấn đề. Ngài cho biết là phải để ý đến các nước vẫn 
không muốn giải thể Dòng Tên như Áo, Balan, 
Genova, Venezia. Cảng ngày bầu khí càng nặng nề ở 
Roma: những người ủng hộ Dòng và những người 
chống đối tranh cãi nhau gay gắt. 

Vua Carlos [II của Tây Ban Nha gởi sứ thản Florida 
Blanca đến Roma như con bài cuối cùng. Đây là một 
con người lạnh lùng, cố chấp và trịch thượng. Đến gặp 
Đức Clementê XIV, ông thẳng thắn: “Xin ngài chọn 
một trong hai điều: hoặc là giải thể Dòng Tên, hoặc là 
Tây Ban Nha ly khai khỏi Giáo hội.” Đức Giáo Hoàng 
xin được hoãn đến khi Tổng Quản Ricci qua đời sẽ giải 
thể, nhưng viên sứ thần không chịu. Cuối cùng Đức 
Giáo Hoàng chỉ còn lại chỗ dựa duy nhất là nữ hoàng 
Maria-Teresa của Áo. Nhưng các cường quốc vận động 
để bà thay đổi lập trường: giữ nguyên hay giải thể Dòng 
Tên cũng chẳng sao. 

Bị áp lực nặng nề mà không có chỗ cậy dựa, cuối 
cùng Đức Clementê XIV phải quyết định. 


2. Sắc lệnh giải thể Dòng 
Ngày 21.7.1773, chuông nhà thờ Giêsu ở Roma đồ 


báo hiệu tuần chín ngày kính thánh Inhã bát đâu. Đức 
Thánh Cha hỏi tại sao đổ chuông và được trả lời như 
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trên. Ngài buồn rầu nói: “Lâm rồi, nhà thờ Giêsu đổ 
chuông không phải để mừng các thánh mà là để báo 
tin chết.” Chính ngày hôm ấy, ngài ký sắc lệnh 
Đoñninus ac Redempror (Chúa và Đấng Cứu Thế) giải 
thể Dòng Tên. 

Đây là một sắc lệnh không bình thường của một vị 
Giáo hoàng. Bản văn không do văn phòng Tòa Thánh 
soạn nhưng do viên sứ thân Tây Ban Nha dọn sẵn, 
ngài chỉ việc ký tên vào. Các hồng y không hẻ được hỏi 
ý kiến trước. Tuy nhiên chắc ngài có sửa chữa bản văn, 
nhất là không có từ zmofu proprio (tự ý). 

Sác lệnh kể tóm tắt lai lịch Dòng, ca ngợi những 
công việc Dòng đã thực hiện, trình bày những khó 
khăn Hội Thánh phải đương đầu nếu Dòng tiếp tục 
tồn tại, và cuối cùng tuyên bố quyết định giải thể Dòng 
để Hội Thánh được bình an. 


3. Thi hành sắc lệnh 


Ngày 16.8.1773, một ủy ban hỏng y được thành lập 
để thi hành sắc lệnh giải thể. Tám giò tối hôm đó, các 
nhà Dòng ở Roma bị vệ binh Tòa Thánh chiếm đóng. 
Bản văn sắc lệnh giải thể được công bố cho Tổng Quản 
Ricci. Sau đó tất cả giấy tò và nhà cửa của Dòng bị 
niêm phong. Tổng Quản Ricci được đưa đến học viện 
Anh quốc, còn các Phụ tá và các thệ sĩ khác bị phân 
tán rải rác nhiều nơi. Ngày 29.9, Đức Clementê XIV 
cho đưa Tổng Quản và các Phụ tá về lâu đài 
Santf/“Angelo (Thánh Thiên thản): các ngài bị giam giữ 
ở đây cho đến chết. 

Ngày 18.8.1773, ủy ban hỏng y quyết định ủy thác 
cho các giám mục công bố và thi hành sắc lệnh giải thể 
trong giáo phận mình. Đức Clemente XIV đã không 
muốn tuyên bố sắc lệnh một cách long trọng. Sắc lệnh 
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chỉ mang hình thức một đoản sắc (Øreve) chứ không 
phải một trọng sắc (8⁄2). Sác lệnh cũng không được 
niêm yết tại đền thánh Phê-rô như thường lệ. Do đó, 
ở đâu giám mục không muốn hay không thể công bố 
sắc lệnh thì Dòng vẫn coi như chưa bị giải thể. 

Đầu sao, trên nguyên tắc và trên thực tế coi như 
toàn Dòng Tên không còn trong Hội Thánh; Dòng bị 
chính Hội Thánh khai tử. Lúc đó, Dòng có 23.000 tu 
sĩ, trong số đó có 12.000 linh mục. Những công việc 
tông đồ của Dòng đều phải chấm dứt: 800 nhà hoạt 
động, 700 trường học, 300 khu truyền giáo. 


4. Thái độ của Dòng 


Có người đã nói về việc Dòng giải thể: “Dòng được 
lập nên với nhiều yếu tố thần linh, rồi Dòng phát triển 
với nhiều yếu tố nhân bản, nhưng Dòng đã bị giải thể 
vì nhiều điều chẳng có gì thần linh hay nhân bản.” 
Ngay lúc Dòng bị giải thể, đại điện cho nhóm Bách hoa 
là IAlembert đã 
nói: “Giáo hoàng đã 
VƯỢt quá sự ngu 
đốt,” 
kèo giữa chó sói và 


vì “đó là giao 


bảy chiên: muốn 
sống hòa bình với 
chó sói, bầy chiên 
phải giết chó giữ 
chiên đã.” Một sử 
gia Công giáo hiện 
đại cũng cho rằng từ 
thời thánh Phê-rô 
chối Chúa cho đến 


nay chưa có vị Giáo 





Tổng Quản RICCI 
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hoàng nào phạm lỗi chối Chúa nữa nặng như Đức 
Clementê XIV trong việc giải thể Dòng Tên. 

Tuy nhiên, anh em trong Dòng, từ Tổng Quản 
Ricci đến người nhỏ nhất trong Dòng, và từ đó đến 
nay, luôn luôn giữ một thái độ kính trọng, và đón 
nhận biến cố như một ơn phước của Chúa, dù mọi 
người đều hết sức đau lòng. 

Tổng Quản Ricci hẳn không phải là một nhà ngoại 
giao đại tài, nhưng là một con người hiển lành, thánh 
thiện, và kiên nhẫn nhượng bộ. Ngày 19.11.1775, tức 
là năm ngày trước khi qua đời, ngài để lại những lời di 
chúc do tự tay ngài viết và ký tên. Sau khi nói mình đã 
gần chết nên hoàn toàn trong sáng trước mặt Chúa, 
ngài tuyên bố: 

Trước hết, tôi tuyên bố l)òng Tên đã không gây nên 

một nguyên do hay một duyên cớ nào để bị giải thể 

Tôi tuyên bố và xác nhận như vậy với sự chắc chắn 

mà một Trưởng có thể có được vì biết rõ những gì 

xảy ra trong Ùòng mình. Thú đến, tôi tuyên bố là 
bản thân tôi không bao giờ đã gây một dịp nào để 
tôi bị giam giữ... lôi khẳng định rằng với sự giúp đỡ 
của Đấng Tối Co, tôi đã luôn luôn tha thú và còn 
tha thứ thành thật cho những ai đã lầm lõi và làm 
cho tôi đau khổ, trước hết là những sự dữ người ta 
đã làm cho Lòng và những hung bạo người ta đã 
đối xử với các chí thể Lòng, kế đến là việc giải thể 

Đồng và những hoàn cành dĩ kèm theo, cuối cùng 

là việc giam giữ tôi và những tàn nhẫn thêm vào 

cũng như những thiệt hại cho tiếng tốt của tôi: mọi 
điều ấy đã công khai và ai cũng biết... 

Toàn thể gần 23.000 ch¡ thể của Dòng hầu hết cũng 
bày tỏ một tâm hồn cao thượng không kém vị Tổng 
Quản: tùng phục mệnh lệnh của Đức Thánh Cha một 
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cách anh hùng. Một thừa sai trong Trung hoa đã ghi 
lại trong nhật ký: 

Sau ba ngày sống giữa những khắc khoải và nưóc 

mắt, chúng tôi cân nhắc những bất tiện mâu thuẫn 

trong mọi điều có thể chọn lựa được. Hoàng đế đã 
goi chúng tôi về Bắc Kinh, và ở Trung hoa, từ chối 
ơn vua là trọng tôi khi quân. Mặt khác, sắc lệnh Töa 

Thánh cấm chúng tôi đến đó như một tu sĩ. Lần la 

thi hành ý của Đúc Giáo Hoàng thì lại bị kết án. 

Chúng tôi quyết định là dù chết còn hơn làm Ô uế 

Đồng bằng việc chống lại Đúc Giáo Hoàng ngay 

trong cảnh ngặt nghẻo như vậy... 

Và đây là thư của Trưởng đoàn thừa sai Dòng Tên 
Pháp tại Bắc kinh gởi cho một người bạn ngày 
15.7.1110: 

Bạn thân mến/ 

Hôm nay tôi không dám thổ lộ tâm can cho bạn. 

Tôi sợ hàm cho bạn xúc động thêm. Tôi đâảnh rên rỉ 

trước mặt Chúa... Ôý, nếu thế giới biết chúng ta mất 

øi Hội Thánh mất øi khi mất Lòng Tên... Thế gian 
muốn hàm ơi thì làm. Tôi trông đọi F)ấng Vĩnh Cửu, 
tôi kêu tói Ngài, và Ngài không ở xa. Bầu khí và đau 
khổ này rút ngắn những ngày tháng quá dài. Phúc 

cho những anh em chúng ta đã được đoàn tụ với Ì- 

nhã, Xavter, Lu-y Œonzaøa, và vô vàn các thánh 

cùng với họ đï theo Con Chiên, dưới ngọn cờ mang 
tên quang vinh của Chúa su. 

Tôi tớ rất hẻn hạ và bạn hữu, 

Francois Bourgeois, S.]. 

Tái bút: Bạn thân mến, đây là lần cuối tôi được 
phép ký tên như vậy, sắc lệnh đang trên đường, sắp 
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đến rồi. Có Chúa. J)ưọc làm Giêsu hữu thêm một hay 
hai năm cũng khoái chú! 

Ngày 15.11.1774, ở Freiburg còn có chuyện lạ hơn 
nữa. Khi được tin Đức Clêmenlê XIV qua đòi, các cựu 
Giêsu hữu tại đây đã tập họp dân chúng trong nhà thờ 
thánh Nicolas để dâng lễ cầu nguyện cho ngài. Trong 
bài giảng, cha Patzell đã xúc động nói: “Thưa anh chị 
em là các bạn thân của Dòng Tên xưa, dù anh chị em 
là ai, dù anh chị em có thể là ai, nếu chúng ta may mắn 
có địp phục vụ trong các vương quốc hay các thành 
phố, nếu chúng ta góp phần chút nào cho Giáo hội, 
hoặc bằng việc giảng giải Lời Chúa, hoặc bằng việc 
hướng dẫn giáo lý hay giáo dục giới trẻ, hoặc thăm 
viếng người bệnh tật hay bị cấm tù, hoặc viết sách báo 
(dù trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta có rất nhiều 
ơn khác phải xin) chúng tôi xin anh chị em hết sức tha 
thiết xin hãy chặn đứng tất cả những lời than vãn cay 
đắng và thiếu kính trọng đối với Đức Clementê XIV, 
thủ lãnh tối cao của Hội Thánh.” 

Dòng Tên đã thấm nhuần những tâm tình của 
Chúa Giêsu như thánh Claude Colombière mô tả: 
“Trái tim không cay đắng, không chua chát, nhưng đầy 
trìu mến đối với những người thù nghịch, không một 
bất nghĩa nào, không một ngược đãi nào có thể làm 
cho dâng lên một chút hận thù.” Chính nhờ đó mà 
Dòng nhận thấy trong biến cố bị giải thể một dịp để 
kết hiệp sâu xa và chân thực với Chúa Giêsu hơn. Sử 
gia Bercher đã viết: 

“Chỉ trừ những năm mới thảnh lập, Lòng Tên đã 

không bao giờ gần Chúa bằng những năm khi bị 

khinh dế. Trong những giờ phút bị dìm xuống đất 
đen, Dòng Tên đã học được thế nảo l3 chính những 
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anh em cùng đúc tín đân áp, và như vậy l)òng sống 
được số phận của những Krtô hữu chân chính. ” 
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DÒNG SỐNG SỚT 


Do sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, dù đã 
bị Hội thánh chính thức giải thể, nhưng Dòng vẫn tồn 
tại một cách không chính thức hay bán chính thức, với 
một số lượng nhỏ nhoi. Một chuyện trớ trêu hiếm có 
trong lịch sử là Dòng Tên hết sức tận tụy phục vụ Hội 
Thánh, đi đầu trong những hoạt động nhằm hóa giải 
ảnh hưởng của các khuynh hướng lạc giáo và Ìy giáo, 
lại bị Hội Thánh giải thể do áp lực của những vị vua 
được Hội Thánh phong cho danh hiệu là “rất trung 
thành” (Bỏ Đào Nha) và “rất Kitô giáo” (Pháp) và “rất 
công giáo” (Tây Ban Nha), để rỏi lại được dung dưỡng 
trong nước Phổ và nước Nga, do một ông hoàng và 
một bà hoàng mà người ta gọi một cách châm biếm là 
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rất lạc giáo” và “rất ly giáo.” 
I.Ở Phỏ 


Đân miễn Slask (Tây nam Balan ngày nay) theo 
Công giáo, trước kia thuộc nước Áo, nhưng sau cuộc 
chiến tranh Áo-Phổ năm 1740- 1742 thuộc quyền cai 
trị của hoàng đế Frederik II nước Phổ. Vào lúc đó, anh 
em Giêsu hữu đã hoạt động tông đỏ ở miễn này. 
Frederik II vì lý do chính trị nên tôn trọng tự do tín 
ngưỡng của dân Slask và cho phép Dòng Tên tiếp tục 
hoạt động. 

Năm 1770, đang khi số phận Dòng bị đe dọa nặng 
nề, Frederik II viết cho Voltaire: “Tôi sẽ bảo tồn hạt 
giống quý giá này để một ngày kia có thể cung cấp cho 
những ai muốn có để trồng loại cây hiếm có ấy.” Khi 
đoản sắc Cñúa và Đấng Cứu Thế được biết ở Berlin, 
Frederik II đã ra chiếu chỉ cấm công bố và thi hành 
trong lãnh thổ đế quốc Phổ. 
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Các triết gia như d Alembert và Voltaire tìm cách 
thuyết phục Frederik II giải thể Dòng, nhưng ông trả 
lời vừa cương quyết vừa châm biếm: “hãy tin tôi, hãy 
thực hành triết lý và bớt làm siêu hình đi.” Chính Đức 
Clementê XIV ra lệnh cho Đại Diện của ngài ở 
Vacxava tuyên án huyền chỉ chức vụ linh mục của các 
Giêsu hữu ở Slask và cấm dạy học. Frederik II cho rằng 
làm như vậy là hủy bỏ các trường học trong đế quốc 
của ông, nên cấm các giám mục thi hành. Ông ra lời 
công khai kêu gọi các Giêsu hữu: Đức Giáo Hoàng đã 
giải tán họ, còn ông là một ông hoàng lạc giáo mời họ 
qui tụ với nhau để sống trong nước ông theo qui luật 
của thánh Inhã. Ngày 27.9.1775, để trấn an những anh 
em vẫn muốn tuân hành lệnh Tòa Thánh, ông viết cho 
họ: “Đức Giáo Hoàng mới đã cho biết ngài để cho tôi 
tự do duy trì Dòng Tên trong lãnh thổ thuộc quyền 
lv4)1730 

Lúc ấy, Florida Blanca đã làm thủ tướng Tây Ban 
Nha, tỏ ra hết sức bất bình vì Đức Thánh Cha làm ngơ 
trước việc Dòng Tên sống dai dẳng ở Phố. Đức Giáo 
Hoàng gởi cho Frederik II lời than phiền thì được trả 
lời: ông cho phép Dòng Tên đổi tu phục để duy trì 
Đòng hơn. Khi Đức Thánh Cha nói ngài không thể 
làm gì được về Dòng Tên ở Phổ, Florida Blanca và 
Tanucci đã làm ẩm ï lên. 

Trước tất cả mọi chống đối, Frederik II vẫn cương 
quyết bênh vực Dòng Tên trong lãnh thổ mình cho tới 
khi ông qua đời năm 1786. Người kế nhiệm ông đã 
chiều theo áp lực mà rút tất cả trợ cấp cho Dòng, thu 
hỏi các nhà của Dòng, khiến cho anh em bị bó buộc 
phải phân tán. Một số đã chuyển sang hàng giáo sĩ giáo 
phận để chờ đợi ngày tươi sáng hơn, còn một số khác 
bỏ qua Nga. 
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II Ở Nga 


Năm 1721, vua Phê-rô I của Nga đã ra lệnh cấm 
Dòng Tên hoạt động ở Nga. Tuy nhiên, ngày 
14.10.1772, miền Nga Trắng theo Công giáo của Balan 
được nhường cho Nga, nữ hoàng Katarina II cho miễn 
này được tự do tôn giáo, và giữ nguyên nên giáo dục 
do Dòng Tên tổ chức. Lúc đó, Dòng Tên tại đây có 
chừng 200 anh em, hoạt động trong bốn trường học 
và mười bốn giáo điểm. Khi Tòa Thánh giải thể Dòng 
Tên, Katarina II cấm công bố sắc lệnh C5úa và Đấng 
Cứu Thế trong lãnh thổ Nga. Làm như vậy, bà vừa 
muốn ổn định đời sống của các thần dân mới, vừa 
muốn trêu người các nước Công giáo, vì người ta thấy 
rằng ở Nga có tự do tôn giáo hơn. 

Tuy nhiên, anh em Dòng Tên ở Nga bối rối: phải 
tuân phục mệnh lệnh Tòa Thánh. Ngày 29.11.1773, 
anh em đệ đơn lên nữ hoàng xin được thi hành sắc 
lệnh Chúa và Đấng Cứu Thế, bà trả lời cho vị giám 
tỉnh: “Phải luân phục Đức Giáo Hoàng trong những gì 
thuộc về tín điều, còn trong những điều khác, phải 
tuân phục chính quyền.” Nhưng để anh em Dòng Tên 
yên tâm công tác, bà ra lệnh cho sứ thần của bà ở 
Vacxava tiếp xúc với sứ thần Tòa Thánh để thảo luận 
về việc này. Ngày 7.6.1774, vài tháng trước khi qua đòi, 
Đức Clementê XIV gỏi văn thư cho giám mục Ñarmie 
ra lệnh cho các Giêsu hữu ở Phố và Nga giữ nguyên 
trạng cho tới khi có lệnh mới. 

Vị Tổng trấn miền Nga Trắng rất quý mến Dòng 
Tên, và nữ hoàng Katarina II rất quảng đại với anh em. 
Bà đánh giá cao các hoạt động của Dòng tại Nga Trắng, 
và ước muốn Dòng phát triển. Nhưng giám tỉnh 
Stanislaô Czerniewiez thú nhận là bất lực. Bao lâu 
không được mở nhà tập thì anh em chỉ còn nhìn thấy 
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Dòng chết dân chết mòn. Vì thiếu nhân lực, chẳng bao 
lâu sau, Dòng đã phải bỏ năm giáo điểm. Phải có nhà 
tập mới có được lối thoát. Vị Tổng trấn trình bày điều 
đó với nữ hoàng và bà ra lệnh cho vị giám mục ở 
Mohilow xin với Tòa Thánh phép đó. 

Ngày 15.4.1778, bộ Truyền giáo gởi đến cho giám 
mục ở Mohilow là Stanislaô Siestrzencewiez một sắc 
lệnh của Tòa Thánh chỉ định ngài toàn quyền thay mặt 
Tòa Thánh trên toàn thể Hội Thánh Công giáo tại Nga 
trong thời gian ba năm. Ngài có quyền sửa đổi, hủy bỏ, 
hay thành lập một dòng tu nữa. Hình như Tòa Thánh 
muốn trao trách nhiệm cho một thụ ủy như vậy để 
tránh những lời chỉ trích của những người chống đối 
Dòng. Mọi sự giờ đây tùy thuộc quyết định của vị thụ 
ủy: Dòng có thể bị khai tử nhưng cũng có thể được duy 
trì và phát triển. 

Ngày 30.6.1778, vị thụ ủy công bố văn thư cho 
phép Dòng Tên ở Nga thiết lập một nhà tập và được 
tự do nhận tập sinh. Quyết định này đối với các triều 
đình thù nghịch với Dòng thật là một điều bất ngò: họ 
vẫn tưởng rằng vị thụ ủy sẽ giải thể Dòng theo sắc lệnh 
Chúa và ng Cứu Thế Họ phản ứng mạnh, nhưng 
Đức Piô VI làm ngơ. Ngày 2.2.1780, nhà tập được mở 
với một số tập sinh, và biến cố này được coi là lễ ra 
mắt của Dòng. 

Đầu sao, bao lâu Dòng chưa có một vị Trưởng 
thường xuyên thì sự tồn tại và sinh hoạt của Dòng chưa 
bảo đảm được bền vững. Anh em trình bày thỉnh 
nguyện này với nữ hoàng và được bà ủng hộ. Ngày 
13.9.1782, thụ ủy Tòa Thánh công bố văn thư cho 
phép Dòng bầu một Tổng Đại Diện, với quyên hạn 
như một Tổng Quản. Ngày 8 tháng 1Ô năm đó, 30 thệ 
sĩ họp Đại hội và bầu vào chức vụ Tổng Đại Diện linh 
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mục Stanislaô Czerniewiez. Sau đó, Dòng cho một số 
anh em khấn cuối, chọn các Tổng Phụ Tá và đặt một 
người làm “người nhắc nhỏ” (ađmoø/rorn) cho Tổng Đại 
Diện. 

Ở Roma, nhiều giới thắc mắc vẻ hành động “lạm 
quyên” của thụ ủy Tòa Thánh ở Nga. Nữ hoàng 
Katarina II chọn một Giêsu hữu người Lithuania là 
Benislawski là Đặc sứ đến Roma để xin Tòa Thánh 
phê chuẩn. Đức Piô VI không muốn ban hành một sắc 
lệnh, nhưng ngài phê chuẩn miệng tất cả những gì 
Dòng đã làm ở Nga. Đồng thời, ngài còn chấp thuận 
đề nghị của nữ hoàng Katarina lÍ nâng thụ ủy 
Czerniewiez lên làm Tổng giám mục và đặt Benislawski 
làm Tổng giám mục phó. Coi đây là lời phê chuẩn 
chính thức của Hội Thánh về sự tồn tại của Dòng, đây 
đó nhiều người đến Nga để xin gia nhận hay tái gia 
nhập Dòng, và nhiều người khác chuẩn bị sẵn sàng chờ 
ngày Dòng được hỏi phục trọn vẹn. 


II. Vươn mình 


Cuộc Cách mạng Pháp 1789 làm rung động toàn 
thể Châu Âu. Lạt đổ chế độ quân chủ, tục hóa mọi 
sinh hoạt, bạo lực ngự trị trong chính sách nội trị cũng 
như ngoại giáo: đó là hậu quả một lý trí không có đức 
tin. Người ta có cảm tưởng như một thiếu niên lên cầm 
quyên: vừa chôn vùi đi bao nhiêu điều lạc hậu của chế 
độ phong kiến, nhưng cũng thực hành bao nhiêu điều 
bất nhân của chế độ tư sản. Trong khung cảnh đó, 
nhiều người bắt đầu nghĩ về Dòng Tên như một nhân 
tố cứu vãn Châu Âu. 

Ngày 23.7.1793, công tước Ferdinandô của Parma 
viết thư cho Tổng Đại Diện của Dòng ở Nga. Ông thấy 
rằng sau khi Dòng Tên bị trục xuất, nên giáo dục trong 
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lãnh thổ ông bị phá sản hoàn toàn. Vì vậy, để gây dựng 
lại, ông đã qui tụ một số cựu Ơiêsu hữu và trao cho 
công tác giáo dục giới trẻ. Nay ông xin vị Tổng Đại 
Điện gỏi một vài Giêsu hữu chính thức ở Nga đến để 
tiếp nhận họ vào lại Dòng. Được hỏi ý kiến, Đức Piô 
VI chỉ khuyên nên thận trọng, vì sợ làm sống lại cơn 
bão tố trong Hội Thánh. Sau đó, Dòng tại Nga đã gởi 
ba anh em qua Parma, tiếp nhận các anh em cũ trong 
năm trường học qui tụ toàn thể giới trẻ trong công 
quốc. Như vậy là sau khi bảo đảm được duy trì ở Nga, 
Dòng đã vươn mình ngay vào chỗ đã xua đuổi mình, 
mở đầu việc Dòng được hỏi phục trên toàn thế giới. 

Ngày 5.11.1796, nữ hoàng Katarina II qua đòi, 
nhưng hoàng đế Phaolô I kế nhiệm vẫn tiếp tục bênh 
vực Dòng. Trong khi đó, tại Roma, Đức Thánh Cha 
Piô VI bị quân Pháp bắt đi lưu đày. Đã hơn 8Ô tuổi, 
ngài muốn có một Giêsu hữu làm bạn đường. Ngài hỏi 
linh mục Marotti: “hãy nói thật, con thấy mình có đủ 
sức để theo ta lên núi Sọ không?” Vị linh mục đáp: 
“Con sẵn sảng theo từng bước Vị Đại Diện Đức Kitô 
đến cùng.” Ngài đã theo Đức Piô VI từ nhà tù này qua 
nhà tù khác cho tới khi Đức Thánh Cha qua đời ngày 
29.8.1799 tại Valence (Pháp). Việc một vị Giáo hoàng 
đã hơn 80 tuổi bị đi lưu đày đánh động lòng trắc ẩn 
của Phaolô I. Khi mật viện họp tại Venezia để chọn 
Giáo hoàng mới, ông đã hứa sẽ bảo vệ an ninh cho mật 
viện trước sự đe dọa tấn công của quân xâm lược Pháp. 
Ngày 14.03.1800, hỏng y Chiaramonti được chọn với 
danh hiệu là Piô VI. 

Linh mục Giêsu hữu Gabriel Gruber là bạn thân 
của Phaolô I từ lúc ông chưa lên ngôi, nên rất được 
hoàng đế tín nhiệm. Ngài đề nghị hoàng đế xin với 


Đức Giáo Hoàng mới ban hành một sắc lệnh công 
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nhận chính thức Dòng Tên tồn tại ở Nga. Đức Piô VII 
khi còn làm giám mục rất tín nhiệm anh em Dòng Tên, 
và sau này vẫn trọng dụng các cựu Ơiêsu hữu. Tuy 
nhiên, những kẻ chống đối Dòng Tên vẫn còn. Ngài 
cho thành lập một ủy ban gồm bốn hỏng y nghi kị 
Đòng để cứu xét thỉnh nguyện của Phaolô I. Uỷ ban 
thấy rằng không thể từ chối thỉnh nguyện như vậy của 
một người đã bảo vệ mật viện trong lúc gian nguy, 
nhưng đề nghị giới hạn trong lãnh thổ nước Nga thôi. 
Ngày 7.3.1801, Đức Piô VII ký sắc lệnh C5⁄5o”cae 
deï (“Đức Tìn Công Giáo”) lập lại Dòng Tên ở Nga. 
Vị Tổng Đại Diện của Dòng được sắc lệnh đổi danh 
hiệu thành Tổng Quản. 

Như vậy, sau gần 3Ô năm, với sức phấn đấu phi 
thường, với sự giúp đỡ của bao nhiêu người, Dòng đã 
chết với sắc lệnh ñúa và JXếng Cứu Thế của Đúc 
Celementê XIV, nay được chính thức nhìn nhận, dù 
chỉ trong một lãnh thổ giới hạn, với sắc lệnh #}/e 77n 
Công Œiáo của Đức Piô VII, để dọn đường cho việc 
Đòng được tái lập trên toàn thế giới. 
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DÔNG ĐƯỢC TÁI LẬP 


Có nhiều thứ chỉ khi đã mất người ta mới thấy là 
quý và cố gắng để tìm lại. Những xáo trộn lớn lao xảy 
ra ở Châu Âu vào cuối thế kỉ XVIII và đâu thế kỉ XIX 
đã làm cho bao nhiêu người nghĩ lại việc thiếu vắng 
Đòng Tên. Rối loạn trong nước và chiến tranh xâm 
lược tiếp theo cuộc cách mạng Pháp 1789 đã làm cho 
cả Châu Âu sống trong cơn bấn loạn tỉnh thần. Hai 
đời Giáo Hoàng, liên tiếp bị cưỡng ép lưu đày cũng 
đánh động mạnh đến lương tâm Công giáo. Thời gian 
bỏng bột đã qua, người ta phải nhận lãnh hậu quả của 
những hoạt động nông nổi của tuổi trẻ lý trí. Giờ đây, 
người ta thèm khát được sống trong bình an và trật tự. 
Những người thù nghịch nhất với Dòng Tên đã đưa 
Đòng đến chỗ bị giải thể thì nay cũng đã khuất bóng. 
Trải qua kinh nghiệm đau khổ, người ta biết cảm thông 
với những đau khổ của người khác hơn. Chính trong 
tình huống ấy mà Dòng Tên dễ dàng được người ta 
đón nhận hơn, và nhờ vậy, với điểm tựa vững chắc ở 
Nga, với những thí điểm đây đó, dân dân Dòng chứng 
tỏ khả năng đáp lại sự chờ mong của Hội Thánh và thế 
giới, nên cuối cùng đã phục hỏi được chỗ đứng của 
mình trong lịch sử. 


I. Dòng ở Nga mở rộng hoạt động 


Việc Dòng tại Nga được chính thức nhìn nhận đã 
mở ra một viễn ảnh lớn: rạng đông báo hiệu ngày 
Đòng sẽ được tái lập trọn vẹn. Điều đó đã thúc đẩy 
nhiều người nóng lòng lặn lội đến nước Nga để được 
nhận vào hay được nhận lại, nhiều người khác bình 
tnh hơn chuẩn bị sẵn sàng để được nhận vào hay nhận 
lại khi Dòng được tái lập đầy đủ, và có cả những người 
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tích cực lập nhóm này nhóm khác chuẩn bị được tháp 
nhập vào Dòng. Tất cả những hoạt động đó tạo nên 
bầu khí sôi nổi ảnh hưởng trên công luận ngày càng 
thuận lợi hơn cho việc tái lập Dòng. 

Nga, một thời gian sau khi được chính thức nhìn 
nhận, vì có nhiều người mới được nhận, số anh em 
tăng vọt lên tới 300. Nhiều hoạt động mới cũng được 
bắt đầu: đặt chân tới kinh đô Petrograd (Sant- 
Petersburg ngày nay), thành lập nhiều trường học ở 
nhiều địa phương, phục vụ tại vùng kinh tế mới miễn 
sông Volga, mở rộng nhà tập Polotsk, đảm nhận 
trường đại học Vilnus ở Lithuania. 

Đêm 25 rạng 07.04.1805, linh mục Gabriel Gruber 
qua đời sau nhiều năm miệt mài hoạt động bên cạnh 
triều đình Nga để Dòng tại đây được bảo vệ. Ngài được 
coi là một ơn hữu hình Chúa Quan Phòng ban cho 
Dòng để tồn tại trong những giờ phút khó khăn nhất. 
Vị kế nhiệm ngài trong chức vụ Tổng Quản Dòng 
(ngày 14-09-1805) tại Nga là Tadđeo Brzozowski hầu 
như chỉ việc hái trái nơi cây đã được vun xới sẵn. 

Sức sống của Dòng ở Nga làm cho nhiều người ở 
Tây Âu thèm khát. Người ta thấy rõ hơn những thiệt 
hại khi Dòng bị giải thể và những lợi ích khi Dòng 
được duy trì. 

IL Thánh Giuse Pignatelli 


Dù được phép ở lại Tây Ban Nha khi nước này trục 
xuất Dòng, nhưng thánh Giuse Pignatelli lúc đó là một 
linh mục trẻ đã yêu mến ơn gọi và anh em hơn là đặc 
ân có được vì gia thế. Cùng đi lưu đày với anh em, ngài 
đã trải qua những giờ phút thử thách và thiếu thốn 
nhất. Bị xua đuổi hết chỗ này đến chỗ khác, ngài vẫn 
kiên trì ở với anh em và giúp anh em sống những ngày 


255 


lưu đày. Khi Dòng bị giải thể toàn diện, ngài lui về sống 
một mình trong cầu nguyện và giúp đỡ những anh em 
cũ, chờ mong ngày đoàn tụ. Khi công quốc Parma mở 
cửa, ngài liền xin vào Dòng lại. Sau đó, ngài qui tụ 
nhiều ứng sinh để sẵn sàng vào Dòng khi được tái lập. 

Vua Ferdinand IV : 
của nước Hai Sicilia 
được đảo tạo theo tư 
tưởng của các triết gia 
thời đó. Trước đây đã 
để cho thủ tướng 
Tanucci trục xuất 
Dòng; nay đã già giặn, 
ông thấy cần chuộc lại 
lỗi xưa bằng việc mời 
Dòng trở lại. Ông xin 
với hoàng đế Nga và 
Tòa Thánh. Đức Piô 
VII ký sắc lệnh Z/+z 
alas (“Trong những 
thứ khác”) ngày 30.7.1804 cho phép Dòng được hoạt 
động ở Nga thế nào thì cũng được mở rộng đến nước 





Hai Sicilia như vậy. Một tuần sau, vua Ferdinand IV 
ra chiếu chỉ tái lập Dòng trên lãnh thổ mình. Chhừng 
160 anh em sống sót được qui tụ lại dưới sự hướng dẫn 
của thánh Pignatelli được bổ nhiệm làm giám tỉnh. 
Một số anh em đã được tấn phong giám mục cũng nhất 
loạt xin được trở về Dòng với anh em, nhưng chỉ có 
giám mục Andrê Avogadro của giáo phận Verona được 
toại nguyện. Một tờ báo xuất bản ở Napoli đã viết vào 
ngày 7.9.1804: “Việc tái lập Dòng Tên đã làm cho mọi 
người ở kinh đô cũng như ở các tỉnh vui mừng.” Người 
ta đổ xô đến xin vào Dòng, làm cho việc khảo sát ơn 
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gọi trở nên phức tạp và tế nhị. Thánh Pignatelli chỉ cho 
thâu nhận những người thật xứng đáng, để tạo thành 
một thế hệ mới cho Dòng. 

Dòng đã trở về Napoli trong không khí cảm động 
và phấn khởi như vậy cho thấy được những lời vu cáo 
ngày xưa đã bị phủ nhận và quên lãng. Thời gian đã 
làm cho nhiều người thấy được sự thật, và đau khổ đã 
làm cho con người biết nghĩ đến những bất công mình 
đã gây ra cho người khác. Việc tái lập Dòng tại nước 
Hai Sicilia là một dấu hiệu báo tin một thời kỳ mới đã 
mở ra cho Dòng. Đây đó, các cựu Giêsu hữu tích cực 
chuẩn bị ngày Dòng được tái lập trên toàn thế giới mà 
họ coi là chắc chắn và chỉ còn chờ thời gian. 

Nhưng mới được hơn một năm, Dòng lại bị trục 
xuất khỏi Hai Sicilia. Đầu năm 1806, Napoléon truất 
phế Ferdinand IV và đặt Joseph Bonaparte lên ngôi ở 
Napoli. Ông này áp dụng luật chung của nước Pháp 
thời đó là không cho phép một dòng tu nào hoạt động. 
Thánh Pignatelli phải đưa anh em vào trú ngụ tại lãnh 
thổ của nước Tòa Thánh. Người ta nhắc Đức Piô VII 
là Napoléon bất bình về việc ngài tiếp nhận những 
người bị ông xua đuổi; ngài trả lời: “Họ đã chịu đau 
khổ vì Tòa Thánh và vì Hội Thánh, tôi phải theo 
gương Clementê XIII.” Để tránh cho Đức Thánh Cha 
đỡ bị liên lụy nhiều, thánh Pignatelli cho phân tán anh 
em đi mỗi nơi một ít, nhưng việc huấn luyện vẫn tiếp 
tục. Khi Roma bị vây hãm, có một thời gian ngài đã 
phải đi xin ăn cho Đức Thánh Cha và các hỏng y. 

Với bao nhiêu đau khổ và tủi nhục, chỉ vì trung 
thành với ơn gọi và yêu mến Dòng, thánh Pignatelli đã 
sống gần như cả đời trong cảnh lưu đày, nhưng vẫn hết 
lòng với những anh em cũ cũng như nhiệt tình chuẩn 
bị ngày Dòng được hỏi sinh. Ngày 15.11.1811, ngài 
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qua đời trong khi chính mắt chưa nhìn thấy Dòng 
được tái lập nhưng lòng vẫn vững niềm tin. Cuộc sống 
và cái chết của ngài thật là một bài ca hy vọng của một 
Giêsu hữu giữa những đau thương dồn đập và chất 
chứa. 


III. Hội Thánh Tâm và Hội Đức Tin 


Ưóc nguyện tái lập Dòng Tên đã lớn mạnh trong 
đầu óc đa số người Công giáo vào cuối thế kỉ XVIII 
Những người tích cực nhất đã lập ra những hội sống 
theo tinh thần và cách thức Dòng Tên để chuẩn bị hội 
nhập vào Dòng khi Dòng được tái lập. 

Năm 1794, một số cựu Giêsu hữu phải rời Pháp vì 
những biến động chính trị của cuộc cách mạng, đã 
nghĩ ra một dự án táo bạo là tái sinh Dòng Tên tại Bỉ 
dưới danh hiệu Hội Thánh Tâm. Chẳng bao lâu sau, 
vì chiến tranh, Hội phải di chuyển đến Augsburg 
(Đức), rồi Viên (Áo). Theo lời yêu cầu của Đức Piô VỊ, 
hồng y tổng giám mục Viên nhận đứng ra bảo trợ cho 
Hội. 

Cũng trong khoảng thời gian đó, tại Roma, một 
linh mục trẻ đây sôi động là Nicola Paccanari đã thành 
lập Họi Đức Tìn, qui tụ một số linh mục trẻ, sống theo 
Hiến chương Dòng Tên. Trong thời gian Đức Piô VI 
sống lưu lạc ở Siena và Firenze, Paccanari đã có dịp gặp 
và trình bày ý định của mình. Được Đức Thánh Cha 
khuyến khích, Paccanari coi là mình có sứ mạng hoạt 
động để tái lập Dòng Tên. Cùng với nhiều hội viên của 
Hội Đức Tin, Paccanari đi khắp nơi phổ biến ý định 
và kế hoạch của mình. 

Tuy nhiên, một số hội viên áy náy thấy những người 
tự nhận là có sứ mạng phục hưng Dòng lại không tùng 
phục vị Tổng Đại Diện được Hội Thánh chính thức 
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nhìn nhận ở Nga. Thực vậy, Paccanari muốn hỏi phục 
một Dòng Tên khác với phản Dòng tồn tại ở Nga. 

Năm 1799, theo ước nguyện của Đức Piô VI, hai 
hội Thánh Tâm và Đức Tìn thống nhất thành Hội Đức 
Tin do Paccanari làm Bề Trên Cả. Các cộng đoàn của 
Hội đã có mặt ở nhiều nơi như Ý, Áo, Thụy Sĩ, Anh, 
Hà Lan. Tuy nhiên nhiều hội viên muốn được hội 
nhập vào Dòng Tên ở Nga, chứ không muốn lập thành 
một Dòng Tên thứ hai. Một số đã viết thư cho Tổng 
Quản ở Nga, lúc đó là Gruber, để xin được nhận vào 
Dòng. Vị Tổng Quản cho biết chỉ có thể nhận vào 
Đòng từng người với tư cách cá nhân chứ không nhận 
một nhóm với tư cách tập thể. Những người được 
nhận bỏ Hội qua Nga làm nhà tập. Tình trạng đó ngày 
một nhiều, làm cho đa số hội viên muốn dứt khoát với 
Paccanari. Ngày 21.6.1804, hỏng y sứ thần Tòa Thánh 
tại Paris giải lời khấn cho linh mục Varin và một số 
hội viên khác. Dân dân Hội tan rã. Các hội viên một 
số qua Nga làm nhà tập, đa số ở lại Tây Âu để dọn 
đường cho Dòng được tái lập. 


IV. Cha Pherô Clorivière 
Sinh năm 1735 tại 


Pháp, vào Dòng năm 
14.8.1756 đến năm 
1762. Vì các học viện 
của Dòng ở Pháp bị 
nhà nước đóng cửa, 
phải qua Bỉ học, cha 
Clorivière tuyên khấn 
lần cuối ngày 21.7.1773 





tại đây, sau khi sắc lệnh Tế 
giải thể Dòng được ChaPierre-.Joseph Picot de la Clorivière 
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công bố ở Roma, nhưng chưa chính thức được công bố 
ở Bỉ. Sau đó, cha trở về Pháp hoạt động tỏng đỏ như 
một linh mục giáo phận. 

Năm 1790, cha Clorivière có ý định lập một hội các 
linh mục làm tông đồ theo cách thức của Dòng Tên, 
dù không mang danh hiệu Dòng Tên: “Để đáp ứng 
những nhu cầu bức thiết của Hội Thánh cần phải có 
một tu hội nam gồm những người chỉ khao khát vinh 
quang cho Thiên Chúa và phần rỗi cho tha nhân. 
Trong lúc này người ta đang hủy diệt các dòng tu cũ, 
hội này phải làm sao để quân chúng không biết đến, 
và ngay cả bất chấp quản chúng. Muốn vậy, các tu sĩ 
của hội này sẽ không có tài sản chung, và dù gắn bó 
với nhau hết sức trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bên 
ngoài không có vẻ gì là liên hệ với nhau, không đồng 
phục, không nhà ở hay nhà thờ đặc biệt, hoặc những 
gì tương tự. Họ sẽ sống riêng rẽ, như là các nhà giảng 
thuyết Tìn Mừng thời sơ khai.” Đó là dự tính của cha 
Clorivière sống các lời khuyên Tìn Mừng ở giữa đời, 
dù người ta không biết hay cấm cản. Ngài muốn lấy 
thể chế của Dòng Tên làm khuôn mẫu: “Hội này sẽ 
như là mầm non của Dòng, hoặc là nếu Tòa Thánh 
không phản đối thì đó sẽ chính là Dòng Tên dưới hình 
thức khác, nếu cần thì với danh hiệu khác, với luật 
sống bên ngoài khác, nhưng tràn đầy cùng một tỉnh 
thần.” 

Sau khi được nhiều người góp ý là lập một hội như 
vậy sẽ nguy hiểm về mặt luật pháp với nhà nước, cuối 
cùng cha Clorivière thành lập hai hội, một cho nam 
gọi là Hội Trái Tĩm Chúa Giêsu, một cho nữ gọi là Hội 
Trái Tim Đức Mẹ. Hai hội này cùng theo tỉnh thần và 
cách thức của Dòng Tên, nhưng được thích nghi với 
đời sống tại thế. Hội viên khấn ba lời khấn đời tu, và 
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các hội viên nam sẵn sàng gia nhập Dòng Tên khi 
Dòng được tái lập. Có thể nói đây là hai tu hội đời đầu 
tiên trong Hội Thánh. 

Với hai hội này, chẳng những cha Clorivière tăng 
cường gấp bội hoạt động tông đỏ, mà còn nuôi dưỡng 
cũng như phổ biến đặc sủng của thánh Inhã trong Hội 
Thánh. Sau này, khi Dòng được tái lập hoàn toàn, 
chính cha Clorivière là người đứng ra qui tụ lại những 
anh em sống sót ở Pháp và thâu nhận cũng như huấn 
luyện những anh em mới. 


V. Sắc lệnh tái lập 


Trong khi tình hình chính trị đã biến đổi sâu rộng 
ở Châu Âu sau cách mạng Pháp 1789, Hội Thánh cũng 
chịu những hậu quả nghiêm trọng. Năm 1804, Đức 
Thánh Cha Piô VII chủ sự lễ phong vương cho 
Napoléon, hy vọng cử chỉ thân thiện ấy sẽ giúp Hội 
Thánh được sống bình an. Nhưng năm 1808, 
Napoléon xua quân xâm lăng nước Tòa Thánh, sát 
nhập vào lãnh thổ Pháp. Năm 1809, Đức Piô VII ra vạ 
tuyệt thông cho Napoléon, và để đáp lại, Napoléon cho 


bắt ngài làm tù binh. 


Trong 5 năm lưu 
đày, Đức Piô VII suy 
nghĩ thật nhiều về 
tỉnh hình Hội 
Thánh. Đức 
Clementê XIV đã hy 
sinh Dòng Tên với hy 
vọng Hội Thánh 
được bình an. Sự thật 

Đức Giáo Hoàng PIO VII khác hẳn: Hội Thánh 
bị tấn công hung hãn hơn mà thiếu những người dũng 
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cảm bênh vực. Trước tình trạng ấy, Đức Piô VII nghĩ 
rằng Giáo hội cần có những người thông thái và dũng 
cảm, những người xả thân vì Hội Thánh, những người 
đảm nhận công tác giáo dục và truyền giáo. Niềm hy 
vọng của ngài là Dòng Tên. 

Năm 1814, Napoléon bại trận và Đức Piô VỊI được 
trả tự do. Việc quan trọng đầu tiên của ngài là xúc tiến 
việc tái lập Dòng Tên. 

Ngày 7.8.1814, tại nhà thờ Giêsu ở Roma, trước sự 
hiện điện của Đoàn hồng y, Đức Piô VII công bố sắc 
lệnh Soj#c#udo omnfum Ecciesiarum (“Chăm lo mọi 
Giáo hội”) tái lập Dòng Tên trên toàn thế giới. Chừng 
200 Giêsu hữu già nua còn sống sót sau 4l năm bị giải 
thể đã đến dự lễ công bố sắc lệnh. Niễm vui dạt dào 
làm cho những dòng nước mắt nóng hổi chảy tràn trên 
những khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác và đau buồn. 
Linh mục Panizoni nhân danh Tổng Quản 
Brzozowski bị kẹt ở Nga lên nhận sắc lệnh từ tay Đức 
Thánh Cha. 

Hồng y Pacca mô tả bầu khí ngày đó ở Roma như 
sau: “Ngày 16.8.1773, ngày công bố đoàn sắc Cúa vả 
Đấng Cứu Thế người ta thấy vẻ ngơ ngác và đau đón 
trên mọi khuôn mặt. Ngày 7.8.1814, ngày Dòng Tên 
phục sinh, Roma vang đội tiếng reo vui, hoan hô và vỗ 
tay. Quần chúng Roma cùng đi với Đức Piô VII từ 
Quirinalê đến nhà thờ Ơiêsu, nơi công bố trọng sắc, 
khi Đức Thánh Cha trở về dinh thì thật là một cuộc 
điễu hành khải hoàn. Tôi phải đi vào những chỉ tiết 
này để có dịp ghi lại trong các giấy tờ của tôi một lời 
long trọng, rút lại những diễn từ ấu tả tôi đã có khi còn 
trẻ để chống lại một dòng rất có công trạng đối với Hội 
Thánh của Đức Kitô.” 
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Ngay khi Dòng được tái lập, khắp nơi những anh 
em, dù đã già yếu hầu hết xin được tái gia nhập. Đặc 
biệt nhất là một chuyện người ta kể về một linh mục 
Alberto Montauto hoặc Motalto, sinh năm 1689, vào 
Dòng năm 1706, tức là đã 125 tuổi đời và 108 tuổi 
Dòng; nhưng chuyện này không chắc chắn. Các thanh 
niên cũng nô nức xin vào Dòng, nhất là những người 
trong các hội do các cựu Giêsu hữu sáng lập hay hướng 
dẫn. 

Được tái lập, Dòng lại bắt đầu lăn xả vào việc phục 
vụ Hội Thánh và thế giới. 
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HAI THẾ KỈ DÒNG MỚI 


I. Thế kỉ XIX 
1. Tổng Quản Tađêô Brzozowski (1814-1820) 


Vào lúc Dòng được tái lập, Dòng chỉ có hai tỉnh là 
Nga (337 anh em) và Sicilia (199 anh em). Các nơi khác 
chỉ có những nhóm ít nhiều quan trọng: Mỹ (86), Anh 
(84), Pháp (47). Một trăm năm sau, sĩ số của Dòng sẽ 
là 16.894. Điều đó cho thấy trong khoảng một thế kỉ, 
Dòng đã phát triển rất mạnh. 

Tuy nhiên, Dòng phát triển nhiều ở Tây Âu và Bắc 
Mỹ, còn ngay tại Nga, nơi đã dung hit: KiỂ vào 
lúc bị kết án tử, thì Dòng sở 
lại gặp nhiều khó khăn. 
Trước đây Nga hoàng 
chứa chấp Dòng vì lý do 
chính trị là để trêu ngươi 
các nước Công giáo và 
vận dụng năng lực phục 
vụ của Dòng. Giờ đây, khi 
Dòng được tái lập trên 
toàn thế giới nhà vua 
không còn cớ để tỏ ra 
mình bênh vực tự do nữa, 
đồng thời Dòng thoát 





xơ : ` Tổng Quản Tadêô 
khỏi tay nhà vua mà phục BRZOZOW/SKT 
vụ cả các đân tộc khác. Do đó, nhà vua chỉ muốn có 


một Dòng Tên ở trong nước Nga và hoàn toàn dưới 
quyền mình. Khi thấy Dòng vuột khỏi tay mình, nhà 
vua liền tỏ ra lạnh nhạt với Dòng. 
Trong sắc lệnh tái lập Dòng, Tòa Thánh bổ nhiệm 
đương kim Tổng Quản Dòng tại Nga làm Tổng Quản 
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Dòng trên toàn thế giới. Bình thường, vị Tổng Quản 
phải ở Roma để có thể điều hành đễ dàng công cuộc 
phục hỏi Dòng khắp nơi. Nhưng Nga hoàng không 
cho phép Tổng Quản Brzozowski rời khỏi Nga. Ngài 
bổ nhiệm cha Mariano Petrucci là Tổng Đại Diện để 
thay mặt ngài điều hành các công việc của Dòng. Vị 
Tổng Đại Diện xúc tiến việc phục hồi Dòng. 

Năm 1815, Tổng Quản Brzozowski cùng với tất cả 
anh em Giêsu hữu bị Nga hoàng Alexander I trục xuất 
khỏi kinh đô Petrograd (ngày nay là Sant Petersburg). 
Ngày 5.2.1820, Tổng Quản Brzozowski qua đời tại 
Polotsk. Ngay tháng sau, tất cả gần 350 anh em ở Nga 
bị trục xuất ra khỏi nước Nga. Vậy là nước Nga dành 
cho Dòng Tên vừa đúng thời gian Dòng cần phải có 
để nối kết Dòng Cũ với Dòng Mới. 


2. Tổng Quản Luy Fortis (1820-1829) 


Tổng Đại Diện Petrucci triệu tập Đại hội XX ngày 
14.9.1820. Tuy nhiên, một vụ rắc rối xảy ra. Rezzi, một 
linh mục người Sicilia, tụ họp một nhóm anh em tìm 
cách kéo Đại hội thoát khỏi ảnh hưởng của những đại 
biểu gốc Nga, vì sợ rằng Dòng sẽ bị kéo về Nga lại. 
Nhóm Rezzi đặt vấn đề về giá trị lời khấn thệ sĩ của các 
anh em ở Nga. Họ thuyết phục được Tổng Đại Diện 
Petrucci cùng đặt vấn để như họ. Hơn nữa, họ thu 
phục được cả vị hỏng y Tổng Đại Diện giáo phận 
Roma cấm họ vào thành phố. Vị hỏng y này thực ra 
không muốn thấy Dòng Tên lón mạnh trỏ lại vì sợ Hội 
Thánh sẽ gặp những khó khăn như trước. Ngài đòi 
trước hết phải kiểm tra quyền đại biểu đã. Hơn nữa, 
ngài còn trao cho Petrucci đầy đủ quyên hạn của một 
vị Tổng Quản, lập ủy ban điều tra những điều cần sửa 
sai trong Dòng. 
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Một nhóm khác, đứng đầu là linh muc Rozaven 
(người Pháp), tố cáo hỏng y Tổng Đại Diện Genga lạm 
quyên. Họ tiếp xúc với hỏng y Quốc vụ khanh 
Consalvi, và qua ngài họ có cơ hội trình bày quan điểm 
với Đức Thánh Cha Piô VII. Đức Thánh Cha ra lệnh 
triệu tập Đại hội như đã dự tính. Tổng Đại Diện 
Petrucci vẫn thắc mắc về giá trị của các lời khấn thệ sĩ 
ở Nga. Đức Thánh Cha đích thân xác nhận giá trị 
những lời khấn đó. Cuối cùng, Đại hội được triệu tập 
vào đầu tháng mười. 

Trước hết, Đại hội bàn về vụ rối loạn vừa qua. Đại 
hội quyết định khai trừ Rezzi và giải nhiệm Petrucci. 
Ngày 18.10.1820; Đại hội bầu linh mục Lu-y Fortis làm 
Tổng Quản. Vị Tổng Quản mới năm ấy 72 tuổi, đã ở 
trong Dòng trước khi bị giải thể. Ngài sẽ tiếp tục công 
cuộc tái thiết Dòng, củng cố hệ thống các trường học, 
và phát huy công tác mục vụ như giảng dạy và ban các 
bí tích. 

Đại hội XX xác nhận Dòng trước và sau thời kỳ gián 
đoạn vẫn là một. Đại hội quyết định tôn trọng toàn bộ 
Hiến chương cũng như các nghị quyết đã có trong 
những Đại hội trước. Đại hội nhấn mạnh về thời gian 
hai năm nhà tập và năm tập ba như những yếu tố then 
chốt để giữ vững tỉnh thân Dòng. Trong thời kỳ Dòng 
gián đoạn, nếu có ai chưa làm hai năm nhà tập thì nay 
phải làm năm tập ba. Một linh mục vào Dòng phải làm 
hai năm nhà tập, nhưng năm thứ hai có thể dành cho 
các thừa tác vụ. 

Tổng Quản Fortis qua đời ngày 27.1.1829, sau khi 
đã đưa cả Dòng bắt tay thực sự vào con đường tái thiết. 
Vào lúc đó, số anh em Giêsu hữu đã lên tới 2.000. 
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3. Tổng Quản Gioan Philip Roothaan (1829-1853) 


Khác với Đại hội XX, Đại hội XXI tiến hành êm 
đẹp từ đầu đến cuối. Đại hội bầu cha Roothaan, người 
Hà Lan, làm Tổng Quản. Lúc đó ngài 44 tuổi, là vị 
Tổng Quản trẻ thứ nhì sau cha Aquaviva. Vào năm 
1803, tức là 19 tuổi, ngài đã bỏ quê hương sang Nga để 
xin vào Dòng. Sau đó, ngài đã công tác tại Thụy Sĩ, 
Đức, Hà Lan và Ý. Trong gần 25 năm hướng dẫn 
Đòng, ngài đã đưa Dòng đến nhiều đỉnh cao, và xứng 
đáng được gọi là Aquaviva của Dòng Mới. 

Để thích ứng với những hoàn cảnh thế giới mới, 
Tổng Quản cho sửa đổi học qui, mở rộng khả năng 
đào tạo giới trẻ theo từng địa phương, chứ không nhất 
loạt như trước. Ngài đặc biệt cổ võ việc tông đỏ bằng 
Linh thao. Vào thời kỳ nghề in phát triển, ngài khuyến 
khích công tác tông đồ 
bằng sách báo. Nhóm 
Bolland hình thành từ 
thế kỉ XVII chuyên 
nghiên cứu hạnh các 
thánh theo phương 
pháp khoa học được 
¿ ngài cho tái lập (1836). 
, Tạp chí La C7wilri 
\ €C2z⁄o”ca được thành 

lập (Roma 1850) và 


còn hoạt động đến 





Cha Œ-Ph. ROOTHAAN 


ngảy nay. 

Lễ thánh Phanxicô Xavier năm 1833, ngài gổi một 
thư chung về truyền giáo cho toàn Dòng. Sau đó, các 
miễn truyền giáo được mở ra khắp nơi: Bengal (1834), 
Madura (1836), Achentina (1836), jamaica (1837), 
Trung Hoa (1840), Algerie (1840), khu Núi Đá Hoa Kỳ 
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(1840), Canada (1842), Colombia (1844), Madagascar 
(1845), Úc (1849), California (1851) và Guatemala 
(1851). Như vậy là chỉ trong 17 năm, Dòng đã trải rộng 
hoạt động và hiện điện trên khắp năm châu, tạo lại 
hình ảnh một Dòng Tên toàn cầu trước khi bị giải thể. 
Đây cũng là giai đoạn Dòng còn non trẻ chịu nhiều 
thử thách nặng nề vì bị trục xuất ở nhiều nơi, đặc biệt 
ở Châu Âu: Bỉ (1818), Nga (1820), Pháp (1823), Bỏ 
Đào Nha và Tây Ban Nha (1834-1835), Thụy Sĩ 
(1847), Ý và Áo (1848), Colombia và Ecuador (1850). 
Tuy nhiên, số anh em trong Dòng vẫn tăng từ 2.000 


lên 5.000. 
4. Tổng Quản Pherô Gioan Beckx (1853-1887) 


Chính Tổng Quản 
Roothaan đã triệu tập Đại hội 
XXII, nhưng ngài lại qua đời 
trước khi Đại hội nhóm họp. 
Đại hội bầu cha Beckx, 58 
tuổi, người Bỉ, Giám tỉnh Áo- 
Hung, làm Tổng Quản. Ngài 
tếp tục đường lối của 
Roothaan trong hơn 3Ô năm, 
và được gọi là Vitelleschi của 
Đỏng Mới. 

Tổng Quản Beckx dồn 
nhiều nỗ lực vào việc làm cho __ Œña Øhêrö-Gioan BECKX, SJ 
kỉ luật được tuân giữ trong 





toàn Dòng, về việc tông đỏ, ngài quan tâm nhiều đến 
giáo dục giới trẻ và tông đồ sách báo. Nhiều tạp chí nổi 
tiếng được khai sinh trong giai đoạn này: ##ưdes ở 


Pháp năm 1856, 7ñe ÄM/onth ở Anh năm 1863, 
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Sữmmen đer Zeff ở Đức năm 1865, Srudjen ở Hà Lan 
năm 1868. 

Trong giai đoạn này Dòng cũng bị bách hại ở nhiều 
nơi: năm 1868 bị trục xuất lần thứ hai ở Tây Ban Nha; 
năm 1872 bị trục xuất thời Mặt trận Văn hóa ở Đúc; 
năm 1873 nhiều nhà của Dòng ở Ý bị lấy, và năm 1880 
bị trục xuất lần nữa ở Pháp. 

Tuy nhiên, sĩ số của Dòng vẫn tăng từ hơn 5.000 
lên tới hơn 11.000; số tỉnh từ 10 lên 19, và số thừa sai 
lên tới 2.500. 


Năm 1883, sau 30 năm điều hành Dòng và đã 88 
tuổi, Tổng Quản Beckx triệu tập Đại hội XXIII để bầu 
một Tổng Đại Diện giúp ngài. Các đại biểu nghe Tổng 
Quản trình bày lý do tuổi già sức yếu, và quyết định 
bầu một Tổng Đại Diện thường trực với quyển kế 
nhiệm, tương tự Đại hội XI đã làm theo lời yêu cầu của 
Tổng Quản Nickel năm 1661. An-tôn Anderledy, 64 
tuổi, người Thụy Sĩ, được bầu. Tháng năm, 1884 Tổng 
Quản Beckx trao trọn quyền cho phó Tổng Quản An- 
đerledy, và từ trần năm 1887, thọ 92 tuổi. 

Hai Tổng Quản Roothaan và Beckx điều hành 
Dòng hơn 5Ô năm. Tức là 1⁄3 thời gian từ khi Dòng 
được lái lập đến nay, đã gây dựng, cũng cố và phát triển 
Dòng về mọi phương diện, làm cho Dòng chỉ sau 7Ô 
năm đã gần lấy lại được tầm vóc và phong độ của Dòng 
Cũ. 

5. Ba Tổng Quản trước thế chiến I 


— Antôn Anderledy (1887-1892) 
— Luis Martin (1892-1906) 
—P. X. Werns (1906-1914) 
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Trong giai đoạn gần 3Ô năm này, Dòng vẫn tiến 
triển rõ rệt, nhiều nhà tĩnh tâm chuyên biệt được khai 
sinh. Năm 1844, hội 7ông đồ Cầu nguyện ra đòi. Với 
tạp chí Sứ G4 Thánh Tâm ấn hành bằng nhiều thứ 
tiếng đã ảnh hưởng lớn trong toàn thể Hội Thánh. 
Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng được cổ võ và phát triển 
khắp nơi. Dòng cung cấp cho Hội Thánh nhiều nhà 
giảng thuyết lỗi lạc ở Châu Âu. Trong những nước 
Đòng được tự do, việc tông đỏ giáo dục phát triển 
mạnh, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Đây là giai đoạn phong trào 
công nhân lớn mạnh khắp nơi. Để đáp ứng, Dòng bắt 
đầu dấn thân vào hoạt động tông đồ xã hội. Về truyền 
giáo, năm 1903, Dòng nhận sứ mạng ở Nhật. 

Vì bị bách hại ở Ý, Đại hội XXIV năm 1892 đã phải 
họp tại Loyola. Cho đến nay, đây là Đại hội duy nhất 
phải họp bên ngoài Roma. Năm 1901, Dòng bị trục 
xuất lần thứ ba ở Pháp, và năm 1910, lần thứ nhì ở Bỏ 
Đào Nha. Trong khoảng 100 năm từ khi được tái lập, 
Đòng khá quen thuộc với việc bị tước đoạt và xua đuổi, 
nhất là tại Châu Âu. Riêng tại Trung Hoa, cuộc bách 
hại của nhà Thanh đã làm cho Dòng thiệt hại nhiều 
tông đồ và phá hủy nhiều công cuộc Dòng đã gầy dựng 
trong nhiều năm. 

Số anh em hơn l1 ngàn năm 188/7 đã lên tới 17 
ngàn vào đầu thế chiến L. 

II. Thế kỉ XX 
1. Tổng Quản Vladimir Ledochowski (1915-1942) 

Thế chiến I bùng nổ ngày 28.7.1914. Lễ kỉ niệm 
100 năm Dòng được tái lập (7.8.1914) chỉ có thể tổ 
chức âm thầm. Hơn mười ngày sau, Tổng Quản Werns 


qua đời. Phải khó khăn lắm mới triệu tập được Đại hội 
XXXVI vào đầu năm 1915. Đại hội qui tụ các đại biểu 
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trong các nước trong cả hai phe đối nghịch trong chiến 
tranh. Đại hội bầu làm Tổng Quản cha Ledochowski, 
49 tuổi, người gốc Ba Lan nhưng mang quốc tịch Áo, 
từng làm Giám tỉnh Nam Ba Lan (Krakow), rồi Phụ tá 
Tổng Quản vùng Đức. Khi nước Ý nhảy vào cuộc 
chiến, Tổng Quản đưa trụ sở trung ương của Dòng qua 
Thụy Sĩ để có thể tự do và dễ dàng tiếp xúc với anh 
em trên khắp thế giới. 

Đại hội XXVI cho soạn thảo cuốn Ep#ome (Yếu 
Lược), tóm tắt tất cả luật lệ hiện hành của Dòng đã 
được ấn định từ từ trong bốn thế kỉ. Đại hội cũng quyết 
định tách bốn tỉnh Dòng ở Hoa Kỳ khỏi vùng Anh và 
đặt vùng mới là vùng Hoa Kỳ. Đây cũng là lúc lần đầu 
tiên số tỉnh Dòng ngoài Châu Âu lên bằng số tỉnh 
Dòng ở Châu Âu. Điều đó có nghĩa là việc toàn cầu 
hóa Dòng đã đạt tới mức cao. 

Năm 1923, Tổng Quản triệu tập Đại hội XXVII 
nhằm mục đích thích nghi các luật lệ của Dòng với bộ 
Giáo luật mới, và phát hành cuốn Sưu 7ãp Ngñh/ Quyết 
của các Đại hội. Đại hội cũng quyết định thành lập 
vùng mới là vùng Slave gồm hai tỉnh Dòng ở Ba Lan 
và các tỉnh Dòng ở Nam Tư và Tiệp Khác. 

Trước cuộc nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939), 
chừng 2.500 Giêsu hữu bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha 
(1931: lần thứ ba kể từ khi được tái lập). Lần này, số 
anh em bị chết nhiều nhất trong lịch sử bị bách hại của 
Dòng: 114. 

Năm 1938, cảm thấy mình đã già yếu, Tổng Quản 
triệu tập Đại hội XXVIII, xin Đại hội chọn một Tổng 
Đại Diện với quyền kế nhiệm. Đại hội quyết nghị chọn 
một Tổng Đại Diện nhưng không cho quyền kế nhiệm 
như Oliva hay Anderledy trước kia. Theo lời đề nghị 
của Tổng Quản, Đại hội cho phép Tổng Quản được 
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chỉ định vị Tổng Đại Diện, và Tổng Quản đã chỉ định 
cha Maurice Schurmans, lúc đó đang làm Giám tỉnh 
Bác Bi. Đại hội quyết định thành lập một vùng mới là 
vùng Mỹ Latinh. 

Tổng Quản Ledochowski qua đòi ngày 13.12.1942, 
đang khi thế chiến II tiếp diễn dữ dội. Số anh em Dòng 
từ l7 ngàn đã lên đến 25 ngàn. 


2. Tổng Quản J.B. Janssens (1946-1964) 


Cha Alexis Magni được chọn làm Tổng Đại Diện, 
nhưng mãi đến khi qua đời vào tháng bốn, 1944 vẫn 
chưa triệu tập được Đại hội vì tình trạng chiến tranh. 
Cha Norbert de Boynes được chọn làm Tổng Đại Diện 
và mãi sau khi chiến tranh kết thúc mới triệu tập được 
Đại hội XXIX vào tháng 9.1946. Đại hội bầu làm Tổng 
Quản cha janssens, 57 tuổi, người Bỉ, hiện làm Giám 
tỉnh Nam Bi. Đây là lần đầu tiên một Đại hội bàn về 
hoạt động tông đồ xã hội. Sau Đại hội, Tổng Quản sẽ 
hướng dẫn Dòng đẩy mạnh hoạt động này: mỗi tỉnh 
hay miền thiết lập một trung tâm hoạt động xã hội, và 
nhiều anh em tài ba được Dòng đầu tư vào lãnh vực 
nảy. 

Trong giai đoạn này, Dòng phát triển đặc biệt tại 
các xứ truyền giáo và Hoa Kỳ. Tại các nơi này, nhiều 
tỉnh Dòng mới được thành lập, làm cho trọng tâm của 
Dòng thực sự nằm bên ngoài Châu Âu. 

Năm 1950, Đức Piô XII tuyển bố tín điều Đức Mẹ 
hồn xác lên Trời, Dòng hoạt động tích cực để cổ võ 
trước cũng như sau. 

Sau mười năm điều hành Dòng, Tổng Quản thấy 
mình sức khỏe kém, nên triệu tập Đại hội XXX để xin 
Đại hội chọn cho một Tổng Đại Điện. Đại hội đã bầu 
cha John Swain, một người Canada. Đây là lần đầu tiên 
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có một người không phải ở Châu Âu được bầu vào một 
chức vụ cao như vậy trong Dòng. Đại hội cũng ra lệnh 
soạn thảo lại bản 7ổng Lược Hiến Chương vẫn được 
đọc hằng tháng, vì bản cũ hầu hết trích từ phần III của 
Hiến chương dành cho các tập sinh. Đại hội muốn có 
một bản mới trích từ đủ các phần của Hiến chương 
cho quân bình hơn. 

Hòa mình vào sinh hoạt của Hội Thánh, Dòng tích 
cực đóng góp với Công đồng W2/canó 7/(1962-1965): 
Hồng y Bea, S.J. làm chủ tịch Uỷ Ban Hiệp Nhất, 52 
giám mục, mà hầu hết từ các xứ truyền giáo, 45 chuyên 
viên về Kinh Thánh, Thần học, Luân lý... 

Đưới thời Tổng Quản Janssens, Dòng tiến triển đều 
đặn, ngoại trừ một trường hợp bị trục xuất là ở Haiti 
năm 1960. Số anh em từ 28 ngàn năm 1946 đã lên tới 
35 ngàn năm 1964. Trong niềm an ủi lớn lao đó, Tổng 
Quản janssens từ trần ngày 5.10.1964. 


3. Tổng Quản Pedro Arrupe (1965-1991) 


Từ 1962, Hội Thánh đã bước vào một thời đại mới 
với Công đồng Vaticanô II. Tổng Quản Janssens qua 
đời đang khi Công đồng tiến hành kỳ họp thứ ba. Đại 
hội XXXI được triệu tập vào tháng năm 1965, giữa kỳ 
ba và kỳ bốn của Công đồng. Trước khi bầu Tổng 
Quản, Đại hội đã đặt vấn đề có nên giữ nguyên nhiệm 
kỳ Tổng Quản suốt đời không, và cuối cùng Đại hội 
đã biểu quyết (thuận ý của Đức Phaolô VŨ giữ nguyên. 
Đại hội bầu vào chức vụ Tổng Quản cha Arrupe, 57 
tuổi, người Basque như thánh Inhã, quốc tịch Tây Ban 
Nha. Trước khi vào Dòng, cha học y khoa tại Madrid. 
Sau nhà tập, cha học triết lý tại Bỉ, thản học tại Hà 
Lan, làm năm ba tại Hoa Kỳ. Từ 1940, cha truyền giáo 
ở Nhật Bản, làm cha sỏ, giáo tập và sau hết là giám tỉnh 
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của tỉnh Dòng Nhật mới được thành lập. Cha đã sống 
kinh nghiệm trái bom nguyên tử đầu tiên tại 
Hiroshima năm 1945, 

Với Công đồng Vaticanô II, Dòng cùng với Hội 
Thánh chuyển mình để phát sinh một cái gì mới. 
Trong cuộc chuyển mình này, một cuộc khủng hoảng 
khá lớn bao trùm Hội Thánh về chức tư tế. Năm 1965, 
sĩ số của Dòng tới đỉnh cao nhất trong lịch sử: 36.000 
anh em. Năm sau, sĩ số đó là 35.929: dù ít ỏi, nhưng 
đây là lần đầu tiên sĩ số giảm xuống trong 150 năm 
Dòng Mới. Đến 
năm 1982, số 
này sẽ chỉ còn 
26.000. Lý do là 
CÓ Ít người vào 
Dòng, một số 
chết, và nhiều 
người bỏ Dòng, 
đặc biệt tại Hoa 
Kỳ và Tây Âu. 
Trái lại, trong 





Cha Pedro Arrupe, SJ các nước xã hội 

chủ nghĩa và các 

nước đang phát triển, Dòng vẫn có những bước tiến 
đều đặn. 

Lần đầu tiên từ khi được lái lập, Dòng nghĩ đến việc 
phải bắt tay vào một cuộc cải tổ sâu rộng. Đại hội 
XXXI đưa ra những đường hướng mới để thích nghi 
với thế giới và Hội Thánh vào cuối thế kỉ XX đây 
chuyển biến. Đại hội XXXII năm 1974-1975 đẩy 
mạnh hơn nữa việc tích cực thi hành sứ mạng loan báo 
Tin Mừng cho những người không tin. 


24 


Xét về số lượng, trong gần 2Ö năm này, Dòng đã bị 
giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, có lẽ về phẩm chất, Dòng 
đang trở về với nguồn hứng đã khai sinh Dòng một 
cách mãnh liệt, và Dòng đang lột xác để sinh lại trong 
thế giới mới và Hội Thánh mới. Dầu sao, những sự 
kiện còn quá mới mẻ, chưa có thể được đánh giá đúng 
mức. Phải chờ thời gian đủ xa để người ta có thể thấy 
và xét chính xác hơn. 


IIL Dòng cập nhật hóa 


Sau thế chiến I, bộ mặt thế giới có nhiều thay đổi: 
nhiều quốc gia mới ra đời hoặc giành được độc lập. 
Nhu cầu tái thiết đất nước và củng cố độc lập thường 
đặt quyền lợi của quốc gia dân tộc trên mọi quyền lợi 
khác. Trong khi đó Vaticanô thường quan tâm nhiều 
đến quyên lợi của Hội Thánh mà đôi khi không để ý 
đủ đến quyên lợi của các dân tộc. Vì vậy, một điều 
nghịch lý đã xảy ra là tại các nước đông người Công 
giáo, Giáo hội hay tranh chấp với nhà nước, trong khi 
đó, tại các nước không Công giáo Giáo hội lại được tự 
do hơn. Dòng Tên vì gắn bó với Vaticanô hay bị coi 
như vậy, nên chịu ảnh hưởng liên lụy. 

Vào đầu thế kỉ XIX, khi Dòng mới được tái lập, các 
Đức Giáo Hoàng thường nặng óc “bá quyền,” và Dòng 
Tên vừa mới hồi sinh cũng thường theo khuynh hướng 
bảo thủ nhiều khi đến cực đoan do gắn bó với Giáo 
hoàng. Đức Thánh Cha Leô XIII nhấn mạnh về sinh 
hoạt trí thức, và Dòng đã đào tạo những nhà trí thức 
xuất chúng để phục vụ Hội Thánh. Đức Thánh Cha 
Piô X tuyên chiến với chủ nghĩa duy tân có khuynh 
hướng duy lý, và Dòng Tên đã tỏ ra trổi vượt trong 
chiến dịch bài trừ chủ nghĩa duy tân vào đầu thế kỉ 
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XX. Dòng gần như đồng hóa việc phục vụ Hội Thánh 
với việc phục vụ Đức Giáo Hoàng. 

Trong thế chiến I, hơn 800 enh em Giêsu hữu phục 
vụ trong quân đội Pháp, và hơn 500 anh em phục vụ 
trong quân đội Đức, hai bên đều phục vụ vì lòng yêu 
nước, dù là ở thế thù nghịch. Sự kiện đó đặt Hội 
Thánh cũng như Dòng trước một việc thật khó xử. 

Thời Giáo hoàng Piô XI và Piô XII, chủ nghĩa cộng 
sản phát triển mạnh. Hai vị này vì sợ nguy hại cho Hội 
Thánh nên đã chống cự quyết liệt. Dòng Tên đã ảnh 
hưởng lón trong đường lối và hoạt động của các ngài. 

Tuy nhiên, những đầu óc tiến bộ vẫn xuất hiện 
khắp nơi trong Dòng. Chúng ta lấy trường hợp cha 
Pierre Teilhard de Chardin làm tiêu biểu. Về vấn đẻ 
nguyên tội chẳng hạn, cha cho rằng đó là cái bất toàn 
hiện có trong một thế giới đang tiến hóa, và sẽ mất đi 
khi nhân loại tiến đến điểm CO mega. Cha bị buộc phải 
ký tên từ bỏ lập trường của mình và chịu đi lưu đày tại 
Trung Hoa. Nhiều nhà Thánh Kinh và thần học cũng 
bị cấm giảng dạy hay xuất bản sách báo. Đây lại chính 
là những người đóng góp tích cực cho việc canh tân 
Giáo hội với Công đồng Vaticanô II. 

Với Công đồng Vaticanô II, Dòng cùng với Hội 
Thánh bước vào một thời đại mới. Công đồng đã đưa 
cả Hội Thánh vào một cuộc về nguồn và đổi mới. 
Khiêm tốn và cỏi mỏ, Hội Thánh chủ trương đối thoại 
và cộng tác với bất kỳ ai. Không chỉ nghĩ đến chính 
mình, Hội Thánh quan tâm đến con người và thế giói, 
đến nhân phẩm và hòa bình, đến văn hóa và kinh tế, 
đến đại kết và hòa giải... Và người ta đã nhận ra các 
Giêsu hữu trong hàng ngũ những người tiên phong. 
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Đức Thánh Cha Phaolô VI ủy thác cho Dòng Tên 
sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người không tin. 
Tổng Quản Arrupe cho biết Dòng cố gắng đáp lời bằng 
việc giúp cho các tín hữu sống cũng như hiểu rõ ràng 
và sâu xa đức tin, đồng thời chính mình hiểu biết 
những người không tin hơn để giúp họ vượt qua các 
thành kiến. Cũng theo cha Arrupe thì Hội Thánh có 
thể có ba thái độ đối với thế giới, nhất là những người 
thù nghịch: xa lánh, kết án, hay đối thoại. Xa lánh và 
kết án là thái độ của người tuyệt vọng. Đối thoại là thái 
độ của người có niềm hy vọng. Dòng sẽ cùng với Hội 
Thánh đi vào thái độ đối thoại này. 

Tại Công đồng Vaticanô II, các Giêsu hữu đã tỏ ra 
là những người đi đầu trong thái độ này. Hỏng y Bea 
chắc chắn là người có công nhất trong phong trào đại 
kết ngày nay, và có thể nói có công hạng nhất trong 
Công đồng về phương diện này. Các chuyên viên như 
K.Rahner, Daniélou, de Lubac, ]ungmann, Lyonnet... 
đã tỏ ra thật xuất sắc khiến nhiều đầu óc bảo thủ tìm 
đủ mọi cách để loại trừ ảnh hưởng khỏi Công đồng. 
Những khuynh hướng tiến bộ này đã có lúc đưa Dòng 
đến những trường hợp bị hàng giáo phẩm nghi ngờ và 
lo ngại. Một thí dụ điển hình là khuynh hướng tiến bộ 
về mục vụ ở Hà Lan với Arts, Schoenmaeckers, 
Schoonenberg... 

Vẻ những vấn đề xã hội, từ lâu Dòng đã dứt khoát 
đứng về lập trường tiến bộ. Dòng tích cực cổ võ và 
cộng tác với các phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa 
phân biệt màu da ở Hoa kỳ, Nam Phi và Zimbabwe. 
Trong các nước thế giới thứ ba, Dòng tích cực đấu 
tranh cho những người nghèo đói bị bóc lột và áp bức, 
nhiều khi có những anh em hy sinh mạng sống, đặc 
biệt là ở Châu Mỹ Latinh. Ở Châu Phi và Ấn Độ, 
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Đòng mạnh dạn bắt tay vào công việc hội nhập văn 
hóa, nhất là trong lãnh vực thần học và phụng vụ. 
Đòng đang xả thân phục vụ một Hội Thánh đang 
lột xác. Chỉ một mình Thiên Chúa mới nắm vững 
Đòng sẽ ra sao trong những giai đoạn sắp tới của lịch 
sử thế giới và Hội Thánh. Dầu sao, Dòng đang cố gắng 
đóng vai trò của mình trong Hội Thánh sau Vaticanô 
HH, như thời Dòng mới khai sinh trong Hội Thánh sau 
Trento: đưa các Nghị quyết của Công đồng vào đời 
sống của mọi tầng lớp trong Hội Thánh, để giúp Hội 
Thánh đáp ứng lại thích đáng với những nhu cầu nóng 
bỏng vừa đa dạng vừa phức tạp của thế giới hôm nay. 





Tổng Quản đương nhiệm Teter-Hans Kolvenbach, S.Ƒ 
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PHẦN II: CÁC SỨ VỤ 


SỨ VỤ TẠI MADURA (1604-1546) 


L Miễn Madưra thế ki XVII 
a. Ấn Độ 


Văn minh Ấn Độ: pha trộn nên văn minh của dân 
bản xứ Đraviđa với nền văn minh của dân xâm lấn 
Arya. 

Từ trước khi người Arya đến, khoảng 3000 năm 
trước Công nguyên, dân bản xứ Đraviđa đã xây dựng 
được một nền văn minh rực rỡ, các dấu vết còn lại 
trong các cuộc đào bới tại hai địa điểm Mohenjo Daro 
và Harrappa, miền bắc Ấn Độ hiện nay, vào thế kỉ 15 
trước Công nguyên, người Arya từ phương bắc xâm 
lăng Ấn Độ. Dân du mục Arya đã đánh bại dân 
Đraviđa nông nghiệp, nhưng lại chịu ảnh hưởng 
Đraviđa về văn hóa. Sự pha trộn giữa hai nền văn hóa 
du mục và nông nghiệp tại Ấn Độ, đã làm phát sinh 
một nền văn minh độc sáng, nặng về tâm linh. Tôn 
giáo phát triển đến mức độ cao. Có thể nói người Ấn 
Độ có một truyền thống tôn giáo và tâm linh cao siêu 
hạng nhất trong lịch sử nhân loại. 

Các kinh Vêđa và Upanishad là nền móng cho tất 
cả đòi sống tâm linh Ấn Độ được sáng tác từ khoảng 
thế kỉ 15 đến 6 trước Công nguyên. Tuy nhiên đời sống 
không đồng đều nơi các tảng lóp dân chúng. Giới bình 
đân theo một tôn giáo đa thần với đầy rẫy các ngẫu 
tượng, giới trí thức thiên về triết lý thì nghiêng về một 
tôn giáo phiếm thản, một số khác vô thần. 

Vẻ mặt địa lý, dân miễn nam ảnh hưởng tinh thần 
thoát tục của dân Đraviđa hơn, còn dân miền bắc ảnh 
hưởng tỉnh thần hoạt động của dân Arya hơn, vì khi 
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bị xâm lăng, dân Đraviđa chạy xuống miễn nam để 
miền bắc lại cho người Arya. Tóm lại, vào thế kỉ XVIH, 
dân Ấn Độ đặc biệt ở miễn nam đã có một truyền 
thống tâm linh cao siêu từ lâu đời. 


b. Xã hớ/ 


Một phần do niềm tin, một phần do ảnh hưởng lịch 
sử ở cuộc xâm lăng của người Arya, xã hội Ấn Độ được 
chia làm nhiều giai cấp. Có thể nói có bốn giai cấp 
chính là: kinh sư, võ tướng, quý tộc và lao động. Ngoài 
ra có một lớp tiện dân không thuộc giai cấp nào và bị 
tất cả mọi người trong các giai cấp khinh bỉ và ghê tỏm. 





Việc phân chia giai cấp rất khát khe, từ khi sinh ra 





























Ằ.ñ [Xơ. Am 
w=-12 . ` : 
„ C_— -*- - \ưz~ SN » 
I & Yorkeskryynl 12 
> ¬ 
' XArmbogomur ` 
=_=—-_= — TT —.. ĐrvotorsN 
{Œ So“gem e„;Ì+ «L _ 
h Pudupoti MADURA “Q 
⁄.x 
H : c? 
t lrrvvipu Hưc đ 
.—— ® Í( C 
¬iI- v - IÊ SE S2 
"4 3otur ^ R 
H re Eêa A9 ge —( 
„.e t \ ^ “vế ¬ 
Ị Ị _ 
V h 4[ QpAR 
———I—— h PFˆ |xè^ .. cìs— 
\ I Ũ Ầ 
Ẳ Ì mm b ờ 
| tiahbeveny “ [ ® & 
trước yokulệm 9% *,TỤTIdORIN /J > 4 
s “oi eHIaA^ } 2 ở — 
bà | ° ARCHIDIOCE SE 
ào L- — $-—g| —-- DE 
Adeskolopurern _ƒ » MADURA 
⁄ L2 ăn —=-== 
Z ° 
N G 
Cop Comez —. 5 











cho tới khi chết, ai ở giai cấp nào tùy thuộc giai cấp của 
cha mẹ. Chỉ có thể thay đổi giai cấp khi vi phạm những 
tập tục, và trong những trường hợp này, sẽ trở thành 
tiện dân. Mỗi giai cấp có cách sống riêng, có tập tục 
riêng, có y phục riêng. Người ở giai cấp khác nhau 


281 


không thể làm gì chung được, không thể ăn uống 
chung, không thể đụng đến nhau, không thể cưới gả... 

Trong sinh hoạt xã hội, các giai cấp phân công khá 
chặt chẽ. Kinh sư lo việc nghiên cứu và giảng dạy kinh 
điển cũng như việc tế tự; võ tướng tổ chức quân đội và 
bảo đảm an ninh; quý tộc lo việc hành chánh; và lao 
động chuyên sản xuất. Tiện dân không có một chỗ 
đứng nào trong tổ chức đời sống xã hội. 


c. Äfiển ÀÁ4ađura 


Mađura ở miền cực nam Ấn Độ nên ít chịu ảnh 
hưởng của người Arya xâm lược (cũng như của các lực 
lượng xâm lăng Ap-ga-ni-xtăng, Mông cổ và Hỏi giáo 
sau này) và có thể nói trung thành với truyền thống 
tâm linh của người Đraviđa vào hạng nhất ở Ấn Độ. 
Ở đây đòi sống tôn giáo cũng như tổ chức xã hội theo 
đúng những khuôn mẫu cổ truyền. 


II. Giáo đoàn Ấn Độ 


Người ta tưởng Ấn Độ được nghe giảng Tin Mừng 
ngay từ thời các tông đô với thánh Tôma. Khi các thừa 
sai Châu Âu theo chân người Bỏ Đào Nha vào Ấn Độ 
đầu thế kỉ thứ XVI, đã có sẵn ở miễn tây nam một giáo 
đoàn hơn 100.000 tín hữu ít nhiều theo giáo thuyết 
Nestorius. Năm 1533 Goa được chọn làm trụ sở giám 
mục của một giáo phận trải rộng từ mũi Hảo Vọng đến 
hết Viễn Đông. 

a. Thuộc địa Bồ áo Nha 

Từ khi Vasco da Gama phát hiện đường biển từ 
Châu Âu sang Ấn Độ qua mũi Hảo Vọng, và đích thân 
đặt chân lên Calicut, các thương thuyền Bỏ Đào Nha 
thi nhau đến Ấn Độ để buôn bán. Họ có thương cuộc 
khắp nơi, chẳng hạn phía tây có Diu, Chaul, Bassein, 
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Bombay, Mangalore, Cannanore, Calicut, Cochin và 
Qưuilon; phía nam có Tutcorin và Colombo; trên bờ 
biển Coromandel có Negapatam và Melapui; phía bắc 
tại Chittagong trong vùng châu thổ sông Hằng, miễn 
đông Bangladesh ngày nay. 

Vì nhu cầu tôn giáo, ở khắp nơi họ dựng nhà thờ 
và có linh mục tuyên uý. Riêng Goa được coi là trung 
tâm của tất cả những thương cuộc Bỏ Đào Nha ở Ấn 
Đọ, được xây dựng đẹp đẽ không kém một thành phố 
nào ở Châu Âu. Tám mươi nhà thờ lón nhỏ làm cho 
Goa trở thành một thành phố Công giáo hạng nhất 
Châu Á. Nhưng dù được gọi là Goa vàng son, thực tế 
chỉ là mạ vàng. Bên trong cái vẻ hào nhoáng cả về kinh 
tế lẫn đạo đức ấy là cảnh sa đọa và bóc lột. Người Bỏ 
Đào Nha đã tạo nên những miễn trống rỗng về tâm 
linh trên đất Ấn Độ. 


b. 7ruyền giáo 


Kitô giáo là một phần thiết yếu trong đời sống người 
Bỏ Đào Nha, vì thế đi đến đâu họ cũng mang Kitô giáo 
tới đó. Tuy nhiên, họ coi tôn giáo như một tập quán 
xã hội hơn là một cuộc sống theo Tin Mừng. Đặc biệt 
những người đến Ấn Độ đại đa số là người con buôn. 

Năm 1546, vua GƠioan III của Bỏ Đào Nha ra chiếu 
chỉ về tôn giáo ở các vùng người Bỏ chiếm đóng tại Ấn 
Độ. Theo chiếu chỉ này, các đền chùa bị phá hủy, hàng 
tăng lữ bị phạt khổ sai, tất cả tài sản của đến chùa và 
hàng tăng lữ bị tịch thu. Năm 1579, hội nghị các nhà 
thần học ở Goa nhất trí với chiếu chỉ của nhà vua. 

Thật ra người Bỏ muốn tạo ra một xã hội Bỏ trên 
đất Ấn Độ cho dân Ấn, trong đó Kitô giáo chỉ là một 
trong nhiều khía cạnh. Vì thế một người Ấn muốn 
theo đạo phải bỏ tất cả những gì là Ấn Độ nơi mình, 
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và mang lấy tất cả những gì là Bỏ Đào Nha. Phải cởi 
bỏ cách ăn mặc Ấn Độ đề dùng quần áo giày nón của 
người Bỏ. Phải bỏ tên Ấn Độ để nhận lấy một tên Bỏ 
Đào Nha, phải bỏ thói quen ăn uống của người Ấn đề 
ăn uống như người Bỏ, nghĩa là ăn cá thịt, thậm chí cả 
thịt bò, uống cả rượu. Tóm lại, một người Ấn phải trở 
thành một người Bỏ, xã hội Ấn phải trở thành xã hội 
Bỏ. 

Các thừa sai giảng đạo cho người Ấn cũng giảng 
bằng tiếng Bỏ, rồi dùng các thông dịch viên nói lại cho 
những ai không hiểu. Chính vì thế có nhiều lầm lẫn 
và ngộ nhận. Chẳng hạn chữ con để chỉ Ngôi Hai được 
dịch là Ä⁄Z4aguan; một từ không dùng để chỉ con đích 
thật mà chỉ dùng theo nghĩa bóng. Chữ thánh lễ không 
dịch được nên nói trại tiếng Bồ ra là Misei, trong khi 
từ này trong tiếng Tamil có nghĩa là râu mép. Những 
sách giáo lý phạm vô số những lỗi lảm tương tự. Một 
câu quan trọng: “ông có muốn vào đạo Chúa Kitô 
không?”, lại được dịch sang thổ ngữ là: “Ông có muốn 
vào giai cấp /#rangu/s không?” 

Thực tế, người Bỏ Đào Nha được người Ấn Độ coi 
như một giai cấp khác mà họ gọi là #zangu¡s với tất cả 
sự khinh bỉ. Các giai cấp Ấn Độ coi khinh giai cấp 
Đranguis còn hơn cả bọn tiện dân. Chính vì thế chỉ có 
người trong hàng tiện dân là theo đạo, và trong hàng 
chỉ những người đói mới theo. 

Các thừa sai đã đến Ấn Độ từ năm 1514 vẫn gắn 
liên việc đón nhận Tin Mừng với việc Bỏ hóa, vì vậy 
ngoài số tín hữu từ thời thánh Tôma, giáo đoàn Ấn Độ 
của người Bỏ chỉ gồm đa số là ngươi Bỏ và một số tân 
tòng trong hàng tiện dân. Giáo hội phát triển rất chậm 
chạp và giả như phát triển nhanh thì cũng chẳng có gì 
đáng mừng. 
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II. ROBERTO DE NOBILI vào cuộc 
a. Thân thế 


Thuộc dòng tộc quý phái, Roberto de Nobili sinh 
năm 1577 tại Roma; cha là vị tướng tài, làm đại tá từ 
năm 21 tuổi, tham dự nhiều trận đánh nổi tiếng. Cha 
chết sớm, Roberto sống với anh họ là hỏng y Storza. 
Năm 17 tuổi, ngỏ ý muốn vào dòng bị hỏng y ngăn 
cản, Roberto bỏ nhà đến sống với một bà công tước ở 
Napoli. Bà này giúp ăn học cho xong, rồi vào nhà tập 
Đòng Tên tại Napoli năm 19 tuổi. Từ nhà tập đã xin 
đi truyền giáo tại Ấn Độ. Học tại Napoli rồi Roma, làm 
linh mục năm 26 tuổi. Năm sau lên tàu đi Ấn Độ, đến 


Goa ngày 20.5.1605. 
b. Đến Mfađura 


Thành phố Madura là thủ phủ miền Madura ở cực 
nam Ấn Độ. Các thương cuộc Bỏ Đào Nha tải rác ven 
bờ biển. Madura nằm cách bờ biển đến 100 km, có 
một cộng đoàn tín hữu nhỏ nhoi là những người ở bờ 
biển đi cư vào đây sinh sống. 

Linh mục Goncalo Fernandes, Dòng Tên, đã coi sóc 
cộng đoàn này từ năm 1592, nhưng suốt l2 năm ấy 
không có một người dân Madura nào theo đạo. 
Roberto de Nobili tự hỏi tại sao, nhiệt tình của 
Fernands rất lớn, nhưng thất bại nặng nề. Roberto de 
Nobili thấy lỗi lảm chính là ở phương pháp truyền 
giáo. Tin Mừng được đồng hóa với người Bỏ Đào Nha, 
mà người Bỏ bị người Ấn khinh bỉ, nên họ không 
muốn đón nhận Tin Mừng. Chính Fernandes nhận 
xét: “Một mặt dân Ấn rất khinh bỉ giai cấp />anguí 
mặt khác khi theo đạo họ phải mất chức tước, bị coi là 
một người /#angu¿, bị khinh bỉ tàn tệ, vì thế họ không 
thể nào theo đạo được.” 
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Roberto de Nobili suy nghĩ và thấy phải áp dụng 
châm ngôn của Phaolô: Do thái với người Do thái; Hy 
lạp với người Hy lạp. Châm ngôn này chính một anh 
em là Mattêô Ricci cũng đang thực hiện ở Trung Hoa: 
Trung Hoa với người Trung Hoa. Đến lượt ở Ấn Độ, 
phải Ấn Độ với người Ấn Độ. 

Sau khi bàn hỏi với giám mục sở tại, Tổng giám mục 
giáo phận Crangomơre, với giám tỉnh Laerzio, và được 
cả hai chấp thuận Roberto de Nobili cương quyết vào 
Cuộc. 


c. 9aayási Công giáo 


Trái hẳn với phương pháp biến người Ấn Độ thành 
người Bỏ Đào Nha, Roberto de Nobili tự nguyện trở 
thành một người Ấn Đ, hơn nữa trở nên một 
Sanyâsử, một nhà khổ tu Ấn Đọ, với tất cả những thứ 
kỉ luật khát khe nhất. .S2øay4s/ là các kinh sư bỏ mọi 
sự thế tục để tìm giải thoát bằng con đường chiêm niệm 
để đạt đến tri thức toàn hảo. Mỗi S2øay4s/ thường là 
linh hướng cho vô số các đệ tử thuộc đủ mọi thành 
phần trong các giai cấp cao. Theo kinh điển Ấn Độ, 
trong ba con đường giải thoát là lễ bái, hoạt động và 
chiêm niệm, thì con đường thứ ba được quý trọng hơn 
cả và hầu như dành riêng cho các nhà kinh sư khổ tu. 
Chính vì thế, khi chọn làm một người Sannyäsí 
Roberto de Nobili đi vào đến tận cốt tủy của truyền 
thống Ấn Độ. 
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Trước hết, lợi dụng 
việc mình không phải 
là người Bỏ Đào Nha, 
Robeto de  Nobili 
không nhận mình là 
Đrangui, nhưng tự xưng 
là một nhà quý tộc từ 
bỏ thú vui và danh 
vọng Roma đi tu để tìm 
giải thoát. Từ chối mọi 
đặc quyển người Bồ 
Đào Nha dành cho 
người Bỏ Đào Nha, và 
tự nguyện sống theo kỉ 
luật khổ tu. Dựng một 





căn lều nhỏ xa cách 


khu vực có người Đổ DE NOBILI, do cha Baltazar 
Đào Nha. Trang phục da Costa, người bạn vẽ hình 
hoàn toàn như một 


người khổ tu Bà La Môn; áo cà sa vàng, khăn vai vàng 
hay đỏ, một loại khăn xếp đội đâu, chân mang guốc gỗ 
có một mẫu ở giữa ngón cái và ngón giữa. Về ăn uống, 
chỉ ăn cơm, rau cỏ và trái cây, không bao giờ ăn thịt 
hay cá, chỉ uống nước và sữa, không bao giờ uống rượu. 
Mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Nhận một pháp danh Ấn 
Độ là 72#uva Bodhakkar. 

Trong suốt hai năm Roberto Nobili học tiếng 
Telegu, Tamil, Sanskrit, đọc kinh điển Ấn Độ và tịnh 
niệm theo kiểu một Samny4s/ chính hiệu. 


IV. Hoạt động tông đô 
Sau những năm tháng tu luyện như thế, Roberto de 


Nobili được gọi là một ru (đạo s†) và bắt đầu tiếp 
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khách. Mỗi ngày vị guru tiếp khách một vài giò, ngồi 
xếp bằng theo kiểu Ấn Độ trên một chiếc bục cao 
chừng sáu tấc, trên bục trải khăn đỏ. Trước mặt, chỗ 
đành cho khách là một tấm thảm và một lá chiếu đẹp. 
Khách vào phải chắp tay và vái chào thật sâu, theo 
đúng kiểu đi gặp một guru. Riêng những ai muốn làm 
môn đệ, phải vái ba lạy và phủ phục sâu xuống đất 
trước khi được ngồi xuống nói chuyện. 

Khách thường là những thành phần ưu tú trong xã 
hội. Người Ấn Độ rất thích nghe giảng và trao đổi về 
chuyện giải thoát và hạnh phúc đời đời bên kia thế 
giới. Biết được như vậy, Roberto de Nobili trao đổi với 
khách về Thiên Chúa, luân hỏi, thiên đàng, địa ngục, 
tội lỗi, nhân đức, con đường giải thoát. Nói thông thạo 
ngôn ngữ của hàng trí thức và luôn luôn trưng dẫn 
kinh điển Ấn Độ, thêm vào đó là một đời sống gương 
mẫu, tất cả thu hút sự tò mò và ngạc nhiên của giới 
học thức tại kinh thành Madura. Chẳng bao lâu ảnh 
hưởng từ các nhà trí thức và kinh sư truyền đến 10.000 
sinh viên giai cấp kinh sư ở kinh đô, nhiều người xin 
đến làm đỏ đệ. 

Roberto de Nobili cố gắng tìm nơi kinh điển Ấn Độ 
những điểm tương đồng với đạo lý Kitô giáo để dẫn họ 
từ kinh Vêđa đến Đức Giêsu Kitô. 

Bằng phương pháp này, nhiều người Ấn Độ đón 
nhận Tìn Mừng; ngay từ cuối năm 16Ø8, đã có một số 
người được rửa tội, tất cả đều thuộc giai cấp kinh sư, 
đặc biệt là giới sinh viên trẻ. Đối với tân tòng, R. Nobili 
dứt khoát đòi họ bỏ những việc mê tín và thờ quấy, 
nhưng để họ tự do giữ các tập quán xã hội vô hại, chỉ 
có ý nghĩa dân sự, chính trị chứ không có ý nghĩa tôn 
giáo. Như thế, các tân tòng vẫn mặc quần áo theo giai 
cấp mình, các kinh sư vẫn giữ chỏm tóc trên đỉnh đầu, 
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vẫn vắt khăn trên vai. Mỗi người vẫn xức trên trán một 
bạch đàn để trang điểm, nhưng không bỏ phân bò cái 
trên đầu vì điều này rõ ràng là mê tín. 

Cứ vậy, hoạt động tông đỏ tiến triển khả quan. Đến 
tháng 4.1609, số tân tòng đã đông đến nỗi căn nhà 
nguyện trở nên quá chật và phải dựng một nhà thờ 
khang trang thế chỗ. Đỏng thời Roberto de Nobili 
cũng xin được giám tỉnh gỏi thêm một phụ tá để chia 
sẻ công việc quá nặng nhọc đối với một người. 


V. Chống đối 


Trước hết phải kể đến sự chống đối của người Ấn 
Độ. Nhiều kinh sư không chịu được những lời giảng 
chống thờ ngẫu tượng và các việc mê tín, lại càng khó 
chịu hơn nữa khi thấy có nhiều người vào đạo, nhất là 
giới trẻ. Họ tìm cách ngăn cản hoạt động của vị đạo sĩ 
Công giáo. Nhiều tân tòng gặp khó khăn trong sinh 
hoạt xã hội. 

Tuy nhiên đau khổ cho Roberto de Nobili hơn cả 
là những chống đối xuất phát từ Giáo hội và ngay từ 
trong Dòng Tên. 

Trước hết là Goncalo Fernandes, anh trưởng trực 
tiếp của Nobili, thấy cách sống kỳ lạ của Nobili sống 
như một Saøny4s/, tách khỏi anh chị em tín hữu cũng 
như anh em trong Dòng, Fernandes không hiểu. Hơn 
nữa thấy các tân tòng của Roberto de Nobili vẫn giữ 
các tập quán xã hội như cũ chứ không Bỏ hóa như các 
trường hợp xưa nay, Goncalo Fernandes càng không 
hiểu hơn. Ơ. Fernandes cho rằng R. Nobili đã nhượng 
bộ mê tín, dung dưỡng việc thờ ngẫu tượng để thỏa 
hiệp Tìn Mừng với dị đoan. G. Fernandes thấy buộc 
lòng phải trình bày với cấp trên về ba điểm của 


Roberto de Nobili: 
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* Giả đối vì không nhận mình là Zrzangu/ như mọi 
tín hữu khác. 

* Thông đồng thờ quấy, vì cho mang trên mình 
những dấu hiệu của giai cấp. 

* Ly khai, vì tạo ra một nhóm tín hữu không thông 
hiệp với các tín hữu khác. 

Đó là năm 161Ô. 

Choáng váng trước lời tố cáo của oncalo 
Fernandes, vị kinh lược Dòng tại Ấn Độ đã lập lức cấm 
de Nobili tiếp tục phương pháp ấy. Lời tố cáo được vị 
kinh lược gửi cho hai nhà thần học ở Goa nghiên cứu. 
Họ kết luận phương pháp của de Nobili, nếu đúng như 
G. Fernades trình bày, là nhảm nhí, chướng kỳ và 
không thể tha thứ được. Vị kinh lược lại hỏi thêm ý 
kiến của các anh em cố vấn tỉnh Dòng Malabar tại 
Cochin, xem phải hủy bỏ hay cải tổ thế nào. Hầu hết 
anh em đều cho rằng mọi sự đều tốt đẹp cả, chẳng có 
gì phải đặt lại vấn đẻ. 

Được hậu thuẫn của giám mục giáo phận 
Cranganore, của giám tỉnh Malabar, của cộng sự viên 
thân tín Antonio Vico, Roberto de Nobili soạn một 
bản trả lời nổi tiếng vào năm 1610, để trình bày lập 
trường tông đổ của mình. Trong khi đó, Pero 
Francisco, một người Bỏ Đào Nha cùng lập trường với 
vị kinh lược được đặt làm giám tỉnh thay thế Laerzio. 
Trong cuộc thăm viếng thường niên năm 1612, vị giám 
tỉnh mới ca ngợi G. Fernandes, bài xích phương pháp 
Roberto de Nobili, không muốn nghe giải thích. Đồng 
thời ở Roma, dựa theo bản báo cáo của vị kinh lược, 
người ta đồn rằng Roberto de Nobili đã bỏ đạo và theo 
tà giáo, đã cúng vái tượng thần và công khai công kích 
lại Dòng Tên. Hỏng y Bellarmino là bạn của Roberto 
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de Nobili cũng viết một thư nặng lời quở trách. Năm 
1613, Tổng Quản Aquaviva lên tiếng, ngài không ủng 
hộ cũng không kết án de Nobili, chỉ khuyên mọi người 
phải thận trọng, phải họp nhau để xem xét kỹ lưỡng 
vấn đẻ. 

Roberto de Nobili đích thân đến Cochin bàn bạc 
với tổng giám mục Cranganore và giám tỉnh. Roberto 
đe Nobili bị giám tỉnh cấm rửa tội thêm cho ai. Nhưng 
ngày 8.8.1615, giám tỉnh Pero Francisco qua đòi, và 
giám tỉnh mới là Gaspar Fernandes, dù không về phe 
với Roberto de Nobili nhưng cũng không có thành 
kiến với phương pháp mới. Ngài gọi de Nobili vẻ 
Cochin, cho đọc tất cả các lời tố cáo, cho tự biện hộ. 
Vấn đề được sáng tỏ hơn và dịu hẳn đi ở Ấn Đ. Bản 
báo cáo mới được gởi về Roma, và Hồng y Bellarmino 
viết thư khích lệ Roberto de Nobili; Tổng Quản 
Aquaviva cũng viết thư bày tỏ thiện cảm. Thế là trong 
nội bộ Dòng tạm ổn. 

Ngay khi đó, thượng phụ Goa lại chống đối. Ngài 
đòi trong toàn thể Ấn Độ phải theo một kỉ luật duy 
nhất. Một hội nghị được triệu tập tại Goa. Dĩ nhiên đa 
số chống lại de Nobili, trừ tổng giám mục Cranganore 
và anh em Dòng Tên. Bản báo cáo được gởi về Roma 
để Tòa Thánh quyết định. Bằng sắc lệnh ngày 
31.1.1623, phương pháp Roberto de Nobili được Tòa 
Thánh nhìn nhận. 


Thế là sau 13 năm đấu tranh, Roberto de Nobili đã 
làm cho Dòng và cả Hội Thánh dứt khoát chấp nhận 
một phương pháp tông đỏ độc đáo tại Ấn Độ. 
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VỊ. Mỏ rộng hoạt động 
a. Hoạt động văn hóa 


Ngay từ 1609, Roberto de Nobili đã có ý định mở 
một trường để giảng triết lý cho các sinh viên Bà La 
Môn. Tin rằng đây là một phương pháp tốt để trình 
bày Tin Mừng cho giai cấp lãnh đạo này ở Ấn Độ. 
Trường này, cũng theo ý của Roberto de Nobili, một 
ngày kia sẽ trở thành chủng viện để huấn luyện các 
linh mục cho giáo đoàn mới. Roberto de Nobili cũng 
đề nghị dùng tiếng Sanskrit là ngôn ngữ phụng vụ cho 
giáo đoàn kinh sư. Nhưng suốt 13 năm phải lo chống 
đỡ các cuộc tấn công khắp nơi, Roberto de Nobili 
không thực hiện được dự tính này. 

Roberto de Nobili cũng viết nhiều sách bằng các thứ 
tiếng Sanskrit, Tamil và Telegu, về đủ mọi thứ vấn đẻ. 
Nhờ những tác phẩm này, nhiều người ở xa cũng được 
biết về đạo lý Công giáo. Roberto de Nobili là văn sĩ 
Công giáo đầu tiên viết bằng các thứ tiếng trên, đã tạo 
ra vô số những danh từ chuyên môn về Kinh Thánh, 
thần học, luân lý, triết lý... mà ngày nay Giáo hội Ấn 
Độ được thừa hưởng. Trong các tác phẩm, Roberto de 
Nobili tránh gây đụng chạm với người Ấn Độ: “muốn 
loại trừ tối tăm ra khỏi một căn phòng, người ta không 
mất giò lấy chổi quét ầm lên, nhưng người ta thắp lên 
một ngọn đèn, và bóng tối tự nó sẽ tan biến.” 

b. Ä⁄ở rộng môi trường 

Roberto de Nobili ban đầu chỉ tiếp xúc với giai cấp 
kinh sư, lần lần tiếp xúc với những người trong các giai 
cấp khác như võ tướng, quý tộc và lao động. Khi thực 


sự đã tìm được một chỗ đứng khá vững chắc trong xã 
hội Ấn Độ, Roberto de Nobili đi xa hơn nữa. 
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Năm 1624, Roberto de Nobili đến Tiruchirapalli 
lập một cộng đoàn tín hữu gồm phần đông là tiện dân. 
Sau đó, Roberto de Nobili đi giảng ở Sandamangalam, 
rồi Salem, cách Madura 200 km về phía bắc. Ở đây, 
một hoàng thân là Tirumangala đã trao cả bốn người 
con của mình cho nhà đạo sĩ Công giáo. Ít lâu sau, 
hoàng thân cùng với cả gia đình và nhiều người thân 
cận đã theo đạo. 

Trở về Madura năm 1626, Roberto de Nobili nhận 
thấy nhiều người trong hàng tiện dân muốn theo đạo. 
Nhưng vì đóng vai Sanny4sử. Roberto de Nabili không 
thể giảng dạy hay ban bí tích cho họ công khai được. 
Với kinh nghiệm nhiều năm de Nobili biết có một loại 
khổ tu khác có thể tiếp xúc với hàng tiện dân được mà 
người các giai cấp không khinh bỉ. Đó là các 2đ2ras. 
Những người này tuy không thể tiếp xúc công khai với 
các giai cấp, nhưng về phương diện tôn giáo, cũng được 
họ kính trọng. Vì thế Roberto de Nobili để nghị tạo ra 
một loại thừa sai mới là làm /2zđ2ras. Các anh trưởng 
trong Dòng và tổng giám mục Cranganore nhất trí. 
Vậy là từ nay, tại miền Madura sẽ có hai loại thừa sai 
Sananyási và Pandaras. VỊ pandaras Công giáo đầu tiên 
là linh mục Balthasar da Costa (1640). Sau này thánh 
Gioan De Brito cũng là một pand2r4s. 

Từ đây cuộc truyền giáo đã tìm ra những cửa mở để 
đưa Tin Mừng vào lòng người Ấn Độ và xã hội Ấn 
thuộc đủ mọi giai cấp hay hàng tiện dân. 


VHI. Cuối cùng 
Năm 1646 Roberto de Nobili bị mù. Sau hơn 4Ô 


năm hoạt động tông đồ với đây nhiệt tình và sáng tạo, 
xin Tổng Quản cho nghỉ ngoi tại Jaffna, miền bắc đảo 
Sri Lanka. Tại đây, vị S422y4s/ còn soạn sách giáo lý 
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cho thiếu nhi, và sửa lại đôi chút những tác phẩm đã 
viết trước kia. Hai năm sau, Roberto de Nobili về hưu 
dưỡng tại Melapur, suốt ngày cầu nguyện và duyệt lại 
các tác phẩm của mình. Qua đòi tại đây ngày 16.1.1656 
và được chôn cất gần mộ thánh Tôma tông đỏ. 

Phương pháp tông đồ mới được mở rộng tại nhiều 
nơi, làm cho giáo đoàn tiến triển mau lẹ. Đến năm 
1667, miễn truyền giáo Madura mở rộng sang cả các 
tiểu vương quốc Marava ở phía đông, Tajore ở đông 
bác, Gingi ở phía bắc... số tín hữu là 40.000 với 32 nhà 
thò, chưa kể các nhà nguyện nhỏ, giáo đoàn có chín 
thừa sai: hai Saany4sí và bảy pandiaras. 
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100 NĂM DÒNG TÊN TRUYỀN ĐẠO Ở 
NHẬT BẢN (1549 - 1652) 


gày lễ Đức Mẹ lên trời năm 1549, thánh 

Phanxicô Xavier cùng với cha Cosma de Torres 
và tu huynh GƠioan Fernandes đặt chân lên cảng 
Kagoshima, ở cực nam Nhật Bản, mở đầu một thế kỉ 
Đòng Tên chia sẻ thập giá Chúa Giêsu trong sứ mạng 
loan báo Tin Mừng cho đất nước Mặt Trời Mọc. 

Vào thế kỉ XVI, Nhật Bản là vùng đất xa xôi nhất 
đối với người Châu Âu. Khỏi hành từ Lisboa nước Bỏ 
Đào Nha bằng tàu biển, người ta phải mất từ hai đến 
ba năm mới tới được, sau khi phải tạm dừng có khi rất 
lâu ở Goa (Ấn Độ) và Malacca (Malaixia), hay Áo Môn 
(Trung Hoa). Cũng có một tuyến đường khác gần hon: 
đến Mehicô rồi qua Philippin. Nhưng ở đây người ta 
đụng phải một vấn đề quan trọng và tế nhị. Năm 1494 
hai cường quốc hàng đầu thời đó là Tây Ban Nha và 
Bỏ Đào Nha đã ký hiệp ước Tordesillas chia đôi thế 
giới, để hai bên khỏi đụng độ nhau trong các cuộc 
chinh phục và buôn bán. Lúc đó, người ta chưa biết là 
trái đất tròn (hoặc đúng hơn: họ biết, nhưng chưa đã 
rút ra những kết quả thực tiễn rõ ràng), nên chỉ vạch 
ra một đường ranh giới ở Đại Tây Dương, chia phía 
đông cho Bỏ Đào Nha và phía tây cho Tây Ban Nha. 
Nhưng khi Magalhaes (1480-1521) và ]uan Sebastián 
Elcano (người đầu tiên đi chung quanh trái đất) chứng 
minh được có thể tới Viễn Đông qua đường biển phía 
tây, thì vấn đẻ trở nên phức tạp. Dễ dàng nhất là chia 
đều cho mỗi nước một bán cầu. Nhưng lúc ấy người ta 
chưa xác định được rõ ràng vị trí các kinh tuyến, nên 
việc phân chia ranh giới ở Thái Bình Dương thật khó 
khăn. Bỏ Đào Nha cho rằng đường ranh giới thứ hai 
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nằm ở phía đông Philippin, còn Tây Ban Nha cho rằng 
nó nằm ở kinh tuyến ngang qua Malacca. Như vậy, 
toàn thể vùng Đông Á nằm trong khu vực tranh chấp 
giữa hai cường quốc, và điều này sẽ gây nhiều trở ngại 
cho hoạt động truyền giáo. 

Nhật Bản là một quần đảo tách biệt khỏi mọi nước 
khác. Người Nhật Bản thời đó nói chung có nền văn 
hóa cao và đời sống kinh tế khá phát triển. Họ hiếu 
học và cởi mở, thích những gì mới lạ, nhưng cũng dễ 
thay đổi. Đạo Phật và văn minh Trung Hoa ảnh hưởng 
mạnh trên toàn thể xã hội, nhưng vào giữa thể kỉ XVI 
đang bị sa sút nghiêm trọng. Vẻ chính trị, Nhật Bản 
lúc đó theo chế độ phong kiến: các đz7⁄myô (sứ quân) 
chiếm cứ mỗi người một vùng và hành động như 
những ông vua thực sự. Họ liên tục gây chiến tranh với 
nhau để lấn đất dành dân. Chính quyển trung ương 
đóng ở Myako (ngày nay là Kyoto) thực tế không có 
quyền hành gì. 

Chính trong bối cảnh lịch sử quốc tế và nội địa ấy 
mà Dòng Tên khỏi đầu công cuộc truyền giáo ở Nhật 


Bản. 
I. Bước đầu (1549-1579) 


Đến Kagoshima, điều đầu tiên thánh Phanxicô 
Xavier và các bạn phải làm là học tiếng Nhật Bản. Khi 
đã hiểu và nói được đôi chút, các ngài bắt đầu giảng 
cho dân chúng và thành lập cộng đoàn tín hữu đầu 
tiên tại đó. Thánh Phanxicô Xavier muốn lên kinh đô 
Myako để xin phép nhà vua cho giảng đạo trong cả 
nước. Nhưng đến noi, ngài nhận ra chính quyền trung 
ương chỉ là bù nhìn, mọi sự đều tùy thuộc các đ2/nyÓ 
ở địa phương. Trên đường đi và về, ngài thành lập hai 
cộng đoàn tín hữu ở Hirađo và Yamaguchi. Sau đó, 
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đến Bungo, miền đông bắc đảo Kiushu, ngài được 
đammyô đón tiếp long trọng và thân thiết. Được tự do 
giảng dạy, ngài thành lập một cộng đoàn tín hữu quan 
trọng tại đây. Ngày 20.11.1551, rời Nhật Bản ngài về 
Ấn Độ để lại chừng 1000 giáo dân trong mấy cộng 
đoàn cho cha Torres và thầy Fernandes coi sóc. 

Trở về Ấn Độ, thánh Phanxicô Xavier gởi thêm một 
cha và hai tu huynh đến Nhật Bản ngay năm 1552. 
Khi đến giám sát các cộng đoàn tín hữu Nhật Bản năm 
1556, giám tỉnh Nunes Barreto (trước đây được chỉ 
định làm thượng phụ Êtiôpi và sau đó làm giám tỉnh 
kế nhiệm thánh Phanxicô Xavier) đã không tiếc lời ca 
ngợi việc làm của các thừa sai tiên khởi. Sau đó, thêm 
nhiều thừa sai khác được gởi đến, nhờ đó hoạt động 
truyền giáo được mở rộng từ đảo Kiushu đến đảo 
Shikoku và miễn nam đảo lớn nhất là Honshu. Năm 
1563, cha Lu-y Fróis đến hoạt động ở Omura đã biến 
cảng Nagasaki thành trung tâm phỏn thịnh và sinh 
động nhất của Giáo hội Nhật Bản. Cha luôn luôn nhắc 
nhở các tín hữu tôn trọng và gìn giữ các truyền thống 
đân tộc, chẳng hạn việc thờ cúng tổ tiên. Nói chung là 
các nhà sư Phật giáo rất đông đảo thời đó không ưa các 
thừa sai, và nhiều khi có ác cảm, nhưng cũng có những 
nhà sư gặp gỡ các thừa sai và theo đạo. Tính đến năm 


1564, số tín hữu đã lên đến chừng 50.000, 

Trong số những người theo đạo, chúng ta đặc biệt 
để ý là có nhiều đz/myó Năm 1563, đ+2Zmyô của 
Omura là Sumitađa được rửa tội: đây là viên đ2/myÓ 
đầu tiên theo đạo, và đến cuối đời, ông vẫn là một tín 
hữu nhiệt thành hạng nhất. Các đ2/myó ở đảo oto 
và quần đảo Amakusa cũng nhanh chóng noi gương. 
Năm 15/6 đến phiên người anh của Sumitađa làm 
lãnh chúa miền Arima và các con của ông theo đạo. 
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Năm 1578, Omoto Yoshishige được rửa tội đang khi 
ông đầy quyền lực và vinh quang vì một mình nắm 
quyên cai trị sáu tỉnh. Cuối cùng, một gia đình đ2/#myÓ 
trên đảo Shikiku là Ito theo đạo ngay ít lâu sau đó. 

Trên đây là ở hai đảo miễn nam. Tại kinh thành 
Myako và trong những tỉnh trung tâm trên đảo 
Honshu, cha Vilela đến hoạt động từ năm 1559 cũng 
thâu lượm được nhiều kết quả. Cùng với các đ2nyô, 
các nhà sư và các hiệp sĩ thi đua theo đạo. Có cả một 
hòa thượng trụ trì tại một chùa lớn có chư tăng đông 
đảo đã mời cha Vilela đến giảng thuyết và trao đổi, cuối 
cùng đã theo đạo. 

Tuy nhiên, hoạt động truyền giáo của các thừa sai 
cũng gặp không ít trở ngại và chống đối từ phía nhiều 
đañmyô. 

Cuộc khủng hoảng chính trị do tranh dành ngôi vị 
ở chính quyền trung ương trong những năm 1564- 
1568 khiến cho hoạt động truyền giáo bị trì trệ đôi 
chút. Nhưng ngay sau đó, khi Oda Nobunaga lên nắm 
quyền ở Myako, những bước tiến lớn mạnh nhờ sự 
giúp đỡ của nhà cầm quyển mới. Vị tướng này công 
khai bênh vực các tín hữu và các thừa sai, có lẽ không 
phải vì quý mến đạo cho bằng vì thù ghét các nhà sư 
và vì hy vọng mở ra việc buôn bán với Bỏ Đào Nha. 
Được chính quyên trung ương hỗ trợ, năm 1577, cha 
Organtino cho xây tại kinh thành Myako ngôi nhà thờ 
tráng lệ với thánh hiệu Đức Mẹ Lên Trời, ghi nhớ ngày 
thánh Phanxicô Xavier đem Tin Mừng vào Nhật Bản. 
Tính đến năm 1582, Hội Thánh Nhật Bản có phỏng 
chừng 100.000 giáo dân, với 82 thừa sai và 200 nhà 
thờ. 

Những thành quả to lớn và mau lẹ trên đây khiến 
người ta phải đặt câu hỏi: tại sao? 
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Nhiều người nghĩ rằng các đ2/myð theo đạo hoặc 
quý mến các thừa sai chỉ vì tư lợi hoặc vì muốn thu hút 
các tàu buôn nước ngoài ghé vào trao đổi hàng hóa. Có 
thể điều này đúng trong một số trường hợp, nhưng vơ 
đũa cả nắm như vậy chắc chắn là đơn giản quá. 
Yoshitađa ở Omura thoạt đầu ưu đãi các thừa sai vì có 
lợi, nhưng sau đó đã thực lòng theo đạo, và không cho 
người Bỏ Đào Nha vào cảng Yokoseura khi nhận thấy 
có những điều không thích hợp. Anh của ông ở Arima 
chỉ theo đạo khi đã hết hy vọng thu hút được các 
thương thuyền vào địa hạt mình. Dầu sao, cứ tự nhiên 
là các tàu buôn ghé vào những càng nào thuận lợi nhất 
cho việc trao đổi hàng hóa, không cần biết đ2/myô ở 
đó theo đạo hay không, miễn sao công việc của họ xuôi 
chảy thì thôi. Thường họ thích ghé các cảng Funai và 
Hirado. Nhưng đ#⁄myðô ở Funai chỉ theo đạo khi đã về 
hưu, còn các đ2myö kế tiếp nhau ở Hirađdo luôn luôn 
tỏ ra cứng rắn và có khi thù nghịch với đạo. 

Tại sao người ta nghỉ ngờ lòng thành thực của các 
đammyô khi họ theo đạo? Trước hết vì vào thế kỉ XIX, 
người ta thấy tự bản chất người Nhật Bản không phải 
là một dân tộc sùng đạo. Quả thực họ không thích các 
thứ điễn dịch siêu hình cũng như các điểm tỉnh tế 
trong thần học. Tuy nhiên họ có huynh hướng đặc biệt 
ưa chuộng cái gì mới, nhiều khi đến quá đáng. Ở thế 
ki VH, Phật giáo được truyền vàoNhật Bản cũng đã gây 
một phong trào quy y sôi nổi. Nhưng sau đó, Phật giáo 
đánh mất dân sức hứng khởi ban đầu, vì người Nhật 
Bản không muốn ởi vào chiều sâu của đạo lý cao siêu. 
Đến thế kỉ XVI, các vị lãnh đạo Phật giáo Nhật Bản 
chia thành nhiều bè phái thù nghịch nhau, đã vậy lại 
còn ít học và gây nhiều gương xấu. Do đó, Tin Mừng 
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các thừa sai đem đến chẳng khác nào một luồng gió 
mới mà người Nhật Bản đang mong đọi. 

Các thừa sai khi đến Nhật Bản chẳng những đem 
theo một đạo lý mới mà cả một cách sống mới. Ban 
đầu, người ta tò mò và thắc mắc, nhưng rồi người ta 
cảm phục một tôn giáo dạy coi thường của cải và danh 
vọng, lấy dịu hiển đáp lại lăng nhục, sống trong trắng 
giữa một xã hội sa đọa. Người Nhật Bản ghi nhận rằng 
các thừa sai sống đúng như lời các ngài giảng, chính 
điều này thu hút họ hơn hết. Chẳng những vậy, các 
thừa sai sống đoàn kết và đùm bọc nhau, tôn trọng các 
phong tục địa phương, không làm tổn thương tình cảm 
dân tộc của người Nhật Bản vốn hãnh diện về những 
nét đặc thù của mình. 

Nền văn hóa Châu Âu cũng là điều thu hút người 
Nhật Bản. Ở thế kỉ VII, họ đã mở rộng cửa đón nhận 
nền văn hóa Trung Hoa. Nay họ thấy nền khoa học kỹ 
thuật Châu Âu hấp dẫn hơn nhiều vì người ta có khả 
năng đóng những con tàu lớn, xây những thành lũy 
kiên cố, chế tạo những võ khí đáng sợ... Các thừa sai 
thường là những người thông thái, phố biến rộng rãi 
kiến thức về toán học, thiên văn, địa lý, y khoa... khiến 
người Nhật Bản khâm phục. Xưa kia Phật giáo được 
coi là một với nền học thuật Trung Hoa thế nào thì 
nay Kitô giáo cũng được coi là một với nền văn minh 
Châu Âu như vậy. Do đó mà có hiện tượng người ta 
đổ xô nhau theo đạo. 

Sau hết, tình trạng phong kiến ở Nhật Bản cũng 
thuận lợi cho công cuộc truyền giáo. Các thừa sai 
không có nguy cơ đụng với một chính quyền trung 
ương được mọi người tôn trọng. Mỗi đz/myô có toàn 
quyên trong địa hạt mình. Gặp khó khăn ở địa hạt này, 
các thừa sai có thể đến hoạt động ở một địa hạt khác 
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thuận lợi hơn. Chẳng những vậy, khi theo đạo hay cho 
tự do truyền giáo, các đ2#nyô còn cảm thấy thực sự 
mình có toàn quyển, không phải lệ thuộc ai. Có nhiều 
đa/myô, mặc dầu chẳng thích gì đạo, nhưng khi chính 
quyền trung ương, lúc ấy đang cố gắng củng cố thế lực, 
tỏ ý thù nghịch với đạo, thì họ vội vàng đứng ra bênh 
vực đạo: đó chính là một cách phản kháng và tự khẳng 
định. 


IL Cha Alessandro Valignano Giám Sát (1579-1582) 


Năm 1579, cha Valignano, giám sát tỉnh Dòng Ấn 
Đọ, đến Nhật Bản, mở ra một thời kỳ mới cho công 
cuộc truyền giáo ở đây. Sinh năm 1537 tại Cività đi 
Chieti (Ý), cha là một người năng nổ và uyển chuyển, 
cởi mở mà cương quyết. Cha thí nghiệm hội nhập văn 
hóa đầu tiên của Dòng ở Châu Á, mà ngày nay đã trở 
thành những bài học lớn cho Hội Thánh toàn cầu. 
Thấy tình trạng tốt đẹp .„‹ - 
của Hội thánh Nhạt Bản, co 
cha gọi đó là “mảnh vườn TẢ 
tù phú của Thiên 
Chúa.” Năm 1580, cha 
triệu tập tất cả các thừa 
sai Dòng lên tại 
Kuchinotsu để bàn định 
về đường lối phải theo ở 
Nhật Bản. Hội nghị 
thống nhất ba điểm: 

— Chia khu truyền 
giáo Nhật Bản thành ba 
hạt: Myako (trung tâm), Hizen (tây Kiushu) và Bungo 
(đông bác Kiushu). 
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—Thiết lập các nhà cố định để mở trường học giáo 
dục thanh thiếu niên. 

—Mỏ nhà tập để thâu nhận và huấn luyện tập sinh 
cả người Châu Âu lẫn người Nhật Bản. 

Như thế, công cuộc truyền giáo ở Nhật Bản được 
đánh giá là đã có nền móng, cần được phát triển theo 
chiều sâu và theo đường dài. 

Đầu năm 1581, cha Valignano đến Myako và được 
tướng Nobunaga tiếp đón nồng hậu. Ông đã làm được 
cho 26 đa/myô phục quyền. Có 13 đ2/myô phục quyền 
đối thủ mạnh nhất của ông là tướng Morinđono. Ông 
đang cố gắng hình thành một chính quyền trung ương 
mạnh để thống nhất Nhật Bản. Vì cần lấy lòng các 
đammyô và dân chúng có đạo ở miền nam, đồng thời 
cũng cần nhờ đến người Bỏ Đào Nha giúp củng cố sức 
mạnh quân sự, nên ông cho tự do giữ đạo và truyền 
đạo. Ông cho phép các thừa sai mở trường dạy học 
thâu nhận 25 công tử ở Myako. Bản thân ông cũng 
muốn theo đạo, nhưng chỉ xin các thừa sai bỏ đi luật 
cấm đa thê. Không được chiều ý, ông cho dựng tượng 
mình và cho các đz7⁄myó cũng như dân chúng đến dâng 
hương như vẫn làm với các vị thần. Những người có 
đạo từ chối dâng hương, nhưng ông cũng chẳng làm 
khó dễ gì. 

Trong thời gian ấy, cha Valignano bàn định với các 
thừa sai một số vấn đề cụ thể trong cách xử sự ở Nhật 
Bản. 

Cha Phanxicô Cabral thay thế cha Torres làm 
trưởng miền truyền giáo từ năm 1570. Xuất thân từ 
một gia đình khá giả ở Bỏ Đào Nha, thoạt đầu cha làm 
lính viễn chinh ở Ấn Độ, rồi vào Dòng ở Goa. Đến 
Nhật Bản, cha tỏ ra là một thừa sai nhiệt thành và hữu 
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hiệu. Tuy nhiên, đã quen với cách xử sự của một quân 
nhân, cha đã xem thường những tục lệ địa phương, 
chẳng hạn việc chảo hỏi hay ăn uống, vốn rất phiên 
phức ở Nhật Bản, khiến cho người Nhật Bản nhiều 
khi khó chịu. Cha Valignano yêu cầu tất cả các thừa 
sai học tập các phong tục địa phương để theo. Vấn đẻ 
áo vải hay áo lụa cũng gây tranh chấp. Cha Cabral buộc 
mọi anh em mặc áo vải vì đã khấn nghèo khó. Còn 
cha Valignano lại để anh em mặc áo lụa, nhờ vậy dễ 
giao tiếp với người ta hơn. Về vấn đề đào tạo linh mục 
bản xứ, xung đột càng gay gắt hơn. Cha Cabral cho 
rằng người Nhật Bản kiêu căng, nếu cho họ làm linh 
mục, họ sẽ không coi các thừa sai ra gì nữa, sẽ làm 
gương xấu cho giáo dân cũng như người ngoài, và công 
cuộc truyền giáo bị thiệt hại. Cha Valignano lại chủ 
trương phải huấn luyện các lĩnh mục Nhật Bản vì thiếu 
thừa sai, mà các thừa sai không thể nào thông thạo 
ngôn ngữ và phong tục bằng chính người địa phương, 
vả lại, công cuộc truyền giáo các thừa sai khởi đầu phải 
được chính các tông đỏ Nhật Bản đảm nhận mới thiết 
lập được Hội Thánh ổn định. 

Đi xa hơn nữa, cha Valignano quyết định gởi một 
đoàn sứ giả Công giáo Nhật Bản qua Châu Âu. Việc 
này trước hết nhằm giúp người Nhật Bản thấy rõ hơn 
thế nào là Châu Âu và Hội Thánh. Đỏng thời, Châu 
Âu và Hội Thánh cũng được kêu gọi để ý hơn đến công 
cuộc truyền giáo ở Nhật Bản xa xôi. Cha lựa bốn thiếu 
niên có đạo, con các gia đình vương hầu, và đặt một 
cha làm trưởng đoàn hướng dẫn. Đầu năm 1582, cha 
Valignano cùng với đoàn rời Nhật Bản ởi Ấn Độ. Tại 
đây cha ở lại nhận chức giám tỉnh. Đoàn sứ giả tiếp tục 
hành trình và đến Châu Âu năm 1585. Đoàn được vua 
Felipe H của Tây Ban Nha đón tiếp long trọng và thân 


303 


mật tại Madrid. Đoàn đến Roma, Đức Giáo Hoàng 
Gregoriô XIII sung sướng mở hội tưng bừng. Sau đó, 
Đức Giáo Hoàng Sixtô V cũng hết lòng ưu ái đoàn. 
Khắp nơi, đoàn được các vương hầu, các hồng y và 
giám mục tiếp đãi nồng hậu cũng như được tặng nhiều 
món quà quý giá. 

IH. Triều đại Hiđeyoshi (1583-1598) 


Ở Myako, giữa năm 1582, 
tướng Nobunaga bị giết trong 
một cuộc nổi loạn tại triểu - 
đình. Tiếp theo đó là một cuộc - 
nội chiến giành quyển hành. 
Cuối cùng, tướng Toyotomi 
Hideyoshi, 47 tuổi lên ,Sogun 
(chủ tướng). Nhà độc tài quân 
phiệt này mau chóng thực sự 
thống nhất được Nhật Bản. 
Ông tập trung toản bộ quyển 
hành vào chính quyển trung ương, buộc các đ2/nyÓ 





Tướng Hiđeyosi 


trong cả nước phải phục tùng. 

Thoạt đầu, Hiđeyoshi tiếp tục chính sách tự do tôn 
giáo của Nobunaga. Chung quanh ông có nhiều tướng 
lãnh có đạo đã giúp ông lên cầm quyền, đặc biệt tướng 
Takayama UJkon là chỉ huy trưởng vệ binh và tướng 
Konishi Yukinaga là chỉ huy trưởng hải quân. 

Khu vực truyền giáo Nhật Bản được nâng lên thành 
phụ tỉnh của Dòng trực thuộc tỉnh Ấn Độ. Cha Cabral 
không còn thích hợp với cương vị lãnh đạo nữa vì 
những bất đồng với cha Valignano, và cha aspar 
Coelho được đặt làm cha phụ tỉnh. Cha rất được lòng 
soøun. Năm 1585, theo lời xin của cha, Hiđeyoshi cho 
phép các thừa sai được tự do giảng đạo trong cả nước. 
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Trong ba năm đầu Hideyoshi cảm quyền, số những 
người theo đạo gia tăng rất nhanh. Khi có lệnh cấm 
đạo lần đầu năm 158/7, số tín hữu được ước tính là 
200.000, trong đó có nhiều đ2/myô cũng như các quan 
chức cao cấp của triều đình. Cha Organlino đã từng 
hứng khỏi cho biết nếu có đủ thừa sai thì chỉ mười 
năm sau cả nước Nhật Bản sẽ theo đạo hết. 

Bất ngò, ngày 24.7.1587, sogun ra lệnh buộc mọi 
người Châu Âu phải tập trung tại cảng Hirađo ở miền 
Nam và rời Nhật Bản trong vòng 2Ô ngày. Tại sao tình 
hình lại biến đổi nhanh chóng như vậy? Có người cho 
rằng vì cha Coelho đã vụng về trong lời nói trong cuộc 
yết kiến sogun mới hôm trước đó khiến ông giận đữ. 
Có người nghĩ rằng khi đi chính phạt miễn nam, soøun 
thấy các thừa sai ảnh hưởng lớn trên các đaimyô cũng 
như dân chúng có đạo, nên phải đề phòng. Có người 
lại rằng đâu đuôi là do hai cô gái có đạo ở miễn nam, 
Sogun có một viên quan chuyên đi tuyển những người 
con gái xinh đẹp vào hậu cung. Đối với các cô gái Nhật 
Bản thì đây là một vinh hạnh lón. Nhưng hai cô gái có 
đạo kia nhất định không chịu theo viên quan về cung; 
vì cho là tội lỗi. Những người sẵn ghét đạo nhân đó 
cho soøeưn thấy người có đạo không chịu phục tùng 
sogun và là mối nguy cho riêng ông cũng như cho cả 
đất nước. Thực thì chúng ta không biết rõ động lực 
nào đã thúc đẩy ông ra lệnh cấm đạo. Dầu sao, đây đó 
một số nhà thờ bị triệt hạ, tướng UJkon bị tước quyền, 
tịch thu tài sản và đi đày, các thừa sai được tập trung 
tại Hirađo. 

Tại Hirađo, cha Coelho họp tất cả 117 thừa sai lại 
để bàn định. Nhận thấy một đàng không thể bỏ rơi 
đoàn chiên, một đàng chung quanh soøun vẫn còn 
nhiều người có đạo, nghĩa là hy vọng qua đêm tối mặt 
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trời lại mọc, nên cha Coelho quyết định cho anh em ở 
lại Nhật Bản, bỏ áo dòng mặc áo thường đến sống 
nương tựa các đ2/myó có đạo. Để sogun nguôi giận, 2Ô 
anh em xuống tàu đi Áo Môn, còn những người khác 
phân tán khắp nơi. Ngoài ra, còn cha ©rgantino và hai 
cha khác chuyên làm việc từ thiện, nuôi trẻ mồ côi và 
chăm sóc người cùi, vẫn được soøeun cho ở lại hoạt 
động tại Myako. Mặc dầu biết các thừa sai rút vào hoạt 
động âm thầm, sogun vẫn làm ngơ, như thể cơn giận 
dữ đã qua. Mặt khác ông đang suy tính đến một kế 
hoạch chinh phục Triều Tiên, và như vậy ông muốn 
được người Bỏ Đào Nha giúp. 

Nagasaki là một thành phố cảng, trong thực tế chỉ 
người nước ngoải và người có đạo ở, từ trước đến nay 
không có tổ chức chính quyền. Sau lệnh cấm đạo, quân 
đội của soøgun đến chiếm đóng thành phố khiến cho 
người Bỏ Đào Nha bất bình, không chịu giúp soøun 
súng đạn và tàu chiến để chinh phục Triều Tiên. Rối 
trí và nóng lòng vì sự Hội Thánh Nhật Bản bị tiêu diệt, 
cha Coelho hối thúc người Bỏ Đào Nha kháng cự, và 
cả đến ngụ ý cho người Tây Ban Nha can thiệp. Ghé 
lại Áo Môn năm 1588, trên đường đưa đoàn sứ giả ở 
Châu Âu vẻ, được tin trên, cha Valignano lập tức cách 
chức cha Coelho và đặt cha Phêrô Gomes lên thay. 

Để làm dịu bót tình hình căng thẳng, vừa trở lại 
Nhật Bản, cha Valignano liền đến Myako xin yết kiến 
sogun với tư cách sứ thần Bỏ Đào Nha, và mang theo 
nhiều tặng phẩm quý giá. Soøun do dự, vì theo phong 
tục Nhật Bản, ai được soøưn tiếp kiến thì bản thân 
cũng như gia đình và bè bạn người ấy được coi là nghĩa 
thiết với triều đình. Nhưng vì đang cần người Bỏ Đào 
Nha giúp để chinh phục Triều Tiên, vì một trong hai 
đạo quân viễn chinh ông phái đi do tướng Yukinaga 
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chỉ huy lại gồm đa số các đ2#myó có đạo, nên cuối cùng 
ông nhận tiếp kiến. Cha Valignano đem theo bốn 
thanh niên mới ở Châu Âu vẻ và một đoàn tùy tùng 
đông đảo cùng với nhiều tặng phẩm để tỏ lòng tôn 
kính soøgưn. Trong cuộc tiếp kiến, ông cho cha 
Valignano biết ông dung thứ cho các thừa sai, nhưng 
không được tổ chức giảng dạy và lễ vái công khai. Ông 
cũng mời bốn thanh niên trong đoàn sứ giả ở lại làm 
việc trong triều đình, nhưng cả bốn cùng nhã nhặn từ 
chối. Sau đó cả bốn cùng xin vào Dòng Tên, có ba 
người làm linh mục và năm 1633, một trong ba là cha 
Giulianô Nakura được phúc tử đạo. 

Như thế, tình trạng hòa dịu đã được tái lập với 
chính quyên trung ương. Trong tư cách sứ thản Bỏ 
Đào Nha, cha Valignano được tự do đi lại thăm viếng 
anh em và giáo dân khắp nơi. Các thừa sai rút vào bóng 
tối âm thâm hoạt động tông đỏ, nhưng hiệu quả không 
hẳn là kém. Đến năm 1592, số tín hữu lên đến ước 
chừng 300.000. Đó là lúc cha Valignano trở về Ấn Độ, 
để lại cha Gomes cảm đầu một giáo đoàn nơm nớp 
trong tỉnh trạng cá chậu chim lỏng. Cũng năm ấy, tại 
Roma, cha Pherô Martins, Dòng Tên, được bổ nhiệm 
và tấn phong làm giám mục tiên khởi của Nhật Bản. 
Ngài sẽ phải vất vả đến nhận nhiệm sở để chứng kiến 
giáo đoàn của mình tàn lụi không sao cứu vãn được. 

Người Tây Ban Nha ở Philippin vẫn nhòm ngó 
Nhật Bản, coi đó là một thị trường béo bở. Tin 
Hideyoshi trục xuất các thừa sai và nhà buôn Bỏ Đào 
Nha được đón nhận ở Philippin như một cơ may cho 
người Tây Ban Nha. Họ vẫn coi Nhật Bản nằm trong 
vùng bảo trợ của mình, nhưng vì ngại đụng độ với 
người Bỏ Đào Nha, nên họ vẫn phải ngậm bỏ hòn. 
Các nhà buôn Tây Ban Nha làm cho các thừa sai Dòng 
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Phanxicô và Đa minh ở đó tin rằng các thừa sai Dòng 
Tên đã bị trục xuất hoặc đã bỏ đạo hết, để lại đoàn 
chiên đông đảo hoàn toàn bơ vơ. Năm 1585, để việc 
truyền giáo được dễ dàng, nhờ thống nhất đường lối và 
hành động, Đức Giáo Hoàng Gregoriô đã ra lệnh cấm 
các thừa sai không thuộc Dòng Tên đến truyền giáo tại 
Nhật Bản. Nay các thừa sai Dòng Tên đã bỏ cuộc, các 
thừa sai khác thấy là quyết định của Tòa Thánh không 
còn hiệu lực nữa. Năm 1592, một thừa sai Dòng Đa 
minh là cha Gioan Cobo, theo các tàu buôn Tây Ban 
Nha đến xem xét tình hình. Không thấy bóng dáng các 
thừa sai Dòng Tên mặc áo dòng giảng thuyết ở các nơi 
công cộng hoặc dâng lễ trong các nhà thò, cha tin rằng 
Dòng Tên thực sự không còn hoạt động gì nữa. Năm 
sau, bốn thừa sai Dòng Phanxicô cũng theo tàu buôn 
Tây Ban Nha được sogưn tiếp kiến và được tự do giảng 
đạo. Coi các thừa sai Dòng Tên đang âm thầm hoạt 
động là nhát đảm bỏ cuộc, các thừa sai Dòng Phanxicô 
công khai giảng dạy và lễ bái rằm rộ. Sau đó, các thừa 
sai khác thuộc Dòng Đa minh và Dòng Âu tinh đến 
thêm, và làm như không biết gì đến lệnh cấm đạo năm 
1581. 

Ngày 19.10.1596, một chiếc tàu có võ trang tên là 
San Felipe chơ đây hàng hóa của người Tây Ban Nha 
bị bão trên đường từ Mehicô đi Philippin, phải ghé vào 
một cảng ở Nhật Bản. Viên đz7mzmyó ở đó muốn chiếm 
đoạt con tàu, nhưng thuyền trưởng khiếu nại lên soøgun 
Hideyoshi đang gặp khó khăn về tài chánh do cuộc 
viên chinh ở Triều Tiên, nên cũng có ý tịch thu. Một 
thủy thủ Tây Ban Nha, đem bản đỏ thế giới ra chỉ cho 
viên quan đại diện của soøgun thấy nước Tây Ban Nha 
hùng mạnh đã chiếm cứ thuộc địa khắp nơi thế nào, 
có ý hăm dọa người Nhật Bản để họ phải trả lại con 
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thuyền. Hyđeyoshi cảm thấy rõ hơn mối nguy do việc 
có những người Châu Âu nói chung và các thừa sai nói 
riêng trên đất nước ông. Đang khi đó, các thừa sai 
Đòng Phanxicô lại hăng hái công khai giảng chống lại 
tôn giáo cổ truyền của Nhật Bản ngay tại Myako. 
Sogun ra lệnh bắt sáu thừa sai Phanxicô và một số giáo 
dân thân cận với các ngài. Các thừa sai và giáo dân của 
Dòng Tên không bị nhắm, nhưng không hiểu vì sao 
học viên Phaolô Miki, tu huynh Giacobê Kisai và ứng 
sinh Gioan Soan đang ở ©saka lại bị liệt vào danh sách 
những người bị bắt. Sogun cho đưa tất cả 26 người đến 
Nagasaki xử tử bằng thập giá ngày năm tháng hai 1597, 
trước sự chứng kiến của rất đông người Châu Âu, vô 
số tín hữu Nhật Bản, và cả vị giám mục tiên khởi 
Martins vừa đến nhiệm sở được ít lâu. 

Người ta cứ tưởng cuộc bách hại sẽ diễn ra khốc liệt, 
nhưng mọi sự có vẻ lắng xuống nhẹ nhàng. Sogun có 
vẻ coi là đã làm đủ, nên cứ để mặc các thừa sai Dòng 
Tên âm thầm và các thừa sai khác công khai hoạt động 
truyền giáo. Ông chết ngày 15.9.1598. 


IV. Triển đại leyasu (1598-1616) 


Ngai sogun lọt 
Vào tay tướng 
leyasu Nói về 
chính sách đối với 
đạo Kitô của các 
nhà cảm quyển 
Nhật Bản thời ấy, 
người ta có Cục 
ngữ  “Nobunaga 
Sogun leyasu thối bánh, 


Hideyoshi nướng bánh và leyasu ăn bánh.” Mới lên 
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cầm quyền, ông đã giao chiến với con của Hiđeyoshi là 
Hydeyori, và thắng tại Sekigahara ngày 15.9.1600. Các 
đammyô trung thành với Hydeyori bị mất quyển, mất 
đất và có khi mất cả mạng nữa. Các đ+#nyô ủng hộ 
ông được trọng thưởng. Trong cả hai phe đều có những 
đañmyô có đạo. 

Ngay lúc đó, cha Valignano lại đến Nhật Bản lần 
nữa cùng với giám mục phó Cerqueira. Cha Valignano 
cho rằng phải dùng văn hóa để truyền đạo. Quân sự và 
kinh tế là những phương thức không thích hợp với 
hoạt động tông đỏ. Vì người Nhật Bản rất chuộng đỏ 
tây, nên các thừa sai tìm cách giới thiệu cho họ những 
cái hay cái đẹp của Châu Âu. Để truyền bá những tư 
tưởng mới, phương tiện chính yếu được dùng là ngành 
in. Các thừa sai dùng các mẫu tự latinh để viết tiếng 
Nhật Bản, qua đó phổ biến các sách dạy ngôn ngữ, giáo 
lý, cũng như văn hóa địa phương. Nhờ những tác 
phẩm này, người Nhật Bản hiểu hơn vẻ Châu Âu, các 
tín hữu hiểu hơn về đạo giáo, các thừa sai hiểu hơn về 
môi trường tông đỏ. Vì vậy công cuộc truyền giáo tiến 
triển chẳng những về chiều rộng mà cả về chiều sâu 
nữa. Ngoài ra, nhiều loại hình văn hóa khác cũng được 
phổ biến, chẳng hạn tranh khắc đồng, tranh sơn dầu, 
y khoa, với các bệnh viện và những lớp học về giải 
phẫu. Sau hết là những trường đào tạo linh mục và 
giáo lý viên có thể làm khuôn mẫu cho những trường 
học theo cách thức Châu Âu được thiết lập sau này. 

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản lúc đó coi việc dân 
chúng ưa chuộng văn hóa Châu Âu chỉ là phong trào 
nhất thời. Họ lợi dụng dịp này để tăng cường việc trang 
bị võ khí cho quân đội, cũng như mở rộng giao thương. 
Nếu mọi sự cứ tiến hành xuôi chảy như vậy thì mọi 
bên đều có lợi. Nhưng... 
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Năm 1560, Tây Ban Nha sáp nhập Bỏ Đào Nha vào 
vương quyền của mình. Vào cuối thế kỉ XVI, các nước 
Anh và Hà Lan cũng bắt đầu đi tìm thuộc địa và cạnh 
tranh buôn bán. Trước đây, vì những lý do lịch sử, hai 
nước này vốn coi Tây Ban Nha là kẻ thù. Giờ đây Bỏ 
Đào Nha đã được sát nhập vào Tây Ban Nha, nên họ 
coi cả Bỏ Đào Nha cũng là kè thù. Họ tìm đủ mọi cách 
để giành thị trường. Khi đến Nhật Bản, họ cho các nhà 
cảm quyển biết văn minh Châu Âu không nhất thiết 
gắn liên với Hội Thánh Công giáo và các thừa sai. 

Trong khi đó, càng ngày tập thể Hội Thánh Công 
giáo càng phơi bày thêm những nét tiêu cực. Chỉ tiếp 
xúc với các thừa sai Dòng Tên, lúc đầu là những người 
được tuyển lựa, người Nhật Bản nói chung và người 
giáo dân nói riêng thấy tất cả là tươi đẹp. Các thừa sai 
Đòng Tên và các thừa sai khác bất đỏng với nhau làm 
cho người ta ngạc nhiên. Cách sống của các nhà buôn 
Châu Âu nhiều khi không tránh khỏi những điều đáng 
buồn, chẳng hạn họ thiết lập ngay ở Nagasaki một chợ 
buôn bán nô lệ. Tất cả những điều ấy làm giảm sút 
lòng tin của dân chúng đối với đạo mà lúc đầu họ rất 
ngưỡng mộ. 

Đầu chưa có biện pháp dứt khoát, vì còn phải dựa 
vào các đa/myôó có đạo để bảo đảm nên nội an và nền 
ngoại thương, nhưng ngay từ đầu, leyasu đã cho thấy ý 
muốn xóa bỏ đạo trên đất Nhật Bản. Vì hoảng sợ, 
nhiều đø#nyô đã bỏ đạo trong thời kỳ này. Ngay sau 
chiến thắng Sekigahara, đznmyô miền Chushima đã 
công khai bỏ đạo. Sau khi các đz#nyô có đạo đầu tiên 
qua đời, những người con kế nghiệp có nhiều người 
không giữ đạo nữa, và có khi chuyển từ nhiệt thành 
qua thù nghịch. Những vụ đáng kể nhất đối với các 
thừa sai là Yoshiaki, con trai và thừa kế Sumitađa, 


311 


đammyô miễn Omura bỏ đạo, trong khi đa số dân 
chúng ở đó có đạo, và đặc biệt là Naozumi ở Arima 
chẳng những bỏ đạo mà còn phản bội cả cha mình, 
một điều mà người Nhật Bản hết sức kinh tỏm. Nói 
chung, càng ngày các đ2/zyô càng ngoan ngoãn với 
chính quyền trung ương hon, trong khi các đ2nyô có 
đạo ở thế hệ thứ hai thua kém hơn thế hệ trước về lòng 
nhiệt thành. 

Các nhà lãnh đạo trung ương hiểu rằng đạo có thể 
là mối dây liên kết các đ2#myó có đạo để chống lại 
chính quyền trung ương. Đặc biệt leyasu là người có 
đầu óc hệ thống, thích trật tự và độc dạng, nên luôn 
luôn nghi ngờ khối người Công giáo một ngày nào đó 
có thể biến thành một lực lượng chính trị và quân sự. 
Mười bốn thuộc hạ của ông khi được đề nghị bỏ đạo 
đã đồng loạt khẳng khái về vườn chứ không tùng phục; 
hai mươi sáu người bị Hiđeyoshi kết án tử hình thập 
giá ở Nagasaki lại được các tín hữu tôn kính như những 
vị thánh. Những điều đó làm thiệt hại đến uy tín của 
chính quyên trung ương, điều mà leyasu rất tha thiết 
vì sự nghiệp giữ nước. 

Nguy cơ mất nước làm cho các nhà lãnh đạo Nhật 
Bản phải cảnh giác. Thấy thế lực của người Châu Âu 
bành trướng ngay trước mắt, năm 1557 người Bỏ Đào 
Nha chiếm Áo Môn, năm 1565, người Tây Ban Nha 
chiếm Philippin, năm 16O1 người Hà Lan chiếm 
Inđonexia, người Nhật Bản nhất định phải dè đặt với 
bất cứ người Châu Âu nào. 

Năm 165 lại có thêm các thừa sai Dòng Phanxicô 
người Tây Ban Nha đến Nagasaki. Ngày 20.1.1606, cha 
Valignano qua đời tại Myako, Hội Thánh mất đi một 
con người luôn luôn có thể làm địu những tình hình 
căng thẳng với chính quyên và quản chúng bản xứ. 
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Giám mục Lu-y Cerqueira và cha Carolo Spinola yết 
kiến soøưn và trình bày nguyện vọng của Hội Thánh. 
Sogun cho phép Dòng Tên tự do giảng đạo và hứa 
bênh vực đạo. Lợi dụng thời gian hòa dịu, Dòng đẩy 
mạnh việc bản xứ hóa hàng giáo sĩ: ở Nagasaki đã có 
năm giáo xứ được trao cho các linh mục người Nhật 
Bản coi sóc. 

Năm 1609, phái đoàn Tây Ban Nha ở Philippin đến 
Nhật Bản thương nghị về chiếc tàu Madre de Dios bị 
chìm ở cảng Nagasaki đã làm cho soøưn hết sức giận 
dữ người Bỏ Đào Nha. Ông ra lệnh xử tử hết người Bỏ 
Đào Nha ở Nagasaki và trục xuất tất cả các thừa sai 
Dòng Tên. Tuy nhiên những anh em quen biết với 
soøun đã khéo léo làm ông nguôi giận, và lệnh ấy 
không được thi hành. Nhưng năm 1613, một việc tai 
hại xảy ra. Viên đ#/myö thế giá nhất Nhật Bản lúc đó 
là Date Masumé gởi một phái đoàn đến gặp vua Tây 
Ban Nha, lấy cớ là xin giao thương, nhưng thực ra là 
xin được giúp đỡ để tranh dành ngôi sogưn với leyasu. 
Một vài thừa sai đã ngay tình, tin vào lý do xin giao 
thương được trình bày, nên giúp đỡ vụ này cách này 
cách khác. Nhưng âm mưu bị soøun phát hiện. 

Ngày 27.1.1614, leyasu kết án các thừa sai đã “có 
âm mưu thay đổi chính quyển và đưa người lên nắm 
quyên.” Ở Myako và tất cả các thành phố, lệnh cấm 
đạo được niêm yết. Các thừa sai phải rời khỏi Nhật 
Bản. Các tín hữu địa phương ai tự xưng là có đạo thì 
bị xử tử, ai không tự xưng thì vô can. Hơn một trăm 
thừa sai Dòng Tên cùng với hai mươi bảy thừa sai khác 
và bảy linh mục bản xứ bị đưa đến Nagasaki và trục 
xuất qua Áo Môn hay Philippin. Chỉ còn lại hai mươi 
sáu thừa sai Dòng Tên và vài thừa sai khác trốn ở lại. 
Cha giám tỉnh Valentin de Carvalho ủy quyền lãnh 
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đạo cho cha ieronimo Rodrigues. Cha Spinola được 
đề nghị ở lại để nâng đỡ đức tin giáo dân tại Nagasaki 
và thuật truyện các vị tử đạo. Trong năm ấy có 63 tín 
hữu tử đạo. 
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Đời sống của các thừa sai còn lại ở Nhật Bản cực 
khổ thế nào, có lẽ chỉ một mình Thiên Chúa biết được. 
Ở đây chúng ta ghi lại vài chứng từ. 

— “Tôi phải ở trong một phòng tối. Từ 6Ô ngày 
nay, tôi chưa thấy bầu trời. Tôi chỉ thấy ánh sáng lọt 
qua kẽ tường. Chật chội quá nên nóng không chịu 
nổi.” 

“Năm nay tôi đã đến Grocura ở Bungo ba lần, 
vừa vất vả vừa nguy hiểm. Tôi đi bộ ban đêm, nhiều 
khi không biết đường, thường phải vượt qua thác 
ghênh hay vực thắm, và mấy lần tôi lăn xuống tận đáy. 
Tôi phải chịu nóng nực, lạnh giá, đói khát liên lỉ đến 
kiệt sức.” 

“Tôi vừa đến được một góc ẩm ướt của căn nhà 
tranh an toàn. Ông chủ nhà không tin người giúp việc 
và cả đến con cái mình. Thỉnh thoảng ông tự tay đưa 
cho tôi chút cơm. Khi mọi người trong nhà đã ngủ, tôi 
đi ra và đến nơi người ta cần được giúp đỡ về phần linh 
hồn. Ẩm thấp làm tôi đau nặng hai bên hông, đến nỗi 
tôi nằm xuống hay đứng lên cũng không được. Tuy 
nhiên, lòng tôi tràn ngập một niềm vui lan tỏa trên cơ 
thể và làm dịu tất cả mọi đau đón.” 

Ngày 1.6.1616, leyasu qua đời, để lại cho con ông 
ngôi sogun cùng với lòng thù ghét tất cả những gì là 
Kitô giáo và Dòng Tên. 


V. Triêu đại Hiđetaởa và lemitsu (1616-1651) 


Từ trước khi lên ngôi soøn, lúc còn làm thế tử ở 
Edo (Tokyo ngày nay), Hidetada đã tỏ ra thù ghét đạo. 
Ông ít quan tâm đến việc giao thương với người Bỏ 
Đào Nha như cha. Tuy nhiên, lúc mới lên ngôi, vì có 
nhiều việc phải lo, nên ông tạm gác vấn đề các tín hữu 
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và các thừa sai. Riêng Nagasaki hầu như được hoàn 
toàn tự do tôn giáo. 

Trước tình hình rất tế nhị, các thừa sai Dòng Tên 
chấp nhận âm thầm sống chui rúc, chịu đựng đau khổ 
và tủi nhục, để giúp đỡ các linh hỏn. Có những thừa 
sai khác không hiểu cho như vậy là nhát đảm. Ở 
Mehicô, người ta đồn rằng Nhật Bản sẵn sàng ký 
thương ước với Tây Ban Nha và cho các thừa sai tự do 
giảng đạo, ngoại trừ Dòng Tên. Tìn vào lời đồn đại ấy, 
một đoàn gồm 26 thừa sai Dòng Phanxicô đến, hăng 
hái giảng đạo và làm lễ, coi như không hẻ có lệnh cấm 
đạo. 

Như bị khiêu khích và thách thức, Hiđetada coi các 
thừa sai Dòng Phanxicô là các thám tử đến dọn đường 
cho người Tây Ban Nha xâm lăng Nhật Bản, và không 
thể nhân nhượng với người Châu Âu mãi được nữa. 
Lệnh cấm đạo thật gắt gao: gia đình nào chứa chấp một 
thừa sai, và cả mười gia đình gần đó nhất, đều bị án tử 
hình. Ngược lại, ai tố cáo một giáo lý viên sẽ được 
thưởng từ 50 đến 100 đồng; tố cáo một linh mục sẽ 
được thưởng từ 200 đến 500 đồng. Các vụ hành quyết 
gia tăng: 13 năm 1616, 2Ô năm 1617, 68 năm 1618, 88 
năm 1619, 17 năm 1620, 20 năm 1621, và 132 năm 
1622. 

Các thừa sai bị chính quyền truy lùng gắt gao. Mở 
đầu mùa tử đạo này là cha Gioan Baotixita Machado 
bị bát ở đảo Goto và xử tử ở Omura năm 1617. Từ 
năm 1616 cha Leonardo Kimura, người Nhật Bản, 
được ra tòa thẩm vấn vì bị nghi ngờ đã che giấu một 
viên tướng nổi loạn, nhưng cha được tha bổng vì tòa 
xét là vô tội. Sau đó, quan hỏi cha có biết nơi ẩn núp 
của một Giêsu hữu nào không, cha đáp: “Chính tôi 
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đây.” Sai ba năm bị cảm tù, cha bị thiêu sống tại 
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Nagasaki năm 1619. Viên thị trưởng Nagasaki sáng chế 
ra một thứ nhà tù mới: đó là đóng những chiếc cũi, 
phơi giữa trời, mặc nắng mưa, sương gió. Người bị nhốt 
trong đó không đứng được và cũng không ngồi được. 
Tháng 8 năm 1619, linh hỏn của giáo đoàn Nagasaki 
là cha Carolo Spinola và tu huynh Sebastian Kimura 
bị bắt, bị lột trần truồng, và bị nhốt vào cái cũi ấy cùng 
với l4 thừa sai Dòng Đa minh và Dòng Phanxicô. Sau 
đó, một số giáo lý viên người Nhật Bản cũng chịu 
chung số phận. Có bảy người ngỏ ý xin vào Dòng Tên, 
và chính trong cái cũi đó, cha Spinola cùng với thầy 
Kimura tổ chức cho họ làm nhà tập hai năm, rồi tuyên 
khấn. Ngày 10.9.1622, tại Nagasaki, 23 tu sĩ bị nhốt 
trong cũi bị đem ra đốt bằng lửa nhỏ cho đến chết. Ít 
lâu sau đến phiên cha Camilo Constanzo và thầy 
Autinh ©ta chịu tử đạo ở Hirado, cha Phaolô Navarro 
cùng với hai tập sinh là Fugixima và ©nizuki tử đạo ở 
Arima. 

Ngoài những anh em bị bắt rồi bị giam cầm và xử 
tử, các anh em khác phải sống chui rúc và lang thang: 
đó là những cuộc tử đạo liên lỉ. Sống trong những điều 
kiện khó khăn, riêng năm 1619, có đến năm anh em 
chết vì đau yếu. Mặt khác, vẫn có những anh em khác 
tiếp tục trốn vào để tăng cường và thay thế những anh 
em không còn nữa. Đức Giáo Hoàng Urbano VIII viết 
thư cho giáo dân Nhật Bản: “Con yêu dấu của tôi là 
Sebanlião Vieira quay lại với anh em, đem theo một số 
thừa sai tăng cường, phải qua muôn vàn nguy hiểm, 
thấy bách hại chẳng những không sợ mà còn bị cuốn 
hút nữa.” 

Năm 1623, lemitsu lên ngôi soøun. Đây là phát 
súng kết liễu dành cho Hội thánh Nhật Bản. Ông này 
có thể xếp vào hàng đầu trong số những bạo chúa bách 
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hại Hội Thánh từ xưa đến nay. Những cuộc bách hại 
đẫm máu xảy ra khắp nơi và liên tục. Những hình thức 
tàn bạo để tra tấn, hành hạ và xử tử được đem ra áp 
dụng cho những con người không có được một lời nói 
hay cử chỉ nào làm thiệt hại người khác. Cuối năm 
1623, cha Gieronimo de Angelis và tập sinh Simon 
Yempo cùng với hơn 7Ô người khác bị xử tử ở Edo 
trước sự chứng kiến của lemilsu. Năm 1624, các cuộc 
hành hình được tổ chức liên tiếp ở Edo, Kubota, Dowa 
và Sendai, nhưng không có Giêsu hữu nào là nạn 
nhân, ngoại trừ cha Giacobe Carvalho. Cha đến Nhật 
Bản từ năm 1609, nhưng năm 1614 bị trục xuất. Năm 
sau, cha cùng với cha Buzomi đặt chân lên Đà Nẵng 
mở đầu công cuộc truyền giáo ở Việt Nam. Năm 1617, 
cha trở lại Nhật Bản đang lúc cuộc bách hại trở nên 
gay gắt. Suốt bảy năm cha sống trong rừng, gặp gỡ các 
giáo dân đến đó để giúp đỡ họ về tinh thần. Đêm 
Giáng sinh 1623, cha bị bắt ngay khi đang dâng lễ. 
Ngày 21.1.1624, cha bị lột hết quần áo, thả xuống một 
hố nước lạnh ở Sendai. Hôm sau, cha tắt thở trong hỗ 
nước lúc ấy đã đóng thành băng. 

Năm 1626, đến phiên cha Micae Pacheco, lúc đó 
làm giám tỉnh kiêm giám quản tông tòa, cùng với hai 
cha Gioan Baotixita Zola và Baltasar de Torres, năm 
anh em người Nhật Bản gồm một tu huynh và bốn tập 
sinh, sau hết là một tập sinh người Triều Tiên. Tất cả 
bị hành hình ở Nagasaki. Năm 1627, cha Toma Tzúgi, 
người Nhật Bản, bị đốt sống từ từ bằng lửa nhỏ, cũng 
tại Nagasaki. Năm sau, tập sinh Micae Nakashima bị 
tra tấn bằng nước cho đến chết ở Ungen. Cả Nhật Bản 
chỉ còn sót lại vài thừa sai cuối cùng sống chui rúc đó 
đây, nhưng lemitsu quyết tâm phải tận diệt. Năm 
1632, cha Anton Ixida người Nhật Bản bị đốt bằng lửa 
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nhỏ cho đến chết tại Nagasaki. Cũng trong năm ấy, 23 


anh em khác chịu tử đạo. 


Năm 1623, những 
thừa sai Dòng Tên cuối 
cùng tại Nhật Bản bị xử 
tử. Để khủng bố tỉnh 
thần các tín hữu, người 
ta đã nghĩ ra thêm 
nhiều thứ hình khổ hết 
sức đã man. Một trong 
những hình thức đó là 
treo ngược nạn nhân 
đầu chúi xuống hố do, 
chân tay bị trói chặt, 
mạch máu ở thái dương 
bị cắt để máu chảy từ từ 
cho đến chết. Có người 
phải chịu như vậy đến 
cả tuần lễ mới tắt thở. 
Với những cách xử tử 
tàn bạo, nhà cầm quyền 
đã làm cho nhiều giáo 
dân và có cả những 
thừa sai bỏ đạo. Hội 
Thánh Nhạt Bản hấp 
hối thực sự. Còn lại 
một số linh mục, tu sĩ 
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và giáo lý viên người Nhật Bản hướng dẫn một Hội 


Thánh trong cơn thử thách nặng nề, nhưng chính họ 


cũng lần lượt bị bắt. Cha Giulianô Nakaura trước kia 


từng tham gia phái đoàn bốn sứ giả đi Châu Âu cũng 


chịu tử đạo trong thời kỳ này. 
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Các nhà buôn nước ngoài cũng bị chính quyên tố 
cáo là đồng lõa với các thừa sai hóa trang làm thủy thủ 
xâm nhập Nhật Bản. Ngay từ 1623, người Anh thấy bị 
xúc phạm liền không đến Nhật Bản nữa. Năm sau, 
người Tây Ban Nha bị trục xuất và cấm vào. Năm 
1633, người Bỏ Đào Nha bị cấm. Thế là từ đây Nhật 
Bản hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài. 

Tuy nhiên, các thừa sai Dòng Tên tỏ ra kiên trì hơn 
các nhà buôn. Năm 1634, cha Vieira tìm cách trốn vào 
Nhật Bản trở lại, nhưng bị bắt ngay. Được cho lựa 
chọn giữa chết và bỏ đạo, cha trả lời: “Tôi đã 63 tuổi. 
Từ lúc chào đời đến nay, tôi được hưởng biết bao ân 
huệ của Thiên Chúa mà tôi tôn thờ... Có khùng tôi 
mới bỏ đạo để dâng cúng tượng thân bằng đá và vâng 
lời một người cũng sẽ chết như tôi.” Và cha hân hoan 
chịu tử đạo. 

Nói đúng ra, vào năm 1633, Dòng Tên vẫn còn một 
thừa sai ở Nhật Bản. Người ấy tên là Christophoro 
Ferreira, trước đây làm giám tỉnh vào năm 1632, 
nhưng năm 1633 đã chối đạo vì sọ chết: đó không còn 
là một Giêsu hữu và ngay cả một Kitô hữu nữa. Đây là 
người Giêsu hữu duy nhất đầu hàng sức mạnh của bạo 
chúa ở Nhật Bản. 

Năm 1637, cuộc nổi loạn ở Shimabara đánh dấu 
cuộc đàn áp cuối cùng của lemitsu. Ngày 17.12.163/, 
nông dân ở Arima trên đảo Kiushu nổi loạn chống 
chính sách hà khác của viên đz/myô ở đó. Cuộc nổi 
đậy được nông dân ở quần đảo Amakusa hưởng ứng. 
Sogun gởi 3Ô ngàn quân đến đẹp loạn, nhưng đội quân 
bị đánh tan. Cuối cùng, ông gởi một trăm ngàn quân 
tới bao vây gắt gao. Những ai tự xưng không có đạo thì 
được tha. Tất cả những người còn lại bị tàn sát, dù già 
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hay trẻ, nam hay nữ. Người ta ước tính có chừng 35 
đến 37 ngàn người bị giết. 

Vụ bỏ đạo của cha Ferreira làm nhiều người đau 
lòng: Dòng Tên không thể chấm dứt sự nghiệp truyền 
giáo hiển hách ở Nhật Bản với một chuyện đáng buồn 
như vậy. Cha Marcello Mastrilli, người Ÿ, quyết tâm 
đem lại cho Dòng một cảnh tươi đẹp hơn. Từ Roma, 
cha đi Philippin và trốn vào Nhật Bản năm 1637. 
Chẳng được bao lâu sau, cha bị bắt và anh dũng hy 
sinh. Gương này đánh động cha Antôn Rubini, một 
tông đỏ thời danh ở Châu Á lúc đó. Cha viết thư cho 
Tổng Quản: “Nếu mở đường được, con sẽ mời các anh 
em khác tới giúp. Nếu con chết, thế giới sẽ hiểu rằng 
Dòng đã làm tất cả những øì làm được để đưa các thừa 
sai đến giúp các tín hữu đang lâm nguy.” Cùng với bốn 
cha khác, cha Rubini trốn vào đất Nhật Bản nhưng bị 
phát hiện và bị bắt ngay lập tức. Cả năm cha bị đưa ra 
xét xử, mà quan tòa là chính Christophoro Ferreira. 
Ngày 22.3.1643, năm người tông đồ gan dạ hy sinh tại 
Nagasaki. 

Năm 1651 lemitsu qua đời. Hội Thánh Nhật Bản 
đã bị tiêu diệt dưới bàn tay sát máu của ông. Người kế 
vị ông sẽ chẳng phải nhúng tay vào máu người có đạo 
nữa. Nhưng năm 1652, Christophoro Ferreira bước 
vào tuổi 80. Đối diện với giờ chết, cha hối hận vì đã 
phản bội Chúa, phản bội Hội Thánh, và đã xử tử 
chính những anh em của mình. Ngày 25.4 năm ấy, cụ 
già lê chân đến trước thị trưởng Nagasaki tuyên bố 
công khai: “Tôi đã phạm đến vua Trời đất. Tôi đã bỏ 
Ngài vì sợ chết. Tôi là Kitô hữu và là Giêsu hữu.” Sau 
68 giờ bị hành hạ tàn nhẫn, cha Ferreira tắt thỏ. 

Từ đây, Hội Thánh Nhật Bản trở thành hoàn toàn 
thầm lặng trong 200 năm. Vào thế kỉ XIX, khi thiên 
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hoàng Minh Trị mở cửa giao thiệp với nước ngoài, 
người ta không tìm được một dấu hiệu nào cho thấy 
Hội Thánh còn tồn tại và hoạt động. 


VI. Hạt lúa gieo xuống đất 


Thế kỉ truyền giáo của Dòng Tên tại Nhật Bản 
thành công hay thất bại? Sự nghiệp truyền giáo tại 
Nhật Bản như một đóa hoa phù dung: nó thật đẹp rồi 
tàn thật nhanh. 

Tại sao các thừa sai thành công nhanh chóng và lớn 
lao? Có những nguyên nhân khách quan và chủ quan, 
về khách quan, vào giữa thế kỉ XVI, nước Nhật đang 
lúc yếu cả về chính trị, văn hóa và tôn giáo. Hơn nữa, 
bản tính người Nhật 
Bản ưa chuộng cái gỉ 8 Đất LỆ LÁ(110Pt2 0N 
mới lạ. Kitô giáo đã đáp ` K20) nhà: tiện “le ị kế, 
ứng những khát khao Ẳ 
của họ. Về chủ quan, 
các thừa sai là những 
người vừa đạo đức vừa 
thông thái vừa nhiệt 
thành. Người Nhật Bản 
bị cuốn hút chẳng 





~ ` ~ *.ấ: Te, 4t 
những vì những điều COMLICENCA DOORDL 
các thừa sai mang đến, NAR(0, E 5PPERIORES EẠ4 
' sà : Nưagafsepsee Colkgio ác lpäodk  ˆ. 
vừa mới lạ vừa hay đẹp, (v©£} đi E3, đủ "3 
3 § ì rằo. lố94- bà. 
nhưng còn vì gương | v1~ xn 


sáng về lòng bác ái, : 
' xui h Văn phạm tiếng Nhật 
không vụ lợi, và đoàn SN s 
h của các cha Dong Tên 
kết của các ngài. 
Tại sao Hội Thánh Nhật Bản lại tàn lụi thảm 


thương như vậy? 
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Người Nhật Bản nặng đầu óc võ biển, tánh tình dễ 
bất nhất, do đó nhiều người không thấy sâu xa giá trị 
thâm thúy của đạo, và bỏ khi gặp khó khăn nguy hiểm. 
Và lại, cuộc đàn áp ở Nhật Bản thật là ghê rọn, gắt gao 
và lâu dài, bình thường sức người khó lòng vượt qua 
được. Thêm vào đó, có một yếu tố các thừa sai không 
thể nào làm chủ được là sự thù nghịch giữa các đế quốc. 
Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết: vì họ cạnh tranh 
mà công cuộc truyền giáo gặp sức kháng cự từ phía nhà 
cầm quyền Nhật Bản. 

Tuy nhiên, còn có những yếu tố chủ quan đó là chia 
rẽ trong Hội Thánh và thiếu hội nhập văn hóa. 

Nội bộ các thừa sai Dòng Tên nói chung rất hợp 
nhất. Tuy nhiên, hai khuynh hướng mà cha Valignano 
và cha Cabral đại diện có lẽ vẫn tôn tại dưới hình thức 
này hay hình thức khác, làm mất đi sức mạnh tập thể, 
và gây hoang mang cho giáo dân, gây ngờ vực cho nhà 
cầm quyền. Điều này càng rõ hơn nữa khi các thừa sai 
thuộc các Dòng khác đến. Những nhà buôn Châu Âu 
có đạo hẳn là nhiều người tốt, một số đã tử đạo, nhưng 
chắc cũng không thiếu những người mà đời sống ít làm 
gương sáng. Đặc biệt là người Công giáo Tây Ban Nha 
và người Công giáo Bỏ Đào Nha tranh giành nhau, rồi 
người Kitô giáo Anh và Hà Lan xung đột nhau. Chúng 
ta không thể không nhớ đến lời của Chúa Giêsu: “Xin 
cho chúng nên một, để thế gian tin rằng Cha đã sai 
Con.” Sự chia rẽ trong nội bộ Giáo hội đã khiến người 
ta suy giảm lòng tin vào đạo. 

Thánh Phaolô nói ngài sống như người Do Thái với 
người Do Thái, Hi Lạp với người Hi Lạp. Và khi gầy 
dựng được một cộng đoàn, ngài đặt các niên trưởng tại 
địa phương phụ trách. Ở Nhật Bản, việc hội nhập văn 
hóa vừa muộn màng, vừa ít ỏi. Sau này, ở Trung Hoa, 
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Ấn Độ và Việt Nam, chúng ta thấy có những bước tiến 
rõ rệt. Thực ra, các thừa sai đã có ý hướng, nhưng chưa 
có kinh nghiệm về điểm này. Đã vậy, những người lãnh 
đạo Hội Thánh trong suốt một trăm năm chủ yếu là 
người nước ngoài. Đạo không thấm vào nên văn hóa 
Nhật Bản, không trở thành đời sống của người Nhật 
Bản, mà chỉ như một số những phong tục trong số bao 
nhiêu phong tục khác được nhập khẩu. Các nhà cảm 
quyên Nhật Bản lại đa nghi, và họ có lý để ngờ vực, vì 
thấy một phản dân chúng tuân theo lệnh của những 
người nước ngoài, mà những người này nhiều khi lại 
từ những đế quốc tham lam đến. Khi các thừa sai bị 
trục xuất hoặc hy sinh hết, Hội Thánh Nhật Bản 
không đứng được trước bão táp bách hại, vì đó là một 
đoàn chiên không người chăn dắt và bảo vệ. 

Nhật Bản có lẽ đã là một bài học lịch sử quý giá cho 
Dòng, nhất là ngay sau đó, chúng ta thấy Hội thánh ở 
Trung Hoa, Ấn Đo, Việt Nam, đứng vững qua những 
cơn thử thách có khi còn nặng nề hơn nữa. Như thế, 
hạt lúa gieo xuống đất Nhật Bản phải thối đi mới sinh 
hoa trái: đó là định luật thập giá của Chúa Giêsu. Hoa 
trái ấy chúng ta đã thấy được nơi khác. Còn tại Nhật 
Bản, hoa trái hiện có ngày nay và bao nhiêu thế hệ sau 
nữa có lẽ vượt quá những kích thước con người có thể 
đo lường được. Dầu sao, Tin Mừng đã một lần thổi ào 
ạt vào Nhật Bản, máu bao nhiêu vị tử đạo đã đổ hắn 
là không dễ øì phai lạt được trong văn hóa và tâm hỏn 
người Nhật Bản, cũng như trong lịch sử Hội Thánh. 
Những con người quên mình vì yêu mến Chúa Giêsu, 
vì yêu mến đồng loại, không ngại vất vả, đau khổ và 
hiểm nguy, dám hy sinh cả những gì quý giá và cần 
thiết nhất; đó là tác dụng do hơi thở của Thiên Chúa 
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và trong thế giới, của sinh khí Đức Kitô Phục sinh mà 
không gì có thể thiêu hủy được. 

Người ta có thể trách các thừa sai Dòng Tên ở Nhật 
Bản duy siêu nhiên và cả đến cuồng tín. Thực ra các 
ngài thừa hưởng não trạng của Châu Âu vào thế kỉ 
XXVI: người của Hội Thánh chỉ lo việc đạo và sẵn sàng 
chết vì đạo. Lịch sử đã tạo nên những con người như 
thế, chúng ta không có quyền đòi hỏi những con người 
sống cách chúng ta mấy trăm năm phải suy nghĩ và 
hành động như chúng ta hôm nay. Mãi đến thế kỉ XX 
này Hội Thánh mới nhận ra những giá trị đích thực 
của những thực tại trần thế, mới để cao thái độ đối 
thoại. Tuy nhiên, ngay từ thời kỳ truyền giáo ở Nhật 
Bản, các thừa sai đã chớm nở thái độ kính trọng văn 
hóa địa phương, và sẵn sàng rút vào âm thầm để tái lập 
bầu khí hòa bình với chính quyên. Những con người 
ấy, chỉ về mặt nhân bản thôi, đặt trong bối cảnh cụ thể 
của họ, luôn luôn xứng đáng là những con người được 
mọi thế hệ cảm phục. 

Thành công và thất bại của công cuộc truyền giáo 
tại Nhật Bản mở ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ vừa 
rộng lớn vừa thiết thực cho sứ mạng loan báo Tïn 
Mừng trong thế giới hôm nay. 
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KHỞI ĐẦU CÔNG CUỘC TRUYÊN GIÁO TẠI 
TRƯNG HOA. 


I. Trung Hoa cửa đóng then cài 


Trung Hoa là một nước lớn theo nhiều nghĩa: đất 
rộng, người đông, văn hóa cao. Vì thế, dân Trung Hoa, 
đặc biệt là các vua quan, thường có thái độ tự mãn. 
Vào thế kỉ XVI, người Trung Hoa chưa quên một trăm 
năm bị quân Mông cổ đô hộ, nên họ có óc bài ngoại 
rất nặng. 

Trung Hoa đã được nghe giảng Tìĩn Mừng ít nhất là 
từ thế kỉ VII. Năm 635, một đan sĩ người Xiri, thuộc 
phái Nestorio; tên là Olepen, đã đến kinh đô Trường 
An giảng đạo. Tiếp theo nhiều đan viện và nhà thờ 
mọc lên đó đây. Dưới triểu nhà Nguyên, vào năm 
1294, một số thừa sai Dòng Phanxicô do cha Gioan 
Montecorvino dẫn đầu đã đến giảng đạo tại Bắc Kinh, 
lúc ấy gọi là Khambalich. Năm 1308, Cha 
Montecorvno được đặt làm Tổng giám mục 
Khambalich, cùng với việc thành lập tổng giáo phận 
Bác Kinh và giáo phận Thuận Châu tại Phúc Kiến. 
Nhưng tất cả đều tàn lụi cùng với việc nhà Nguyên sụp 
đổ vào năm 1368. Khi các thừa sai Dòng Tên đặt chân 
đến Trung Hoa vào cuối thế kỉ XVI, các ngài không 
còn thấy dấu vết nào và cũng không còn ai nhớ gì đến 
Hội Thánh Trung Hoa hai thế kỉ trước. 

Vừa sợ mất ngôi, vừa khinh bỉ người nước ngoài là 
mọi rợ, nhà Minh cai trị Trung Hoa lúc đó không chịu 
đón tiếp người nước ngoài. Chính sách bế quan tỏa 
cảng này cũng phần nào là phản ứng chống lại thái độ 
trịch thượng và vụng về của người Châu Âu khi giao 
tiếp với người Trung Hoa. 
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Với ý định thuần túy tôn giáo, thánh Phanxicô 
Xavier muốn đem Tìn Mừng vào Trung Hoa mà ngài 
nhận ra là trọng điểm của cả vùng Đông Á. Nhưng 
ngài đã thất bại khi qua đời tại đảo Thượng châu, ngay 
cửa ngõ vào cảng Quảng Châu, cuối năm 1552. Sau đó 
vào năm 1555, cha Melchor Nunes Barreto, giám tỉnh 
Đòng Tên Ấn Độ, vào được tới lục địa, và lưu lại tỉnh 
Quang Đông hai lần, mỗi lần một tháng. Được vậy là 
vì từ 1554, tổng đốc tỉnh Quảng Đông cho mở cửa đón 
tàu buôn người Bỏ Đào Nha, nhưng chỉ đón tàu buôn 
thôi. Người Bỏ Đào Nha lập thương cuộc của họ tại 
Áo Môn để buôn bán với lục địa Trung Hoa. Khi tàu 
buôn của họ ra vào Quảng Đông, một linh mục có thể 
cùng đi với họ như tuyên úy. Nhưng nếu chỉ lâu lâu 
mới được vào, và mỗi lần tới chỉ được ở lại chừng một 
tháng, thì các thừa sai không thể đặt cơ sở cho công 
cuộc truyền giáo lâu dài được. 

Năm 1563 tại Áo Môn đã có tám thừa sai Dòng 
Tên hoạt động tông đồ giữa năm ngàn dân, trong đó 
gần một ngàn là người Bỏ Đào Nha. Áo Môn sẽ là 
ngưỡng cửa để bước vào lục địa. Năm 1565, trưởng 
cộng đoàn Áo Môn, là cha Phanxicô Pérez, đệ đơn xin 
nhà cầm quyển Trung Hoa cho vào lục địa, nhưng bị 
khước từ. Năm 1568, cha Gioan Baotixita Ribeira liều 
lĩnh trốn vào lục địa, vì muốn đơn thương độc mã 
giảng Tìn Mừng, dâu không có phép và không biết 
tiếng Trung Hoa, sẵn sàng chết vì đạo. Nhưng “người 
hùng” này bị chính quyền Trung Hoa bắt và trục xuất, 
rồi bị giám tỉnh Dòng khiển trách và đuổi về Roma. 
Tại đây, hai cha Barreto và Ribeira đồng ý với nhau là 
không có cách nào khác để vào Trung Hoa, ngoài việc 
dùng võ lực, mà điều này Dòng không được phép làm. 
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Sau khi chiếm Philippin vào năm 1565, người Tây 
Ban Nha cử một phái đoàn vào tỉnh Phúc Kiến để đàm 
phán với chính quyển Trung Hoa về vấn để mở cửa 
khẩu buôn bán. Trong phái đoàn này có hai cha Dòng 
Âutinh. Phái đoàn được nhà cảm quyền địa phương 
tiếp đãi tử tế rồi mời về. Đến năm 1579, bốn cha Dòng 
Phanxicô người Tây Ban Nha trốn vào Quảng Đông, 
nhưng ngay lập tức bị nhà cảm quyên sở tại bắt giam. 
Sau khi một cha qua đời trong tù, ba cha kia được nhà 
cầm quyền trả tự do nhưng bị trục xuất khỏi lục địa. 

Qua nhiều cố gắng của nhiều người thuộc nhiều 
quốc tịch, nhiều tu hội, đến nhiều địa điểm, và nhiều 
thời điểm, nhưng vẫn thất bại, người ta đi đến kết luận 
là không có cách nào vào Trung Hoa để loan báo Tìn 
Mừng được. 

Nhưng nếu xét kỹ, ngoài các nguyên do khách quan, 
các thừa sai không phải là không mắc những lỗi lầm 
chủ quan nghiêm trọng. Vào Trung Hoa để giảng đạo 
mà không biết Trung Hoa là gì, không biết ngôn ngữ, 
không biết văn hóa, không biết phong tục, và bị khước 
từ, các thừa sai cũng chẳng hiểu tại sao. Người Trung 
Hoa hãnh diện vì nền văn minh của họ, vì những nhà 
hiển triết của họ, nên họ coi tất cả mọi người nước 
ngoài là man di. Họ không hề nghĩ rằng, ngoải nền văn 
minh của họ, còn có cái gì tốt đẹp hơn phải học hỏi. 
Đang khi đó, các thừa sai chỉ có nhiệt tình mà không 
biết mình đang lao mình vào đâu. 


II. Dò dẫm 


Trước những thất bại của các thừa sai, hầu như mọi 
người đều thất vọng. Riêng cha Alessandro Valignano, 
được cử làm giám sát Dòng Tên ở Châu Á từ năm 
1573, lại nghĩ khác, ở Ấn Độ cũng như ở Áo Môn, các 
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thừa sai thực tế đỏng hóa Tin Mừng với nếp sống Bỏ 
Đào Nha. Ai theo đạo, phải lấy tên Bỏ Đào Nha, ăn 
uống và phục sức theo kiểu Bỏ Đào Nha, cũng như bắt 
chước mọi thói tục Bỏ Đào Nha. Khi một người Ấn 
Độ hay Trung Hoa theo đạo, trong thực tế không còn 
là người Ấn Độ hay Trung Hoa nữa, nhưng trở thành 
người Bỏ Đào Nha. Đối với những dân tộc sống trong 
nền văn minh bán khai thì điều đó còn tạm chấp nhận 
được, nhưng nay các thừa sai đang phải đưa Tin Mừng 
đến với một dân tộc có truyền thống văn hóa cao, điều 
đó không thể chấp nhận được. 

Cha Valignano nghĩ rằng Tin Mừng phải tác động 
từ bên trong nền văn hóa Trung Hoa thay vì gắn liền 
Tin Mừng với văn hóa Bỏ Đào Nha. Vì thế, điều tiên 
quyết là phải bỏ hẳn ý tưởng Âu hóa Trung Hoa. Đó 
không phải là sứ mạng của các thừa sai. Họ được cử đi 
loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa chứ không 
phải để bát người Trung Hoa từ bỏ nên văn hóa của 
họ mà theo nên văn hóa Châu Âu. Tin Mừng phải là 
men trong bột Trung Hoa, chứ không phải là một thứ 
gì ghép thêm vào. Muốn vậy, các thừa sai phải kính 
trọng nền văn hóa Trung Hoa và mời gọi người Trung 
Hoa đón nhận Tìn Mừng trong chính nền văn hóa của 
họ. Như thế, muốn đem Tin Mừng vào đất Trung Hoa, 
trước hết phải học hỏi để biết thông thạo ngôn ngữ, 
phong tục và văn hóa Trung Hoa, để có thể làm cho 
Tin Mừng lớn lên từ giữa lòng truyền thống Trung 
Hoa. 

Để thí nghiệm, năm 1578, cha Valignano cho gọi 
một cha trẻ là Micaê Ruggieri từ Ấn Độ đến Áo Môn. 
Cha Ruggieri gốc Ý, năm ấy 35 tuổi, đã làm linh mục 
được sáu năm và đang tập sự công việc truyền giáo tại 
Ấn Độ. Tại Áo Môn, cha Ruggicri bắt đầu học tiếng 
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quan thoại là ngôn ngữ của hàng nho sĩ và quan chức 
Trung Hoa. 

Áo Môn là một mỏm đất nằm ở cửa biển dẫn vào 
thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, phía 
Đông Nam Trung Hoa. Miếng đất khoảng 16 km 
vuông, cách Quảng Châu chừng 100 km, bị người Bỏ 
Đào Nha chiếm làm thuộc địa từ năm 1557. Thuộc địa 
này thu hút một số người Trung Hoa tới buôn bán 
hoặc làm ăn. Từ năm 1562, Dòng Tên đã có một trụ 
sở ở Áo Môn, anh em ở đó làm việc tông đồ với người 
Bỏ Đào Nha, với người Trung Hoa trong các địa 
phương, và thăm dò khả năng vào lục địa. Năm 1595, 
cha Valignano biến nhà này thành một học viện thuộc 
khu truyền giáo Nhật Bản, để huấn luyện các học viên 
và chuẩn bị các linh mục của Dòng cho vùng Đông Á. 
Học viện này mang tên Thánh Phaolô đã trở thành bộ 
chỉ huy các phái đoàn truyền giáo tại Trung Hoa, Nhật 
Bản và Việt Nam. Trong 200 năm, học viện này đã 
góp phần rất lớn vào sự nghiệp truyền giáo. Trước hết, 
đây là trụ sở cho các anh em linh mục hoạt động mục 
vụ cho người Châu Âu cũng như người Châu Á tại 
chỗ. Thứ đến, đây cũng là nơi huấn luyện các vị sứ đỗ 
tương lai, trong đó có rất đông người Nhật Bản, Trung 
Hoa và Việt Nam. Ngoài ra, đây cũng là nơi tạm trú 
cho các thừa sai từ Châu Âu tới để học ngôn ngữ và 
phong tục các dân tộc trong vùng trước khi bắt tay vào 
việc. Khi các cuộc bách hại Giáo hội xảy ra ở Nhật Bản, 
Việt Nam hay Trung Hoa, học viện thánh Phaolô Áo 
Môn lại đón nhận các thừa sai bị trục xuất để chờ dịp 
thuận tiện sẽ trở lại khu truyền giáo. Cuối cùng, đây là 
hậu phương tiếp nhận và phân phát mọi thứ cần thiết 
cho các thừa sai trong vùng. 
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Sống trong học viện thánh Phaolô ở Áo Môn, 
nhưng cha Ruggieri luôn luôn hướng về lục địa Trung 
Hoa mênh mông. Trong hai năm 1580 và 1581, đã hai 
lần cha theo tàu buôn người Bỏ Đào Nha vào được 
cảng Quảng Châu, nhưng chỉ sau một tháng, khi tàu 
nhồ neo, cha cũng phải theo tàu trở lại Áo Môn. Để 
đẩy mạnh quyết tâm vào lục địa, cha Valignano cho 
gọi thêm một linh mục trẻ khác đang ở Ấn Độ đến Áo 
Môn để chuẩn bị sứ mạng truyền giáo trong Trung 
Hoa, đó là cha Matthêu Ricci. Cha Ricci sinh ngày 
6.10.1552, lại Macerala (Ý), và gia nhập Dòng Tên 
ngày 15.8.1571 tại Roma. Tại học viện Roma, trong 
thời kỳ học triết, cha đã được học thêm về toán học, 
thiên văn, địa lý với vị giáo sư nổi tiếng thời đó là cha 
Christoph Clavius. Theo thỉnh nguyện, cha được gởi 
đi truyền giáo tại Ấn Độ vào năm 1577. Đến Goa năm 
1578, sau khi hoàn tất giáo trình thần học, cha chịu 
chức linh mục, rồi đi dạy văn chương và hoạt dộng 
mục vụ. Theo lệnh điều động của cha Valignano, cha 
Ricci đến học viện thánh Phaolô Áo Môn học tiếng 
Trung Hoa để chuẩn bị cùng với cha Ruggieri đem Tìn 
Mừng vào lục địa. 

Tuy Trung Hoa đã hai lần “mỉm cười” với cha 
Ruggieri khi cha được tiếp đãi tử tế tại Quảng Châu, vì 
cha biết ngôn ngữ và tôn trọng phong tục địa phương, 
nhưng chính anh em Ơiêsu hữu trong cộng đoàn học 
viện thánh Phaolo Áo Môn không tin tưởng mấy. Vị 
viện trưởng là con người thánh thiện, nhưng không 
hiểu truyền giáo là gì. Ngài cho rằng việc học tiếng nói 
và phong tục Trung Hoa mất nhiều thời giờ và công 
sức, mà hy vọng vào lục địa quá xa vời, nên thường cho 
cha Ruggieri hết công tác tông đồ này đến công tác 
tông đồ khác. Cha Ruggieri cảm thấy bị xâu xé giữa sứ 
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mạng truyền giáo lâu dài do cha Valignano ủy thác và 
hoạt động tông đỏ tức thời do vị viện trưởng trao phó. 
Tháng hai 1582 cha Valignano thay đổi viện trưởng và 
đặt tổ thừa sai Trung Hoa trực thuộc ngài. Mặt khác, 
ngài ra lệnh rõ ràng cho các thừa sai không được “bỏ 
hóa” người Trung Hoa, nhưng phải “hoa hóa” chính 
bản thân mình. 

Tháng 
hai 1582, 
một 
nhóm 
thừa sai 
người Tây 
Ban Nha 
xâm nhập 
Quảng 
Đông bất 
hợp pháp 
liền bị bát 
và bị đưa 
ra tỏa án. 
Cha 
Ruggieri 
theo giám 
mục Áo 
Môn đến œ«x«<% 
tòa án xin 
khoan 


hỏng cho họ. Vừa biết nói tiếng Trung Hoa, vừa biết 
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Sách Giáo lý của cha Ruggieri 


tôn trọng các lễ nghi và phong tục Trung Hoa, cha 
Ruggieri được viên tổng đốc quý mến và mời đến sống 
tại một ngôi chùa ở Triều kinh. Cùng đến sống với cha 
Ruggieri tại ngôi chùa này còn có một cha khác nữa là 
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Phanxicô Pasio. Nhưng một năm sau, cả hai cha lại 
được mời về Áo Môn vì viên tổng đốc sợ liên lụy và 
mang tội với triều đình. Tuy nhiên, trong thời gian lưu 
trú tại đây, hai cha đã kết thân được với nhiều người, 
đặc biệt trong giới nho sĩ, tức thành phần lãnh đạo 
trong xã hội Trung Hoa. Vì thế, chỉ sáu tháng sau, khi 
trở lại lục địa, cha Ruggieri lại được vị tổng đốc cho 
phép ở lại Triều kinh. Lần này, vì cha Pasio đã đi Nhật 
Bản, nên cha Ruggieri đem theo cha Ricci. Ngày 
10.9.1583, hai cha đến Triều kinh, và kể từ đây Hội 
Thánh có mặt liên tục trên đất Trung Hoa cho đến 
nay. 


III. Di văn hội hữu 


Được chấp thuận cho sống ở Trung Hoa đã là một 
thành công lớn đối với các thừa sai, nhưng các ngài còn 
phải phấn đấu liên lỉ để được phép loan báo Tin Mừng. 
Đây là công việc đòi hỏi nhiều khôn khéo, thận trọng 
và kiên nhẫn. Thật vậy, các ngài đã phải mất bao nhiêu 
công phu mới được phép ở lại, nhưng chỉ cần một sơ 
suất nhỏ là có thể bị trục xuất ngay. Các ngài không 
nói gì về ý định truyền giáo. Khi các nho sĩ đặt câu hỏi, 
các ngài cho biết mình là tu sĩ từ phương tây đến vì 
cảm phục nước Trung Hoa, ước muốn được ở lại Trung 
Hoa cho đến chết để phụng sự Thiên Chúa. Mặc áo cà 
sa như các tu sĩ Phật giáo, các ngài sống đúng như 
những bậc chân tu, không gây chuyện rắc rối nào 
khiến nhà cầm quyên phải bận tâm. 

Rút kinh nghiệm Hội Thánh tại Nhật Bản, tuy 
đông đảo nhưng không đâm rễ sâu vào văn hóa địa 
phương, các thừa sai Trung Hoa không muốn rửa tội 
nhiều người để rồi bị gạt ra sống bên lề hoặc bị càn 
quét, nhưng muốn cho Tin Mừng ăn rễ sâu vào đời 
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sống người dân Trung Hoa, và cố gắng tạo ra một nền 
văn minh Kitô giáo Trung Hoa trên đất Trung Hoa. Vì 
thế, phương pháp các thừa sai sẽ theo trong bước đầu 
là ra công học hỏi văn hóa Trung Hoa, hết sức kính 
trọng các phong tục tập quán địa phương, và chính 
mình tập sống theo cách thức Trung Hoa. Tìn Mừng 
phải nên men trong bột Trung Hoa chứ không chỉ là 
lớp vỏ bên ngoài. Thứ đến, các thừa sai kết thân với 
giới nho sĩ. Qua những lần thăm viếng và trao đổi, các 
thừa sai có được rất nhiều bạn bè khắp nơi. Văn 
chương, khoa học, nghệ thuật là những trung gian giúp 
các thừa sai đến với giới nho sĩ đúng như lời Khổng 
Tử: Quân tử dĩ văn hội hữu. 

Ngay trong nhà, các cha cho treo một bức ảnh Đức 
Mẹ bỏng Chúa Hài Đồng. Những người đến thăm 
viếng thấy một bức ảnh như vậy sẽ hỏi, và các cha có 
địp cắt nghĩa về đạo. Các cha cũng mang theo nhiều 
đồng hồ đủ cỡ, những dụng cụ toán học, thiên văn và 
vật lý, những kính vạn hoa, các nhạc khí, tranh sơn 
đầu và tranh khác, các sách vẻ địa lý, thiên văn, kiến 
trúc, với hình ảnh, bản đồ các thành phố và các đẻn 
đài. Những cuốn sách này đều in và đóng thật đẹp. 
Người Trung Hoa từ trước đến nay vẫn tưởng cả thiên 
hạ chỉ có mình là văn minh tiến bộ, giờ đây trố mắt 
nhìn và không ngót hỏi han để được cắt nghĩa. Nhờ 
vây, dân dẫn đầu óc họ được cởi mở hơn. 

Một điều làm người Trung Hoa chú ý nhiều là tấm 
bản đỏ thế giới. Họ cũng có bản đỏ thế giới, nhưng 
thực ra thế giới của họ chỉ gồm có mười lăm tỉnh của 
Trung Hoa với biển và vài hòn đảo. Tất cả phần còn 
lại của thế giới chưa rộng bằng một tỉnh nhỏ của Trung 
Hoa. Vì thế, khi xem tấm bản đỏ thế giới của các thừa 
sai, các học giả Trung Hoa ban đầu phản đối vì Trung 
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Hoa chỉ là một phần nhỏ của thế giới. Nhưng khi được 
giải thích là các nhà khoa học Châu Âu đã đo đạc 
chính xác ra sao, họ hết lòng thán phục. Họ xin vẽ lại 
một tấm và ghi chú bằng tiếng Trung Hoa. Cha Ricci 
vẽ lại lớn hơn, rồi viên thị trưởng cho in và phân phát 
cho các thân hữu trong tỉnh cũng như khắp nơi. Tấm 
bản đồ thế giới này đã làm cho các cha nổi tiếng như 
cồn, và các học giả nhiều người muốn tới gặp để tìm 
hiểu thêm. 

Các cha nhận thấy hàng nho sĩ chẳng những tò mò 
muốn biết những điều mới lạ nói chung, mà còn sẵn 
lòng nghe nói về Tin Mừng cứu độ nữa. Bản dịch 
mười điều răn ra tiếng Trung Hoa được thán phục vì 
rất phù hợp với nên luân lý Khổng Mạnh. Năm 1581, 
cha Ruggieri đã viết một cuốn giáo lý và nhờ người dịch 
ra tiếng Trung Hoa. Nay cha Ricci và một nho sĩ dịch 
lại cho văn vẻ hơn. Cuối năm 1584, cuốn sách được in 
và phát hành. Hình thức được vận dụng là cuộc trao 
đổi giữa một nhà triết học ngoại giáo với một linh mục 
Công giáo. Nội dung gồm những điểm chủ yếu trong 
đạo như có Thiên Chúa, các phẩm tính của Người, 
Chúa Quan Phòng, con người biết Chúa, linh hồn bất 
tử, luật tự nhiên, luật Môsêẽ, luật Chúa Kitô, Ngôi Lời 
nhập thể, bí tích rửa tội... 

Tuy nhiên, các cha vẫn gặp nhiều khó khăn ở Triều 
kinh, vì dân chúng địa phương rất nặng óc bài ngoại. 
Đân Quảng Đông nổi tiếng là có óc bài ngoại nặng 
nhất trong toàn nước Trung Hoa. Mặc dầu các cha 
được thiện cảm của giới nho sĩ, nhưng áp lực của quần 
đại quần chúng không phải là nhỏ. Các cha đã có lần 
ngỏ ý muốn đến sống tại Triết Giang và Quảng Tây, 
nhưng nhà cảm quyển không chấp thuận. Vả lại, 
muốn đưa thêm các cha khác vào cũng không được. 
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Năm 1585, có thêm một nhóm thừa sai đến Triều 
kinh, nhà cầm quyên nghi ngờ và trục xuất hết, chỉ còn 
lại một mình cha Ricci được phép ở lại. Nhóm một 
trăm người Quảng Đông đệ đơn lên tới triều đình Bắc 
Kinh để đòi trục xuất luôn cả cha Ricci, nhưng được 
các bạn hữu bênh vực, cha Ricci được phép ở lại. 
Chẳng những vậy, cha Ricci còn xin được cho một cha 
khác là Antôn đAlmeiđa đến ở với mình. Càng ngày 
cha Ricci càng thấy rõ là phải có lệnh của triều đình 
công cuộc truyền giáo mới có hy vọng được bảo đảm 
lâu dài. 
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Tấm bản đồ thế giới của cha Ricci, ín (lần thứ hai?) tại 
Nam Kinh vào năm 1ó00 

Cha Valignano lại để xuất ý kiến thành lập một 
phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh chính thức đến 
yết kiến hoàng đế Trung Hoa để xin được phép tự do 
giảng đạo. Năm 1588, cha Ruggieri được ủy thác sứ 
mạng về Roma để vận động. Nhưng ở Roma, Đức Giáo 
Hoàng Sixtô V vừa qua đời, các Đức Giáo Hoàng kế 
nhiệm vừa lên đã mất, thêm vào đó là các biến cố dồn 
đập khác, làm cho sứ mạng của cha Ruggieri không 
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thành. Vả lại, nếu có một phái đoàn như vậy có lẽ cũng 
không chắc sẽ thành công. Cha Ruggieri ở lại Châu Âu 
và qua đời năm 1607. 

Tại Triều kinh, vào cuối năm 1588, tỉnh Quảng 
Đông có vị tổng đốc mới. Ông này muốn trục xuất các 
thừa sai để tránh phiền phức và lấy lại căn nhà. Biến 
cố này làm cho cả cha Valignano cũng nản lòng và tính 
bỏ cuộc. Nhưng cha Ricci lại cương quyết. Nhờ các 
thân hữu vận động, nhất là những người có địa vị và 
thế giá cao trong xã hội; các cha không bị trục xuất về 
Áo Môn, nhưng chỉ bị di chuyển sang Triều Châu phía 
bắc tỉnh Quảng Đông. 

Ở Triêu Châu, các cha có được hai anh em trợ sĩ 
người Trung Hoa đến sống chung là Chung và Hoàng. 
Từ trước đến nay, cha Ricci đã theo gương cha Ruggieri 
mặc áo cà sa nhà chùa, nay kinh nghiệm cho thấy 
muốn ởi vào xã hội Trung Hoa với tư cách là một nhà 
trí thức, cha bỏ áo cà sa và mặc áo nho sĩ. Từ đây, cha 
Ricci chỉ còn khác người Trung Hoa vì mắt xanh, mũi 
to, da trắng, còn cả đến tên cha cũng được Hoa hóa là 
Lự Mã Đậu. Cũng tại Triều Châu, cha Ricci đào sâu 
kinh điển Trung Hoa, và khám phá ra rằng cách chú 
giải theo Chu Hi và phái Tống nho không đúng với 
văn bản nguyên thủy. Từ chối đọc kinh điển Trung 
Hoa theo quan điểm duy vật của trường phái Tông 
nho, cha cố tìm trong kinh điển những điểm gần với 
Kitô giáo. Nên siêu hình duy vật của Chu Hi không 
thể hòa hợp với mặc khải Kitô giáo được, nhưng cha 
chứng minh cho các nho sĩ thấy Chu Hi không trung 
thành mà đã làm lệch lạc kinh điển của thánh hiển. 
Cha thông thạo kinh điển Trung Hoa đến nỗi ngày 
nay người ta có thể bổ túc nhưng không tìm ra được 
điểm nào lầm lạc trong các sách vở của cha. 
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Tuy vậy, Triều Châu không phải là chỗ để cho các 
nhà trí thức thỏa chí vẫy vùng, ở đây thời tiết rất khó 
chịu, và dân chúng ít thiện cảm với người nước ngoài. 
Hon nữa, đây chỉ là một thị trấn nhỏ, đời sống trí thức 
rất hạn chế. Do đó cha Ricci ước mong được lưu trú 
tại một địa điểm nào thuận lợi hơn, như Nam Kinh 
chẳng hạn. 

Năm 1595, cha Ricci được mời tháp tùng vị thượng 
thư bộ binh lên đường đi Nam Kinh. Tuy nhiên, tình 
hình chính trị không thuận tiện lắm cho các thừa sai 
đặt trụ sở tại đây. Thực vậy, sau khi thống nhất, Nhật 
Bản đem quân xâm lăng Triều Tiên năm 1592. Đây 
mới chỉ là bước đầu của tham vọng làm bá chủ Châu 
Á của Hideyoshi. Trung Hoa đem quân giúp Triều 
Tiên, nhưng bị đánh bại. Trong tình trạng cả nước bối 
rối. Nam Kinh không sẵn sàng đón nhận một thừa sai 
nước ngoài. Vị thế, cha Ricci phải về sống tại Nam 
Trang, là thủ phủ tỉnh Giang Tây. Nam Trang là một 
thành phố văn vật, nên tạm thời các thừa sai cũng hài 
lòng hơn ở Triều Châu. Cha Ricci tiếp tục cách thức 
sinh hoạt xưa nay tại Triều kinh cũng như tại Triều 
Châu, ở đây, trong hàng thân hữu của các cha, có cả vị 
ngự y của hoàng đế. 

Vị tổng đốc Giang Tây cũng mời cha Ricci đến gặp 
gỡ, và ông hết lòng khen ngợi kiến thức của cha. Nhờ 
vậy, sinh hoạt tại Nam Trang hết sức dễ dàng. Các cha 
thường phải tiếp khách cả ngày, đến đêm mới có giờ 
đọc sách nguyện được, và tuần nào cũng được mời đi 
dùng cơm khách hai, ba lần. Cha Ricci cũng kết thân 
được với một học giả nổi tiếng là Trương Hoàng cùng 
với cả hội thơ văn một ngàn hội viên của ông. 

Tại Nam Trang, cha Ricci thấy có nhiều người 
chống đối cái học từ chương và cổ võ sáng kiến cá 
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nhân. Nhận ra đây là cửa ngõ để đem Tin Mừng vào, 
nên cha đi từ câu chuyện khoa học, nghệ thuật, triết lý 
đến chuyện tôn giáo. Bằng phương pháp này, nhiều 
danh sĩ địa phương đã được dẫn đến với Đức Kitô và 
chịu phép Rửa gia nhập Hội Thánh. Dầu vậy, cha vẫn 
thấy rằng cần phải chuẩn bị đất kỹ càng hơn nữa, trước 
khi gieo hạt giống. Vì vậy, ngài vẫn chưa dâng lễ công 
khai hoặc mở nhà nguyện để đón tiếp các tín hữu. 

Để tập viết văn, cha Ricci soạn thảo và cho xuất bản 
cuốn 722 bạn. Cuốn sách này được đón tiếp nồng 
hậu trong giới nho sĩ, và tác giả trở nên nổi tiếng trong 
cả nước. Nhờ những cuộc gặp gỡ trực tiếp cũng như 
qua thư tín, cha kết thân được với nhiều danh sĩ trong 
cả nước, đặc biệt có nhiều học giả trong hoàng gia. Vì 
thế, cha hy vọng một ngày kia sẽ đến được Bác Kinh, 
và được phép của hoàng đế, các thừa sai sẽ được gửi 
thêm vào và hoạt động truyền giáo tự do. Trong thời 
kỳ ấy, phái đoàn thương thuyết của Nhật Bản tại Bắc 
Kinh lại do một người Công giáo cảm đầu: Hơn nữa 
cha Ricci đã được Dòng đặt làm trưởng sứ vụ tại Trung 
Hoa với toàn quyền quyết định. Vì vậy, theo lời mời 
của vị trưởng ban nghi lễ của triều đình, năm 1598 cha 
lên đường đi Bắc Kinh với tư cách là chuyên viên giúp 
việc sửa lịch. Ngày 7.9.1598, cha đặt chân tới Bắc Kinh. 
Tuy nhiên, bên ngoài thì Nhật Bản đe dọa, bên trong 
thì các quan chức triều đình tranh chấp nhau, nên cha 
không được phép ở lại kinh đô. Cha kết luận: “Chưa 
đến giờ loan báo Tin Mừng ở đây.” Mặc dù vậy, chuyến 
đi Bắc Kinh cũng cho cha hiểu rõ hơn về đời sống 
chính trị trong nước cũng như về tổ chức chính quyền 
trung ương. 

Về đến Nam Kinh, đầu năm 1599, cha Ricci được 
phép sống tại đây. Nam Kinh có thể so sánh với thành 
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phố Hỏ Chí Minh, nếu Bắc Kinh là Hà Nội, vì thế tầm 
ảnh hưởng của các thừa sai ngày càng được mở rộng và 
ăn sâu hơn. Lợi dụng hoàn cảnh thuận lợi, cha Ricci 
không ngừng chuẩn bị và chờ địp để có thể đến được 
Bác Kinh. Nhờ các thân hữu khắp nơi vận động, ngày 
18.5.1600, cha Ricci cùng vời cha Giacobê Pantoja và 
hai tu huynh người Trung Hoa lên đường đi Bắc Kinh. 


IV. Hoạt động tại Bắc Kinh 


Hoàng đế Trung Hoa biết các thừa sai có mang theo 
nhiều lễ vật, nên dù các viên chức chính quyền làm 
khó dễ, cha Ricci và các anh em vẫn được phép của 
hoàng đế vào kinh đô. Trong thư kèm với các lễ vật 
đâng hoàng đế, cha trình bày cho hoàng đế biết mình 
là tu sĩ, không có vợ con, nên không đặc ân nào cả; 
trước đây đã học thiên văn, địa lý, toán học... Vì cảm 
phục nước Trung Hoa nên đã phải đi ba năm mới tới, 
đã sống ở miễn nam mười tám năm, biết tiếng Trung 
Hoa, rất vinh dự được đem tài hèn sức mọn ra giúp 
hoàng đế. Các lễ vật gồm có một bức ảnh Đức Mẹ bỏng 
Chúa Hài Đồng, một bức ảnh khác trình bày Đức Mẹ 
cùng với Chúa Giêsu nhỏ và thánh Gioan Tẩy Giả, 
một cuốn sách nguyện của linh mục, một cây đàn và 
hai chiếc đồng hỏ, và một số đỏ vật linh tỉnh khác. 
Hoàng đế đặc biệt hài lòng về cây đàn và hai chiếc đồng 
hồ, nhưng trong triều đình không ai biết sử dụng, nên 
ra lệnh cho phép cha Ricci sống trong nội thành để 
giúp các quan chăm sóc; Bộ lễ dâng sớ xin hoàng đế 
trục xuất đoàn thừa sai, nhưng hoàng đế ra lệnh phải 
để cho cha Ricci được đi lại tự do. Thế là sau gần 2Ô 
năm tích cực chuẩn bị và chờ đợi, cha Ricci đã đạt được 
điều mong muốn là được sống ngay tại kinh đô của 
một nước Trung Hoa vĩ đại, để có thể giúp người 
Trung Hoa mở cửa và mở lòng cho Đức Kiiô. 
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Ở Bác Kinh được ít lâu, cha Ricci nhận ra mình 
lâm. Trước kia, cha tưởng có thể sẽ xin hoàng đế ban 
hành một chiếu chỉ cho phép các thừa sai tự do truyền 
đạo, và như thế không còn lo sợ các quan chức bách 
hại nữa. Nhưng giờ đây, cha nhận ra hoàng đế chỉ là 
một con người nhu nhược, ham mê tửu sắc. Chính các 
hoạn quan mới là những người làm chủ triều đình. 
Điều khó là hầu hết các hoạn quan thường ít học, thiển 
cận, và đời sông đạo đức rất thấp. Do đó, cha không 
có hy vọng gì gặp được hoàng đế để trình bày ước 
nguyện chính đáng và tha thiết của mình, vì mọi sự 
đều phải qua tay nhóm hoạn quan. Cha lại phải tiếp 
tục công cuộc tông đồ thầm lặng nhưng sâu xa vẫn làm 
từ khi đặt chân đến Trung Hoa. 

Cứ coi như hoàng đế làm ngơ cho truyền đạo, cha 
Ricci lập quan hệ thân hữu trong cả nước, đặc biệt với 
những giới lãnh đạo cao cấp trong triều đình. Cha vẫn 
giữ đường lối cũ là tiến từ từ và thích nghi với nền văn 
hóa Trung Hoa. Điều quan trọng là có những tín hữu 
tốt chứ không cần nhiều. Cha hết sức giảm thiểu mọi 
liên lạc với người nước ngoài để khỏi gây nghi ngại cho 
chính quyền. Mặt khác, cha cố gắng làm cho quảng đại 
quần chúng có thiện cảm với đạo. Với cách thức này, 
có thể nói cha trở nên bạn thân của nhiều thượng thư, 
tường lãnh, công hầu, vương tử; và hàng nho sĩ khắp 
nơi. Tuy không ra khỏi Bác Kinh, nhưng cha làm cho 
khắp nơi trên đất nước Trung Hoa mênh mông đều 
nghe nói về đạo Kitô. 

Chính hoàng đế cũng ngạc nhiên về những điều 
mới lạ cha Ricci mang tới, nhất là tấm bản đỏ thế giói. 
Nhưng điều làm cho cha được trọng dụng hơn hết là 
kiến thức vẻ toán học và thiên văn. Ở Trung Hoa một 
vấn đề rất quan trọng đối với đời sống nhân dân là lịch 
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hằng năm. Với những dụng cụ thiên văn thô sơ và tính 
toán ít chặt chẽ, lịch có nhiều điều chưa chính xác về 
thời tiết cũng như về nhật thực và nguyệt thực. Cha 
Ricci dịch bản lịch Gregoriô ra tiếng Trung Hoa, bản 
dịch làm cho nhiều người thán phục. Cha dự đoán là 
chính quyền Trung Hoa sẽ cần đến nhiều người có khả 
năng về khoa học, đặc biệt là về việc làm lịch, vì thế 
cha viết thư xin Tổng Quản Dòng gỏi đến Bắc Kinh 
những anh em uyên bác, đặc biệt là những người thông 
thạo thiên văn. Cha Sebastlanô de Ursis, người Napoli, 
được gỏi đến giúp cha Ricci, và sẽ là người đứng ra khởi 
xướng công việc sửa lịch. Công việc này sẽ hoàn tất với 
hai cha Schall và Verbiest, Cha Ricci có trực giác rất 
đúng về vai trò các nhà thiên văn trong tương lai việc 
truyền đạo tại Trung Hoa. Sau này nhiều lần cơn bách 
hại qua đi được cũng nhờ họ, và óc bài ngoại cũng như 
lòng nghi kị của dân chúng và các người thù ghét đạo 
phai nhạt đi nhiều trước những thành công to lớn của 
các nhà thiên văn. 

Dùng khoa học để chuẩn bị đất gieo hạt giống Tìn 
Mừng chưa đủ, cha Ricci còn viết sách nữa. Cha đánh 
giá rất đúng tầm ảnh hưởng của việc tông đồ văn hóa: 
“Ở Trung Hoa, với ngòi bút, người ta muốn làm gì 
cũng được.” Người Trung Hoa thường tự hào về các 
nhà hiển triết vĩ đại của mình, nên nghĩ rằng không 
còn gì phải học nơi người khác nữa. Cha Ricci viết 
những bài về đạo đức, trích dẫn Kinh Thánh, trích dẫn 
các Giáo phụ và các tiến sĩ phương Tây. Người Trung 
Hoa hết sức ngạc nhiên vì thấy được tiếp xúc với một 
nên đạo đức khác, với những con người cũng thông 
thái và uyên thâm không kém các bậc hiển triết của 
mình. Như thế, cha Ricci chuẩn bị tâm hỏn họ gần 
hơn nữa để đón nhận hạt giống Tin Mừng. 
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Theo kinh nghiệm những năm vừa qua, cha Rici 
soạn lại cuốn giáo lý đã phát hành ở Triều kinh trước 
đây. Các chân lý tiên quyết được trình bày với đây đủ 
lý lẽ: có Thiên Chúa, việc tạo dựng, linh hồn bất tử, 
thưởng phạt đời sau... Các sai lâm phổ biến ở Trung 
Hoa được phi bác rành rẽ: thờ ngẫu tượng, thuyết luân 
hỏi... Vừa trích dẫn các nhà văn Công giáo, vừa trích 
dẫn các nhà văn Trung Hoa, cuốn giáo lý rất được 
người Trung Hoa ưa chuộng. Cuốn sách này đã làm 
cho vô số người Trung Hoa xin vào đạo, và đông đảo 
người khác có thiện cảm hoặc bớt thành kiến với đạo. 
Cha Bouvet cho biết chính vì đọc cuốn giáo lý của cha 
Ricci mà hoàng đế Sùng Trinh đã ra chiếu chỉ bênh 
vực đạo Công giáo vào năm 1622. Ảnh hưởng của 
cuốn sách lan rộng đến cả Nhật Bản, Triều Tiên và 
Việt Nam. 

Một vấn đề gai góc đặt ra cho người truyền đạo ở 
Trung Hoa là các lễ nghi tỏ lòng tôn kính tổ tiên và 
các bậc thánh hiển. Người Trung Hoa mọi giới đều có 
những lễ nghi cúng bái tổ tiên. Riêng giới nho sĩ và 
quan lại còn có lễ nghi tôn kính Khổng Tử. Đây là một 
truyền thống lâu đời, đã ăn sâu vào xương tủy người 
Trung Hoa, làm nên một phản của cá tính dân tộc. 
Trong khi các lễ cúng Phật là việc tự do, các lễ nghi đối 
với tổ tiên và Khổng Tử là điều bó buộc mọi người 
Trung Hoa. Một khi theo đạo, họ còn được tiếp tục giữ 
các nghi lễ truyền thống đó không? Vấn để nằm trong 
câu hỏi: Các lễ nghi đó là lễ nghi tôn giáo hay lễ nghi 
xã hội? Trong đó có gì mê tín không? 

Đây là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng sâu xa và 
lâu dài đến việc truyền đạo, nên cha Ricci nghiên cứu 
rất kỹ lưỡng. Trước hết, cha đích thân đi quan sát tận 
mắt các buổi lễ, và hỏi những người trong cuộc xem họ 
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nghĩ gì về các nghi lễ như vậy. Sau đó, cha tìm hiểu ý 
nghĩa trong kinh điển và các nhà văn. Cuối cùng, cha 
hỏi ý kiến các học giả đương thời. Như thế cha đi đến 
kết luận: đó chỉ là những nghi lễ bày tỏ lòng tôn kính 
của con cháu đảnh cho tổ tiên, môn đệ dành cho sư 
phụ, không có tính cách tôn giáo, vì không có ý thờ 
phượng hoặc xin ơn. Cha viết: “Người Trung Hoa 
không hẻ coi Khổng Tử hay tổ tiên là các vị thản, họ 
không cầu nguyện với người quá cố, không xin họ ơn 
gì, cũng không nhờ họ xin ơn gì.” Người Trung Hoa 
muốn đối xử với người đã chết như với người còn sống. 
Họ dọn ăn để cúng người chết, đó là cách diễn tả lòng 
hiếu thảo của họ. Còn với hàng nho sĩ, họ bày tỏ lòng 
biết ơn với Khổng Tử vì những giáo huấn cao siêu ông 
đã truyền dạy họ, như thể họ vẫn bày tỏ lòng tôn kính 
đối với các bậc thầy đang sống. Như thế, trong bản 
chất, việc tôn kính tổ tiên và Khổng Tử không có gì 
mê tín. Tuy nhiên, trong thực hành, có nhiều điều pha 
trộn với các niềm tin của Lão giáo và Phật giáo bình 
dân mà người Công giáo không thể chấp nhận được. 
Vì thế cha Ricci kết luận là một người Trung Hoa theo 
đạo vẫn có thể tiếp tục làm các lễ nghi tôn kính tổ tiên 
và Khổng Tử, chỉ phải tránh những điêu mê tín dị 
đoan thôi. 

Đi đôi với vấn đề lễ nghi Trung Hoa là vấn đề từ để 
chỉ Thiên Chúa. Có ba từ quen dùng là Thiên, Thiên 
Chủ và Thượng đế. Cha Ricci dùng cả ba từ này, và 
cho biết đó chính là Đấng mà cha rao giảng cho người 
Trung Hoa. Nhiều người cho rằng cả ba từ này đều 
không chính xác để chỉ Thiên Chúa của người Công 
giáo, nên đẻ nghị dùng từ Deus của tiếng La tỉnh. (Ở 
Việt Nam, có lúc thay vì dùng từ Đức Chúa Trời, người 
ta đã dùng từ Chúa Dêu). Thực ra từ Deus của người 
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Roma dùng để chỉ bất cứ vị thần nào, chỉ khi đã được 
“rửa tội” mới trở thành từ chuyên môn để chỉ Thiên 
Chúa của Kinh Thánh. Cách chung, các thừa sai Dòng 
Tên ở Trung Hoa vẫn theo cha Ricci cả về từ chỉ Thiên 
Chúa lẫn các lễ nghi cho đến khi Tòa Thánh định 
khác. 

Ngày 11.5.1610, cha Ricci qua đời tại Bắc kinh với 
lời tâm sự: “Tôi ra đi để anh em lại trước một cánh cửa 
mở rộng.” Vừa cởi mở vừa kiên trì cha đã thực sự làm 
cho Hội Thánh hiện diện được ở Trung Hoa. Mặc dầu 
chỉ đóng vai người chuẩn bị đất và gieo hạt hơn là gặt 
hái, cha cũng gầy dựng được bốn cộng đoàn tín hữu tại 
Bác Kinh, Nam Kinh, Nam Trang và Triều Châu, với 
tổng số chừng hai ngàn giáo dân. Trong số các tín hữu, 
có những học giả nổi tiếng hạng nhất cũng như những 
quan lại cao cấp hạng nhất. Ông Phaolô Siu làm tới 
thượng thư bộ lại, tương đương với chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng ngày nay, và là một tín hữu nhiệt thành, đã 
giúp cho Hội Thánh rất nhiều, nhất là những lúc gặp 
khó khăn với chính quyền. Nhờ các tín hữu có thế giá 
như vậy, dù ở một vài địa phương có bách hại, nhưng 
nói chung Hội Thánh vẫn được bình an khắp nơi. 
Nhưng quan trọng nhất là cha Ricci đã làm cho Hội 
thánh như một cây mọc lên từ đất Trung Hoa chứ 
không phải từ ngoài đưa vào. Đây là quan niệm tiến 
bộ mà ngày nay Hội Thánh lấy làm mẫu mực cho mọi 
hoạt động truyền giáo. 
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thừa sai một 
khu đất rộng 
lớn để ở và làm 
việc. Với hành động này, anh em Dòng Tên coi như 
hoàng đế chính thức cho phép truyền đạo. Chúa Giêsu 
nói: “Hãy gõ, người ta sẽ mở cửa cho.” Chúa Thánh 
Thần đã dạy cho Ricci gõ thế nào và cửa đã mở ra thực 
SỰ. 


V. Sau cha Ricci 
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Bịía đá trên mộ của cha Rícci tại Bắc Kinh 


Trước khi qua đòi, cha Ricci đã chỉ định cha Nicola 
Longobardo làm trưởng đoàn truyền giáo tại Trung 
Hoa. Trong thời gian hoạt động tông đỏ, cha Ricci đã 
tạo được uy tín ở Trung Hoa, nhờ đó, cha bảo lãnh cho 
một số anh em trong Dòng đến tiếp tay với cha trông 
coi các cộng đoàn tín hữu mới được thành lập. Trong 
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mười hai năm làm trưởng, cha Longobardo hướng dẫn 
anh em tiếp tục đường lối của cha Ricci. Đăc biệt là 
cộng đoàn tín hữu Thượng Hải được hình thành, và 
chẳng bao lâu sau sẽ trở nên cộng đoản có sức sống 
nhất ở Trung Hoa. Đồng thời, nhiều thừa sai khác 
được phép vào Trung Hoa, làm cho công cuộc truyền 
giáo được xúc tiến mạnh mẽ. 

Năm 1612, cha Longobardo cử cha Trigault đi 
Châu Âu vận động cho Hội Thánh Trung Hoa. Nhiệm 
vụ của cha Trigault gồm ba điểm: 1) xin Tòa Thánh 
đặc ân huấn luyện hàng giáo sĩ Trung Hoa; 2) xin Tổng 
Quản Dòng Tên gởi thêm thừa sai và thành lập Tỉnh 
Dòng Trung Hoa biệt lập; 3) xin các ân nhân tài trợ 
cho công cuộc truyền giáo. Với tài khéo léo, đặc biệt là 
tài ăn nói, cha Trigault đã thành công hơn cả điều cha 
Longobardo mong ước. Năm 1615, Đức Giáo Hoàng 
Phaolô V cho phép các thừa sai ở Trung Hoa huấn 
luyện hàng giáo sĩ bản xứ, các linh mục này sẽ dùng 
tiếng Trung Hoa và theo các tập quán Trung Hoa trong 
việc thờ phượng, như đọc kinh thần vụ, dâng lễ và ban 
các bí tích. Tổng Quản Aquaviva thành lập phụ tỉnh 
Trung Hoa biệt lập khỏi Tỉnh Nhật Bản. Nhiều anh 
em Dòng Tên ở Châu Âu tỉnh nguyện sang hoạt động 
truyền giáo tại Trung Hoa. Có thể nói cha Trigault đã 
làm cho cả Châu Âu ngây ngất về văn hóa Trung Hoa 
và Hội Thánh Trung Hoa. Vì thế, khi lên đường trở 
lại Trung Hoa vào năm 1618, cha đem theo vô số tặng 
phẩm quý giá, đặc biệt là của Đức Giáo Hoàng và của 
triều đình Bavaria (Đức). Hơn nữa, cùng đi với cha còn 
có cả một đoàn thừa sai đông đảo, trong đó có nhiều 
người lỗi lạc. 

Tính đến năm 1616, Hội Thánh Trung Hoa gồm 
có 22 linh mục thừa sai Dòng Tên và chừng 13 ngàn 
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giáo dân, chia thành bảy cộng đoàn trong năm tỉnh lớn 
hạng nhất của Trung Hoa là Bắc kinh, Nam Kinh, 
Triết Giang, Giang Tây và Quảng Đông. Mỗi năm có 
thêm chừng bốn trăm tân tòng. 

Giữa năm 1616, một quan chức triều đình ở Nam 
Kinh lên tiếng tố cáo các thừa sai. Hai cha thừa sai bị 
đuổi sang Quảng Đông và Áo Môn, còn hai tu huynh 
người Trung Hoa bị bắt giữ và tra tấn. Viên quan này 
còn đề nghị hoàng đế ra lệnh trục xuất tất cả các thừa 
sai ra khỏi nước. Đầu năm 1617, hoàng đế ban hành 
lệnh trục xuất. Các tín hữu có uy tín trong triều đình 
cũng như các nho sĩ và thân hữu của các thừa sai ở 
khắp nơi đã tích cực vận động để chiếu chỉ của hoàng 
đế không được đem ra thi hành. Cuối cùng chỉ có hai 
cha ở Bắc Kinh bị đưa về Áo Môn, số anh em khác 
đến trọ tại các gia đình thân hữu, và tiếp tục công việc, 
dù có kín đáo hơn. Đến năm 1623, với chiếu chỉ của 
hoàng đế Sùng Trinh, tất cả lại được tự do như cũ. 

Sau khi có chiếu chỉ cho tự do truyền đạo và nhờ 
đoàn thừa sai do cha Trigault đưa tới, công cuộc truyền 
giáo được mở rộng. Trong hai năm 1624 và 1625, các 
thừa sai gầy dựng được thêm ba cộng đoàn tín hữu 
trong các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Phúc Kiến. 
Trong thời gian đó, cha Vagnoni trở lại Trung Hoa, 
sau khi bị trục xuất khỏi Nam Kinh vào năm 1616. 
Cha đặc biệt nổi tiếng vì là tác giả rất nhiều sách đạo 
đức giá trị bằng tiếng Trung Hoa, và cũng là người lập 
ra cô nhi viện đầu tiên ở Trung Hoa, nuôi hàng trăm 
trẻ em bị cha mẹ bỏ trong trận đói. 

Vào năm 1625, người ta tìm thấy tại thị trấn Tây 
Ngạn Phù, thuộc tỉnh Thiểm Tây, một tấm bia ghi 
bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Xiri cũ kể lại biến cố 
các nhà truyền giáo thuộc phái Nestoriô đã đặt chân 
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đến Trung Hoa từ năm 635. Bản văn Trung Hoa còn 
thêm phần tóm tắt giáo lý Kitô giáo nữa. Điều này làm 
cho người Trung Hoa thấy đạo Công giáo không phải 
là điều mới lạ, vì cách đó cả gần một ngàn năm, người 
Trung Hoa đã đón nhận Tin Mừng rồi. Đây là việc 
quan trọng, vì người Trung Hoa ít thích những gì mới, 
trái lại rất quý chuộng những gì đã có từ lâu đời. Tiến 
sĩ Lêon là một vị quan cao cấp trong triều đình liền sao 
chép lại tấm bia đá và chú giải thêm, rồi cho in và phổ 
biến. Công trình của ông đã góp phần đáng kể vào việc 
giới thiệu đạo cho người Trung Hoa thời ấy. 

So sánh với tài liệu và dự đoán của các thừa sai, nhất 
là về nhật thực và nguyệt thực, các quan lại triều đình 
lo về thiên văn tỏ ra có nhiều điều không được chính 
xác. Nhân tình huống ấy, các quan lại Công giáo đề 
nghị dành cho các thừa sai nhiệm vụ sửa lịch, mục đích 
là giúp các thừa sai có chỗ đứng chính thức trong xã 
hội, nhờ đó công việc truyền giáo được bảo đảm hơn. 
Năm 1629, hoàng đế ban chiếu chỉ bổ nhiệm thượng 
thư bộ lễ lúc ấy là tiến sĩ Phaolô Từ Quang Trí kiêm 
nhiệm lo việc sửa lịch với toàn quyển nhờ các thừa sai 
giúp đỡ. Được trọng dụng, các cha ráo riết bắt tay vào 
việc. Trước tiên là cha Gioan Schreck, người Đức, 
trước khi vào Dòng đã là một thầy thuốc, một nhà thực 
vật và một nhà toán học nổi tiếng. Năm 1621, đang 
lúc Hội Thánh Trung Hoa gặp khó khăn, cha đã trốn 
vào tiếp tay với các bậc đàn anh để nâng đỡ đức tin các 
giáo dân. Là bạn học của nhà thiên văn học thời danh 
Galileo, cha thông thạo phương pháp tính nhật thực 
và nguyệt thực rất chính xác. Nhưng mải bắt tay vào 
việc, cha đã qua đời năm 1630. 
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Để thay thế cha Schreck, tiến sĩ Phaolô Từ Quang 
Trí cho triệu về Bắc Kinh hai cha Adam Schall, người 
Đức, và cha Giacobô Rho, người Ý. Công tác của hai 
cha thật là khổ. Trước hết, phải tế nhị cho các nhà 
thiên văn Trung Hoa thấy cách tính toán của họ là 
không chính xác. Kế đó, 
phải giúp họ tìm ra 
những nguyên nhân 
đưa đến sai lầm. Sau 
hết, phải chứng minh 
các nguyên tắc hướng 
dẫn việc sửa lịch là đúng 
đắn. Để mở đầu, các cha 
mở khóa tập huấn về 
thên văn cho 200 
thành viên của ủy ban 
toán học của triều đình. 
Các cha viết sách, chẳng 





những về thiên văn mà Í~- —. — 
cả về các môn toán học tio Cha Adam Schall 
số học, hình học... Đến năm 1654, các cha đã soạn 
được tổng cộng 137 cuốn viết bằng tiếng Trung Hoa. 
Đây là một đóng góp đáng kể vào việc xây dựng nền 
khoa học và các thuật ngữ khoa học của Trung Hoa. 
Thấy các thừa sai được trọng dụng và thành công, 
nên nhiều người, vì bảo thủ hoặc vì ghen tị, đã gây khó 
khăn để cản trở công việc. Nhưng hoàng đế Sùng Trinh 
thấy kết quả tốt đẹp nên bênh vực các cha hết lòng. 
Nhờ đó, đến năm 1638, khi cả tiến sĩ Từ Quang Trí 
lẫn cha Rho đều đã qua đòi, thì việc sửa lịch về cơ bản 
đã hoàn tất. Lịch mới được phổ biến và đem ra áp dụng 
trong cả nước. 
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Nhân dân nói chung và giới nho sĩ nói riêng, đâu 
đâu cũng biết đến công tác quan trọng này của các thừa 
sai. Nhờ vậy, việc truyền đạo được dễ dàng và tự do 
chưa từng có. Chính Schall cũng lợi dụng những ngày 
nghỉ để làm việc tông đô tại Bắc Kinh cũng như vùng 
lân cận. Cha lập được một cộng đoàn tín hữu mới tại 
thị trấn Hồ Kiến trong tỉnh Hỏ Bác. Tuy nhiên, cha 
chú trọng đặc biệt đến hoạt động tông đồ tại triều 
đình. Từ trước đến nay, trong hoàng cung kể như chưa 
có ai theo đạo. Cha Schall đã thử và rửa tội được mười 
hoạn quan, trong số ấy có cả mấy người rất thân cận 
với hoàng đế. Đây là một thành công quan trọng, vì 
giới hoạn quan thường kém đạo đức, bị mọi người 
khinh bỉ, nhưng lại có nhiều thế lực trong triều đình, 
và thường thù ghét các thừa sai. 


VỊ. Các thừa sai khác đến Trung Hoa 


Mặc dâu luật pháp Trung Hoa không cho phép, 
nhưng vẫn có nhiều người buôn lậu dùng tàu từ 
Phillppin lên vào tỉnh Phúc Kiến để trao đổi hàng hóa. 
Ngược lại, chính người Trung Hoa ở tỉnh Phúc Kiến 
cũng có một thương điếm tại Manila của Philippin. 
Nhiều thừa sai ở Philippin thấy có thể lợi dụng tình 
trạng tranh tối tranh sáng ấy để theo các tàu buôn lậu 
vào truyền giáo tại Trung Hoa lục địa. Năm 1631, cha 
Angelo Coqui, Dòng Đa minh, người Ý, trốn được vào 
Phúc Kiến. Tiếp theo đó là hàng chục thừa sai khác 
người Tây Ban Nha thuộc Dòng Đa minh và Dòng 
Phanxicô cũng theo vào. 

Tại Phúc Kiến, thừa sai Dòng Tên người Ý là cha 
Aleni từ năm 1625 đã thành lập được một cộng đoàn 
tín hữu, và chỉ mấy năm sau đã phát triển mạnh. Tính 
đến năm 1630 ở Phúc Kiến có tất cả I7 nhà thờ, và 
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mỗi năm thêm chừng tám đến chín trăm tân tòng. Với 
số giáo dân đông và tăng nhanh như vậy, hẳn là cha 
Aleni cần được các linh mục khác chia sẻ gánh nặng. 
Đầu vậy, cha không dám mời các thừa sai mới đến cộng 
tác. Có thể nêu ra mấy lý do chính: trước hết họ vào 
chui, nên có nguy cơ bị trục xuất, và như thế có thể 
làm thiệt hại đến Hội Thánh và công cuộc truyền giáo 
tại Trung Hoa đang tiến triển tốt đẹp; thứ đến, người 
Bỏ Đào Nha muốn giữ độc quyền buôn bán với Trung 
Hoa, và dựa vào quyền bảo trợ truyền giáo, họ không 
muốn cho các thừa sai Tây Ban Nha đến Trung Hoa, 
nhất là lại không chịu qua Lisboa; sau cùng, quan niệm 
về truyền giáo và mục vụ giữa các thừa sai Dòng Tên 
và các thừa sai khác tại Trung Hoa có rất nhiều điều 
chưa thống nhất, sợ rằng sẽ gây trở ngại cho nhau và 
gây hoang mang cho giáo dân. 

Cha Aleni đích thân đến gặp các thừa sai chui và 
trao đổi về phương thức tiến hành việc gầy dựng Hội 
Thánh tại Trung Hoa, nhưng họ không chịu nghe. 
Khác hẳn với các thừa sai Dòng Tên vẫn làm từ mấy 
chục năm nay, họ ra giữa đường phố, nhờ thông ngôn 
(vì không biết tiếng Trung Hoa), để giảng đạo. Họ kịch 
liệt lấn công việc tôn kính tổ tiên và Khổng Tử, mà họ 
cho là ngẫu tượng. Họ nói trắng ra rằng các vị thánh 
vương Trung Hoa cũng như các vị thánh hiền khác và 
tất cả tổ tiên người Trung Hoa đều bị trầm luân đời 
đời trong địa ngục hết. 

Nhà cầm quyên Trung Hoa đến bắt giữ các nhà 
truyền giáo táo bạo này, và đuổi về Áo Môn. Nhưng 
nhóm này đi, nhóm khác lại đến, và làm y hệt trước, 
hoặc đôi khi còn hăng hái hơn nữa. Nhà cầm quyền lại 
bắt giữ trục xuất. Cuối cùng, họ mất kiên nhãn: họ ra 
lệnh cấm giảng đạo và cử hành các lễ nghi Công giáo, 
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vì cho rằng đạo đi ngược lại nên luân lý Trung Hoa. 
Cả cha Aleni từ trước đến nay vẫn được hoàn toàn tự 
do nay cũng bị trục xuất. Đồng thời, các nhà thờ bị 
tịch thu, các giáo dân bị coi như những tội phạm, nên 
bị phạt tiên, bị đóng gông, bị giam giữ, bị đánh đập... 
Nhờ các quan lại cao cấp trong và ngoài tỉnh can thiệp, 
nhà cầm quyên Phúc Kiến rút lại quyết định cấm đạo 
và cho phép các thừa sai Dòng Tên được trở lại tự do 
hoạt động như cũ. 

Bị trục xuất khỏi tỉnh Phúc Kiến, các thừa sai người 
Tây Ban Nha còn đi xa hơn nữa: họ đến tận Bắc Kinh. 
Cùng với một người thông ngôn, hai thừa sai đến Bắc 
Kinh và nhất định đòi giảng đạo cho hoàng đế Trung 
Hoa. Dĩ nhiên họ bị nhà cầm quyên bắt giữ. Cha Schall 
phải dùng uy tín cá nhân sẵn có để can thiệp và vận 
động xin cho họ được tha mà khỏi bị đánh đòn cảnh 
cáo. Sau đó, họ bị trục xuất. Và đây là điều may mắn, 
vì nếu không thì có lẽ cả Hội Thánh Trung Hoa đang 
đây sức sống sẽ lâm nguy. Họ đe dọa nếu hoàng đế 
Trung Hoa không cho tự do giảng đạo, quân đội Tây 
Ban Nha sẽ đến “giải phóng” Trung Hoa. Vẻ phần họ, 
họ sẵn sàng chịu tử đạo chứ không hèn nhát như các 
thừa sai Dòng Tên! Cha Schall trả lời: “Tử đạo kiểu ấy 
thì thà chết trên giường còn hơn. Nếu công an Trung 
Hoa biết ý định của họ, người ta sẽ bằm nát họ ra, và 
bằm nát cả chúng tôi nữa.” Trở về Philippin, họ tố cáo 
Đòng Tên muốn độc quyên truyền đạo ở Trung Hoa 
và hèn nhát bóp méo Tin Mừng để được hưởng chức 
tước và bồng lộc. Lời tố cáo của họ sẽ được phái 
Jansénisme phóng đại, tô màu và phổ biến khắp Châu 
Âu. Tuy nhiên, nhiều thừa sai thuộc các Dòng khác 
sau này đã biết phục thiện hơn. Từ năm 1640, nhiều 
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thừa sai mới đến đã theo gương và cộng tác với các thừa 
sai Dòng Tên trong các hoạt động tông đỏ. 

Tính đến 1640, toàn thể 15 tỉnh của Trung Hoa, 
chỉ trừ Vân Nam và Khoái Châu, đã có sự hiện diên 
của những cộng đoàn tín hữu do Dòng Tên gầy dựng 
và hướng dẫn. Dòng đã có cơ sở cố định tại chín tỉnh. 
Chính lúc đó, Trung Hoa có nội loạn và ngoại xâm. 
Nhà Minh sụp đổ nhường chỗ cho nhà Thanh. Vì các 
thành quả khoa học to lớn và vì cách sống đạo thích 
nghi của các Giêsu hữu, nên Hội Thánh vẫn được tự 
do và các cha rất được mến chuộng. 

Về sau, Hội 
Thánh Trung Hoa 
sẽ gặp cơn khủng 
hoảng lớn do việc 
cấm các nghi lễ 
Trung Hoa và việc 
giải thể Dòng Tên 
của Tòa Thánh. 
Tuy nhiên, cha 
Ricci và các thừa 





sai ở Trung Hoa 
đầu thế kỉ XVII đã đem lại cho toàn thể Hội Thánh 
một bài học lớn về phương pháp loan báo Tin Mừng. 
Bài học này cũng cho thấy không thể kết án các thừa 
sai là cuỏng tín khi các ngài sẵn sàng chịu tử đạo, mà 
đúng ra chính những kẻ giết các ngài mới là cuồng tín. 
Các sứ giả Tin Mừng bao giờ cũng là những người xây 
dựng hòa bình, sử dụng những phương tiện hòa bình. 
Và Giáo hội càng ngày càng thấy rõ điều đó hơn, đặc 
biệt là trong thái độ tôn trọng và quý chuộng tất cả 
những mầm Tin Mừng Thiên Chúa đã gieo sẵn trong 
nên văn hóa của các đân tộc. 
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CUỘC TRANH LUẬN VỀ THÍCH NGHI VỚI 
VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC Ở CHÂU Á 


L Vấn đẻ 


Cuộc tranh luận về thích nghi với văn hóa các dân 
tộc ở Châu Á khi họ đón nhận Tin Mừng không phải 
chỉ là cuộc tranh luận giữa các thừa sai, mà còn làm cả 
Châu Âu xôn xao trong suốt một thế kỉ, và các thánh 
bộ Roma phải vất vả tìm cách giải đáp. Thật vậy, cuộc 
tranh luận đã đặt ra những vấn đề lớn có tầm ảnh 
hưởng quan trọng cho toàn thể công cuộc truyền giáo, 
đặc biệt là tại Châu Á. 

Vấn đề được nêu lên do các thừa sai ở Ấn Độ và 
Viễn Đông (Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam). Có thể 
tóm tắt vấn đề trong ba câu hỏi chính yếu sau đây: 

1. Phải dùng từ nào trong ngôn ngữ của người địa 
phương để chỉ Thiên Chúa của người Kitô hữu? 

2. Các thừa sai có thể cho phép các tân tòng tham 
dự vào các cuộc lễ có tính xã hội hay gia đình đến mức 
độ nào? Đây là những nghi lễ truyền thống địa phương 
không rõ có tính tôn giáo và nhuốm mùi ngoại đạo thế 
nào. Riêng ở Ấn Độ, các tân tòng phải xử trí thế nào 
với những cấm kị của đẳng cấp mình, và những tương 
giao với những người thuộc các đẳng cấp khác? 

3. Trong khi ban các bí tích, các thừa sai có được 
phép lưu ý đến một số những cấm kị hay kiêng cữ riêng 
của người Ấn Đ, người Trung Hoa, người Việt Nam, 
để bỏ điều này điều kia trong phép Rửa, để khỏi ban 
bí tích xức dâu, để thích nghi lễ hôn phối không? 

Tóm lại, đâu là ý nghĩa của một số tập tục của 
những người chưa biết Tin Mừng? 
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Trước hết, chúng ta phải nói ngay là dù các thừa sai 
đã tranh luận với nhau gay gắt, chẳng ai có giây phút 
nào lại nghĩ đến việc “tổng hợp” Kitô giáo với các tôn 
giáo địa phương. Không một thừa sai nào lại chấp nhận 
dù chỉ một lần một chút tiêm nhiễm của lễ nghi đạo 
Lão hay đạo Phật vào phụng vụ Công giáo. Nhưng 
trong đời sống của dân chúng, có những tập tục tự nó 
trung lập mà ý nghĩa cần được nghiên cứu với việc qui 
chiếu vào giá trị người ta đặt cho chúng một cách cụ 
thể trong xã hội nơi người ta thực hành những tập tục 
ấy. Làm thế nào để xác định được ý nghĩa ấy? 





Trường 1h. Phaolô tại Áo Môn 


Đó là điểm đầu tiên gây chia rẽ giữa các thừa sai. 
Theo cha R. De Nobili thì chế độ đẳng cấp chỉ thuộc 
về cơ cấu xã hội của Ấn Đọ, do đó người ta có thể đón 
nhận tương tự như Hội Thánh đã đón nhận chế độ 
các triểu đình ở Châu Âu. Nhưng có thừa sai phủ 
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nhận: không phải vậy. Chế độ đẳng cấp chỉ giải thích 
được bằng các thần thoại Ấn Đọ, nó không thể nào 
hòa hợp được với quan niệm về bình đẳng cơ bản giữa 
mọi người trong Kitô giáo bất chất hoàn cảnh và địa vị 
xã hội. Việc tôn kính Khổng Tử hay thờ cúng tổ tiên 
ở Trung Hoa và Việt Nam theo những người chủ 
trương thích nghi thì chỉ là những biểu hiện theo 
truyền thống của một dân tộc có lòng cung kính biết 
ơn những người dạy dỗ mình và lòng hiếu thảo với 
những người sinh thành mình. Những người chống 
đối phủ nhận: không phải vậy. Các lễ nghi không thể 
hiểu được nếu không đi vào trong cái phức tạp của các 
tôn giáo địa phương. Người Trung Hoa hay người Việt 
Nam khi tôn kính các bài vị thì tin rằng trong đó có 
hồn của tổ tiên, và đó là nơi tích tụ sức thiêng của tổ 
tiên. Những người chủ trương thích nghỉ trả lời: điều 
đó làm lẫn ngay từ gốc. Giới học thức minh định rằng 
những lễ nghi đó chẳng có giá trị tôn giáo chi hết. 
Những người chống đối cự lại: hãy đi xem các nông 
dân và ngư phủ, tức là quảng đại quần chúng, họ sẽ 
cho thấy rằng cốt tủy đời sống tôn giáo của họ chính 
là trong những nghi thức ấy. 

Cứ tiếp tục như vậy, cuộc tranh luận ngày càng 
được mở rộng và đào sâu. Các Giêsu hữu là những 
người tiên phong chủ trương thích nghi. Theo họ, 
muốn biết ý nghĩa đích thực của các lễ nghi, cần đi đến 
tận ngọn nguồn. Nếu nghiên cứu các sách kinh điển 
của Trung Hoa, người ta sẽ thấy rằng các tập tục ấy 
chẳng có ý nghĩa tôn giáo chút nào hết. Hơn nữa, trong 
kinh điển Trung Hoa, người ta có thể tìm thấy những 
tiếng vọng của một mặc khải nguyên thủy, như thể 
những bước đầu chập chững của một đức tin rất tỉnh 
tuyển. Cần khởi đi từ kinh điển và giải nghĩa điều đó 
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cho giới học thức. Cần quét sạch những tro trấu người 
ta đã vụng về bôi trát vào đó. Như vậy người ta sẽ tìm 
được những tâm hồn hết sức sẵn sàng tiếp thu Tïn 
Mừng. 


1. Hai phương pháp: gạt bỏ hay thích nghi 


Những chống đối giữa các thừa sai nếu được kết 
tỉnh nơi các nghi lễ truyền thống thật ra vẫn có nguyên 
do sâu xa là hai quan niệm khác nhau về phương pháp 
truyền giáo: một đàng coi như đi vào vườn không nhà 
trống, hay hơn nữa coi mọi sự là trở ngại, còn một bên 
coi là đã có sẵn nhiều thứ nên cần phải thích nghi. 
Thấy rằng trong lịch sử truyền đạo, Hội Thánh vẫn 
thích nghi với tập tục địa phương, nghĩ rằng không 
nên làm thất thoát những vốn liếng quý báu của các 
nên văn minh cổ, những người theo khuynh hướng 
thích nghi chủ trương Kitô hóa những gì thật sự có giá 
trị nhăn bản ở Ấn Độ và Viễn Đông. Trái lại, những 
người chống đối thích nghi cho rằng người ngoại giáo 
lẫn lộn nhiều thứ trong các lễ nghi, vì vậy chủ trương 
rằng hoán cải là thay đổi toàn diện cách sống, dù phải 
mất gốc và ngay cả Âu hóa. 

Những người cho rằng các tập tục cúng tế không có 
tính tôn giáo chính là các thừa sai như Ricci và de 
Nobili, tập trung nỗ lực truyền đạo vào các giới lãnh 
đạo, với xác tín rằng quản chúng sẽ theo họ. Đó là 
những người biết rằng ân sủng hành động bằng những 
phương tiện gọi là nguyên nhân đệ nhị, nên vận dụng 
một cách hệ thống những điều gọi là các “phương tiện 
nhân loại” trong việc tông đỏ. Những người khác, do 
chịu ảnh hưởng cái nhìn của thánh Âutinh về hoán 
cải, nên nhấn mạnh đến hiệu quả của ân sủng, của một 
mình ân sủng thôi, không để cho điều gì có dáng dấp 
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“những lời lẽ có sức thuyết phục của khoa khôn ngoan” 
(1Cr 2,4) dự vào làm vấn đục đi. 


2. Cuộc tranh luận biến thành tranh luận thân học 


Cuộc tranh luận về nghi lễ và tập tục như vậy 
không giải quyết giữa các nhà thừa sai với nhau được, 
nên vấn đề được nêu lên cho Tòa Thánh Roma. Vì 
điểm chủ yếu là các lễ nghi có tính tôn giáo không, nên 
vấn đề có tính thần học và được trao cho bộ Thánh 
Vụ giải quyết. Nhưng ở bộ Thánh Vụ, các viễn tượng 
được nhìn khác hơn ở địa phương. Thánh bộ lúc ấy lại 
đang bận tâm với những vấn đề thân học ở Châu Âu, 
đặc biệt là chủ thuyết c4 nñ/ên. Các cố vấn không 
thích cho ý kiến thuận cho một ý kiến về luân lý nếu 
tính cái nhiên vẫn còn phải tranh luận. Vấn đề lễ nghi 
ở Châu Á cũng được nhìn trong cái khung ấy. Nhưng 
cấp độ của tính cái nhiên của một ý kiến luôn luôn có 
thể thay đổi theo những dữ kiện mới, nên cuộc tranh 
luận sẽ khởi hứng cho nhiều bản tường trình cả thuận 
lẫn nghịch, và có khuynh hướng kéo dài đến vô tận. 





1 - 





Bản dịch khử nhiếp da Mười Điều Răn 

Truyền thống thường đồng hóa Dòng Tên với 
khuynh hướng thích nghi, và những ai chống đối thích 
nghi thì cũng chống đối Dòng Tên. Thực tại phức tạp 
hơn: tôn trọng và thích nghi đúng là thái độ của các 
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Giêsu hữu, nhưng không phải Giêsu hữu nào cũng ủng 
hộ và không phải mọi người ngoài Dòng Tên đều 
chống đối. Các dòng tu truyền giáo bị chia rẽ sâu xa. 

Tuy nhiên, những người thù nghịch với Dòng Tên 
triệt để khai thác các sáng kiến của những người tiên 
phong như Ricci và de Nobili, họ có ý làm rối beng 
lên, trình bày thô thiển, và coi đó là thêm một bằng 
chứng hiển nhiên cho thấy Dòng Tên chủ trương một 
nên luân lý thả lỏng. Để bảo vệ anh em mình và để 
học được tự do thích nghi, không bị các vị đại điện 
Tông toả do bộ Truyền giáo chỉ định khống chế, một 
Giêsu hữu nhiều thế lực ở Pháp nhập cuộc. Linh mục 
De al Chaise lúc ấy làm linh hướng cho vua Louis XIV 
nước Pháp đã pháp hoá vấn đề thái quá và nêu ý kiến 
với nhà vua là không nên để cho các Giêsu hữu người 
Pháp ở Bắc kinh phải chấp hành lệnh của các Đại diện 
Tông toà. Thế là cuối cùng vấn để tập tục địa phương 
lại trở thành vấn đề “tự do của Giáo hội Pháp-giáo”. 

Cảnh hỏa mù này đã tạo nên một bầu khí thật là 
không tốt đẹp. Nhiều khi người ta không còn thấy 
được nơi những người tranh luận một chút bận tâm về 
việc truyền đạo hay việc cứu rỗi các linh hỏn nữa, mà 
chỉ thấy những lời nói của kẻ bị đam mê chỉ huy. Hơn 
nữa, cuộc tranh luận thường đổ thêm dầu vào lửa chia 
rẽ cục bộ. 


IL Nghi lễ Trung Hoa 
1. Roma can thiệp lần đầu 


Năm 1631, một thừa sai Dòng Đa minh người Tây 
Ban Nha là Morales từ Philippin đến Trung Hoa đã 
kinh ngạc trước những gì một số Giêsu hữu làm tại 
đây. Morales viết một bản mười bảy câu hỏi gỏi bộ 
Truyền giáo về những điều các Giêsu hữu làm. Mỗi câu 
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hỏi bát đầu bằng việc mô tả sự kiện, và kết thúc với 
câu: việc này có tội không? Năm 1645, bộ Truyền giáo 
trả lời cho Morales bằng việc kết án những điều thực 
hành liên quan đến các lễ nghi dành cho các vị thần, 
cho Khổng Tử và cho tổ tiên. 

Các Giêsu hữu không nhận là đã làm như Morales 
mô tả, và năm 1654 linh mục Martini soạn thảo một 
bản câu hỏi khác gởi về Roma. Lần này, bộ Thánh vụ 
nghiên cứu và đến năm 1656 thì trả lời bằng một nghị 
định. Trước hết sắc lệnh nhắc lại những câu hỏi của 
Morales và những lời đáp của bộ Truyền giáo. Rồi sắc 
lệnh nêu lên những câu hỏi của các Giêsu hữu và tuyên 
bố được phép bày tỏ lòng tôn kính Khổng Tử cũng 
như cúng tế tổ tiên, vì những nghi thức này được trình 
bày như không có gì là mê tín, mà chỉ có tính cách 
thuần túy “dân sự và chính trị.” 

Như vậy, vẫn y nguyên: ai muốn thích nghi thì dựa 
vào sắc lệnh của bộ Thánh Vụ, ai chống thích nghỉ thì 
dựa vào bản trả lời của bộ Truyền giáo. Năm 1669, một 
linh mục Dòng Đa minh là Polanco hỏi bộ Truyền giáo 
là các thừa sai phải theo quyết định nào của hai bộ, và 
được trả lời: phải theo cả hai, tùy ý nghĩa câu hỏi được 
nêu lên. Điều đó có nghĩa là nếu các nghi lễ có tính 
tôn giáo như Morales diễn tả thì không được làm; còn 
nếu chỉ có tính cách dân sự như Martini trình bày, thì 
được phép làm. Bộ chỉ quan tâm đến luật, không 
khẳng định Morales hay Martini có lý. Lời giải đáp này 
không giúp gì thêm cho việc thống nhất hành động 
giữa các thừa sai. Cùng một nghi lễ, người này cho là 
mê tín nên không được làm, người kia cho là không 
mê tín nên được làm. 


362 


2. Quyết định tại chỗ 


Các thừa sai thấy rằng chính mình phải xác định 
với nhau điều nào mê tín điều nào không mới có thể 
thống nhất hành động. Cuộc bách hại năm 1665 tạo 
điều kiện cho họ gặp gỡ nhau. Họ bị nhà cầm quyển 
quản thúc chung với nhau ở Quảng Đông, tất cả 23 
người gồm 19 Giêsu hữu, ba người Dòng Đa minh và 
một người Dòng Phanxicô. Họ lợi dụng dịp này để 
cùng nhau xem xét lại các vấn đề địa phương. Năm 
1668, họ đi đến thỏa thuận gồm 42 điểm mà mọi thừa 
sai đều ký nhận. Các Giêsu hữu đã ký cũng xin vị giám 
sát của Dòng phê chuẩn. Vị giám sát lưu trú tại Áo 
Môn và chưa hề bao giờ vào đến nội địa Trung Hoa lại 
sửa chữa hai trong số 42 điều. Ngay lập tức, bề trên 
nhóm Đa minh là linh mục Navarretê tự coi là không 
bị ràng buộc với bản thỏa thuận nữa. Trốn được khỏi 
Quảng Đông, Navarretê về đến Roma năm 1673 và 
viết sách gay gắt chỉ trích Dòng Tên. 

Trên đường trỏ lại Viễn Đông, Navarretê có dịp gặp 
giám mục Pallu vừa được bổ nhiệm làm Đại điện Tông 
tòa Quảng Đông. Vị này vốn đĩ không ưa DòngTên vì 
gặp khó khăn là các thừa sai Dòng Tên đặt vấn đề về 
quyên hạn của ngài trong vùng được Tòa Thánh trao 
cho Bỏ Đào Nha bảo trợ việc truyền giáo, do đó dễ 
đàng nghe theo Navarretê và chủ trương dẹp bỏ những 
điều các Giêsu hữu cho phép tại Phúc kiến. Tuy nhiên 
ngài qua đời năm 1684 mà chưa gây khó khăn nào 
đáng kể. 

Năm 1686, linh mục Maigrot nguyên là bạn học và 
là Tổng đại diện của Pallu được cử làm giám mục Đại 
điện Tông tòa tại Phúc Kiến. Sau khi nghiên cứu kỹ 
càng, năm 1693 ngài viết một thư mục vụ trong đó 
ngài kết án và cấm nhặt các nghi lễ địa phương, và định 
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rõ những từ phải bỏ cũng như phải dùng để dịch qua 
tiếng Hoa những khái niệm thần học. Rồi ngài gởi về 
Roma để xin tiến hành một cuộc điều tra dứt khoát. 


3. Đại học Sorbonne can thiệp 


Đang khi chờ đợi quyết định của Tòa Thánh, sứ giả 
của Maigrot là Charmol, lại nhờ Tổng giám mục Paris 
là De Noailles chuyển đến các tiến sĩ đại học Sorbonne 
bản câu hỏi được đề trình cho Tòa Thánh. Ý của 
Charmeot là lấy ý kiến của Sorbonne để làm áp lực cho 
Tòa Thánh kết án thích nghi, đồng thời hóa giải ảnh 
hưởng trong công luận về việc thích nghi tại Trung 
Hoa do các sách của hai Giêsu hữu là Le Comte và Le 
Gobien xuất bản tại Pháp. 

Đại học Sorbonne nặng đầu óc Pháp-giáo thường 
không thích Dòng Tên. Các nhà thần học của đại học 
này nêu lên năm điều gọi là tóm tắt các luận điểm của 
Le Comte và Le Gorbien: 1) Trong suốt hơn 2000 năm 
trước Chúa Giáng sinh, Trung Hoa vẫn duy trì được 
sự nhận biết Thiên Chúa chân thật; 2) Trung Hoa đã 
dâng lễ hy sinh lên Đấng Tạo Hóa trong ngôi đền thờ 
cổ kính nhất thế giới; 3) Trung Hoa đã sống theo một 
nên luân lý cũng tinh tuyển như tôn giáo của họ; 4) 
trong việc Chúa Quan Phòng ban phát ân sủng cho các 
dân tộc trên mặt đất, không có dân tộc nào được ưu 
đãi hơn Trung Hoa (không kể dân Do thái và Hội 
Thánh); 5) Hoàng đế Trung Hoa không được coi Kitô 
giáo như một đạo ngoại nhập, vì Thiên Chúa người 
Trung Hoa thờ cũng là Thiên Chúa của người Công 
giáo. 

Ba quý đầu năm 1700 đây những cuộc tranh luận 
và vận động. Các thừa sai Paris cho phổ biến Lá hư 
của các thừa sai gỏi Júc Giáo Hoàng về việc thờ ngẫu 
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thượng và các mê tín ở Trung Hoa. Noel Alexandre 
Dòng Đa minh xuất bản sách báo phụ họa. Le Comte 
phát hành hai tập 7z Lở và Ánh xác để đả phá. Các 
tiến sĩ Sorbonne không phải các nhà sử học hay dân 
tộc học, cũng không biết gì về Trung Hoa. Khi các thừa 
sai Dòng Tên vận dụng những “phương tiện loài 
người,” họ ít để ý đó là vấn đề của khoa truyền giáo, 
mà coi đó là một yếu tố bổ túc và tố cáo khuynh hướng 
họ đã chống đối mãnh liệt nơi các Giêsu hữu là đề cao 
tự nhiên bất chấp ân sủng. Đối với các tiến sĩ 
Sorbonne, ba điều: I) nghi lễ Trung Hoa, 2) “luân lý 
thà lỏng”, 3) chống đối chủ thuyết Jansénisme, cả ba 
chỉ là một. Cuối cùng, ngày 18.10.1700, sau những 
cuộc tranh luận gay go, bất chấp áp lực rất mạnh của 
các thân hữu Dòng Tên, các tiến sĩ Sorbonne kết án 
năm luận điểm rút ra từ các tác phẩm của Le Comte 
và Le Gobien. 


4. Phán quyết của Bộ Thánh Vụ 


Với gần một năm tranh luận tại Pháp, vốn bé xé ra 
to: từ vấn đề thích nghi với tập tục địa phương giờ đây 
trở thảnh vấn đề thần học về mặc khải, về cứu độ và 
về ân sủng. Và ở Roma, các người có trách nhiệm giải 
quyết cũng nhìn vấn đề theo hướng đó. 

Cuối năm 1700, các thừa sai Dòng Tên gởi về Tòa 
Thánh một tài liệu do các ngài soạn thảo về các tập tục 
Trung Hoa, bản văn đã được hoàng đế Khang Hy 
duyệt xét. Hoàng đế chính thức tuyên bố rằng việc tôn 
kính Khổng Tử và tổ tiên chỉ có tính “dân sự và chính 
trị,” lại cũng tuyên bố điều đó cho toàn dân. Các cố 
vấn và hỏng y của bộ Thánh Vụ cho rằng trong vấn đề 
tín lý, các nhà thân học Roma có nhiều ánh sáng hơn 
Hoàng đế Trung Hoa, và rằng trong một vấn đề gây 
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tranh luận nhiều như vậy, người ta không thể bênh 
vực một ý kiến chỉ là cái nhiên. Đó cũng là tóm tắt 
phán quyết của bộ Thánh Vụ đã được Đức Giáo 
Hoàng Celementê XI phê chuẩn ngày 20.11.1704. 

1. Trước hết, bộ Thánh Vụ cấm dùng từ Thiên, 
nhưng cho phép dùng từ Thiên Chủ để chỉ Thiên 
Chúa. 

2. Cấm các tín hữu tham dự mọi thứ lễ nghi, dù 
long trọng hay không, trong các đền thờ hay trong các 
phòng, để tỏ lòng tôn kính Khổng Tử hay tổ tiên. 

3. Cấm các nghi thức tôn kính tổ tiên như được 
trình bày trong bản câu hỏi, vì gắn liền với những mê 
tín. Còn những nghi thức tôn kính tổ tiên khác thì 
được phép làm nếu không có tính cũng không có vẻ 
mê tín. 

Bộ Thánh Vụ nêu rõ ý là chỉ giới hạn thẩm quyền 
trong vấn đề thần học. Bộ cho rằng, hiện nay, lời cắt 
nghĩa của Maigrot về nghi lễ và đạo lý của các nho sĩ 
là chính xác, và như vậy thì Bộ coi là có mê tín. Tuy 
nhiên, Bộ cũng cho biết là nói như vậy không có nghĩa 
là tất cả những điều ấy sẽ không biến đổi. 

5. Sứ giả De Tournon 


Đức Giáo Hoàng Clemente XI không muốn làm ồn 
kiểu đại học Sorbonne, nhưng cử một sứ giả đến tận 
các nơi có tranh chấp để giải quyết dứt khoát. De 
Tournon được tấn phong giám mục, được đặt làm 
Thượng phụ Antiokia, và làm sứ giả Tòa Thánh. Ngài 
tìm hiểu cặn kẽ sứ mạng được ủy thác, và được trao 
quyên rộng rãi. Về cơ bản, sứ mạng đó là tẩy xóa hết 
mọi hình thức mê tín trong các giáo đoàn Châu Á. Tuy 
nhiên, ngài cũng được chỉ đạo là tất cả các thừa sai, dù 
theo lập trường nào, cũng vẫn thực sự là những tông 
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đồ rất xứng đáng với sứ mạng. Do đó, không được áp 
dụng kỉ luật cho bất cứ ai, nếu họ tuân hành các huấn 
thị Tông tòa mà ngài đưa theo. 

Đe Tournon đến Pondichery (Ấn Ð@) ngày 
6.11.1703, (trước khi có sắc lệnh 1704). Pondichery là 
thuộc địa Pháp. Đến đây ở, De Tournon muốn tỏ ra 
quyên của sứ giả Tòa Thánh không lệ thuộc chế độ bảo 
trợ truyền giáo Bỏ Đào Nha. Tuy nhiên Tổng giám 
mục Goa không nhận quyền của vị sứ giả, vì không có 
lệnh của chính phủ Bỏ Đào Nha. Xung đột về quyền 
hành làm cho vấn đề thêm nan giải. Ở Pondichery có 
các thừa sai thuộc hai Dòng: Capuchinô (Phanxicô cải 
cách) và Dòng Tên. Các thừa sai Capuchinô người Bỏ 
Đào Nha làm việc với kiểu dân Âu, còn các thừa sai 
Dòng Tên người Pháp làm việc với người địa phương. 
Vì vậy, hai bên khó hiểu nhau. Đã vậy, suốt thời gian 
tám tháng ở Pondichery, DeTournon bị đau nằm liệt 
trong phòng, chẳng đi được đến đâu, nên chẳng tìm 
hiểu được tình hình thực tế. Tuy nhiên, ngày 
23.6.1704, vài ngày trước khi ra đi, Tournon đã ký một 
sắc lệnh gồm mười sáu điểm. Theo sắc lệnh này, các 
thừa sai bị cấm sống theo kiểu sa7zayas/ như de Nobili, 
nhiều thói tục các tín hữu vẫn giữ theo văn hóa địa 
phương nay bị cấm, các người giới tiện dân cũng được 
hưởng mọi điều trong Hội Thánh như người trong các 
đẳng cấp. 

Các quyết định của Tournon nhằm đến các giáo 
đoàn của Dòng Tên tại Madura, Maissur và Carnate. 
Giám tỉnh Malabar được ủy thác việc thông báo và thi 
hành. Ai bất tuân, nếu là cấp lãnh đạo, sẽ bị tuyệt 
thông; nếu là cấp thừa hành sẽ bị huyển chỉ. Tuy 
nhiên, Tournon cũng cho thời gian ba năm để hỏi lại 
Roma. Trong thực tế lệnh của Tournon sẽ làm phát 
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sinh một loạt những điều rắc rối không sao gỡ được 
trong bốn mươi năm trời! 

Ngày 11.7, Tournon rời Pondichery qua Manila, Áo 
Môn, Quảng Đông, đến Bắc Kinh. Hoàng đế Khang 
Hy bấy giờ mới hiểu rằng Đức Giáo Hoàng và vị sứ giả 
của ngài có quyên tối cao về tỉnh thần đối với mọi Kitô 
hữu. Điều này ông không có thể chấp nhận được ở 
Trung Hoa, vì đó là một người nước ngoài mà ấn định 
niềm tin cho thần dân của ông. Hơn nữa, Tòa Thánh 
đã bác bỏ lời giải thích của ông về các lễ nghi và kinh 
điển Trung Hoa. Vì vậy, ông cho đưa Tournon về Nam 
Kinh, và khi Maigrot phản đối ông về ý nghĩa của kinh 
điển, ông trục xuất Maigrot cùng với một số thừa sai 
chung quanh vị sứ giả. Từ nay, Trung Hoa cấm các 
thừa sai đến Trung Hoa, trừ khi có phép đặc biệt, và 
phép này chỉ cho ai tuyên thệ sẽ theo đường lối của 
Ricci. 

Tại Nam Kinh, ngày 25.1.1707, Tournon tập họp 
các thừa sai trong khu vực để thông báo về quyết định 
của bộ Thánh Vụ cũng như quyết định riêng đã ban 
hành tại Pondichery, Ngài cũng thêm vào một loạt 
những biện pháp cho các chi tiết và những chỉ định rõ 
ràng về từng điểm khác biệt giữa đạo lý Công giáo và 
triết lý Trung Hoa. Nhân danh là sứ giả Tòa Thánh, 
ngài buộc mọi người phải tuân hành tức thời, ai không 
tuân hành thì bị tuyệt thông, và ngài tuyên bố cả các 
Giêsu hữu cũng phải tuân hành như những người 
khác. 

Đầu vậy, vẫn có một số thừa sai khiếu nại với Đức 
Giáo Hoàng, và trong khi chờ đợi, phán quyết của Tòa 
Thánh về những điểm chỉ li, họ tin là mình có quyền 
chưa tuân hành những chỉ thị của vị sứ giả. Trong các 
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giáo đoàn tại Trung Hoa lúc ấy, tình trạng thật là hỗn 
loạn. : 





Hoàng đế 
Khang Hy cảm 
thấy như chính ï 
bản thân ông bị 
nhắm tới trong các 
quyết định của 
Tournon, nên ra 
lệnh quản thúc 
ngài tại Áo Môn, 
dưới trách nhiệm 
của nhà cảm 
quyn Bỏ Đào 
Nha, cho tới khi 
hai Giêsu hữu ông 
gởi đi Roma trở Hoàng đế Khang Hy 
vẻ. Đây là hai đại 
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sứ được gởi đi để xin Đức Giáo Hoàng chấp thuận cách 
cắt nghĩa của ông về các lễ nghi và cách thực hành của 
các thừa sai theo Ricci. 

Hai đặc sứ của hoàng đế Khang Hy không hao giờ 
trở lại vì bị chết trong một vụ đắm tàu. Ở Trung Hoa 
người ta chờ đợi uống công, và sứ giả Tournon chết 
trong cảnh quản thúc tại Áo Môn năm 1710. 


6. Sứ giả Mezzabarba 


Bị trục xuất khỏi Trung Hoa, Maigrot về đến Roma 
năm 1708. Lần lượt Tòa Thánh được báo cáo thêm về 
tình trạng nghi lễ: các bản tường trình của Tournon và 
bản văn những quyết định của ngài, rồi cả bản thỉnh 
nguyện xét lại sắc lệnh của de Tournon do giám mục 
Benavente Dòng Âutinh, Đại diện Tông tòa tại Quảng 
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Tây, ký tên. Đức Clemente XI phê chuẩn các quyết 
định của Tournon, chính thức công bố sắc lệnh năm 
1704 của bộ Thánh vụ, tuyên bố những khiếu nại về 
các quyết định của Tournon là vô hiệu, và cấm xuất 
bản sách báo về vấn đề lễ nghi Trung Hoa. 

Tất cả những biện pháp ấy vẫn không làm cho tình 
hình tại các giáo đoàn Trung Hoa sáng sủa hơn: những 
nơi từ trước đến nay đã chấp nhận thích nghi không 
thể nào thay đổi tức thời được. Các giáo dân không 
chịu bỏ các tập tục; trong khi một số thừa sai rút vào 
thế phản kháng thụ động. Năm 1715, Đức Clementê 
lại phải công bố Tông hiến #x 74 đe (“Từ ngày đó”) 
lặp lại những quyết định năm 1704 và đưa ra nhiều 
biện pháp kỉ luật khắt khe. Đông thời, ngài cũng buộc 
mọi thừa sai phải tuyên thệ theo bản mẫu đính kèm 
Tông hiến. 

Ý thức phản nào những khó khăn khi phải áp dụng 
Tông hiến, Maigrot lúc này sống tại Roma tìm cách đi 
đến một thỏa hiệp: giữ vững các nguyên tắc, nhưng tìm 
cách cứu vãn Hội Thánh Trung Hoa và Việt Nam, 
bằng cách cho những phép riêng về chỉ tiết để những 
biện pháp kỉ luật cứng rắn được nhẹ hơn. Chính Đức 
Clementê cũng tìm cách hòa giải với hoàng đế Khang 
Hy: năm 1709 ngài viết cho ông một lá thư lịch sử và 
tâm tình.  Roma, người ta cũng thấy hơn rằng không 
nên đụng chạm mạnh với các thừa sai dưới quyền bảo 
trợ truyền giáo Bỏ Đào Nha. Tất cả những hoàn cảnh 
đó đưa đến việc Đức Giáo Hoàng quyết định gởi một 
sứ giả mới đến Trung Hoa. 

Người được chọn là giám mục Mezzabarba cũng 
được đặt làm thượng phụ Alexandria. Để tránh phiền 
phức với Bỏ Đào Nha, ngài qua Lisboa đáp tàu đi Áo 
Môn ngày 26.9.1720. Ở Roma, người ta bối rối không 
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biết đưa ra những chỉ thị rõ ràng nào. Hình như ngài 
có nhiệm vụ quan trọng hạng nhất là làm sao để các 
giáo đoàn do các thừa sai Dòng Tên sinh hoạt mạnh 
lại trong khi vẫn tuân hành các quyết định của Tòa 
Thánh. Thực vậy, trong các giáo đoàn ấy, các thừa sai 
thực tế phải ngưng hết mọi hoạt động để khỏi vi phạm 
lệnh của Tòa Thánh. Tuy nhiên, các thừa sai lại không 
thể tuân hành tích cực được, vì làm như vây sẽ bị nhà 
cầm quyền trục xuất hết và đưa các giáo đoàn vào hiểm 
họa bị hủy hoại. Để khích lệ các thừa sai Dòng Tên bắt 
tay lại vào hoạt động tông đỏ, vị sứ giả được quyền cho 
những phép đặc biệt theo đề nghị của Maigrot. Tuy 
nhiên, Đức Giáo Hoàng không muốn dùng quyển 
Tông tòa để chính thức cho phép. Cách xử sự nửa 
chừng đó của Roma chắc chắn không đưa được các 
thừa sai ra khỏi tình trạng bế tắc. 

Mezzabarba xin yết kiến Khang Hy. Hoàng đế 
muốn biết trước sứ mạng chính của sứ giả. Vị này thú 
nhận là có nhiệm vụ yêu cầu các Kitô hữu tuân hành 
các sắc lệnh của Tòa Thánh về các lễ nghi. Hoàng đế 
trả lòi: như vậy thì sứ giả và các thừa sai chỉ còn một 
việc là sắp xếp hành lý mà về Châu Âu! Vị sứ giả cho 
Hoàng đế biết ngài có quyền cho những phép đặc biệt. 
Và Hoàng đế thuận tiếp kiến. Tuy nhiên vị sứ giả thấy 
tình trạng bế tắc hoàn toàn, và sợ bị giết, nên để nghị 
trở về Roma trình bày lại với Đức Giáo Hoàng. Trên 
những văn bản được trao cho Khang Hy, nhất là trên 
bản dịch Tông hiến 7ữ nøảy đó, ông đã tự tay chú 
thích nhiều điều, tựu trung lại chỉ chờ đợi nơi Đức 
Giáo Hoàng một điều là chấp nhận lời ông giải thích 
về các lễ nghi và kinh điển Trung Hoa. 

Trước khi trở về Roma, vị sứ giả ghé Áo Môn và gởi 
một thư mục vụ cho các thừa sai Trung Hoa. Trong 
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thư này, sau khi nhấn mạnh là Tông hiến 7ữ nợây đó 
giữ nguyên giá trị, ngài đưa ra tám điểm như những 
phép rộng mà các thừa sai có thể sử dụng. Các tín hữu 
được phép có bài vị người chết và tỏ lòng tôn kính theo 
tập tục truyền thống, nhưng trên bài vị chỉ được viết 
tên người chết thôi, không được thêm những thứ làm 
cho người ta tin rằng trong bài vị có hồn người chết. 
Việc tôn kính Khổng Tử cũng được cho phép khi đó 
chỉ là phong tục xã hội. Thư không phân định điều 
tranh luận trong một thế kỉ rưỡi qua là các lễ nghi đó 
có tính tôn giáo hay chỉ có tính dân sự. Rồi vị sứ giả 
hối thúc các thừa sai ra khỏi “chủ nghĩa chờ thời” và 
bắt tay lại vào hoạt động tông đỏ. 


7. Trọng sắc năm 1742 
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bản quyển ở Trung Hoa không thể chấp nhận điều đó 
trong giáo phận mình. Một số giám mục như ở Sơn 
Tây, và Thiểm Tây cấm áp dụng các phép rộng trong 
địa hạt mình; trái lại những vị khác như giám mục Bắc 
Kinh lại buộc phải áp dụng. Trong thực tế, sau khi 
Mezzabarba đi rồi, tình trạng đã rối lại càng rối hơn. 
Làm thế nào để ra khỏi tình trạng đó? Năm 1735, 
Đức Thánh Cha Clementê XII ra lệnh xem xét lại triệt 
để toàn bộ vấn đẻ. Hỏ sơ chỉ kết thúc vào năm 1742. 
Đức Giáo Hoàng lúc đó là Biển Đức XIV ban hành 
trọng sắc #x gưo (“Từ đây”) chấm dứt hai thế kỉ tranh 
luận vẻ lễ nghi Châu Á. Trước hết trọng sắc nhắc lại 
những diễn biến chính yếu của vấn đề, rồi nghiêm 
khác kết án tất cả những ai tìm đủ mọi cách để trốn 
tránh là lần lữa tuân hành các chỉ thị của Tòa Thánh, 
quyết định hủy bỏ tất cả những phép rộng của 
Mezzabarba. Về cơ bản, trọng sắc lập lại những huấn 
lệnh của Tournon và các quyết định năm 1715. Cuối 
cùng, trọng sắc ấn định rõ ràng những hình phạt dành 
cho những ai không tuân hành, và buộc mọi thừa sai 
phải tuyên thệ tuân hành. Trọng sắc lấy lại một lời của 
thánh Âutinh để áp dụng vào các nghi lễ Châu Á: 
“chúng không xấu vì bị cấm, nhưng bị cấm vì xấu” 


IH. Nghi lễ Malabar 
1. Cuộc tranh luận giữa hai Giêsu hữu 


Thời gian ba năm mà sứ giả de Tournon dành cho 
các thừa sai Ấn Độ để xác minh với Roma cho phép 
hai khuynh hướng bênh vực và chống đối thích nghi 
trình bày với Roma tất cả những lý lẽ của mình. Trạng 
sư chính của phe bênh vực là linh mục Laynez, một 
Giêsu hữu người Bỏ Đào Nha. Từ Ấn Độ vẻ Roma 
năm 1704, đến năm 1707 ngài cho phát hành cuốn 
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Báo Vệ các Giáo F)oản Ấn Đo, Năm 1708, ngài trở về 
Ấn Độ trong cương vị giám mục Meliapur. Tại đây, 
ngài giới thiệu tác phẩm của mình như là được Tòa 
Thánh chấp thuận. Ngay lúc ấy, linh mục Bouchet, 
một Giêsu hữu người Pháp, cũng phổ biến một câu trả 
lời miệng của Đức Clementê XI trong một buổi tiếp 
kiến riêng, theo đó thì Tòa Thánh để cho các thừa sai 
được tùy theo lương tâm quyết định có cho giữ các tập 
tục địa phương hay không. Laynez càng phổ biến điều 
đó rộng rãi hơn nữa. Cứ như vậy thì sắc lệnh của 
Tournon ở Ấn Độ coi như bị hủy bỏ. 

Nhưng ở Roma, người ta nghĩ khác. Năm 1712, 
Đức Thánh Cha Clementé XI gởi cho Laynez sắc lệnh 
năm 1708 của bộ Thánh Vụ, và cho biết những quyết 
định của Tournon vẫn còn hiệu lực, đồng thời cũng 
phủ nhận câu trả lời miệng mà Bouchet nói là của Đức 
Giáo Hoàng. Hình như Laynez chưa nhận được thư 
của Đức Thánh Cha khi đi Bengal (Đông Bác Ấn Ð@) 
năm 1712 và mất ở đó năm 1715. Năm 1714, bộ 
Truyền giáo cho giám mục Visdelou, Đại diện Tông 
tòa tại Pondichery, một bản sao các huấn thị của Đức 
Thánh Cha gởi Laynez và ra lệnh cho áp dụng. VỊ giám 
mục này cũng là Giêsu hữu và thông thạo các vấn đẻ 
liên quan đến Trung Hoa. Trái với đa số anh em Dòng, 
ngài cho rằng các lễ nghi Trung Hoa là mê tín. Ngài 
cho công bố các chỉ thị của Tòa Thánh vào năm 1716. 

Việc làm của giám mục Visdelou gây thêm nhiều 
rắc rối mới. Hội đồng hành chánh hoàng gia Pháp tại 
Pondichery chống đối, nhân danh những đặc quyền 
đành cho Giáo hội Pháp: không áp dụng những quyết 
định của bộ Truyền giáo trên lãnh thổ thuộc Pháp. 
Visdelou vẫn cương quyết không nhượng bộ, nhưng 
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không tìm được hậu thuẫn nơi anh em trong Dòng 
Tên, ngài đi “tị nạn” nơi Dòng Capuchinô. 


2. Quyết định của Tòa Thánh 


Ở Roma, Tòa Thánh bát đầu duyệt xét lại các tập 
tục Malabar. Đức Clemenle XI khi tiếp các thừa sai 
thường nói những lời tốt dẹp, nhưng lại không rút lại 
sắc lệnh của Tournon. Các Giêsu hữu ở Ấn Độ phổ 
biến nhiều sách báo để bênh vực việc thích nghi. Lập 
luận của họ vừa đơn giản vừa khôn khéo: những việc 
bị cấm trong các quyết định của Tòa Thánh hoàn toàn 
họ không thấy có trong giáo đoàn của họ. Những điều 
họ cho phép đều là những gì không nhiễm chút mê tín 
nào, nếu được khảo sát trong bối cảnh xã hội học ở 
môi trường địa phương. Đức Innocehxiô XIII (1721- 
1724) kế nhiệm Đức Clementê XI, thì có khuynh 
hướng chỉ muốn thấy trong các bản tường trình của 
Branđolini, một Giêsu hữu nhiệt thành bênh vực chủ 
trương thích nghi, như là một phương tiện câu giờ và 
gây rối, đã có ý định trừng phạt nghiêm khác Dòng 
Tên, nhưng ngài mất sớm. Đức Biển Đức XIII kế 
nhiệm một lần nữa tuyên bố rằng sắc lệnh của 
Tournon vẫn còn đầy đủ hiệu lực. 

Ở Ấn Độ, các thừa sai coi như các quyết định của 
Đức Thánh Cha không liên hệ gì tới mình, vì không 
thông qua Bỏ Đào Nha theo chế độ bảo trợ truyền 
giáo. Đức Clementô XĨII kiên nhãn ra lệnh xem xét lại 
triệt để vấn đẻ. Cuộc điều tra này đưa tới việc soạn 
thảo một bản câu hỏi gồm 16 điểm trao cho bộ Thánh 
Vụ cứu xét. Năm 1733, Bộ đưa ra câu trả lời. Đại để, 
Bộ giữ nguyên những gì Tournon đã qui định. Chỉ về 
một vài điểm, như bỏ việc thổi hơi lên người chịu phép 
rửa. Các dấu hiệu đặc biệt của đẳng cấp... Bộ cho phép 
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thích nghi đôi chút, ít là trong một thời gian. Nhất là 
Bộ đảo ngược các xử sự của các thừa sai trong việc thích 
nghỉ: thay vì tự ý duy trì hay thích nghi các thói quen 
của người ngoài rồi sau đó mới xin Tòa Thánh phê 
chuẩn, thì từ nay phải xin phép Tòa Thánh trước khi 
làm bất cứ gì đặc biệt. Đức Clementê XII công bố bản 
văn của bộ Thánh vụ năm 1734, và thông báo cho các 
vị bản quyền ở Madura, Maissur và Carnate. 

Các vị bản quyền liên hệ có thông báo cho các thừa 
sai trong địa hạt của mình không? Chỉ biết rằng những 
tiếng than phiền đến tai Đức Clementê XÌI, và ngài lại 
ban hành tông thư năm 1739, đưa ra hàng loạt những 
biện pháp kỉ luật đối với những kẻ ương ngạnh, và 
buộc mỗi thừa sai phải tuyên thệ tùng phục, gởi một 
bản viết tay về cho bộ Truyền giáo, làm như vậy để 
không ai có thể viện cớ mình không biết. Cũng như 
vụ nghi lễ Trung Hoa, vụ nghi lễ Malabar chỉ kết thúc 
với Đức Biển Đức XIV. Tông thư Fo lắng mọi sự năm 
1744 duy trì chặt chẽ những quyết định đã có trước. 
Tuy nhiên, cũng có đôi chút thay đổi về hai điểm: cho 
phép bỏ việc thối hơi khi làm phép rửa tội, khi một 
người không muốn chịu phép rửa nếu có nghi thức 
thổi hơi, và có những thừa sai riêng cho những người 
có đẳng cấp và những người tiện dân, dĩ nhiên phải 
trình bày cho mọi người biết ai cũng bình đẳng trước 
mặt Thiên Chúa. 

IV. Kết luận 

Phải chờ đến năm 1939, khi mọi sự sáng tỏ hơn, 
Tòa Thánh mới cho phép giữ các tập tục có tính lễ 
nghỉ nơi những dân tộc ngoài Châu Âu. Ngày nay, vấn 
đề không còn ai đặt ra nữa. Tuy nhiên, đó là một bài 
học quý giá cho việc truyền giáo. 


3⁄6 





Thánh Inhã theo kiểu Ấn Độ 
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CHA ĐẮC LỘ VÀ SỨ VỤ VIỆT NAM 


Việt Nam được người Châu Âu biết đến từ đầu thế 
kỉ XVI, tuy nhiên không hiểu vì sao Việt Nam không 
thu hút ngay các thừa sai, có lẽ vì lúc ấy người ta để ý 
nhiều đến những dân tộc đông người như Ấn Độ, 
Trung Hoa, Nhật Bản. 

Việt Nam nằm trong vùng ảnh hưởng về văn hóa 
của Trung Hoa và Ấn Độ. Với Trung Hoa, người Việt 
Nam học được đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật đại thừa. 
Với Ấn Độ, người Việt Nam học được đạo Phật tiểu 
thừa. 

Trong nhiều chục năm, người Bỏ Đào Nha dù 
thường xuyên qua lại Biển Đông nhưng không giao 
tiếp với Việt Nam. Họ nhận thấy bờ biển Việt Nam 
thẳng và không có cảng thuận tiện, nên đặt cho cái tên 
là “bờ biển sắt.” Ven vịnh Bác bộ có nhiều đảo nhỏ 
gây khó khăn cho tàu bè qua lại, nên người ta thường 
phải tránh xa. Mặt khác, vào thế kỉ XVI, Việt Nam bị 
chia làm hai và có khi là ba vương quốc đối nghịch 
nhau và thường xuyên có xung đột quân sự. Nhà Mạc 
ở Cao Bằng, vua Lê chúa Trịnh ở Thăng Long, chúa 
Nguyễn ở Thuận Hóa. 

Các thừa sai, đặc biệt là Dòng Tên, khi đến Việt 
Nam đã ngạc nhiên không ít khi thấy xã hội được tổ 
chức hết sức quy củ. Họ thán phục vì tài cai trị của các 
vua chúa, ảnh hưởng của giới học thức, hệ thống tổ 
chức hành chính chu đáo, cơ cấu pháp lý của các tòa 
án, kỉ luật của quân đội, tính siêng năng và cần cù của 
dân chúng. Việt Nam được coi là vùng đất giàu tài 
nguyên và người Việt Nam đã biết khai thác để tại lập 
một đời sống sung túc. Trước mắt các thừa sai, Việt 
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Nam là bản sao nguyên văn các ý tưởng của Platon về 
một quốc gia. 


I. Các thừa sai đầu tiên 
1. Những người gieo vãi hạt giống 


Những bước đầu của việc truyền đạo tại Việt Nam 
không được biết rõ ràng lắm. Theo sử liệu thì vào năm 
1533, một “dương nhân tên I-ni-khu” đến truyền đạo 
ở mấy làng ven bờ biển vùng Bùi Chu. Năm 1550, thừa 
sai Gaspar de Santa Cruz Dòng Đa minh đến Chân 
Lạp và ở lại 5 năm để truyền đạo. Sau ngài, có một số 
thừa sai Đa minh khác từ Malacca đến, và đã có những 
vị đã chết vì đạo. Kế đến, có các thừa sai Dòng 
Phanxicô từ Philippin hay Malacca tới. Lại có cả các 
thừa sai Dòng Âutinh và một vài linh mục triều nữa. 
Như vậy, dù giám mục Malacca coi Việt Nam thuộc 
quyên của ngài về phương điện truyền đạo, nhưng thực 
tế là các thừa sai tự do đi lại, dù họ từ Tây Ban Nha 
hay từ Bỏ Đào Nha đến. 

Các thừa sai mau chóng nhận ra rằng dân chúng 
Việt Nam đễ có thiện cảm với họ và với Tìn Mừng, dù 
các nhà cầm quyền nhiều khi cấm cản, dù các tu sĩ Phật 
giáo hay giới nho sĩ nghi ngại. Có nhiều người vào đạo, 
ngay cả những nhân vật tai mắt như gia đình họ Đỗ ở 
Thanh Hóa, và nhất là công chúa Mai Hoa. Đã có cả 
những người chết vì đạo, nhưng khi các thừa sai Dòng 
Tên đến, họ hầu như không còn thấy được dấu vết của 
Kitô giáo đã sống động ở thế kỉ XVI. 

Nguyên do thất bại: 

—_ các thừa sai lúc có lúc không, và thường chỉ ở 

ngắn hạn, 


—_ các thừa sai không biết tiếng Việt, 
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—_ các thừa sai thiếu tổ chức quy mô việc xây dựng 
Hội Thánh, 

—_ các thừa sai bị ràng buộc nhiều do luật bảo trợ 
truyền giáo của Bỏ Đào Nha, 

—_ các thừa sai chưa ý thức rõ môi trường chịu ảnh 
hưởng sâu đậm của Phật giáo và việc thờ cúng 
tổ tiên. 

Sau khi các thị trường Philippin và Nhật Bản đóng 
cửa, các nhà buôn Bỏ Đào Nha bắt đầu quan tâm đặc 
biệt tới Việt Nam. Từ Malacca và nhất là từ Áo Môn, 
họ tìm cách tiếp xúc trước hết với nhóm Nhật kiểu 
Công giáo ở Đà Nẵng. Các Giêsu hữu, sau khi bị trục 
xuất hết khỏi Nhật Bản, tụ họp tại Áo Môn tới 65 
người. Họ cũng nghĩ đến những giáo hữu Nhật Bản 
đang sinh sống tại Đà Nẵng. Đó sẽ là khởi điểm cho 
họ đến với Việt Nam. 


2. Các thừa sai Dòng Tên tiên khởi 


Ngày 18.1.1615, lĩnh mục Phanxixô Buzomi người 
Ý cùng với linh mục Điego Carvalho người Bỏ Đào 
Nha (sau này tử đạo tại Nhật Bản và được tôn phong 
chân phước) và một tu huynh người Nhật đặt chân đến 
Đà Nẵng. Lễ Phục Sinh năm ấy, các ngài long trọng 
mừng với giáo dân người Nhật tại đó. Năm sau đã có 
hơn 3Ô tân tòng người Việt, và cha Buzomi chiếm 
được cảm tình của quan trấn thủ được chúa Nguyễn 
sủng ái. Từ Áo Môn, thêm hai thừa sai nữa tới, và số 
tín hữu mỗi năm tăng thêm hằng trăm, cho đến năm 
1627 thì được gần 2.000. 

Năm 1626, đến lượt Đàng Ngoài đón tiếp các thừa 
sai, Linh mục Giuliano Balđinotti người Ý, cùng với tu 
huynh Ơiuliô Piani người Nhật, theo tàu buôn vào 
thăm đò khả năng truyền đạo. Các thừa sai được chúa 
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Trịnh Tráng đón tiếp nồng hậu, vì nhà chúa muốn dựa 
vào người Bỏ Đào Nha để phát triển kinh tế cũng như 
quân sự. Trở vẻ Áo Môn, cha Baldinotti trình bày 
hoàn cảnh thuận lợi cho Trưởng, và cha Alexandre de 
Rhodes /ấc L} cùng với cha Pherô Marquez được cử 
đến khởi đầu gây dựng Hội Thánh Đàng Ngoài. 

Đo kinh nghiệm ở Nhật Bản, các thừa sai đến Việt 
Nam đã quen với truyền đạo cho một dân tộc có văn 
hóa. Tiêu biểu cho các thừa sai Dòng Tên tại Việt Nam 
phải kể là cha Đắc Lọ. 

Sinh ngày 15.3.1591 lại Avignon (lãnh địa Tòa 
Thánh tại Pháp), cha Đắc Lộ người gốc Do thái, trước 
kia gia đình ở Tây Ban Nha di cư sang Pháp. Ngài vào 
Đòng năm l8 tuổi và tình nguyện đi truyền giáo ở 
Nhật Bản. Trong thời gian thụ huấn, ngài được học 
toán và thiên văn với giáo sư Claviô thời danh. Năm 
1619, ngài rời Châu Âu đi Viễn Đông. Sau hai năm 
lưu trú lại Goa (Ấn Ðộ), ngài đến Áo Môn năm 1623. 
Năm sau, ngài được cử đến tăng cường cho nhóm thừa 
sai ở Đàng Trong. Ngài học tiếng Việt và bắt đầu hoạt 
động truyền giáo. Tuy nhiên, đến năm 1626, ngài bị 
trục xuất về lại Áo Môn. 


3. Cha Đác Lộ ở Đàng Ngoài 


Cùng với cha Pherô Marquez, cha Đắc Lộ đến Cửa 
Bạng (Thanh Hóa) ngày lễ thánh Giuse năm 1627. 
Viên quan trấn thủ cho phép cha dựng một cây thánh 
giá lớn trên đỉnh ngọn đồi bên cạnh bến cảng. Lên 
Thăng Long, hai vị thừa sai yết kiến chúa Trịnh Tráng, 
và được tiếp đãi nồng hậu. Các ngài tặng nhà chúa một 
cái đồng hồ và một cuốn sách toán, cùng nhiều thứ 
khác. Các ngài được phép tự do hoạt động. Đầu tháng 
bảy năm ấy, các ngài đã dựng được một ngôi nhà thờ 
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ở Thăng Long. Ở đây, cha Đắc Lộ mỗi ngày giảng bốn 
lần, có khi sáu lần, mỗi lần một giờ. Đến cuối năm, 
ngài tính ra đã có tới hơn 100.000 người được nghe 
nói về Chúa Giêsu Kitô. 

Tình hình ấy tiệt: khỏi làm cho giới thân cận 
chúa Trịnh lo ngại. 
Trước hết là các phụ 
nữ mất chồng vì khi 
theo đạo họ chỉ còn 
giữ một vợ. Người ta 
đồn đại là các thừa 
sai liên lạc với chúa 
Nguyễn ở Đầng 
Trong và với nhà 
Mạc ở Cao Bằng. 
Người ta cũng bàn 
tán về việc các thừa 





sai đố nước cho 
những người bệnh làm cho họ chết, và như vậy là suy 
yếu sức mạnh của đất nước. Kết quả là chúa Trịnh ra 
lệnh trục xuất các thừa sai. Các ngài được đưa lên tàu 
để vào Đàng Trong. Tuy nhiên, các ngài giảng Tìn 
Mừng và rửa tội cho viên thuyền trưởng cùng với 24 
thủy thủ, nên các ngài được cho lên bờ lại, và trở về 
Thăng Long. Giáo đoàn Thăng Long lúc này đã có 
3.000 tín hữu, trong đó có bà Catarina là em gái chúa 
Trịnh, một nữ sĩ đã viết lịch sử Hội Thánh và cuộc đời 
Chúa Giêsu bằng văn vần. Chúa Trịnh vẫn cương 
quyết thi hành lệnh trục xuất. Trong thời gian đợi tàu, 
các thừa sai tăng cường bỏi dưỡng cho các thầy giảng, 
và khi các ngài phải thật sự rời Thăng Long về Áo Môn 
năm sau, giáo đoàn được đặt dưới sự hướng dẫn của 
các thầy giảng. Giáo đoàn nhờ các ngài chuyển tới Đức 
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Thánh Cha một lá thư bày tỏ lòng tôn phục và chuyển 
tới Tổng Quản Dòng Tên một lá thư xin gỏi thừa sai 
đến Việt Nam. 


4. Cha Đắc Lộ ở Dàng Trong 


Trở về Áo Môn, cha Đắc Lộ sống mười năm trầm 
lặng với nhiệm vụ giảng dạy thần học cho học viện 
thánh Phaolô. Bầu khí ở đây khá nặng nẻ: các thừa sai 
tranh luận về phương pháp truyền giáo tại Viễn Đông. 
Riêng cha Đác Lộ chỉ mơ ước được trở về với giáo đoàn 
Việt Nam. 

Ở Đăng Trong, chúa Nguyễn Sãi Vương đã qua đời, 
và Thương Vương lên kế vị. Cha Giám sát khu vực 
Viễn Đông chỉ định cha Đắc Lộ đi tìm cách nối kết lại 
với Đàng Trong. Đến Hội An, cha được viên trấn thủ 
giúp đỡ, rồi lên Thuận Hóa yết kiến chúa Thương. 
Ngài mở cửa lại nhà thờ ở đó và có thêm nhiều tín hữu, 
trong số đặc biệt có ba phụ nữ bà con thân cận nhà 
chúa và một vị sư nổi tiếng. Nhưng khi tàu buôn Bỏ 
Đào Nha rời bến cha cũng phải theo tàu về Áo Môn. 
Ngài báo cáo cho cha Giám sát biết: nhờ sự trung tín 
của các thầy giảng, dù vắng bóng thừa sai, các tín hữu 
vẫn giữ đạo và còn có thêm hằng ngàn tân tòng nữa. 

Sau đó, cha Đắc Lộ đi lại nhiều lần giữa Áo Môn và 
Đà Nẵng, tùy theo nhà cầm quyên cho phép ở lại hay 
ra lệnh trục xuất. Trong thời gian lưu trú, cha đi giẳng 
dạy khắp noi, lúc thuận lợi cũng như khi bị chống đối 
hay đe dọa. Năm 1644, thầy giảng Anrê Phú-Yên bị 
quan trấn Quảng Nam xử tử, và cha Đắc Lộ cũng bị 
kết án tử hình nhưng rồi được chuyển thành án trục 
xuất. Năm sau, quan trấn còn xử tử hai thầy giảng [nhã 
Quảng Trị và Vinh-sơn Quảng Ngãi để cho các thừa 
sai biết ông quyết tâm cấm đạo. 
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5, Cha Đắc Lọ về Roma 


Vừa trở về Áo Môn, cha Đác Lộ được tỉnh Dòng cử 
làm đại biểu về Roma họp hội nghị Đại biểu thường 
kỳ mỗi ba năm. Cha tường trình hoạt động của tỉnh 
cho Tổng Quản Caraffa, trong đó có phần nói về giáo 
đoàn Đàng Ngoài: “Giáo đoàn Đàng Ngoài là giáo 
đoàn số một trong toàn thể Phương Đông. Tôi nói với 
những kinh nghiệm bản thân lâu dài ở đó.” Với bộ 
Truyền giáo, cha Đắc Lộ cho biết giáo đoàn Việt Nam 
có chừng 300.000 tín hữu, hằng năm có thể tăng thêm 
15.000. Do đó, cần có chừng 300 linh mục coi sóc. Cha 
đề nghị Tòa Thánh gởi giám mục tới để lo việc đào tạo 
và thành lập hàng giáo sĩ bản xứ. Cha được Tòa Thánh 
đề nghị nhận chức giám mục, nhưng cha từ chối vì lời 


khấn. 
II. Tỉnh thần và phương pháp Đắc Lộ 


Công cuộc truyền đạo tại Việt Nam, cách riêng ở 
Đảng Ngoài, được coi là thành công nhất tại Châu Á. 
Điều đó hẳn là nhờ ơn Chúa, nhờ lòng nhiệt thành 
của các thừa sai, nhờ tâm hồn người Việt nhạy cảm với 
Tin Mừng. Tuy nhiên, một điều không thể bỏ qua 
được là các thừa sai ở Việt Nam đã rút tỉa được nhiều 
kinh nghiệm quý báu ở Nhật Bản và Trung Hoa, để 
rồi biết vận dụng sáng tạo trong việc gầy dựng Hội 
Thánh Việt Nam. 

1. Những nguyên tắc hướng dẫn 

a. Ngay từ đầu, các thừa sai đã chia sẻ trách nhiệm 
truyền giáo với giáo dân. Có thể đó là điều phải làm 
trong hoàn cảnh quá ít thừa sai. Tuy nhiên, còn có gì 


hơn vậy nữa. Cha Đác Lộ yêu mến và đề cao những gì 


là Việt Nam. Khi mới đến Goa, cha đã bất bình khi 
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thấy người ta không tôn trọng những gì là Ấn Độ nơi 
các tín hữu Ấn Đọ. Khi họ chịu phép Rửa, họ đổi tên, 
đổi cách ăn mặc, đổi các tập quán, tóm lại là họ bị Âu 
hóa. Cha coi đó là cái gì thô bạo và ngay cả là tội ác. 
Cha chủ trương hết sức giữ nguyên mọi sinh hoạt gia 
đình, xã hội, văn hóa và nghệ thuật của địa phương, 
chỉ trừ những gì trái với Tìn Mừng. 

b. Để truyền giảng Tin Mừng, thừa sai phải nói 
tiếng của dân địa phương chứ không bắt họ nói tiếng 
của mình. Kinh nghiệm của Buzomi ở Đàng Trong và 
Baldinotti ở Đàng Ngoài cho thấy nếu thừa sai không 
biết nói tiếng của dân địa phương sẽ không thể truyền 
giảng trung thành sứ điệp, và phạm vi tông đồ rất hạn 
chế. Ngay khi đến Việt Nam, cha Đắc Lộ liền học tiếng 
Việt, như trước kia đã học tiếng Ấn Độ, tiếng Trung 
Hoa, tiếng Nhật Bản, để chuẩn bị lãnh sứ mạng tại các 
noi ấy. 

c. Một khi đã thông thạo tiếng Việt, cha Đắc Lộ tận 
dụng việc rao giảng. Khác với Ricci ở Trung Hoa, cha 
Đắc Lộ thường dùng nhà thờ và giảng cho quảng đại 
quần chúng. Việc tiếp xúc riêng chỉ là để hoàn tất công 
trình việc rao giảng đã gây nên. 

d. Đặc biệt để ý đến những người có ảnh hưởng 
trong xã hội. Đó là các vua chúa và những người thân 
cận, là các quan chức của triều đình, là các nho sĩ và 
các nhà sư. Với họ, Tin Mừng sẽ có sức lan tràn và 
thấm nhuần mạnh hơn. 

e. Dân tộc Việt Nam có văn hóa cao, và giới lãnh 
đạo là các nhà trí thức, nên cha Đắc Lộ trình bày sứ 
điệp đức tin theo khía cạnh “hữu lý.” Cha khởi đi từ 
đời sống luân lý là điều người Việt Nam rất để cao: 
trình bày mười Điều răn. Sau đó cha đề cập đến đời 
sau, đến Thiên Chúa, và cuối cùng là mầu nhiệm cứu 
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độ cùng với mầu nhiệm Ba Ngôi. Trình bày đức tin 
cách đó ít gây đụng chạm mà vẫn giữ được tính hệ 
thống và toàn điện. Theo gương Ricci, cha soạn cuốn 
Phép Giảng Tám Ngày thích nghi với não trạng và 
truyền thống Việt Nam, rồi cho in bằng tiếng Việt. 


2. Hội Thầy Giảng 


Sáng kiến độc đáo nhất và cũng là phương thế hữu 
hiệu nhất trong công 
cuộc truyền đạo của 
các thừa sai Dòng Tên 
tại Việt Nam là tổ chức 
Thầy Giảng. Các thầy 
được lựa chọn trong số 
những giáo dân xuất 
sắc về đức hạnh, về học 
vấn và về lòng nhiệt 
thành tông đỏ. Nhiều 
thầy trước kia là nho sĩ, 
là quan chức triểu 





đình, hoặc là nhà sư 
nổi tiếng. Các thầy Thây Anrẻ Phú Yên 

được tập trung huấn 

luyện như trong một chủng viện. Ngoài việc luyện tập 
đức hạnh và học hỏi đạo lý, các thầy còn học về thuốc. 
Với hành trang ấy, các thầy có thể sống và làm tông đỗ 
ở bất cứ nơi nào. Khi mới được tuyển chọn, các thầy 
phải qua một thời gian thụ huấn lâu dài gồm hai giai 
đoạn: luyện tập và thực tập. Chỉ khi các thây đã chứng 
tỏ được khả năng và đức hạnh của mình qua nhiều thử 
thách, được giáo dân tín nhiệm, các thầy mới công khai 
tuyên khấn trước mặt cộng đoàn ba điểm: 1) sống độc 
thân; 2) đặt mọi sự làm của chung; và 3) tuân phục 
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người được các thừa sai đặt làm trưởng. /9/ 7hầẩy 
Giảng như vậy trong thực tế là một dòng tu tông đồ. 

Các thầy giảng có thể nói là mạch máu của giáo 
đoàn. Nhờ các thầy mà hiệu năng tông đỏ của các thừa 
sai được nhân lên gấp bội, và khi các thừa sai bị trục 
xuất, giáo đoàn chẳng những không tan rã mà còn tiếp 
tục lớn mạnh nữa. Các thảy làm tất cả một người 
không có chức linh mục làm được: giảng dạy đạo lý, 
chủ sự những buổi cầu nguyện, giải đáp thắc mắc của 
giáo dân hay người ngoại, thăm viếng bệnh nhân, rửa 
tội những người bệnh nặng và các tân tòng khi không 
có thừa sai. 

Tổ chức thầy giảng sau này đã tạo ra một định chế 
đặc trưng của Hội Thánh Việt Nam, đó là tổ chức Ma 
Đúc Chúa Trời. Người Việt Nam có ba đơn vị tập thể 
là: nhà, làng và nước. Khi rời khỏi nhà mình, người 
Việt Nam thấy tất yếu họ phải thuộc về một nhà nào 
khác. Nhà Đức Chúa Trời chính là nhà của những 
người được Chúa lựa chọn để sống cho Chúa. Trong 
nhà này, các thừa sai, các linh mục bản xứ, các thầy 
giảng, các chủng sinh lớn nhỏ sống chung với nhau 
dưới quyên của giám mục. Tổ chức này tồn tại mãi đến 
những ngày gần đây, và hiện nay còn dấu vết trong 
hình thức gia đình thiêng liêng. 

Với sáng kiến thành lập Hội Thầy Giảng, các thừa 
sai Dòng Tên tại Việt Nam không những đã giúp giáo 
đoàn đứng vững và lớn lên ngay cả trong những cơn 
thử thách mà còn góp vào kinh nghiệm truyền giáo của 
Hội Thánh toàn cầu việc đưa giáo dân vào hoạt động 
tông đỏ. 
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3. Hội nhập văn hóa 


Để thu hút quản chúng, các thừa sai đưa vào sinh 
hoạt phụng tự những gì tác động mạnh vào tai và mắt 
người bình dân. Mùa Giáng sinh các ngài cho làm hang 
đá, mùa Chay các ngài cho rước thánh giá. Ngoài ra 
nhiều câu truyện trong Kinh Thánh được đem ra diễn 
thành kịch. Hơn nữa, các ngài thấy người Việt Nam ưa 
chuộng thi ca, nên cho phổ biến những bài thơ hay 
những bài hát do bổn đạo sáng tác. Đặc biệt bà 
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còn người ngoại cũng nghe hay thỉnh thoảng ngâm và 
hát, làm cho Tĩn Mừng đi vào quần chúng khá dễ dàng. 

Ý thức người Việt Nam thường mê tín, đi đâu cũng 
thấy thần thánh, lại thích những øì cụ thể để diễn đạt 
tâm tình tôn giáo, nên các thừa sai phổ biến rộng rãi 
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việc dùng nước phép, các lễ nghi linh đình, các ảnh 
tượng đạo, việc dùng nến phép... 

Truyền thống Việt Nam hết sức tôn trọng người 
chết và việc chôn cất. Các thừa sai tổ chức thánh lễ an 
táng long trọng. Các ngài cho phép giáo dân tiếp tục 
việc thờ cúng tổ tiên, vì đó chỉ là những lễ nghi xã hội 
truyền thống, không có hại gì đến đức tin mà còn có 
lợi cho việc truyền giáo. Tuy nhiên, các ngài cấm nhặt 
việc dâng đồ ăn cho tổ tiên hay đốt hàng mã, vì người 
chết không ăn, không ở, không mặc, không dùng nữa. 
Trái lại giáo dân được khuyến khích vào ngày giỗ kị 
phân phát đỏ ăn và quần áo cho người nghèo, kể cả 
người ngoại. Vì vậy mà có người ngoại kia được chia sẻ 
tới hai mươi tám chiếc áo dài. 

4. Nhận xét 


Các thừa sai Dòng Tên tại Việt Nam nói chung, và 
cách riêng cha Đác Lộ, có thể được coi là thừa sai điển 
hình về nhiều mặt. Đó là những sứ giả của Tin Mừng 
chứ không phải là của một nền văn hóa nào. Các ngài 
muốn xây dựng Hội Thánh, chứ không muốn dọn 
đường cho thực dân. Vì vậy, các ngài tôn trọng tất cả 
những gì là cao đẹp nơi con người và truyền thống Việt 
Nam. Chính vì trung thành với Tìn Mừng và yêu mến 
Việt Nam, các ngài cố gắng xây dựng một Hội Thánh 
mang bản sắc dân tộc và có khả năng tự lập. Vào thời 
kỳ mà đâu đâu việc truyền giáo chỉ dựa trên các thừa 
sai, thì tại Việt Nam, các ngài đã thực sự thành lập 
được một lớp người trợ tá đắc lực, gần như bảo đảm 
được sự sống còn và lớn lên của giáo đoàn ngay cả khi 
không có thừa sai. Hơn nữa, các ngài đã táo bạo nghĩ 
đến cả một hàng giáo sĩ bản xứ, và cả các giám mục 
bản xứ nữa. 
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Mệnh lệnh truyên giáo trong Sách Giáo tý của Cha Đắc Lộ 


Mới đây, các nhà nghiên cứu lịch sử truyền giáo đã 
tìm ra một tài liệu quan trọng về Hội Thánh Việt Nam 
thời các thừa sai Dòng Tên, đó là bản báo cáo của linh 
mục Ơioan Cabral, đề ngày 12.10.1647, với tư cách là 
Giám sát của Dòng nơi giáo đoàn Đàng Ngoài. Bản báo 
cáo coi đây là giáo đoàn số một ở toàn thể phương 
Đông, và nêu lên các lý do thành công: 

a. Các tín hữu rất nghiêm túc: họ đón nhận đức tin 
không có động lực nào khác là việc cứu rỗi linh hỏn 
mình, và cách chung, họ từ bỏ triệt để tất cả những gì 
là ngoại giáo, như thể là từ trước tới giờ họ chưa hẻ 
theo một tôn giáo nào khác. 

b. Họ không phân biệt giai cấp hay đồ ăn, hoặc 
những thứ mê tín các dân tộc khác thường mắc phải, 
gây trở ngại lớn cho việc hoán cải, chẳng hạn như ở 
Ấn Đ. Hơn nữa, họ có tính khí tự nhiên rất tốt, 
không bị vướng nhiều thói xấu thường thấy nơi các 


đân khác. 
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c. Họ hết sức quý mến và kính trọng các thừa sai. 
Họ tuân phục các thừa sai trong mọi sự. Họ đều đặn 
lãnh nhận các bí tích và chu toàn các bổn phận của 
một tín hữu tốt. Họ hãnh diện công khai tuyên xưng 
đức tin, không hẻ hồ thẹn. Họ rất bác ái và tận tụy với 
nhau, như thể anh chị em ruột thịt. 

Cha Gioan Cabral kết luận: đó là một dân tộc mà 
hình như Tin Mừng là cái gì tự nhiên. Tuy nhiên, để 
duy trì giáo đoàn này, các thừa sai phải thận trọng: phải 
tránh tụ họp công khai đông người, phải hết sức thích 
nghi với quần áo và nhà cửa cũng như mọi thứ khác 
của địa phương. “Tôi đã khuyên nhủ các thừa sai như 
vậy, và anh em còn hiểu rõ điều ấy hơn tôi nữa.” 

Ngoài mặt đạo là đã đưa Tin Mừng và gây dựng 
Hội Thánh Việt Nam bước đầu, các thừa sai Dòng Tên 
còn đóng góp nhiều vào nền văn hóa dân tộc. Ngay từ 
đầu, các ngài đã đưa vào nên thiên văn học, môn cơ 
học và nhiều ngành toán học, với những cuốn sách quý 
và những bức tranh đẹp. Nhưng đặc biệt hơn hết là 
việc hình thành chữ quốc ngữ, một công trình độc đáo 
đã góp phản rất lón vào sức mạnh dân tộc sau này. 
Ngoài ra, các ngài đã viết nhiều sách giới thiệu Việt 
Nam với thế giới, có những cuốn bán chạy nhất thế 
giới thời đó. Các tín hữu cũng sử dụng chữ quốc ngữ 
để sáng tác nhiều thể văn thuộc nhiều lãnh vực. Qua 
những tác phẩm ấy, người ta biết được rất nhiều về đất 
nước và đân tộc vào đầu thế kỉ XVII. 

Nhờ các thừa sai Dòng Tên nói chung, và nhờ cha 
Đắc Lộ nói riêng, giáo đoàn Việt Nam đã tiến triển 
hơn các giáo đoàn khác thời đó về đủ mọi mặt. Điều 
đó đã minh chứng hùng hồn Tìn Mừng có thể hòa hợp 
với những giá trị tươi đẹp của truyền thống và tâm hỏn 
Việt Nam. 
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SỨ VỤ TẠI PARAGUAY: 
CỘNG HÒA GUARANÍ 


I. Đấu tranh cho tự do và nhân quyển 
1. Người Guaraní 


Vào thế kỉ XVI, Guaraní là chủng tộc da đỏ đông 
dân nhất sống rải rác gần khắp Nam Mỹ. Tính tình 
hiển lành và cởi mở, họ họp thành những bộ lạc nhỏ 
sống hoàn toàn độc lập với nhau. Họ sống nhờ săn 
bắn, đánh cá, trồng bắp, khoai lang, khoai mì. Đời sống 
bán du mục lam lũ, thỉnh thoảng có một bộ lạc lại di 
chuyển chỗ ở vì kế sinh nhai hoặc vì chiến tranh. Họ 
có biệt tài đóng thuyền và di chuyển trên sông ngòi. 
Có lẽ chính vì thế mà tiếng Guaraní rất phổ biến trên 
toàn lục địa Nam Mỹ. Về tín ngưỡng họ tin vào một 
vị thần duy nhất. Tuy nhiên họ không có lễ nghi tế tự 
hay tăng lữ. 

Người Tây Ban Nha bát đầu chinh phục Nam Mỹ 
từ năm 1516. Họ lập những đồn điền rộng lớn và thuê 
người đa đỏ làm công cho họ. Trong thực tế, các ông 
chủ thực dân cưỡng bức người da đỏ vào làm công cho 
họ, và bóc lột họ đến tận xương tủy, đối xử như nô le, 
để sống đói rách trong khi họ giàu nứt khố đổ vách. 
Nhiều người da đỏ chết vì lao động quá sức mà thiếu 
bồi dưỡng và thuốc men. Vua Tây Ban Nha đã có chiếu 
chỉ cấm bắt dân làm nô lệ, trái lại phải trả lương xứng 
đáng cho người làm công và giúp họ học giáo lý. Nhưng 
tất cả chỉ có trên văn bản. 

Tình trạng bất công này đã có nhiều người ý thức 
và lên tiếng, nhưng chỉ là những tiếng kêu trong sa 
mạc. 
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2. Dòng Tên đến Paraguay 


Tên #2raguay vào thế kỉ XVII dùng để chỉ một vùng 
rộng lớn ở lục địa Nam Mỹ gồm cả nước Paraguay, một 
phần nước Brazil, Achentina và Uruguay ngày nay. 
Dòng Đa minh và Dòng Phanxicô đã đến đây từ lâu, 
hoạt động truyền giáo giữa người Tây Ban Nha cũng 
như để truyền giáo cho người da đỏ. 

Năm 1569 những anh em Giêsu hữu đầu tiên đặt 
chân đến Asunción, thủ đô miễn Paraguay thời đó và 
nước Paraguay ngày nay. Hoạt động tông đồ của Dòng 
gồm việc mở trường dạy học cho con em các người Tây 
Ban Nha tại thủ đô Asunción, và chia sẻ với anh em 
Đòng Phanxicô việc truyền giáo cho người Quaraní. 


3. Nhận định tình hình 


Sau một thời gian hoạt động tông đỏ, anh em nhận 
thấy người Guaraní rất gần với nước trời do đời sống 
hiền lành và thân hữu của họ. Anh em cũng phát hiện 
nhiều bộ lạc Guaraní ước lượng tổng cộng chừng 
200.00Ó người sống tải rác trong rừng rú. Việc truyền 
giáo gặp nhiều khó khăn. 

Người Guaraní sống tự do, thích di chuyển, sống 
đời bán du mục. Hơn nữa, họ sống thành những bộ 
lạc nhỏ và xa nhau, số thừa sai có hạn không thể lo 
cho nhiều bộ lạc cùng một lúc. Nếu một thừa sai lo 
cho nhiều bộ lạc thì chẳng những phải vất vả nhiều vì 
di chuyển, nhưng không thâu lượm kết quả tốt vì 
không lo được cho mỗi bộ lạc lâu dài. 

Những người Ouaraní vào sống trong những đồn 
điển thì bị bóc lột và áp bức, sống như nô lệ bên cạnh 
những ông chủ thực dân chỉ biết đến lợi nhuận. Làm 
sao có thể giảng Tin Mừng cho họ nếu họ thấy trước 
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mắt mình những người da trắng Công giáo sống sa đọa 
và tàn ác. 

Làm đồn điển hay sống lang thang trên rừng núi, 
người Guaraní đều phải sống cuộc đời lâm than. Ý nghĩ 
đầu tiên của anh em Dòng Tên là vận động để đời sống 
trong các đồn điền được khả quan hơn. Như thế, người 
Guaraní sẽ tình nguyện lao động trong các đồn điền, 
và việc truyền giáo cho họ thuận tiện hơn. 


4. Vận động cải cách 


Khởi đầu anh em trình bày với chính quyền về tình 
trạng bất công. Người Tây Ban Nha đến dùng võ lực 
chiếm đất tốt của người da đỏ, rồi bắt họ làm nô lệ cho 
mình. Chiếu chỉ của vua về chế độ đồn điền không 
được thực thi nghiêm túc. Đồng thời, cũng trình bày 
với giáo quyển về tình trạng khó khăn trong các hoạt 
động tông đỏ, kêu gọi giáo quyền can thiệp với chính 
quyên giải quyết tình trạng người Guaraní. Tuy nhiên 
tất cả những cố gắng này đều không làm thay đổi được 
lòng đạ của nhà cầm quyền thực dân. 

Năm 1593, anh Trưởng miền Dòng Tên ở Paraguay 
là linh mục Romero từ chối một khu đất lớn chính 
quyên thực dân đã tặng Dòng, chỉ vì khu đất này sinh 
lời nhờ sức lao động của người da đỏ. Năm 1604, một 
anh Trưởng khác là Lorenzana bị kéo xuống khỏi tòa 
giảng và đuổi ra khỏi nhà thờ chánh tòa Asunción vì 
nói Chúa sẽ trút thịnh nộ của Ngài trên đầu dân 
Asunción bắt người da đỏ làm nô lệ. 

Tiếp theo đó, Dòng Tên bị nhà cầm quyền thực dân 
cắt trợ cấp, các nhà thờ của Dòng không có giáo dân 
nữa, người Quaraní bị cấm tiếp xúc với nhà dòng. 

Vì sợ ảnh hưởng bách hại lan đến toàn tỉnh Dòng 
Brazil và mặt khác ý thức tầm quan trọng của vấn đẻ 
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Paraguay, năm 16Ø7 Tổng Quản Aquaviva thiết lập 
tỉnh dòng Paraguay gồm vỏn vẹn tám linh mục tách 
khỏi tỉnh Brazil. Bảy năm sau, tỉnh mới sẽ có 113 anh 
em. Vị Giám tỉnh đầu tiên là linh mục Torres phát 
động một phong trào toàn tỉnh dòng vận động cho 
người uaraní được giải phóng. Tất cả các anh em 
dùng đủ mọi phương tiện như giảng thuyết, viết sách 
báo, ra tuyên ngôn, vận động quần chúng để gây ý thức 
trong đại chúng. Lần này, Dòng bị trả thù quyết liệt 
hơn. Chính quyền thực dân đóng cửa các trường học 
của Dòng tại Asunción và trục xuất tất cả các anh em 
khỏi thành phố thủ đô. 

Tuy thế, một ý thức về vấn đề công bình đối với 
người Guaraní đã chỗi dậy trong nhiều người. Nói 
chung, phong trào chiếm được cảm tình của đa số quản 
chúng Công giáo cũng như của người Quaraní. 


5. Lập ấp 


Nhận định rằng: “người Guaraní yêu thích luật 
Chúa nhưng không thích người Tây Ban Nha.” Sau 
khi đã vận động để người Tây Ban Nha cải cách không 
thành công, chính anh em quyết định bắt tay vào việc. 
Phải làm sao tập họp người Guaraní sống với nhau, 
loại bỏ nạn người bóc lột người, có vậy mới đảm bảo 
đời sống ấm no và khả năng loan báo Tin Mừng. 
Lập ấp: đó là quyết tâm của tỉnh Dòng Paraguay để thi 
hành sứ mạng tông đồ của mình. 
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6. Những bước đầu 


Năm 1610 Giám tỉnh Torres cử hai linh mục Simón 
Maceta và José Catadins tập họp khoảng 200 gia đình 
Công giáo Guaraní tại một địa điểm trên bờ tả ngạn 
sông Paraná, cách thủ đô Asunción 330 km về phía 
đông nam. Lập ấp đầu tiên mang tên Loreto, Lavang 
của nước Ý. Chẳng bao lâu sau, dân chúng ở 23 bản 
lân cận thấy Loreto khác hẳn với các đồn điển khác, đã 
ùn ùn kéo đến xin lập ấp. Vì quá đông dân nên phải 
lập ấp thứ hai mang tên San Ignacio Miní, cách ấp 
Loreto chừng hai cây số về phía bắc cũng trên bờ sông 
Paraná. Ít lâu sau, hai ấp khác cũng được thành lập 
trong miền Entre-Ríos này. Đỏng thời một số các ấp 
khác cũng được lập tại Guayra, cách Loreto khoảng 
400 km về phía bắc. 

Bản đô ty _ Tu 

Nam Mỹ 
và miền 
của các 


ấp 
Quaraní 





Để bảo đảm thành quả cách mạng, trước hết anh 
em Dòng Tên còn dựa vào quyên hành của vua. Ngày 
11.10.1611, một sắc lệnh của vị quan kinh lược cấm 
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người Tây Ban Nha bắt dân Guaraní trong các ấp về 
làm trong đồn điển của mình. 


1. Chống đối 


Việc lập ấp thành công mau chóng như thế không 
khỏi làm nhiều người thiệt hại quyên lợi vật chất, nên 
chống đối quyết liệt. 

Trước hết là có những người Quaraní quen sống đời 
du mục vì áp lực gia đình hay bộ tộc phải vào sống đời 
trật tự trong ấp. Họ tìm cách phá hoại để được sống 
thoải mái trong rừng núi; thứ đến là các tù trưởng hay 
các phù thủy mất mối lợi khi dân vào sống trong các 
ấp. Họ tìm cách phá hoại để lấy lại quyền hành và ảnh 
hưởng cũ. 

Nhưng quan trọng hơn cả là đám thực dân. Thấy 
những người da dỏ kéo nhau vào trong các ấp, họ 
không thể làm giàu lớn trên mồ hôi nước mắt anh em 
nữa. Họ tìm đủ cách phá hoại: vu cáo, tuyên truyền 
nhảm, gây khó khăn làm nhụt chí anh em Giêsu hữu, 
và nhiều khi de dọa hoặc dùng võ lực nữa. 


8. Hai mươi năm sau 


Năm 1623, linh mục Mastrilli nhận chức Giám tỉnh 
Paraguay, linh mục Cataldino làm trưởng miễn 
Guayra, linh mục R. González làm trưởng miễn 
Paraná, linh mục Montoya lo giao dịch với chính 
quyên Tây Ban Nha. 

Miễn Guayra lúc ấy đã có mười ba ấp. Những năm 
kế tiếp những ấp mới thi nhau mọc lên: San Francisco 
Javier (1623), Encarnación (1624), San José (1625), San 
Pablo (1627) - ấp này có 800 gia đình với hơn 4000 
dân - Arcángeles, San Miguel và San Antonio (1628), 
Santo Thomé cũng có 800 gia đình và San Pedro 
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(1629), Jesús María (1630), và cùng năm tại bờ sông 
lguazú ấp Đức Bà Cả. (Ở miễn nam Guayra, trong dãy 
núi Tapé, mười hai ấp cũng đang được thành hình từ 
năm 1620. 

Trên bờ sông Paraná, trong miễn Entre-Ríos, linh 
mục OonzáÌez có sức hoạt động phi thường: các ấp trải 
đài xuống phía nam đến tận sông UJruguay và cả bên 
kia sông nữa. Đây là miễn thịnh vượng nhất trong cộng 
hòa Guaraní. Các ấp được thành lập đều đặn: Santa 
Ana và ltapus (1615), Concepción (1620), San Nicolás 
(1625). Viên thống đốc Buenos Aires cổ võ các thừa 
sai và cho đồ trang trí các nhà thờ ở các ấp Concepción 
và San Nicolás. Linh mục González vô tình nhận, và 
rất ngạc nhiên khi thấy ít lâu sau đó viên thống đốc gỏi 
các sĩ quan đến để quản lý các ấp trên. Người Guaraní 
trong các ấp tổ chức việc đấu tranh bất bạo động. Cuối 
cùng những tên thực dân phải rút lui. Tiếp theo, các 
ấp Thánh Javier và Yapeyú (nghĩa là “Ba Vua”) cũng 
được thành lập năm 1625 và cả hai đã trở nên rất thịnh 
vượng. Ấp Yapeyú, hay Ba Vua, sẽ trở nên thủ đô của 
cộng hòa Guarani. Ấp Candelaria cũng được thành lập 
trong năm ấy, nhưng ít lâu sau bị các bộ lạc ngoại giáo 
phá hủy. Năm 1617, ấp Candelaria được thành lập lại 
trong dãy núi Tapé. 

Công việc tông đỏ phát triển đòi hỏi thêm nhiều 
thừa sai. Ngày 30.4.1628, đoàn 42 thừa sai được gửi 
đến tăng cường và được 20 đại biểu người Guaraní đến 
tận Buenos Aires tiếp đón. 

Đến năm 1630, mọi sự đã ổn định, các ấp được chia 
làm bốn miền: Guayra, Tapé, Paraná và Uruguay. Các 
đường hướng chung được áp dụng nhất loạt khắp noi. 
Tổ chức kinh tế, hành chánh, xã hội, và tôn giáo đâu 
đâu cũng giống nhau. Năm 1631 giám mục giáo phận 


399 


Asunción là một tu sĩ Biển Đức, Cristóbal de Aresti, 
sau khi thăm các ấp miễn Paraná đã cho biết: thật là 
vượt xa mọi điều ngài chờ đợi. 


IL Chiến đấu để sống còn 


Thực dân Tây Ban Nha ở Villarica rất ngứa mắt vì 
các ấp người Guaraní. Nhiều người làm thuê cho họ 
trong các đồn điển đã bỏ vào ấp. Kiếm thêm người thì 
khó khăn vì nếu ai không thích đời sống lang thang 
trên rừng núi đều đã vào ấp cả. Trước nguy cơ phá sản 
ở các đồn điền, họ tìm cách phá hoại. Họ vu cáo các 
thừa sai trước chính quyền rồi với giáo quyền làm cho 
các thừa sai mất thời giò đi lại làm chậm đà tiến của 
các ấp. Mặt khác họ tổ chức bắt cóc những người 
Guaraní đi lao động để đưa về làm trong các đồn điền. 
Để tránh tình trạng này, các thừa sai đưa dân đi xa hơn 
về hướng đông và đông bắc, để tránh tầm tay của thực 
dân Tây Ban Nha. 

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Xa người Tây 
Ban Nha lại gần người Bỏ Đào Nha. Ngay từ năm 
1618, nhiều lần những toán quân nhỏ người Bỏ Đào 
Nha từ São Paolo đã đến quấy phá các ấp gần họ. Năm 
1628, ấp Encarnación bị san bằng, dân trong ấp bị xích 
dẫn đi như tù khổ sai, ai chống đối bị giết, ai không 
theo họ đi được như các cụ già và các cháu nhỏ cũng 
bị giết. Năm 1630, sáu ấp bị tấn công, 15.000 người 
Guaraní bị bắt, nhiều súc vật cũng bị cướp đoạt và bị 
đem sang Brazil để bán cho các ông chủ thực dân Bỏ 
Đào Nha. Hai linh mục Maceta và Mansilla cũng bị 
bắt và bị giam tại São Paolo vì đuổi theo đòi trả tự do 
cho người Guaraní. Nhờ anh em Dòng Tên địa phương 
can thiệp, hai linh mục được trả tự do lại cùng với 12 
người Quaraní. 
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Ở miền Tapé, người Guaraní chống trả quyết liệt và 
nhiều lần đẩy lui được quân thực dân. Nhưng cung tên 
không sao chống cự mãi được với súng đạn. Ấp Jesús 
María sau khi bại trận bị san bằng, các thanh niên 
chiến đấu đa số bị giết, số còn lại bị xích dẫn đi. Nhưng 
người không có thể chiến đấu trú ẩn trong nhà thờ bị 
chúng đốt. Bị phá hủy, các thừa sai và số còn lại bắt 
tay vào việc xây dựng lại. Chẳng bao lâu sau ấp này đã 
có hơn 2.000 gia đình tức là hơn 10.000 người. Các ấp 
được xây dựng lại ở những địa điểm dễ tổ chức tự vệ 
hơn, nhưng các thừa sai thấy rằng còn sống gần người 
Bỏ Đào Nha thì bị đe dọa. Phải đi cư về phía Tây nam, 
chuyển đến gần các ấp ở miễn Entre-Ríos. 

Năm 1631 bắt đầu cuộc di cư vĩ đại của các ấp miễn 
Guayra, theo lệnh của linh mục Montoya sau khi tổng 
cộng I1 ấp đã bị phá hủy trong số 13 ấp trong miền. 
2.500 gia đình Guaraní dùng 700 ghe khỏi đi từ sông 
Paranapanema (phụ lưu sông Paraná) về miền Tây 
nam. Cuộc di cư này gian khổ vô cùng, chừng 300 ghe 
đã chìm vì đụng phải đá ngầm hoặc lật nhào trong các 
nghềnh thác. Khi đến miền Entre- Ríos trong số hơn 
100.000 người trong miền trước kia còn lại 12.000 tức 
là 90% bị thực dân giết, hoặc bát hoặc chết ngang 
đường vì đắm ghe hay vì bệnh tật. 

Năm 1636 đến lượt miền Tapé phải di cư, chỉ trong 
một năm, chín trong tổng số mười hai ấp của miền này 
đã bị phá hủy. Điều hiển nhiên trước mắt là phải di cư 
nếu không muốn bị tiêu diệt. Nhưng lản này đa số 
người Quaraní tuyên bố thà liệu ở lại còn hơn là đi cư 
vì quá thiệt hại. Phải mất nhiều công lao và thời gian, 
các thừa sai mới thuyết phục được họ. Có dân một ấp 
chỉ chịu đi khi đã bị quân địch thiêu rụi cả ấp. Các 
thừa sai chọn miễn Entre Ríos giữa hai con sông lớn 
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Paraná và Uruguay, vừa trù phú vừa dễ tự vệ. Sau 
nhiều thử thách và gian khổ, 50.000 người đã được 
định cư lại. 

Tổng kết lại số người Guaraní bị bắt, bị giết, trong 
các trận tấn công hoặc chết trên đường di cư lên đến 
300.000. Đồng thời lãnh thổ cũng bị thu hẹp lại chỉ 
còn một nửa. 

Để bảo đảm việc xây dựng, không có cách nào khác 
hơn là nhân dân Guaraní phải có đủ khả năng tự vệ. 
Năm 1639, linh mục Montoya sang tận kinh đô 
Madrid để vận động mua súng đạn, ở nhà các khóa 
huấn luyện quân sự được tổ chức. Ngay năm ấy, trong 
một cuộc tấn công, người Bỏ Đào Nha đã bị bại trận ở 
Caazapaguazu. Đến năm 1640, tất cả các ấp đều có đội 
quân tự vệ. Năm 1641 trận chiến quyết liệt xảy ra tại 
Mbororé trên sông UJruguay. Phía Guaraní có 300 
khẩu súng nhỏ và có một cỗ đại pháo, còn 4.000 binh 
sĩ khác sử dụng cung tên, lao kiếm... đứng đầu chỉ huy 
là tù trưởng Abiaru. Phía địch dùng 900 thuyền chở 
800 tay súng Bỏ Đào Nha và 6.000 quân bộ lạc Tupi 
sử dụng cung tên, lao phóng và ná. Khi quân địch tiến 
đến gần, Abiaru dùng loa lớn tiếng chê trách quân dân 
Bỏ Đào Nha không biết nhục vì tự xưng là Công giáo 
mà đi cướp đoạt người và của anh em đồng đạo. Quân 
địch cứ tiến, trận chiến xảy ra ác liệt trong hai ngày 
trên sông cũng như trên bờ. Lần này quân Bỏ Đào Nha 
và Tupi thiệt hại nặng nễ. Đa số quân Tupi bị giết, một 
số lớn quân Bỏ Đào Nha cũng bị giết, chỉ chạy thoát 
chừng 300. Quân Guaranií tịch thu được gần 100 chiếc 
thuyền và giải thoát 2.000 tù binh. 

Sau chiến thắng Mbororé 1641 trong suốt hơn một 
thế kỉ, người Quaraní trong các ấp không còn bị quấy 
nhiễu đáng kể nữa. Sau này chỉ có một ấp trơ trọi xa 


402 


xôi bị phá hủy năm 1645, và ấp Yapeyú bị cướp năm 
1701. Vào năm 1651, người Bỏ Đào Nha đưa đạo quân 
lớn tấn công Paraguay và cộng hòa Guaraní. Thống đốc 
Paraguay cầu cứu uaraní tiếp viện. Người Quaraní đã 
đẩy lui cả bốn cánh quân Bỏ Đào Nha. 

Như thế cộng hòa Guaraní đã có khả năng tự vệ. 
IIL Sinh hoạt 
1. Dân cư 


Sau khi bỏ Guayra và Tapé, cộng hòa Guaraní có 
biên giới cố định mà trung tâm là miền Entre-Ríos, chỗ 
hai con sông Paraná và Uruguay xáp lại gần nhau nhất, 
từ bắc xuống nam chừng 650 km và từ đông sang tây 
chừng 600 km. 

Địa điểm lập ấp được chọn kỹ để đảm bảo về khí 
hậu, về đất canh tác, về phong cảnh, về lợi thế chiến 
lược. Thường các ấp ở trên các điểm cao, bên cạnh bờ 
sông và cách nhau chừng IÔ km. 

Tổ chức bên trong các ấp đều giống nhau, chỉ cần 
biết một ấp cũng biết tất cả. Ở giữa là nhà thò, phía 
trước nhà thờ là một quảng trường chung quanh trồng 
thông, dừa hay cam; ở giữa quảng trường là tượng 
thánh bổn mạng. Đây là nơi qui tụ nhiều sinh hoạt của 
nhân dân trong ấp (ở ấp San Ignacio Miní, nhà thờ có 
kích thước 63m x 3Õm xây bằng đá, quảng trường rộng 
127m X 108m), bên cạnh quảng trường là nhà nhân 
đân rất lớn, gồm nhiều phòng rộng, những xưởng thợ 
và đôi khi làm công cộng. Rồi có nhà dưỡng lão, bệnh 
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viện, trường học. Ngay bên cạnh nhà thờ là nghĩa địa. 
Phía sau nhà thờ là nhà xứ và một khu vườn rộng lón. 
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Bên kia quảng trường có xưởng công binh, nhà trọ 
và nhà dân chúng từ quảng trường tỏa ra ba hay bốn 
đại lộ rộng từ I3 đến 2Ôm thẳng tắp lát đá và trồng cây 
hai bên. Các đường khác dẫn vào các đại lộ này thì nhỏ 
hơn chỉ rộng 2,5m nhưng được đắp cao 1,Ím và có lợp 
mái. Như thế có thể đi đến mọi nhà trong ấp mà không 
sợ gì nắng hay mưa. Không đâu có ngõ hẻm đường cụt, 
hay lối quanh co. 











Nhà thờ được xây dựng đồ sộ, có khi toàn bằng đá, 
có khi nửa dưới bằng đá, nửa trên bằng gỗ quý. Nhà 
thờ ấp San Miguel dùng 1.000 công nhân xây trong 1Ö 
năm liền mới xong (khoảng 3.000.000 ngày công) mỗi 
nhà thờ có tháp chuông với năm, sáu quả chuông. 

Nhà ở của dân chúng ban đầu rất sơ sài, trái ngược 
hẳn với nhà thờ. Đây là những căn nhà bằng cỏ lác, 
không có cửa số, không có bếp, không bàn ghế, không 
giường tủ. Tối đến ai nấy mắc võng ngủ, ban ngày gỡ 
đi. Trên vách, đồ đi câu cá và đi săn kể cận với ảnh 
tượng. Đối với người Quaraní, một căn nhà như vậy là 
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chỉnh lắm rồi. Chính các linh mục cũng ở những căn 
nhà y hệt nhà dân. 

Nhà ở san sát nhau như những cái hộp, chia thành 
từng tổ sáu đến tám gia đình, mỗi tổ xa nhau để tránh 
nạn cháy. 

Về sau dần dẫn nhà cỏ lác được thay thế bằng nhà 
xây, tầng trệt bằng đá, tầng trên bằng gỗ qúy, mái lợp 
bằng ngói. Nhiều nhà có tranh ảnh, bàn tủ giường ghế 
chạm trổ tỉnh vi và nhiều vật dụng trang trí khác. 

Trường học của ấp được xây dựng rất vững chắc, 
xây thành bốn dãy với sân ở giữa, trường học được 
dùng vào nhiều việc chung trong ấp, ở đây có đồng hỗ 
báo giờ, báo khác. 

Có tổng cộng bao nhiêu ấp, điều ấy không hoàn 
toàn chắc chắn. Theo các số liệu còn lại, người ta tính 
được chừng 36 - 4Ô ấp, có từ 5.000 đến 20.000 dân. 
Ấp San Juan có đến 30.000 dân. Dân số các ấp tổng 
cộng chừng 300.000 người. Lúc ấy thành phố Buenos 
Aires chỉ có 5.000 dân và cả hai tỉnh Buenos Aires và 
Paraguay cộng lại kể cả người Tây Ban Nha, người da 
đỏ, người da đen mới có chưa đầy 300.000 dân. 


2. Tổ chức chính trị 


Ban đầu trong mỗi ấp, hội đồng các tù trưởng nắm 
quyên cai trị. Sau đó nhân dân trong ấp bầu ra ủy ban 
nhân dân, các tù trưởng cũng bình đẳng với mọi người 
khác. Ủy ban nhân dân tổ chức lao động, thương 
nghiệp và xử án. Các linh mục có quyển phủ quyết 
người được bầu vào Lý ban nhân dân. Như thế mỗi ấp 
là một nước cộng hòa hoàn toàn tự trị về công việc nội 
bộ của mình. Nhưng vẻ luật lệ hình phạt, quân sự, đó 
là quyền của liên hiệp do một linh mục làm trưởng 
điều khiển. Vị này thường xuyên thăm viếng các ấp, 
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chỉ thị những đường lối chung. Vai trò của ngài là xây 
dựng và duy trì họp nhất và ngay cả sự đồng nhất. 
Người ta nói có lẽ thế giới trong tương lai cũng sẽ tiến 
tới một chế độ liên hiệp tương tự như các ấp người 
Guaraní. 

Trong mỗi ấp, linh mục quản nhiệm có quyên phủ 
quyết. Nhưng trong thực tế, các luật lệ và việc quản trị 
đều do Uỷ ban nhân dân thực hiện, chỉ khi nào có 
tranh chấp quan trọng, hay có ai khiếu nại về Uỷ ban 
nhân dân, linh mục mới phải can thiệp. Vả lại trong 
ấp ai cũng có quyên khiếu nại với lĩnh mục quản nhiệm 
cả. 

Trong ấp có công an để đảm bảo thi hành luật lệ 
của Uỷ ban nhân dân. Ai vi phạm sẽ bị đưa ra xét xử 
công khai. Tuy nhiên không có xiêng xích hay khóa 
tay chi cả, thường hình phạt là cảnh cáo qua loa. Hình 
phạt nặng hơn là đọc kinh, nhịn đói một vài ngày, 
giam, đôi khi đánh đòn nữa. Hình phạt nặng nhất là 
bị đánh 25 roi, phải đánh làm sao để người bị phạt 
không chảy máu. Ai làm phù thủy có thể bị giam một 
năm, rồi đuổi ra khỏi ấp. Tội giết người bị tù chung 
thân, nhưng năm 1716 linh mục trưởng là Tamburini 
hạ xuống còn mười năm. Đôi khi có người bị đưa đi 
làm ở những ấp xa xôi hẻo lánh, người bị giam vẫn 
được đi lễ và dự buổi đọc kinh hằng ngày, và không 
bao giò bị phạt ăn bánh mì với nước lạnh quá ba ngày. 

Vẻ quân đội, mỗi ấp đều có bộ binh, kị binh và thủy 
binh. Mỗi ấp ít ra cũng có 50Ô ngựa trận. Linh mục 
Sepp nói: “chúng tôi có thể động viên ngay lập tức 
30.000 kị binh,” người ước đoán tổng cộng có đến 
60.000 kị binh. Về bộ binh còn đông hơn nữa, thêm 
vào đó là một đoàn thuyền trận, võ khí được sử dụng 
là gươm giáo, cung tên, súng. Tất cả thanh niên đều 
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phải học quân sự, các ấp được phòng vệ kiên cố, những 
ấp xa xôi được bảo vệ bằng tường thành và hào sâu. 

Đối với đế quốc Tây Ban Nha, cộng hòa Guaraní 
trong thực tế được độc lập, nhưng phải nộp thuế để 
yên thân, tương tự như Việt Nam phải triều cống các 
hoàng đế Trung Hoa thời phong kiến. 


3. Kinh tế 


- Nóng nghiệp: làm thủy lợi: đào kênh dẫn nước vào 
ruộng, lòng kênh được lát đá. Ban đầu chỉ trồng bắp, 
khoai mì, khoai lang; về sau trồng thêm lúa mì, lúa 
miến, gạo, mía, bông. Mỗi ấp có từ sáu đến tám vườn 
rau qủa lớn. Về trâu bò đi kéo cày, mỗi ấp có từ 6ÔÔ- 
800 con. Thỉnh thoảng người Guaraní lấy cây làm củi 
nướng thịt bò nhậu chơi. Họ trồng nho để làm rượu 
và trồng thuốc lá bán cho người Châu Âu. Có những 
trại chăn nuôi quốc doanh của nhiều ấp chung nhau, 
mỗi trại có cả năm, sáu ngàn con bò, cừu... Ở tư gia, 
mỗi nhà thường nuôi một, hai con ngựa làm phương 
tiện di chuyển, ngoài ra còn nuôi gà, vịt để dùng riêng. 

- Công nghiệp: Từ trước đến nay, người Quaraní chỉ 
biết chế tạo giáo mác, cung tên và thuyền bè. Các linh 
mục ban đầu dạy họ các thứ nghề khác, rồi nhờ các 
chuyên viên ở Buenos Aires đến dạy. Sau này, nhà 
dòng chi viện bằng cách cho các tu huynh thạo nghề 
khắp nơi đến giúp. Ban đâu chỉ chế tạo các vật dụng 
đơn sơ cần thiết cho đời sống như: cuốc, xẻng, cày bừa, 
xe cộ, nhà cửa, quần áo. Sau này có nhà máy đệt vải 
bán cho người da trắng thực dân, về sau nữa xuất khẩu 
sang cả Châu Âu. Đóng tàu chở khách, tàu chở hàng, 
tàu trận. Về việc chế biến thực phẩm, có những nhà 
máy xay bột chạy bằng sức gió hay sức nước. Lợi dụng 
sức nước, các nhà máy cưa, nhà máy thuộc da cũng 
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được xây dựng kiên cố. Chế tạo đường và dầu ăn, nhà 
máy sấy trà, lò gạch, lò rèn... đủ mọi sinh hoạt của một 
đời sống văn minh. Các lò rèn có thể đúc chuông, đúc 
súng đạn, và cả đại pháo nữa, chế tạo đồng hỏ, kèn 
đồng và các nhạc khí khác. Một nhà máy in cũng được 
thành lập để in sách bằng tiếng Guarani. 

- Thương nghiệp: không có thương nghiệp tư nhân. 
Mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đảm bảo 
hoàn toàn việc phân bố lợi nhuận. Phòng lương thực 
mỗi ấp lo phân phối lương thực và thực phẩm cho các 
hộ tùy theo nhu cầu. Các cửa hàng của ấp lo phân phối 
các mặt hàng khác cho nhân dân. Trong các ấp không 
có tiền, để định giá hàng người ta dùng một đơn vị tiền 
tưởng tượng. Phòng thương nghiệp cũng phụ trách việc 
buôn bán với bên ngoài. Trao đổi hàng hóa với các ấp 
khác hay buôn bán với người Châu Âu. Như thế chỉ 
tập thể là ấp mới có tư bản, mỗi cá nhân hoàn toàn 
không có gì. 

- Phân bố lao động: tất cả mọi người đến tuổi lao 
động đều phải có việc làm. Trước kia các tù trưởng 
không phải lao động, nay trong ấp họ mất đặc ân ấy. 
Các thành viên trong ủy ban nhân dân phải có mặt tại 
xưởng thợ hay ngoài đường trước giờ làm việc. Phụ nữ 
lo những việc nhẹ như may vá, làm vườn, giặt giũ, đan 
móc. Họ ít phải lo việc đồng áng, trừ mùa gặt. Thiếu 
nhi ngoài giờ học phải lo bảo vệ mùa màng, đuổi chim, 
hái trái, tìm mật ong, kiếm cây thuốc... Con gái học 
đan, may, nấu ăn; con trai học nghề nào mình thích. 
Ai cũng phải làm nông nghiệp. Vào mùa gặt, ấp giảm 
bót hay ngưng hoạt động trong các xưởng để tất cả ra 
đồng, tất cả đều làm tập thể. Không có chế độ lương 
bổng, ấp chấm công theo kết quả lao động. Nguyên tắc 
áp dụng là làm như nhau, ăn như nhau. Ai không chịu 
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lao động thì không có phản lương thực. Trái lại, ai 
không thể làm việc được vẫn được cung cấp đầy đủ. 

Luật chung về lao động là mỗi ngày làm việc sáu giò, 
Chúa nhật và thứ năm nghỉ việc. 

- Chế độ cộng hữu: mọi tư liệu sản xuất đều thuộc 
về tập thể, ruộng đất là của ấp, hoàn toàn không có 
chế độ tư hữu ruộng đất. Các xưởng thợ cũng là của 
ấp, cả nhà ở cũng là của chung. Mỗi vợ chồng mới cưới 
được tập thể cho không và cho vĩnh viễn một căn nhà. 
Không có quyên thừa kế. Ai chết thì căn nhà của người 
ấy trở lại quyền sở hữu của tập thể. Đã có ấp thí nghiệm 
hữu sản hóa nhân dân, cấp phát cho mỗi hộ trâu, bò, 
ngựa, cừu và cả đất riêng nữa. Nhưng chính người 
Guaraní không chịu, mọi thí nghiệm đều thất bại. Họ 
chỉ muốn có một con ngựa hay một con lừa để đi đây 
đi đó, và trong nhà nuôi ít gà vịt là được. Họ lấy làm 
sung sướng được cùng nhau trồng cây, chăn nuôi... rồi 
đem tất cả những gì thu được vào kho chung của ấp. 

Tất cả các cơ sở của ấp đều do quĩ chung đài thọ, 
xây dựng, kể cả nhà ở của nhân dân. Không có ở bất 
cứ ấp nào một xưởng thợ tư. Các công nhân làm việc 
ở xưởng của ấp dưới quyền điều khiển của viên chủ 
nhiệm do chính họ bầu lên. Chỉ có những việc vặt 
vãnh làm ngoài giờ lao động là của riêng. Vả lại ít ai 
cần làm thêm øì, vì tập thể cung cấp mọi thứ đủ dùng. 
Người ta có thể nói dân Guaraní chẳng có gì riêng hết, 
nhưng họ chẳng thiếu gì cả. 

4. Văn hóa xã hội 

Đời sống hằng ngày của cả ấp theo một thời khóa 
biểu chung rất chặt chẽ. Sáng sớm có chuông nhà thờ 
báo thức, các thiếu nhi gọi nhau đi nhà thờ đọc kinh 
dự lễ. Ở nhà thò, các thiếu nhi học giáo lý (hát thuộc 


409 


lòng các bài đã học), trong khi đó người lớn ở nhà dọn 
đẹp nhà cửa. Tiếp đến là phần kinh chung và thánh lễ, 
tham dự tự do. Sau lễ, thiếu nhi điểm tâm chung rồi đi 
học, người lớn đến xưởng hay ra đồng, chừng bốn giờ 
đến năm giờ là hết giờ lao động tùy theo mùa. Giờ còn 
lại để lo việc gia đình, để giải trí. Buổi tối chín giờ giới 
nghiêm. 

Về ăn uống thường là thanh đạm. Món ăn chủ yếu 
là bắp nấu với sữa, hoặc làm bánh ăn với thịt cá. Chỉ 
các linh mục và người bệnh được ăn bánh mì. Mỗi 
tuần tập thể phân phối thịt hai hay ba lần. Rau luôn 
luôn có nhờ các vườn rau tập thể. Nhà nào cũng có trái 
cây để ăn hằng ngày, không được phép uống rượu, dù 
ngay cả trong đám cưới rất linh đình. Mỗi dịp lễ, 
những bữa tiệc thịnh soạn được đọn ăn chung cho cả 
tập thể. 

Ngoài việc giải trí riêng, có cả một hình thức giải trí 
tập thể, không bó buộc, múa, hát, nhạc, kịch... các sinh 
hoạt văn nghệ được tổ chức ngoài trời cũng như chính 
trong nhà thờ. Lễ bổn mạng của ấp được tổ chức rất 
trọng thể. Các ban nhạc của các ấp khác được mời đến 
tham dự suốt ngày. Ngoài ra còn tổ chức đua ngựa, 
chơi bóng. Có lẽ chính người Guaraní đã phát minh ra 
trò chơi bóng đá. Thỉnh thoảng những cuộc đi săn tập 
thể lôi cuốn được nhiều thanh niên. Các thiếu nhi 
thích nhất trò bắn cung và quăng thòng lọng. Người 
Guaraní rất giỏi về nghệ thuật này. Ngoài ra còn có 
một thú vui khác là từng nhóm bơi thuyền vừa hát vừa 
câu cá. Chính các linh mục rất thích trò tiêu khiển này. 

Về giáo dục, ấp nào cũng rất chú ý, tất cả thiếu nhi 
đến tuổi đều đi học, cả trai lẫn gái. Chuyển ngữ được 
dùng là tiếng Guaraní, dù đế quốc Tây Ban Nha buộc 
phải dạy tiếng Tây Ban Nha. Đây là vấn đề độc lập về 
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văn hóa. Thiếu nhi từ bảy đến mười hai tuổi đều bị 
cưỡng bách giáo dục. Nền giáo dục hướng về thực tiễn. 
Con trai học nghề trong xưởng, con gái học may đan, 
hoặc những việc khác thích hợp. Các giáo viên được 
chọn kỹ lưỡng trong số những người đức hạnh nhất 
trong ấp, người lớn được học bổ túc văn hóa hoặc bồi 
dưỡng nghiệp vụ, những thiếu nhi xuất sắc được chọn 
riêng để học cao hon. 

Trong xã hội Guaraní mọi người đều bình đẳng, tù 
trưởng hay thành viên ủy ban nhân dân cũng không 
có đặc ân nào. Điển hình là về quần áo: mọi người đều 
được loại vải và số vải như nhau, người lớn mỗi năm 
một bộ, trẻ em mỗi năm hai bộ. Tuy nhiên không phải 
ai cũng như ai: trong bình đẳng vẫn có khác biệt. Nhà 
cửa, quần áo vẫn có những khác biệt tùy sở thích mỗi 
người. Có khác biệt nhưng không có cách biệt đáng kể. 

Vẻ nghệ thuật, người Quaraní rất hâm mộ, âm nhạc 
nằm trong chương trình giáo dục các ấp, những mầm 
non xuất sắc của mỗi ấp được gởi đến học tại trường 
âm nhạc của liên hiệp. Linh mục Charlevoix thuật lại: 
nhiều người Châu Âu đã nghe nhạc của người Guaraní 
và đoan chắc rằng không thua gì nhạc ở các nhà thờ 
chánh tòa Tây Ban Nha. Và khi người Guaraní hát 
hoặc chơi nhạc, người ngoại giáo ngồi bất động say sưa 
nghe cả bốn giờ liền. Người Guaraní cũng thích hội 
họa, điêu khác và kiến trúc. Điều này thấy rõ nhất nơi 
các nhà thờ. Linh mục Sepp nói: “Tôi không nhớ đã 
gặp ở Âu Châu những cột đá đẹp và khác nhau đến 
thế.” 

Về phụ nữ, trong đời sống công khai, họ không 
được bình đẳng với phái nam, chẳng hạn không được 
bầu cử hay ứng cử, không được đóng vai trò chỉ huy... 


Tuy nhiên, họ không hè bị khinh bí. Khi linh mục 
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Sepp đến thăm ấp kia, sau khi viên chủ tịch tiếp đón, 
một phụ nữ đã đọc bài diễn văn chào mừng rất hay 
trước mặt toàn thể dân ấp. Trong các tổ lao động phụ 
nữ, chính họ tự chọn tổ trưởng là phụ nữ. Vẻ việc 
ruộng đồng, họ chỉ phải gặt bông gòn, họ Ïo coi sóc các 
vườn hoa trong ấp, cũng như giữ vẻ đẹp cho nghĩa địa. 

Buổi tối là lúc gia đình hội họp: cha đọc sách, mẹ 
kể chuyện, con đàn hát. Gia đình hạnh phúc. 
5. Tôn giáo 

Nơi người Guaraní có nhiều yếu tố thuận lợi để 
giảng đạo lý Công giáo. Trước hết, họ tin có một vị 
thân làm chủ tể trời đất và mọi sự. Họ cũng tin có cuộc 
sống đời sau, và một cái gì tương tự với nguyên tội. 
Ông Noê của họ tên là Tamanduaré. Là một tiên tri, 
ông biết trước sắp có hỏng thủy, nên ông leo lên một 
cây dừa rất lớn, nhờ đó ông được cứu thoát. Tuy nhiên, 
nơi họ cũng có những yếu tố tiêu cực. Các tù trưởng 
có thói đa thê, muốn bao nhiêu vợ cũng được, muốn 
bỏ lúc nào cũng được, muốn lấy ai cũng được, kể cả vợ 
của người khác. Có những tù trưởng có đến 2Ô vợ, 





Nhà thờ của ấp San Miguel 
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chưa kể những bà vợ bị thất sủng đuổi đi. Trong dân 
chúng, đời sống nam nữ cũng rất bừa bãi, họ ở chen 
chúc với nhau có khi 200 người trong một dãy nhà. 
Thêm vào đó là nạn rượu chè, họ say sưa và sống 
buông thả theo bản năng. Cuối cùng là lòng căm thù 
người Tây Ban Nha. Như chúng ta đã biết, họ nói họ 
yêu mến Thiên Chúa nhưng không thể yêu mến người 
Tây Ban Nha được. 

Trong một xã hội như vậy, các thừa sai làm gì để 
gây dựng Hội Thánh? Trước hết Tin Mừng phải được 
giảng bằng việc làm trước lời nói, các thừa sai xả thân 
chăm lo đời sống vật chất cho dân Ouaraní, trong khi 
đó chứng tỏ tỉnh thần yêu mến vô vị lợi cho họ. Một 
số thừa sai sốt ruột thấy phải lao mình vào những việc 
không đâu, trong khi nhiệm vụ chính là giảng Tìn 
Mừng thì không làm được. Linh mục Cardiel cho rằng: 
“Việc đời tốt, việc đạo sẽ rất đẹp; việc đời đỏ, việc đạo 
sẽ rất xấu.” 

Sau khi chiếm được lòng tin tưởng của người 
Guaraní, các thừa sai bắt đầu giảng dạy. Nhưng người 
Guaraní không thích nghe nói về những chuyện nhạt 
nhẽo đâu đâu của giáo lý Công giáo. Nhiều khi họ lý 
luận rất tức cười, nghe nói về lửa địa ngục có người trả 
lời tỉnh bơ: “Trước sau gì thế nào chúng ta cũng tìm ra 
cách để đập tắt, còn nếu phải ở đó thì càng tốt vì không 
bị lạnh!” 

Biết dân Guaraní thích đàn hát và lễ lạc tưng bừng, 
các thừa sai liền đi theo hướng ấy. Nhà thờ được trang 
trí bằng hình ảnh hoa đèn rực rỡ. Lễ nào cũng có đàn 
hát, các lễ nghi được cử hành rất trang trọng, ngày 
thường cũng có bốn chú giúp lễ ăn mặc chỉnh tê, điệu 
bộ nghiêm trang. Những ca khúc bằng tiếng Guaraní 
được sáng tác để hát trong nhà thò, các bài giáo lý được 
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chuyển thành bài hát, các thứ nhạc cụ Tây phương 
cũng như địa phương đều được tận dụng. 

Trước lễ có giáo lý cho thiếu nhi, các bài giáo lý được 
thiếu nhi hát thuộc lòng. Trong lễ có giảng. Suốt hai 
năm đầu, các linh mục không dám giảng công khai về 
điều răn thứ sáu. Trong mùa Chay, các thừa sai đi giẳng 
mỗi tuần vài lần ở các ngã tư đường. 

Thánh lễ Chúa nhật được tổ chức rất trọng thể, đàn 
hát tưng bừng. Thay vì rung chuông như ở Châu Âu, 
các thừa sai cho thổi kèn đánh trống vào những lúc 
quan trọng trong thánh lễ. Trong mùa Thương khó, 
người ta diễn lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. 

Đặc biệt trong năm có hai ngày lễ lớn là lễ Mình 
Thánh Chúa và lễ Bổn mạng ấp. Trong lễ Bốn mạng 
ấp, phái đoàn các ấp lân cận do chủ tịch cảm đầu đến 
dự rất đông đảo. Buổi tối hôm trước, đèn đuốc sáng 
rực các đường xá trong ấp, đôi khi có cả pháo bông 
nữa. Sáng ra, cả ấp xếp hàng đi dự lễ trọng. Đến trưa, 
một bữa tiệc lớn của toàn dân ấp thiết đãi đặc biệt quan 
khách, Uỷ ban nhân dân và các cấp lãnh đạo khác. 
Đang khi đó giới trẻ đàn hát tưng bừng. Tiệc xong, mọi 
người giải trí cho đến giờ đọc kinh tối tại nhà thờ. 

Trong lễ Mình Thánh Chúa, ít sinh hoạt đời hơn, 
dân ấp đem đủ thứ thảm, mành sáo trải khắp đường 
và rắc hoa lên trên. Cứ một quãng lại có một cổng chào 
đây hoa lá, trên cổng chào người ta cột đủ thứ chim 
muông để chúng hót. Đây đó, có cả cọp và sư tử bị 
nhốt kỹ cũng được đem ra ngoài đường. Chúng sẽ gầm 
lên, hòa tiếng với chim muông, góp mặt với hoa cỏ để 
cùng với toàn thể dân ấp rước Chúa. Hôm ấy, cả ấp 
rước Minh Thánh Chúa qua khắp các đường trong ấp. 
Suốt thời gian đi rước, người ta đàn hát không ngừng. 
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Linh mục Charlevoix có cảm tưởng: “có lẽ không ở đâu 
Chúa Cứu Thế được đón rước long trọng như thế.” 

Để lo việc tông đỏ giáo dân, có các hội đoàn. Chỉ 
những cá nhân gương mẫu mới được chọn vào một 
trong bốn hội đoàn: con Đức Mẹ, Thánh Micaê, Mai 
Khôi, Áo Đức Bà. Nhờ họ mà một linh mục có thể chu 
toàn công tác mục vụ cho cả ấp năm đến mười ngàn 
ngườÒi. 

Các bí tích chiếm một chỗ đặc biệt trong đời sống 
dân ấp. Phép Rửa tội được tổ chức long trọng vào chiều 
Chúa nhật. Riêng người lớn được dìm xuống nước ba 
lần, rồi mặc áo trắng mới, theo nghi thức Giáo hội sơ 
khai. Về thêm sức lâu lắm mới có giám mục đến. Năm 
1670, giám mục Asunción thăm các ấp miền Paraná; 
trong ba tháng thêm sức cho 30.00Ô người. Năm 1681, 
giám mục Buenos Aires thăm 15 ấp miền Uruguay; 
trong sáu tháng thêm sức cho 30.000 người trong đó 
24.000 là thiếu nhi. Từ 1753, Đúc Thánh Cha Biển 
Đức XIV cho phép giám tỉnh Paraguay được đích thân 
hoặc ủy quyên cho các linh mục khác thêm sức cho 
dân ấp. Về hòa giải, rất ít người không hòa giải và rước 
lễ hằng tháng, các đoàn viên hòa giải hằng tuần. Các 
linh mục thay nhau đến hòa giải ở các ấp khác. Vào 
thời ấy, người ta không có thói quen rước lễ thường 
xuyên. Giám tỉnh Onate ấn định một ấp chỉ bát đầu 
được rước lễ sau khi đã thành lập được bảy năm. 
Những người tân tòng cũng phải theo luật bảy năm ấy. 
Thường người ta chỉ rước lễ hằng tháng, một ít người 
rước lễ hằng tuần. Dân chúng đi qua nhà thờ đều cung 
kính cúi đầu chào Mình Thánh Chúa. Ngoài giờ lao 
động, rất đông người đến nhà thờ viếng Chúa. Lễ hôn 
phối được cử hành vào sáng Chúa nhật, sau đó là tiệc 
cưới. Ấp sẽ tổ chức và đài thọ tiệc cưới, rồi cấp cho cặp 
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vợ chồng mới một căn nhà riêng. Bí tích xức dầu 
thường được ban ngay từ khi bệnh nặng. Mỗi sáng các 
y tá báo cáo cho linh mục quản nhiệm biết ngay nếu 
có ai bị bệnh nặng. Người Guaraní thường chết với 
tỉnh thần đức tin, và gia đình người chết cũng đón 
nhận với tỉnh thản đức tin cao độ. Ấp cấp cho nhà 
hiếu một quan tài, tất cả đều giống nhau, không phân 
biệt sang hèn, thánh lễ trọng thể tiễn người ra đi. Nghĩa 
địa được các bà chăm sóc đẹp như một công viên. 

Chỉ thiếu bí tích Truyền chức. Các thừa sai cho biết 
thanh niên thiếu nữ Ouaraní cưới nhau rất sớm và 
hình như họ khó sống độc thân. Trong suốt 158 năm, 
không có một linh mục hay tu sĩ Guaraní nào. Dầu sao 
đây cũng là điều thật đáng tiếc. Tuy thế người Guaraní 
có tinh thần tông đỏ rất cao. Họ cùng đi với những 
thừa sai đến những nơi xa xôi hẻo lánh để giảng đạo. 
Nhiều khi chính họ tìm đến những bộ lạc thù nghịch 
để truyền giáo nữa. Năm 1726, linh mục Herrán viết: 
đã có IÓÔ người chết vì đức bác ái, họ dâng mạng sống 
để hoán cải người ngoại giáo. 

Trên tất cả, phải kể đến tỉnh thần bác ái giữa họ với 
nhau. Có thể nói Giáo hội tiên khỏi ở Giêrusalem được 
đúc nguyên khuôn ở đây, các ấp cũng có tỉnh thản 
tương trợ rất cao. Nếu ấp nào mất mùa, các ấp khác 
liền cứu trợ. Khi ấp San Juan được thành lập, các ấp 
lân cận gửi người, bò, ngựa đến giúp. Một ấp cách xa 
100 dặm cũng gửi đến 100 con ngựa kéo. Sử gia 
Muratori ghi nhận: “Các tân tòng với nhau như anh 
em... ít khi nào có bất hòa.” 


IV. Bị tiêu diệt 


Chúng ta đã hiểu tại sao các ấp người Ouaraní bị 
chống đối. Vào thế ki XVII và XVIII, phong trào buôn 
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bán và bóc lột nô lệ được thực dân khai thác triệt để. 
Có những vị giám mục hay lãnh chúa không hề đặt 
chân đến Nam Mỹ mà vẫn có những đồn điền bát ngát 
do các nô lệ khai thác đem lời về cho chủ nhân. Đa số 
các nhà thần học, kể cả các nhà thần học Dòng Tên 
thời ấy vẫn cho rằng việc buôn bán và sử dụng nô lệ 
không trái với đạo lý Tin Mừng. Trong bối cảnh ấy, 
cộng hòa Guaraní tồn tại như khu vực tự do, vinh dự 
của Châu Âu và của Hội Thánh. Tuy nhiên, đối với 
những tay thực dân thì đây là chuyện rất chướng mắt, 
là một thách thức, là một cái gai cần phải nhổ. 

Thực dân cho rằng trong các ấp có nhiều mỏ quý 
nên các thừa sai chiếm lấy để làm giàu. Họ cũng cho 
rằng thừa sai phản bội tổ quốc khi làm thiệt hại đến 
quyên lợi của họ. Madrid cho mở cuộc điều tra. Năm 
1743, cuộc điều tra hoàn tất và vua Felipe V nhìn nhận 
hoạt động của các thừa sai là chính đáng. Tuy nhiên, 
điều đó không làm hài lòng các ông chủ thực dân. 

Trong khi đó, với kinh nghiệm Ouaraní, các thừa 
sai Dòng Tên thành lập những ấp dành cho các sắc 
dân khác ở Nam Mỹ. Năm 1691, các ấp dân Chiquitos 
được thành lập tại miền nam Bolivia hiện nay. Cộng 
hòa Chiquito có 2Ô ấp và 90.000 dân. Xa hơn nữa, ở 
miền bắc Bolivia, cộng hòa Moxa được gầy dựng với 
những ấp đầu tiên vào năm 1670. Vào thế kỉ XVII, 
cộng hòa Moxa có 16 ấp với chừng 50.000 dân. Ở phía 
Tây sông Paraná, khởi đầu từ 1693 đã thành lập được 
15 ấp cho dân Macobi và Abipone. Những nhóm khác 
ít quan trọng cũng được thành lập khắp đó đây. 

Đưới mắt các nhà chính trị, đây là một nguy cơ lớn 
cho đế quốc thực dân. Họ thấy rằng chẳng bao lâu nữa, 
một liên bang các nước cộng hòa của người da đỏ sẽ 
hình thành ở khắp Nam Mỹ. Vì thế họ phải chống đối 
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quyết liệt và tìm mọi cách để tiêu điệt nguy cơ từ trong 
trứng nước. 

Do sự vận động của các tay thực dân, ngày 
13.1.1750, triều đình Tây Ban Nha ký với triều Bỏ Đào 
Nha một hiệp ước ấn định lại biên giới ở Nam Mỹ. 
Theo hiệp ước này, Tây Ban Nha nhường cho Bỏ Đào 
Nha phần đất phía đông UTruguay (tức nước cộng hòa 
Uruguay ngày nay), và để đổi lại, Bỏ Đào Nha nhường 
cho Tây Ban Nha miền San Sacramento. Từ lâu, thực 
đân Bỏ Đào Nha đã muốn chiếm hữu đất đai và nô lệ 
trong các ấp Guaraní. Nhưng với chiến thắng Mbororé 
năm 1641, người Guaraní đã làm cho thực dân Bỏ Đào 
Nha đã phải rút lui. Tuy nhiên, trong khi thấy các ấp 
Guaraní trù phú, họ chắc trong đó có mỏ quý, nên 
cùng với thù xưa và hiểm họa sắp đến, họ phải dành 
bằng được miền đất này. Còn San Sacramento là đất 
thuộc quyền cai trị của người Bỏ Đào Nha, nhưng lại 
là chỗ buôn bán của người Tây Ban Nha; vì thế đây là 
thỏa hiệp của bọn con buôn. 

Đối với người Guaraní, miền Đông sông Uruguay 
gồm bảy ấp với nhiều trại chăn nuôi rộng lớn của các 
ấp cả ở bờ Tây. Mất phản đất này, cộng hòa Guaraní 
sẽ như người cụt tay. Coi việc mua bán giữa hai triều 
đình thực dân là hành động cướp bóc phá hoại, họ 
quyết bảo vệ công sức lao động và đời sống hạnh phúc 
đã xây dựng qua nhiều thế hệ. 

Các thừa sai ở vào tình trạng rất tế nhị; phải chọn 
giữa việc bỏ người Quaraní và việc chống lại triều đình. 
Để tránh tình trạng tiến thoái lưỡng nan, các thừa sai 
trình bày vấn đề với triều đình Madrid, nhưng bị bác 
bỏ. Trong khi đó, Tổng Quản Ignacio Visconti ra lệnh 
phải “chịu điều không thể tránh được, và giúp người 
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Guaraní phục tùng.” Các thừa sai buộc lòng phải tuân 
phục. 

Tuy nhiên, dân Ouaraní nhất định không chịu 
khuất phục. Vị Tổng Quản ủy quyển cho linh mục 
Altamirano đến Paraguay để thi hành lệnh di tản các 
ấp phía Đông sang phía Tây sông Uruguay. Năm 1752, 
tại San Tomé vị đặc sứ triệu tập các thừa sai liên hệ và 
ra lệnh đi tản. Dân Guaraní thẳng thắn trả lời: “Ai phải 
mau mau ởi khỏi đây chính là cha chứ không phải 
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chúng tôi. 

Đang khi đó các đại điện Bỏ Đào Nha và Tây Ban 
Nha đều nóng lòng. Họ đến biên giới với một toán hộ 
vệ, nhưng bị vệ binh Guaraní đuổi đi. Cho rằng Dòng 
Tên chống đối lại lệnh của vua, họ bát linh mục 
Altamirano tháp tùng để ép buộc người Ouaraní tuân 
phục, nhưng cũng thất bại. Các cấp chỉ huy quân sự 
Tây Ban Nha và Bỏ Đào Nha họp bàn kế hoạch tiến 
quân để giải quyết bằng võ lực. Linh mục Altamirano 
lại đến San Borja để thúc giục di tản. Viên chỉ huy 
trưởng lực võ trang Guaraní là José Tirayu, thường gọi 
là Sêpê, cảm đầu 60Ó quân đến San Borja. Vị đặc sứ lại 
phải chạy trốn sang Buenos Aires. Sêpê viết thư gửi 
thống đốc Buenos Aires để trình bày lẽ phải và cho 
biết người Ouaraní cương quyết chiến đấu đến cùng. 
Vẻ lệnh di tản, bức thư viết: “Đó không phải là lệnh 
của Chúa, nhưng là của quỷ.” Bức thư mang chữ ký 
của các chủ tịch ấp miễn Đông UJruguay. 

Tháng 4.1754, các cuộc hành quân của liên quân 
Tây Ban Nha và Bỏ Đào Nha bát đầu. Quân Ouaraní 
biết là sắp bị tấn công, nên đem quân tấn công trước. 
Cuộc hành quân bị chặn đứng sau khi liên quân đã bị 
thất bại nặng nẻ. Đầu năm 1756, liên quân Tây Ban 
Nha và Bỏ Đào Nha với một đội quân hùng hậu được 
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trang bị hảo hạng, quyết tiêu diệt quân Guaraní. Trận 
đánh ở biên giới, quân Guaraní bị thua, tướng Sêpê hy 
sinh, chủ tịch ấp Concepción là Nicolás Languiru lên 
nắm quyên chỉ huy. Ông rút quân vẻ đóng Tổng hành 
dinh tại đồi Caybatê gần ấp San Juan. Trận chiến ác 
liệt xảy ra tại đây ngày 10.2.1756, quân Guaraní bị tiêu 
điệt, tướng Languiru cùng với 1.200 chiến hữu hy sinh. 
Các ấp phía Tây sông Uruguay muốn đưa sang tiếp 
viện, nhưng đã quá muộn, tàn quân Ouaraní lần trốn 
lên rừng núi thỉnh thoảng tập kích liên quân. Vì thế 
mãi ba tháng sau liên quân hai nước mới vào được ấp 
đầu tiên là San Miguel. Dân chúng ấp này đốt sạch chỉ 
trừ nhà thò, và chạy trốn vào núi với nghĩa quân cùng 
với linh mục quản nhiệm. Mãi cuối năm liên quân mới 
vào được ấp thứ bảy là San Nicolás. Ở đây, một toán 
nghĩa quân gồm 300 kị binh đã tập kích giết chết viên 
đại úy chỉ huy trưởng cùng với một số binh sĩ khác. 

Đầu sao bảy ấp miễn Đông Uruguay cũng đã bị 
chiếm đóng. Hảu hết thanh niên vào bưng với nghĩa 
quân để kháng chiến. Một số dân chạy vào bưng, một 
số khác ở lại ấp sống dưới quyển kiểm soát của người 
Bỏ Đào Nha. Các linh mục quản nhiệm đi theo dân. 
Mấy năm sau, nghe lời khuyên của các thừa sai, tất cả 
đều đi tản sang miền Tây, với hy vọng một ngày kia sẽ 
chiếm lại miền Đông. 

Nhưng hy vọng ấy chẳng bao lâu cũng tan tành mây 
khói vì, ngay lúc ấy, vào năm 1759, Dòng Tên bị trục 
xuất khỏi Bỏ Đảo Nha và các thuộc địa. Tám năm sau, 
năm 1769, Dòng Tên bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha 
và các thuộc địa. Thống đốc Buenos Aires là Bucareli 
đến tiếp thu tất cả các ấp Guaraní. Ông chiêu dụ dân 
chúng và hứa sẽ giúp dân xây dựng đời sống hạnh phúc 
hơn xưa. Nhưng trong thực tế, người Tây Ban Nha đổ 
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xô vào các ấp, chiếm đoạt đất đai, chia nhau các trại 
chăn nuôi, các vườn rau quả. Chẳng bao lâu, người 
Guaraní trở lại tình trạng trước ngày lập ấp: hoặc làm 
công cho người Tây Ban Nha, hoặc sống lang thang 
trên rừng. Tuy nhiên, với 158 năm tồn tại, tỉnh thần 
của các ấp cộng hòa vẫn còn sống mãi trong lòng người 
Guaraní cho đến ngày nay. 


V. Nhận xét 


Đức Thánh Cha Piô XII trong diễn từ đọc trước 
viên đại sứ Paraguay ngày 12.7.1949 đã ca ngợi các 
cộng đoàn Guaraní: “Công trình xã hội này còn đó để 
cho thế giới thán _ TESORO 
phục, để cho đất :DE LA¿ LENGV.Ä` 
nước của ngài GV A, ANI:7 si: DÑi 

ã lệ cowPyEi7'Ô hof, 'ED, Z4D 
được hãnh điện, ven TUEE ÔcÌh Cũngd3ể IẾĐ Ệ ý 
để cho hội dòng Wư.S TÊN: 
đã thực hiện được — .P+ereise Si lv dhột 
vẻ vang, và cho cả ÃŠ XTA++ ` 
Hội Thánh cũng 
được vẻ vang nữa 





vì công trình này 
đã sinh ra trong 
lòng Hội Thánh.” 
Trong cuốn lịch 
sử tổng quát về 
chủ nghĩa xã hội, : : - 
RETIEHD Kautsky | ¬“g v "1 L ÔN 4.4⁄-4/2ĐIê Đi g 
và Plechanon con Vbkhưyng 


\ Văn phạm và Từ điển 
Guaraní-Tây ban nha 


PECA4DO ORIGINAL. 
Nị$: VŒ/85.2N.Q.2,': 


rể của Karl Marx 

xuất bản, cộng 

hòa Guaraní đã dược dành cho mấy chương và được 

gọi là một kinh nghiệm xã hội, và thực sự là một kinh 

nghiệm hay và phi thường hạng nhất từ xưa đến nay. 
41 


Trong một thế giới nhiều thù nghịch, cộng hòa 
Guaraní là một thành công lớn hiếm có trong lịch sử. 
Kinh nghiệm này cho thấy người ta có thể xây dựng 
được một xã hội công bình và bác ái theo tỉnh thản 
của Tin Mừng. Để được vậy, các thừa sai đã cống hiến 
tất cả trí óc, trái tim, mỏ hôi, nước mắt, cả đến máu 
đào và mạng sống. Một xã hội công bình chỉ có thể xây 
dựng được trên cơ sở tình thương. 

Tuy nhiên, nếu nhìn đến kết cục bị đát của cộng 
hòa Guaraní, chúng ta thấy các thừa sai, do hoàn cảnh 
lịch sử khách quan cũng như do tình trạng tâm lý chủ 
quan, đã phạm vào một vài sai lầm. Trước hết các thừa 
sai tuy nhiệt tình nhưng cách xử sự mang tính cách cha 
chú, vì thế mãi sau l58 năm mà dân Guaraní vẫn chưa 
trưởng thành về chính trị. Các thừa sai nắm quyển 
lãnh đạo về chính trị từ đầu đến cuối, không biết rút 
đi nhường chỗ cho dân bản xứ, còn mình sẽ lo sứ vụ 
linh mục thuần túy. Hơn nữa trong hơn một thế kỉ 
rưõi mà cả một cộng đoàn mấy trăm ngàn dân không 
có lấy một tu sĩ hay linh mục bản xứ, trong khi không 
thiếu những tấm lòng vàng. Vì thế, dân Guaraní thiếu 
người lãnh đạo và tan rã khi các thừa sai bị trục xuất. 
Cuối cùng là cộng hòa Guaraní không có một chính 
quyền trung ương để tập trung sức mạnh đối với các 
cuộc tấn công từ bên ngoài. 

Các thừa sai dầu vậy nếu nhìn như là những người 
đi loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh, họ đã 
thành công rực rỡ. Thất bại về chính trị và quân sự là 
chuyện dễ hiểu, vì họ không phải là một đảng muốn 
cầm quyển để xây dựng một nước thế tục. Họ chỉ 
muốn xây dựng Nước Tròi. 
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PHỤ TRƯƠNG: LINH MỤC PEDRO ARRUPE 
(1907 - 1991) 


L. Sơ lược tiểu sử 


Cha Pedro Arrupe sinh ngày 14. 11.1907, tại Bilbao, 
Tây Ban Nha. Ngài cùng thuộc dân tộc Basque như 
thánh Inhã và thánh Xavier. Thân sinh ngài là kiến 
trúc sư, và vì lòng đạo, đã dự phần vào việc thành lập 
tờ nhật báo ta Œ2cera del Norre. Đừng vội cho rằng 
cha Arrupe có “máu nhà báo,” vì thực ra cụ thân sinh 
làm ở tòa báo nhưng chủ yếu là lo về tài chánh, chứ ít 
khi có địp hành nghề. Ngài là con trai út và duy nhất 
trong gia đình có năm 
người con. Đó là một gia 
đình đạo hạnh và đảm ấm. 
Ngài mồ côi mẹ năm mười 
tuổi và mồ côi cha năm 
mười tám tuổi. 

Sau khi hoàn tất chương 
trình phố thông tại Bilbao, 
ngài ghi tên theo học tại 
trường đại học y khoa ở thủ 
đô Madrid. Với tư cách 


sinh viên y khoa, ngài có cơ hội sống ba tháng tại Lộ 





Đức và dự vào công việc của phòng Kiểm Nghiệm các 
trường hợp được coi là phép lạ. Tại đây, chính mắt ngài 
được chứng kiến ba phép lạ tỏ tường, cả đến các bác sĩ 
vô thần cũng phải nhìn nhận. Ngài coi Lộ Đức là chiếc 
nôi của ơn kêu gọi của mình. Trở về Tây Ban Nha, ngài 
bỏ dở việc học để vào nhà tập Dòng Tên tại Loyola 
ngày 15.1.1927. Sau hai năm nhà tập, ngài học văn 
chương và triết lý tại Bilbao. Nhưng năm 1931, Dòng 
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Tên bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha, và ngài bỏ nước 
ngày 13.2.1932, qua học triết lý ở Marneffe (Bỉ) và thản 
học tại Valkenburg (Hà Lan). Tại đây, ngài được thụ 
phong linh mục vào ngày 30.7 năm 1956, để làm lễ mở 
tay ngày lễ thánh Inhã. Sau khi hoàn tất chương trình 
thần học, ngài đến Kansas (Hoa kỳ) học chuyên môn 
về “y khoa và phân tâm”. Năm 1938, ngài làm năm ba 
tại Cleveland (Hoa kỳ) và tháng chín năm đó qua Nhật 
Bản do bài sai của Tổng Quản Lodochowski theo 
thỉnh nguyện từ khi vừa mới xong nhà tập. 

Ở Nhật Bản, sau thời gian học tiếng, ngài được bổ 
nhiệm là cha sở họ đạo Yamaguchi. Tại đây, trong thời 
gian thế chiến thứ hai, ngài bị nghi là điệp viên của các 
cường quốc phương tây nên bị nhà cầm quyển quân 
phiệt bắt giam một mình suốt 35 ngày. Năm 1942, ngài 
được bổ nhiệm làm trưởng miễn Yamaguchi, viện 
trưởng và giáo tập tại Nagatsuka ở ngoại ô Hiroshima. 
Ngày 6.8.1945, ngài chứng kiến trái bom nguyên tử 
đầu tiên nổ tại đây, và ngay lập tức biến nhà tập thành 
trạm cấp cứu, tập sinh thành y tá để cứu trợ nạn nhân. 
Tháng ba 1954, ngài được trao phó việc điều hành phụ 
tỉnh Nhật Bản, và khi Nhật Bản trở thành tỉnh dòng 
vào tháng 10.1958, ngài được bổ nhiệm làm giám tỉnh 
tiên khỏi. 

Năm 1965, với tư cách giám tỉnh Nhật Bản, ngài 
tham dự Đại Hội 31, và ngày 22.5.1965, ngài được Đại 
hội bảu là Tổng Quản. Trong cương vị này, ngài tham 
dự khóa bốn của Công đỏng Vaticanô II. Ngài triệu 
tập và chủ tọa Đại hội 32 vào cuối năm 1974 và đầu 
năm 1975, cũng như các Hội nghị Đại biểu các năm 
1970 và 1978. 

Từ Thượng Hội Đồng Giám Mục lần đầu tiên năm 


1967 đến lần thứ VI năm 1980, ngài đều tham dự đây 
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đủ và tích cực. Từ 1967, khi Hiệp hội Tổng Quản các 
Đòng Nam được thành lập, ngài được bầu làm chủ tịch 
trong suốt năm nhiệm kỳ liên tiếp, mỗi nhiệm kỳ ba 
năm. Ngoài ra, ngài còn là thành viên thánh bộ Phúc 
âm hóa các đân tộc, thành viên Ban Cố vấn Ủy ban 
Tòa Thánh vẻ Châu Mỹ La tinh. Phó Chưởng Ấn Đại 
học Ơregoriana cũng như Học viện Kinh Thánh 
(Biblicum) và Học viện Đông Phương (nstutun 
rtentale) 

Trong những năm gần đây, ngài đã tham dự với 
những bài tham luận xuất sắc tại Đại hội Thánh Thể 
Quốc tế ở Philadelphia (Hoa kỳ) vào tháng tám, 1976, 
Đại hội Tu sĩ Liên Mỹ ở Montreal (Canada) vào tháng 
11.1977. Hội nghị Giám mục Châu Mỹ La tỉnh ở 
Puebla (Mehicô) vào tháng 1.1979, cũng như Hội nghị 
các Hội Đỏng Giám Mục Châu Phi và Madagascar. 

Trong cương vị Tổng Quản, cha Arrupe đưa Dòng 
vào những vấn để nóng bỏng của thế giới và Hội 
Thánh: thăng tiến công bình, chống phân biệt chủng 
tộc, hòa giải và đối thoại với mọi người, nhập hóa trong 
lãnh vực truyền giáo, về nguồn với linh đạo của thánh 
l-nhã. Ngài đã thăm viếng anh em trong Dòng hầu 
như trên toàn thế giới, gặp gỡ trực tiếp tuyệt đại đa số 
anh em khắp nơi. Tháng 7.1981, nhân dịp 400 năm 
Đòng Tên đến Philippin, ngài đã tới dự lễ kỉ niệm tại 
Manila. Ngày 7.8.1981, khi về đến sân bay Fiumicino 
ở Roma, ngài bị chứng huyết thuyên tắc ở não. Dù việc 
chữa trị đã giúp ngài phục hỏi sức khỏe khả quan, 
nhưng ngài không thể tiếp tục công việc của một Tổng 
Quản nữa. 

Ngày 22.9.1983, Đại hội 33 của Dòng được triệu tập 
tại Roma. Ngày 3.9.1983, ngài xin từ chức Bề trên 
Tổng Quản vì lý do sức khỏe và được Đại hội chấp 
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nhận, và ngày 13.9.1983, Đại hội đã bầu ra Bề trên 
Tổng Quản mới Linh mục PETER-HANS 
KOLVENBACH, người Hà Lan, kế vị 28 sau thánh 
Inhã. 

Ngày 25.1.1991, cha Arrupe đã chịu phép bí tích 
xức dầu bệnh nhân, và hai ngày sau đó, Đức Thánh 
Cha đã đến viếng thăm cha trong phòng bệnh. Ngày 
5.2.1991, cha Arrupe qua đòi tại Roma, hưởng thọ 84 
tuổi. 





Đúc Thánh Cha đến viếng thăm cha rrupe 
Khi hay tin cha Arrupe qua đời, Đức Thánh Cha 
đã gởi điện văn đến cha Kolvenbach, Bề trên Tổng 
Quản Dòng Tên, để chia buồn với hơn 25.000 tu sĩ 
của toàn Dòng. 


Đức Thánh Cha đã đề cao tấm gương đạo đức, nhiệt 
thành truyền giáo, tận tụy đối với Hội Thánh và quảng 
đại chấp nhận thánh ý Chúa qua việc chịu đau khổ của 
cha Arrupe. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hỏng y Martin 
Somalo, người Tây Ban Nha, đại diện ngài để tham dự 
lễ an táng cha Cựu Bề trên Tổng Quản vào lúc IÔ giờ 
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sáng thứ bảy 9.2.1991, tại nhà thò Chúa Ơiêsu của các 
cha Dòng Tên ở Roma. 

Theo một truyền thống có từ lâu đời thì thánh lễ an 
táng cha Arrupe sẽ do cha Daniel Burn, Bề trên Tổng 
quyên của Dòng Đa-minh chủ sự. 


II. Hành trình chữ chi 


Hỏi (linh mục Jean-Claude Dietsch, điều hành Văn 
Phòng Báo Chí và Thông Tin Dòng Tên): 75ưa cha, 
nơợay từ trưóc khi được bầu là Tổng Quản lòng Tên, 
cha đã nói về đồi cha là một “hành trình chữ chỉ “Cha 
hiểu điều ấy thế nảo? 

Đáp: Tôi nghĩ có thể minh họa điều đó bằng cách 
kể ra một số thành phố nơi tôi đã có nhưng kinh 
nghiệm hấp dẫn, và cả quyết định đối với ngày hôm 
nay của tôi: Madrid, Lộ Đức, Loyola, Valkerburg, 
Viên, Cleveland, New York, Tokyo, Hiro-shima, v.v... 
Cũng hãy nghĩ đến điều này là Dòng định chuẩn bị tôi 
để tôi làm giáo sư luân lý, nhưng tôi lại trở thành thừa 
sai ở Nhật Bản. 

Hỏi: Nhưng cha đã xác tín từ rất sớm là một ngảy 
kia sẽ đí Nhật Bản. 

Đáp: Phải trở lại với năm đầu tiên chuẩn viện, trong 
giai đoạn đó chúng tôi học văn chương. Trong cuộc 
tnh tâm tám ngày hằng năm, tôi đã “thấy” rõ là mình 
có ơn gọi thừa sai, và tôi sẽ đi Nhật Bản. Đừng hỏi 
“thấy” nghĩa là gì: đó là một kinh nghiệm thâm sâu mà 
không từ nào diễn tả được, và chỉ thời gian mới giúp 
cho hiểu. 

Hỏi: Vậy thì bỏ qua chuyện “thấy”... Nhưng xác tín 
ấy cha vẫn giữ bất chấp tất cả các chữ chi phải theo vỉ 
tình hình Âu Châu (trục xuất Dong Tên ở Tây Ban 
Nha, rồi nội chiến ở lầy Ban Nha) và sự hướng dẫn 
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của Đỏng (việc huấn luyện cảng ngày cảng đï sâu vào 
luân lý y khoa)? 

Đáp: Tất nhiên! Nhưng tôi phải ghi nhận điều quan 
trọng này: dù bề ngoài ra sao đi nữa, tất cả các giai đoạn 
huấn luyện về y khoa và phân tâm đã là những quãng 
đường dẫn tôi đến với các hoạt động ở Nhật Bản. Tôi 
còn xác tín rằng nếu ngay từ đầu đời tu của tôi ở trong 
Đòng mà tôi đã được hướng vẻ Nhật Bản, chắc tôi đã 
không có được một nên huấn luyện cho công tác tốt 
hơn nên huấn luyện tôi đã nhận, nhằm đến việc giáo 
dục trong lãnh vực luân lý y khoa. Thật vậy, trong giai 
đoạn đó, tôi đã học được tiếng Đức và tiếng Anh (hai 
sinh ngữ chủ yếu trong khu truyền giáo này, trước kia 
được trao cho anh em người Đức, sau đó trở thành 
quốc tế), tôi kết thân được với nhiều Giêsu hữu sau này 
sẽ cùng làm việc với tôi ở Nhật Bản, và những hiểu biết 
về y khoa trước đó sẽ hữu dụng hạng nhất ngay khi trái 
bom nguyên tử nổ ở Hiroshima. 

Hỏi: Cuối cùng, khi nào, thế nảo, và tại sao ước 
nguyện đí Nhật Bản của cha đã được thực hiện? 

Đáp: Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin trở về với 
những øì xảy đến trong khi tôi ở chuẩn viện. Sau kỳ 
tnh tâm đã nói, tôi viết thư cho Tổng Quản thời đó là 
cha Ledochowski, để trình bày ước nguyện thừa sai. 
Sau khi dài cổ chờ đợi tôi mới được một câu trả lời cụt 
ngủn chẳng hứa hẹn gì về tương lai. Năm sau, tôi lại 
viết thư nữa, và lại cũng vẫn câu trả lời ấy: phải chờ. 

Hỏi: Nếu năm nay cha nhận được thư của một 
Œiêsu hữu trẻ xin đĩ đến miền nảo đó trên thế giới 
tương đương với đi Nhật Bản “của cha” thời đó, thì 
cha trả lò thế nào? 


429 


Đáp: Ô, tôi nhận được nhiều thư như vậy lắm, và 
tôi trả lời y hệt cha Ledochowski: không, phải chờ. 
Nhiệt tình thừa sai phải được thử thách. 

Tất nhiên khi nhận được lá thư thứ hai của cha 
Ledochowski tôi rất nản. Cha viện trưởng ở Loyola, 
nơi tôi ở; nhận thấy vì tôi không giấu nổi vẻ không hài 
lòng. 

“Có chi vây? — Cha coi...” Và tôi cho ngài xem lá 
thư. Câu trả lời của ngài, có đôi chút tiên tri, đã trở 
nên một điệp khúc âm vang trong lòng tôi suốt mười 
năm: “Không sao, nhất định anh sẽ đi Nhật Bản.” 

Hỏi: Và như vậy, mười năm sau... 

Đáp: Năm 1938, tôi ở Cleveland làm điều gọi là 
Năm ba, nghĩa là thời gian đào sâu về thiêng liêng sau 
thời kỳ học tập. 

Cha MecMennay là giám sư của chúng tôi sắp ởi 
Roma tham dự Hội nghị Đại biểu Dòng, tôi xin ngài 
nói với cha Tổng Quản về việc gởi tôi đi Nhật Bản. Sau 
hai tháng vắng mặt, ngài về ngày 6.6 vào lúc tám giờ. 
Đêm đó tôi ngủ ít. Tôi hẹn gặp cha giám sư vào chín 
giờ sáng, và tôi đứng ngồi không yên. Đến tám giò, cha 
quản lý gọi tôi: “có thư này... cha là một nhân vật quan 
trọng... thư của Tổng Quản.” Tôi mở bao thư: “Sau khi 
đã suy xét trước mặt Chúa và trao đổi với giám tỉnh 
của cha, tôi gỏi cha đến khu truyền giáo Nhật Bản.” 

Sau đó, tôi đến gặp cha giám sư, tôi hỏi cha một 
cách hết sức ngây thơ xem ngài có biết gì về tương lai 
của tôi không. Ngài trả lời: “Chẳng biết chút nào hết. 
Hình như giám tỉnh của cha còn làm khó và Tổng 
Quản chưa quyết định gì.” Lúc ấy tôi mới đưa cho ngài 
xem lá thư tôi vừa nhận được. 
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Hỏi: Cuối cùng cha xuống tàu ngày 3091938 ở 
Seattle để đĩ Yoko-hama. Sau bao ngày tháng chờ đọỌi, 
cha cảm thấy thế nào vào những tháng đầu tiên mới 
đến Nhật Bản” 

Đáp: Tôi phải nói rằng vào lúc đó tôi đã không thấy 
khía cạnh của kinh nghiệm thừa sai này, nhưng chỉ 
thấy một số khía cạnh cá nhân tiêu cực: khám phá một 
thực tại tôi không ngờ, và nhất là cảm tưởng cô đơn. 
Tôi bát đầu làm việc với các cha người Đức trong một 
nước mà tôi chưa biết tiếng. Điều đó quan trọng lắm, 
vì cảm thấy thật là cô độc. Và tôi còn phải cô đơn hơn 
nữa khi đến sống ở Ube, cách Tokyo 21 giờ xe lửa, đó 
là địa điểm truyền giáo đầu tiên của tôi, dù tôi còn nói 
tiếng Nhật rất dỏ. 

Một biến cố lớn khác là tôi bị bắt giữ một tháng ở 
Yamaguchi. Nhật Bản đang có chiến tranh và người ta 
nghỉ tôi là gián điệp. Điều này đến mãi cuối cùng tôi 
mới biết. Không giường, không bàn, không gì hết, chỉ 
có một cái chiếu để ngủ, tôi đã trải qua cả ngày cả đêm 
trong cái lạnh tháng chạp, hoàn toàn cô độc. Tôi quay 
cuồng vì không biết tại sao mình bị bắt giữ. Trong giai 
đoạn đó, tôi học được biết bao nhiêu điều: nghệ thuật 
sống thinh lặng, cô đơn, nghèo đến khắc nghiệt và tàn 
nhãn, nói chuyện trong lòng với “vị khách của linh 
hồn.” Tôi nghĩ đó là tháng tôi học được nhiều nhất. 

Hỏi: Măãm 122 cha được đặt làm giáo tập Ở 
Nagatsuka, nợay cửa ngõ Hiroshima. Chính ở đó, ngày 
ó.8.1942, cha đã chứng kiến trái bom nguyên tử nổ. 
Nhiều năm sau cha đã viết một bài tựa đề là Tôi đã 
sống trái bom nguyên tử. Xin cha cho biết điều øì đã 
gây ấn tượng mạnh nhất noï cha. 

Đáp: Đó là hai tuần đầu tiên sau vụ nổ, hai tuần đã 
làm nên kinh nghiệm quan trọng nhất: tổ chức lại nhà 
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cửa (chẳng hạn biến nhà tập thành bệnh viện, dù 
chúng tôi thiếu thốn mọi sự), hiệu quả của bác ái trên 
người ta (chẳng hạn qua sự tận tụy của các nữ tu cùng 
làm việc với chúng tôi), nói chuyện riêng với những 
con người bị thử thách nặng nề, nhưng trong bất hạnh 
vẫn tó ra xứng đáng.., và cả việc phát hiện một bao 
mười lăm ký acid boric, thật là Chúa Quang Phòng, 
nhờ đó, dù là một cách thô sơ, chúng tôi có thể làm 
giảm bớt sự đau đớn do những vết cháy, và đã cứu sống 
được nhiều mạng người. 
Nhưng ít năm sau 
tôi mới cảm thấy xúc 
động mạnh nhất. Ở 
Colombia, tôi đã dự 
buổi chiếu một cuốn 





phim Mỹ mô tả trung 
thục buổi sáng sáu, 
tháng tám, năm 1945 
cùng với các hậu quả. 


Cha Arrupe chữa 
một nạn nhân của bom 


Trong một giờ tôi đã thấy được kinh nghiệm của mình 
trong sáu tháng. Tôi không ngồi yên được nữa: tất cả 
những gì tôi đã sống từng ngày, từng phút, được tập 
trung vào cuốn phim. Tất cả những gì tôi đã chịu đựng 
trong thực tế là quá mạnh đối với tôi khi nhìn thấy 
được trình chiếu trên màn ảnh như vậy. 

Hỏi: Chúng ta hãy nói về ngày 22.2.1962, ngày cha 
được Đại hội 31 bầu làm vJ kế nhiệm thú 27 của thánh 
nhã Vào lúc đó, một Giêsu hữu trở nên Tổng Quản 
Đồng Tên có cảm nghĩ g1? 

Đáp: Tôi đã nói điều đó trong bài huấn từ đầu tiên 
bắng cách trích một câu của Ơiê-rê-mi-a- “A, a, a... Tôi 
không biết nói!” Tôi chẳng có chút tư cách nào, và tôi 
phải đứng trước Dòng, với các bậc thầy vĩ đại, các tiến 
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sĩ vĩ đại, các thây linh đạo vĩ đại... Tôi là kẻ rót dù: làm 
gì được? Đó là một thời điểm rất bấn loạn. Bảo đảm 
duy nhất của tôi là, vẫn trích Giê-rê-mi-a: “Đừng sọ, vì 
Ta ở với con:' Không có Chúa, người ta chẳng làm gì 
được hết.” 


II. Tổng Quản 


Hỏi: 7uy nhiên, trước tiếng “Á,a,a,.. này, còn có 
một cha Arrupe bắt đầu năm thứ 12 trong chúc vụ 
giám tỉnh Nhật Bản, và sau đó còn có ví Tống Quản 
quyết định triệu tập một Đại hội mới vào năm ï974- 
1975 (Đại hội 32 này ghi dấu rất sâu đậm trên đời sống 
hiện nay của toàn bộ các Giêsu hữu), và năm 1960 loan 
báo dự tính xin lòng cho từ nhiệm. Bây giờ xin cha 
cho đĩ lại quãng đường đó, và xin cha cho biết cha đã 
và đang lấy ơì là điểm tựa, làm tiêu chuẩn nhận định, 
làm xác tín? 

Đáp: Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể trở lên đến thời 
gian tôi làm giáo tập ở Nhật Bản. Tôi vẫn luôn luôn 
hết sức quan tâm làm sao cắt nghĩa tốt các đặc sủng 
của thánh Inhã. Vì lý do đó mà lúc ấy tôi đã viết năm 
cuốn sách về Ứ7nh 7hao. 

Và rồi, trong năm cuối cùng làm giám tỉnh, tôi đã 
suy nghĩ và thảo luận nhiều với một số anh em ở Nhật 
Bản, về điều chúng tôi gọi là “tình trạng giới hạn” của 
Đòng. Chúng tôi đã nói với nhau nhiều lắm và khi đến 
Đại hội 31 tôi tự nhủ: “Đó là điều phải làm: trình bày 
cho Dòng tình trạng Dòng đang sống trong thế giới.” 
Nỗi băn khoăn sâu xa của tôi là phải làm gì. Vì các biến 
đổi cứ diễn tiến. 

Ở Đại hội (tôi nhớ mình đã viết tất cả những điều 
đó trên các tấm bích chương bằng giấy lón) tình trạng 
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chung của Dòng lúc đó thế nào, và nhiều phương pháp 
tông đỏ không thích hợp với thế giới ngày nay nữa. 

Hỏi: M@r khí chương trình đã được vạch ra, chỉ còn 
phải thi hành, cha đã theo những đường nào? 

Đáp: Trên hết là tôi đã theo Thánh Linh. Tất cả 
những điểm tựa của tôi sau đó không đến từ tôi nữa 
mà là từ Thánh Linh, Đấng hun đúc đời sống Hội 
Thánh trong và sau Công đồng Vaticanô II. Chẳng 
hạn hãy coi lá thư về nhận định (25.12. 1971), một lá 
thư ngắn ba trang, đã bị phê bình, nhưng tôi cảm thấy 
rằng ở đó có vấn đề thực sự. Cũng vậy, tôi đã viết về 
tuân phục và phục vụ (2.1.1967), về nghèo khó, chứng 
từ, liên đới và kham khổ (14 4.1968), về bốn ưu tiên 
trong việc canh tân tinh thần của Dòng (Thiên Chúa 
phải chiếm địa vị tuyệt đối trong đời sống chúng ta, sức 
năng động tông đỏ, những bảo đảm và sự tiến bộ trong 
đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn, 24.6.1971). 

Và rồi, tiếp theo là triệu tập Đại hội 32. 

Hỏi: Như vậy, cha không ngần ngại đưa ra một 
đường hướng và đĩ đến một quyết định mà trước mặt 
Chúa và theo nguồn hứng Inhã, cha thấy là cần thiết 
cho Ùöng. 

Đáp: Thực ra, tôi xác tín rằng điều đó không đến từ 
một mình tôi, nhưng liên quan đến toàn thể Dòng. 
Cũng phải nói như vậy về các thư gần đây nhất của tôi 
về hội nhập trung thục đòi sống thiêng liêng và hoạt 
động tông đồ (1I.11.1916), về tính ứng trực tông đồ 
(19.10.1977), về nhập hóa (14.5.1978), và các hải 
thuyết trình của tôi về cách cư xử của chúng ta 
(18.1.1979), và về nguồn hứng Ba Ngôi của nh đạo 
nhã(8.2.1980), và bài mang tựa đề 34m rễ và Xây nền 
trong đúc mến (6.2.1981). Đó là những chiều kích của 
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đặc sủng thánh Inhã mà tôi xác tín là hôm nay cần 
nhấn mạnh. 

Hỏi: À⁄4@t Tổng Quản, cách riêng là cha, làm thế nảo 
để duy trì ong là một thân thể” 

Đáp: Tôi phải nói trước hết là bằng cách cầu 
nguyện, vì thánh Inhã nói rằng Trưởng duy trì anh em 
thành cộng đoàn nhờ cầu nguyện: đó luôn là phương 
tiện đầu tiên của thánh Inhã trong mọi sự. Nhưng để 
đi vào những phương tiện hành động cụ thể hơn, tôi 
nghĩ rằng việc trước hết phải làm là đào sâu và lo cho 
người khác đào sâu đặc sủng Inhã, vì chính đặc sủng 
làm cho chúng ta cảm nghiệm chúng ta làm thành một 
thân thể, được hợp nhất và khởi hứng bằng tinh thần 
ấy. Tôi đã cố khuyến khích tất cả những gì có thể giúp 
vào điều đó. Dĩ nhiên /nñ thao là phương tiện hữu 
hiệu nhất, đặc biệt là khi được dẫn riêng, nhưng trong 
cộng đoàn, vì ngoài công việc đào sâu nơi mỗi người, 
điều này còn giúp tạo nên một cảm thức về thân thể 
địa phương cũng như phổ cập. 

Tôi đã chăm lo chính mình đào sâu tỉnh thần Inhã 
đó, nhất là trong những năm gần đây, và dùng thư từ, 
hội họp, v.v... để thông truyền một vài tư tưởng xem 
ra hữu ích cho mọi người. Tôi cho là việc biết lịch sử 
Đòng rất quan trọng, nhưng là một lịch sử không 
những giúp chúng ta biết những biến cố -điều này tự 
nó cũng rất ích lợi- nhất là giúp suy nghĩ về sứ điệp các 
biến cố nói với bản thân tôi. Đó là một phương pháp 
hữu hiệu lạ thường. 

Những buổi hội họp các giám tỉnh hay các trưởng 
nhà cũng là một phương tiện rất hữu hiệu, trước hết 
bởi vì mỗi trưởng phải cảm thấy mình là người hun 
đúc cộng đoàn mình, và rồi trong những buổi hội họp, 
khía cạnh thân thể này được cảm nhận một cách rất 
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đặc biệt, và càng mạnh hơn nữa nếu có anh em nhiều 
nước tham dự. Một khi nhận ra những người thuộc 
các nên văn hóa khác nhau đến thế mà chưa đây hai 
ngày đã đồng ý với nhau, vì có những nguyên tắc cơ 
bản y hệt nhau và những kinh nghiệm hoàn toàn 
tương tự, cảm thức về Dòng như một thân thể sẽ rất 
lớn. 

Hỏi: Ca đ/Zết mặt biết tên được bao nhiêu Cïêsu 
hữu? 

Đáp: Hết thì không! Nhưng để lấy một thí dụ, trong 
số 236 đại biểu của Đại hội 32 họp năm 1974-1975, 
tôi biết rõ hơn 200, biết cả nội tâm nữa. Như vậy thì 
đối với Tổng Quản, nhóm người đó không giống chút 
nào với một hội nghị hay một nghị viện, khác hẳn! 

Hỏi: 7rong việc quen biết các Giêsu hữu, phải để ý 
đến “máu du lịch ”của cha nữa. Cha thích gặp anh em 
nøay tại hiện trường tông đồ của họ. 

Đáp: Tôi làm điều đó không phải chỉ vì điều gọi là 
“máu du lịch” nhưng cũng vì Đại hội 31 và 32 đã 
khuyến khích. Hai vị tiền nhiệm của tôi, các cha 
Ledochowski và Janssens, đi lại rất ít. Tôi có phương 
tiện đi lại, và điều đó không phải là không ảnh hưởng 
trên cách điều hành của tôi. Tôi nhớ các khuôn mặt, 
tôi gặp những con người, tôi thấy những công việc. 
Trong thực tế tôi đã thăm tất cả các tỉnh và hầu hết các 
công việc lớn của Dòng... Sau đó, tất nhiên, ký ức sẽ 
làm việc. 

Một khía cạnh bổ sung, vì không phải chỉ mình tôi 
đi: có nhiều người đến Roma. Chỉ nguyên ở bàn ăn tôi 
cũng đã gặp được nhiều người lắm, và nhờ đó tôi biết 
họ, nghe trực tiếp những tin tức họ mang tói, nói 
chuyên thoải mái với họ, đôi khi chuyện tếu nữa... 
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Hỏi: Có một Gïêsu hữu muốn phân biệt lòng Tên 
do cha Arrupe hướng dẫn với Lòng Tên do Inhã sáng 
lập. 

Đáp: Tôi hy vọng rằng không thể có điều đó, hôm 
qua cũng như hôm nay. Thực sự đâu là công tác cơ bản 
của tôi, với sự cộng tác của các phụ tá và cố vấn? Phải 
hiểu thấu đáo tối đa đặc sủng của thánh Inhã để thích 
nghi tối đa với thời đại chúng ta. Trong quá trình lịch 
sử, chúng ta đã có những cách thể hiện đặc sủng của 
thánh Inhã khác nhau. Chúng ta phải đi lên đến tận 
chỗ đặc sủng chưa nhập thể, tức là tỉnh thần của vị 
sáng lập. Chúng ta không thể dừng lại ở cách thể hiện 
này hay cách thể hiện khác, làm như vậy là tiên thiên 
vẽ vòng giới hạn cho việc áp dụng đặc sủng tiên khởi. 

Trước hết tôi phải theo thánh Inhã Sáng lập, và chỉ 
sau đó theo thánh Inhã Tổng Quản. Vì nhờ vào sự 
phát triển tổng quát các xã hội, giò đây có những chiều 
kích của đặc sủng thánh Inhã mà chúng ta biết được 
hơn. Chẳng hạn: đời sống cộng đoàn, vào đời, nhận 
định, nghèo khó, và ngay cả tuân phục... hoặc tính đại 
đồng mà thánh Inhã chỉ cảm thấy hơn là biết được. 
Chính trong viễn tượng đó mà một lần nữa tôi nói là 
chúng ta có thể Inhã hơn thánh Inhã. 

Như vậy rõ ràng là ngày nay cộng đoàn đích thực 
của người Giêsu hữu là toàn thân Dòng, chứ không 
phải một nhà mà trong quá khứ người ta quan niệm 
phần nào như một “pháo đài” người Giêsu hữu ra khỏi 
đó để thi hành công tác và trở về núp trong các “tường 
thành” để lấy lại sức lực. Từ đây, chúng ta hội nhập 
vào thế giới như men trong bột, và người ta có thể làm 
việc một mình, không có một cộng đoàn nào bao bọc. 
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Nhưng cũng rõ là chiều kích tông đồ mở rộng ấy 
đòi hỏi một linh đạo sâu xa hơn bao giò hết và một đời 
sống cầu nguyện cao độ hơn. 

Sẵn sàng thi hành bất cứ sứ mạng nào và có một 
linh đạo kiên cường: đó phải là những nét đặc trưng 
của Dòng hôm nay, trong sự trung tín với đặc sủng 
thánh Inhã. Tôi đã nhắc nhỏ điều đó với Hội nghị Đại 
biểu tháng chín, 197/8. Nhưng tôi đã nói nhẹ, vì các 
đường hướng của các Đại hội 31 và 32 áp dụng vào đời 
sống Giêsu hữu tỉnh thân Vaticanô IĨ; vẫn còn đang 
trên đường thể hiện và chưa được mọi người tiếp thu 
như nhau. Hiển nhiên là để đáp ứng những vấn đẻ 
thâm sâu và phức tạp như vậy, vừa trên bình điện 
thiêng liêng vừa trên bình diện nhân bản, còn phải có 
thời gian. 

Hỏi: 6i khi người ta nói về một “thời đại rrupe 
cha nghĩ sao? 

Đáp: Hiển nhiên là tôi khác với các tiển nhiệm. 
Nhưng phải biết rõ điều này: các Giêsu hữu ghét việc 
tôn sùng cá nhân. 

Một dấu hiệu: ở bàn ăn, thường chỗ có người sau 
cùng là chỗ cạnh Tổng Quản... dĩ nhiên trừ khi có 
khách! 

Không trừ một vài trường hợp rất đặc biệt, chúng 
ta không có thói quen bày tỏ tình cảm, với những tràng 
pháo tay, v.v... cho những cá nhân. Tôi nhớ lại là lần 
đầu tiên tôi đi xa, hầu hết cộng đoàn ra cửa để chào 
làm cho tôi rất lúng túng! Bây giờ đơn giản hơn nhiều, 
thật là may phước! Quả thật, tôi nghĩ rằng làm việc giải 
thiêng cá nhân là điều rất Giêsu hữu. 

IV. Giêsu hữu 
Hỏi: Ji với cha thì t)úc Giêsu Kitô là ai 
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Đáp: Cũng chính câu hỏi này đã được đặt cho tôi 
một cách đột xuất trong cuộc phỏng vấn dành cho 
truyền hình Ý cách đây năm năm. Lúc đó câu hỏi thật 
là bất ngò, và tôi đã hoàn toàn bộc phát trả lời: “đối 
với tôi, đức Giêsu Kitô là tất cả.” Và hôm nay tôi cũng 
trả lời như vậy, và còn mạnh hơn và rõ hơn nữa đối 
với tôi, Đức Giêsu Kitô là tất cả. Phải định nghĩa việc 
Đức Giêsu Kitô có mặt trong đời tôi thế này: tất cả. 

Ngài đã và còn là lý tưởng của tôi từ khi vào Dòng. 
Ngài đã và vẫn là đường tôi đi, Ngài đã và mãi mãi là 
sức mạnh của tôi. Tôi nghĩ rằng chẳng cần thiết giải 
thích nhiều điều đó nghĩa là gì: giật Đức Giêsu Kitô ra 
khỏi đời tôi thì mọi sự sẽ tan rã như lấy khỏi thân xác 
bộ xương, con tim và cái đầu. 

Hỏi: Khuôn mặt Đúc Giêsu Kitô rất phong phú; 
những nét nào ghi dấu trên cha nhất” 

Đáp: Chắc chắn đứng từ một quan điểm nào đó thì 
khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô rất phong phú, hay là 
nếu muốn thì có thể nói rằng đa dạng. Nhưng trong 
thực tế, khuôn mặt Ngài rất đơn giản: dù Ngài có là 
một em bé yếu đuối và dòn mỏng hay là Đấng Toàn 
Năng, dù Ngài trìu mến nựng trẻ con hay nghiêm khắc 
với hàng biệt phái ... tất cả thống nhất là bắt nguồn từ 
một điều đó, là yêu mến. Chính đó là điểm làm cho 
khuôn mặt của Đức Kitô có được một sự thống nhất 
hoàn toàn và một sự thâm sâu tột độ. Điều đó, khởi từ 
nhà tập, đối với tôi chỉ là một trực giác đơn giản, nhưng 
trải qua tháng năm, trực giác ấy phong phú dân và đã 
trở nên rất phong nhiêu. Và Trái Tim Đức Kitô, như 
là biểu tượng của tình yêu đó, nâng đỡ tôi rất mạnh 
trong đời sống và cho tôi chìa khóa để hiểu được Chúa 
chẳng khó khăn gì. 
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Như vậy, tình yêu đó làm sinh động tất cả những gì 
khác: Đức Giêsu Kitô đối với tôi là một người bạn, 
nhất là trong Thánh Thể. Thánh lễ và cầu nguyện 
trước Nhà Tạm nuôi dưỡng ý nghĩ và việc làm của tôi. 
Điều này cho thấy tại sao tôi hết sức bỡ ngỡ trước 
những ý tưởng của một vài người xa lánh Thánh lễ và 
Thánh Thể... và họ muốn biện minh cho thái độ ấy 
bằng cách nại đến thần học. Giá mà thánh Inhã nghe 
được những điều nhảm nhí như vậy! Những ai không 
hiểu bánh Lễ là gì hoặc có ý nghĩa gì đối với thánh Inhã 
cũng như bao nhiêu Giêsu hữu -dù là các nhà thần 
học vĩ đại hay các tu huynh đơn sơ —những người đã 
đi thật sâu vào những trực giác về các bí tích của thánh 
Inhã, thì họ mất một kho tàng quý giá biết baol 

Phải nhấn mạnh không ngừng trên sự thật cơ bản 
này: Đức Giêsu Kitô là Lời Thiên Chúa nhập thể, Ngài 
là đường dẫn đến Cha và đối với các Giêsu hữu như 
chúng ta, Ngài là câu trả lời cho lời cầu xin của thánh 
Inhã với Mẹ Maria, trong nhà nguyện La Storta gần 
Roma: “Xin được Đức Mẹ đặt với Con ngài.” Đó cũng 
là lời tôi hằng cầu xin cho Dòng: “Xin Đức Mẹ đặt 
chúng ta với Con của ngài.” 

Hỏi: Noäy nay, 13 bạn đường của Chúa Ciêsu nghĩa 
là øt 

Đáp: Trước hết và trên hết, đó là yêu mến Đức 
Giêsu hết lòng, và vì vậy, yêu mến hoàn toàn và không 
điều kiện. Đức Giêsu Kitô không muốn những người 
nửa chừng làm bạn đường (“bạn hữu trong Chúa”). Từ 
đó suy ra mọi thứ khác: theo ngôn từ của thánh Inhã, 
người bạn đường đó là một người vì yêu mến Đức Kitô 
mà xả thân tận hiến dưới cờ Thập giá trong cuộc đấu 
tranh quyết liệt của thời đại chúng ta cho đức tin và 
cho công bình mà đức tin đòi hỏi. Tuy nhiên, đây 
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không phải là một cuộc đấu tranh bạo động, nhưng là 
một cam kết do tình yêu và đức mến. Như vậy, đức tin 
được “đúc khuôn” bằng đức mến, và được bày tỏ trong 
những công trình phục vụ con người (thánh Inhã gọi 
là “các linh hỏn”). Còn về công bình, đó không phải là 
một thứ công bình lạnh lùng có thể suy thoái thành 
“công bình bất công” —Sưmmnum jus sununa ínjuria— 
nhưng cả công bình cũng phải được đúc khuôn bằng 
đức mến, nhờ đó trong thâm sâu nó là một thứ công 
bình thượng đẳng, một thứ công bình đích thực đáp 
ứng những đòi hỏi của đức mến. 

Như thế người bạn đường của Chúa Giêsu là một 
người phục vụ Hội Thánh và tha nhân. Đối với một 
Giêsu hữu, tha nhân là một người anh em. Lòng nhân 
ái cũng chưa đủ, phải đi đến tình huynh đệ. 

Hỏi: nh Thao của thánh Inhã có thích họp với 
thời đại này không? 

Đáp: Tôi tin rằng Linh Thao hợp thời lạ thường với 
những gì Linh Thao đem lại và với sức mạnh Linh 
Thao biến đổi lòng người. Đó chính là điều thế giới 
ngày nay cần tới. Những vấn đề kinh khủng của loài 
người làm cho cả thời đại chúng ta xao xuyến sẽ không 
thể giải quyết được với những luật lệ hay cải tổ cơ cấu 
nếu trước đó lòng người chưa thay đổi. Thực vậy, chính 
con người tạo nên các cơ cấu và những hệ thống kinh 
tế khác nhau... Vậy, nếu con người chưa thay đổi từ 
chính nội tâm thì những cơ cấu mới và những trật tự 
tài chánh mới thì cũng tệ như hay còn tệ hơn những 
cái cũ nữa. Vì lý do đó, vốn nhắm đến việc con người 
hoán cải và sửa đổi đời sống theo Tin Mừng, Linh 
Thao có sức mạnh đặc biệt để xây dựng một thế giới 
mới, thế giới của sự tiến bộ nhân bản đích thực toàn 
điện chứ không phải một thế giới trong đó con người 
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là tù nhân và nạn nhân của chính lòng ích kỉ cũng như 
những phát minh của mình. Con người kỹ thuật và ích 
kỉ biến đổi thế giới thành một nhà tù và xây dựng điều 
được gọi là “thành phố lợi nhuận,” trong đó theo lời 
của người kia chỉ còn có: “gió thổi qua.” Làm như vậy, 
là gậy ông đập lưng ông. Người ta cũng khẳng định 
rằng “muốn đổi mới được, phải đáp ứng bằng tất cả 
mọi khả năng của con người.” Linh Thao có sức gợi lên 
một lời đáp trả toàn diện của con người đối diện với 
những tình huống của cuộc sống trước lời mời gọi của 
Đức Kitô. Linh Thao giúp đánh giá chính xác và nhận 
định thực sự những vấn đề cụ thể của con người, và 
dẫn đến hiệu quả lớn nhất trong hành động, với những 
giải pháp tốt nhất vì phát sinh từ một tỉnh thần quân 
bình, không chịu những ảnh hưởng làm cho rối loạn... 

Linh Thao không những là thuốc phòng ngừa cho 
điều người ta gọi là “đột kích của tương lai” hiện nay 
đang làm tê liệt và hủy hoại bao nhiêu năng lực con 
người. Vì Linh Thao trình bày lý tưởng tỉnh tuyển của 
Tin Mừng được nhân cách hóa nơi khuôn mặt vị 
Người- Chúa, với sứ điệp của Ngài, vừa đơn giản vừa 
cao siêu, đưa đến những hệ quả cuối cùng của Tìïn 
Mừng. Và tất cả những điều đó, được trình bày một 
cách phù hợp với tâm lý, vừa rất nhân bản vừa rất 
thâm sâu, làm cho không ai cưỡng lại được lý tướng 
Tin Mừng. 

Tất nhiên, muốn hữu hiệu thì phải hướng dẫn Linh 
Thao trong tất cả sự tinh tuyển của Linh Thao, nhưng 
có thể thích nghi tùy người tùy nơi. Chẳng hạn các giáo 
dân có thể theo tiến trình trọn vẹn theo cách mà người 
ta gọi là “Linh Thao cá nhân hóa,” “Linh Thao trong 
đời sống thường ngày,” v.v... Trong hướng này, đã có 
nhiều tiến bộ, cách riêng là ở Pháp và Canada, nhờ vào 
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những khóa huấn luyện và đào sâu dành cho những 
người hướng dẫn. 

Hỏi: 7rên đường nhập hóa có nhiều khó khăn, vả 
có những trở ngại, vì việc nhập hóa đòi phải tiếp thu 
những điều khác biệt nhau. Từ quan điểm của cha và 
theo kính nghiệm của Dòng, cha có thể nêu lên một 
vải căng thẳng đặc biệt? 

Đáp: Trước hết, xin phép khẳng định điều này: nếu 
việc nhập hóa dựa trên một sự thông hiểu lẫn nhau, 
một sự trao đổi thực sự, một cuộc đối thoại chân 
thành, thì những khó khăn có thể vượt qua. 

Nhưng hãy nhìn đến những căng thẳng chúng ta 
phải đương đâu. Có những căng thẳng thuộc bình diện 
thần học. Trước hết có sự căng thẳng giữa những giá 
trị phổ cập và bất biến của sứ điệp Kitô giáo mà mỗi 
nền văn hóa phải tiếp thu, và những yếu tố bất tất của 
những nên văn hóa cá biệt mà qua dòng thời gian đã 
tạo nên bộ mặt Kitô giáo. Cũng có mối băn khoăn vì 
muốn gìn giữ căn tính riêng, và sự cần thiết phải thanh 
luyện một số khía cạnh của văn hóa không phù hợp 
vơi Tin Mừng hay ngăn cản tiếp thu những giá trị khác 
cao hơn. Trong hướng đó, tôi có thể nói rằng mọi cuộc 
“nhập hóa” đều đòi hỏi- nếu tôi được phép diễn tả như 
vậy— một cuộc “chuyển hóa” (nghĩa là mở rộng và trao 
đổi với những nền văn hóa khác), và cuộc chuyển hóa 
này lại đòi một cuộc “giải hóa” một phản (tức là đặt 
vấn về một số phương diện của nền văn hóa đó). Còn 
có sự căng thắng này nữa: Sự phong phú của mầu 
nhiệm Nhập Thể không thể hội nhập trọn vẹn được 
vào một nên văn hóa duy nhất, và ngay cả toàn bộ các 
nền văn hóa trong lịch sử. Chỉ mình Hội Thánh phố 
cập là đại lý đích thực của toàn bộ Mặc khải. 
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Người ta cũng có thể kể ra sự căng thẳng giữa ý niệm 
thống nhất (trong đạo lý, phụng vụ...) vì đó người ta đã 
đấu tranh trong nhiều thế kỉ; (và những điều liên quan 
đến Dòng: nhớ lại vụ tranh luận về nghi lễ Trung 
Hoa), và xác tín rằng thích nghi văn hóa là điều cần 
thiết để đưa đức tin vào trong mỗi dân tộc: nhập hóa 
phát sinh ra một mẫu đặc biệt trong nhiều cách diễn 
tả tính phổ cập, nhưng phải duy trì sự đồng tâm là mục 
tiêu ưu tiên mà Đức Kitô muốn. 

Một tập hợp các căng thẳng khác thuộc về lãnh vực 
nhân học. 

Trước hết là căng thẳng giữa những giá trị nhân 
bản, ưu tiên trong quan niệm Kitô giáo về nhân vị, với 
tính cách phi nhân của một số nền văn hóa đặt cá 
nhân tùy thuộc cái lợi ích của thị trường hay của giai 
cấp. Một căng thẳng khác sinh ra do sự gặp gỡ giữa các 
nền văn hóa lâu đời với cách trình bày đức tin vào Đức 
Kitô một cách quá Tây phương, cha chú và tự mãn. Do 
đó cần phải giải-thực-dân việc loan báo Tin Mừng 
trước một tình cảm quốc gia đề cao tự do và khả năng 
mỗi dân tộc sáng tạo tương lai cho mình, v.v... 

Cuối cùng là những căng thẳng gắn liền với thực tế. 
Có hai con đường chủ yếu, nhưng không luôn luôn đễ 
hòa hợp: một mặt là những nghiên cứu liên ngành, 
phức tạp và sâu xa, có vẻ bỏ qua một bên những phát 
biểu bình dân và không khoa học; mặt khác là trực giác 
cho phép một sự tiếp cận nhanh hơn và quen thuộc 
vơi đời sống hằng ngày hơn, ít là bên ngoài và ngược 
với cách lý sự theo kiểu phương Tây. Một căng thẳng 
khác: căng thẳng giữa những người thấy cần phải táo 
bạo để thực hiện những dự tính lớn, với những người 
cũng thấy cần phải thận trọng để tránh những sai lầm 
có thể chặn đứng toàn bộ tiến trình. Cũng có căng 
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thẳng giữa việc Kitô giáo phải nhập thể để được nhận 
và sống do những con người cụ thể, với xác tín rằng, 
bất chấp mọi sự, ơn cứu độ chỉ đến từ một mình Thiên 
Chúa. 

Cuối cùng, trong bình diện thực tế, cần ghi nhận sự 
căng thẳng giữa các thế hệ: những người già hơn thì 
thận trọng trước tất cả mọi thay đổi, những người trẻ 
hơn thì sẵn sàng đốt giai đoạn. 

Hỏi: Z#ÖZ với các Giêsu hữu, lầm sao có thể vừa 
thuộc về một thân thể là Lòng lại vừa đi vào những 
nền văn hóa rất khác nhau? 

Đáp: Sự thống nhất của Dòng bắt nguồn từ tỉnh 
thần của vị sáng lập là thánh Inhã. Cũng như đức tin, 
tỉnh thần đó sau đó phải nhập thể trong các nền văn 
hóa. Đối với tất cả các Giêsu hữu, vẫn còn có những 
điểm qui chiếu chung là cơ bản: “vinh danh Thiên 
Chúa”, lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô, khiêm tốn, 
nghèo khó, nhiệt tình tông đỏ...Nhưng nghèo khó hay 
đời sống cộng đoàn nghĩa là gì đối với người ở Châu 
Âu hay ở Ấn Độ? 

Phải áp dụng những đường hướng cơ bản vào 
những hoàn cảnh cụ thể và chọn những phương tiện 
tông đồ thích hợp: phải lưu ý đến cách suy nghĩ, những 
phạm trù triết học, những bậc thang giá trị, những biểu 
tượng diễn tả cái đẹp, sự kính trọng, v.v... 

Ngày nay, thống nhất không có nghĩa là nói năng 
giống nhau hay ăn mặc giống nhau. Thâm sâu hơn: đó 
là sự đồng tâm nhất trí khiến người ta biết nhau là anh 
em cùng chung một gia đình, bất chấp những khác biệt 
bên ngoài. Bắt mọi người phải đồng khuôn đồng mẫu 
thì sẽ sinh ra chia rẽ, còn tôn trọng những khác biệt lại 
không. Người ta đã nói về “chủ nghĩa thực dân”: tại 
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sao trong tất cả mọi quốc gia người ta lại cứ phải ăn 
phải mặc theo người Châu Âu? Trái lại, thí dụ để cho 
các nên văn hóa có một phụng vụ riêng sẽ tăng cường 
các mối dây liên kết với Roma, vì như vậy lòng yêu 
mến đối với Hội Thánh là Mẹ được đảo sâu. Đối với 
Dòng cũng vậy. 

Hỏi: /Öể g4/ quyết những vấn đề đặt ra cho xã hội 
ngày nay, các Giêsu hữu có thể cộng tác với người mác- 
xứ không” 

Đáp: Điều quan trọng là phân biệt chủ nghĩa mác- 
xít và những người mác-xít, phân biệt chủ nghĩa với 
con người. 

Ở đây trước hết tôi có thể gọi lại những lần gặp gỡ 
các thành viên của những chính quyền mác-xít (Cuba, 
Hungari, Croaxia...). Khi đối điện với những người 
bênh vực chủ nghĩa mác-xít được cơ chế thành nhà 
nước, tôi nghĩ trong bụng rằng đây cũng là những con 
người, họ có linh hỏn, Đức Giêsu Kitô đã đến để cứu 
chuộc họ, và tôi phải dẫn họ đến với Đức Giêsu Kitô. 
Tôi không thể chấp nhận chủ nghĩa của họ, nhưng 
đồng thời tôi phải nói với họ, phải làm cho họ suy nghĩ, 
phải giúp họ mở lòng đón nhận khả thể Hội Thánh. 
Đó là một công việc có tính chất mục vụ, không đặt 
triết lý hay thần học lên hàng đầu. Người ta không thể 
bắt đầu mà cứ lặp đi lặp lại giáo thuyết; như vậy không 
phải là mục vụ. 

Tôi đã có kinh nghiệm lâu dài ở Nhật Bản: với giới 
trẻ, ban đầu cứ nói về những vấn đẻ liên quan đến con 
người, về gia đình, về xã hội, v.v... Dân dân nói về Đức 
Giêsu Kitô như một con người, chưa trình bày như 
một Thiên Chúa vội... Và có thể một ngày kia đến thời 
điểm của đức tin. Đối điện với một người mác-xít cũng 
vậy: mới nhập đề, tôi không vội vã trình bày cho họ 
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giáo thuyết của Hội Thánh và lập trường của Hội 
Thánh đối với chủ nghĩa mác-xít. 

Việc tiếp cận có tính mục vụ này là điều rất quan 
trọng cần phải hiểu. Nơi các Kitô hữu, nó có thể được 
giúp đỡ bằng một nền huấn giáo dạy nhận định các giá 
trị: chính trong hướng đó mà tôi đã tham luận tại 
Thượng Hội Đồng Giám Mục tháng mười, 197/7. 

Hỏi: M⁄@ứ trong những Thánh lễ đầu tiên của cha ở 
Nhật Bản đã được cha cử hành trong một khung cảnh 
khá độc đáo. 

Đáp: Tôi nhớ đến Thánh Lễ đã cử hành trên đỉnh 
ngọn núi nổi tiếng Fujiyama, cao hơn 300Ô mét. Tôi 
đã lên đó với một anh em trong Dòng. Vào thời đó, 
hầu hết phải leo bằng chân. Chỉ đi bằng ngựa lên cao 
chừng 100Ô mét là cùng. Phải lên tới đỉnh trước bốn 
giờ sáng để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh hùng tráng, 
vì từ sáu giờ đỉnh núi bị mây che, và chẳng còn ai thấy 
gì hết. 

Chúng tôi đến đúng giờ, và chúng tôi cử hành 
Thánh lễ trong cảnh đơn độc tuyệt đối. Mới tới Nhật 
Bản được ít lâu, tôi sống trong những cảm giác đầu tiên 
mà cảnh giới nơi này gợi lên trong mình. Hàng ngàn 
dự tính để hoán cải toàn thể nước Nhật Bản khuấy 
động trong tâm trí tôi: chúng tôi lên đỉnh Fujiyama, 
điểm cao nhất toàn thể Nhật Bản, để có thể dâng hiến 
cho Chúa Cha hằng hữu lễ hy sinh của Con Chiên 
tỉnh tuyển, để đất nước vĩ đại này được cứu độ. Leo lên 
thật là mệt nhọc, vì chúng tôi phải lạt đật cho đúng 
giỏ: nhiều lần chúng tôi nghĩ đến Abraham và Isaac 
lên núi để dâng lễ. Tói đỉnh, cảnh mặt trời mọc thật là 
kỳ diệu: chúng tôi thấy lòng mình được nâng lên cao 
và ước ao dâng lễ. Chưa bao giờ tôi dâng lễ trong hoàn 
cảnh như vậy. Trên đầu chúng tôi là bầu trời xanh trải 
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rộng, vừa tỉnh khiết vừa hùng vĩ, như vòm của một 
đền thờ bao la. Phía dưới thấp thoáng toàn thể dân tộc 
Nhật Bản, lúc đó chừng 8Ô triệu người chưa biết Đấng 
Cứu Thế. Chọc thủng vòm trời vật chất lỏng lộng, tâm 
trí tôi bay lên tới tòa Chúa chí tôn, đến tận ngai Ba 
Ngôi, và tôi nghĩ mình thấy được thành thánh Giê-ru- 
sa-lem trên trời, tôi nghĩ mình thấy Đức Giêsu, có 
thánh Phan-xi-cô đi cùng, vị tông đỏ đầu tiên của Nhật 
Bản chỉ trong mấy tháng đã bạc hết đầu vì những đau 
khổ phải chịu. 

Đối diện với Nhật Bản của thánh Phan-xi-cô 
Xavier, tôi cũng đối diện với một tương lai hoàn toàn 
mù mịt. Nếu lúc ấy tôi biết sẽ phải chịu những đau khổ 
nào, hắn là tay tôi đã run rẩy khi nâng cao Bánh 
Thánh! 

Hỏi: 7hánh Lễ đầu tiên của cha sau khi trái bom 
nguyên tử nổ” 

Đáp: Vụ nổ xảy ra ngày sáu tháng tám. Hôm sau, 
ngày bảy tháng tám, lúc năm giờ sáng, trước khi đi chữa 
người đau và chôn người chết, tôi dâng lễ ở nhà. Vào 
những lúc bị thảm nhất, người ta cảm thấy gần Chúa 
hơn, người ta cảm thấy cần sự giúp của Ngài hơn. Thực 
vậy, khung cảnh từ nó không giúp sốt sắng dâng lễ. 
Ngôi nhà nguyện bị phá hủy một nửa, lúc ấy chật ních 
những người bị thương nằm la liệt bên nhau trên đất, 
đau khủng khiếp quặn người lên. Tôi cố gắng hết sức 
dâng lễ. Giữa đám người không có một mảy may ý 
niệm nảo về những gì xảy ra trên bàn thò: tất cả họ là 
ngoại giáo và chưa bao giờ dự lễ. Tôi không quên được 
cảm giác kinh hoàng khi quay về phía họ nói” “Chúa 
ở cùng anh chị em” (úc ấy còn làm lễ quay lên), và khi 
tôi nhìn cảnh tượng này trên bàn thờ. Tôi không cử 
động được nữa, tôi đứng như trời trồng, hai tay dang 
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ra, nhìn ngắm thảm kịch con người: con người làm ra 
khoa học, tạo ra kỹ thuật để rồi hủy diệt loài người. Tất 
cả họ đều nhìn tôi, ánh mắt đây khắc khoải, thất vọng, 
như thể họ chờ mong một an ủi nào đó từ bàn thờ. 
Cảnh đâu mà khủng khiếp! Vài phút sau, Đấng mà 
Gioan Tẩy Giả đã nói: “ở giữa anh em có một vị mà 
anh em không biết” (Ga 1, 26) ngự xuống bàn thò. 

Tôi chưa từng cảm thấy nỗi cô đơn vì việc người 
ngoại không biết Đức Giêsu Kitô đến như vậy bao giò. 
Đấng cứu Độ họ ở đó. Đấng đã thí mạng vì họ... nhưng 
họ “không biết ai ở giữa họ.” Chỉ mình tôi biết. Một 
lời cầu nguyện cho những ai đã đã man tàn ác ném trái 
bom nguyên tử thốt lên từ môi tôi: “Lạy Chúa, xin tha 
cho họ, vì họ không biết mình làm gì.” và cho những 
người nằm trước mặt tôi, đang quằn quại vì đau đón: 
“Lạy Chúa, xin cho họ đức tin... để họ thấy, xin cho 
họ sức mạnh để chịu đựng cơn đau.” Khi tôi nâng bánh 
thánh lên trước những thân xác tả tơi và rách nát, một 
tiếng kêu thoát ra từ lòng tôi: “Lạy Chúa là Thiên Chúa 
con, xin thương những con chiên này, vì họ không có 
mục tử. Để họ tin vào Chúa, lạy Chúa, xin hãy nhớ là 
cả họ cũng phải đạt đến chỗ nhận biết Chúa.” 

Chác chắn là ân sủng đã chảy từ Bánh Thánh và 
bàn thờ ấy ào ào như thác: sáu tháng sau, khi đã khỏi, 
mọi người đã rời nhà chúng tôi (chỉ có hai người chết), 
nhiều người đã chịu phép rửa, và tất cả đã học được 
điều này là đức bác ái Kitô giáo biết thông cảm, giúp 
đỡ, đem lại sự an ủi vượt quá mọi sự nâng đỡ của con 
người. Đức bác ái đã đem lại vẻ tươi vui giúp người ta 
mỉm cười trong đau đón và cũng tha thứ cho những 
người đã gây ra cảnh đau khổ đến thế. 

Những thánh lễ như vậy là những lúc sống trực giác 
bí tích giúp chúng ta hiểu những øì khó lòng hay không 
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thể hiểu được, nếu không có đức tin, nghĩa là giá trị 
của đau khổ, sự cao cả và vẻ đẹp của hy lễ bác ái. 

Hỏi: Cha đã được gọi là lạc quan, và nơay cả “lạc 
quan bất trị.” Noi cha cái øì làm nền cho thái độ đó 
trong một thế giới mà các cơ cấu phải trầy da tróc vấy 
mới lặp lại được sau thế chiến thú hai, thì nay lại đang 
lung lay nghiêm trong? 

Đáp: Tôi rất muốn gọi tôi là lạc quan, nhưng cái lạc 
quan đó không phải là không tưởng đâu. Nó dựa trên 
hy vọng. Một người lạc quan là gì? Tôi có thể trả lời 
đơn giản thế này: đó là người xác tín rằng Thiên Chúa 
biết, có thể, và muốn làm những gì tốt nhất cho con 
người. Xác tín đó dựa trên đức tin và đức mến, vì 
chúng ta tin rằng Chúa biết cái gì là tốt hơn cho chúng 
ta, trong khi chúng ta lại không biết. Ngài có thể làm, 
vì Ngài toàn năng. Và Ngài muốn làm, vì Ngài yêu mến 
chúng ta. Đó là cơ sở cho sự tín thác được gắn liền với 
đức cậy, dù có phân biệt trong thần học, và làm cho 
đức cậy trở thành kiên vững. 

Điều mà thế giới ngày nay cần nhất là hy vọng, là 
đức cậy. Vì trong nhiều lãnh vực người ta đã bị vỡ 
mộng. Thí dụ: Kỹ thuật ngày xưa mang theo niềm hy 
vọng thì ngày nay làm cho người ta sọ: sợ vì chạy đua 
võ trang, sự vì chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ được cai 
trị bằng máy móc, bằng máy tính. Trong khoa sinh 
học, lo âu đến từ những khảo cứu về đi truyền: người 
ta chẳng sắp tạo ra những quái vật sao? 

Và trong địa hạt chính trị: những chủ trương triệt 
để, quá khích về phía hữu hay phía tả, hậu quả là 
khủng bố, tra tấn, v.v... Như thế, những nguồn hy 
vọng đã trở thành những nguồn sợ hãi. 
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Và điều đó nhận thấy cả trong lãnh vực tôn giáo: 
những người khoe khoang đã giết chết Thiên Chúa giờ 
đây thấy rằng không có Thiên Chúa thì thế giới không 
ổn. Và những gì họ cần để chỉ huy đời sống luân lý, 
đời sống xã hội, v.v... lại chính là Thiên Chúa trong 
thực tế. Vì họ đã giết chết một Thiên Chúa không hiện 
hữu, một Thiên Chúa mà họ đã dựng lên theo hình 
ảnh của mình. Ngày nay, thất vọng trước các thần 
tượng của thế giới này, họ lại đi tìm vị Thiên Chúa 
thật. 

Teilhard de Chardin nói: “Thế giới sẽ thuộc về ai sẽ 
cho nó hy vọng lón nhất.” Đối với chúng ta, điều ấy 
rất quan trọng: với quan điểm Tin Mừng, chúng ta 
phải làm dấy lên tinh thần hy vọng và cái lạc quan mà 
chúng ta vừa nói. 

Cũng vậy, “tương lai nằm trong tay những người 
biết cho các thế hệ ngày mai những lý do để sống và 
hy vọng” (Vui Mừng và Hy Vọng 31, 3. Một điều thú 
vị cần ghi nhận là, trong Công đồng Vaticanô II, các 
nghị phụ đã đặt nhóm từ 'Đau khổ và lo âu” (uc£ux 
et Angor) sau “Vui Mừng và Hy vọng” (Caudjum et 
Spes): các ngài đã thấy trong đó sứ điệp tích cực phải 
mang lại. 


V. Kết luận 


Từ đầu đến giò, toàn là chuyện quá khứ. Đáng lẽ 
kết luận phải viết sau nữa, khi những năm cuối đời tôi 
qua đi, những năm chắc chắn sẽ có, nhưng kết thúc ở 
đâu thì tôi không biết. Số lượng những năm đó là bao 
nhiêu? Trong thời gian đó, tôi sống thế nào? Lại thêm 
một mầu nhiệm nữa trong cuộc sống. Nhưng chắc 
chắn giờ phút cuối cùng sẽ đến “lúc người ta không 
ngờ nhất.. như kẻ trộm” (Lc 12,39-40). 
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Trong thực tế, cái chết mà đôi khi người ta sợ khủng 
khiếp đối với tôi lại là một trong những biến cố được 
chờ đợi nhất, một biến cố đem lại cho đời tôi một ý 
nghĩa. Người ta có thể coi cái chết như tận cùng của 
cuộc sống hay như ngưỡng cửa của vĩnh cửu. Trong cả 
hai khía cạnh đó, tôi đều thấy an ủi. Vì đó là tận cùng 
của cuộc sống, đó luôn luôn là tận cùng của một cuộc 
sống, đó chỉ là một con đường, con đường qua sa mạc 
để tiến gần đến vĩnh cửu, một con đường đôi khi rất 
khó khăn, trên đó, khi sức lực đã suy giảm, gánh nặng 
của năm tháng trở nên nặng nề hơn. Vì cái chết cũng 
là ngưỡng cửa vào vĩnh cữu, nó hàm chứa việc đi vào 
trong một vĩnh cửu vừa mờ mịt vừa ước mong, nó hàm 
chứa viêc gặp được Chúa, đời đời thân thiết với Ngài. 
Cũng như thánh Phao-lô, tôi cảm thấy mình bị “giằng 
co: tôi muốn ra đi và đến ở với Đức Kitô” (Ph 1, 23), 
nhưng “tôi không từ chối gian khổ...” nếu tôi còn hữu 
dụng, chừng nào Chúa muốn. 

Vĩnh cửu, bất tử, phúc kiến, diễm phúc sung mãn...: 
mọi sự đều mới, chưa biết gì. Không, chắc chắn không. 
Đó là phóng mình vào vòng tay Chúa, đó là nghe được 
lời mời gọi mà dù mình không xứng đáng vẫn rất thật: 
“Hỡõi đây tớ tốt lành và trung tín, hãy vào chung hưởng 
sự vui mừng của chủ,” đó là đạt tới đích điểm của đức 
cậy và đức tin để sống trong đức mến vĩnh cửu và bất 
tận. Trời sẽ ra sao? Ai mà biết! Đó là điều “mắt chưa 
hẻ thấy, tai chưa hẻ nghe, điều chưa hẻ nảy lên nơi lòng 
một người phàm, hết thảy những điều Thiên Chúa đã 
đọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài” (1Cr 2,9). Tôi hy 
vọng rằng đó sẽ một lời “consuwnatum es£-=mọi sự đã 
hoàn tất” tiếng Amen cuối đời, và tiếng ⁄4/e/a đầu 
tiên của cuộc sống vĩnh cửu. 
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Hiap, fat - Xin hãy xảy đến, xin hãy xảy đến! 
Pedro Arrupe, tháng sáu 1981. 
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